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1.Mở Đầu 
1.1. Lời Mở Đầu của Thánh Đức Dalai Lama 


THE DALAI LAMA 
FOREWORD 


| am very appreciative of the book: in Vietnartese lanetuape ậbout the histor of 
Indiu's wreat Na|anda LJniversity, 


Nalahnda Liniversity was the prineiral ínstitution fostering the đevelopenent 0f the 
Sanskrit Buddhist Traditlon. Many of the great scholurs witose semirtal treatises 
%urviwe \oday in Sanslcrit or ìn Tibetan translatÍow3 studied ad taught at Nalanda. 
The seventeen scholars | have mentioeeđ ïn ñ praise Ï composed *Hllumituine the 
Threefold Faith: An Invocatlon of the Seventeen Great Wise Adepts of Glorioux 
Nalanda" Ì regard as the ptofessors of Nalanda. One of the LIniversities" 
đistineuishine features was the use of logic and episterology and itx role ín 
đÌxcussiort and debite, Records indicie thuat seholars argued for tt wiđe ranee of 
phílosophical views at Naltnda and that debates thạt toak pece between them 
Were creative and stimulating to @reater utderztandíne, 


Anptlier đÌstngu|shing feuture of Nalanda Lĩniversity was Íts international 
character. Ï1s reputaition attraeted cager scholars from ebroad. We have clear 
recuzds of stadents and seholars from Tibet œnd China cornine to study at Nalanda 
and iIs inlfuewce seetm lo huve extended as far as Indoeecsia and Central Asin. 


Ir recert tỉmes Ï leve taken ðpon túy self a cotttmitrttenL tớ erteotraplng tụe révival 
6Ý aneierit Indiarn ktsowledee in thoderm India. Í believe thất a comhination of 
tunderstandine of the weofkings of tửịe mínd and emotions with modern edueation 
could be øf great benefft in the woeid in which we ve today, Thỉs book about 
Nalandn will serve as 4 souree of insJnjratiow in nursult of thís goal. 


juug2” 


lí Septerber 2018 


Tôi thật sự đánh giá cao tập sách Việt ngữ này về lịch sử đại học Nãlandã 
kỳ vĩ của Ản-độ. Đại học Nãlandã là học viện cơ sở chính nuôi dưỡng sự 
lớn mạnh của truyền thống Phật giáo Sanskrit. Nhiễu đại học giả, mà các 
luận giải có tâm ảnh hưởng sâu rộng của họ đến hôm nay vẫn sống còn đến 
nay trong tiếng Sanskrit hay trong các dịch thuật Tây Tạng, đã học và dạy 
tại Nalandãä. 17 vị học giả được đề cập trong bài kệ xưng tụng do tôi soạn 
thảo: 'Tam Tín! Quang Chiếu: Lời Hướng Nguyện Lên 17 Đại Trí Giả của 
Nalandãä Vinh Quang' vốn là các giáo sư của Nãlandã. 

Một trong các đặc trưng nổi bật về đại học này là việc sử dụng luận lý học 
và bản thể học cũng như vai trò của nó trong việc bàn thảo và tranh luận. 
Những chứng liệu cho thấy rằng các học giả đã tranh luận về nhiều loại 
quan điểm triết học tại Nãlandä, và rằng các tranh luận xảy ra giữa họ đã 
kiến tạo và kích thích cho việc hiểu biết sâu rộng hơn. 

Một đặc trưng nổi bật khác vê đại học Nãlandã là tính quốc tế của nó. Danh 
tiếng của trường đã thu hút nhiều học giả háo hức từ phương xa. Chúng ta 
có các chứng liệu rõ ràng về những tăng sinh và học giả từ Tây Tạng và 
Trung Hoa đến để học tập tại Nãlandä; ảnh hưởng của nhà trường dường 
như đã lan rộng đến tận Indonesia và Trung Á. 

Những lúc gân đây, tôi đã tự nhận trách nhiệm khuyến khích, cô vũ sự phục 
hồi các tri thức cô Ẩn- độ trong (một xã hội) Ẩn-độ hiện tại. Tôi tin rằng sự 
kết hợp hiểu biết về sự vận hành của tâm và xúc cảm với nên giáo dục hiện 
đại có thể sẽ mang lại lợi ích ío tát trong thể giới mà chúng ta đang sống 
hôm nay. Tập sách về Nãlandãä này sẽ là một nguồn cảm hứng trong việc 
theo đuổi mục tiêu này. 


(Thủ ký của Thánh đức Dalai Lama) 
— Ngày 10 tháng 9 năm 2018. 


'Tam Tín - là ba loại Tín Tâm bao gồm: khâm cảm tín (===ầ=n=). bất nghi tín (B= 
=x'3)n), và trường nguyện tín (szs:aXh 3=). 
3 


1.2. Lời Ngô cho Phần II 


Trong Phần II, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày tiêu sử, giai thoại (nếu có), và 
danh sách đầy đủ các công trình của những học giả lừng lẫy, vốn từng sinh 
hoạt hay giảng dạy tại Nãlandã cũng như là các vị học giả về sau nhưng có 
hoạt động và sinh hoạt chứng tỏ xuất thân hay tu học theo truyền thống của 
học viện. 

Riêng về đức Phật Thích-ca-mâu-ni, vốn là vị “sơ tổ” của mọi truyền thừa 
thì khó thể bỏ qua việc ghi khắc dấu chứng của Ngài trong biên khảo. Tuy 
nhiên, việc kế về cuộc đời hoạt động của Ngài đã được rất nhiều tài liệu 
nghiên cứu và trình bày. Cho nên, thay vào việc làm như thế, một số truyện 
kể có ý nghĩa về tiền thân của đức Phật cũng như là một số nội dung về cung 
cách ứng xử khéo phương tiện và hoàn mỹ của Ngài qua các kinh điển được 
tuyển lựa đề trình bày. 

Hầu hết các thông tin về các truyền nhân của Nãlanda lấy tỪ các nguồn gh 
chép trong các tài liệu lịch sử, củ yếu từ các truyên thống Phật giáo Tá áy 
Tạng và thứ đến là từ Phật giáo Trung Hoa, một số ít hơn đến từ truyền 
thống Phật giáo Pali. Thông tin được kiểm chứng thêm từ các kinh luận 
trong Đại Tạng Kinh-Luận Adarsha Dergé. Tuy nhiên, khá nhiều thông tin 
về niên đại hay thời gian sông về các nhân vật, nói chung sẽ hiếm khi chính 
xác, đặc biệt là với những nhân vật sinh càng xa cách với thời hiện tại. 
Trong phần 4, đặc biệt có các ghi nhận vê cuộc đời của hai vị đại đệ tử Phật 
vốn có nhiều tình tiết găn liền với thánh địa Nalanda. Dữ liệu về hai vị này 
được trích xuất từ luận án tiến sĩ của Thích Huyền VI, từ sách của 
Nyanaponika, cũng như vài thông tin từ các trí giả hiện đại khác. 

Song song với những điều trên, có nhiều tình tiết liên can đến đời sống hay 
hành xử của các nhân vật trong biên khảo, khả dĩ được kế lại với màu sắc 
dường như là huyển thoại. Dù sao, chủng tôi sẽ hết sức tôn trọng sự miêu tả 
của các sử gia hay tác giả Tạng, Hoa, hay Ẩn-độ mà không bình luận thêm 
về các chỉ tiết như thế. 

Nội dung của phần II cũng sẽ góp phần miêu tả bức tranh sống động về tầm 
mức của những vỹ nhân đã từng sống, hoạt động, giảng dạy, hay trước tác 
tại Nãlandã. Trong lúc trình bày, thông qua diễn tiến của các sự kiện được 
kể lại từ các sử gia và các học giả, chúng tôi có để tâm chắt lọc những dữ 
kiện có liên can đến triết lý hay nhân sinh quan mà qua đó chúng ta có thê 
tìm hiểu sâu hơn về quan điểm hay trường phái mà các đại sư này theo đuôi. 
Nhìn chung, khi viết xuống, chúng tôi gặp một hiện tượng thật sự không cân 
đối về lượng thông tin cho các hiền nhân khác nhau. Các vị càng nổi tiếng 
(như Long Thụ và Nhiên Đăng Cát Tường Trí chẳng hạn) thì càng có nhiều 
dữ liệu có tính phân hóa viết về họ, nên rất khó sấp xếp lọc lựa và loại trừ 
sai biệt. Do vậy, có thê sẽ có một ít thông tin khó kiểm nhận. Ngược lại, có 
nhiều vị mà chuyện kể về họ chỉ có vài dòng (như Đức Quang, Hữu Năng 
Quang chẳng hạn). Sự có mặt của thông tin theo thời gian cũng có nhiều 
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khác biệt, các hiền giả càng gần với thời nay bao nhiêu, thì càng có nhiều 
dữ liệu về đời tư của các ngài ây hơn "bẩy nhiêu. 

Nói tổng lược, sự trình bảy vê các hiền nhân được chia làm hai nhóm. 
Nhóm thứ nhất gồm các học giả Phật giáo được nêu trong Kệ Hướng Nguyện 
của Thánh Đức Dalai Lama lên l7 Đại Trí Giả của Truyễn Thừa Nalandã. 
Nhóm thứ hai sẽ là các hiền nhân khác thuộc truyền thống Nãlandã cũng có 
ảnh hưởng lớn đến Đại thừa nói chung, Phật giáo Tây Tạng, và một phần 
Phật giáo Päli. 

Tản mạn trong mỗi phần viết về các hiền nhân, đôi khi sẽ có thêm một bài 
viết nhỏ bố xung về hiền nhân đó. 

Ngoài ra, trừ trường hợp các giáo thọ Nalandã mà hoạt động chính của họ 
là Giới Luật và kinh Bát-nhã, thì với các truyền nhân, nếu khả đĩ, chúng tôi 
sẽ cô gắng trích dẫn từ trước tác của họ một ý kệ tỉnh túy. Kệ này, được in 
nghiêng, có thể đáng để chúng ta lưu tâm học hỏi sâu hơn về tác giả hay ý 
nghĩa. Các câu kệ đó sẽ được ghi rõ nguồn chánh văn của lời dạy trong chú 
thích được như trích lừ tác phẩm nào trong Đại Tạng Luận (Tengyur). 

Bên cạnh, các chỉ tiết được kế lại, nếu đủ duyên, các trích dẫn sẽ được truy 
lùng và ghi lại chánh văn từ các Đại Tạng Kinh-Luận mà chủ yếu là của 
Dergé (nguồn Tạng ngữ) và một ít từ CBETA (nguồn Hán ngữ). 

Trong các ghi nhận sưu khảo, chúng tôi có dựa trên danh mục chính từ Tạng 
ngữ” là: Dergé (tib. ầ=8;ags;asx) (Nyingma Dergé và Tohoku). Sau đó, nếu 
là các danh mục khác như Nathang (Hb. sx===gz:agx) (Otani), và Bắc Kinh 
(tib. 3Sz.=ma=sa=m=za)) (Peking). Ngoài ra, có các nguồn về Đại Tạng Kinh 
Hán Ngữ là 4 Ca/alogue oŸ The Chinese Translation oƒ The Buddhist 
Tripifaka (Nanjio), Mục Lục Đại Chánh Tân Tu (Minh Tiến) và Đại Tạng 
Kinh Hàn ngữ là Mục Lục Miêu Tả Phật Giáo Hàn Quốc (Lewis) cũng được 
tham chiếu thêm. Riêng về các tác phẩm hay các trích dẫn về Tsongkhapa 
sẽ lấy từ danh mục Sungbum (ms=asz). Danh sách các tác phẩm của đức 
Dalai Lama được lấy từ trang WEB của văn phòng đại diện của ngài. 

Cuối cùng, trong phần II một số thông tin được khai thác bởi công nghệ 
Máy học (Machine Learning) và Trí tuệ nhân tạo (Artiicial Intelligence). 
Tuy nhiên, do công nghệ hiện đại này vẫn chưa hoàn mỹ, các thông tin thu 
được đều được hiệu đính lại cho chính xác. 

Do có rất nhiều dữ liệu cô, đa dạng, và phức tạp, khó tránh khỏi thiếu sót. 
Kính mong nhận được các phê phán hay hỗ trợ từ các bậc trí giả và độc giả. 
Xin chân thành cảm tạ. 


Mùa Thu năm 2022, 
Làng Đậu Cung Kính 


”Riêng hai nguồn tltk: Töhuku (1934) và Minh Tiến, do các khiếm khuyết về các 
trước tác, chỉ được tham khảo rât hạn chê. 
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1.3. Chữ Viết Tắt 

Chúng tôi xin ghi lại bảng chữ viết tắt dưới đây đề độc giả tiện dụng. 

Các chú thích trong ngoặc đơn, nêu không phải là Việt ngữ, thì đó sẽ là các 
thuật ngữ tiêng Phạn (Sanskrit) 


Chữ Tắt Viết Đầy Đủ (Nghĩa Chỉ Định) 

& And (và, cũng như là, đồng thời là) 

/ ©r (hoặc là, hay là) 

~ Not (phủ định của, nghịch đảo của) 

AN Anguttaranikaya (Tăng Chi Bộ Kinh) 

aVb a Exclusive Or to b (a và b loại trừ lẫn nhau không thê 
xuất hiện trong cùng lúc cùng nơi) 

Bát-nhã Bát-nhã-ba-la-mật-đa 

chn. Chinese (Trung văn/Hán văn) 

DN DIighanikaäya (Trường Bộ Kinh) 

Dxxxx Số thứ tự tác phẩm của danh mục Nyingma Dergé 

đev. Devanägarï (chữ Phạn viết theo cô văn) 

Ed Editor/edited (người hiệu đính/ được hiệu đính 

eng. English (Anh văn 

et al And the others (và các cộng sự khác) 

Ff And the following page(s) (và các trang tiếp sau đó) 

Jp. Japanese (Nhật văn) 

Ja Jataka (Truyện Tiên kiếp của đức Phật) 

KD Khuyết Danh 

Nxxxx Số thứ tự tác phâm của danh mục Narthang 

MN Majjhimanikaya (Trung Bộ Kinh) 

Pxxxx Số thứ tự tác phẩm của danh mục Peking 

P.aa-bb,xx,yy Từ trang aa đến trang bb, và các trang xx, yy 

pail. Pãli (Phạn văn truyên thông Pãli Latin hóa) 

pos./loc. Posttion/locatlon (vị trí đoạn văn trong e-book/e- 
doc,...) thường được tính trên đơn vị byte. 

DFS. Persian (Tiếng Ba-tư nay là Iran) 

rus. Russian (Nga văn) 

san. Sanskrit (Đại thừa Phạn văn Latin hóa) 

SN Sarhyuttanikãya (Tương Ưng Bộ Kinh) 

tịb. Tibetan (Tạng văn) 

TK.xx Thế Ký thứ xx 

TLTK Tài Liệu Tham Khảo 

trans. Translator / Translated (Dịch giả / được dịch) 

vt. Viết tắt là 


Tục Tự Tánh Bộ phái Trung Quán Tục Tự Tánh 
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Ud Udãna (Tự Thuyết Kinh) 

Ứng Thành Bộ phái Trung Quán Ứng Thành 
Văn-thù Văn-thù-sư-lợi 

Vpđdd Văn Phòng Đại Diện 

X. Xem 
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2. Đức Thế Tôn (Šãkyamuni) ? 


P2.1 Tranh vẽ Phật Chuyến Pháp Luân từ trang bìa Kinh Bát Thiên Bái-nhã- 
ba-la-mật-đa, bản tiếng Tạng (1K. 18) 
Đứng hấu là ngài Mục-kiên-liên và ngài Xá-lợi-phát 
Nguồn: Vi Trần — Địa điểm Viện Văn Khố và Thư Viện Tây Tạng (LTWA). 


3Sinh thời của Ngài có thể vào TK6-TK5 hay TK5-TK4 trước Tây Lịch. 
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Chỉ như vàng được đốt, cắt, và mài dũa 
Hãy kiểm tra đúng đắn lời ta, 
và rồi thực hành nó với sự vững tin 
2.1. Cung Bậc của Sự Ứng Xử: 


Trong cuộc đời phổ độ của đức Phật, có không hiếm lần ngài lặng thỉnh 
không trả lời cho người hỏi, không tiếp nhận lời người nói, hay chỉ dạy về 
phong thái thản nhiên đối ứng của bậc trí. Chúng ta có thê thây khá nhiều 
chuyện kể lại về việc này, và rất tùy tình huống cần suy ngẫm học hỏi. Mọi 
lý giải về các cung bậc ứng xử đó sẽ không vượt ra khỏi hai đặc tính nền 
tảng mà một vị Phật sở hữu, đó là: đại từ bï với mọi chúng sanh và đại trí 
thấu suốt vạn pháp. Ở đây chỉ xin trình bày hay trích lại một vài truyện tiêu 
biểu từ các kinh điền. 

Con kính dâng bài viết này lên đẳng từ phụ, Shakyamuni. 


w 


2.1.1 Kinh Nãlaka` 


Hãy học các dòng nước, Từ khe núi vực sâu. 
Nước khe núi chảy ồn, Biển lớn động im lặng. ; 
Cái gì trồng kêu to, Cái gì đây yên lặng, 

Ngu như ghè vơi nước, Bậc trí như ao đây. 7 


*Lời đạy này tìm thấy trong Mahäbala-tantra (Đại Lực Mật Tục). Chương I, Toh. 
391,216 Pd 79:627. (Dalai Lama P.439). Đến nay, người ta vẫn chưa tìm thấy nó từ 
kinh điển nào khác kế cả trong tạng Pali và Sanskrit. Một số học giả đã nhận định 
tìm thấy điều dạy này trong kinh Kesamutta (Kãlãma) thuộc bộ kinh Anguttara 
nikãya là không chính xác 100%. Bản dịch độc lập của hai học giả về kinh 
Kesamutta, vốn nói đến cách đặt lòng tin vào hiệu quả lời dạy, không nói VỀ sự 
kiểm tra, mà ý chính là “đừng nghe theo bởi khâu truyền, bởi tuyên thuyết, bởi thâm 
quyền của giáo phái, đừng dựa theo lý luận, đừng dựa theo suy diễn, đừng theo quán 
chiếu lý do, không theo sau sự cứu xét về quan điểm tiếp nhận chung, không theo 
sau sự hiển bày khả dụng, và đừng nghĩ rằng khất sĩ này là người khả kính, nhưng 
khi ngươi tự biết rằng: , Đây là những điều thiện xảo, không sai lạc, được đề cao 
bởi những người hiền tế, và khi ngươi tiến hành chúng, chúng dẫn đến lợi ích và 
phúc hạnh”, thì người nên tiếp nhận chúng. Đó là điều ta dạy” (Bodhi và Sujato z.). 
ŠMinh Châu. q. 
®Thanissaro. ø. Dịch là kênh lưu lượng nhỏ chảy ôn ào, dòng lưu lượng to chảy lặng 
lẽ. 
7Thanissaro. a. Dịch là cái gì đầy thì im lặng, cái gì không đây thì tạo ổn. 
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2.1.2 Kinh Cula-MalunkyovaddẺ: 


Theo như được dạy trong kinh Cula-malunkyovada thuộc 7zung Bộ Kinh 
thì đức Phật đã không trả lời các hạch hỏi có tánh triết thuyết xa rời thực tế 
cho việc tu tập của đệ tử tên là tôn giả Malunkyaputta. Nội dung các câu hỏi 
này bao gồm "Thể giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu 
biên, thể giới là vô biên; sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này 
và thân này là khác; Như Lai có tôn tại sau khi chết, Như Lai không có tôn 
tại sau khi chết, Như Lai có tôn tại và không có tốn tại sau khi chết. Như Lai 
không có tôn tại và không không tôn tại sau khi chết". Thay vào đó ngài đã 
nói với tôn giả đại ý răng Ngài không hề nói là sẽ trả lời, và sẽ không trả lời 
những câu hỏi như thế. Thay vào đó, ngài đã đưa ra một ân dụ về cách tu 
dưỡng và suy nghĩ thực tế. Việc nỗ lực để biết, hiểu về những sự việc quá 
xa rời với tu tập, khả năng, và mục tiêu giải thoát cụ thể hiện tiền... thì sẽ 
thật phí thì giờ và vô bổ: 

“Này Malunkyaputta, nếu có ai nói nhự sau: Ta sẽ sống phạm hạnh theo 
Thế Tôn khi nào Thế Tôn sẽ trả lời cho ta: "Thế giới là thường còn” hay 
"Thể giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tôn tại và không 
không tôn tại sau khi chết", thời này Malunkyaputa, người ấy sẽ chết và 
vân không được Như Lai trả lời. Này Malunkyapufta, ví như một người bị 
mũi tên bắn, mũi tên được tâm thuốc độc rất dày. Bạn bè và bà con huyết 
thông của người ấy mời một vị y sĩ khoa mổ xẻ đến săn sóc. Nhưng người 
ấy lại nói: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người 
đã bắn tôi thuộc dòng hoàng tộc, hay Bà-la-môn, hay buôn bán, hay người 
làm công. - Người áy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra 
khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi tên là gì, tộc tánh là gì?" Người 
ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết 
được người đã bắn tôi là cao hay thấp, hay người bậc trung”. Người ấy có 
thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được 
E=ÙN: đã bắn tôi là da đen, da sâm hay da vàng”. °ˆ Người ấy có thể nói như 
sau. “Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã 
bắn tôi thuộc làng nào, thuộc thị trấn nào, thuộc thành phố nào". Người ấy 
có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết 
cái cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy thuộc loại cung thông thường hay loại 
cung nỏ". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi 
nào tôi chưa biết được dây cung mà tôi bị bắn, dây cung ấy làm bằng cây 
leo, hay cây lau, hay một thứ gân, hay một thứ dây gai, hay một thứ cây có 
nhựa”. Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi 
nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc một loại cây lau này 
hay cây lau khác". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên 


®Minh Châu. 2. 
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này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, mũi tên ấy có kết lông gì, 
hoặc lông con kên, hoặc lông con cò, hoặc lông con ó, hoặc lông con công, 
hoặc lông mội loại két". Người á ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ È không rút mũi 
tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy được cuốn 
(parikkhittam) bởi loại gân nào, hoặc là gân bò cái, hoặc là gán trâu, hoặc 
là gân nai, hoặc là gân lừa". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không 
rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên 4y 
thuộc loại tên nhọn, hay thuộc loại tên móc, hay thuộc loại tên như đâu sảo, 

hay thuộc loại tên như răng bỏ, hay thuộc loại tên nhự kẽm gai”. Này 
Malunkyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được biết gì. 

Cũng vậy, này Malunkyaputta, ai nói như sau: "Ta sẽ sống phạm hạnh theo 
Thế Tôn khi nào Thế Tôn trả lời cho ta: "Thể giới là thường còn" hay "thể 
giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tôn tại và không không 
tôn tại sau khi chết", thời này Malunkyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không 
được Như Lai trả lời. Săi 

Và Ngài dạy tiếp rằng với đời sống người phạm hạnh cho dù quan điểm về 
các câu hỏi đó có như thế nào thì “vẫn có sanh, có già, có chết, có sâu, bị, 

khổ, ưu, não, mà Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại”. 

Lý do được đức Phật trình bày thật rõ ràng như sau: 

“Và này Malunkyapufa, vì sao điều ấy Ta không trả lời? Này 
Malunkyaputta, vì điêu ấy không liên hệ đến mục đích, điêu ấy không phải 
là căn bản Phạm hạnh, điều ấy không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngô, Niết-bàn, cho nên điều ấy Ta không trả lời. 

Và này Malunkyapufia, điểu gì Ta trả lời? “Đáy là khổ", này Malunkyaputia 
là điều Ta trả lời". "Đây là khổ tập" là điều Ta trả lời. “Đây là khô diệt" là 
điễu Ta trả lời. "Đây là con đường đưa đến khổ diệt" là điêu Ta trả lời. 

Và này Malunkyaputia, vì sao điễu ấy Ta trả lời? Này Malunkyaputia, vì 
điểu á áy có liên hệ đến mục đích, điều ấy là căn bản phạm hạnh, điều á áy đưa 
đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn, vì vậy 
điễu ấy Ta trả lời. Do vậy, này Malunkyaputta, hãy thọ trì là không trả lời 
những điễu Ta không trả lời. Hãy thọ trì là trả lời những điều Ta có trả lời. 


w 


?Chánh Lạc. Có một kinh nội với dung tương tự được trình bày trong Kinh Dụ Mũi 
Tên. 
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2.1.3 Kinh Akkosa!" 


Thản nhiên không có nghĩa là không hiểu biết, và trong nhiều trường hợp 
cũng không có nghĩa là nhẫn nhịn chịu đựng một cách bị động, mà ngược 
lại có khi đó là cách đáp trả mạnh mẽ hiệu quả nhất và cũng là tế nhị nhất. 
Dưới đây là toàn bộ bản kinh Akkosa (Kinh Phân Nội. 
Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvdja được nghe Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Bhàradvdja đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Ông phân nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ bảng và nhiếc mắng Thể 
Tôn. Được nghe nói vậy, Thể Tôn nói với Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja: 
— Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Các thân hữu bà con huyết thống, các 
khách có đến viễng thăm Ông không? !! 
— Thưa Tôn giá Gofama, thính thoảng, các thân hữu, bà con huyết thống, 
các khách có đến viếng thăm tôi. 
— Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? Ông có sửa soạn cho họ các món ăn 
loại cứng, loại mêm và các loại đô nếm không? !? 
— Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho họ các món ăn loại 
cứng, loại mêm, các loại đồ nếm. 
— Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về 
ai? 
— Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về lại 
chung tôi. 
— Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phỉ báng chúng tôi là người không phỉ 
bảng; nhiếc mắng chúng tôi là người không nhiếc mắng; gây lộn với chúng 
tôi là người không gây lộn; chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ Ông, 
thời này Bà-la-môn, sự việc ây về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự việc ấy chỉ vê 
lại Ông. Này Bà-la-môn, ai phỉ bảng lại khi bị phỉ bảng, nhiếc măng lại khi 
bị nhiếc măng, gây lộn lại khi bị gây lộn, thời như vậy, này Bà-la-môn, người 
ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san sẻ với Ông. Còn chúng tôi không cùng 
hưởng thọ sự việc ây với Ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với Ông, thời 
này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông! Này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông! 
Nhà vua và vương cung, vương thân nghĩ rằng: "Sa-môn Œoftama là vị A- 
la-hán". Tuy vậy Tôn giả Gotama nay đã phẫn nộ. 

(Thể Tôn): 

Với vị không phẫn nộ, 

Phẫn nộ từ đâu đến? 


!°Minh Châu. c. 

!!Thanissaro. ð. dịch là Các Pháp hữu và đồng nghiệp, và gia đình và họ hàng. 
!?Thanissaro. b. Dịch là Các thức ăn thường nhật, thức ăn thỉnh thoảng, và thức ăn 
hiểm có. Samyutta Nikaya. Akkosa Sutta: Insult. SN 7.2 PTS: S ¡ 161 CDB ¡ 255. 
Trans. Thanissaro Bhikkhu. Alternate Trans. Walshe . 1999, 


16 


Sống chế ngự, chánh mạng, 
Giải thoát, nhờ chánh trí. 
Vị ấy sống như vậy, 

Đời sống được tịch tịnh. 
Những ai bị phỉ bảng, 

Trở lại phỉ bảng người, 

Kẻ ấy làm ác mình, 

Lại làm ác cho người. 
Những ai bị phỉ bảng, 
Không phi bảng chống lại, 
Người ấy đủ thắng trận, 
Thắng cho mình, cho người. 
Vị ấy tìm lợi ích, 

Cho cả mình và người. 

Và kẻ đã phỉ báng, 

Tự hiểu, lắng nguôi dẫn. 
Bậc Y sư cả hai, 

Chữa mình, chữa cho người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 

Vì không hiểu Chánh pháp. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja bạch Thể Tôn: 

— Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotamal!... Con xin quy y Thế Tôn Gotama, 
quy y Pháp và quy y Tỳ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được 
xuất gia tu học với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Bà-la-môn Akkosaka 
Bhàradvàja được xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. 

Được thọ đại giới không bao lâu, Tôn giá Akkosaka Bhàrahvàja sống một 
mình, viễn by không phóng dật, nhiệt tâm, tính cân không bao lâu đạt được 
mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình hướng đến: Đó là vô thượng cứu cảnh phạm hạnh, ngay 
trong hiện tại với thắng trí, tự mình giác ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết 
rõ: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở 
lại trạng thái này nữa". Và Tôn giả Akkosaka BhàradvdkJja trở thành một vị 
A-la-hán nữa. !Ì 

Còn rất nhiều ví dụ khác, kề về các ứng xử tinh tế, được trình bày trong các 
câu chuyện khác nhau. Từ việc mang tải giá trị Thiền học (hay giá trị tối 
thắng) thâm sâu như là truyện về việc đức Phật đăng đàn không thuyết Pháp 
mà chỉ giơ cao cành hoa (Miêm Hoa Vĩ Tiếu) “cho đến các truyền thuyết 


!*Thanissaro. c. ghi chú rằng Thật ra, đức Phật không phẫn nộ mà chỉ thuyết lại 

những điều theo luật nghiệp quả. 

!* Phật Quang. Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghỉ Kinh. Quyên I. 

Nguyên văn nội dung liên hệ, trích từ CBETA (a.) như sau: Nhĩ thời, Thế Tôn tức 
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đơn giản. Chẳng hạn truyện về cung cách ứng xử, khi mà một ngoại đạo 
khoe khoang răng mình đã tu luyện rất nhiều năm đề có thê đi bộ qua sông, 
được Thế Tôn đáp trả nhẹ nhàng rằng Ngài và toàn bộ tùy tùng chỉ tốn một 
ít tiền lẻ để qua đò không việc gì phải tốn quá nhiều công sức để có một thần 
thông như thế". Ở đây, chỉ xin lược qua để người đọc suy ngẫm về trí và 
đức của Như Lai. 


niêm phụng hiến sắc bà-la hoa thuấn mục dương mỉ kì chư đại chúng thị thời đại 
chúng mặc nhiên vô thô hữu Ca-diếp phá nhan vì tiếu. Thế Tôn ngôn hữu ngã chính 
pháp nhãn tạng niễt-bàn diệu tâm tức phó chúc vụ nhữ nhữ năng hộ trì tướng tục 
bắt đoán thời Ca-diếp phụng phật sắc đỉnh lễ phật túc thối. Tên Phạn của bản kinh 
này là Ârya-brahmapariprcchä-naäma-mahäyänasữtra (Thánh Phạm-thiên Vấn Đại 
Thừa Kinh, (2£K]S'=IZỐ=S[=IKT GIA[ ! Sÿ=t ẨH[=f kì HÀ: sXII) do Ye-§es sde (: 2gta quản ầ) người 
Tạng và Jñãnamitra (Tuệ Hữu) người Ấn dịch ra Tạng ngữ vào cuối TK 8 hay đầu 
TK9. 

''Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra được bản gốc kinh văn cho truyện này, 
nên tạm gọi đó là “truyền thuyết”. 
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P2.2 Tượng Thích-ca-mâu-ni thành đạo (TK 10) bằng đá Basalt 
Nguôn: VI Trân — Địa điệm Nalanda. 
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2.2. Truyện Tiền Thân của Đức Phật (Jãtaka) 

2.2.1 Một cọng rơm hơn trăm thỏi vàng (Kuhaka Jataka) 

Đức Phật kể câu chuyện này về một tỳ-kheo gian giảo tại Jetavana, người 
mà đã gây nhiều rắc rồi cho các tỳ-kheo khác. 

Xưa, xưa lắm, khi mà vua Brahmadatta (Phạm-thiên Cấp / Phạm-thiên-đạt- 
tháp) đang trị vì tại VaranasI, có một nhà tu hành khổ hạnh xảo quyệt với 
mái tóc dài rỗi bù sông gần. một khu làng nhỏ nọ. Người chủ đất trong khu 
làng â ấy đã xây dựng một cốc khiêm tốn trong một khu rừng và hàng ngày 
cung câp những thức ăn ngon tuyệt cho người tu hành này. 

Người chủ đất luôn có một nỗi sợ về sự cướp bóc và cho rằng nơi an toàn 
nhất để bảo vệ của cải chính là nơi nào giống như không phải là chỗ cất 
giấu. Tin vào người tu hành khổ hạnh có mái tóc rối bời như là một biểu 
tượng của thánh thần, người chủ đất đã đem hàng trăm thỏi vàng chôn tại tu 
viện và nhờ người tu hành trông chừng kho vàng. 

“Thưa ngài không cần phải nhiều lời, đối với người như tôi đã từ bỏ tế tục. 
Chúng tôi tu hành khổ hạnh chưa bao giờ tham muốn những gì thuộc về 
người khác” 

“Thật tuyệt vời”, người chủ đất trả lời và rời khỏi tu viện với niềm tin hoàn 
toàn vào lời cam đoan của vị ân sĩ. 

Ngay khi người chủ đất vừa khuất khỏi tầm mắt, vị tu hành đã cười thầm 
một mình “À, số này có đủ cho một người sống cả đời” 

Sau vải ngày trôi qua, người ân sĩ đào sô vàng lên và chôn cất nó ở nơi thuận 
lợi bên đường. Sáng hôm kế tiếp, sau bữa cơm và cà-ri rất ngon tại nhà của 
người chủ đất, vị tu hành nói “Thưa đức ông tốt bụng, tôi đã ở đây một thời 
gian dài với sự giúp đỡ của ngài. Thành thật mà nói, việc lưu trú ở một nơi 
lâu như thế cũng giống như sông trong tục giới, đây là điều cắm ky cho 
những nhà tu khổ hạnh. Tôi thật sự không thể lưu trú lại đây lâu hơn nữa; 
đã đến lúc tôi phải rời khỏi rồi” 

Người chủ đất đã nài nỉ ông ta ở lại, nhưng không có gì có thê làm lung lay 
quyết tâm của VỊ ân sĩ. 

“Thôi, nếu ông phải đi thì chúc ông may mắn” — người chủ đất nói. Một 
cách miễn cưỡng, ông ta tiễn vị ân sĩ ra khỏi làng và quay trở về nhà. 

Sau khi đi một mình được một quằng ngắn, người tu khô hạnh nghĩ có thể 
là một điều tốt nếu ta lừa phỉnh được tên chủ đất. Cắm một cọng rơm lên 
mái tóc rối bù, vị tu sĩ vội vã quay trở lại ngôi làng. 

“Điều gì đã khiến ngài quay lại?” — người chủ đất ngạc nhiên hỏi. 

“Tôi đề ý thấy một cọng rơm từ mái lợp nhà của ngài đã dính vào tóc tôi. 
Chúng tôi, những người ẩn sĩ, không được lấy bất kỳ thứ gì mà chưa được 
ban cho, nên tôi phải quay lại để trả cho ngài” 

“Ngài cứ ném nó xuống đất và hãy lên đường”, người chủ đất nói. “Không 
tưởng tượng được” — người chủ đất tự nhủ. “Vị tu sĩ này quá thành thật, ông 
ta thậm chí không lấy một cọng rơm mà không phải của ông ta. Người như 
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thế thật hiếm có”. Với lòng ngưỡng mộ về sự chân thật của vị tu hành, người 
chủ đất đã đưa tiễn ông ta một lần nữa. 

Cùng thời điểm đó một vị bồ tát, được tái sinh là một thương nhân, đang 
trên chuyến thương vụ, đã đừng chân tại ngôi làng, và ông ta đã chứng kiến 
việc quay trở lại của vị tu sĩ chỉ vì một cọng rơm. Sự nghỉ ngờ trồi dậy trong 
tâm trí của thương nhân rằng, vị tu sĩ này chắc chắn đã đánh cắp thứ gì đó 
từ người chủ đất. Ông đã hỏi chủ đất giàu có liệu ông ta có đưa bất cứ thứ 
gì cho vị tu sĩ này trông coi hay không. 

“Vâng, có đây”- người chủ đất trả lời một cách dè dặt, “một trăm thỏi vàng”. 
“Ô, tại sao ông không đi xem lại liệu chúng có còn an toàn ở đó không?” 
thương nhân đề nghl. 

Người chủ đất đã đến ngôi cốc hoang văng, xới tung nơi mà ông ta đã cất 
giấu vàng, và nhận ra rằng chúng đã biến mắt. Vội - quay trở về, ông ta 
đã khóc với thương nhân:”chúng không còn ở đó nữa”. 

“Kẻ cắp chắc chắn là người ân sĩ tóc dài bất lương ấy”, thương nhân nói, 
“Chúng ta hãy cùng đi bắt hắn”. 

Hai người đã chạy đuôi theo và nhanh chóng bắt được người tu sĩ. Họ đá và 
đánh ông ta cho đến khi ông ta chỉ cho họ nơi cất giấu vàng. Sau khi lấy 
được số tài sản, vị thương nhân đã hỏi một cách trách mắng người tu khổ 
hạnh: “Tại sao hàng trăm thỏi vàng này đã không đánh thức lương tâm nổi 
của nhà ngươi bằng một cọng rơm? Hãy cần thận, kẻ đạo đức giả, đừng bao 
giờ lừa gạt ai như thế một lần nữa”!. 

Khi cuộc sống của vị Bồ-tát kết thúc, ông ra đi tương ứng theo với nguyện 
nghiệp của mình. 

Lúc Đức Phật kết thúc câu chuyện, Ngài nói “Hỡi các tỳ-kheo, như các ngài 
đã thấy, người tỳ-kheo gian giảo trong quá khứ chính là vị tỳ-kheo ngày 
hôm nay”. Sau đó Ngài khăng định sự tái sinh qua lời nói “Vị tỳ-kheo này 
chính là vị tu sĩ xảo quyệt của những kiếp trước đó, và ta chính là vị thương 
nhân sáng suốt và tốt bụng đó.” 


w 


'°Câu này đã được Ken dịch thành /ơng nhân là người nói ra, trong khi hai tài 
liệu còn lại của Robert (Cowell) và của Ranjimi (P.350) dịch vị Bô-tát là người nói. 
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2.2.2 Kinh Khéo Phương Tiện (upaya-kausalyd) 


P2.3 Tranh Minh họa Kinh Jataka — Các tiền thân của đức Phật 
Vẽ khoảng TK. 15-19 Tại Chùa Phajoding. Thimphu, Bhuian. 
Nguôn: Phajoding. Vĩ Trân hiệu chỉnh. 
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Thông thường các lời giảng về tiền kiếp của đức Phật sẽ đễ dàng được tìm 
thấy trong bộ Jataka (Bổn Sanh Kinh). Tuy nhiên, cũng có một số câu 
chuyện về tiền thân Phật lại được xếp trong một số bộ kinh khác. Trường 
hợp đưới đây là Câu chuyện được Phật dạy tìm thấy trong bộ Ratnakita 
(Bảo Tích), tập kinh chính tên là Bổ-tát.Jããnoftara (Thánh Trí) Vấn Chương 
Kinh”. Nội dung kinh có lẽ đã được kế đi kế lại nhiều trên mặt báo và tản 
mạn trong các lời dạy Pháp, nhưng cho đến nay vẫn hiếm thấy bản văn tham 
chiếu nào chỉ rõ ra truyện được trích từ đâu. Phần kinh này tập trung dạy về 
khéo phương tiện của các bậc bồ-tát không bị dính mắc trong giới luật, khi 
cần thiết sẽ dùng trí huệ điều khiển hành vi, SaO. cho đem lại lợi ích cao nhất 
cho chúng sanh, khởi lên từ lòng từ bi vô hạn sẵn sàng nhận các nghiệp xấu 
về phía mình và làm nhẹ đi các ác nghiệp của người. Đoạn văn sẽ được giữ 
nguyên hết mức có thể các chỉ tiết kề trong kinh. 

. Kế đến, đức Phật lần nữa nói với bồ-tát Jñãnottara: “Này đứa con của 
dòng dõi: Một lần, rất lâu trước Như Lai, vào thời đẳng Thế Tôn, đức Phật 
Nhiên Đăng (Dĩpankara) toàn hảo, có 500 vị thương gia tiễn hành viễn du 
trên biển đề truy tìm của cải. Trong số người đồng hành có một kẻ vốn có 
hành vi đen tối, ác hạnh và là một tên cướp được huấn luyện sử dụng vũ khí 
thành thạo. Hắn lên con tàu là đề tắn công các vị thương gia. 

Nghĩ rằng “ta sẽ giết tất cả các thương gia khi mà họ vừa xong kế hoạch và 
làm xong những điều họ dự định; rồi ta lấy hết các của cải và đi đến Nam 
Thiệm Bộ Châu (JambudvTpa)”. 

“Này đứa con của đòng dõi”, khi các thương gia xong kế hoạch và chuẩn bị 
khởi hành. Không lâu sau khi họ làm vậy, thì kẻ lừa đối đã nghĩ rằng: “giờ 
đây, ta sẽ tàn sát hết các nhà buôn, lấy hết của cải và đi Nam Thiệm Bộ 
Châu. Thời khắc đã đến” 

Cùng lúc, trong số những người đồng hành có vị thuyền trưởng tên Đại Bi. 
Trong một giâc ngủ HH cờ, thuyền trưởng Đại BI mơ thấy mình được các 
giác thể (istadevat8) '”, là những vị vôn cư ngụ trong đại dương chỉ ra cho 
ông rằng: “Trong sô những người tháp tùng con tàu, có một người với tên 
thể nào, thân thê hình dạng ra sao, y trang thế nảo, vốn là một tên cướp tài 
sản của người khác. Hắn ta nghĩ rằng sẽ giết hết tất cả các nhà buôn, lấy 
toàn bộ tài sản của họ và đi đến Nam Thiệm Bộ Châu. Giết những người 


'TTựa Tạng ngữ của chương kinh này là s=3s«àaw=xsses<ầAa, Phạn ngữ là 
Jñãnottarabodhisattva-pariprcchäparivartasũtra. Bản chánh văn Tạng ngữ tìm thấy 
trong Đại Tạng Kinh Kangyur (Adarsha Vol. 44-1-60a — 44-I-6 1b). Đây là một bộ 
phận trong kinh Upayakausalya (Khéo Phương Tiện) đã được Tatz (P. 73-74) dịch 
ra Anh ngữ và soạn thành sách. 

'#Nhiều nơi dịch thuật ngữ này thành Bồn tôn (yidam). Tuy nhiên, thường mỗi cá 
nhân tu tập chỉ có một Bồn tôn duy nhất. Trong khi có thể được nhiều giác thể (bao 
gồm cả Bồn tôn) hỗ trợ. Tuy nhiên, trong chừng mực không gây ra hiểu lầm trong 
khảo luận này sẽ không phân biệt hai thuật ngữ trên. 
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thương gia này sẽ tạo cực ác nghiệp cho hắn. Lý do là vì toàn bộ 500 vị 
thương gia kia đang tiến triển vê hướng tối cao, chân lý, và hoàn toàn tỉnh 
thức. Mỗi người trong số đó đều đạt mức bất thoái chuyền. Nếu ô ông ta giết 
các bồ-tát này, thì tội lỗi — các chướng nghiệp gây ra — sẽ thiêu đốt ô ông ta 
trong đại địa ngục với thời gian dải tương ứng với thời gian nối tiếp mà mỗi 
vị bô-tát trong số đó tu tập thành tựu tối cao, chân lý, và hoàn toàn tỉnh thức. 
Do vậy, vị thuyền trưởng nghĩ đến phương tiện khéo léo nào để có thể ngăn 
chặn kẻ đó khỏi giết hại 500 thương gia và xuống đại địa ngục vì hành động 
này. 

“Này đứa con của đòng dõi”, sau đó vị thuyền trưởng tỉnh giấc. Ông ta cứu 
xét các phương cách có thê đề ngăn chặn người đó khỏi sát hại 500 nhà buôn 
rồi đọa địa ngục. 7 ngày trôi qua với những cơn gió ngược hướng đề du hành 
về phía Nam Thiệm Bộ Châu. Những khi lặng gió, ông đã chìm sâu vào suy 
tưởng và lặng thỉnh không tiếp ai. 

Thuyền trưởng nghĩ “Không còn cách nào để ngăn việc tàn sát các thương 
gia và khiến hắn đọa đại địa ngục, ngoại trừ phải giết hắn”. 

Và nghĩ tiếp “Nếu mình thông báo cho các thương gia, thì họ sẽ giết hắn và 
làm vậy với sự giận dữ rồi họ sẽ phải tự rơi vào địa ngục”. 

Rồi Đại Bi lại nghĩ “Nếu ta giết hắn, thì ta cũng bị thiêu đốt trong đại địa 
ngục trong hàng trăm ngàn kiếp lượng bởi việc làm này. Nhưng dù sao ta có 
thể chịu đựng trải nghiệm đau đón trong địa ngục; hắn ta sẽ không giết 500 
thương gia và tạo thành quá nhiều ác nghiệp. Ta sẽ tự giết kẻ này đi vậy.” 
“Này đứa con của dòng dõi” Phật dạy rằng, theo đó, vị thuyền trưởng Đại 
Bi đã bảo vệ cho 500 thương nhân và cũng bảo vệ cho kẻ kia khỏi vào đại 
địa ngục, bằng cách chủ ý đâm chết kẻ vốn là một tên cướp bằng ngọn giáo, 
với tâm đại từ và khéo phương tiện. Sau đó, tất cả người đồng hành đã đạt 
được mục tiêu rồi đi về thành phố của mình. 

“Này đứa con của dòng dõi, vào lúc đó, kiếp sống đó không ai khác hơn 
thuyền trưởng Đại Bi chính là ta. Ta không hề đắn đo hay nghi ngại về điểm 
này. 500 thương gia trên tàu, các bồ-tát sẽ trở nên tối cao, chân lý và hoàn 
toàn tỉnh thức trong thời Hiền kiếp”. 

“Này đứa con của dòng dõi, với ta, sự luân hồi đã được rút ngắn một trăm 
ngàn kiếp lượng vì các khéo phương tiện và đại bi. Và tên cướp khi chết đã 
tái sanh trong thiên giới. 500 trăm vị thương gia trên tàu là hàng trăm vị Phật 
của thời Hiền kiếp”. 

“Này đứa con của dòng dõi, con nghĩ gì về việc này? Hàng trăm ngàn kiếp 
lượng sinh tử có thê rút ngắn bằng khéo phương tiện và đại bi với sự linh 
tri. Hành vi đó, có thể xem như là các trở lực gây ra bởi hành vi trong quá 
khứ không? Đừng nhìn sự việc theo cách đó. Mà nó nên được xem như là 
ông ấy đã rất khéo dụng phương tiện. 
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3. Tiểu sử và Hành Trạng của 17 đại học giả 


z ' “ 


ỹIES2NTTR“Z 


Ộ P3.1 Tranh vẽ ngài Long Thụ 
Nguôn: Tenzin CheoJor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


!9*Wikipedia ghi thời gian Ngài xuất hiện vào khoảng 150 — 250 sau Tây lịch. 
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Pháp nào do duyên khởi 
Điêu đó, (ta) nói là Không 
Điều đó, (là) gán khái niệm 
Chỉ chính nó, là Trung đạo” 


3.1.1 Tiểu Sử 


Việc xuất hiện của ngài Long Thụ đã được nhắc đến không phải chỉ do sự 
nổi trội từ các giáo pháp vi điệu được ngài giảng giải, mà còn có sự tiên tri 
của đức Phật từ trước”. Trong kinh Văn-thù-su-lợi Căn Bản Mật Tục có dạy 
rằng: Khoảng 400 năm sau khi đức Phật nhập diệt thì sẽ xuất hiện một vị 
tăng-già, sanh tại Sukhävatf2, được gọi là Long ( naga) là người hiểu biết 
thâm sâu về tánh Không, tạo tín tâm cho mọi người, và lợi ích cho giáo 
Pháp”. Ngài sẽ thành tựu Hoan Hỷ Địa Bồ-tát (ss=ma=, pramuditã) thọ 
đến 600 năm”!, và sẽ chứng quả Phật.” Trong Lăng-già Đại Thừa Kinh bản 


? Đây là câu kệ trích trong Căn Bản Trung Quán Luận (Prajña-nãma- 
mũlamadhyamakakärikä) do Long Thụ trước tác. Tác phẩm này là giáo pháp liễu 
nghĩa cốt lõi của Trung Quán tông. Kệ có thê tìm thấy trong Dergé Tengyur. (D 
3824 — Adarsha V96-1-I5a). Nguyên văn: äa S=aamrs=as=sra=l | Aâ'#==t3eeRI | A8) 
=85;axrarwsr=rậ\ | 2= =qsñaør8a ã( |. Kệ này đã được Garfield (¿. P.93) dịch ra Anh ngữ 
như sau: JWWhafever is dependentÌy co-arisen That is explained to be emptiness. Thai, 
being a dependent designation, Is iise|ƒ the middle way. Đề hiểu hơn, hãy lưu ý ý, chữ 
“â=” trong câu cuôi trong Tạng ngữ chỉ đến trạng thái mang theo ý nghĩa phô quát: 
“chỉ xảy ra” qua phương thức đó không có ngoại lệ, tức là Trung đạo. Vậy, thuật 
ngữ 3â xác lập điều kiện đủ của tánh Không đề cập trong câu kệ đầu, tức là Duyên 
Khởi. 
?!Hopkins (ø. P.261-264) có dịch lại rằng Jamyang, Shyepa (a=sr=g=ar =eR1, 1648- 
1721/2) đã viết một đoạn trong tác phâm Xác Lập Tối Hậu Đại Luận, tổng hợp các 
chỉ tiết nói. về sự tiên tri của ngài Long Thụ trong Đại Vân Kinh và Đại Cổ Kinh với 
nội dung rằng: Long Thụ đã là một đệ tử trong thời Nhiên Đăng cô Phật, sau đó có 
tham dự nghe pháp của đức Thích-ca-mâu-m với tên gọi Sarva-lokapriyadar§ana 
(Toàn Giới Như Kiến) sẽ tái sanh trong dòng dõi Kayägaum là Long Thụ tại địa 
phận Ayodhyä (Bắt Khả Hại Quân) và sẽ dẫn dắt Pháp. Đức Phật có tiên tri là Ngài 
sẽ đạt Bát địa Bôồ-tát trong kiếp. đó, nhưng sẽ tiếp tục cuộc sống (tái sinh) thế tục 
như là người vừa đạt được địa đầu tiên. Sau đó 63 kiếp, Ngài sẽ đắc đạo ở cõi Cực 
Tịnh Quang (Prasannaprabh3). 
““Tên dịch Hán-Việt của Sukhavati là Cực Lạc Thế Giới 
?3Có ghi chỉ tiết là Ngài sinh ra tại lãnh thô Kahora miền Đông Ấn. 
Hoan Hỷ Địa là cấp độ Bồ-tát địa đầu tiên trong Thập địa. Về tuổi thọ của Long 
Thụ, Taranatha (P.136-139) đưa ra hai cách tính tuổi của Ngài chênh lệch nhau 29 
năm nhưng tựu trung là Ngài sông 200 năm tại madhya-desa (Trung thổ), 200 năm 
ở miên Nam và 129 năm hay 175 năm tại $r1-parvata. 
?5Toàn văn đoạn kệ tiên tri về Long Thụ, 400 năm sau khi đức Phật tịch diệt là zs«+ 
s=siàa <Ä g=qex | f|3s,a/)gpvsr=a=sras fâ sâ<g Xã «ra| Ff|Ấ=gAxAa='ag=| Isgaraa3eS= 
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dịch Tạng ngữ cũng có đoạn tương tự đề cập về việc xuất hiện của ngài và 
giữ vị trí vô song về giáo pháp Đại thừa của đức Phật”. 


Sử liệu Blue Annals của Gö Lotsawa”7 (a#xxe#=) nói thêm rằng ngài sinh ra 


tại thành Punyavatr” sẽ thành Phật trong thời Hiền kiếp (Bhadrakalpa}””. 
Năm 28 tuổi, Long Thụ thọ Tỳ-kheo giới từ ngài La-hầu-la Hiền 
(Rãhulabhadra) (Roerich P.35). 

Có khá nhiều huyền thoại và truyền thuyết đị bản liên quan đến cuộc đời 
Long thụ. Tuy vậy ở đây, dựa vào tải liệu Tạng ngữ của Bu-ston, Taranatha, 
và nhiều tác giả khuyết danh TK16”° mô tả như sau?!?: 

Long Thụ sinh ra trong một gia đình Bà-la-môn giàu sang nhưng bị hiếm 
muộn, thuộc vùng lãnh thổ có tên Vidarbha phía Nam nước Án. Người gia 
chủ được báo mộng rằng nếu cúng dường bữa ăn thịnh soạn lên 100 đạo sĩ 
Ba-la-môn thì sẽ hạ sanh được một con trai. Đúng theo đó 10 tháng, sau khi 
làm y, như lời tiên tri và cầu nguyện, đứa bé ra đời. Tuy nhiên, khi được 
mang đi xem tướng thì thầy thiên văn bảo rằng đứa bé dù có các dấu hiệu 
kiết tường, nhưng thọ mạng chỉ trong vòng 10 ngày. Để kéo dài thọ mạng 
bé đến 7 tháng, cần phải cúng đường bữa ăn cho 100 đạo sĩ Bà-la-môn, và 
sau đó, nếu lại tiếp tục cúng cho 100 vị Bà-la-môn các bữa ăn đầy đủ, đứa 
bé sẽ có cơ duyên sống thêm 7 năm, nhưng sẽ không thê làm cho bé thọ lâu 


A5|[ƒ*rgte=R xa) “8 ssgg8 Asgàn #0) xạr2=àz'23vp=gr k Tìm thây trong 
Dergé (D543 Vol.88-I-325b). Đọc thêm Roerich (P.34) hay Obermiller (Vol2 
P.III) 
?®Bài kệ này trong tiếng Tạng là Rzwsxee=xsâi Xx3a Xi x51) ##wArAwxe 
j)šY406942-š))20))010A1oai bon lJiialasawai-aiaaslaiNelailblaalksiTl lai bnalkeilNi 
=iS= 8| [x=ng naIa'sÂar =g.v 9Ị =2 ses: Sỹ ^að ì Trích xuất từ phần hậu bán Vol.49-1-165b 
thuộc Dergé. Rất tiếc không thê tìm thấy đoạn kinh văn này trong bản dịch từ Hán 
ngữ của Suzuki (a.). X. Obermiller (Vol2. P.110) và Norbu (P.1). 
?“Gö Lotsawa (agx##=r, 1392-1481) người nồi tiếng với tác phâm Blue Annals (x 
A~a ý) được hoàn tất năm 1476. Ông vốn là học trò của nhiều đạo sư lớn trong số 
đó có Vanaratna (zax83za3z), Karmapa đời thứ V (nz=r) và Tsongkhapa (á==rý=== 
sựgxr<r). 
?#Kent (P.25) cho rằng có thể Long Thụ ra đời vào triều đại của vương quốc 
Vidarbha (nay thuộc tiêu bang Maharashtra Án-độ) và còn xác định đó là ở 
Amravati nơi mà đức Phật đã truyền giảng Äật điển Thời Luân. : 
?”Theo cách phân-định trong một bài viết thuộc đại học Illinois có đăng trên Từ điển 
Bách khoa Triết học (LẸP), dựa trên các tác phẩm Long Thụ khuyên dạy vua thuộc 
miền Bắc của vương triều Satvahana là Gautamiputra Satakarni (166-196), thì Long 
Thụ có hiện diện vào khoảng năm 150 hay 200. 
3Tác Phẩm có tựa đề: as=zss==as có từ TKI16, được Norbu Tsonawa lược 
dịch với tựa đề Indian Buddhist Pandits. (Norbu). 
3!Obermiller Vol2. P.122-130 và Chimpa P106-111 | 
3*Norbu (P.1-9) cũng đã dịch và tổng hợp, các phần này được dùng để so sánh chỉ 
tiết. 
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hơn thời gian này. Gần đến 7 năm, song thân đã không thê chịu nổi khi phải 
nhìn thấy cái chết của con mình nên đã gửi cậu nhỏ trên một chuyến du hành 
cùng với một người phục dịch. Cậu đã đi, đi mãi, và rồi được thấy mặt đức 
Quán Tự Tại (Khasarpana). Cuối cùng thì cậu đã đến công tự viện Nãlandã. 
Tại đó, cậu đã tụng bài xưng tán samaveda. VỊ đạo sư ở đó là Sãraha đã nghe 
thấy và cho cậu vào. Biết được tình trạng và lý do khiến phải rời xa gia đình, 
vị thầy bảo cậu nhỏ hãy xuất gia, qua đó có thê mang lại một giá trị (cho 
việc kéo dài cuộc sống). Theo đó, cậu đã được truyền giới và được an vị 
trong vòng bảo vệ lệnh đức Phật Vô Lượng Thọ và khiến cậu tụng những kệ 
đặc biệt của Ngài””. Cậu đã tụng từ chiều đến tối trong suốt thời gian tròn 7 
tuổi, và do vậy, được cứu thoát. Sau đó, khi cha mẹ gặp lại cậu, họ rất đỗi 
vui mừng. Rồi cậu được học các kinh điển của Tiểu thừa, Đại thừa cũng DẠY 
tất cả giáo huấn Mật tông, đặc biệt là guhyasamaja (Bí Mật Tập Hội)'° 
Kãlachakra (Thời Luân)... từ Sãraha và được truyền thụ tất cả các khẩu 
truyền cần thiết. Trong tác phâm 7hát Chỉ Đạo Truyền Thừa (=na==sreca'as, 
Templeman P.5) Tãranätha có kê thêm các chỉ tiết về các giáo Pháp mà ngài 
được học và trở nên tỉnh thông bao gồm Tam Tạng Kinh Điền của Đại thừa, 
Tiểu thừa, và các nhánh Khoa học”°. Ngài rèn luyện các sãdhana (nghi quỹ) 
MahãmaäyũrI (Đại Khổng Tước), Kurukullã (Tác Minh Phật Mẫu), Chín 
yaksa (Cửu Dạ-xoa), Mähakãla'® (Siêu Thời, Đại Hắc Thiền) và đạt được 
các thành tựu: Hoàn Dược, An Úy Nhãn, Đao Kiếm, Khinh Túc, Kim Đan, 
và Bảo Trân Kiến cũng như là nhiều thành tựu khác. Cuối cùng Ngài đã 
hoàn thiện tất cả các năng lực cho phép chết và tái sinh trở lại. Cho nên, 
nhiều Dạ-xoa, Long Xà, và A-tu-la (Asura) đã trở thành người phục vụ cho 
ngài. Được biết rằng ngài cũng có quyền năng của hơn 160 loại nghi quỹ 
(sadhana). 

Tiếp đến cậu đã thỉnh cầu ngài tu viện trưởng của Nãlandã là Rãhulabhadra 
(La-hầu-la Hiền) làm giáo thọ, và ban tỳ-kheo giới với tên gọi Šrïñmãn và 
ngải được đức Văn-thù-sư-lợi che chở. Một thời gian sau, Tăng đoàn 
Nãlandã ban cho Šrïmãn tích trượng, một điều thật hiếm hoi. Lượng tăng đồ 
theo học Ngài lên đến 500 người. Đã có lúc, vùng Magadha trở nên kiệt quệ 
do nghiệp, chư tăng tại Nalandã phải chịu nhiều thiếu thôn về mọi phẩm vật 
nhu yếu. Để tìm phương cứu giúp, ngài đã tìm cách học giả kim thuật để 


3*Kent (P.23) cho rằng ông đã tụng đọc chú A-di-đà. 
3Blue Annals (Roerich P.358) ghi nhận thêm Bí Mật Tập Hội do Long Thụ truyền 
giảng là cốt lõi của 84000 Pháp môn. 
35Các ngành Khoa học theo Phật giáo Ẩn-độ bao gồm năm nhánh chính đó là (1) y 
dược, (2) ngôn ngữ và văn chương, (3) luận lý (logic) và tri kiến học, (4) thủ công 
nghệ, và (Š) tôn giáo. 
3(Templeman P6.) Với pháp tu Mahäkãla, Tãranãtha có thêm chỉ tiết rằng ông tu 
pháp này tại Dhãnyakartaka được hỗ trợ bởi Acala (bốn tôn dạng hung nộ Bất Khả 
Động) và tuyệt hảo hóa các dạng ảo niệm của 8 loại mật tục Mahakala. 
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luyện vàng. Long Thụ đã lấy hai chiếc lá trầm, và với các Mật chú phủ hợp, 
khiến chúng có khả năng vận chuyên một người đến nơi mà người đó muốn 
ngay lập tức. Ngài cất kỹ một lá và lá kia dùng như chiếc dép. Ngài du hành 
băng qua đại dương đến một hòn đảo nơi sinh sống của một nhà giả kim 
thuật nôi tiếng. Thấy Ngài có bí thuật di chuyên qua nước, nhà giả kim này 
đã trao đôi kỹ năng luyện vàng đề lây được lá trầm của Ngài. Ông ta đã nghĩ 
rằng Long Thụ sẽ không thê rời khỏi đảo vì không có chiếc lá trầm đã đánh 
đổi. Sau khi có thuật luyện vàng, Long Thụ dùng chiếc lá còn lại dấu trong 
mình đề quay lại Ân-độ. Bởi đó, Ngài có thể kiếm đủ ngân lượng để lo được 
bữa ăn trưa cho các thành viên của Tăng đoàn đề họ có thể tiến hành nhập 
hạ. Việc làm này đã khiến ai đó trong Tăng đoàn thắc mắc rằng, ngài đã làm 
việc này mà không có sự chuẩn y của giới Tăng-lữ, và do đó theo quy củ, 
ngài bị đuổi khỏi chỗ ở, để sám hối tội lỗi và sẽ phải xây đựng 10,000 chùa 
hay chỗ cư trú cho tăng đồ. Dù vậy, do các sám hối thế tục và siêu việt, Ngài 
được bảo vệ an toản. 
Về sau trở thành phương trượng của Nãlandã, Ngài đã khen thưởng và công 
nhận các tăng đồ nào xuất sắc trong Tam vô lậu học và đuôi khỏi trường 
những ai phạm giới luật. 
Lúc đó, có một tỳ-kheo đệ tử tên là Samkara đã soạn thảo một giáo pháp tựa 
đề là Nyãyãlamkãra-näma- $astra (Chánh Lý Trang Nghiêm Luận) bao gồm 
đến 12,000 câu kệ, bác bỏ tất cả lý luận những tăng sĩ Tiểu thừa vốn cho 
rằng pháp giới tồn tại tự tính. Người này cũng đã xây dựng nhiều tự viện tại 
các lãnh thô phía Đông như tại Patavesa, Pukhan, Odivi$a, Bhañgala, Radha, 
v... Srimãn, lúc này đã là đạo sư, đã diễn giải lại Chánh Lý Trang Nghiêm 
Luận này tại Nãlandä`”. 
Một lần, trong lúc thuyết giảng tại pháp hội lớn, có hai vị Long thần giả 
dạng người nghe, học lời trình bày. Họ dùng trầm hương để bảo vệ mình 
khỏi nhuồm mùi của con người, hương trầm bao phủ khắp nơi và sau đó, họ 
biến mắt. Ngài, vì thế truy vân lại, mới biết họ là những Long thần. Và ngài 
thuyết phục họ tìm đến chỗ ở se Dạ-xoa đề có thê xây được các chủa và 
kiến trúc mà ngài cần phải tạo ra”. Qua họ, Long Vương biết được về ngài 
và đã truyền lệnh yêu cầu họ mời ngài. Thấy rằng khi giáng xuống lãnh thổ 
của Long vương, sẽ có địp hoằng hóa giáo pháp và đạt được mục đích to tát 
cho lợi ích của chúng sinh, ông đã nhận lời. Ở đó, các Long thần đã thỉnh 


3# 'Norbu (P.3) dịch rằng nội dung giáo pháp của Šamkara cũng đã chống lại Long 
Thụ và nó đã bị Ngài bác bỏ bằng logic. Long Thụ đã đánh bại 500 ngoại giáo và 
cải đạo cho họ sang Phật giáo. 

3#Norbu (P.3) ghi rằng Long Thụ cầu xin gỗ trầm để dùng xây chùa và khắc tượng 
Tãrã. Trong khi Templeman (P.7) viết thêm là ô ông tạo ra tượng Tãrä để nhận các 
đóng góp thiện nguyện. Ông bảo các Long thần cần ở lại để cùng Ngài xây dựng 
chùa và hãy về xin phép Long vương của họ. Nhưng Long vương đã đáp lại bằng 
lời mời Long Thụ đến nơi của mình, bảo rằng ông ta không có cách nào khác nếu 
muốn thỏa mãn mong cầu của Long Thụ. 
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cầu ở lại với họ, nhưng Ngài bảo rằng đến đề tìm kiếm đất nung cho việc 
dùng xây dựng các N trình kiến trúc, và cũng là đề thỉnh Thập Thiên Bái- 
nhã-ba-la-mật-ãa`? Kinh (SatasãhaSrikä Prajñaparamita Sitra), nên không 
có đủ thì giờ lưu lại lâu, nhưng ngài sẽ có thê trở lại thăm sau này. Ngài đã 
mang về rất nhiều đất nung, kinh 7hập T¡ hiện Bái-nhã, kinh Báí-nhã dạng 
thu gọn, nhiều DhãranT. Tuy vậy, nghe nói rằng các Long thần đã giữ lại 
một phần nhỏ của kinh Thập Thiên Bái-nhã không trao cho ngài để chắc 
chắn Ngài sẽ phải quay lại". Sau đó, ngài đã xây 10 triệu công trình vv... 
và làm bạn với các Long thần. Qua đó, ngài cũng giáo hóa được phần lớn 
trong số họ chỉ có HIỘU, ' không có mặt tại lãnh thô của Long vương. Tên 
Long Thụ từ đây mà có?!. Một số miêu tả răng Ngài là tăng đồ đã được diện 
kiến hai vị cổ Phật là Kãáyapa (Ca-diếp) và Kanakamunĩ (Câu-na-hàm-mâu- 
ni). Khi còn ở tại xứ sở của Long vương, một lần đã có các A-la-hán tu tập 
hỏi Long Thụ tại sao ngài đã không bị hại bởi các độc tố của rồng. Ngài đã 
đáp là mình đã được toàn hảo bởi mật tục Mahamayzrr. Tuy nhiên, cũng có 
truyền thuyết I nói rằng Ngài đáp là do mình đã tương ưng với Luật tối thắng 
(Jina), đó là tất cả các pháp đều không tồn tại thực tánh. 

Về lại mặt đất, với sự chuẩn bị sẵn của nhiều giảng luận và các tập luận, 
Ngài đã tranh biện và thắng được nhiều kẻ thù của Đại thừa (trong đó có tỳ- 
kheo Šamkara) cũng như đã bác bỏ các tác phẩm không phù hợp của Thanh 
Văn Sendhapa. Ngài cũng đã biện luận chiến thắng khoảng 500 vị ngoại đạo 
(tirthika) tại miền Nam của Jatasamghara và khiến cho họ xin quy y với 
Pháp. Với nhiều kinh điển được giảng dạy, Ngài đã phát triển Đại thừa khỏi 
SUY VY. 

Trong 6 tháng, Thánh giả và hàng ngàn đệ tử cùng tu tập “Cốt Lõi Hạnh” 
trên núi Ushira. Một đại thành tựu giả tên là Sinkhipä (hay Šringipa, nghĩa 
là độc giác nhân [người với một cái sừng]) đã để viên thuốc cốt lõi lên đầu 
mà không uống. Nãgãrjuna hỏi lý do. Sinkhipä đáp rằng ông ta không cần 
viên thuốc vì đã đạt mức Thành tựu giả, mà vôn ông có thể biêu thị năng lực 
nếu họ mang đến cho ô ông ấy nhiều vại đầy nước. Thế nên, họ đặt tại đó một 


3”Từ nay về sau đề cho gọn chúng tôi sẽ dùng chữ viết tắt 8á/-nhã thay cho thuật 
ngữ Bát-nhã-ba-la-mật-đa nêu không gây ra hiểu nhằm trong ngữ cảnh. 
40Tãranätha lại ghi nhận lý do các Thần Long giữ lại một số chương của bộ kinh 
Bát-nhã là vì thời gian đó chưa đủ thanh tịnh (Templeman P.8). Norbu (P.4) nói 
thêm rằng sau đó Long Thụ đã thay thế các phần bị mắt này một cách hoàn toàn 
chính xác. 

*'Norbu (P.5) kê rằng khi ngài đang truyền giảng trong mảnh vườn, nhiều Long 
thần đã vây quanh và tạo nên một lọng che năng cho Ngài, nên Ngài được biết như 
là Long chủ (Nãga). Tên “ArJuna` được thêm vào vì Ngài đã mở rộng Đại thừa 
nhanh và vững như là mũi tên Arjuna bắn ra từ cánh cung của Ngài. Một giải thích 
khác cho rằng tên “Nãgãrjunaˆ là do ngài thực hành giáo pháp (Juna) để trần áp các 
thần Long (Nãga) qua phương tiện của các Mật chú Thánh nữ Kurukulla. Con số 
10 triệu có lẽ là con số biêu tượng đề chỉ lượng rất lớn công việc. 
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số lượng lớn các vại nước, và khi thành tựu giả nhỏ vào mỗi vại đó một giọt 
nước tiêu của mình thì nó biến tất cả nước thành những viên kim đan (thuốc 
luyện vàng). Ngài Long Thụ đã cất giấu các viên kim đan này như là bảo 
vật dành cho chúng sanh trong tương lai. 

Cũng cần nhắc thêm, là khi Šinkhipã gặp Long Thụ lần đầu tiên, ông ta là 
một học trò tối dạ, không có khả năng nhớ ngay cả một câu kinh kệ. Ngài 
Long Thụ đùa rằng, ông ta hãy thử thiền lên việc có hai cái sừng to trên đầu. 
Người học trò xem đây là giáo huấn theo nghĩa đen, và do sự tập trung mãnh 
liệt, một bộ sừng đã xuất hiện cảm thấy được. Đôi sừng này phát triển lớn 
đến nỗi anh ta không thể đi ra khỏi am của mình. Sau đó, Thánh giả đã dạy 
ông ta quán tưởng là mình không có sừng. Người học trò làm theo và sừng 
biên mắt. Ngài bèn truyền khẩu cho anh ta các pháp hành mật tục thậm thâm 
và bảo anh ta tiếp tục thiền. Người học trò này đã nhanh chóng đạt mức Đại 
thành tựu và được biết với tên gọi Đại thành tựu giả Šinkhipä. 

Về sau, Ngài luyện vàng đề giúp cho rất nhiều người tại Pundra-vardhana22, 
tên vùng này có nghĩa là “giả kim thuật”. 

Theo lời khuyên bảo của Tãrã trước kia, Ngài đã về và sống ở ŠrT1-parvata. 
Ở đó, Ngài đã tu tập mãnh liệt, chuyên bánh xe Pháp của Kinh thừa và Mật 
thừa. 

Ngài giảng dạy giáo pháp về Giới Luật. Cùng thời đó, các giáo pháp của 
Bhattaraka Nanda, Bhattaraka Paramasena, - Bhattaraka Samyuktya, đang 
được phát triển về hướng triết lý Duy Thức?” và tạo thành nhiêu giáo pháp 
của nó. Ba vị này có khi được ám chỉ như là tiền nhân của Tiền Du-già Hành 
tông. Trong khi Vô trước và Thế Thân được xem là những các nhà Hậu Du- 
già Hành tông. 

Chỉ tiết khác, khi ngụ lại tại đây"', có một địp ngài Thánh giả dự định biến 
một phiến đá có hình cái chuông thành vàng tại vùng Radha, nhưng lại bị 
ngăn trở bởi các thần linh. Sau, một Thánh nữ Tarã, hiển thị dưới dạng 


%Có thể có nhiều vùng mang cùng tên Pundra-vardhana. Theo Chodron (Voll. 

P.150) nơi này ngày nay thuộc địa phận Bengral, Ấn độ. Nhưng kết luận này thật 
không rõ ràng: vì Bengral Ản- độ, bao gôm rất nhiều vị trí khác nhau. Wisdom 
Library lại ghi nhận thành phó cổ này hiện nay thuộc địa phận Bogra phía Bắc của 
Bangladesh. Có khá nhiều bằng chứng khảo cô đề cập đến địa danh này. Trong đó, 
bao gồm 5 đĩa đồng khắc chữ vào TK 5-6 ở Damodarpur và một dấu chứng tìm thấy 
trong bảo tháp Sanchi ở quận hạt Raisen của tiểu bang Madhya Pradesh, Ấn-độ. 
(Wisdom Library Punudravardhana); cũng như là nó được nhắc đến trong nhiều sử 
liệu tiếng Hán. 

*3Tãranãtha (Chimpa P.106) nêu rằng tác phâm 4-/ay-da Thức Minh Thuyết (sEa==: 
ma xItR =e==) là tác phẩm của nhóm 3 người trên. 

*Norbu (PI-9). 

*5Tãranãtha ghi nhận rằng Ngài định biến phiến đá đó và nhiều vùng núi khác tại 
Dhiñkota thành vàng nhưng vị Tãrã khuyến cáo rằng số lượng vàng sẽ có thể trở 
thành nguồn tranh chấp sau này, nên Ngài đã đôi ý. Tuy nhiên, nhiều mạch vàng đã 
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một bà lão, và nói với ngài rằng việc thiền định về Ši-parvata“° thì quan 
trọng hơn là các hoạt động điều chế vàng. Một thời gian ngắn sau đó, ngài 
Thánh giả đã làm theo, và thiền định lên Thánh Mẫu Tãrã. Kế đến, một vị 
giác thể (deity) Candika'” đã xuất hiện và mời ngài theo đến Thiên giới của 
bà. Tuy vậy, Long Thụ đã nói là mình không quan tâm đến nơi đó mà chỉ 
mong muốn bảo tồn Tăng-già Đại thừa cho đến khi giáo pháp được phục 
hoạt. Thế là giác thể này hóa hiện thành một nữ thương gia. Tiếp đó, Thánh 
giả Long Thụ đã xây một tự viện lớn bằng đá để cúng dường bồ-tát Văn- 
thù-sư-lợi. Phía trước ngôi chùa có đặt một thanh linh kiếm cao cở một 
người bằng gỗ trầm. Ngài đã yêu cầu người nữ thương gia này cung ứng vật 
phẩm cần thiết cho tăng-già cho đến khi nào nó (thanh kiếm) bị hủy hoại. 
Cuối cùng sau hai thập kỷ hỗ trợ Tăng-già, một vị sa-di trẻ tiếp cận và có 
yêu cầu thỏa mãn về dục vọng với vị nữ thương gia. Ban đầu bà không trả 
lời nhưng do bị đòi hỏi nhiều lần bà đã nói “khi nào thanh kiếm này bị tiêu 
hủy thì anh có thể ngủ với tôi”. Nghe vậy, vị tăng trẻ đã đốt thanh kiếm, 
ngay lập tức vị giác thể đã biến mật. Chính vì lý do này mà Long Thụ đã 
cho xây dựng 108 ngôi chùa làm các trung tâm Phật giáo Đại thừa và có đặt 
tượng hộ pháp Mahäkäli'? bên trong đề gìn giữ. 

Cũng tại Pundra-vardhana, trong số những người được Long Thụ hỗ trợ to 
tát, có vị Bà-la-môn cao tuôi. Ông đã tự nguyện công hiến, làm người phục 
vụ, vả học hỏi giáo Pháp. Sau khi qua đời ô ông. đã tái sinh thành ngài Long 
Giác (Nagabodhi). Long Thụ cũng có đến miên Đông của nước Patave§a 
xây dựng nhiều tự viện. Sau đó, Ngài đi về phía Bắc của lục địa Kuru và 
trên đường đi đến thị trần Salama, gặp một cậu bé tên Jetaka trong một đám 
trẻ con. Sau khi xem tay của cậu bé, ngài tiên đoán cậu sẽ là một vị vua. về 
sau, khi làm vua đứa bé đã dâng cúng lên ngài nhiều châu báu. Đôi lại, Ngài 


hình thành tại đó, và nhiều tảng đá đã chuyền sang sắc vàng. (Templeman P.8-9). 
Khác hơn một chút, theo dịch thuật của Yeshi (P.269-276), thì Ngài định biến núi 
Ghandashila thành vàng, bao gồm các bước: chuyền nó thành sắt, sau đó biến thành 
đồng, đến đây thì bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã can ngăn bảo rằng núi vàng sẽ gây ra 
tranh chấp sau này. Ngày nay, người ta nhìn thấy núi này có màu đỏ như đồng. 
“Như các địa danh cổ khác, có nhiều nơi cùng tên. Theo đề cập của Wisdom 
Library, đây chỉ đến vùng núi có liên can đến § nghĩa địa. Các tài liệu giáo pháp 
Mật tông như nghi quỹ về Bí Mật Tập Hội có nhắc đến việc hành giả quán tưởng 
đến vùng cư ngụ của các vị thiên nữ trong vòng bảo vệ dưới dạng một trong 8 nghĩa 
địa. Một ý nghĩa khác liên quan đến Phật giáo đó là việc địa danh này được đề cập 
trong một kinh văn cô trong động Nagarjuna-konda, cũng như là Pháp Hiền (chn. 
;x§ã), có kế lại đây là vùng đất hoang sơ nhưng có đến hàng ngàn tu sĩ Phật giáo cư 
ngụ. (Wisdom Library shriparvata) 
*”Tãranätha (Norbu P.127 Note 40.) cho rằng vị này đã bị Long Thụ khắc chế. Sau 
đó, được an ngụ tại phía Đông Nãlandã để hướng dẫn cho người nữ thương gia. 
^8Ý có thê ám chỉ đên thời mà Phật Di-lặc giáng thế đề hoằng hóa. 
*#Tức là một dạng hung nộ của Quán Thế Âm. Norbu (P.127 Note 42). 
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đã ban cho Jetaka tập luận RatnavalT (Vòng Bảo Chẩu) và làm giảng sư cho 
VỊ vua nảy trong ba năm. 
Một lần nọ, khi tạm trú ở Bohgaya (Bồ-đề Đạo-tràng) nhiều con voi đã làm 
hư hại cây bồ-đề tại đó. Ngài Long Thụ đã cho dựng hai trụ chống phía sau 
cây. Điều này đã giúp bảo vệ cây trong nhiều năm. Nhưng rồi lũ voi lại hủy 
hoại cây, nên trên mỗi cột trụ, ngài Thánh giả cho đặt thêm một pho tượng 
Mahäkãla (Đại Hắc Thiên hay Đại Thời) cưỡi sư-tử và cầm trong tay một 
cây tích trượng. Điều này cũng chỉ có hiệu quả trong vài năm. Tiếp đó, Ngài 
đã cho xây quanh thân cây rât nhiều cột đá, và trên đỉnh của các cây cột, 
phía sau lưng cây được đặt các bảo tháp nhỏ có chứa các bình bát để đầy xá 
lợi của đức Phật. Bên ngoài của vòng bao quanh các cột này, Ngài dựng 
thêm 108 bảo tháp nhỏ. Có một sự kiện khác đã xảy tại đây, là việc 
Bodhgaya thường bị đe dọa bởi lũ lụt từ phía Nam. Ngài Long Thụ đã khắc 
lên các phiến đá những tượng Phật mặt hướng về phía lũ lụt Các hành động 
này hiệu lực như một con đập chặn nước. Sau việc này, Ngài đã cho xây 
dựng nhiều chùa chiền và bảo tháp xuyên suốt lãnh thô đặc biệt là tại 6 thành 
phố lớn Trung Ấn. 
Một chuyện vui nhỏ là khi ngài vừa du hành đến lục địa Kuru, sau khi treo 
y phục lên cây và đi tắm, thì quần áo đã bị người Kuru mang đi —- Long Thụ 
đã phản đối: “Đấy là quần áo của ta”, nhưng họ trả lời răng theo ngôn ngữ 
xứ họ thì thuật ngữ “của ta” đồng nghĩa với “của chúng ta”. Ngài rời nơi này 
khi hoàn tất xong sứ mạng. 
Trên lộ trình đến núi lho phyogs dpal gi ri (Nam Phương Huy Sơn - #šxx), 
Long Thụ bị ngăn trở bởi một con sông lớn. Ngài đã hỏi thăm những người 
chăn bò ở đó cách thức qua sông và đã bị họ chỉ cho con đường nguy hiểm 
với nhiều cá sấu và khe núi. Có một người chăn bò khác đã nói răng “Con 
đường này không tốt đâu hãy đi khỏi đây”. Và rồi ông ta đã cõng Ngài đi. 
Đến giữa sông, Ngài Long Thụ cầu gọi những con cá sấu và các thứ kinh 
khủng khác (đừng tấn công). Người chăn bò nói “Chừng nảo tôi chưa chết 
thì đừng sợ gì cả”. Ngài ngưng gọi và đến bờ khô ráo rôi nói “Ta là Long 
Thụ, người không nhận ra ta sao?” Ông ấ ấy đáp: “Tôi có nghe về Ngài nhưng 
không biết mặt Ngài”. Long Thụ bảo: “Ông đã mang tôi qua sông giờ muôn 
điều gì tôi sẽ cho”. Người chăn bò muốn được làm vua. Long Thụ đã dùng 
năng lực thần thông tưới nước lên một cây sa-la lớn. Cây này biến thành con 
voi để vận chuyền vua. Người kia bèn hỏi đến quan quân. Ngài bảo khi nào 
voi thôi kèn bằng vòi thì quân đội sẽ xuất hiện và điều đó đã xảy ra. VỊ vua 
này được gọi là vua Sa-la Bhantha, hoàng hậu có tên là Simdhi. Họ đã ngụ 
tại thành Bhahitna một nơi rất sung túc. Sau này, ông ta thấy những điềm 
xâu báo hiệu sự ra đi của Long Thụ, nên ông đã nhường ngôi lại cho hoàng 
tử Shindnya Kurmara rồi cùng với một ít tùy tùng tìm đến nơi Long Thụ. 
Ngài hỏi lý do, thì vua trả lời Phước báu của chúng ta đã dùng cạn, Giáo 
Pháp giờ đã suy tàn. Kẻ ác lan tràn thành người thắng cuộc. Lòng đại bi của 
Ngài sáng như vầng dương, đã bị che mờ bởi mây xám và quỷ đữ. Tắt cả là 
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điềm ra đi của vị thánh, vị đạo sư Kim Cang. Vì thế tôi đến đây. Long Thụ 
đáp rằng, mọi thứ có sanh đều có diệt, cái gì tích trữ sẽ ngưng, mọi hiện 
tượng là vô thường. Đó là chân lý, sao người lại lo buồn. . Hãy nhận lây viên 
thuốc luyện đan này và đi đi. VỊ vua lại nói, nếu Ngài sống tÔI SẼ lẫy thuốc 
và ra đi nhưng điều đó không xảy ra, tôi có thuốc mà mất Ngài thì cần thuốc 
để làm gì, và ông ta ở lại với Long Thụ. Đến khi Long Thụ sắp phải ra đi, 
vua liệu sẽ không thê chịu nổi khi thấy cảnh Long Thụ (bị cắt đầu) mắt. Khi 
đảnh lễ thầy mình bằng việc cụng đầu với Long Thụ xong, dùng đầu đảnh 
lễ dưới chân Ngài, và rôi vị vua chết ngay sau đó. 

Ngoài việc xây dựng chùa chiền bảo tháp khắp nơi mà Ngài có lưu dấu, về 
hành trạng, Long Thụ còn hoạt động trong nhiều lãnh vực bao quát từ y học, 
khoa học cho đến tôn giáo. Ngay cả trong lãnh vực Phật học, Ngài đã để lại 
rất nhiều công trình trong diện rộng về các chủ đề khác nhau. Theo mô tả 
của Bu-ston"° có thê sắp xếp theo trình tự sau: 

Long Thụ đã có một hỗ trợ lớn lao cho các vị Thanh Văn, đặc biệt là loại 
các tăng đồ phạm giới luật ra khỏi tăng viện và Ngài trở nên có tầm ảnh 
hưởng nhiều trong tăng chúng. Được biết là con số tăng đồ lên đến 8000. 
Đồng thời Ngài được công nhận là người lãnh đạo của tất cả các tông phái 
lúc đó. 

Sau này, Ngài đã dành khoảng 200 năm tu tập tại núi ŠrTparvata”' cùng với 
các nữ dạ-xoa (yaksim) và nhận được 32 hảo tướng. 

Các hành trạng hoằng Pháp: Trở thành một tăng-già cống hiến cho chúng 
sinh, xây dựng một SỐ lượng lớn chùa chiền và công trình kiến trúc Phật 
giáo, tạo thành một cộng đồng tôn giáo kín đáo tại Vajrãsana như là một 
mạng lưới kim cương, và cầu hình nên một phức hợp đề dùng cho việc quy 
y của Sridhãnya-kataka'”. 

Đề có một đánh giá đầy đủ về các tác phẩm của Long Thụ xin xem thêm 
phân mục cuối của chương này. Theo đó các tác phẩm của Long Thụ có thể 
được chia làm 4 loại chủ đề: 

1) Tập hợp các tác phẩm về luận lý và chuyên sâu về trí huệ. Quan trọng 
nhất là các tác phẩm về Tánh Không và Duyên Khởi. Các Tác phẩm xác lập 
nên hệ thống triết học Trung Quán, thông qua nhiều luận thuyết, ° điễn giải 
kinh điển Phật giáo và 6 giáo pháp nền tảng của Trung Quán mà qua đó giáo 


”'Obermiller. Vol2, P.125-127. 
Ÿ!Đây là tên ngọn núi nhỏ có nhắc đến trong Bí Mật Tập Hội Guhyasamaya- 
sadhana-mala. 
"2Nhắc lại, như đã đề cập trong Phần L4.3, thì Šridhãnyakataka là nơi đức Phật 
truyền giảng giáo pháp Thời Luân tại ở Amarävati, nay thuộc địa phận Guntur bang 
Andhra Pradesh, Nam Ấn. 
*3Xem phần tiếp theo về các luận trong Đại tạng luận Tây Tạng được ghi nhận là 
do Long Thụ trước tác. 
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pháp được thể hiện dưới dạng các giá trị của logic học”°. Việc này được giải 
thích là do Ngài thấu hiểu tình trạng hiểm hoi của những người giác ngộ về 
chân tánh tối hậu của sự tồn tại: đó là ý nghĩa thực thụ của các kinh điển 
Bát-nhã-ba-la-mật-ấa. Xa hơn, ngài còn thấy rằng nêu chân tánh tối hậu này 
không được trực nhận thì không có cách nào khác để giải thoát. Do đó, Ngài 
đã trước tác những tác phẩm kề trên để đề cao ý nghĩa của Trung Quán, dạy 
rằng không có sự tôn tại cốt lõi (tự tính) nào cho dù là một hạt tử bé nhỏ đến 
đâu, chân lý thế tục (Tục Đề) về luật nghiệp-quả không sai lạc là bất khả 
luận và các hành vi thiện hay bắt thiện sẽ có hậu quả hạnh phúc hay đau khổ 
tương Ứng. 

2) Những công trình thuộc về tu tập rèn luyện có Sũtrasamuccaya (Tập Kinh 
Luận) giảng giải kinh phù hợp với luận lý, Sy4apnacimtamarii-parikatha 
(Mộng Như Ý Bảo Châu Đàm) chỉ ra cách thức hợp lý lẽ theo Đại thừa để 
thanh tịnh tâm và làm tỉnh thức các yếu tố thánh thiện của Thanh Văn. Các 
trước tác chỉ dạy những nguyên lý căn bản về đạo đức cư sĩ là Suhrllekha 
(Khuyến Vương Thư) và hướng dẫn về việc cống hiến đạo đức của tu sĩ là 
Bodhigana (Bố-để Thân Hiến). Bên cạnh đó là tác phẩm RatnävalT (8o 
Hành Vương Chánh Luận) gồm chung về phương diện lý thuyết và thực 
hành trong giáo pháp Đại thừa cho các vị vua chúa. 

3) Tập hợp các tác phẩm có ý xưng tụng như là Xưng Tán Pháp Giới 
(dharmadhãtu-stotra), Xưng Tán Siêu Thế (Lokãtitastava), Xưng Tán Bát 
Khả Tư Nghỉ (Acintyastava), Xưng Tán Tối Thắng (Paramartha-stava)... 

4) Xa hơn, Ngài đã trình bày ý nghĩa xác lập của kinh điển thông qua khâu 
truyền. Long Thụ đã đưa ra tâm nhìn tông hợp về các kinh điển Hiển thừa 
và Mật thừa thông qua các điểm nói đến đạo pháp theo giai trình (đạo thứ 
đệ). Ngài đã luận giải rất nhiều Mật điển như là tantra-samuccaya (Mát Tục 
Tập Luận), diễn giải tóm lược về các khía cạnh trong lý thuyết và thực hành 
Mật tông. Bodhicitta-vivarana (Bồ-đề Tâm Chú Giải) mở rộng lý thuyết tâm 
giải thoát. Pindkrta-sädhana (Phương Tiện Giác Ngộ Yếu Lược) dạy về sự 
trưởng dưỡng giai đoạn phát khởi của tu tập dưới dạng lược yếu. Sitra- 
melãpaka (Hợp Kinh), 20 câu kệ về Mandalavidhi (Mạn-đà-la Nghỉ Quỹ), 
Pañcakrama (Ngñ Thứ Đệ) dành cho giai đoạn tu tập Hoàn thiện ... 

Tác phẩm khoa học có Yoga§ataka (Liệu Pháp Bách Chủng). Liên can đến 
khoa học, có công trình tựa đề Jana-posana-bindu (Chúng Nhân Trợ Dưỡng 
Điểm Luận), chứa đựng các luật lệ cho người địa vị thấp kém và prajñã- 
Sataka (Bảt-nhã Bách Luận) dành cho các quan lại. Cạnh đó, ngải soạn thảo 
Dhũpayo-garanamäla (Hương Bảo Châu Tuyển) và Pratitya- 


*“Nhắc lại, như đã đề cập trong Phần I. 1 1.1. sáu tác phẩm đó là: Mữla-madhyamaka- 
kãrikãä (Căn Bản Trung Quán Luận), Sinya-täsaptaii (Thất Thập Không Tánh 
Luận), Vigrahavyä-vartanr (Hồi Tránh Luận), Vaidalya-prakarana (Quảng Phá 
Luận), Yuktisastika (Luận Lý Lục Thập Luận), Ratnavalr (Bảo Hành Vương Chánh 
Luận). 
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samutpädacakra (Duyên Khởi Luân Luận) viết về giả kim thuật và giáo pháp 
duyên khởi. 

Ngài có viết nhiều chú giải như là Guhyasamäja-tantra-tika (Bí Mật Tập Hội 
Mát Tục Luận), Šãlistambaka-kãrika (Đạo Can Luận) và vv... 

Nói chung, các giáo pháp của Ngài phân rãi ra ứng với ba lần Chuyển Pháp 
Luân của đức Phật: Về ứng xử và giới pháp thì tương ứng với lần chuyên 
Pháp thứ nhất; các giáo pháp về Tánh Không và Duyên Khởi liên hệ đến lần 
chuyên pháp thứ nhì; cuối cùng là các giáo pháp Mật tông và Phật tánh liên 
hệ đến lần Chuyển Pháp Luân thứ ba. 

Chỉ cần nhìn vào khối lượng tác phẩm và sự phân hóa chủ đề của chúng, ta 
cũng thấy được tài năng uyên bác của Long Thụ. Cho nên, Ngài đã được 
xem là vị Phật thứ nhì sau đức Thích-ca-mâu-n1. 

Về cuối đời, Thánh giả Long Thụ trở về phương Nam. Sau khi đổi đạo cho 
vua Udayäna, thì vua đã nuôi dưỡng Phật pháp trong nhiều năm. Tại DrãvalT 
thuộc miền Nam, có hai vị bà-la-môn rất giảu có tên là Madhu và 
Supramadhu. Hai vị này đã tranh luận với Thánh giả Long Thụ. Dù có hiểu 
biết sâu sắc về Tứ Vệ-đà và cả 18 nhánh tri kiến, họ không thể sánh được 
một phần trăm tri kiến của Thánh giả. Họ đã nêu thắc mắc với Ngài về lý do 
nào mà Thánh giả, một đứa con gia đình Bả-la-môn và là một học giả vỹ 
đại, hiểu biết Vệ-đà, và tất cả các giáo pháp, lại đi nhận làm một tăng đồ của 
Thích-ca. Do việc Long Thụ tán thán Giáo Pháp thay vì Vệ-đà, cho nên hai 
vị Bà-la-môn đã có sự tôn kính thâm sâu và lễ bái Đại thừa. Thánh giả cũng 
đã dạy họ Mật chú. Nên họ lần lượt đạt mức thành tựu giả của Thánh nữ 
SarasvafT và thánh nữ Vasudhara. Họ đã tích cực phục vụ việc hoằng pháp. 
Một người đã chép lại nhiều bản kinh 8á/-nhã-ba-la-mật-đa Tị hập Vạn Kệ 
(PraJñapäramitã-šata-sahasrikã) và cúng dường chư tăng, còn người kia đã 
kính lễ chư tăng với những gì cần thiết. 

Thánh giả đã nuôi dưỡng Chánh pháp trong mọi cách thức, nghĩa là thông 
qua Văn, Tư, Tu, xây dựng chùa chiền, cung cấp phương tiện sống cho chư 
tăng, làm lợi ích cho chúng sanh ngay cả khi họ không phải là con người, 
đánh bại mọi thách thức của ngoại đạo... Do vậy đóng góp của Ngài cho 
Đại thừa là bất khả lường. 

Những thành tựu và đóng góp của Long Thụ đã làm cho Ma vương (Mara) 
thù hận và tìm cách hại shiển! bằng cách khiến hạ sanh một hoàng tử nhằm 
giết Long Thụ như sau”: 

Vào triều vua Antivähana hay Udayanabhadra, hoàng tử tên suéakti (Toàn 
Khả Nhân) và cũng được gọi là Caktiman được mẹ tặng cho một áo choàng 
tỉnh tế, đã nói răng mình sẽ mặc nó vào lúc được đăng quang. Hoàng hậu trả 
lời với con mình răng “Con sẽ không lên ngôi được. Đức vua và ngải Long 


3 “Bản dịch của Yeshi (P.275- 276) thay chi tiết này thành: Một vị Phạm Thiên khi 
thấy cảnh Long Thụ cho hết tất cả những gì sở hữu, nên đã tìm cách xin thủ cấp của 
Ngài ... và ông ta đã dùng lưỡi của nhành cỏ Kuéa, mới cắt được. 
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Thụ đã có chung một liên kết cuộc sống và tuôi thọ vua sẽ lâu như tuổi của 
ngài Long Thụ, người đã thành tựu Pháp thân Bất khả hoại”. Do vị Hoàng 
Tử khóc lóc đau khổ, nên Hoàng Hậu đã dạy con mình hãy tìm đến Long 
Thụ xin thủ cấp của ngài. Vì thế mà hoàng tử trẻ đã đến Šr1parvata nơi Long 
Thụ đang trụ trì, tìm cách giết Ngài để hủy phương thức trường sanh đó. 
Long Thụ đã ngắng cao đầu và truyền cho Caktimãn giết. Vị Hoàng tử đã 
có cắt đầu của ngài bằng thanh kiếm, nhưng không làm được. Do vậy, Long 
Thụ bảo: Trước đây một côn trùng đã bị giết, do ta đã cắt đứt nó bởi cỏ 
Kuéa°5. Nghiệp quả của hành vi này sẽ còn với ta. Để cắt được đầu ta, hãy 
dùng cỏ Kuéa. Theo cách đó, ông ta đã cắt được đầu khỏi cô ngài và nghe 
được bài kệ: 

Giờ ta rời chốn Sukhãvatĩ 

Nhưng rồi sau đó, ta sẽ nói lại với thân này. 
Vị hoàng tử rời khỏi nơi đó mang theo thủ cấp cắt được. Nhưng một nữ Dạ- 
xoa đã chiếm đoạt được cái đầu và đặt nó ở nơi cách xa một yojana (do- 
thuần)”” với thân thê ngài. 
Đầu và thân đã không bị hủy hoại mà biến thành đá. Tương truyền rằng, do 
đã thành tựu pháp “Cốt Lõi Hạnh”, nên mỗi năm thân và đầu bằng đá đó sẽ 
nhích lại gần nhau hơn. Cuối cùng chúng đã kết hợp nhau lại thành thân của 
Long Thụ để làm lợi cho giáo pháp và chúng sinh. 
Như là kết quả của thiền định, Long Thụ đã thành tựu Bồ-tát địa đầu tiên 
(Hoan Hỷ Địa) tại Šr1-parvata, toàn thân ngài được trang nghiêm với 32 hảo 
tướng. 
Tên NãgãrJuna có ý nghĩa như sau: 

1. Có nền tảng từ đại đương 

2. Không chấp vào hai cực đoan 

3. Hộ trì Pháp bảo 

4. Sở hữu lửa trí huệ, đốt tan màn đêm vô minh và tỏa sáng. 
Arjuna có nghĩa là “Ông là người sở hữu sức mạnh an ninh”. Theo đó, vì 
người thầy là Arjuna, nên ông ta là: (1) Hộ pháp, vị Pháp vương của giáo 
Pháp và (2) Người chinh phục các vị chủ của kẻ thù, vốn là tất cả các năng 
lượng tội lỗi của tục giới. Hợp nhất của hai thành phần này dưới dạng cái 
tên hợp âm Nãgãrjuna. Minh Cú Luận (Prasannapadä) có dạy Š: 

Con cúi đầu trước Long Thụ người đã loại trừ 

Sự bám chấp vào quan điểm của hai cực đoan. 


"5T oại thực vật giống như cỏ lau, có tên khoa học Desmostachya bipinnata, Các tên 
Anh ngữ của nó là hajƒa grass, Dig cordgrass, hay salf reed-grass. Cây trưởng thành 
cao khoảng hơn 2m. Loại cỏ này, hiện vẫn còn mọc dại ở các vùng lân cận Bồ-đề 
đạo tràng và được dân địa phương dùng làm chối quét... 

*7Ðơn vị đo độ đài cổ Ẩn-độ khoảng từ 12 đến 15 km. 

3#Đoạn văn được dịch theo ý từ trong Ä⁄inh Cú Luận (X. Dergé Adarsha Vol 102.- 
1-200a). 
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Người sanh ra từ Biển Trí Huệ của đức Phật tối thượng 

Và từ đại bi, sở hữu mọi sâu xa 

Của tạng Pháp tôi cao, như khi ngài nhận thức 

Lửa giáo Pháp từ nhiên liệu [trí huệ] đó 

Đốt mọi quan điểm chống lại hay đối nghịch 

Cháy tan đến mỗi ngày nay 

Tinh thần tối đen của thế giới. 

Tâm trí và ngôn từ (của Ngài) tựa vô vàn mũi tên, 

Bảo đảm hoàn hảo thắng lợi của quyền lực tối cao trong Tam giới. 

Khắp nơi nơi, thế giới cải đạo kế cả thánh thân. 

Đánh bại hoàn toàn kẻ thù, chủ trương pháp giới tồn tại tự tính. 

(Giáo pháp đó) được Bồ-tát Long Thụ trước tác 

Người đã rời Sukhãvati rồi sau đó 

Cho phép cắt đầu và đem đi 

Với một người đã khẩn cầu điều đó. 
Giờ khi chúng ta đọc trong Đại Vân Kinh": Ö phương Nam, có quốc g1a tên 
rsika, sẽ xuất hiện một vị vua tên Vipatticikitsaka (g==raế=). Ở tuổi 80, Giáo 


pháp Tối cao bị thất truyền và hủy hoại, chỉ còn lại một phần. Lúc đó, ở phía 
Bắc bờ sông nhỏ là Sundarabhiti gần ngôi làng Mahävãluka (Đại Sa) nơi 
trú ngụ của những người thiện đức, với nền tảng thuộc dòng truyền thừa 
Vaisyas”° Bra-go-can, có một đứa trẻ thuộc dòng Licchavi sẽ ra đời, có 
mang danh ta và hoằng hóa Phật pháp. Đứa trẻ này trong thời Phật 
Nãgakulapradïpa (Long Thống Đăng, aÂxx#ãa) sẽ nguyện hy sinh cuộc 
sống vì Chánh Pháp và Giáo Huấn của đức Phật — tức là để hoằng hóa Phật 
pháp — Nhưng khi đọc (Đại Ván Kinh), không rõ liệu rằng đoạn văn này chỉ 
đến Long Thụ hay không. Một số ý, kiến cho rằng (ngôn từ mang danh ta 
ám chỉ) tên tôn giáo của Long Thụ vốn là Šãkyamitra (Thích-ca Hữu). Điều 
này dù sao cần được kiểm nghiệm lại cần thận. Được kê rằng, theo Đại Pháp 
Cổ Kinh (mahäbher-sitra) thì Long Thụ được tiên tri là đạt đến địa thứ §, 

nhưng cũng cần được kiểm lại. 


* “Đoạn văn này của Bu-ston có ghi nhận và nghi ngờ việc một số tác giả cho rằng 
từ Đại Vân Kinh (mahãmegha-sũtra) đã tìm thấy chỉ tiết: 400 năm sau khi ta tịch 
diệt, người dòng dõi Licchavi (NiI-ba-la) này sẽ trở thành một vị tăng-g1à tên Nãga 
(Long) và sẽ hoăng hóa giáo pháp của ta. Sau cùng ở thế giới Prasannaprabhã (Minh 
Hiền), ông ta sẽ đạt chánh quả gọi là Jñãnakaraprabha thải Nhật Minh). Nên đã 
kiểm lại bằng câu Giờ khi chúng ta đọc trong Đại Vân Kinh .. 

50Đậy là truyền thống cao sang của đạo Bà-la-môn. 
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Người ta tin rằng tuổi thọ của Long Thụ đến 600 năm”! dựa vào lời tiên tri 
trong Văn-thù-sư-lợi Mát T: ục.°? “400 năm sau Ta, Thế Tôn, đã tịch diệt, sẽ 
xuất hiện một tăng-già được biết như là Long (Nãga). Người đó có tín tâm 
vỹ đại vào Pháp và sẽ mang lại lợi lạc to tát. Ngài sẽ đạt được “Trạng thái 
Cực Hoan hỷ Ngã” °3. 

Ngài được xem là một trong hai Bảo Trang (người kia là Thánh giả Vô 
Trước). Ngày nay, mọi người tôn vĩnh ông như là người sáng lập của Trung 
Quán tông và được xem như là vị Phật thứ nhì sau Thích-ca-mâu-n1. Các đồ 
tôn theo cùng trường phái Trung Quán, nổi bật gồm Thích-ca Hữu 
(Šãkyamitra), Long Giác (Nãgabodhi), Thánh Thiên (Äryadeva), Tối Hảo 
Tượng (Maãtanga), Phật Hộ (Buddhapälita), Mã Minh (Ašvaghosa), Nguyệt 
Xứng (Candrakïrti), Tịch Thiên (SŠãntideva), Nhiên Đăng Cát Tường Trí 
(Atisa Dĩpankara Šrïjñãna), Nãropã và sau này còn có Tsongkhapa (g=== 


srars)). 


Trình bày trên về Long Thụ dựa vào những tài liệu có nguồn gốc tiếng Tây 
Tạng. Dưới đây là các điểm khác biệt về cuộc đời Long Thụ, được trích xuất 
và tông hợp từ các tài liệu lịch sử có gốc tiếng Hán ĐẠo gồm Cøo Tăng 
Truyện (iEi4‡), chương Cuộc Đời của Long Thụ Bồ-táf°, nguyên tác của 
ngài Cưu-ma-la-thập (Kumarajva, 1§####{L)°” được dịch sang Anh ngữ bởi 
LI RongxI. 


5'Nhận định này có vẻ khó tin, Loy có viết “mặc dù chúng ta biết được Ngài (Long 
Thụ) thông qua các trước tác, chúng ta không thật sự biết rằng đã có bao nhiêu Long 
Thụ. Vì dường như rằng tất cả các công trình được cho là của Long Thụ sáng tác 
bởi cùng một nhân vật nhưng có thê đã được viết bởi ba hay bốn người cùng tên”. 
Không chỉ một mình Loy, mà nhiều người khác cũng nêu cùng thắc mắc. X. 
Mingyur (P.1). Nhiều tác giả đưa giả thiết rằng có hai Long Thụ (X. Dutt P.278- 
280), hay dựa trên truyện kề về Long Thụ của ngài Cưu-ma-la-thập so với niên đại 
của các tác phẩm của chính Long Thụ trước tác để nói về các mâu thuẫn (Hikata P. 
LII-LIV). Chưa kể là có cả việc đưa ra giả thiết “táo bạo” đề giải quyết mâu thuẫn 
đó là: Có đến hai cặp cùng tên Long Thụ-Thánh Thiên (xem thêm chỉ tiết trong 
phần sau về Thánh Thiên) 

5“Hopkin (P261-264) dịch từ Xác Lập Tói Hậu Đại Luận ghi nhận rằng: Thời gian 
Ngài ngụ tại lãnh thô của Long Vương khoảng từ 50-100 năm. Thời gian Ngài giảng 
giải Tánh Không tối đa là 100 năm. Đến lục địa phía Bắc sống 200 năm tại vùng có 
tên là Bất Diệu Âm (kuru). Cuối cùng là giai đoạn giảng giải về Phật Tánh và sau 
đó có 200 năm ngài tiếp tục hoằng Pháp ở miền Nam. 

53Đïa thứ nhất có danh hiệu là “Hoan Hỷ Địa”. Người đạt mức này, ngoài việc trực 
chứng Không tánh, lại có tâm thân và tâm cực kỳ hỉ lạc, và do đó, tiên tri này có vẻ 
nói rằng vào thời đó, Long Thụ đạt được thành tựu Bồ-tát địa đầu tiên. 

L1 Rongxi P.21-27. 

5Nếu nhìn vào nội dung mô tả hoạt động của Long Thụ theo cách diễn dịch của 
Cưu-ma-la-thập thì có sự tương phản rõ nét so với các truyện kế có nguồn gốc Tây 
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Ngài Long Thụ sinh ra trong một gia đình Bà-la-môn ở Nam Ấn. Ngài được 
phú cho bản tánh thông minh, vốn có thê hiểu nhớ được mà không cần kê 
lại lần thứ nhì. Khi còn là nhi đồng, sau khi nghe được các vị Bà-la-môn 
tụng kinh Vệ-đà bao gồm 40,000 kệ mà mỗi kệ sẽ có 32 âm vị, thì Ngài đã 
có thể lặp lại và hiểu ý nghĩa của chúng. Lúc trẻ, tiếng tăm của Ngài lan tỏa 
sang nhiều quốc gia như là một vỹ nhân vô song. Ngài đã tinh thông các 
môn như thiên văn, hình học, tri kiến học, bói toán và nhiều kỹ năng nghệ 
thuật khác. Ông có ba người bạn thân, mà tất cả họ đều là những vỹ nhân 
vào thời đó. Họ nói chuyện với nhau rằng “Chúng ta đã học được tất cả các 
giáo pháp trên thế giới vốn có khả năng giác ngộ tâm mình và chứng ngộ 
được chân lý. Giờ thì còn việc làm gì khác để tạo hứng thú cho mình? Buông 
thả trong vui sướng nhục dục sẽ là một niềm vui to tát, nhưng làm sao đạt 
được điều này, chúng ta chỉ là những người Bà-la-môn, những học giả vốn 
không có tầm ảnh hưởng của các thánh nhân hay các đế vương. Chỉ có qua 
thuật tàng hình thì có lẽ chúng ta sẽ thỏa mãn với các trò vui này. Bốn người 
nhìn nhau ngầm đồng ý, và sau đó cùng nhau đến nhà của một vị có pháp 
thuật để học thuật tàng hình. Pháp sư tự nghĩ, “bốn vị Bà-la-môn này là 
những người rất nôi tiếng thế gian và thường coi thường người khác qua sự 
khinh khi. Vì muốn học pháp thuật của ta, nên hạ mình đến tiếp cận ta. Họ 
là những người tài giỏi và thông minh trong cõi này và hiểu biết mọi chuyện, 
ngoại trừ pháp thuật nhỏ bé của ta. Nếu ta dạy pháp thuật này xong, họ sẽ 
chắc chắn bỏ quên ta và ta sẽ không thê kiểm soát họ được. Ta sẽ cho họ 
thuốc uống và không nói họ biết đó là gì. Khi dùng thuốc xong, họ chắc 
chắn sẽ quay lại và luôn phục vụ ta như thầy của họ. Nên ông đưa cho họ 
mỗi người một viên thuốc màu xanh lam và bảo “Hãy nghiền các viên thuốc 
với nước ở nơi vắng lặng. Khi các người nháy mắt với dung dịch thuốc, thì 
sẽ tàng hình và không ai có thể thấy các ngươi. 

Lúc nghiền thuốc, Long Thụ ngửi được mùi. Qua đó biết được các thành 
phần và số lượng các thứ trộn vào một cách không sai sót. Ngài đã quay lại 
tìm đến người thầy pháp và nói cho ông ta biết thuốc đó đã được chế xuất 
từ 70 thành phần và đã miêu tả số lượng của chúng một cách chuẩn xác như 
là trong công thức miêu tả của thuốc. 

Pháp sư bèn hỏi “Làm thế nào ông biết điều này?” 

Long Thụ đáp “Làm sao mà tôi lại không biết chứ vì thuốc có bốc mùi”. 
Pháp sư đã hoàn toàn thán phục: Thật là không bình thường để nghe nói về 
những người như vậy, càng hiếm đề tự thân gặp được họ. 

Thật chăng có gì đáng đề dấu giếm Pháp thuật nhỏ của ta. Sau đó ông ta đã 
dạy lại tất cả kỹ xảo của pháp thuật này cho bốn người. 

Học được pháp thuật, bốn người đã đễ dàng tự hưởng thụ cho chính mình. 
Họ thường vào cung điện vua và làm ô uế tất cả các mỹ nhân trong cung 


Tạng. Có thể đây, cũng là một trong các nguyên do khiến nhiều nhà nghiên cứu triết 
học hiện đại cho là có nhiêu hơn một Long Thụ. 
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đình. Sau hàng trăm ngày như vậy, một số cung nữ đã có con. Các cung nữ 
đã hỗ thẹn và bắm báo sự việc lên vua để xin khoan hồng. Nhà vua vô cùng 
khó chịu và ngạc nhiên những ác tỉnh nào đã gây ra sự việc như vậy. 
Mon cho triệu tập các thượng quan hiểu biết để bàn luận. Một vị quan già 
ói: “Sự việc như vậy có thê xảy ra trong hai tình huống: Chúng được tiến 
hành bởi một con quỷ hay bởi một pháp sư. Hãy rải cát mịn lên mặt đất ở 
các công vào và cho sai lính gác quan sát cần thận. Nếu đó là pháp sư thì 
dấu chân (trên cát) sẽ bị phát hiện và quân lính có thể bắt hắn. Nếu là ma 
quỷ, thì sẽ không có dấu chân, nhưng chúng có thê trừ khử bằng cách trục 
quỷ”. 
Những người gác công được ra lệnh chuẩn bị và phát hiện sự thật. Ngay khi 
ngó thấy các dâu chân của bốn người, họ trình sự thật lên vua. Ông ta đã ra 
lệnh hàng trăm chiến sĩ đến cung điện và đóng tất cả công lại. Những chiến 
binh này đã được yêu cầu tấn công vào khoảng không bằng vũ khí của mình. 
Ba người đã bị giết. Nhưng Long Thụ đã nín thở và lặng yên đứng gần bên 
vua. Do vũ khí không được dùng trong vòng khoảng cách bảy bộ gần vua 
nên không bị giết. Đến đây, Long Thụ ngộ ra răng tham muôn nhục dục là 
gốc rễ của đau khổ và là khởi nguồn của mọi bất hạnh. Nó phá hỏng mọi 
công đức và gây nguy hiểm đến cuộc sống của chính mình. Và Ngài đã thệ 
nguyện: “Nếu thoát được ta sẽ tìm đến một khất sĩ (Sramana) để học cách 
từ bỏ thế tục”. Sau khi rời khỏi cung điện, Long Thụ đã đến một bảo tháp 
Phật trong các ngọn núi, ở đó Ngài từ bỏ gia đình và nhận giới tỳ-kheo. Ngài 
đã tụng toàn bộ Tam Tạng Kinh điển trong vòng 90 ngày và cô gắng để có 
thêm nhiều kinh điển, nhưng Ngài đã không thê tìm được từ bất kỳ nguồn 
cung cấp nảo. 
Sau đó, Ngài vào các Núi Tuyết. Có một bảo tháp, nơi một vị tỳ-kheo già 
trú ngụ, và người này đã dạy Long Thụ kinh điển Đại thừa. Long Thụ đã vui 
mừng ưng thuận và hoan hỷ tụng đọc các kinh điển này. Dù đã hiểu biết ý 
nghĩa bản chất, Ngài vẫn không nhận được bắt kỳ lợi ích thật thụ nào từ việc 
làm đó. Sau, Ngài đã du hành đến nhiều lãnh thổ và tìm kiếm thêm kinh văn. 
Nhưng Long Thụ đã không thể tìm ra bất kỳ thứ gì tại bất kỳ đâu trong cõi 
Jambudvida (Diêm-phù-đề). Tất cả các tả đạo, luận giả (Šãstrs), khất sĩ 
(Šramana), và các trường phái lý thuyết đã bị Ngài khuât phục trong các lần 
tranh biện. Một đồ đệ của tả đạo nói rằng “Ngài được xem là người biết tất 
cả tri kiến tối hảo. Nhưng ngài lại trở thành một sư đồ Phật giáo. Trở thành 
sư đồ Phật có tiềm ý là Ngài có thêm gì đó đề học hỏi. Vậy ngài đã có gì để 
học thêm chưa? Nếu dù một chút gì để ngài học, thì việc nói rằng ngài là 
người của tri kiến tối hảo là không đúng sự thật”. 
Điều này khiến cho Long Thụ không thể đáp lời và giữ lặng thinh trong xấu 
hỗ. Nhưng sau đó, Ngài trở nên ngạo nghễ và nghĩ “Có nhiêu loại giáo pháp 
trên thế giới. Kinh văn Phật giáo mà chúng ta sở hữu là tuyệt diệu, nhưng 
qua sự suy luận, ta biết là chúng không đây đủ, ta có thể mở rộng chúng theo 
một phương thức suy luận đề khai sáng cho các thế hệ về sau. Điều đó không 
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mâu thuẫn với giáo thuyết và cũng không gây hại sự tu tập. Có gì bất lợi khi 
làm thế đâu?”. Sau khi suy nghĩ kỹ, Ngài đã quyết định thi hành điều này. 
Ngài tự xác lập như là một giáo thọ về giới luật, và thiết kế ra một loại pháp 
y có một ít khác biệt với loại thường được mặc bởi các Phật tử, nhằm mục 
đích loại trừ các hiểu biết sai lạc và chỉ ra rằng Ngài không tiếp nhận giáo 
pháp Phật giáo. Tại một thời điểm đã định, Ngài đã yêu cầu các đề tử tuân 
theo những ký luật giới luật mới và sử dụng pháp y mới. 

Ngài đã cư ngụ một mình trong một am thất bằng tinh thể. Nhân địp thấy 
Ngài như thế, Bồ-tát Đại Long (Mahãnäga) đã khởi lòng từ ái và đã mang 
Ngài đến cung trời của mình trong đại đương. Đại Long đã mở Bảy kho tàng 
và bảy rương và ban cho Long Thụ nhiều kinh điển Phương Đăng 
(Vaipulya) sâu sắc bao gồm các giáo pháp tuyệt diệu vô hạn. Long Thụ đã 
tiếp nhận kinh điển và đọc chúng. Trong 90 ngày Ngài đã nắm bắt hầu hết 
nội dung và sở hữu được một hiểu biết sâu sắc. Bởi đó, Ngài đạt được nhiều 
lợi ích cốt lõi. Nhận thức được điều này, Long vương hỏi, “Ngài đã đọc hết 
tất cả kinh điển?” Long Thụ đáp “Tôi không thể đọc hết tất cả, lượng kinh 
điển trong các rương là vô hạn. Số kinh tôi đã đọc qua ở đây nhiều hơn 10 
lần lượng mà tôi đã có tại Diêm-phù-đề, lượng kinh điển ở các nơi khác 
nhiều hơn rất nhiều lần số tôi có ở cung điện của tôi”. Sau đó, Long Thụ tập 
trung vào một hộp kinh trong. số đã nhận, và đã đạt [mức bồ-tát] hiểu được 
tất cả các pháp không có nguôn gốc [tự tính]. Nên long vương đã gửi Ngài 
về Nam Ấn đê phát huy Phật pháp rộng rãi và chiến thăng các tả đạo. 

Để mở rộng giáo pháp Đại thừa, Ngài đã soạn thảo các giáo lý (upadeéa) 
trong 100,000 kệ và trước tác bộ Trang Nghiêm Phật Đạo Luận (Alamkãra- 
buddha-mãrga §astra) bao gồm 5,000 kệ, Đại Bi Phương Tiện Luận (Mahã- 
maitry-upäya šastra) gồm 5,000 kệ, và 7¡ rung Quán Luận (Mãdhyamika- 
$astra) gôm 500 kệ. Thông qua các luận điền này, giáo pháp Đại thừa đã 
được lan rộng khắp Ẩn-độ. Ngài cũng đã viết Vô Úy Luận (Abhaya-§astra) 
gồm 100,000 kệ, từ đó mới chiết xuất thành 7rzung Quán Luận. 

Đã có lần một vị Bà-la-môn vốn chuyên về pháp thuật. Với mong muốn 
cạnh tranh với Long Thụ xem ai là người có pháp thuật cao hơn, ông ta đã 
tấu lên vua Ấn: “Thần có thê đánh bại vị tỳ-kheo này. Hoàng thượng có thê 
thử xem.” Nhà vua nói “ngươi thật là dại dột nhất. Sự sáng suốt của bồ-tát 
này có thê so với ánh sáng nhật nguyệt, và trí huệ của ngài tựa như Tâm 
Phật. Làm sao ngươi có thê ngạo mạn đám tỏ vẻ coi thường ngài?”. Người 
Bà-la-môn đáp: “Bắầm Hoàng thượng, ngài là bậc anh minh; sao ngài lại cảm 
thấy tôi thấp kém với ông ta khi mà chưa kiểm thử lại bằng lý lẽ?” Nghe 
vậy, nhà vua đã cho mời Long Thụ đến và ngồi với vua trong đại điện vào 
sáng sớm. Vị Bà-la-môn đến sau đó, đã tụng thần chú và tạo ra một hồ nước 
lớn và sạch ở phía trước đại điện. Trong hồ có một hoa sen ngàn cánh, trên 
đó ông ta ngồi ở giữa. Ông đã thử thách Long Thụ: “Ngươi chỉ ngôi dưới 
mặt đất như con thú, nhưng lại có tranh cãi với một người có trí huệ và công 
đức vỹ đại vốn ngồi trên một hoa sen thanh tịnh.” Kế đến, ngài Long Thụ 
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đã tạo ra một bạch tượng sáu vòi đi trên nước hồ hướng đến tòa sen. Bạch 
tượng nhồ rễ hoa bằng vòi của nó, giơ lên cao, và ném nó xuống mặt đất. 
Người Bà-la-môn đã bị đau đớn, và đảnh lễ Long Thụ nói rằng: “Tôi đã 
đánh giá mình quá cao và đã xem thường ngài. Đại sư! Xin tiếp thu tôi với 
lòng từ ái và khai sáng cho tôi thoát khỏi vô minh của mình.” 

Có một vị vua miền Nam Ấn cai trị hầu hết các lãnh thổ. Ông ta theo giáo 
pháp tả đạo và từ chối các khát sĩ Phật giáo. Tất cả mọi người trong lãnh thổ 
này, gần hay xa, đã phải chịu các luật lệ của ông ta ' [vốn tương thuận theo 
tín ngưỡng của ông]. Long Thụ cho rằng nếu gốc rễ của một cây không bị 
cắt bỏ thì cành nhánh sẽ không khô héo. Tương tự, nếu người cai trị không 
cải đạo, thì Phật pháp sẽ không thẻ lan truyền. 

Lúc đó, đang là thời gian tuyên vệ binh cho vua. Ngài đã đáp ứng [lời kêu 
gọï] để làm một thủ lĩnh của những vệ binh. Mang giáo trên vai và diễn hành 
phía trước hàng quân, Ngài đã đặt các vệ binh trong một trật tự tốt và giữ họ 
dưới sự kiểm soát của mình. Các mệnh lệnh được thi hành mà không cần 
đến á áp lực bắt buộc nào, và mọi việc đã hoàn thành không cần đến Sự rằng 
buộc bởi luật lệ. Nhà vua đã hài lòng, và tìm hỏi biết được Ngài là người 
được động viên để phục vụ trong vệ binh nhưng không hề lấy bổng lộc 
hoàng gia hay nhận thù lao mà vẫn thực thi nhiệm vụ một cách chuyên 
nghiệp và trách nhiệm. Điều vua không biết là chủ ý của Ngài. Nhà vua đã 
cho gọi Long Thụ ra chầu và hỏi Ngài là ai. Ngài đáp mình là một người có 
trí huệ Ba-la-mật. Ngạc nhiên vô cùng, nhà vua bèn hỏi: “Người có trí huệ 
Ba-la-mật xuất hiện trong cõi ta-bà thật sự hiếm hoi. Ngươi có gì để chứng 
minh điều mình xác quyết?” Long Thụ đáp: “Nếu muốn biết sự thật thì Bệ 
hạ có thể đặt câu hỏi đề kiểm tôi.” Nhà vua thầm nghĩ, mình vốn không phải 
là trí huệ vương, với một nhà tranh biện vỹ đại, sẽ không thêm gì được cho 
tăm tiếng của mình ngay cả khi mình thắng trong việc truy cứu. Nhưng nếu 
mình thua, đó sẽ không phải là chuyện nhỏ. Nếu ta không hỏi ông ấy một 
câu, có nghĩa là ta đã thua ngay từ đâu. Lưỡng lự khá lâu, vua đã không còn 
lựa chọn nào mà đành hỏi “Các vị Thiên đang làm gì hiện giờ?” Long Thụ 
đáp: “Họ đang đánh nhau với các a-tu-a (asura).” Dựa theo câu trả lời này, 
nhà vua biến sắc tựa như bị nghẹn thức ăn trong cô, không thể nhả hay nuốt 
vào trong họng. Vua đã không thê phủ nhận điều Long Thụ nói, không thể 
đưa ra bằng chứng nào chống lại, mà cũng không thê đặt ra lý do gì đề tiếp 
nhận khẳng định của Long Thụ. Trước khi vua có thể nói một điều gì, Long 
Thụ đã lưu ý rằng “điều thần nói không phải là sự bịa đặt thêu dệt đề thắng 
trong tranh luận. Hãy đợi một chút tâu bệ hạ. Có ngay các bằng chứng cho 
lời thần nói”. Ngay khi lời này vừa dứt, khiên, gươm, giáo, búa, và các thứ 
vũ khí khác lần lượt rơi từ trên trời xuống. Nhà vua nói “Dù khiên, gươm, 
búa, giáo mác là khí cụ chiến tranh, nhưng làm cách nào nhà ngươi có thể 
chắc chắn đó được dùng bởi các vị thiên và a-tu-la sử dụng trong đánh 
nhau?” Long Thụ đáp “các giải thích bằng lời nói sáo rỗng, không thê tốt 
bằng sự kiện chứng minh”. Điều này vừa nói xong, các ngón tay chân, tai, 
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mũi, của a-tu-la rơi xuống như mưa từ không gian. Ngài đã khiến cho vua, 
cận thần, quan quân, và các vị Bà-la-môn thấy rõ ràng các phía đang tham 
chiến trên không. Sau đó, nhà vua đã đảnh lễ và tiến nhận giáo pháp của 
Ngài. Vô sô người Bà-la-môn trong đại điện cũng đã cắt các búi tóc và nhận 
tỳ-kheo giới. Có một tu sĩ Tiểu thừa thường cảm thấy cay đẳng và ghen tỊ. 
Khi Long Thụ sắp rời bỏ trần thế, Ngài đã hỏi vị tu Tiểu thừa này rằng 
“Người có muốn ta tại thế trong thời gian dài không?” Vị kia đáp: “Dĩ nhiên 
là không!” Long Thụ bèn tịnh trong thất của mình suốt ngày. Các học trò đã 
phá cửa và tìm thấy Ngài đã loại bỏ thân xác như là một như con ve lột xác 
và rời khỏi thế gian này. 

Đã hàng trăm năm kể từ khi Ngài ra đi, nhiều quốc gia Nam Ấn, các đền đài 
dựng lên tưởng niệm Ngài như là đức Phật tôn kính. 

Mẹ của Ngài sanh Ngài dưới cây [thụ] arjuna, nên Ngài có tên Arjuna. Và 
vì các vị rông đã giúp ngài thành tựu đạo Pháp nên từ nãga [long] được kết 
thành tiền tố trong tên. Do đó, Ngài có tên NãgarJuna [Long Thụ]. (Theo thu 
thập về Nguồn gốc của việc chuyền Pháp, Ngài là tô thứ 13. Với sự trợ giúp 
của các linh đan, Ngài sống thọ đến hai trăm năm và đã giảng dạy cho không 
đếm xuế học trò). 

Đến đây kết thúc phần dịch có nguồn từ tiếng Hán. 


Ngoài ra, có nhiều chỉ tiết được kể lại từ tác phẩm Đại Đường Tây Vực Ký 
do Huyễn Trang trước tác được Samuel Beal dịch lại55. Hầu hết các chỉ tiết 
kể về Thánh Thiên (Aryadeva) và Mã Minh (A§vaghosha) hai tăng đồ của 
Long Thụ cho nên sẽ được trình bày trong lịch sử của hai nhân vật này tại 
các chương sau (Thánh Thiên đề cập trong chương 3.2 và Mã Minh được đề 
cập trong chương 4.3 ) 


59Trích từ quyên § và quyền 12. 
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P3.12 Tượng ngài Long Thụ tại Nalanda 
Nguôn: VI Trân — Địa điệm Nãlandã 
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3.1.2 Về phương pháp Tứ phân phản biện: 


Chúng ta bước sang phần thứ nhì đề cập đến phương pháp phản chứng mà 
Long Thụ là người phát. triển và sử dụng rất nhiều trong các luận giải của 
mình để loại bỏ các sai lầm của ngoại đạo. 
Về nguyên tắc, Trung Quán Ứng Thành chủ trương không đưa ra bất kỳ một 
nhận định hay luận điểm riêng nào mà chỉ dựa trên những gì đối phương 
đang tin dùng và bằng các lập luận không thê chối cãi dẫn dắt đối phương 
đến điểm vô lý. Tức là phương pháp phản chứng và gọi là phương pháp quy 
mậu biện chứng. 
Ở đây, trong nhiều trường hợp, nhận định của đối phương được chia làm 
bốn phần nhỏ hơn và lần lượt loại trừ bằng biện chứng xác đáng. Từ đó đưa 
đến kết luận rằng toàn bộ nhận định đó là sai. 
Phương pháp tứ phân phản biện này phân chia đối tượng cần phản bác thành 
4 lớp rời rạc”” rồi sau đó biện luận đề bác bỏ từng phần một. Có một số tác 
giả Tây Phương gán ghép một cách sai lầm rằng phương pháp này là do 
Long Thụ phát minh. Tuy vậy, phương tiện này đã được đức Phật dùng đến 
từ trước đó””, và Long Thụ chỉ là người tuân hành tiếp dụng phương tiện 
này, nhằm giúp diễn đạt một trạng thái mới chưa từng được biết đến đối với 
người nghe/đọc: Trạng thái Duyên khởi, điều quan trọng này, vốn đã được 
đức Phật dạy từ trước. Trong phần trình bày dưới đây thuật ngữ “ngã” chỉ 
đến sự tin chấp vào một bản ngã có tự tính. 
Giờ, chúng ta hãy mượn câu kệ (sloka) đầu mà Long Thọ áp dụng Tứ phân 
phản biện trong Căn Bản Trung Quán Luận"? đề phân tích: 

Không bởi tự ngã, không bởi khác ngã, 

Không bởi cả hai, không không có nguyên nhân 


5”Theo Gs. Đỗ Quốc Bảo thì phương pháp này được gọi là Tứ Cú Phân Biệt. 
58Hoang Phong ghi nhận như sau: "Nj Lai ƒ...j thật sâu thắm, vô biên, không thăm 
dò được, giống như đại dương. Những lời lễ như hiển-hiện, không-hiển-hiện, hiển- 
hiện và không- hiển-hiện, không-hiển-hiện cũng không phải là không-hiển-hiện, 
không thể dùng để diễn tả được". Ö đây, khi tra cứu Kinh Asgi- Vacchagotra Suía, 
bản dịch của Thanissaro, thì không tìm thấy lời đức Phật nói như trên, mà có đến 
hai lần Ngài trình bày dạng Tứ phân phản biện: (1) áp dụng lên “sự tồn tại sau khi 
Như Lai nhập diệt” và (2) áp dụng cho “sự tái trình hiện của vị tăng-g1à”.. 

“Sau đó, 7rung Quán Luận đã được ngài Long Thụ áp dụng Tứ Phân Phản Biện 
thêm ít nhất 2 lân nữa đó là trong các Phẩm 1 Quán Nhân Duyên và Phẩm 12 Quán 
Sự Khổ. 
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Cũng vậy với bất kỳ pháp cấu hợp nào, 

Không bao giờ tồn tại sự sinh khởi như thế 
Tiếp theo đó là các luận chứng của Long Thụ cho câu kệ này. 
Nếu gọi “A” là sự tự sinh khởi có tự tính, và “—A” là sự sinh khởi có tự tính 
không phải từ A, thì trong mệnh đề trên ta thấy cấu trúc như sau: 

Phủ nhận A. 

Phủ nhận —A. 

Phủ nhận vừa A vừa —A 

Phủ nhận sinh khởi không có nguyên nhân. 
Nếu theo như cách hiểu thông thường ta sẽ nghĩ rằng -(—A) = A. 
Vấn đề là ở chỗ, Long Thụ đang phủ nhận cách hiểu (theo ngoại đạo) cho 
rằng sự sinh khởi là có tự tính, không phụ thuộc, hay sự sinh khởi tự có riêng 
phía nó. Nói gọn hơn, đó là sự sinh khởi có bản ngã. Khi phủ nhận một trạng 
thái có bản ngã như vậy, Ngài Long Thụ (theo chân đức Phật) đã thấy được 
người nghe/đọc, vốn chấp ngã, sẽ nghĩ tưởng rằng: nếu sự si khởi không 
là tự sinh (một cách tự tính) thì nó sẽ là tha sinh (một cách tự tính). Do đây, 
sai sót nảy sinh trong tư tưởng người theo chủ nghĩa duy thật. Thực tế ra, 
theo đúng logic, thì việc phủ nhận tự sinh (có tự tính) thì ít nhất phải bao 
hàm một trong hai trạng thái (affirmative negation): 
1. Tha sinh có tự tính. Đây là điều duy nhất mà người theo chủ thuyết thật 
hữu có thể nghĩ đến. 
2. Một loại sinh khởi (nào khác) không có tự tính (như là sinh khởi do luật 
Duyên khởi). Đây là một loại sinh khởi mới, mà người theo chủ nghĩa duy 
thật (realism) "? không nghĩ đến hay chưa đủ sức hiểu ra. 
Do vậy, sự loại trừ khả năng tự sinh khởi có bản ngã bắt buộc dẫn đến ít 
nhất sẽ là một trong hai trạng thái kể trên. Nhưng trong thực tế, do tư tưởng 
nhị nguyên nhằm lẫn (về tự tính), người theo duy thật sẽ chỉ thấy rằng nếu 
phủ nhận tự ngã-sinh thì chỉ có thể là tha ngã-sinh (trường hợp I.) không đủ 


70,71 


7? Nguyên văn trong nửa câu bài kệ ngay sau phần Kính lễ, bản dịch Tây Tạng 
nguyên văn là: laybokoiesbloxeaoollioalealolesEbebsIinsasslisaybiexikeeilSsolssaxatu 
Ra. Bản dịch này trích từ Đại Tạng Luận (Dergé tengyur Adarsha Vol.96-1-]b. 
praJñä-nama-miulamadhyamakakäiika) 
7IĐề hiểu các giải thích và biện luận chỉ tiết có thể đọc thêm các tác phẩm cổ điển 
như 7ung Quản Luận (mùlamadhyamakakarikã; tib. agzgxax=«) của Long Thụ 
hay Nhập Trung Quán Luận (madhyamakävatära; tib. =sa:ara=ar=r) của Pháp Xứng. 
Hay có thể đọc các tác phẩm cận đại như Tlumination 9ƒ the Thơughí (tb. =Ăƒ=xsrxer 
sa) CỦA SƠ tổ phái Gelugpa Tsongkhapa; nếu chỉ muốn tìm hiểu tóm lược về Tứ 
phân phản biện có thể đọc bản tiểu luận Fowr Œreat Logical Argumenis oƒ the 
Middle Way (=gsÄapa.%⁄v3 3a x¿<8') của đại học giả Tây Tạng Mipham Rinpocbhe. 
72Chỉ đến những người tin rằng có sự vật hiện tượng là độc lập, có tự tính, hay tồn 
tại theo phía riêng của nó không chịu ảnh hưởng môi trường hay tương tác bên 
ngoài. Thí dụ tin vào Đắng sáng tạo. 
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sức đề thấy có một khả năng khác (trường hợp 2.), và ngược lại cũng tương 
tự. Cho nên ngay trong về tiếp theo, Long Thụ cắt bỏ tư tưởng nhị nguyên 
nhằm lẫn (về 1.) này bằng cụm từ “không bởi khác ngã” để loại trừ luôn 
trường hợp nghĩ đến tha sinh có tự tính. Đến đây, ta thấy ngài không hề đưa 
vào thêm một trạng thái hay một kiểu cách siêu việt nào /boát ra khỏi sự 
biện luận thông thường”, ngoại trừ việc loại bỏ các cách hiểu sinh khởi có 
tự tính. 

Nếu theo như cách hiểu logIc toán học hiện đại kết hợp với việc chấp nhận 
nhân quả, thì việc phủ nhận “tự sinh” lẫn “tha sinh” đã đủ để xác lập một 
trạng thái sinh khởi thứ ba nào khác không “tự” cũng không “tha”. Tuy 
nhiên, /@i sao đức Phật và Long Thụ lại phú nhận tiếp hai trạng thái tiếp 
nữa? 

Bài viết không chủ ý tập trung vào các luận giải đã có trước đây của các nhà 
nghiên cứu Tây Phương về chuyện này, người đọc có thể tự tham khảo thêm 
các cách giải thích đó từ rất nhiều tài liệu viết về Tứ phân phản biện. Dưới 
đây, là một giải thích riêng biệt mà tác giả bài viết cho là phù hợp nhất về 
việc có thêm hai về phủ nhận khác, sau khi đã phủ nhận tự ngã-sinh và tha 
ngã-sinh. 

Chúng ta cần trở về thời mà đức Phật đang hoằng hóa đã hơn 2600 năm 
trước. Vào thời gian này, chữ viết cũng chưa được phát triển đầy đủ, nền 
văn minh, sự phát triển khoa học còn thô sơ; đặc biệt là các phương tiện luận 
lý học còn chưa được phô dụng hoàn toàn trong giới tu sĩ. Cùng với đó, là 
sự đa dạng phức tạp vê xã hội, vê tôn giáo và các giáo pháp hay tu tập tương 
ứng. Với bối cảnh như thể, một ý tưởng hoàn toàn mới (đối với người 
nghe/đọc) về Duyên khởi”*, vốn là một bước đột phá cực lớn và uyên áo vê 
triết học, khoa học, và luận lý; nên sẽ rất khó đề khiến chúng sanh tại thời 
điểm đó tin theo Š. Như vậy, để cho việc thấu hiểu được giáo lý Trung đạo 
được dễ hơn, hoàn thiện hơn, vượt khỏi giáo điều, vượt khỏi các nhằm lẫn, 
thì bắt buộc phải có thêm những bước truy chứng hỗ trợ về mặt sư phạm 
cho người nghe, đồng thời tránh cho họ sự nhằm lẫn thêm một lần nữa, để 
rồi “ nhảy” từ cực đoan này sang cực đoan bên kia. Phật pháp ra đời không 
phải để khoe khoang sự cao thâm, mà là nhằm phô độ mọi tầng lớp chúng 
sanh cách hiểu đúng chân lý Trung đạo và vĩnh viễn bước ra khỏi phiền não 


73Hoang Phong ghi nhận trong bài viết của mình. 

7“Duyên khởi chỉ ra một trạng thái tồn tại “mới” của vạn vật (kế cả tâm) mà vốn 
trước đó chưa ai khám phá. Đây có thể xem là một quy luật thống nhất về đặc tính 
của vạn hữu. 

75Xem lại tiêu sử đức Phật. (1) Trước khi thành đạo, dù cực kỳ thông tuệ, đức Phật 
cũng đã có sai lạc khi tin và tu theo các pháp cực đoan khô hạnh. (2) Ngay sau khi 
đạt toàn giác, đức Phật đã suy nghĩ về sự uyên áo thâm diệu khó hiểu đến thế nào 
khiến phải e ngại trong việc hoằng dương giáo pháp và việc lựa chọn người nghe 
đã thật sự là một suy tính đầy kỷ năng của bậc giác ngộ. Cụ thể hơn, X. Kinh Thánh 
Cầẩu thuộc Trung Bộ (4riyapariyesana Suffa. Thanissaro e.). 
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là một việc tối hệ trọng, mà chưa ai từng đạt đến trước đó. Cho nên, thao tác 
khéo phương tiện trong chỉ dạy thời đó (cổ Ân- độ) là điều thật sự cần thiết. 

Việc phủ nhận hiện hữu trong nội dung các về kế tiếp là những bước có mục 
tiêu như vậy. Đề minh chứng ý tứ này, chúng ta cần tìm ra liệu có các giáo 
phái cổ Ấn- độ nào có tín tâm tương ứng với từng dạng trong tất cả 4 dạng 
chấp ngã, vốn bị phủ nhận trong bài kệ (và được lý giải cho rõ ràng sau đó) 
hay không? Dưới đây là kết quả: 

1. Tự ngã-sinh: Các ý niệm về ngã (atman) được truyền bá bởi giáo phái Số 
Luận (sãmkhya) cũng như là trong các giáo thuyết Bà-la-môn rất nồi tiếng.” 
(bị bác bỏ bới về đầu tiên) 

2. Tha ngã-sinh: Các ý tưởng về Thượng đề và các Đắng sáng tạo của các 
giáo phái Bà-la-môn (và các ngoại giáo khác) chính là tư tưởng tha ngã- 
sinh. (bị bác bỏ bới về thứ nhì) 

3. Vừa tự ngã-sinh vừa tha ngã-sinh: Tư tưởng về nguyên tổ (prakrti) của 
phái Số học vừa có đặc tính tự ngã-sinh vừa là nguyên nhân của mọi thứ vật 
chất (tha ngã-sinh). Tương tư vậy, ý tưởng tồn tại các hạt nguyên tử tối hậu 
thường hằng (theo lòng tin của phái Tì-bà-sa) cũng vốn là nguyên nhân của 
thế giới vật chất cầu hợp vốn tuân theo nhân quả, cũng là một hình thức vừa 
tự ngã-sinh vừa tha ngã-sinh””. (bị bác bỏ bởi về thứ ba) 

4. Sinh khởi không có nguyên nhân. Đây là một dạng tư tưởng của người 
hoặc theo chủ nghĩa hư vô, hoặc theo chủ nghĩa hoài nghi. Chăng hạn giáo 
phái Lokayata hay Carvaka (Duy Vật Khoái Lạc), vôn „hông tin nhân quả 
và luân hồi cũng như là không tin thượng đề và tội lỗi”. (bị bác bỏ bới về 
thứ tư). 

Các giáo phái đã đề cập bao gồm Bà-la-môn, sãmkhya, Lokãyata đều đã 
xuất hiện trước hay đồng thời với đức Phật cho đến sau thời ngài Long Thụ 
nhiều thế kỷ, họ vẫn tôn tại”? 

Việc dựa trên lòng tin hay kiểi biết sai lạc của đối phương để từ đó dùng 
các biện chứng pháp (nhất là phản biện) khiến cho đối phương thấy được 
lòng tin đó của họ là sai và từ bỏ nó vẫn được Trung Quán Ứng Thành tiếp 
thu và sử dụng như là công cụ phá chấp triệt để và phô biến (Cho nên một 
tên Hán-Việt khác của Ứng Thành gọi là Quy Mậu Biện Chứng phái). 

Lý do mà chúng tôi ghi nhận các phân lớp cho phương pháp phản chứng 
này là rời rạc bởi vì chúng thật sự không có phần tử chung nào, mà thật ra 
cho đến cùng, cả 4 phân lớp đó đều không hề chứa một phần tử tồn tại hợp 
lệ. Nói cách khác, do các phân lớp trên đều có tự tính, mâu thuẫn với lý 


SMipham P.1, và Britannica. 

TMipham P.5, Dutt P.23-24. 

#Bhattacharya P30,45. 

7? Đạo Bà- la- -môn và các tư tưởng về Đắng sáng tạo còn tồn tại đến ngày, nay, phải 
sãmkhya tồn tại đến cuối thế kỷ 16, và Lokãyata có mặt đến ít nhất là thế kỷ thứ 6 
(Philosophy). 
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Duyên khởi nên chúng là vô nghĩa. Hay, nói trắng ra, cả bốn cách hiểu sinh 
khởi có tự tính đều là vô nghĩa, nên chúng hoàn toàn tương đương nhau về 
mặt logic (trạng thái sai) và cân phải bị bác bỏ, chẳng thể nào nói cách nào 
cần trình bày cách nào không! Tuy vậy vẫn cần dẫn luận sao cho có thứ tự 
để việc minh chứng được sáng tỏ dễ thấy đễ hiểu là tùy vào kỹ xảo (khéo 
phương tiện) của người trình bày. 


w 


3.1.3. Danh sách Tác Phẩm 


Danh mục Dergé ghi nhận có khoảng 129 tựa đề khác nhau đưới tên ngài 
Long thụ 
abhudhabodhaka-namaprakarana (§==aX'a) 
madhyãmika — P 523§/NÑ 4027/D 3838 
qcIntyastava (=sø:8râtg=rs'=E-=l)) 
stotrasarngraha — P 2019 /N 808/D 1128 
aksarasataka-nama-v[iti (§a.8=aR+'s=as==Ä=šÑ'%mrAa='gsrs)) 
madhyãmika — P 5235 /NÑ 4024/D 3835 
aryabhadracaryamahäpranidhanarajanibandhana (asewx=rss=*Ýfšn=Ñấa: 
^tatB) ge' Xí a Xf'<tel=" s=) 
sũtrasarngrahatika — P 5512 /N 4301 /D 4011 
aryabhaffarakamahjuŠSriparamarthastuti-nama_ (asapvarỀagsra=sr==etByEa- 
nzr=Ñ sặ= =râsg) 
sfotrasarhgraha — P 2022/N 811/D 1131 
ãryadharmadhatugarbhavivarana (a=etsr=rXsv3)nầ=svÐ:Ô='šÑ-gar=raBlara)) 
abhidharma — P 5602 /N 4391 /D 4101 
aryamafjusribhaltärakakarunasfotra (3ags;asspsrera=ar==r+8S=-3arsf=re)) 
stotrasarngraha — P 2023 /N 812/D 1132 
ãryalokešvarasadaksarasadhana (R=etxr=raÊrSarn==remtÑI3)sap=Ä sat =resl) 
tantraffka —- P 3556 /N 2354/D2736A 
aryamahapratisaravidyacakranibandhana (a«aaSrsr3a.štX'X<'ag=.sÑ'ajf=: 


Af3'RsIKt' g=) 
tantrafIkã — P 3938 /N 2731/D 3117 
aryamulasarvastivadizramanerakarika (ssầ=4+8%xrAa=gxr=) 
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vinaya — P 5629/N 4418/D 4127 
aryamulakosamahausadhavalT (asesr<rg=Ä:sÉ=:sa,3a:XR Sar= 

vi§vavidyä°?T— P 5878 /N 4676 / D 4436 
ãryanagarjunapranidhananama (ass=rarge3ấs'asrầrgr=l) 

vi§vavidyäa — P 5932/N 4731 /D 4387 
aryanilambaradharavajrapanikalpa-nama-dharaii-iRä (asepva'asrs.K3- 
tís'a #í sai 3 Z m'âxrg n'mg=sv3.aRyara) 

tantrafIka — P 3500 /N 2296 /D 2675 
ãryasahasrabhujavalokitesvarasadhana (R=eRr=rsiaXsrrÖisr=n=-ci] sn X= Set 
=t=st) 

tantrafIkã —- P 3555 /N 2353 /D 2736 
ãryavajrapãnimilambaradharasarvamanndalavidhipirna-nama (a=ensr=r 
S0 ECS0sebas2aBssÐTSIBsbsatEsbiE)) 

tantrafIkã —- P 3049 /N 1845/D.2205 
ãryazalistambahakariRkä (a=ensr=rsrara==Ä3A\s esra)) 

madhyãmika — P 5466 /N 4255 /D 3985 

* sũtrasarhgrahafIkã— P 5485/N4274/D 3985 
aryazalistambakanamamahayanasitraftRä (aeapvarssra==r3srg=r3xr=r3a S8: 
2Ñ g3 erral) 

sũtrasarhgrahafIkã - P 5486 /N 4275 /D 3986 
astãda$pafalavistaravyakhya (Re sKng= =Ä øầ='a8lara) 

tantrafIka - P 2649 /N 1444/D 1784A 
astamahasthaãnacaityastotra (nesr3a.*f=g¬ 3;săn 8a,ar=iến =1) 

sfotrasarhgraha — P 2024/N 8§13/D 1133 

* s(otrasarhgraha — P 2025/N 814/D 1134 
astapadhiRkrtadhipayoga (§x3X<=3sœ=gr=t) 

šilpa — P 5809 /N 4600 /D 4319 
avabhesajakalpa (sø;s=ầ=) 

cikitsa — P 5797/N 4588/D 4308 
avamanapradipa-nama (âs;Xxră;z'3srg=¬) 

tantrafIkã — P 4551 /N 3344/D 3729 
bhavanaRrama (§ø<ä%ãr= 

Madhyaämika — P 5304 /N 4093 / D 3908 
bhayasamkranti (§fr=asransrs) 


#°Peking ghi tên phân lớp này dưới dạng Tạng ngữ là <sz<=sz:=xs, ở đây dùng tên 
Phạn phân lớp của Nyingma Dergé là vI§vavidyä. 
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madhyãmika — P 5472 /N 4261 /D 3840 
bhavasarhkrantiparikatha (§frsrastansr=rappa') 

surlekha — P 5662 /N 4451 /D 4162 
bhãvasaficara-nama (=ếsấx'äg=) 

tantrafIka — P 3124 /N 1920/D 2277 
bodhiciffavivarana (s=s=Aswya8r=) 

tantrafIkã — P 2666 /N 1461 /D 1801 
bodhicittavivarana-nama (s=sxSsst3a3r=rầsrsra) 

tantraffka — P 2665 /N 1460 /D 1800 
bodhicittavivarna (s=sx3)se+3 aare=r=g=.=l) 

madhyãmika — P 5470 /N 4259/D 1800 
bodhicittotpadavidhi (s=s=g 3asraB= =Â Zm) 

madhyãmika — P 5361 /N 4150/D 3966 

* madhyamika - P 5405 /N 4194/D 3966 
bodhyakarapranidhana (s=axas==Ä8;az\) 

vi§vavidyäa — P 5930/N 4729/N 4385 
bodhyãpatidešana-vrtti (S=sx}:g= armtglsr=fÄ'aEat=t) 

sũtrasarhgrahafIkã — P 5506 /N 4295 /D 4005 
candamahãarosan—avajrapãninama-sadhana (searX'3nzršf3z 3fBWxr=râxrg nÑY 


Re) 

tantratIkã — P 4847 /N 3636 /D 4739 
candavajrakrodhadevapañcanama-mandala-vidhi (XƒXfX'3'mgarXfayar=r3srer 
=Rn8'ax~3.#m)) 

tantrafIka - P 3033 /N 1829 /D 2190 
caturbhujamahakalasadhana (sạyx3a:fszy=ä;=R:g=r=ews) 

tantratIkã — P 4942/N 3731/D 4819 
ciffavajrastava (Ss«8X8ầ: ===\) 

stotrasarngraha — P 2013 /N 803/D 1121 
dãnaparikatha (Sa «'sps) 

surlekha — P 5661 /NÑ 4450/D 4161 
dharmadhatusiotra (sx8==ssysă==l) 

stotrasarngraha — P 2010/N 799/D 1118 
dvãda$kãra-nama-nayastofra (sẽrr<ragslx'8ygeraretf=-=räsrer=l) 

sfotrasarhgraha — P 2026 /N 815/D 1135 


dhùpayogaratnamala-nama (sxs=8s#ãÄ'a==rầsgr=l) 
§ila — P 5808 /N 4599 /D 5063 
ekajatasadhana (xar<rsfRxrs'g=re=w) 
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tantrafIkã — P 4340 /N 3134/D 3518 
guruguhyasiddha-nama (garas=s=g=r=räasrea) 
tantrafTkã — P 5017 /N 3806 /D 4890 
hastiratnadhanadeyopade$a-nama (g=sí3a:3f3='š=a==Äsø,=arSargra) 
tantratIka —- P 4971 /N 3760/D 4847 
1SvarakartratvaniraktaHvisnorekartratvanirakarana-nãma (=a=gry3n=rsf 
8n Rar=r==re=raay3.=r3f &a8=-Rar== 3 =r3srers)) 
vi§vavidyä — P 5905/N 4704/D 4461 
hayagrivasadhana (ssÑs,8g=r==s) 
tantrafIkã - P 3877 /N 2670 /D 3053 
kaksaputa (s=ze=â\Xx=) 
tantrafIka — P 2480 /N 1275 /D 1609 
kalpoktakurukulladevisadhana (šxrarasragycstsRa šfSepsrS=r (6N ger=Ñ:e=m) 
tantrafTkã — P 4189 /N 2983 /D 3368 
kalyanakamadhenu (sầ:s'aK=aE) 
tantrafTkã — P 3891 /N 2684/D 3067 
kãyqfrayastotra-nä (gassrarsă==räsrgr=l) 
sfotrasarhgraha — P 2015 /n804/D 1123 
kãyqirayastoira-näima-ViVaraina (srssrarsš=räsrgsÑ;aare=aBlar=l) 
sfotrasarhgraha — P 2016 /N 805 /D 1124 
khadiravantarasadhana (S==sax'§r'zÄ:g=re=s) 
tantrafIka - P 4487/N 3280 /D 3664 
khadiravaitarastofra (=:a=awtv8yĂerararsăfe.=) 
tantraffka - P 48§I/NÑ 3670/D 4773 
lokaH1astava (aÊxy8ar=srarsr=='=fr=I) 
sfotrasarhgraha — P 2012 /n801 /D 1120 
lokesvarasadhana (axr8z ===grÂ\ger==s) 
tantrafIkã —- P 3671 /N 2468 /D 2850 
mahäyãnavimsaka (3a<r3azf8:g=)) 
madhyãämika — P 5333 /N 4122/D 3937 
mahãyãnavimsaka (3m =r3asf8:g=) 
madhyãämika — P 5465 /N 4254/D 3833 
mahakarunuikaryatarasadhanasa mãnyabhisamaya-nama (saxà3s*% 


aeetIsrat šarzfÄ xin =rast BT ziEØ =t< ð|su=r/3srer=)) 
tantrafIkã — P 2556 /N 1351/D 1684 
mafjušr1vajraprajavardhananama (asar=eerX3:X'Ăfsta8ar=räsrgr=) 
tantraffka - P 3525/N 2322/D 2701 
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maniralamkarasadhana (sax8:sa3:gxrs=s) 

tantrafIka — P 3050 /N 1846 /D 2206 
mangalasathä (=8 '⁄mprgr=e==I) 

vi§vavidyä — P 5954/N4753/D 4410 

* vi$vavidya— P 5956/N47/55/D44I1 
muhtakena tarakalpodbhavakurukullasadhana (§asÑăws=rass==B%remr 
=Ä SmstỒn 2Ñ g=r =rns) 

tantraffkã — P 4384/N 3178/D 3562 
milamadhyamakrvrttiakutobhayä (=gargsÄ'a8er=rarasraBmtsrA=) 

madhyãämika — P 5229 /N 4018/D 3829 
narakoddhara-nama (=grraasraXs.=rầsrgr=l) 

Sfotrasarhgraha — P 2028 /N 817/D 1137 
nãgeŠvararajasadhana (gầ=== sa garSf gereres) 

tantrafIkã — P 4467 /N 3260/D 3645 
nănatantroddhrtabalividhi (s=rsxpxrasragsr=B-atlZsÄ'£m) 

tantraffkã — P 4588 /N 3377/D 3769 
nilambaropasiddi-nama (xšs*tsa8'=Exsxr3rầsrsrs) 

tantrafIkã — P 3688 /N 2484/D 2866 
nirupamastava (=3 ===t#==\) 

Sfotrasarhgraha 

P2011/N800/D 1119 
niruifarastava (gar3¬=Äsă,=!) 

Sfotrasarhgraha — P 2021/N 8§10/D 1130 
niruifarastofra (ga.3=;s=s§;=) 

madhyãmika — P 5471 /N 4260/D 1130 
nïtiŠãstrajantuposanabindunama (saps3agsr=SsrR XxiK=R'8msr=r3rera) 

samãnyaJñana — P 5822 /N 4612/D 4330 
nĩisãstrapraJ]fadanda-nama (setx3=ga =srâxrx='=y3re=) 

samãnyaJñana — P 5821 /N4611/D 4329 
paficakrama (Sar=rar=l) 

tantrafIkã — P 2667 /N 1462/D 1802 
paramarthastava (Xs=gsrs= =sặ=-=!) 

sfotrasarhgraha — P 2014/N 803 /D 1122 
pindihramasadhana 

tantrafIka — P 4788 /N 3577/D 4700 
pindirtasadhan (gxr=Ä'z=stz= exr=)) 

tantrafIkã — P 2661 /N 1456/D 1796 
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sạxralÄaI=ÑÄ'Ếw=rassrS='=Ät secr=tctsr/3xx S71) 

tantrafIkã —- P 4828 /N 3617/D 4723 
prajña-namamulamadhyamakakarikä (=sga:g=Ä%rÃa=grers'~=rầrgre) 

madhyãmika — P 5224/N 4013/D 3824 
prajfñaparamitaästotra (ax~='3;='Xatôa = ng) 

Sfotrasarhgraha — P 2018 /N 807/D 1127 
prqjašataka-nama-prakaraia (3x=asg=rầsg=R~=rg3=) 

madhyãämika — P 5414/N4204/D 4328 

* samãnyaJñana — P 5820 /NÑ 4610/D4328 
prafiyasamuipadacaRra-nama (8a'8=aầx'exas==R'aX=ãfäwrg) 

šilpa — P 5§1I/N 4602 /D 5064 
prafiyasamuipadahrdayakarika (a/S=aBers=ae==ầ=šRxrAa~gxr=) 

madhyamika — P 5467 /N 4256 /D 3836 
prafiyasamuipadahrdayavyakhyana (8arS=eäzrs<as==ÄÑ=#Ñ:gare==err=) 

madhyamika — P 5468 /NÑ 4257/D 3837 

madhyamika - P 5236 /N4025/D 3836 
prafyasamuipadahrdayavyakhyä (ssšxpvsršnsrs=3n=rAsrg=R xarg 3=) 

madhyamika —P 5237/N 4026 /D 3837 
pranidhanarainaraja-nama (§ø;asrSa.3f3R:garfArer=) 

tantrafIka — P 5100 /n3889 /D 4968 
pratisthälarikära (<sgxax=8gs) 

tantrafkã - P 3051/N 1847/D 2207 
präyašcitta amrfa (sặn;sx3x'sầ===8) 

tantratIkã — P 3689 /N 2485 /D 2867 
rãjaparikatharatnavdli (grrštaratparsr=SarfSầ-A== 

surlekha — P 5658/N 4447/D 4158 
rajaparikatharatnavalinamodbhavapranidhanagathavihsaka (ga 


sịgarer=tÂz 3í@Ñ 8= -crâxrgrrasrcfÄ ýa'aarðnisrayaen =rÕ; a=) 
vi§vavidyä — P 5928/N4727/D 4388 
ratnavalyudbhavasapfangavidhigathavimsaka (a==asas=a) 
madhyãmika — P 5428/N 4217/D 5054 
saftvaradhanagathä (Szsres'ser==g=Ñ'ðqprgy=er.=)) 
madhyãmika — P 5429 /NÑ 4218/D 5055 
safvaradhanastava (Rzsres.str==g=R săn =I) 
stotrasarngraha — P 2017/N 806/D 1125 
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ŠriguhyasamaJjamahäayogatantrotpatikramasadhanasutramelãapaka- 
n-ma (sarað='3a ZÄ ø= ngerrpsterararsrefis8= =Ä SarciÄ's§ir=ÄrtstaiE ==r=râsreya) 
tantrafIka — P 2662 /N 1457/D 1797 
síufyafifastava (sặn =rasransre=r=ifr.=\) 
Sfotrasarhgraha — P 2020 /N 809/D 1129 
suhrllekha (=as=Â'sø, âm) 
surlekha — P 56ó82/N 4470/D 4182 
suhrllekha (=as=â3= âm) 
madhyãmika — P 5409 /N 4198/D 4182 
Šunyafasaptatikarika-nama (§==rồn'=narg=⁄xAs=gxrsrâsrer=) 
madhyãmika — P 5227 /N 4016 /D 3827 
Šunyafasaptativrtfi (§==rồn;=na:g=Ña8nr=) 
madhyãmika — P 5331 /NÑ 4120/D 3935 
Sifrasamuccaya (smarasr=gare) 
madhyãmika — P 5330 /N 4119/D3934 
sadadgayoga-näna (sa:að='asraarswt=rầgtgr=) 
tantrafIka - P 4792 /N 3581/D 4703 
samndhibhasaqta (=#frar=Äsy-.3:a8r=) 
tantrafIka — P 2336 /N 1131 /D 1206 
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tantrafIka — P 26ó27/N 1422/D 1758 
Sap‡angasadhana (szasr=car=Ä g=r=ras) 
tantraka - P 3691 /N 2487 /D 2868 
sekacafuhprakaraina (=s=s8=8'~=rg3=r=\) 
tantrafIka — P 2664/N 1459/D 1799 
Šriguhyasamdjamandalavidhi-nama (Eeerss=srarsr=Ñ'e3nraE8:Zxr3srg) 
tantralkãa - P 2663 /N 1458/D 1798 
Šriguhyasamajatantrasyatantrafika-nama (EenratsereracsreÄs= 3 ø='a|arer 


âxga) 
tantrafIkã — P 2648 /N 1443 /D 1784 
srữnahahalasadhana-nama (EenarazXf3z XÄ gereetsriârSy=) 
tantrafIka — P 4900 /N 4689 /D 4780 
* tantrafIkã — P 2628 /N 1423 /D 1759 
šrữmmahãkãlastotra-padästaka (Eenra:tXf3a Xñ nặn =ra==rngrr=r3rer=)) 
tantratika — P 2644 /N 1439/D 1778 
árimahakalasya síofrasiamanira-nama (=eeraayšfSa #farsšhr=r==tagrr=rầsrer 


=) 
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tantrafIkã — P 2639 /N 1434/D 1773 
* tantrafIkã — P 2645 /N 1440 /D 1779 
svabhavasiddhyupadeSanama (s==ầs gxầ=;=Rx[RR›;aa:=rrSrera) 
tantrafIka —- P 3224 /N 2020/D 2382 
svabhavatrayapravesasiddhi (s:ax8asraSxrgrR'x=rg Br=l) 
madhyãämika — P 5243 /N 4032 /D 3843 
svapnacintamaniparikatha (§asrầ=:=äa:šsầzns) 
madhyãmika — P 5469 /N 4258/D 4160 
* surlekha — P 5660 /N 4449/D 4160 
tãrasadhana (gersÄ gerz=m) 
tantraffka — P 2555 /N 1350/D 1683 
tãrãstofra (g+'sâ-=#==) 
tantrafIkã — P 4878 /N 3667 / d470 
tatvapradipa-nama-vajrapanisarvasadhanapirnalamkara (3a šz' 
âx'g=rgra XS xre=tsreats'e= Zu|su= ga) 
tantrafIka — P 3048 /N 1844/D 2204 
trailokyavijjayaryatarasadhananana  (aồxr8z/serawsare=gersrasstsrarărar 


=gịxr=Ä =ts'âsrz/=!) 
tantrafIka —- P 4710/N 3499/D4622 
vaidalya-nama-prakaraina (3ìg=tầxg“R›a8ar=) 
madhyãämika — P 5230/NÑ 4019/D 3830 
vaidalyasuira-nama (Rxštssr==azetsrầsrgr=R›;s) 
madhyãämika — P 5226 /NÑ 4015/D 3826 
vajramahakalas‡akastotra (X3:axrst3a:XÄ'==-=rag==) 
tantrafIka — P 2646 /N 1441 /D 1780 
)4jrapanimargastanga (sxa.X BẦnaraøaerng==) 
tantrafIka — P 3034/N 1830/D 2191 
vajrapavitrakarma-sambhara (X3gxsasếms) 
tantrafTka — P 3690 /N 2486 /D 2867 
vajratarasadhana (X3+sầg=r==s) 
tantrafIkã — P 4310 /N 3104/D 3488 
vajrayanasthulapaffi (X3:3xsÄšøxšB:g==) 
tantrafIkã — P 3307 /N 2103/D 2482 
vandanastotra-nam (gxasar==t#=-=rầnrg=)) 
sfotrasarhgraha — P 2027/N §16/D 1137 
vigrahavyävartanikarika-nama (s=:=r=ăw[=Äf⁄As=gsr=râsrer=) 
madhyãämika — P 5228 /N 4017/D 3884 
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vigrahavyävartanIvrtfi (§R;=r=ăt=Ä:a8nr=) 

madhyãämika — P 5332 /N 4121/D3936 
yaksimkundalisadhanapindarthavrtti (số Šzarrnsaasraôar=Ä g=r=rtst Xa ngạt 
=fẦa8)r=) 

tantrafIkã — P 4829 /N 3618/D 4724 
Ogašafaka (Sxa=g=) 

cikitsa — P 5795 /NÑ 4586 /D 4306 


madhyãmika — P 5225 /N 4014/D 3825 
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3.2. Thánh Thiên (Aryadeva)#! 


+ ư%—= 


nP tjưxt : ——————~ 
bGIE'Ee Sai blooa2Iko¬3aY~a\ssalf 


: P3.2 Tranh vẽ ngài Thánh Thiên 
Nguôn: Tenzin CheojJor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


$!'Theo Wikipedia thời gian Ngài sống là vào TK.3. 
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Nghĩ rằng sự thuyên giảm 

Của khổ đau là hạnh phúc 

Chẳng khác chỉ một người cảm thấy vui vẻ 

Khi phải ói mửa vào một bô đựng bằng vàng”? 


3.2.1 Tiểu Sử 


Những sử liệu dưới đây phần lớn dựa vào sử liệu của Tãranãtha (Chimpa 
P.123—126) và một ít chi tiết của Bu-ston (Obermiller Vol2. P.130 — 132). 
Theo truyền thống Tây Tạng thì Thánh Thiên (TK.3) sinh ra từ một cánh 
của đóa sen trong thượng uyên của đảo quốc ư (tức là ŠrI Lanka ngày 
nay) và vị vua này đã nuôi nắng ngài như conŸ” . Chỉ tiết này được ngài 
Nguyệt Xứng ghi nhận trong 7⁄ Bách Kệ Tụng chó rằng Thánh Thiên là 
một hoàng tử con vua thuộc đảo Sư-tửŠ*°*Š. Từ khi ra đời Ngài đã có các dấu 
hiệu cát tường trên thân thể. Dù lớn lên trong cương vị hoàng tử, Thánh 
Thiên luôn có thiên hướng mạnh mẽ về việc trở thành tu sĩ và ngài cũng đã 
tiếp thu hai bậc tu khổ hạnh là Pravrajya và Upasampadä'5. 

Sau khi hoàn tất việc học Tam Tạng kinh ngài đã hành hương đến các tu 
viện và thánh địa nhiều nơi. Ngài, gặp được tổ Long Thụ trước khi tổ đến 
SIT-parvata, Ngài trở thành đệ tử và tháp tùng theo tô đi Sii-parvata. Được 
ngôi dưới chân tổ và được nhận nhiều năng lực huyền diệu. Trong thời gian 
sông với Long Thụ, ngài đã nắm bắt hết các môn khoa học thế tục và triết 


82Đây là câu kệ trích trong Tứ Bách Kệ Tụng (Catuh$ataka$ästrakarika-nama) do 
Thánh Thiên trước tác. Kệ có thể tìm thấy trong Dergé Tengyur. (D 3846 — Adarsha 
V27-1-3b). Nguyên văn: sRxâ §x+g<ra Ê'gxasxâw=g|x'agxa| [Ä <8; guỊsar'ồ<cs6srel [RE 
szr=.Rsers=AnI I. Kệ này đã được Ruth Sonam (Gyel-tsap P.92) dịch ra Anh ngữ như 
sau: Thinking the alleviation — Qƒ pain is pleasure — IS like someone who ƒeels 
delight— Vomitting inio a gold poi. Cầu này giông như việc nhốt con chim vào chiếc 
lồng bằng vàng và hỏi liệu rằng con chim đó có vui sướng không. Câu ví so sánh 
trạng thái đau khổ được làm giảm nhẹ rồi cảm thấy đó là sung sướng với việc bị óï 
vào bô vàng (hay bô đất) thì liệu có gì khác? Ý dạy về các hạnh phúc thế tục (thuộc 
dạng hoại khổ) có 3 đặc tính: nhỏ nhặt về mức độ, ngăn ngủi về thời gian, và nhanh 
chóng biến hoại sang thành đau khô thế tục (dạng khổ khô). 

33Gyel-tsap (P.8-9) ghi nhận theo Bu-ston rằng đóa sen đó, có đến hàng ngàn cánh, 
đã không nở cho đến ngày thứ 8. Vị vua trị vì lúc đó tên Pañcaárñga. 

°“Theo chánh văn Tengyur (Vol103-1-3Ib. -32a) Bổ-4¿ Du-già Tứ Bách Kệ Tụng 
(Bodhisattva-yogacara-catulisatakatika), của Nguyệt Xứng, có ghi đoạn văn là sề: 
8=Ấm=Ăs;artsrsra 3 8g xÄ â='cag=ar«rRc si3'Ñ=Ñ gai X sự. s§ (Chính ngài Thánh Thiên này, 
vị hoàng tử ra đời trên đảo Sư tử....). 

35Tillemans (Voll. P.5) có cho biết: học giả Lamotte kết luận Thánh Thiên đã liên 
hệ đến các vua Vohãrikatissa và Samghatissa tại Srï Lanka. Nhưng K.Lang lại cho 
là Thánh Thiên có thê liên quan đến các vua Šãtavãhana. 

86Pravrajya là bậc tu dự bị cho bậc tu sĩ khổ hạnh chính thức là Upasampadä. 
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lý của các truyền thống Ngoại giáo. Ngài đã có chánh tín vào nền tảng và 
đáp ứng của Chánh pháp. 

Tiếp đó là miêu tả sơ lược về truyền thuyết tranh luận giữa Thánh Thiên và 
Mã Minh như sau””. 

Vào thời đó, có tu sĩ Bả-la-môn là Durd-harsa-kãla? (Bắt Khả Tôn Phân tức 
Mã Minh) tại thành phố Khorta thuộc Nalin ở miền Đông. Ông ta đã đi 
nhiều nơi và thắng cuộc nhiều tranh luận với (tu sĩ) Phật pháp và có vẻ như 
là bất khả chiến bại. Đi đến đâu, ông ta đều buộc các tăng-già ở đó phải đảnh 
lễ thần Šiva?? và cải đạo. Khi ông ta đến Nalanda, các Phật tử ở trường, do 
không đủ sức đối mặt đề tranh luận với ông ta, đã viết lá thư thỉnh cầu đến 
nơi Long Thụ cư ngụ để báo tin và cúng đường Mahakala. Từ tim của tượng 
đá Mahãkãla xuất hiện một con quạ. Lá thư thỉnh cầu được cột lên cô nó và 
nó đã bay đến miền Nam để chuyên cho Thánh Thiên. Ngài nói với thầy 
mình là Long Thụ rằng đây là thời điểm để chiến thắng Durd-harsa-kãla và 
đã đến Nãlandã với vật thiêng để có thê đến nơi nhanh chóng. 

Trên đường đi Ngài gặp một phụ nữ ngoại đạo cần một con mắt của một . 
kheo thông tuệ đề có đủ các yêu cầu cần thiết cho sự thành tựu của bà ta”? 
Khi được thỉnh cầu về chuyện này, Ngài đã hiến tặng một con mắt”!. Thánh 
Thiên đã đến Nãlandã trong vòng một prahara”” và tại đó với sự hỗ trợ của 
một Ưu-bà-tắc (nữ cư sĩ) vô ngại, một con mẻo và một bình đựng đầy dầu 
hắc (taila-ghata) — Ngài đã đánh bại nữ học giả (bhaginĩ-pandita), chim két 
($uka) và thỏi phân (khadika) của nhà ngoại đạo. 

Trước khi chính thức tranh luận đã có một sô sự kiện xảy ra. Hằng ngảy, khi 
các tăng đô vào và ra khỏi tự viện, Mã Minh đã điểm danh bằng cách dùng 
thước đếm gõ lên đầu cạo trọc của họ. Trong ngày, Thánh Thiên đến, trước 
khi Mã Minh có thể đụng đến đầu mình, Ngài đã chận thước gõ và giữ tay 
Mã Minh lại. Mã Minh hỏi: “Cái đầu tròn này từ đâu đến?” 

“Nó đến từ cái cổ của ta” Thánh Thiên đáp. 

Mã Minh bèn nói “Có một kẻ chột mắt, trước giờ không hiện diện ở đây”, 
và nghĩ thầm “Kẻ này là người sẽ tranh luận với ta.” 

Sau đó một ít ngày, Mã Minh và các đệ tử tiễn hành các nghỉ thức tây rửa 
nội thân trên sông Hằng đề thanh tịnh hóa thân tâm. Thánh Thiên đã ra sông 
mang về một chậu nước vàng và ra dáng như là bắt đầu rửa sạch bên ngoài. 


®7Ở đây có tác phâm của Desi Sangye Gyatso (38=s=ss«g=#) (1677-1705) miêu tả 
đầy đủ chỉ tiết sẽ được đề cập trong phần nói về Mã Minh. X. Gyatso (P130-138). 
8#Tên khác của Thánh Thiên được Taranatha ghi nhận là Matrceta (Mẫu Hầu). 
$°Cũng gọi là Mahadeva (Cát Hạnh) là một trong các vị thánh thê của đạo Bà-la- 
môn. 

°°Bu-ston kể người này là một nữ mộc thần. (Obermiller Vol2, P.130) 

Đoạn này Bu-ston (Obermiller Vol2, P.130) lại kế lại tên người ngoại đạo là Mẫu 
Hầu (Mãtrceta -tức Mã Minh) đã gây hân ở Naãlandã. 

°2Đơn vị đo thời gian cổ Án-độ vào khoảng 3 tiếng. 
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Mã Minh hỏi tại sao ông ta lại rửa bên ngoài trong khi bên trong đầy phần 
uế. Thánh Thiên đáp ““Thật có ích gì khi tẩy rửa thân mình bằng nước sông 
Hằng, trong khi bên trong các người chứa đầy phiền não”. 

Trong một lần tranh biện, Mã Minh đã thử thách Thánh Thiên, điều mà trước 
đó ông đã dùng cùng một cách và khiến cho chư tăng Nãlandã không dám 
đối mặt. Ông ta đứng ngay giữa cổng ra vào, chân trong chân ngoài, rôi hỏi 
“Ta đang đi vào hay đang đi ra?” Thánh Thiên đáp “Điều đó tùy theo ý định 
của nhà ngươi”. Một lần khác, ông ta năm trong tay con chim và hỏi “Ta sẽ 
giết con chim này hay không?” Thánh Thiên nói “Điều đó tùy vào lòng từ 
bị của ngươi”. 

Sợ bị thua, Mã Minh hy vọng định nhờ Šiva hỗ trợ. Nhưng trước đó, Thánh 
Thiên đã bao vây nơi tranh luận bằng pháp thuật cao minh và che phủ nó 
bằng y phục dơ cũ... Do đó, Đại Thánh (Mahe§vara, một danh hiệu của thần 
Šiva) đã không thể nhập vào tim của Durd-harsa-kãla. Cuộc tranh luận chính 
thức đã bắt đầu bằng các luận chứng mạnh mẽ. Ban đầu vua quan có mặt 
đều có thê hiểu được, và đã có sự đồng thuận là luận điểm của ai bị loại trừ 
thì đối phương được tính điểm. Nhưng đần dà, chí còn những học giả uyên 
thâm nhất có thê hiểu nội dung đang xảy ra, và cuối cùng không còn học giả 
nào có thê hiểu vấn đề vi tế đang được tranh luận. Không aI có thể làm trọng 
tài mà cũng không thể biết được rằng Thánh Thiên đã thăng. 

Mặc dù đã có sự tranh cãi trong một thời gian dài, Thánh Thiên vẫn thắng 
Mã Minh ba lần. Sau đó, ông ta cô trốn ra ngoài trời bằng thần chú của mình. 
Thánh Thiên đã bắt trói ông ta bằng một thần chú riêng. Khi bị nhốt trong 
một tự viện (của Nãlanđã), ông ta bắt đầu đọc các văn điển trong đó và tìm 
thấy một tiên tri về chính mình trong một bộ kinh. Ông ta sám hối về hành 
vi trong quá khứ chống lại Chánh pháp và hoàn toàn quy y đức Phật. Nhắc 
thêm: Mã Minh, khi bị thua lần đầu, có hỏi Thánh Thiên rằng người độc 
nhãn là ai. Thánh Thiên đáp: Dù thần Hung nộ có 3 mắt, thần Indra có 1000 
mắt đều không thê nhận thức được Chân Đề. Nhưng Thánh Thiên, chỉ có 
một mắt đã trực kiến được cốt lõi tối hậu của Tam giới”. Từ đó, Mã Minh 
đã tiếp nhận thọ giới trở thành một hiền giả. 

Sau sự kiện nảy, Thánh Thiên lưu lại Nalandã trong thời gian dài. Ngài đã 
hoằng hóa Phật pháp tại đó vào triều đại vua Candragupta (Nguyệt Hộ). 
Cuối cùng, Ngài trở về miền Nam và hoàn toàn phụng sự cho lợi ích chúng 
sanh. 

Sau khi Long Thụ qua đời, ngài phục vụ chúng sinh bằng cách học tập và 
thiền tại phương Nam (Šri-parvata). Ngài đã xây dựng 24 tự viện bằng sự 
hỗ trợ của chư thiên và các thô địa ... Thánh Thiên đã biến các nơi đó thành 
những trung tâm Đại thừa và tiếp dụng nữ dạ-xoa (yaksinï) Subhagãa để bảo 
dưỡng các trung tâm này. Được kể rằng Thánh Thiên đã thành tựu Bát-địa 


**Chân đề tức là chân lý tối hậu hay tánh Không mà vạn vật sở hữu, và tam giới bao 
gồm dục giới, sắc giới, và vô sắc giới. 
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bồ-tát. Tại Ranganatha gần KãñcT (thánh địa của đạo Bả-la-môn), Ngài 
truyền Pháp tối hậu cho Rãhulabhadra (La-hâu-la Hiên) rồi nhập diệt. 


w 


3.2.2 Thánh Thiên trong Đại Đường Tây Vực Ký 


Có hai nguồn dữ liệu chính từ tiếng Hán kế về ngài Thánh Thiên, một là 
dịch thuật của ngài Cưu-ma-la-thập và một là chuyện kể từ Huyền Trang 
trong Đại Đường Tây Vực Ký”. Qua đây Huyền Trang thuật lại sự gặp gỡ 
và các mẫu đôi thoại của Thánh Thiên với Long Thụ. Câu chuyện này là sự 
kiện mà Huyền Trang đã được học trực tiếp tại Nãlanđã nên có nhiều chỉ 
tiết gần gũi với các nguồn kế Tây Tạng. Do đó, chúng tôi trình bày trong 
phân mục này cho người đọc có thêm đữ liệu. Các chỉ tiết kể về Thánh Thiên 
của Cưu-ma-la-thập là dịch thuật riêng biệt về cuộc đời của Mã Minh sẽ 
được miêu tả trong phần nói về Mã Minh. 

Thánh Thiên bồ-tát đến từ ŠrT Lanka. Vị giữ công chùa thử thách rằng Ngài 
hãy chứng tỏ trình độ đủ mức. Lúc đó Long Thụ cũng đến công và Long 
Thụ biết danh tiếng của Thánh Thiên, nên đã cho đồ nước vào đây một cái 
bát (pãtra) và yêu cầu một tăng đồ đem đến cho Thánh Thiên. Nhìn thấy 
nước, Thánh Thiên đã lặng lễ bỏ vào trong đó một cây kim”. Vị tăng đồ, 
với đầy nghỉ ngờ và lo lắng đã cầm lấy bát nước mang trở về. Long Thụ hỏi, 
“Ông ta đã nói gì?” Người học trò đáp * 'Ông ñ ấy không nói gì cả, mà chỉ bỏ 
một cây kim vào trong nước. Long Thụ thốt lên “Trí huệ làm sao! Mấy a1 
giống được người này! Biết được nguồn cội của hành vi, đây là phẩm chất 
của một vị thánh! Thấu suốt được nguyên lý tối hậu là phâm chất của một 
nhập thánh. Trí huệ viên mãn như này, ghi dấu rằng ông ấy đủ phẩm chất 
đề tiếp bước”. - Người học trò hỏi “Điều này. nói lên cái gì! Có phải đó là 
định hình tùy theo hình dạng của bình chứa, nó sạch hay dơ lại tùy theo đặc 
tánh của sự vật mà nó chiếm chỗ trong mỗi khoảng không vi tế. Trong quan 
điểm về thanh tịnh và viên dung, ông ấy nhìn thấy nước và so sánh nó với 


**Tillemans (Vol.I P.5) có nêu ra một chỉ tiết lấy trong Để-bà Bồ-tát Truyện (0B 
#ï#¡#) rằng do Thánh Thiên có nhiều kỹ năng đánh bại đối phương nên ông bị giết 

trả thù bởi học trò của một đối thủ. 

?'Samuel Vol2. Book8. P.97-102, 210-214. 

%Gyel-tsap (P.11) có kế đoạn văn gần tương tự về việc Thánh Thiên bỏ kim vào bát 

nước, ...và có thêm chỉ tiết rằng. sau khi đạt được nhiều thành tựu, Thánh Thiên có 

thể dùng một lượng nhỏ nước tiểu của mình tưới lên một cây khô, trong 3 ngày thì 

cây đó trổ lá non. 
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trí huệ cái mà ta đã đạt được bằng truy học. Việc bỏ vào trong đó một cây 
kim, ông ta đã xuyên thấu nó, như nó đã ở đưới đáy. Điều này cho thấy một 
người siêu việt đang ở đây, một lần, và hãy đề ông ta có mặt”. 

Lúc bấy giờ, cung cách và trình hiện của Long Thụ áp đặt và truyền tất cả 
cảm hứng nên Thánh Thiên đảnh lễ Long Thụ. Đã từ lâu Thánh Thiên ước 
mong gặp và trở thành đệ tử Ngài. Nhưng đến khi tương diện, ông cảm thấy 
bối rồi, ngượng nghịu và mất hết. tự tin. Ông đã dựa vào tường, ngôi bệt 
xuống và nói lí nhí; nhưng đến cuối ngày, ngôn từ của Thánh Thiên trở nên 
rõ ràng và tôn nghiêm. Long Thụ nói: “Sự học hỏi của ngươi vượt xa thế tục 
và sự tỉnh tế của ngươi sáng rõ hơn tiền nhân. Ta chỉ là một lão già và không 
đứng vững, nhưng đã gặp được ngươi, một người xuất chúng và thâm học. 
Chắc chắn đó là mục tiêu của việc phô biến chân lý và cho việc truyền bá 
không đứt đoạn ngọn đuốc chánh Pháp cũng như là mở rộng giáo pháp. Thật 
đây chính là người có thê ngự trên đài cao để xóa tan các lời lẽ và luận bàn 
tối tăm bằng sự chính xác”. Nghe xong giáo ngôn này, tâm của Thánh Thiên 
có được tự tin, và trong trạng thái mở cửa kho tàng trí huệ, lần đầu tiên phát 
tiếng hồng xuyên qua khu vườn chánh truy và sử dụng ngôn cú tinh tế. Sau 
khi nhận được chỉ dấu của sự chấp thuận, Thánh Thiên bắt đầu đưa cái nhìn 
thỉnh cầu đến vị đạo sư; lời nói thoát ra khỏi mà miệng vẫn ngậm; rời khỏi 
chỗ đang ngồi, Ông đã nói vài lời tạ lỗi và xin để được giáo. huấn. 

Sau đó, Long Thụ bảo Ông ngôi lại và đã tiền hành truyền khẩu những thuyết 
lý thậm thâm nhất. Thánh Thiên đã tự hạ bái trên nên đất và cung nghinh 
với tất cả tắm lòng rồi nói “Từ nay và mãi mãi về sau Con sẽ luôn vâng theo 
chỉ giáo của Thầy”. 

Thánh Thiên trở thành đại đệ tử của Long Thụ; ông là một điển hình về khả 
năng tinh thần và trí huệ. Lúc đó, có các ngoại đạo tự hào với những gì mình 
làm được và người ta kế rằng tại Tì-xá-l¡ (Vaiãï), các tăng đồ đã tranh luận 
thất bại trước các ngoại đạo đó và trong vòng 12 năm họ đã không thê gióng 
chuông (ghantã) [chiến thắng] ”. Thánh Thiên trình lên Long Thụ rằng mình 
đủ sức đề lật đỗ người ngoại đạo vững như núi kia và đốt sáng ngọn đuốc 
của chánh giáo. Nghe thế, Long Thụ đáp rằng ngoại đạo tại Tì-xá-li thông 
tuệ nhất tâm; ngươi chưa xứng với kẻ đó. Ta phải tự thân đi. Thánh Thiên 
trả lời rằng để chặt một vài thân cây mục ruỗng thì cần chi phải lật ngược 
cả ngọn núi? Con đủ sức để dựa vào các giáo huấn đã tiếp thu, sẽ bắt các 
ngoại đạo im tiếng. Long Thụ nói, dù sao con hãy đề ta đóng vai ngoại đạo 
và ta sẽ bác bỏ con tùy theo các điểm của giáo thuyết; và theo như các câu 


?Gyel-tsap (P.12) ghi nhận người ngoại đạo này chính là Mã Minh. Các chỉ tiết 
trùng khớp như là việc Thánh Thiên xin Long Thụ đi tranh luận và phải ở với Long 
Thụ 7 ngày để Ngài kiểm tra lại khả năng của Thánh Thiên hoàn toàn trùng khớp 
nhau. Ngoài ra còn có thêm chỉ tiết Long Thụ tiên tri Thánh Thiên sẽ bố thí phần 
thân thể trên đường đi. Và nơi tranh luận là Nãlandã không chỉ nói chung về địa 
danh là Tì-xá-l¡ như Huyền Trang. 
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hỏi được phân định, ta sẽ quyết cho con đi hay ở. Kế đến, Long Thụ đã đóng 
vai các ngoại đạo để cho Thánh Thiên xếp đặt các luận điểm đánh đồ Ngài. 
Sau bảy ngày, Long Thụ đã thua và nói bằng một hơi dài “các lập thuyết sai 
lạc đã đễ dàng bị thất bại; các chủ thuyết có lỗi khó lòng đứng vững. Con có 
thể tự đi; con sẽ đánh đồ bọn họ”. 

Bồ-tát Thánh Thiên vốn nổi tiếng trong giới các ngoại đạo tại Tì-xá-li, nên 
họ đã mở một hội bàn và trình lên đức vua rằng ““Tâu Đại Vương! Trước 
đây Ngài đã đến với chúng thần và buộc các sa-môn (éramana) không thể 
gióng chuông. Chúng thần kính thỉnh ngài ban lệnh không cho phép các sa- 
môn ngoại quôc được vào thành, để tránh cho họ có dịp kết hợp nhau làm 
thay đối luật lệ trước đây”. Nhà vua đã tán thành thỉnh cầu và ra nghiêm 
lệnh cho quân sĩ thi hành. 

Thánh Thiên đến, nhưng không thê vào thành. Biết được lệnh truyền, Ngài 
đã thay đối cách ăn mặc; để che dấu cà-sa (kashãya), ngài xếp đạo y, quấn 
người bằng một bó cỏ; sau đó dấu hành lý. Ngài đi thăng với gói hành lý 
trên lưng và nhập thành. Đến giữa thành Ngài đã lột bỏ cỏ, mặc đạo y, và 
đến tự viện với chủ tâm dừng lại ở đó, Vì không quen biết, Ngài không có 
chỗ để trú ngụ và đã nghỉ qua đêm tại tháp chuông (Ghanta). Vào sáng sớm 
Ngài đã gõ mạnh hết sức vào chuông. Mọi người nghe tiếng vang, đến tìm 
hiểu sự việc, và biết được đã có một tỳ-kheo du hành đến đó tối qua. Các 
tăng đồ đã thuật lại âm thanh này. 

Vua nghe thấy tiếng động, truy hỏi về nó kỹ lưỡng nhưng không thê biết 
chắc gì về nguồn gốc của tiếng ồn. Khi đến tự viện, họ đã bắt lỗi hành động 
của Thánh Thiên. Ngài đã trả lời rằng tháp chuông là để tụ họp tăng đoàn, 
nếu không dùng nó cho mục tiêu này thì dùng vào chuyện gì? Những người 
phục vụ nhà vua nói rằng: trước đây đại hội của các vị đạo sư đã chịu thua 
trong tranh luận, và đã quyết định từ đây không được đánh chuông nữa. Sự 
kiện đã 12 năm tồi. 

Thánh Thiên nói: “dù vậy, ta quyết ‹ định đánh trống thay đôi luật lệ”. Người 
chuyên tin đã thông báo với vua rằng một vị sa-môn lạ đã đòi rửa sạch ô 
nhục trước đây của các tăng đồ. Sau đó, vua cho họp các tăng đồ bằng một 
khế ước rằng ai thất bại sẽ phải chết, như là một chứng minh cho sự thua 
thiệt của mình. Tiếp đến là các ngoại đạo đã cùng đến với cờ dương trống 
đánh và bắt đầu bàn thảo về các ý kiến của mình. Mỗi người trong họ đã 
đưa ra các luận điểm với tất cả khả năng. Đến lượt bồ-tát Thánh Thiên đăng 
ngaI, tiếp nhận từng luận điểm một, và đã lần lượt bác bỏ tất cả trong ít hơn 
một canh giờ. Nhà vua và các đại thần đã rất hài lòng, đề cao thanh danh 
công đức tôi cao của Ngài.” 


°8Đề kết thúc phần tiêu sử của Thánh Thiên, xin nêu một nghỉ vấn về sự tồn tại của 

hai Thánh Thiên, một là triết gia Đại thừa và người kia là hành giả Mật tông. Cả hai 

là học trò tương ứng của hai vị Long Thụ (một là Nãgãrjuna vị kia là Nãgãrjuna- 

pãda). Tillemans (Voll. P.5-6) cho là các học giả hiện đại tin như vậy để giải thích 
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3.2.3 Danh Sách Tác Phẩm 

abhibodhikramopadeša (sXss=s=gx=äSar=Ñ'aø-=m)) 

tantrafIkã — P 2671 /N 1466 /D 1806 
ãryaprajaparamitamahaparipraccha-nama (assxsr3sxx8y<rXarga =rŸmar 
qrne=-=r3a Zfâx'gr=\) 

vi§vavidyä — P 5871 /N 4669 /D 5072 
atieuhyãcintya-namapafcavisaguptamarga GSIEEBoboil-2IkEI)ESsaol 
8x'âs=r=rer=I) 

tantrafIkã — P 3285 /N 2081/D2457 
bhagavanmafjughosavicarana (sšsras;ansra=ssÄns=s8)nen\) 

tantraffka —- P 3526 /N 2323/D 4512 
bhayaSulinisadhana (SaraäxIxrzÄ:=gi=r=rasI) 

tantrafTka — P 5006 /N3795/D 4880 
caryamelapakapradipa (§sgx=Ršãrs\) 

tantraffka — P 2668 /N 1463/D 1803 
catuhsataka$aästra-namaRarika (chn. CatuhŠafakd) (agrrsrsăfrr=fÄẰSepsrarstpa; 


Šrater=râsrsr=t) 
madhyamika = P 5246 /N 4035 /D 3846 /K 582/7 1570 /NJ1189 
ciftavaranavishodhana-namaprakaraia  (Saxxasasxš==axg=ầxer 


SANG 
tantrafIka — P 2669 /N 1464/D 1804 
hastavala-nama-prakarana (s.axÄas,asrSxrgrs'~=rg'n.<Ä:a8Ieret) 
madhyãmika — P 5244 /N 4033 / D 3844 
hastavala-nama-prakaranavti (ssa;=šs=ä'ag=rầxgsR⁄ra=rsmr=t) 
madhyãmika — P 5245 /N 4034/D 3845 
hastavalaprakaranakariRa 


về cách biệt về thời gian hoằng hóa và các hành trì Mật — Đại thừa. Tuy vậy, điều 
rất khó tin nhận là làm sao đề có sự trùng hợp về hai Long Thụ và hai đại đệ tử cùng 
tên? Mặt khác, khi nói về cách biệt tâm lý tu tập Đại thừa và Mật tông cũng nên xét 
đến sự hài hòa thống nhất, và kết nối chặt chẽ trong luồng giải thích về tâm — pháp, 
Nhị Đề, thuyết Tứ Thân Phật, Duyên Khởi, tánh Không... trong hệ thống Trung 
Quán và thực hành Mật tông, chưa kê rằng ý nghĩa của 3 lần chuyển Pháp Luân của 
đức Phật cũng được giải thích đầy đủ theo Mật tông, vốn lấy Trung Quán làm học 
thuyết, lấy hệ Kinh Bát-nhã làm trọng yếu, và lấy giới Luật của cả ba hệ thống Tiểu 
thừa, Đại thừa, và Mật tông làm giới luật chung. Thánh Đức Dalai Lama khăng định 
nhiều lần trong các pháp giảng răng: Nếu chỉ tu tập Mật tục mà không đếm xỉa đến 
các hạnh tu đại Đại thừa và giới luật Phật giáo thì hành giả đó chăng khác nào một 
ngoại đạo và sẽ không thể có giác ngộ. Xem thêm Dalai Lama về mối liên hệ của 
Mật tông, Đại, và Tiêu thừa (Dalai Lama 2.) 
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madhyãmika — P 5248 /N 4037/D 3848 
hastavalavrtti (=garagrr=raEsxsr=r3srsr=I) 
madhyãämika — P 5249 /N 4038 /D 3849 
Jfianasärasamuccaya-nama (=ga3a;r3R'šs;aräsrg=t) 
madhyãämika — P 5251 /N 4040/D 3851 
jfñanešavarisadhana ( 8ì 3t=nE=re] sỈẦ giay erya) 
tantraffkã — P 2483 /N 1278 /D 1612 
krodhabhayanasamhomavidhinama (§%sr%8\a:8m8†X'rAsrg=) 
tantrafTka — P 5009 /N3798/D 4883 
krodhabhayanasanisadhananama (§3xr%\Ÿagx=Ñ's=sräsrgr=) 
tantrafTka — P 5005 /N 3794/D 4879 
krodhabhayanasanisamayaguhyasadhana ('3xy%\Ÿ=stnseraRrsgr=rsst) 
tantrafIka —- P 5008 /N3797/D 4882 
mahadevatrayasadhana (3a *íass'agxr==s\) 
tantrafTka — P 5011 /N 3800 /D 4885 
madhyamakabhramaghatanama (à:3xậ=#fngrasrngsrsräsrer=\) 
madhyãämika — P 5250 /N 4039/D 3850 
marahomavidhi (X=8xy=Ä- 
tantraffkã — P 2672 /N 1467/D 1807 
nairatmapaficadašdevistotra (=s=w3nsrgšts'z'arsg=r=I) 
tantrafIka —- P 4707/N 3496/D 4619 
nirvikalpaprakarana (sars<8\ăxp=Ñ'x=rg'3=-=t) 
tantrafka - P 3126 /N 1922/D 2279 
pradipoddyotana-naäma-ffã ( Ñ8,arsrt se Bn =râxrg =Ñ›a8\arrtern|) 
tantrafIka — P 2659 /N 1454/D 1794 
pralayabhisekavidhi (seraxar=s=8\Xx)) 
tantrafIka — P 5007 /N3796 /D 4881 
pratipaftisarasafaka (3'a=38=%'ag=t) 
tantratIkã — P 4695 /N 3484 
skhaliiapramathanayuktihetusiddhi-nama (xeg3=rasrsầ=3)3srAqargsret) 
madhyamika — P 5247 /N 4036 /D 3847 
Šricatuhpithagudharthanirdesaekadrumapafjika (=a«srs.sSẦz=Xs/§a=r 
s§xIÂJ=mx an) 
tantrafTka — P 2485 /N 1280/D 1614 
ŠrIcatuhpTthatantrar-aja-nama 
mandalopayikavidhisarasamuccayanama  (gxÑg+SíeseaegrrasgR=ậm 


ai š'xIậ='3fatX='=steIsr=rầx'gr=\) 
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tantrafIka — P 2484 /N 1279/D 1613 
ŠricatuhpIthayogatantrasadhanopayiRä (serašx g=rnseratnaraR;=:gerees\) 

tantrafIkã — P 2481 /N 1276 /D 1610 
Šriguhyasamdjanispannakramantaka (=ssers==ransr=Ä:EmsxSara=Öa=\) 

tantratikã — P 2673 /N 1468 /D 1808 
svãdhisthãnaRramaprabheda ( =u|Šs 3x'ea=r= Sar=raar== n8 =I) 

tantratIkã — P 2670 /N 1465 /D 1805 
vajraghanfapijasadhanakrama (X38:s=s3;sš='<Ä:e=st3Szr=t) 
tantratIkã — P 2486 /N 1281 /D 1615 
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3.3. Phật 


Hộ (Buddhapälita) ”? 


“ 


5E sIxi'Ggix/Ẩ(IS9AR| I|AA3REIA'XAS/SEKYS 


Ộ P3.3 Tranh vẽ ngài Phát Hộ 
Nguôn: Tenzin CheoJor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


°Theo Wikipedia thời gian Ngài sống là vào TK.5 — TK.6. 
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Cái đang xảy ra có hiện hữu không? 

Liệu là nó đã xảy ra hay nó chưa xảy ra? 

Trước tiên — không có cái đang xảy ra khi mà sự việc đã xong, 
vì lúc đó, động thái của cái đang xảy ra đã là quá khứ 

— Cũng không có cải đang xảy ra khi mà nó chưa xong, 

vì lúc đó, động thái của cái đang xảy ra vẫn chưa bắt đâu. !90 


3.3.1 Tiểu Sử 


Chúng ta không thật có nhiều dữ liệu lịch sử kể về ngài Phật Hộ (TK.6), 
cũng như trong các danh mục đại tạng kinh Tây Tạng chỉ còn tìm thấy một 
tác phâm đo ngài viết đó là tác phâm Phật Hộ Căn Bản Trung Quản Luận 
Giải. Dù chỉ đề lại đúng một trước tác, nhưng đây lại là một công trình thật 
sự vỹ đại, công trình này đã đưa vị trí Phật Hộ vào vai trò một học giả tiên 
phong hay một vị tổ của truyền thống Trung Quán. Về sau các tổ truyền 
thừa của Trung Quán tông đều có dùng tác phẩm này đề diễn giảng tri kiến 
Trung Quán bên cạnh các tác phẩm của Long Thụ và Thánh Thiên. 

Dưới đây là một ít thông tin thu nhặt được từ Taranatha (Chimpa 186-188) 
và Norbu (P.15): 

Phật Hộ sinh tại Hamsakrida thuộc phần lãnh thô Tampala miền Nam Ẩn- 
độ. Tại đó Ngài thực hành sa-di rồi trở thành một tỳ-kheo có hiểu biết bao 
quát về kinh điển. Được đảo tạo bởi giáo thọ Tăng Hộ (samgharaksita), vốn 
là một tăng đồ của Long Hữu (nagãmitra), Ngài đã nghiên cứu các trước tác 
của Long Thụ. Thông qua thiền quán, Ngài đạt được tri kiến tối cao và có 
các lần trực kiến Thánh giả Văn-thù-sư-lợi. Phật Hộ đã có nhiều giảng giải 
về giáo pháp khi lưu trú tại tự viện Dantapurï thuộc miền Nam. Về sau, Ngài 
đạt mức thành tựu giả Gutika. Ngài đã chú giải rất nhiều công trình vốn 
được viết bởi Long Thụ và Thánh Thiên cũng như là của thánh giả Surã 
(Thiên Âm)... Đặc biệt là trước tác Phật Hộ Căn Bản Trung Quán Luận Giải 
đã làm rõ ý nghĩa của Căn Bản Trung Quán Luận bằng hàng trăm lập luận. 


!9 Đây là câu kệ trích trong Phật Hộ Căn Bản Trung Quán Luận Thích 
(Buddhapälita-mũla-madhyamaka-vrtti) do Ông trước tác. Kệ có thể tìm thấy trong 
Dergé Tengyur. (D 3842 — Adarsha V96-1-168b). Nguyên văn: a-armarB:a#'=rârtf-'== 
8=ã| 3= adaal a'Ấ= s'arfe'=txag~raI=a| 3/ar3/âm ='«rar8'a#ƒsra XI Iaä[<granw3a =A'=X( |. Kệ 
này đã được Coghlan (P.19) dịch ra Anh ngữ như sau Jƒone asks whether going 
exists where one has gone or where one has not gone. Then ƒfirst there is no going 
(no gamyafte) where one has gone (gata) becquse. The qction oƒ goïng is qlready 
past. Also, there is also no going (no gamyatfe) where one has not gone (agorq) 
because the action oƒ going has not yet commenced. Kệ này chỉ ra răng những sự 
việc đang xảy ra đều không có tự tính. Tức là nó phải phụ thuộc vào quy ước ngôn 
ngữ, các điều kiện khác. 
70 


3.3.2 Phật Hộ và Sự Phán Phái của Trung Quán Tông thành Trung Quán 
Ung Thành và Trung Quán Tục Tự Tánh 


Dưới đây là một trình bày ngắn về lịch sử phân phái trong nội bộ Trung 
Quán tông. Đó là sự hình thành của Trung Quán Tục Tự Tánh do Thanh 
Biện sáng lập, tách khỏi Trung Quán Ứng Thành. Thật sự đến nay vẫn còn 
nhiều độc giả không biết rõ câu chuyện về sự kiện quan trọng này. 

Khác biệt lớn nhất giữa Ứng Thành và Tục Tự Tánh về triết thuyết, là việc 
Ứng Thành khẳng định rằng: Tất cả các dạng tồn tại đều không có tự tính 
kể cả khi cứu xét về mặt tối hậu (Chân Đề) lẫn về mặt thế tục (Tục Đệ), dựa 
trên nên tảng duy nhất, đó chính là thuyết Duyên Khởi. Nghĩa là nêu một 
pháp tồn tại thì tất nhiên pháp đó không có tự tính bất kể nó được cứu xét 
trong tình huống hay dạng thức nào. Trong khi đó, Tục Tự Tánh chỉ chấp 
nhận ở mức các pháp không có tự tính khi cứu xét ở mức tối hậu và chấp 
nhận chúng có tự tính khi cứu xét về mặt thế tục. Tuy vậy, hầu như tại Ấn, 
lại không có sự phân biệt bằng tên gọi giữa hai trường phái. Sự phân chia 
này có lẽ chỉ bắt đầu từ khoảng TK.I1 hay TK.12. Hơn nữa, hai tên gọi này 
trong Phạn ngữ (Svãtantrika - Tục Tự Tánh và Prãsañgika - Ứng Thành) có 
thê đã được dịch giả người Tạng Pa tshab nyi ma grags (sz=8zreas 1055— 
1145?) tạo ra trong các công trình dịch thuật các tác phẩm của Nguyệt 
Xứng!°!, 

Nguyên nhân của sự phân chia này, vốn được các nhà nghiên cứu nhắc đến 
rằng, nó khởi lên từ việc Thanh Biện đã phê phán Phật Hộ khi Phật Hộ dùng 
phương tiện Quy mậu'”? để luận giải câu kệ đầu tiên trong 7rung Quán 
Luận'°. Kệ này Phật Hộ giải thích ý ý của Long Thụ phủ nhận tự tính của sự 
tự sinh khởi cũng như là các luận điểm tương tự sau đó của Phật Hộ!*. Từ 


19!Dreyfus (P.2-3) Xa hơn nữa, Dreyfus còn viết rằng cho đến thời Cát Tường Trí, 
Ngài chỉ phân loại Nguyệt Xứng và Thanh Biện như là hai luận giả thâm quyền của 
Long Thụ. 
!92Xem lại mục 3.1.2. Nói về phương pháp Tứ Phân Phản Biện của Long Thụ để 
hiểu rõ hơn thuật ngữ quy mậu. 
!93*Trong nửa câu bài kệ ngay sau phần Kính lễ, bản dịch Tây Tạng nguyên văn 
là: Itrgssrarfts aIasyarsrRaI Jixasrarfta'g An Sai Ss6sSesbiesbøi lÿ~amrue tín arfa. (Tức là: 
“Không bởi tự ngã, không bởi khác ngã, Không bởi cả hai, không không có nguyên 
nhân Cũng vậy với bất kỳ pháp cầu hợp nào, Không bao giờ tôn tại sự sinh khởi 
như thế”). Bản dịch này trích từ Đại Tạng Luận (Dergé tengyur Adarsha Vol.96-I- 
1b. praJñã-nama-mũlamadhyamakakärikã) 
!%I ý luận mà Phật Hộ dùng phản bác sự tự sinh khởi có nguyên văn: =wrasràsrs=â: 
Rấiö4'Ru ii stbgiglbllä'8Ssiill Bi: siJestBIeai2eMek: Bloell lolAilliESS4s)ae'Rlse cie 200i 
3x=EI 8~gsän<=ag~sA<I IaŠ;gxnE Xí<trs[Ñ) ng cateabrosseaEneysbabl tran 
0O ao laoclosalobocioaaboilooisoXGploysLlaybeolebab' (Dergé 3842 — 
Adarsha V96-1-161b) — Dịch nghĩa: Nói đến ngã này, là tự ngã một cách tối hậu. 
Từ cái tự ngã của ngã này, các pháp không sinh khởi. Vì sự [tự] sinh khởi này của 
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đó, Thanh Biện xác lập phương pháp luận khác, cũng là việc xác lập đường 
lỗi triết học theo Trung Quán Tục Tự Tánh (dù rằng chính ông không hè đặt 
tên cho cách nhìn này) và trở thành nhà sáng lập phái Tục Tự Tánh. Kịch 
tính xảy ra là, sau đó, Nguyệt Xứng (TK.8) đã kiêm khảo lại kỹ lưỡng, cho 
rằng Thanh Biện đã không đúng khi bác bỏ Phật Hộ, và chứng minh rằng 
Phật Hộ không hề sai. Ngài đã ghi lại các ý kiến của mình về việc này trong 
hai tác phẩm rất nỗi tiếng là Minh Cú Luận và Nhập Trung Quán Luận. Hai 
tác phâm đó, ngày nay được xem là mẫu mực của Trung Quán Ứng Thành 
theo sau các tác phẩm của Long Thụ và Phật Hộ. Qua đó, Long Thụ, Phật 
Hộ, và Nguyệt Xứng được xem là các nhà Trung Quán Ứng Thành tiên 
phong. Tất cả sự kiện tranh biện này đều xảy ra tại học viện Nãlandã!°. Cụ 
thê hơn, trong tiểu luận của mình, học giả Chizuko đã nêu các phân tích của 
học giá người Tạng là Zhang thang sag pa (a===zey=) về chỉ tiết các luận 
điểm của Thanh Biện và sau đó là các bác bỏ của Nguyệt Xứng đối với các 
lập luận của Thanh Biện mà đọc giả có thê tham khảo bởi Chizuko (P.81- 
96). Sự phân lớp này được các học giả Tây Tạng tán thành và nó được xem 
là sự phân lớp trọng yếu của Trung Quán, do sự tương phản về cách nhìn 
nhận Nhị Đề (bao gôm Chân Đề và Tục Đề) cũng như là tầng mức phủ nhận 
tự tính một cách rốt ráo của Ứng Thành so với Tục Tự Tánh. 


vw 


3.3.3 Danh Sách Tác Phẩm 
buddhapalitamilamadhyamakavrtfi (s==8grsssrarasst=Ä:ger=)) 
madhyamika — P 5242 /N 4031 /D 3842 


chúng, một cách phô quát, (sẽ) là vô nghĩa và vì sự sinh khởi này [sẽ] là vô tận. Như 
là, bởi sự tồn tại các pháp tự ngã của ngã này, [vốn] không cần sinh khởi thêm. Nếu 
trong trường hợp sự việc đang hiện hữu cũng lại sinh khởi, thì nó không bao giờ 
cần đến sự dừng tái sinh. Vì điểm này vô lý, nên không có pháp sinh nào khởi từ tự 
ngã. - Ở đây, Ngài đã dùng phương pháp quy mậu để bác bỏ việc tự ngã sinh (sinh 
khởi tự tính). 

'*#Ngoài ra, Dreyfus (P. 2) còn cho rằng sự tách biệt khả dĩ có gốc rễ từ cuộc tranh 
biện nỗi tiếng giữa Pháp Hộ (Dharmapäla) và Phật Hộ cũng tại Nãlandã. 
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3.4. Thanh Biện (Bhãvaviveka) 1“ 


: P3.4 Tranh vẽ ngài Thanh Biện 
Nguôn: Tenzin CheoJor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


!9Theo Wikipedia thời gian sống của ngài Ngài là năm 500 - 570. 
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Hoặc giả, các dòng tương liên của mạng lưới ÿ tưởng, 
và những thứ tương tự, 

Dựa trên nên tảng bám chấp vào sự sinh khởi 

của các pháp hữu vì, 

thì chắc chắn (đó) là sự bất bình an khở dại!” 


3.4.1 Tiểu Sử 


Sách sử Tây Tạng'°Š viết về Thanh Biện như sau: 

Ngài sinh trong gia đình quý tộc Ksatriya tại Malya-ra miền Nam Án-độ. 
Được biết rằng đó là sự tái sinh của thánh giả Pratiyog. Ngài thọ giới 
pravrajyä (khổ hạnh) và trở thành một học giả Tam Tạng Kinh điển. Ông 
đến Madhya-de§a (trung thổ) và học hỏi nhiều kinh điển Đại thừa và giáo 
pháp của tô Long Thụ từ giáo thọ Tăng Hộ (Samgharaksita). Sau đó trở vê 
miễn Nam Thanh Biện trực kiến ngài Kim Cương Thủ (Vajrapäni) rồi đạt 
tối thắng định (višista- samadhi!°9), trở thành lãnh đạo của khoảng 50 tăng 
viện tại miền Nam, và đã giảng dạy giáo pháp tại đó rất nhiều. Ông nghiên 
cứu công trình của Phật Hộ (sau khi Phật Hộ đã thị tịch), rồi dựa trên các 
quan điểm có được về Long Thụ, viết thành một luận giải phê phán cách 
thức mà Phật Hộ diễn giải 7rzung Quán Luận của Ngài Long Thụ có tựa đề 
là Trí Đăng Luận (lanändipã)!!°. Theo đó, ngài đã soạn một số tác phẩm 


!%Câu kệ này trích trong Trung Đạo Tâm Luận tác phẩm quan trọng nhất của Thanh 
Biện tìm thấy trong Dergé (D3855 Adarsha Vol.9§-1-§b) với nguyên văn: Ho 
§-TsS8\ jgxsà+3=efntex| rếsSâsxeBn sạn «| nn9.3eeragysxàn| Tuy vậy, trong luận 
văn tốt nghiệp Thạc sĩ (Master of Art) của Watanabe (P.26) cũng như là bài trích 
đăng lại sau này của ông trên tạp chí JIABS (P.128) dịch lại từ tiếng Phạn/Nhật vốn 
ban đầu được dịch từ bản Tạng ngữ ra Nhật ngữ và sau đó sang Phạn ngữ. Bản Tạng 
ngữ này được phô biến bởi chùa Zha-lu (aa) từ năm 1936 (JIABS P.125) vỀ sau 
được mới được Watanabe chuyên tiếp ra Anh ngữ thành: “Or, indeed, the expansion 
Of a net of false constructlons which has such a beginning with such things as 
[dravya, pradhãna, JTva and ätman], and which has for 1s basis produced entities, 
confounds an ignorant person through ¡its force.” Câu dịch có vẻ bám nhiều vào 
nghĩa ngữ vựng hơn là bám sát theo ngôn ý khiến trở nên khó hiểu, và ông ta đã tự 
ý chèn thêm các từ không có trong nguyên bản để diễn giải. 
Ngoài ra: trong đoạn trên có hai thuật ngữ đáng lưu ý đó là (1) sa. Nghĩa tổng 
quát là Øw ứưởng, ý tưởng, hay dòng suy nghĩ... Tuy nhiên, trong ý nghĩa Trung 
quán, thì mọi dòng suy nghĩ này đều có sai lạc vì chịu ảnh hưởng của vô minh, tức 
là ý tưởng hay hiểu biết đều dựng trên nền tảng chấp ngã. Các giảng sư Tây Tạng 
hay ám chỉ nghĩa thứ hai này. (2) asars=a= nghĩa đen là bị xáo trộn, rôi loạn của trẻ 
con hay sự đại dột. Ý nghĩa bóng là phiền não do vô minh chưa thấu suốt. 
!9#Chimpa P.186-188 và Norbu P.16 
'"“Nguyên văn Tạng ngữ là 8<3a%z s=<=ea. 
!!'?Norbu P16. 
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phản ánh điều này và luận giảng lại theo cách của mình. Cách hiểu này là 
một phương tiện thiện xảo để dẫn dắt chúng đồ phương thức để tiến đến 
hiểu biết tối hậu của Trung Quán Ứng Thành vốn rất khó lãnh hội trực tiếp. 
Cuối đời, Ngài đạt mức thành tựu giả Gutika. 

Trong khi ngài Phật Hộ không có nhiều đệ tử thì ngược lại, Thanh Biện có 
rất nhiều đệ tử và quan điểm của Ngài, do đó, cũng phổ biến hơn nhiều vào 
thời bấy giờ. Hơn nữa, quan điểm của cả hai cũng không giống như quan 
điểm của Vô Trước vốn theo chủ trương Duy Thức. 

Thanh Biện đã soạn một số tác phẩm đề nêu lên ý kiến triết học của riêng 
mình để đánh giá và bình giảng Căn Bản Trung Quán Luận trong đó ngài 
đã đưa ra nhiều phản bác các luận điểm của Phật Hộ. Những ý kiến này, thì 
sau này trở thành nên tảng chủ đạo của phái Trung Quán Tục Tự Tánh. Các 
tác phẩm đó bao gồm Öái-nhã Đăng Luận (Prajñapradipa) và Trung Quán 
Tám Luận (Mãdhyamika-hrdaya) và bản Tự Luận của nó (tarkaJvalä). Các 
tác phẩm này mở rộng triết thuyết về Trung Quán Tục Tự Tánh cũng như là 
các chỉ tiết về Bồ-tát hạnh. Theo đó, sư Trí Tạng đã trước tác Nhị Đề Phân 
Biệt Luận (Madhyamika-satya-dvaya). Cả hai đại diện cho hệ thống triết lý 
công nhận thực tại của các đối tượng bên ngoài (các pháp) và không chấp 
nhận sự tồn tại của tự tri (sva-sarnvedana) ` 

Theo đó, sau này Trung Quán tông đã chia làm hai nhóm, một là Trung 
Quán Tục Tự Tánh lấy diễn giải của Thanh Biện làm phương tiện và Trung 
Quán Ứng Thành theo tầm nhìn của Phật Hộ (cũng như là Nguyệt Xứng, và 
Tịch Thiên). 

Trong khi hai nhóm này tranh luận gay gắt, thì có giáo thọ An Huệ 
(Sthrramati) đã trước tác một công trình giải thích Trung Quán Luận theo 
quan điểm của Duy Thức!!?. Khi bản sao của luận giải này truyền đến 
phương Nam, các đệ tử của Thanh Biện đã bác bỏ nó. Họ kéo đến Nãlandã 
đề tranh luận với đệ tử của An Huệ, và họ nói rằng đã thắng được (phái Duy 
Thức). Tình trạng tương tự cũng có xảy ra giữa Nguyệt Quan 
(Candragomin) và Nguyệt Xứng. Nhiều người Tạng cho rằng Phật Hộ là đệ 
tử trước của Long Thụ trong khi Thanh Biện là đệ tử về sau của ngài Long 
Thụ, và rằng sau này, Phật Hộ tái sinh thành Nguyệt Xứng, nhưng điều này 
không có căn cứ. 

Về sau, sơ tô của dòng tu Mật tông Gelug là ngài Tsongkhapa đã sử dụng 
nhiều chỉ dạy từ Thanh Biện để hướng dẫn người tu học. Đặc biệt, trong tác 
phẩm Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Nsó, Tsongkhapa có nhắc đến 


HH7 nhận thức hay tự-tri, nội quán là khả năng của tâm tự soi rọi vào bên trong 
tâm, tự cảnh tỉnh, hay thấy được trạng thái đang có của mình (bao gồm cả nhớ lại). 
112Chimpa P.187 ghi chú tên tác phẩm này là ¬g5!g SÄ=Ă=sr<rastÂpg:aŠ»a<Ä garsgI 
(Trung Quản Chánh Văn Chủ Ý Giải Thích Luận Giảng). Tuy vậy, tác phẩm này 
không thể tìm thấy trong danh mục Dergé và Töhoku. Có thê tác phẩm đã bị thất 
lạc hoặc tựa đề này, chép từ Taranätha, là không chính xác. 
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phần giảng dạy của ngài Thanh Biện với tác phẩm Trung Đạo Tâm Luận"? 
Trong đó, Thanh Biện so sánh hình ảnh của người quản tượng thuần hóa 
con voi tương tự như là cách mà người tu thiền tập điều tâm. Voi bị thuần 
hóa do việc sử dụng dây thừng trói vào một cây cột vững chắc tương tự với 
việc hành giả dùng sợi dây chánh niệm để cột tâm mình vào đối tượng thiền. 
Mỗi khi voi vọng động thì sẽ bị người quản tượng dùng móc sắt đâm nó 
nhiều nhát để nó nghe theo, sẽ giống với hình ảnh hành giả dùng móc sắt 
tỉnh thức để kéo tâm mình ra khỏi hôn trầm hay trạo cử. Ngoài tác phẩm 
này, thì tác phẩm Trung Đạo Tâm Nhiếp Luận của Thanh Biện cũng có nhắc 
đến hình ảnh này. Cách so sánh này, không được tìm thấy trong các luận 
giải của các tác giả khác, trước thời Thanh Biện. Tức là, rất có thê chính 
Thanh Biện là người sáng tạo ra việc dùng hình ảnh thuần voi để mô tả quá 
trình thiền điều tâm!!', Ảnh hưởng của phương cách này khá sâu rộng về 
sau. Người Tây Tạng dùng khắc họa qua một dạng tranh thiền (thangka). 
Thanh Biện đã khởi truyền cảm hứng cho tranh này được vẽ ra ở Tây Tạng. 


Hồ Trong Dergéẻ Tengyur Adarsha (Vol98-1-4a) (Vol 98 Madhyamaka 
degetengyur-headI-2900735-2900814 Madhyamaka-hrdaya-karikã) có đoạn kệ 
(chính là đoạn mà Tsongkhapa đã trích dạy) như sau: â=3:z=fXrašf=| rÑsr=fÄ'mr=r=ps- 
XíaI IRãrSẦ'su[<xr2srsiS=sral IẠx=wrgsIxwxSa'=== (Chú VOI lầm lỗi của tâm thức ngươi, bị 
trói chặt vào cây cột vững chãi đối tượng thiền, bởi dây thừng chánh niệm, dần dần 
chịu kiểm soát do móc sắt của trí huệ). 

!!#Trong Điều Ngự Địa Kinh có một hình ảnh rất gần gũi với miêu tả này, có đề cập 
về việc rèn luyện voi cho việc tu tập nhẫn nhục. Đặc biệt, các chỉ tiết như là dây cột 
voi vào một cây cột vững chắc, móc sắt để thuần VOI, đều có mô tả đủ trong kinh. 
Đó là kinh Điều Ngự Địa (số 198) thuộc Trưng A-hàm Kinh. Sự khác nhau ở chỉ 
mức độ một bên là rèn tâm cho thiền định, còn bên kia là tu dưỡng tâm cho nhẫn 
nhục và trì giới. (Tuệ Sỹ 5.) 
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P3.4.2 Tranh Thiền Tây Tạng có nguồn gốc từ giảng dạy của Thanh Biện — 
Voi biểu tượng cho thiền giả đổi màu từ đen sang trắng nói lên khả năng 
điều tâm từ chao đảo sang hoàn toàn bị khống chế. Khi và thỏ lần lượt biểu 
tượng cho trạo cử và hôn trầm. : 

Nguôn: Vi Trân từ Nha Văn Khô và Thư Viện Tây Tạng. 
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3.4.2 Thanh Biện Trong Đại Đường Tây Vực Ký 


Dưới đây là đoạn kể trong 7áy Vực Kỷ về giai thoại của Ngài Thanh Biện 
trong 7ây Vực Ký.''? 

Phía Nam của thành phố, một con lộ nhỏ dẫn đến một hang động khống lồ. 
Nơi đây Đại Luận sư Thanh Biện lưu trú trong lâu đài của các A-tu-la chờ 
đợi bồ-tát Di-lặt giáng trần như là một vị Phật toàn hảo. Vị đại luận sư này 
nổi tiếng về tri kiến thâm diệu và chứng ngộ sâu xa. Bề ngoài, ngài là môn 
đồ của Kalila (phái Số Học), nhưng bên trong, Ngài hoàn toàn sở hữu tri 
kiến của Long Thụ. Nghe nói rằng ngài Pháp Hộ (Dharmapäla) tại Magadha 
(Ma-kiệt-đà) đã hoằng hóa rộng khắp giáo luật, và có đến nhiều ngàn đệ tử, 

Ngài đã muốn bàn luận với Pháp Hộ. Ngài đã đi cùng tùy tùng. Đến 
Pataliputra Ngài biết chắc rằng bồ-tát Pháp Hộ đang trụ tại cội bồ-đề. Đại 
luận sư đã yêu cầu đệ tử rằng: “Ngươi hãy đến chỗ trú của Pháp Hộ gần cây 
bồ-đề, nói ông ta rõ tên của ta rằng, Ngài bồ-tát (Pháp Hộ) đã phô độ rộng 
rãi giáo pháp rời xa lợi ích thế gian: ông ấy dẫn dắt và chỉ giáo về vô minh. 

Những người theo ông, nhìn ông ta với sự kính trọng và khiêm cung, và đã 
như vậy trong nhiều ngày; dù sao, lời nguyện và quyết ý của ông đã không 
có thành quả. Không lợi ích để trì lễ và thăm nhiễu cây bồ-đề, hãy thê 
nguyện hoàn tất mục đích của mình, và sau đó bạn sẽ dẫn dắt chư thiên và 
nhân”. Pháp Hộ đã trả lời cho thông điệp đó: “Nhân sinh như điện diệt, uân 
thân như bào ảnh. Cả ngày ta tự tỉnh tấn, không có thì giờ cho hý luận; do 
đó, người có thể rời đi sẽ không có cuộc gặp gỡ nào hết”. 

Đại Luận sư (Thanh Biện) đã trở về quê hương, theo một cuộc sống thanh 
tịnh và quán chiếu rằng: “Trong sự thiếu vắng của Di-lặt như một vị Phật, 

ai có thê giải đáp cho những ngờ vực của ta?”!'* Từ đó, trước linh ảnh đức 
Quán Thế Âm, Ngài đã trì tụng Tâm Yếu Chân Ngôn Giới (hrdaya-dhãran!), 

không vui hưởng thực phẩm và nước. Sau ba năm, Quán Tự Tại bỗ-tát giáng 
hiện với thân diệu mỹ chỉ dụ Đại Luận Sư rằng: “Mục đích của người là gì?” 
Ngài đáp, “Xin cho con giữ được thân này cho đến khi ngài Di-lặt đến”. 
Quán Tự Tại bồ-tát đáp “Đời người là chủ thể của nhiều tai ách. Thế giới 
này chỉ như bong bóng nước hay như sâm chớp. Con nên nhắm mục đích đề 
tiễn hóa và được tái sanh cõi Đâu Suất'!” (Tusita) và có thê trực tiếp thấy 
Ngài và đảnh lễ”. Đại Luận Sư đáp: Mục tiêu của con đã xác định, tâm con 
không thể đổi thay”. Đức Quán Tự Tại nói: “Nếu vậy, con phải đến vùng 
Dhanakataka, đi về phía Nam của thành phó, nơi trong một thạch động trên 
núi có một vị thần linh Kim Cương Thủ (Vajrapãni) đang trú ngụ, và tại đó 


!ŠSamuel Vol2. P.223-226. 

''“Tâm Lý học Phật giáo phân chia tâm sở nghi ngờ làm hai loại: Nghỉ ngờ với động 
lực tốt nhằm tìm ra chân lý hay để nâng cao trí huệ hay lòng từ bi, hiểu thấu giáo 
pháp hay để học hỏi kiến thức khoa học. Loại kia, là loại nghi ngờ mang theo đặc 
tính của phiền não hay chấp ngã, ghen ty.... Ở đây, ý chỉ loại nghi ngờ đầu. 

!!Cði Đâu Suất là cõi Tịnh độ, nơi mà đức Di-lặc đang giáo hóa chúng sinh tại đó. 
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đang chân tâm trì tụng Kữn Cương Thú Chân Ngôn (Vajrapanidhäram). Con 
khả dĩ đạt được ước mơ. Do điều dạy này, Đại Luận Sư đã đi và trì tụng 
(Chân Ngôn). Sau ba năm, Kim Cương Thủ hỏi Ngài: “Nguyện ước của 
ngươi là gì mà đã biểu lộ sự chăm chỉ chân thành như thế?” Đại Luận Sư 
đáp: “Con muốn thân mình tồn tại được cho đến khi ngài Di-lặt hạ trần và 
Quán Tự Tại Bồ-tát đã hướng dẫn con đến đây để khân cầu thành tựu việc 
này. Thần linh đã ban cho Ngài một công thức và nói, “Có cung điện của 
một A-tu-la (Asura) trong núi này, nếu ông hỏi đúng theo cách mà ta ban 
cho, thì bức tượng sẽ mở sau đó ông có thê đi vào và đợi ở đó cho đến khi 
ông thấy được (Di-lặc). Đại Luận Sư hỏi: “Nhưng ở trong bóng tối, làm thế 
nào con có thê thấy hay biết khi đức Phật xuất hiện?” Kim Cương Thủ đáp: 

“Khi Ngài đến thế gian, ta sẽ báo”. Đại Luận Sư nhận được huấn thị này, đã 
tự áp dụng với sự chân thành nhất để trì tụng câu dạy, và sau ba năm không 
lay chuyền tâm trì tụng trơn tru thì Ngài gõ lên hang động, nó đã mở ra một 
cái am rất sâu và rộng. Ngài thấy phía trước có vô sô người tụ họp. Đại Luận 
sư đã bước qua cánh cửa và nói với đám đông: “Đã từ lâu tôi câu nguyện và 
lễ lạy với ước muốn có cơ hội để thấy ngài Di-lặc. Nay, nhờ vào hỗ trợ của 
thần linh, thệ nguyện của tôi được hoàn thành. Do vậy, chúng ta hãy bước 
vào đây, và cùng nhau đợi sự hóa hiện của vị Phật này. Những người nghe 
thấy đã bị ngờ nghệch và không dám bước vào ngưỡng cửa. Họ bảo “Đây 
là một ô rắn không lồ, tất cả chúng ta sẽ bị giết”. Sau ba lần thuyết họ, chỉ 
có sáu người đã chấp nhận bước vào với Ngài. Đại Luận Sư đã tự xoay sở 
và tiến tới, sau đó thì tất cả đám đông theo sau Ngài với sự thán phục khi 
Ngài bước vào. Sau đó, các tường đá đã đóng lại và những ai rời đi đã tự la 
măng mình vì việc không nghe theo lời hướng dẫn của Ngài với họ. 


w 


3.4.3 Danh Sách Tác Phẩm13 


madhyamakahrdayakarika (=g ai 9= xR #mrAa~ gam" sỊ 
madhyamika - P 5255 /N 4044/D 3855 

madhyamakaratnapradipanama (gz'3a:f3ầ:§g;srâsrga ) 
madhyämika - P 5254/N 4043 /D 3854 


!!8#Wantanabe (P.9) và Tãranätha (Chimpa P. 401) có ghi tác phẩm pañca-krama- 
pañjika (Ngũ Thứ Đệ Nan Ngữ Thích) như là của Thanh Biện. Tuy nhiên, 
Wantanabe không dẫn nguồn, mà chỉ nói về sự nghi ngờ của các học giả cho rằng 
đó không phải do Thanh Biện trước tác. Trong khi tra cứu từ Dergé D 1830 thì tác 
phân này có ghi rõ tác giả là Samayavajra (Tam-muội-da Kim Cang). 
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madhyamakahrdayavrttitarkqjvalãa (=qsầøragxr=\) 
madhyamika — P 5256 /N 4045 /D 3856 
madhyamakarthasagraha (ngsrg=Ña8-r=rŸmrapser=rAargr=t) 
madhyamika —- P 5258 /N 4047/D 3858 
nikãyabhedavibhangavyakhyana (ầsrs=exrs=aSnern=asre==tgrr=l) 
vinaya — P 5640 /N 4429/D 4139 
pradipoddyotanavisamapadapafjika-nana (§gysrseers=3nr=R' /ÊmÑ\ mma: 
=r=gsrsÄ;a8ìar=ri3srer=I) 
tantrafIkã — P 2657/N 1452 /D 1792 
prajfapradipa-mulamadhyamakavtti (=gsä›g=Ä:a8r=ràs==ršm:a) 
madhyãämika — P 5253 /N 4042 D 3853 


30 


3.5. Nguyệt Xứng (Candrakrrti) 72 
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: P3.5 Tranh vẽ ngài Nguyệt Xưng 
Nguôn: Tenzin Cheojor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


'°Theo Wikipedia thời gian sống của ngài Ngài là năm 600 - 650. Theo Tillemans 
(Vol1 P.8) thì thời gian sống của ông là 530-561. 
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prafi` này nghĩa là tiếp xúc 

cti` đây có nghĩa đang diễn tiến ” 
1yap` ở cuối âm của pratiya` này, là việc tiến hành tiếp xúc, bởi sự 
nương dựa 


samuf` hiện hữu trước padäã` nghĩa là khởi lên, 

âm nghĩa samutpadã này xúc tiến khởi sinh, 

do vậy, sự khởi sinh của tất cả các pháp bởi sự nương dựa vào nhân và 
duyên này, là Duyên khởi (prafityasamuipada)'”9 


3.5.1 Tiểu Sử 


Phần viết về tiêu sử ngài Nguyệt Xứng được lấy dữ liệu chính từ tác phẩm 
Tnaian Buddhist Pandits (Những Hiển Nhân Am đồ) của Norbu Tsonawa, và 
được bổ xung bởi Yeshe Gyaltsen'?!. Một số chỉ tiết khác được kế lại bởi 
Tãranätha ”” và của Bu-ston'””. 

Nguyệt Xứng xuất hiện trong nửa sau phần cuộc sống của Long Thụ và được 
Ngài đề cập như là một đệ tử cuối cùng và sẽ chỉ ra pháp tối hậu vốn chưa 
truyền bá!”!. 

Chính Nguyệt Xứng cũng nói trong Minh Đăng Luận!”: Ta sẽ chỉ ra những 
gì Long Thụ đã tìm thấy. 


!20Đậy là hai phần kệ trích dẫn từ tác phâm Ä⁄inh Cú Luận (Dergé. Adarsha Vol. 
102-1-2b) để phân tích ngữ nghĩa trong văn phạm Phạn ngữ của thuật ngữ Duyên 
khởi (pratityasamutpada). Toàn văn đoạn kệ này là: 3a:zr33:<==â:Xz:5 ¡ Ñồ: 3a 'Xãy 
ð ex3ssasas) gìn 3 sa s8 gvsrsaee]<ra 0x 99=x3 2ag=s«rfesarsg=<^ 9< XI | 

3x “= RẦ: nn= Ra ãI IS nay: Xa c\ ty: sg= D RFEsA g8: SI=XY bài ĐỊ lỹ si ø 08 SSSEl BÍ lầm ShaGÍ 
xe EaXÐsAsg 3ag=sfLếnea Rasssqr4pAgRagxse=ewl pñệx-Xvfamsagxsgax 
 r gxrerR 0a /S=atrerxag=<f Xe | | 
Đoạn kệ thụt vào đầu dòng ở giữa là đoạn trích dẫn giải thích về ngữ pháp tiếng 
Phạn không trực tiếp giải ý về thuật ngữ Duyên khởi, nên chúng được lược bỏ. 
?'Norbu P.17-21 và Stracke P.5-6 
??Chimpa P.200-206. 
?3Obermiller. Vol2. P.133-135,141. 
?“Tức là liễu nghĩa về tánh Không mà sau này phái Trung Quán Ứng Thành xem 
làm nguyên lý cũng như tôn ngài làm tô lập phái sau ngài Long Thụ và Phật Hộ. 
Nguyên lý này chỉ dựa trên Duyên Khởi thuyết của đức Phật đề suy giảng ý nghĩa 
tối hậu của tất cả các pháp mà không cần thêm vào bất kỳ tiền đề nào khác và là 
nguyên lý phổ dụng. 
? “Nguyên Bản Tạng ngữ ghi là Minh Đăng Luận (ga, Pradipoddyotana-nama- 


tikã Dergé. Adarsha Vol.33) nhưng truy cứu theo chú thích của nó có ghi tên Phạn 

và Tạng của tác phẩm lại là Minh Cú Luận (Mũla-madhyamika-vttti-prasanna-padã- 

nama) Câu dẫn của Norbu như sau: 8= “'ận | ãztIxrssr8ar=i3a'ae='Šx¡sI=x'ẤN Tuy 

nhiên, truy cứu trong nguyên bản Minh Cú Luận (Dergé. Adarha Vol.102 
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Ông sinh tại Samana'?", Nam Ấn, trong một gia đình Bà-la-môn. Một nhà 
chiêm tỉnh sau khi xem đứa trẻ, đã dự ngôn răng, Ngài sẽ trở thành một đại 
sư Phật giáo. Sau này, Ngài xuất gia và nhận tỳ-kheo giới từ trụ trì Nguyệt 
Vệ (Candranatha) và được đặt tên là Nguyệt Xứng (Candrakirti). Ngài đã 
học hết Tam Tạng Kinh Điền và bốn lớp Mật Điền!?”, thấu suốt các quan 
điểm Phật giáo và ngoại giáo một cách toàn hảo. Dưới sự dẫn dắt của đạo 
sư Long Thụ, Ngài nghiên cứu lại các kinh văn hiển và mật. Sau khi thực 
hành các giáo pháp này, Ngài đạt các giác ngộ tối cao, và loại bỏ được các 
trình hiện nội và ngoại tướng'?Š, Ngài đã luôn luôn thiền lên Bồ-đề tâm tối 
hậu!??. Ngài không chỉ thấu hiểu giáo pháp của Long Thụ, mà cả các luận 
điểm của Thanh Biện và Liên Hoa Giác (Kamalabuddhi) cũng được Ngài 
nghiên cứu. 

Dù rằng tại Nãlandã, với các học giả thì ngài được xem là bậc thầy của các 
học giả, nhưng với người phàm, dường như Nguyệt Xứng chỉ đề ý đến ba 
thứ ăn, ngủ, và bài tiết. Một số tăng đồ tại Nãlandã đã trở nên bực dọc và 
nói răng: “Nguyệt Xứng chả bao giờ tu học, thiền tập hay làm việc gì hết, 
hắn chỉ biết ăn và ngủ”. Thêm vào đó, họ còn có các quan điểm ngoại đạo. 
“Không nghi ngờ gì nữa hắn sẽ mang lại nhiều phiền toái cho chúng ta. Tốt 
hơn là nên đuôi hắn ra khỏi chùa”. Dĩ nhiên, phương trượng Nguyệt Vệ 
không cho phép làm điều này. Để tịnh hóa họ, ngài đã giao Nguyệt Xứng 
một số công việc. Ngài đã chỉ định Nguyệt Xứng lo về nội trợ và giao cho 
một vị tăng là Nhật Xứng (Sũryakirti) làm người hỗ trợ. Trong thời gian 
nhận nhiệm vụ, Ngài luôn luôn thả rong trâu bò được tự do đi lại, và vẫn có 
thể cung ứng cho tự viện đầy đủ lượng sữa đậm đặc'?°. Bên cạnh đó, ngài 


Mũlamadhyamaka-vrtti- -PTaSanna- -padä- nãma) và của cả Minh Đăng Luận thì vẫn 
không tìm thấy câu này, mà có một kệ khác ý gần tương tự như sau: IEgsrsExrngrars 
“Â a8ìar KY ằmT xarer còi AI Ấm s55 ã¬mxx AT sY số! ^rgriwr sIẾ£'=I ¬I (Minh Củ Luận, Adarsha 
V.102-1-200a) Nghĩa là /Toc giả Nguyệt Xứng thực hành thắng pháp Đại thừa, Căn 
Bản Trung Quán Luận Minh Cụ Danh Giảng Giải. Căn Bản Trung Quán Luận là 
tác phâm chính mà Long Thụ luận giảng về Trung Quán. Và câu ngay trước kệ này 
trong ÄMinh Cú Luận là câu kính lễ ngài Long Thụ. 
!2%TiIlemans (Vol1. P8) cho rằng ông sanh tại Kãñcĩ. 
!“Bốn lớp Mật điền là Kryã (Hành Động), Caryã (Thiện Hạnh), Yoga (Du-già), và 
Annuttara yoga (Du-già Tối Thượng). 
!28Đây là các chấp ngã về Tâm (bên trong) và Pháp (bên ngoài) của các hiểu biết 
ước lệ. Đối với Trung Quán tất cả ý niệm phát ra bất kế hướng về nội tâm hay ngoại 
pháp đều có mang tánh chấp ngã và do đo có sai sót cân loại bỏ. Đây cũng là triết 
lý cơ sở của các pháp môn thiền tối hậu du- -già, đặc biệt là Đại Thủ Ấn và Đại Viên 
Mãn của Mật tông. 
!??Tức là dạng Bồ-đề tâm trong đó tâm thức hành giả đã trực chứng tánh Không. 
139ịnh Cú Luận có luận giải việc làm siêu việt này (xem thêm chú thích vê ÄMinh 
Đăng Luận trong trang trước, đây là kệ liền sau đó trong Adarsha Vol.102-1- 
200a): G=<20bS06S 69s v0 6e SE Se=bsabskvisabe2SaSsexssbsbs:Ebssssbol 
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còn cung ứng dôi dào lúa gạo. Các tăng đồ ngạc nhiên bằng cách nào họ đã 
có đủ lượng sữa, khi mà các gia cầm đã phân tán trong rừng. Nhật Xứng đã 
nói cho họ biết lý do rằng: 

Quang vinh thay ngài Nguyệt Xứng 

Vắt sữa từ tranh vẽ một con bò 

Bởi đó cung phụng cho chúng tăng. 
Khi Phương trượng nghe thấy liền ca ngợi và nói: “Nguyệt Xứng với tâm 
thức mạnh mẽ, đã lấy sữa từ hình vẽ của một con bò, thật là đáng khâm 
phục”. Ngay cả đến các cột đá cũng không ngăn trở được sự vận động bằng 
tay của ngài. Cũng như việc ngài có khả năng đi xuyên tường!°!, : 
Lần đó, các thế lực quân đội Turuska'?? chỉ còn cách Nãlanda có 15 ngày 
đường. Nghe tin, những tăng đồ khiếp sợ đã khẩn cầu sự giúp đỡ của các 
hiền giả có năng lực, nhưng không ai đủ khả năng để dừng sự tấn công của 
các chiến binh đó. Trong tuyệt vọng, thì một con bò đã bay ra từ trái tim của 
một Pháp Hộ (Dharmapäla) hét to răng nên thỉnh cầu sự trợ giúp của Nguyệt 
Xứng. Những tăng đồ đó đã hỏi sự hướng dẫn của Ngài. Ngài bảo hãy khắc 
đá một con sư-tử, khuyên các Phật tử nguyện quy y Tam Bảo, và không 
được có Phật tử nào trong vùng cầu xin với thần Siva. Qua sự chỉ dẫn của 
Ngài, họ đặt con sư-tử đá 15 dặm Bắc. của Nãlanda. Tuy vậy, điều này vẫn 
không ngăn được các quân lực đang tiếp cận; nên họ nghĩ rằng Ngài lừa dối 
họ. Nguyệt Xứng đã đến đó và đánh mạnh vào đầu con sư-tử bằng một cây 
gậy, khiến nó hồng lên ba lần một cách kinh khủng. Sợ hãi bởi sự kiện siêu 
nhiên này, quân đội tham chiến đã ngưng tiến binh. Do đó, nguy cơ chiến 
tranh bị đây lùi. Để đề cao hành vi này, vua Cường Tráng Tử (Balavat 
Kumãra) cảm thán rằng: 

Quang vinh thay ngài Nguyệt Xứng 

Bằng năng lực thạch sư-tử của mình 

Đã ngưng quân xâm lấn 

Không gây bất kỳ tôn hại nào 
Một thời gian sau đó, khi đang thiền tịnh trong rừng thì nơi đây bị phát hỏa. 
Những người cấp cứu đã tìm thấy ngài không hề hân gì và đang trong trạng 
thái thiền. Nhìn thấy họ ngài đã xướng: 

Kính ngưỡng Thầy Long Thụ Già-na 

Lửa vô sanh cháy cả khu rừng 

Nhưng con, với ngọn lửa vô sanh 

Đã thiêu trụi mọi nhành cây gỗ 

Nên lửa nào hủy hoại được con! 


SX tfEsrg Ex|x XI Dịch nghĩa: Sở đắc từ bi và trí huệ vô thượng, nên thành tựu viên 


mãn việc vắt sữa từ các tranh vẽ, bởi việc nghịch đảo các dính chấp vào tự tính. 
!3!Chimpa P.199. 
!32Tức là quân Hồi giáo Thổ-nhĩ-kỳ, sau này họ đã tàn phá Nãlandã, Siêu Giới, và 
các học viện Phật giáo khác. Xem lại phần I của biên khảo này. 
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Một ngoại đạo tên Vương Tử (Kumära) đến Nãlandã đề thử khả năng thần 
thông của giáo thọ Nguyệt Xứng. Ông ta hỏi thần Indra hiện đang làm gì. 
Nguyệt Xứng đáp “Thần Indra thật hiện đang ngụ tại cõi trời thứ 33 
(Tritimsaka) và một hóa thân của ông ấy đang nghe pháp do ngài Di-lặc 
giảng ở Đâu Suất (Tusita). Người ngoại đạo đã không thể tin vào lời lẽ này. 
Do vậy, với tay trái, Nguyệt Xứng khiến cho Indra thật xuất hiện, nhưng 
Vương Tử đã không thể thấy. Nên, bằng tay phải, Ngài lại khiến cho thần 
Indra hóa hiện. Lần này Vương Tử đã có thể nhìn thấy và hỏi “Có phải Ngài 
là Indra thật sự?” Hóa thân đáp: “Nếu là ta, ta sẽ không Mở hữu ngàn mắt 
này. Nhưng vì ta chỉ có ấn tượng của những con mắt này”. Dựa trên việc 
thấy rõ ân tượng của các con mắt, lòng tin vào Nguyệt Xứng của người ngoại 
đạo sinh khởi. 

Các chỉ tiết dưới đây kế về mối quan hệ của Nguyệt Xứng và Nguyệt Quan 
(Candragommn): 

Giáo thọ Nguyệt Xứng đã soạn một giáo pháp về văn phạm tựa là 
Samantabhadra (Phổ Hiển). Nguyệt Quan, qua sự giúp đỡ của các Long 
thần, cũng có soạn một sách văn phạm khác tựa là Candra-vyakarana 
(Nguyệt Giải Luận)'”). Sau này, khi đọc được sách về cùng đề tài này do 
Nguyệt Xứng soạn, Nguyệt Quan ta nghĩ rằng sách của mình không đủ hay, 
nên hủy nó đi, và ông đã ném nó xuông giêng. Nhưng đức Quán Thế Âm đã 
nói với ông ta: Vì ngươi soạn sách này với ý tưởng vị tha thuần nhất nên nó 
sẽ có một giá trị hỗ trợ rất lớn. Nên hãy vớt nó lên, và Nguyệt Quan đã làm 
theo. Cái giêng nơi mà ông ta ném sách có tên là Tỉnh Nguyệt (giếng mặt 
trăng) và truyền thuyết rằng ai uống nước giếng này sẽ có được trí não thông 
tuệ. 

Nguyệt Quan đã có ý muốn tìm đến Nãlandãä đề học hỏi thêm. 

Nguyệt Xứng lúc đó đã là một giáo thọ nổi tiếng ở Nãlandã. Do việc chiến 
thắng được tranh luận với ngoại đạo nên Ngài được phép giảng pháp bên 
ngoài khuôn viên nhà trường. Điều mà ít thuyết giả nào làm nổi. Theo mô 
tả của Bu-ston, một lần đang tranh luận bên ngoài Nãlandã, thì Nguyệt Quan 
đến đó. Thấy có người đứng nghe, Nguyệt Xứng cho rằng Nguyệt Quan 
muốn đến đề tranh luận bèn hỏi: “Người từ đâu đến”? Nguyệt Quan đáp 
“Tôi từ phương Nam đến”?! và họ đã bắt đầu. 

Nguyệt Quan theo trường phái Duy Thức, trong khi Nguyệt Xứng thuộc về 
phái Ứng Thành. Họ đã tranh luận nhau suốt 7 năm. 


!33Tưa đề này dựa trên một trước tác về văn phạm Phạn ngữ của Pãnini, một học 
giả văn phạm tiên phong là Vyakarana (Giải Luận). 
'3“Theo như cách này có vẻ về sau, một sô công án thiền tại Trung Hoa và Nhật 
bản cũng dùng cùng câu hỏi “Ngươi từ đâu đến?”, điều này nảy sinh câu hỏi có 
thể có mối liên hệ nào đó hay không từ thời tô Nguyệt Xứng tranh luận với 
Nguyệt Quan so với các thiền sư Đại thừa về sau hay đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu 
nhiên? 
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Với Nguyệt Xứng, ngài luôn luôn trả lời ngay lập tức các câu hỏi không 
chần chừ, nhưng Nguyệt Quan thì ngược lại, cần phải có một khoảng thời 
gian vì phải hỏi lại sự trợ giúp. Một lần Nguyệt Xứng thấy Nguyệt Quan 
bước ra từ một am có thờ tượng Quán Tự Tại bằng đá. Nguyệt Xứng đã lén 
nghe từ phía sau am và được biết các đáp lời hiện thân của Quán Tự Tại 
giúp cho Nguyệt Quan, do đó Nguyệt Quan nhận được vô vàn công đức. 
Khi các giáo pháp Quán Tự Tại đã thấm nhập, thì hình ảnh ngài biến mất 
ngay lập tức. Vào cùng đêm hôm đó, Nguyệt Xứng đã mơ thấy ngài Quán 
Tự Tại dạy Tầng: “Ngươi được chăm nom bởi ngài Văn-thù-sư-lợi. Do đó, 
Ta không cân hướng dẫn ngươi, nhưng Tệt Quan (Candragomi) thì cần 
sự hỗ trợ của ta, và ta đang giúp ông đy”. 

Khi tỉnh giác, Nguyệt Xứng đã thính câu Quán Tự Tại trình hiện trước mặt 
và được đáp ứng). Ngài lại thỉnh cầu Quán Tự Tại ngồi trên đầu đề cho tất 
cả mọi người có thể mục kiến. Quán Tự Tại đã dạy rằng họ sẽ không thê 
thấy nồi vì chướng nghiệp sâu nặng. Tuy vậy, Nguyệt Xứng nài nỉ thỉnh cầu 
và Quán Tự Tại đã cho phép ông đặt lên đỉnh đầu và đi vòng quanh. Ngài 
đã nói với mọi người rằng: “Ngài Quán Tự Tại đang ngôi trên đầu tôi hãy 
đến, hạ bái và cúng dường lên Ngài!” Nhưng hầu hết mọi người đều không 
thê thấy gì cả, một ít chỉ nhìn thấy xác một con chó. Mọi người cho răng 
Nguyệt Xứng học nhiều quá đã phát rồ. Một nữ nhân buôn rượu đã thấy 
được đôi chân của Quán Tự Tại và nhờ vào duyên này, cô ta đạt được mức 
thành tựu giả tổng quát. 

Sau này cả hai học giả Nguyệt Quan và Nguyệt Xứng trở thành đôi bạn thân. 
Nguyệt Xứng trước tác Nhập Trung Quán Luận!”5, làm rõ quan điểm thậm 
thâm và quảng đại của Long Thụ. 

Ngài cũng soạn Minh Cú Luận là luận giảng về Căn Bản Trung Quán Luận, 
và một luận giải tên Ä⁄inh Đăng Luận'”” là luận giải về Bí Mật Tập Hội 
(Guhya-samäjãbhisamayä-lamkãra-vrtti). Hai Luận này tựa như hai vằng 
nhật nguyệt. Bên cạnh còn nhiều tác phẩm khác nêu trong phần sau. 
Tãranätha có đề cập đến việc người Tạng tin rằng Nguyệt Xứng thọ đến 300 
tuổi và thành tựu được thân cầu vồng (Chimpa P. 199). 

Tác phẩm Minh Cụ Luận có chỉ ra Long Thụ đã được trang bị các chỉ giáo 
từ Rãhulabhadra (La-hầu-la Hiền) và ngôn từ của Long Thụ được 
tiếp nối bởi Thánh Thiên. Các đại sư đó đã diễn giảng các nguyên lý 
của giáo pháp từ rất lâu trước đó. Sau này, các tông đồ đã phân tích 
giáo pháp Trung Quán và có được tâm hiểu biết viên mãn'°Š 


!3ŠTãranãtha kể thêm: những người tu theo Bí Mật Tập Hội tin rằng đề trực kiến 
được Quán Tự Tại, Nguyệt Xứng đã ngồi thiền suốt 7 ngày. (Chimpa P.206) 
!3Tựa Phạn đầy đủ là Madhyamakã-vatära-kãrikã-nãma. Adarsha Vol. 102. 

!37Tựa Phạn đầy đủ Pradipoddyotana-näma-tikã. Adarsha Vol 33. 

!3#Obermiller Vol2 P.133-135. Đoạn văn dịch ý này được truy từ nguyên bản của 
Minh Cú Luận trong Adarasha Dergé Tengyur Vol. 102-1-199a 102-1-199b, dòng 
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Vào TK. 14, tại Tây Tạng, ngài Tsongkhapa, sơ tổ của dòng Gelug, khi được 
trực kiến ngài Văn-thù-sư-lợi, có đặt câu hỏi là có nên dựa vào các trước tác 
của Nguyệt Xứng để hiểu quan điểm của Long Thụ hay không; thì Ngài nói 
với ông rằng, Nguyệt Xứng xuất hiện trong thế giới này là để làm rõ quan 
điểm thâm diệu của Long Thụ. Và Ngài cũng dạy rằng Tsongkhapa nên tin 
tưởng vững chắc vào trí huệ của Nguyệt Xứng do Nguyệt Xứng hiểu biết 
tường minh các quan điểm của Long Thụ về mọi chủ đề. 


` Ạ 


3.5.2 Nguyệt Xứng, Nhà Tiên Phong trong Triết Học Trung Quán Úng 
Thành 


Ban đầu, việc phân chia Trung (nản thành hai bộ phái thật ra không được 
phân định rõ ràng bằng tên gọi!?”, mà chỉ có các luận giả quan trọng bao 
gôm Phật Hộ, Nguyệt Xứng (và Th Thiên sau này) là những người hiểu 
Long Thụ cũng như Thánh Thiên theo luận điểm cho rằng, bất kề là ở mức 
Tục Đề hay Chân Đé, mọi pháp (kể cả vật chất lẫn tinh thần) đều không thể 
có một dạng, một thuộc tính, hay một bộ phận dù nhỏ nhất nào có tự tính'“, 
Một phía khác của các học giả Trung Quán, đứng đầu là Thanh Biện qua tác 
phẩm Trung Đạo Tâm Luận, đã phê phán Phật Hộ để cho rằng, pháp giới 
vẫn có tự tính ở mức Tục Đề, nghĩa là sự vật dù ở mức tối hậu không có tự 
tính, thì ở mức thế tục chúng vẫn có đặc tính tồn tại độc lập '“!, 
Luận thuyết của Thanh Biện chủ yếu cho rằng các đối phương tham gia 
tranh luận cần có chung một nền tảng hiểu biết nào đó, đề có thê tiếp tục xác 
lập tiến trình tranh luận!”. 
Theo như quan điểm trích xuất từ chương đầu trong Ä⁄inh Cú Luận thì không 
thê có nền tảng chung nào cho việc bàn cãi giữa những ai hiểu biết bản chất 
thật của Trung đạo (tức là quan điểm về tánh Không) với những người vốn 
không hiểu nó. Ở đây, Nguyệt Xứng đã giải thích sự vắng mặt của nền tảng 


chánh văn như sau: SbSslsae›si›leaGsabl lsEeEBlessbbsebalseEk9B5akEaaei›a' 
3srg| [xsEs ssrA) 3V gx dnIsrQa3|Qqø Â= An] g sser<=sga << xe=| | ÊY Ấn ago tế Ra gai << SQ- 
!2Obermiller Vol2. P.135. Theo chú thích 996. Do thành công trong việc bảo vệ 
luận điểm của Ứng Thành này, Nguyệt Xứng trở thành một trong các nhà sáng lập 
của phái Ứng Thành. 

'49%Ở đây “tự tính” (có bản chất nền tảng) tương đương với việc có tồn tại một đặc 
tánh hay bộ phận nào đó độc lập, hay tự tồn, hay sở hữu thuộc tính riêng. 

'*'Sau này, ngài Tsongkhapa có dành ra ít nhất 3 chương (chương 18-21) để giải 
thích rất chỉ tiết về sự khác nhau này, qua đó xác lập chủ trương của Ứng Thành. 
X. Cutler (P.225-267) hay X. bản dịch tập 3 Việt ngữ tựa đề Đại Luận về Giai Trình 
của Đạo Giác Ngộ do nhóm Lamrim Lotsawas thực hiện. 

!42R oerich. P.882-883. 
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chung này khi bàn luận về Thanh Biện. Theo Thanh Biện thì phải có một 
nền tảng chung để xác lập được một cuộc tranh luận, nhưng Nguyệt Xứng 
lại bác bỏ quan điểm này. Đây cũng là một trong những điểm chính yếu 
không đồng thuận giữa các nhà Trung Quán Ứng Thành và Tục Tự Tánh. 
Thật ra, chúng ta có thể thấy rằng một nên tảng chung chỉ có thê có, nếu các 
phía đối lập với các học giá Ứng Thành ngộ ra được rằng các pháp không 
thể nào có một nền tảng độc lập hay tự tánh bất kể nhìn từ phương diện 
nào “3. Nhưng việc chấp nhận điêu này sẽ không thể xảy ra, bất kế đó là các 
trường phái từ Tiểu thừa cho chí đến Trung Quán Tục Tự Tánh, đừng nói 
chỉ đến ngoại đạo. Theo Ứng Thành, các phái này đều có các chấp ngã (chấp 
vào tự tính) ở một mức độ nào đó. Việc từ bỏ các chấp ngã (dù có khác nhau 
ít nhiều) đó của các phái, sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ lập trường của phái 
mình, và do đó sẽ không có ai đê tranh luận. Và một khi đã có chấp ngã từ 
một góc cạnh nào đó sẽ bị xem là sai lạc không thể chấp nhận. Cho nên, 
hoặc Trung Quán Ứng Thành là sai, hoặc phía bên kia là sai. Vậy từ phía 
Ứng Thành, do cách hiểu vô ngã toàn điện một cách nhất quán của mình, 
việc chỉ ra cái sai của một phái, giờ đây không cần phải có nền tảng chung 
nào, mà buộc phải, chỉ ra sai sót (về quan điểm vô ngã) của chính tự mỗi 
trường phái nếu có. ''t Đây là phương tiện chính mà Trung Quán Ứng Thành 


'Các phía đối lập của Ứng Thành Thật ra là tất cả các trường phái khác mà Ứng 
Thành đã chỉ ra các khía cạnh mà các thuyết phái khác “chấp ngã” vốn đối lập với 
lời dạy vô ngã của đức Phật. Các phái ngoại đạo thì không có chủ trương vô ngã 
nên không cân nói thêm. Việc xác định vô ngã ở đây đến từ nền tảng Tứ Pháp Án. 
Trong đó, Pháp Ấn thứ 3 đức Phật dạy rõ: chư pháp đều là Không và Vô Ngã. Dựa 
trên điều này, Ứng Thành đã phê phán sự chấp ngã đến từ các phái khác chăng hạn 
các phái lớn như: Phái Tì-bà-sa (vaibhãsika — Đại Giải Thuyết) và Kinh Lượng 
(sauträntika) cho rằng các đối tượng bên ngoài (pháp giới) là tồn tại có tự tính. Tất 
cả phái Duy Thức đều cho rằng khả năng /-z¡ của tâm thức là tồn tại tự tính. Riêng 
phái Trung Quán Tục Tự Tính dù đồng ý rằng tất cả các pháp không tôn tại tự tính 
ở mức tối hậu nhưng ở mức thế tục chúng có tự tính. Trong khi Ứng Thành bác bỏ 
hoàn toản mọi dạng tồn tại tự tính kế trên mà chỉ có sự tồn tại một cách phụ thuộc. 
Sự tồn tại tương đối ở mức thế tục này, đơn thuần chỉ do sự gán đặt tên và khái nệm 
lên các pháp. 
'Dù sao, ngược lại nếu đứng về mặt thế tục (hay Tục Đề) Thanh Biện đã không 
hề vô lý khi cho rằng các phía trong tranh luận cần có các định nghĩa, định danh 
nền tảng chung nào đó (như là tiền đề của phép luận lý, các phương pháp biện chứng 

..). Người ta không thê có một tranh luận đúng đắn nếu mỗi bên hiểu về cùng một 
thuật ngữ một cách khác nhau. Tuy vậy, do tầm nhìn của Ứng Thành về Duyên 
khởi, trong đó, các cấu trúc ngôn ngữ phân định nhị nguyên sẽ chắc chắn dẫn đến 
sai lạc. Cho nên, dù Thanh Biện (đại diện cho phái Tục Tự Tính) vốn có cùng khẳng 
định với Ứng Thành rằng - về mặt tối hậu thì không có pháp nào có một nên tảng 
(hay có ngã). Nhưng do việc ông công nhận rằng các pháp ở mức Tục Đề vẫn có tự 
tính (tức là chúng có một mức độ tồn tại độc lập trong thế giới thông tục quy ước) 
là một vi phạm về việc chấp ngã nên vẫn bị Ứng Thành bác bỏ. 
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dùng để bác bỏ đối phương, phương tiện này đã được Nguyệt Xứng vận 
dụng đề bác bỏ các luận điểm của Thanh Biện trong Minh Cú Luận. Tức là 
chỉ sử dụng các xác nhận của đối phương đề chỉ ra mâu thuẫn bằng các lập 
luận không thể chối cãi, khiến đối phương phải từ bỏ các xác nhận đó, nên 
nó được gọi là “Quy Mậu Biện Chứng”. 

Dù sao, các nhà nghiên cứu Tây Tạng và cả ngài Tsongkhpa cũng biết rõ 
việc định danh cho hai phân nhánh Tục Tự Tánh và Ứng Thành của Trung 
Quán chỉ có từ khoảng thế kỷ thứ 11 hay 12. Riêng các tác phẩm của ngài 
Nguyệt Xứng rất hiếm được trích dẫn. Chỉ đến khi xuất hiện công trình Nhập 
Trung Luận Thích Chú Giải (Madhyamakävatara-kä) của ]ayänanda 
(Thắng Hỷ một học giả Kashmiri TK. I 1) thì tư tưởng của Nguyệt Xứng mới 
được phô biến'?°. Trước đó, dù với các tranh luận mãnh liệt, người ta vẫn 
không tìm thấy dấu vết của sự phân chia này trong nội bộ Trung quán tông. 
Một cách cụ thể hơn, trong tác phẩm Stoủ thun-bskal-bzah-mig-lhbyed của 
Khedrub, (s=«a=:) một đại đệ tử của Tsongkhapa, viết rằng: “Lập trường của 
Long Thụ và Thánh Thiên là lập trường Ứng Thành; nhưng dù sao đi nữa, 
trong các trước tác của họ, vẫn không có sự tách biệt trực diện giữa các quan 
điểm Ứng Thành và Tục Tự Tánh, cũng như là không có phản bác nào trước 
đó được tạo ra. Như là một hệ quả, Phật Hộ đã soạn thảo Luận giải của ông 
về Căn Bản Trung Quán Luận đề giải thích thuyết lý của Long Thụ và Thánh 
Thiên theo quan điểm Ứng Thành. Sau đó, đến lượt Thanh Biện cũng viết 
một luận giải về tác phẩm Căn Bản Trung Quán Luận và tạo ra nhiều phản 
bác về các điểm mà Phật Hộ đã nêu. Thanh Biện trở thành nhà sáng lập của 


Tục Tự Tánh.” !“ 


3.5.3 Danh Sách Tác Phẩm 
am†takundalsadhana (=8 2< ga e=ts) 
tantrafIkã — P 2680 /N 1475 /D 1816 
bodhisattyayogacaäryacatuhsaltakafiWa (s=xaầ<=eg3=) 
madhyãämika — P 5266 /N 4055 /D 3866 


“Ngày nay, với sự phát triển của khoa logic học chúng ta có thể thấy biện pháp 
của Ứng Thành chính là một dạng phản chứng. Cứ nương theo sự chấp nhận một 
tiền đề nào đó của đối phương rôi dùng dẫn luận logic dẫn đến điều vô nghĩa, vô lý 
thì phải nhận ra do tiền đề sai nên mới có sai sót này. 

!46Drevfus P.3 

!4#Obermiller Vol 2 P.133-136 và Footnote 996. 
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ganapafisamayaguhyasadhananama  (Saxa=g|Xfasyaps=ssRsgxrsmsrầsrgr 


n 
j 
tantraffkã — P 4995 /N 3784/D 4870 
guhyasamaJjabhisamayalamkaravrfi (sxt==racsr='ztEs == ănsr=Ä øai8)a8)ar=I) 
tantrafIkã — P 2681 /N 1476/D 1817 
madhyamakaprajfiavataranama (Ssstsrssrg=Ñ'aBer=) 
madhyãämika — P 5264/N 4053 /D 3864 
madhyamakavatarabhasyanama (=gsrầw==raragar=rSsrer=t) 
madhyãämika — P 5263 /N 4052 /D 3863 
madhyamakavatarakarikanama (=gs'asar=rầsrg=\) 
madhyãämika — P 5261 /NÑ 4050/D 3861 
mahakarunikabhyarthana (gxxầ'3a;XÄ*tKaraS=s\) 
tantraffka —- P 3552 /N 2350/D 2733 
madhyamakavafara-nama (=gara'assr=Br=ar=rầsrgr=t) 
madhyãämika — P 5262 /N4051/D3862 
mùlamadhyamakavrftiprasanna (ngararagar=r /AsrgrÀ\ 3mAs=esr=l) 
madhyãmika — P 5260 /N 4049/D 3860 
pahcaskandhaprakarana (§=ồ==sg;g=Ñ'aRr=r) 
madhyãämika — P 5267 /N 4056 /D 3867 
pradipodyotana-nama-fIkä (§g;arsisersxỀn;=ràxg=R›g 3 =e=-=l) 
tantrafIka — P 2650/N 1445/D 1785 
$adadgayoga-nama-fita (§==asraesasr8srsr=faBer=I) 
tantrafka - P 2651 /N 1446 /D 1786 
Šunyafasaptafivrffi (s8s;srsBxraars=raS=sR=ma-a8I) 
madhyãämika - P 5268 /N 4057/D 3868 
triãranagamanasaptdfi (ssrarg=ssraäf=rs=s'g=\) 
madhyãämika — P 5366 /NÑ 4155/D3971 
triãranagamanasapfafi (qssrarg=ssraäf=rs=s'g=\) 
madhyãämika — P 5478/NÑ4267/D 3971 
vajrasativasadhana-nama (X3ssr=eÑg=r=ewsräsrer=\) 
tantraffkã — P 2678 /N 1473/D 1814 
yajravarahitäraãstotra X3 =tv|šfjƒnrarariE =) 
tantraffka — P 2595 /N 1391 /D 1724 
yuktisastikavTtti (: SE“ Ssw'nsầ'aarað ấn =rsiâ'<g <fÄ g 3= 'a8)r Ụ 
madhyãmika — P 5265 /NÑ 4054/D 3865 
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3.6. Tịch Thiên (Šãntideva) 1“ 


*- ¬... 
S 


: P3.6 Tranh vẽ ngài Tịch Thiên 
Nguôn: Tenzin CheojJor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


!4#Theo Wikipedia thời gian sống của ngài Ngài là vào TK.đ8. 
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Da làm sao phủ toàn mặt đất 
Chỉ để giày này, da đủ che!“2 


3.6.1 Tiểu Sử 


Theo sử liệu kế bởi Tãranatha?? và của những người Tạng khác''! 


Tịch Thiên là thái tử con của vua Kusalavarma và hoàng hậu VaJrayog1m 
thuộc xứ Saurästra, phía Bắc Bồ-đề Đạo Tràng. Ngài được một nhà du-già 
ban quán đảnh và giáo pháp tu tập về ngài Văn-thù-sư-lợi lúc 6 tuổi. Do 
công đức tu tập trong quá khứ, ngài đã sớm mơ thấy đức Văn-thù-sư-lợi khi 
còn rất nhỏ. Nhờ vậy, ngài được trực tiếp các giảng dạy và tu tập từ Văn- 
thù-sư-lợi. Khi đức vua băng hà, là lúc chuẩn bị đề lên ngai, ngài đã mơ thấy 
đức Văn-thù-sư-lợi ngồi trên ngai vàng và nói: “Này Con! Chỗ ngồi này của 
ta, là Thiện Hữu (kalyãnamitra — Thầy dạy đạo) của ngươi. Thật không phù 
hợp đề ngươi ngôi trên cùng một ngai với ta. Trong mơ, ngài cũng thấy Tra, 
như mẹ của ngài, đã đồ nước nóng lên đầu ngài. Khi Tịch Thiên hỏi lý do, 
bà đáp: “Vương quốc này chăng gì khác hơn là nước nóng của địa ngục. Ta 
đang an vị cho con bằng nước này!” 

Vậy nên ngài hiểu ra là thật không phù hợp để trị vì vương quốc. Ngay trong 
đêm trước khi có lễ đăng quang, Tịch Thiên đã bỏ trốn. 

Sau khi bộ hành hết 21 ngày, ngài đã tìm đến được một con suối bên bìa 
rừng để giải khát. Vừa định uống nước suối thì một người phụ nữ xuất hiện 
nói ngài đừng dùng vì nước đó có độc và sẽ thay thế cho ngài uống một thứ 
nước ngọt hơn. Bà ta đã dẫn Tịch Thiên đến một hang động là chỗ ở của 
một nhà du-già (thiền giả) trong rừng. Tại đó, ngài được nhận quán đảnh 
Samyak-upades§a (7am-miễu Vấn Kinh), và đã đạt đại định (samädhi) cũng 
như là trí huệ vô song qua thiền. Người Du-già không ai khác hơn là Văn- 
thù-sư-lợi và người đàn bà kia chính là Tãrã. 

Từ đó, ngài đã đi về hướng Đông luôn mang theo bên mình một thanh kiếm 
gỗ biểu tượng cho gươm trí huệ của Văn-thù-sư-lợi. Ngài đi đến vương quốc 
của vua Pañcamasimha (Ngũ Cung Sư-tử). VỊ vua này đã công nhận ngài 
như một trí giả vỹ đại và chuyên nghiệp nên đã bồ nhiệm ngài làm bộ trưởng 


!Đây là câu kệ thứ 13, chương 5, Nhập Bồ-đề Hành Luận do ngài Tịch Thiên 
Trước tác. (Adarsha Vol.105-1-10b). Nguyên văn: sr=xraÊ =xr3fxrstftxrai IÄs7ae 
AI=]| | §5t zin m8 Ất S\I sr='ãats'S='4lifq|'=='4ET | (Dịch nghĩa: làm sao có đủ nhiều da để 
bao phủ toàn mặt đất, cùng hệt như bao phủ được cả mặt đất, chỉ với lượng da của 
đôi giày này). Việc mang đôi giày riêng cho đôi chân hoàn toàn thay thế được việc 
bao phủ da trên cả mặt đất (khỏi các gai góc). Kệ tiếp theo, ngài giảng rõ ra là: 
tương tự thế, không thể hoàn tất việc ngăn trở pháp giới bên ngoài, nhưng có thể 
điều tiết chính tâm của ta. Vậy có cần chi để ngăn trở mọi thứ khác? (nguyên văn: 
A sân XergErtfue| IseuSuĐ=et8t=Ñ) (sriyS)AssrÄ 9x =ă|SÊ em, aser=Ee3ƒ 8y ốc ) 
!5'Chimpa P.215-220. 

'$!'Norbu P.67-72. 
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và ngài sống chung với các bộ trưởng khác. Trong lúc tại chức ngài đã giới 
thiệu nhiều kỹ năng và công nghệ cho vương quốc này. 

Ngài cũng giúp đỡ nhà vua trị quốc theo giáo Pháp cũng như là truyền bá 
các công nghệ mà tại đó chưa được biết đến. Điều này làm cho các vị bộ 
trưởng khác ghen ty! và họ đã tấu lên vua rằng “Ông ta lùa dối. Ngay cả 
thanh kiếm của mình cũng chẳng có gì hơn một thanh gỗ”. Nên các bộ 
trưởng yêu cầu vua điều tra và vua đã yêu cầu tất cả các bộ trưởng trình 
kiếm của mình lên. Lúc đó, ngài đã bảo với vua: “Tâu Hoàng thượng, Nếu 
thần rút kiếm nó sẽ làm hại Ngài”. Điều này càng làm vua nghi ngờ hơn và 
bảo “Hãy đề nó gây hại. Dù sao cũng hãy trình lên cho ta xem.” “Nếu vậy, 
xin Hoàng thượng che đi một con mắt phải và chỉ nhìn bằng mắt trái.” Và 
sự chói sáng của thanh kiếm đã làm hỏng mắt trái vua, và nó rớt ra. Ngài đã 
nhặt nó lên và cho lại vào ô mắt, con mắt được chữa lành ngay lập tức. Vua 
từ đó tin rằng ngài là một đại thành tựu giả. 

Với sự hùng cường và vinh dự, nhà vua đã cố thuyết phục ngài ở lại. Nhưng 
ngài tâu đức vua rằng hãy chăm nom quốc gia theo giáo Pháp và bảo hãy 
thiết lập 20 trung tâm giáo pháp cho người Phật giáo. Sau khi chỉ dẫn như 
vậy, ngài đã đi trung thổ (Madhya-deéa) và nhận cụ-túc giới từ hòa thượng 
Thắng Thiên (upädhyäya Jayadeva) và được đặt tên là Tịch Thiên 
(Santideva) tại Nãlandä. Tại đó, ngài đã liễu ngộ nhiều điểm trọng yếu của 
cả Hiển lẫn Mật giáo và đã chứng ngộ các giai đoạn cao nhất của đạo trình. 
Ngài ở Nalandã làm giáo thọ sông với các học giả và thường dùng đến 5 đầu 
(drona) cơm!) mỗi buôi ăn, dù rằng bên trong ngài luôn ngồi thiền và nghe 
Pháp từ ngài Văn-thù-sư-lợi. Ngài soạn hai công trình quan trọng là Học 
Tập Luận (Siksä-samuccaya) và Kinh Tập Luận (sũtra-samuccaya) nghiên 
cứu toàn bộ giáo pháp. Bê ngoài thì trông như ngài ngủ cả ngày và đêm và 
không tiến hành hoạt động nảo trong việc văn - tư - tu. Cũng vì lý do này, 
một sỐ tăng đồ gọi ngài là tam uế (bhusuku), tức là người chỉ có ăn, ngủ, và 
bài tiết. 

Những người học giả đã bàn bạc nhau và có ý định đuổi ngài, vì ngài là một 
nguyên nhân tiêu tốn cho dòng vật chất cúng dường của tăng đoàn. Nhưng 
cũng thật khó để đuôi ngài, sau đó họ nghĩ cách đề làm nhục khiến ngài phải 
tự bỏ đi. Họ đã ra kế hoạch “yêu cầu mỗi người sẽ tụng kinh, nếu đến phiên 
hắn, hắn sẽ phải bỏ đi đo không đủ khả năng tụng và cảm thấy nhục nhã”. 
Ban đầu Tịch Thiên đã không đồng ý ý các yêu câu của họ. Nhưng do đòi hỏi 
lặp đi lặp lại, ngài nói: “Vậy nếu các đạo hữu chuẩn bị một pháp tọa thật cao 
mà không có bậc thang bước lên thì tôi sẽ tụng”. Trong buổi lễ trì tụng, ngài 


'52Norbu kế chỉ có một vị bộ trưởng ghen ty. 

'5*Drona là đơn vị đo trọng lượng cổ. Theo Wisdom Library (đrona) thì mỗi đơn vị 
drona bằng 10.24 Kg. Tuy nhiên, theo Norbu ghi nhận thì ngài ăn l ngày 5 lần 
không phải ngài ăn ngày năm đầu cơm. Số lượng 5 đấu nếu đúng cũng có thê chỉ là 
lời nói xâu từ một sô tăng chúng. 
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chỉ dùng một tay với năng lực siêu nhiên vượt lên chỗ ngồi TẤt cao này dễ 
dàng. Đến thời điểm trì tụng ngài bèn hỏi chư Tăng là có muốn ngài tụng 
kinh đã được tụng trước kia hay là tụng giáo pháp mà họ chưa hề được nghe? 
Họ bảo “đọc giáo pháp gì mới”. Do đó, ngài đã trì tụng Nhập Bồ-tát Hành, 
bắt đầu bằng ngôn từ: “Con tự hạ bái kính lễ đưới chân đắng Thiện thệ, 
người đã trang nghiêm Pháp thân cũng như là kính lễ chư Thánh Phật Tử và 
tất cả những tôn giả cao quý ...” Khi tụng đến chương Bát-nhã ba-la-mật- 
đa, câu kệ, “Khi cả thực thê lẫn phi thực thê đều không lưu lại trong tâm, vì 
không còn trạng thái nào khả dĩ, không dính mắc vào đối tượng, nó trở nên 
tịch tĩnh”! thì ngài bay bổng vào không trung. Không thể thấy được thân 
ngải nữa, nhưng â âm thanh ngài đọc vần nghe rõ không đứt đoạn, cho đến 
khi hoàn tất việc tụng Nhập Bồ-tát Hành. Các vị học giả đạt mức Šrutidhara 
(Trì Thính) và những người sở đắc chân ngôn ba-la-mật-đa ghi nhớ được 
bản tụng này. 

Tuy vậy, đã vẫn có nhiều đị bản. Theo những người Kashmir, thì công trình 
này bao gồm hơn 1000 câu và chưa kể kệ tán thán (chương 1) đã được thêm 
vào bởi các Trì Thính. Theo những người miền Đông của Bengal, công trình 
có không quá 700 câu, và cho là kệ tán thán đã lẫy từ Căn Bản Trung Quán 
Luận. Hơn nữa, ban đầu nó không có các chương Trí Huệ và Sám Hối. Lại 
theo các học giả Trung thổ (madhya-de$a) thuộc Maãgadha (Ma-kiệt-đà), nó 
không có kệ tán thán và kệ quyết định (chương 3); hơn nữa, nguyên thủy 
Phạn ngữ, nó có một ngàn câu kệ. Không ai chắc chắn được phiên bản nào 
chính xác nhất. Những điều này đã gây hoang mang'°Ÿ. 

Theo truyền thuyết Tây Tạng sau khi biến đi trong không trung, ngài đã sống 
tại xứ Šri-daksina. Tuy nhiên, khi nghe tin ngài sông trong thành phó 
Kalinga thuộc Trilinga, ba vị học giả đã tìm đến và yêu cầu ngài trở về 
Nãlandã nhưng ngài đã từ chối. Họ mới hỏi ngài là phiên bản nào của Nhập 
Bồ-tát Hành là chính xác nhất và được trả lời là phiên bản của Trung thổ 
(xứ Mãgadha). Nhưng rồi họ cầu khẩn ngài về cách thức để học #oc Tập 
Luận (ŠSiksa-samuccaya) và Kinh Tập Luận (Sũtra-samuccaya) và các công 
trình đó ở đâu? Do sự thỉnh cầu Tịch Thiên đáp: “cả hai đã được viết rõ rảng 
trên vỏ cây tìm thấy được trên cửa số bằng gạch trong căn phòng cũ của ta” 
và ngài đã giảng giải về hai Luận này. 


134 Đây là kệ số 34 chương 9, Trí Huệ Ba-la-mật-đa, trong Nhập Bồ-tát Hành. X. 
Wallace (P.120) hay Crosby (P. I 18). 

!5Š Đề dễ theo dõi đoạn này chúng tôi xin ghi ra dàn ý toàn bộ Nhập Bồ-tát Hành 
bao gồm 10 chương và sô câu kệ của từng chương trong bản dịch Tạng ngữ: (1) Ích 
Lợi của Bồ-đề Tâm gồm 36 câu, (2) Sám Hồi gồm 65 câu, (3) Phát Bồ-đề tâm gồm 
33 câu, (4) Trì Giữ Bồ-đề Tâm gồm 48 câu, (5) Tỉnh Thức gồm 109 câu, (6) Nhẫn 
nhục Ba-la-mật-đa gồm 134 câu, (7) Tinh Tắn Ba-la-mật-đa gồm 75 câu, (8) Thiền 
định ba-la-mật-đa gồm 186 câu, (9) Trí Huệ Ba-la-mật-đa gồm 167 câu, và (10) Hỏi 
Hướng gồm 58 câu. Như vậy tổng cộng là 911 câu kệ cả thảy. 
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Ngài, sau đó, sống tại một ngôi chùa trong rừng nhiều sơn dương và muôn 
thú cùng với 500 tăng sĩ khác. Với năng lực kỳ diệu của mình, ngài đã ăn 
thịt các thú rừng đi vào am. Các tăng sĩ khác nhận thấy thú đi vào đó nhưng 
không thấy ra. Họ cũng nhận ra số lượng thú suy giảm. Nhìn qua cửa số, 
một số người đã thấy ngài ăn thịt chúng. Khi thành viên của tăng đoàn bắt 
đầu lên án ngài, thì các thú rừng trở lại với sự sống từ chỗ ngài ở và trở nên 
mạnh mẽ hơn trước kia và bỏ đi. Sau đó ngài bỏ lại y bát và đi về Nam Ấn 
sống đời khô hạnh du mục (pravrajyä) và theo giáo thọ Ucchusma (Ô-sô- 
sử-ma), dù đã được mời gọi ở lại. 

Lúc bấy giờ, ở miền Nam đang có sự mâu thuẫn giữa học giả Phật giáo với 
một giảng sư ngoại đạo tên ŠSankaradeva (Hợp Thiên). Khi người theo đạo 
Phật thất bại trong cuộc tranh tài về năng lực siêu việt, thì ngài Giáo thọ đến 
nơi này. Do tình cờ, một người giữ nhà hất nước tăm của mình ra cửa và đã 
thấy chất lỏng văng đồ lên chân ngài đều bị sôi lên như khi chúng vừa chạm 
đến sắt nung. Và câu chuyện lan tỏa ra. 

Šankaradeva đã thách thức Phật giáo và đã gặp vua trị vì xứ này là 
Khatibidhari. Điều kiện đưa ra là ai thua sẽ phải tiếp nhận giáo pháp của bên 
thắng cuộc và tiêu hủy các nơi cầu lễ của mình. Vua đồng ý và cho cử sứ 
giả đến cộng đồng Phật giáo đề thông báo thách thức này. Tuy vậy, đã không 
có Phật tử nào dám chuẩn bị cuộc đối đầu này nên ban đầu vua tỏ ra thất 
vọng. Tuy nhiên, vua cũng đã nghe được câu chuyện của người g1ữ nhà và 
đã cử người đi khắp nơi đề tìm người Phật tử khô hạnh. Tịch Thiên đã chấp 
nhận thách đâu của người ngoại đạo và yêu cầu được cung ứng một bình bát 
nước, một ít y phục, và lửa để chuẩn bị. 

Người ngoại đạo đã thất bại trong tranh luận trong không bao lâu. Kế tiếp 
ông ta đã thử thách qua việc hiến thị thần thông và đã biến hóa một Šiva 
mandala (cung trời cho Đại thiên Šiva) không lồ trong không trung với màu 
bụi đá. Khi Sankaradeva vừa hoàn tất công phía Đông, Tịch Thiên đã nhập 
định Phong hủy, khiến tạo một luồng gió mạnh thôi. Mọi thứ bị cuốn bay 
các khu vực chung quanh đều gãy đồ và bị che phủ bởi bụi. Nhà ngoại đạo 
cùng với mandala của ông ta bị thổi bay như con chim trong cơn bão dữ. 
Khi cả vùng đã bị phủ trùm bởi bóng tối, bất ngờ, Tịch Thiên bắn ra luồng 
sáng mãnh liệt từ giữa hai chân mày và gió đã ngưng. Ngay lập tức mọi 
người đều được phục hồi và toàn bộ vùng đất trở nên sạch sẽ và trật tự hơn. 
Theo như điều kiện ban đầu, các đền thờ phi Phật giáo đã phải đóng cửa, 
nhiều ngoại đạo đã được giáo huấn giáo Pháp đạo Phật. Thành phố nơi xảy 
ra cuộc thách đồ đã mang tên “Thành Phố Bại Trận của Ngoại Đạo”. 

Chi tiết trên đáng tin cậy vì nó được thuật lại trong tất cả các nguồn cơ bản. 
Do thời gian qua đi, địa danh của nơi này đã thay đổi, người ta không thể 
xác định được nó hiện là vùng nào. 

Xa hơn nữa, theo các tường thuật Tây Tạng, khi có 500 tu sĩ (pasandika) phì 
Phật giáo, bị cắt khỏi kế sinh nhai. Ngài đã cho họ thực phâm đạt được từ 
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năng lực kỳ diệu và do đó dẫn dắt họ thực hành giáo Pháp. Ngài cũng làm 
vậy với hàng ngàn người trước nạn đói. 

Tại miền Đông Ariboshana, ở đó đã có kẻ ác muốn chống lại ngài. Tịch 
Thiên đã giúp nhà vua tại đó loại bỏ mối nguy hại và dẫn dắt ông ta cùng 
với các phía chống ô ông đi theo đạo Pháp tốt đẹp. 

Được kể rằng, có một lần tại chiến trận ngài đã ngưng chiến tranh bằng năng 
lực kỳ diệu chỉ dẫn những người tham chiến ý nghĩa thật sự khi đạt đến hạnh 
phúc. 

Ngài đã có thất thiện hạnh bao gồm trực kiến đến bồn tôn, mang lại cường 
thịnh cho Nãlanda, làm 1m lặng các phía khác trong tranh luận, cải đạo cho 
các tu sĩ, người ăn xin, vua và người ngoại đạo. Với các hành vi Bồ-tát, ngài 
đã được tôn kính như là một trong các đạo sư vỹ đại nhất Ân-độ của mọi 
thời gian. 


3.6.2 Danh Sách Tác Phẩm 


ãryatyayajananamamahaäyanasira-Vffi (asatxsranar'Asr3srg=r3ay=rầa; 
tÑ'atXÑ-aRar=)) 

sũtrasarhgrahafIkã — P 5505 /N 4294 /D 4004 
bodhisativacaryavatarodbhavapranidhana - (g=gxss=sầŠferaragntrrasr 
as==Ñ §aas\) 

vi$vavidyä — P 5929/N4728/D 4383 
kevalr (§x 

šIlpa —- P 5814/NÑ 4605 /D 5066 
ŠikãsSaICCayd (=gtxarrppyasrasrel) 

madhyamika - P 5336 /N 4125 /D 3940 
Šiksãsamuccaydakarikä ( =gJ-'=rrTywsrstna'=iÄt#mrA\a= or) 

madhyamika — P 5335 /N 4124/D 3939 
Šik§ãsamuccayakarikäa ( =g[s'=rr]zwsrsta'=iÄt#mr\a= esr=) 

madhyamika - P 5463 /N 4252/D 3939 
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3.7. Tịch Hộ (Šãntaraksita) 7° 


' “Sẻ „í `“ ca M: à : ^ 
.^~ | 


Ộ P3.7 Tranh vẽ ngài Tịch Hộ 
Nguôn: Tenzin Cheojor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


!5Theo Wikipedia thời gian sống của ngài Ngài là năm 725 — 788. 
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Bởi dựa vào Duy Thức này, biết được thể giới vật lý không hiện hữu. Cũng 
vậy, do dựa vào hệ thống [Trung Quán] này, biết được không có bản ngã 
nào, ngay cả cái [tâm] đó. 'Ÿ? 


3.7.1 Tiểu Sử 


Phần lớn của đoạn văn dưới đây được miêu tả bởi Norbu (P. 60-64) và một 
số chỉ tiết bổ xung tường thuật bởi Bu-ston'°Ÿ. 

Tịch Hộ (SŠãntiraksita) là một vị hoàng tử của xứ Bengal (Đông Ấn)!”. Khi 
còn trẻ ngài thường nhìn thấy các sai sót của cuộc sóng tại gia nên đã từ bỏ 
vương quốc đề trở thành tu sĩ. Ngài thọ sa-di và sau đó là tỳ-kheo giới bởi 
trụ trì Trí Tạng. Lúc đó, Ngài tu học Thuyết Nhất Thiết Hữu và thấu hiểu 
mọi quan điểm trọng yêu và thứ cấp về giới luật (Vinaya) của truyền thừa 
này và trì giới rất nghiêm ngặt không hè sơ xuất hay phạm giới. Ngài đã học 
Tam Tạng kinh điển và trở nên thông tuệ. Sau, do được học từ giáo thọ 
Vinayasena (Giới Quân) về Hiện Quán Trang Nghiêm Luận và các giai đoạn 
thâm sâu của đạo pháp tương ứng với quan điểm của Long Thụ, Ngài đã 
soạn thảo một chứ giải về Trung Quản Trang Nghiên Luận 
(Madhyamakalarnkarakarikã) giải thích ý nghĩa thậm thâm và bao quát của 
Long Thụ. Tác phẩm này đã đặt nền móng cho trường phái Phật giáo mới, 
theo đó, công nhận tự tri (sva-sarhnvedana), nhưng không giông Duy Thức ở 
chỗ ông phủ nhận vai trò tồn tại tối hậu của Tâm. Trường phái này, về sau 
mang tên Duy Thức Trung Quán tông (Yogäcãra-madhyamika) hay Duy 
Thức — Tục Tự Tánh — Trung Quán tông (Yogäcära-svatantrika- 
mãdhyamika) để chỉ ra các nét đặc trưng giống nhau với các phái Duy Thức, 
Trung Quán và phái này. 

Hai học trò gần gũi nhất của Tịch Hộ là Sư-tử Hiền (Simha-bhadra) và Liên 
Hoa Giới (KamalasTla) 

Vào thời đó, vua Tây Tạng và con của ngài là Trisong Detsen (qx=3: â=ea) nối 
ngôi lúc mới mười ba tuôi 9, Do sự kiện thay đổi ngôi vị này mà nhiều quan 
tướng đại thần (thượng thư) xấu ác đã lợi dụng tình hình đề giành quyền lực 
và tầm ảnh hưởng. Họ đã ngăn trở sự hoằng hóa Phật pháp tại Tây Tạng. 


'“Đoạn kệ thứ 92 của tác phâm 7rung Quán Trang Nghiêm Luận (Madhyamakã- 
larnkãra-kãrikã) do ngài Tịch Hộ trước tác. Kệ này cho thấy chủ trương Trung Quán 
— Duy Thức của Ngài. Câu đầu Ngài nói đến vai trò của Duy Thức đề phủ nhận sự 
tồn tại của thế giới vật chất. Câu sau, ngài nói đến việc dựa vào hệ thống Trung 
Quán đề loại bỏ bản ngã của Tâm. Nguyên văn đoạn kệ là như sau: Ñarearsr3. ôm aa 
§Ị XarnEsran.dw<eig| lý»'aR=~'s8a'awrA'ara=1 làa'g a=aÄn'àx'xr<'SJ (Adarsha Vol.107-1-56a). 
Xem thêm phần dịch Anh ngữ từ James P.22 hay từ Padmakara P.66. 

!53Stein P.314-317. 

!Chimpa (P.269) viết rằng ngài sinh vào khoảng giữa hai triều đại Gopala và 
Dharmapala 

!6Stein P.313-314. 
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Tuy vậy, vị vua trẻ vẫn có xu hướng hộ Pháp. Ngài đã cử một vị thượng thư 
tên Basalnang (sa«ers=) cùng với tùy tùng sang Trung Hoa để thực thi nhiệm 
vụ thỉnh giáo pháp của đức Phật về Tây Tạng'°!. Họ đã hoàn thành sứ mệnh, 
nhưng các thượng thư xâu ác không cho phép họ mở các kinh luận đã mang 
về và đem cất giâu tất cả vào một nơi. Nhà vua do vậy đã bàn thảo với 
Basalnang và quyết định cách tốt nhất là để Basalnang bí mật đến Ân-độ 
thỉnh kinh và tìm mời một giáo thọ nào có khả năng giảng giải Phật pháp 
đến Xứ Tuyết. Đề giữ sứ mệnh được kín đáo, vua Trisong Detsen đã bổ 
nhiệm Basalnang thành tỉnh trưởng trị vì xứ Mangyul Kyidrong giáp giới 
với Ân-độ. 

Khi đến Ấn, Basalnang đã hành hương đến cúng đường ở Bồ-đề Đạo Tràng 
và Nãlandã. Lúc đó, đã xuất hiện nhiều dẫu hiệu cát tường kỳ diệu như mưa 
hoa, dòng sữa chảy ra từ cây Bồ-đề, và ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cùng với 
thiên nhạc du dương. 

Kế đến, Balsanang đi Nepal đề gặp Tịch Hộ, người đang là giáo thọ cho vua 
Nepal. Tịch hộ đã chấp nhận lời mời và tháp tùng ông ta về Mangyul 
Kyidrong. Basalnang xây dựng hai ngôi chùa cho Tịch Hộ trụ trì và dạy 
Pháp. Giáo thọ Tịch Hộ đã yêu cầu cúng đường và Basalnang đã dâng vàng, 
bạc, châu báu, một bộ y, và tất cả các tài sản cá nhân của mình cho ngài giáo 
thọ. Ông cũng cúng dường luôn một tắm đai áo duy nhất mà ông ta có. Sau 
khi ban giáo pháp Bồ-đề tâm cho Basalnang, Tịch Hộ đã trả lại tất cả các 
vật phâm cúng dường cho ông ta. Ngài vuốt ve trìu mến lên đầu của ông ta 
và giải thích là hai người đã từng gặp nhau trong nhiều kiếp trước. Ngài đã 
đặt Pháp danh cho Basalnang là Yeshe Wangpo (83x nRN= Trí Năng), và 


ông ấy đã được ban lễ phát Bồ-đề tâm. Sau khi hạ bái ba lần trước mặt thầy, 
Basalnang đã thỉnh cầu Ngài đi Tây Tạng để làm vị giáo thọ cho vua. Tịch 
Hộ đáp rằng mình có liên kết nghiệp với Tây Tạng và đã chờ đợi ở Mangyul 
Kyidrong và Bengal chín kiếp sông. Sự tích lũy thiện nghiệp của vua 
Trisong Detsen và Basalnang đã khiến họ sẽ có thể gặp Ngài trong kiếp hiện 
thời, và rằng đề vị vua trẻ được Ngài làm giáo thọ, vua cần xây một tự viện 
gần sông Lohit (Sát-ngung hà) mang tên Samye (sss:«« - Bất Khả Tư Nghì). 

Xong, Ngài quay về Nepal. 

Basalnang đã trực chỉ đến chầu vua và trình lại tin cát tường của lần gặp mặt 
với đại sư Tịch Hộ và ý muốn đến Tây Tạng. Nhà vua cũng đã cảnh tỉnh 
ông ta rằng nếu kế hoạch bị bại lộ vào tay các đại thần xấu ác, thì công việc 
sẽ thất bại. “Vậy nên, ngươi, Basalnang hãy lánh mình trong một thời gian”. 
Theo đó, bằng các phương cách khéo léo, nhà vua đã gầy dựng ảnh hưởng 


'°!Stein (P. 313-314) ghi lại có một chút khác biệt là vua Detsen từ nhỏ đã chịu ảnh 
hưởng về Phật giáo do cha và ông nội đã truyền lại kho tàng kinh điển vốn được 
gửi từ đến Tây Tạng từ Trung Hoa. Khi lên ngôi, ông có ra lệnh cho Méma, Gö, và 
học giả Ananta dịch ra Tạng ngữ nhưng đã bị vị quan Mazhang Drompa Kyé ngăn 
trở. 
99 


của mình lên tâm trí của các thượng thư xấu ác để họ không can gián với 
các hành vi du nhập Phật pháp vào Tây Tạng. 

Khi thời điểm có thể nói công khai về Pháp đến, vua Trisong Detsen đã 
truyền tất cả các thượng thư đến và nói với họ về giáo pháp Phật giáo vốn 
đã được xác lập bởi vua cha và đã bị hủy hoại bởi các thượng thư xấu ác 
cũng như là bức tượng đức Phật Jowo Thích-ca-mâu-ni (<x&az(a) "2 đã 
được mang đến Mangyul Kyidrong. Vua đã truyền lệnh các đại thần mang 
bức tượng cũng như là cung thỉnh một vị đại sư từ Ấn về. Vua đã triệu 
thượng thư Basalnang đi Ản-độ và Nepal đề mời đại sư. Basalnang tâu trước 
triều thần răng Tỳ-kheo Tịch Hộ, vôn là con vua xứ Bengal và là một học 
giá về mọi giáo pháp, đang ở Nepal và vốn là giáo thọ đầy đủ phẩm hạnh 
nhất đề thỉnh. Nhà vua đã chuẩn y và gửi thượng thư Basalnang đến Nepal 
làm đặc sứ đại diện cho vua. 

Basalang du hành đến Nepal và chuyên lời thỉnh cầu chính thức của vua lên 
Tịch Hộ. Ngài Thánh giả đã khởi hành cùng với vị thượng thư đầy tín tâm 
này. Khi về đến Mangyur Kyidrong, Tịch hộ đã được hộ tống bởi các thượng 
thư khác. Cuối cùng khi đến hoàng cung, Basalnang đã đọc một lời giới 
thiệu giữa nhà vua và vị đại sư. Nhà vua đã cúng dường sự cung kính và 
nhiều quà. 

Một vị thượng thư tên là Sang (s=) yêu cầu nhà vua kiểm tra phẩm chất của 
giáo thọ. Với sự thông dịch của Kashmiri AÄnanda (Khánh Hỷ từ Kashmir), 
họ muốn đại sư nói về các phẩm chất của mình. Tịch Hộ đáp rằng ngài 
nương tựa vào Tam Bảo, luôn luôn giữ gìn các tuyên hứa và giới luật một 
cách thuần nhất, với chỉ một mục tiêu là làm lợi ích cho chúng hữu tình. Do 
đó, Ngài tu tập tất cả các thiện hạnh và loại trừ tất cả bất thiện hạnh. Những 
người nghe đã hài lòng với câu trả lời nảy và thỉnh Ngài vào hoàng cung. 
Nhà vua đã cúng dường lên giáo thọ một bát đầy bột vàng và nhận ban 
phước của Ngài. Giáo thọ cũng đã hỏi xem vua có nhận ra mình? 

Nhà vua ngạc nhiên vì làm sao có thể nhận biết vì cho là họ chưa hề gặp 
nhau trước đó. 

Tịch Hộ nói với vua rằng vào thời Phật Ka-diếp (Kãáyapa) có 3 đứa trẻ đã 
làm một bảo tháp bằng cát để cúng đường lên đức Phật. Họ cầu xin “Chúng 
con có thể trở thành một vị vua, một dịch giả và một học giả để làm lợi lạc 
cho chúng sinh trong một xứ man khai nhất”. Tịch Hộ tiếp, “những người 
đó chính là ngài, Basalnang, và tôi, giờ ngài đã nhớ chưa?” 


!%Còn gọi là Jowo Rinpoche là bức tượng Thích-ca-mâu-ni thiêng liêng nhất của 
Tây Tạng. Bức tượng này được tin là đã được tạc ra trong thời gian đức Phật tại thế 
bởi vị thiên Viévakarmã (Vũ Trụ Nghiệp) đưới sự hướng dẫn của thần Indra, bức 
tượng này nguyên thuộc về vua xứ Mãgadha (Ma-kiệt-đà) đã tặng cho vua Đường 
Thái Tông Trung Hoa. Sau đó, lại được công chúa Văn Thành (gz<ssa: 628-680 hay 
682) mang theo đến Tây Tạng làm của hồi môn khi cô được gả cho vua Songtsen 
Gampo (K=nez sarăí - 569-649 / 650). 
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Nhà vua đáp là mình có trí nhớ tệ và không thê nhớ ra sự việc: “Hãy làm ơn 
giúp chúng tôi tỏa sáng giáo pháp của đức Phật và giờ đây hãy nói cho chúng 
tôi biết nếu có các dấu hiệu cát tường cho việc lan rộng Phật pháp. Giáo thọ 
đáp, “Hạ thần thông thạo trong việc giải thích các dấu hiệu. Sự thật là ngài 
đã cúng dường hạ thần các vật báu nghĩa là Phật pháp sẽ được xác lập tại 
Tây Tạng. Thân có thể nói rằng giáo pháp sẽ lớn mạnh trong phần cao của 
Ngari (Tây Tạng) vì ngài đang đội mão, và do cỡ giày của ngài cho thấy 
răng giáo Pháp cũng sẽ phô biến ở phần thấp của Ngari. Nhưng đã không 
thắt dây đai lưng và điều đó chỉ ra rằng giáo pháp sẽ lưu lại lâu dài trong 
phần giữa của quốc gia. 

Với sự thông dịch của Ananda, Ngài giáo thọ đã ngụ tại cung điện Lungtsub 
trong 4 tháng và giảng dạy về Thập Thiện Hạnh, Thập Bát Giới, và Thập 
Nhị Nhân Duyên. Do việc này tất cả các tỉnh linh và quỷ dữ đã bị xáo trộn 
và đã khiến gây ra các trận lũ lụt lớn tại Pangtang, sắm sét hủy hoại núi Đỏ, 
và bệnh tật lan tràn lên con người và vật nuôi. Các tai họa này khiến những 
phàm nhân nổi lên chống lại Giáo thọ và các đệ tử vì cho răng họ đã phô 
biến Phật giáo sai lạc'5”. Nhà vua đã phải yêu cầu Tịch Hộ quay về Nepal 
trong một thời gian vì người dân chưa đủ thiện nghiệp và các hành vi của 
các tỉnh linh xấu ác. Giáo thọ đã khuyến cáo nhà vua nên mời một chuyên 
gia trấn áp các tinh linh xấu ác. 

Theo đó, vua Trisong Detsen cử Basalnang và bốn người đồng hành thỉnh 
ngài Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) vốn là chuyên gia trong việc trừ tà. 

Họ đã gặp đạo sư Liên Hoa Sanh ở Gungthang và cùng ngài đi Tây Tạng. 
Trên đường đi, ngài đã khuất phục tất cả các tinh linh xấu ác gặp phải. Nhà 
vua đã gặp đạo sư ở Lhapori. Ngài đã đến Maldrothur và chinh phục tất cả 
các tỉnh linh xấu ác. 

Sau đó, Tịch Hộ đã quay lại Tây Tạng cùng với Liên Hoa Sanh đề tiến hành 
các lễ tịnh hóa đất. Họ đã xây tự viện Samye giống như cấu trúc tự viện 
Odantapuri!5 ở Ẩn-độ và khi hoàn tất họ đã cùng làm lễ an vị ngôi chùa đó. 

Họ đã mời 12 vị sư thuộc bộ phái Căn Bản Thiết Nhất Thuyết Hữu và ban 
giới cho 7 vị tăng sĩ Tây Tạng. Sau, các vị tăng này đạt các thành tựu như 
khả năng tiên tri vv... Tên của 7 vị Tăng sĩ này là Barana Palyag, Basalnang, 
Pago Birocana, Ngalbam Gyalwa Chogyan, Ma Rinchen Jangchub, Khon 
Luyi Wangpo Sung, và Lamsum Gyalawa Jangchub. Trong số này có hai 
người được thọ tỳ-kheo pháp danh là Jñanendra (Trí Năng — Pháp danh của 
Basalnang) và $righosa (Cát Tường Âm). Sau khi nhận định về chữ viết, 
ngôn ngữ và văn hóa riêng biệt của Tây Tạng, Tịch Hộ đã mạnh dạn khuyến 


!63Stein (P. 315-316). 
!5⁄4Đây là một đại tự viện Phật giáo tọa lạc tại Mãgadha, nay thuộc bang Bihar Ẩn- 
độ. Chùa được xác lập vào TK.§ triều vua Pala Gopala. Số tăng sinh tu học ở đây 
lên đến hàng ngàn. Chùa đã bị thiêu hủy bởi quân đội của Muhammad bin Bakhtiyar 
Khalji vào cuối TK.12 (Wikipedia Odaapuri). 
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cáo vua Tây Tạng nên tiến hành tiến hành các công trình dịch thuật kinh 
luận sang Tạng ngữ! ®. 

Theo đó, nhà vua đã thuyết phục nhiều người Tạng tham gia đào luyện để 
trở thành các dịch giả. Các hiền giả Vimalamitra (Khiết Hữu), Buddha 
Gihya (Phật Mật), Sãntigarbha (Tịch Tạng), và Vishhud-dhasingha đã được 
mời về từ Ân-độ để dịch và hỗ trợ huấn luyện dịch. Họ đã dịch được rất 
nhiều kinh luận. Kế đó, còn có ngài Mật Tục Thủ Pháp Xứng (DharmakTrti) 
từ Ấn đã đến chùa Samye truyền dạy và ban nhiều quán đánh. Bên cạnh 
cũng có sự hỗ trợ của các học giả từ Kashmir như Jinamitra (Thắng Hữu) 
và Dana§ila (Thí Giới); họ ban truyền các Pháp quy cho chùa Namdak Trim- 
gang. Một tăng sĩ Trung Hoa cũng đã hành thiền tại chùa Miyowé Samten. 
Ngay cả sách văn phạm và văn học cũng được dịch tại chùa DaJor Tsangpé. 
Đây là giai đoạn Pháp được hoằng hóa mạnh mẽ với đủ dạng'“. Do vậy, 
giáo pháp đã lan tỏa mạnh ở Tây Tạng. Nhà vua còn khuyên dụ các tăng sĩ 
là nên giữ gìn các tu tập giới đức thanh tịnh từ vị trụ trì bồ-tát Tịch Hộ và 
quan điềm của Long Thụ. 

Những người có cùng quan điểm triết học với Tịch Hộ bao gồm đại đệ tử 
của ông là Liên Hoa Giới, cùng với Cát Tường Hộ (érïgupta), và Sư-tử Hiền 
(Haribhadra) '°7. 

Cũng trong thời ngài Tịch Hộ hoằng hóa, thì bản danh mục kinh điển đầu 
tiên ghi nhận các tác phẩm kinh hay luận đã được dịch ra Tạng ngữ. 
Trước khi qua đời, Tịch Hộ đã nói cho nhà vua biết rằng mâu thuẫn về giáo 
pháp sẽ phát sinh tại Tây Tạng và lúc đó nhà vua nên mời đệ tử của ông là 
Liên Hoa Giới từ Ẩn-độ đến giúp. Ngay sau khi đưa ra tiên tri này thì Tịch 
Hộ đã bị ngựa đá và thị tịch''?. 


w 


55Dalai Lama c. Time: 1:09:30 — 1:10:00 
%Stein (P. 316-317). 
67Obermiller Vol2 P.133-135. Đoạn văn này có nhắc đến Trí Tạng, được xếp là có 
chung trường phái với Tịch Hộ. Tuy nhiên, Trí Tạng có xu hướng công nhận pháp 
giới là có tự tánh gần như cách nhìn nhận của Thanh Biện. 
5#Obermiller Vol2. P.191. 
5'Obermiller Vol2. P.191. 
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3.7.2 Danh Sách Tác Phẩm 

as{atathägatastofra (5;sầz;st3msr=ragrrarsf=r=l) 

tantrafIkã —- P 2055 /N §44/D 1166 
hevajrodbhavakurukullayah pañcamahopadeša (RẦX3»ws==ầmamRss; 
=u|ầa Sa) 

tantrafIka - P 2447 /N 1242/DI1316 
madhyamakalakarakarika (=gsÄgs/8.aer=t) 

madhyãämika — P 5284/N 4073 /D 3884 
madhyamakalamkaravrtti (=gsầgz8=nxa8»)) 

madhyãmika — P 5285 /N 4074/D 3885 
satyadvayavibhangapafijika (sgsÄss;8⁄aAs=rgsr=t) 

madhyãämika — P 5283 /N 4072 /D 3883 
ŠrivajradharasagitabhagavafstotradfWd_ (sšxsaanwasặr=rnnsrX3aĂa8) 
=g=x'Ð g3 sms) 

tantrafIka — P 2052 /N §41/D 1163 
tatIvasarigrahakarikã (5iSa/35sga=Ä'mrAa=rgsre) 

pramaãna — P 5764/N 4555/D4266 
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3.8. Liên Hoa Giới (Kamalaá$la) ?7° 


3 9| lã##r8\ 


_——— 
4 
* 


^^ ^^ \/J† 


: P3.8 Tranh vẽ ngài Liên Hoa Giới 
Nguôn: Tenzin CheoJor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


!??Theo Wikipedia thời gian sống của ngài Ngài là năm 740 — 795. 
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Yếu lược là: Những ai muốn nhanh chóng thành tựu 
nhất thiết trí hãy nên tỉnh tấn trong ba điễu: 

từ bi, bằ-đề tâm, và hành trì thành tựu. 

Theo đó, hãy biết rằng từ bi riêng nó 

là nguyên nhân gốc rễ của mọi ¡ phẩm chất Phật pháp 
nên được hành thiên ngay từ đâu." 


3.8.1 Tiểu Sử 


Thật tiếc chúng ta không có nhiều thông tin về thiếu thời và gia thế của ngài 
Liên Hoa Giới!”?. Một ít chỉ tiết được biết về ông vốn là giáo thọ tại Nalanda, 
đại đệ tử của Tịch Hộ và ông hoằng hóa tại Tây Tạng trong triều đại vua 
Tạng thứ 37 là Trison Detsen (742-798). Trước khi viên tịch, Tịch Hộ đã 
tiên tri rằng sẽ đến một thời điểm mà các trường phái Phật giáo Ẩn-độ và 
Trung hoa trở nên mâu thuẫn dữ đội, liên hệ đến quan điểm tiệm ngộ và đốn 
ngộ vốn được theo đuổi bởi mỗi phái. Ngài đã chỉ thị rằng khi sự việc cấp 
bách khởi hiện thì hãy nên mời Liên Hoa Giới, vị đệ tử của ngài đến để bảo 
vệ quan điểm Ân-độ trong việc diễn dịch Kinh điền. 

Trước khi có sự đụng độ nghiêm trọng xảy ra giữa hai hệ tư tưởng nêu trên 
thì đã lưu truyền một sự kiện rằng, lúc mà vị sư Hva-$ang (Hòa Thượng), 
lãnh đạo phái tu đốn ngộ người Trung Hoa cư ngụ tại Ra-mo-che (x'), hồi 


hương, thì một vị đại trưởng lão trong nhóm của ông ta đã bỏ quên một chiếc 
giày, và tuyên bố là “Giáo pháp sẽ quay lại Tây Tạng”. Theo dự ngôn này, 
Giáo Pháp đã trở lại. Một nhóm người có ý đồ muốn phá hủy Giáo pháp, 
khi biết về một phần câu chuyện đã kháo nhau: “Chiếc giày bỏ quên kia là 
do bởi thầy Mahayana Hva-$ang”. Sau đó, Hva-§ang sáng lập nên một 
trường phái tín đồ Đại Thừa! ”. 

Cuộc tranh biện đã diễn ra giữa giáo thọ Liên Hoa Giới và Hva-§ang, người 
Hoa tại chùa Samye trong suốt 2 năm (792-794). 

Diễn biến của sự kiện này được Bu-ston kế lại như sau!” 


!”!Đoạn văn này thuộc phần kệ mở đầu của tác phâm Giai Trình Thiên (sgs:=3zr=I) 
được Liên Hoa Giới trước tác tại Tây Tạng bằng Phạn ngữ và được Prajñã-varman 
(Trí Vệ) và Yeshé Dé (&ax& — Trí Nhiếp) chuyền dịch ra Tạng ngữ. Nguyên văn 
Tạng ngữ: CS can oossaabarayoEa-nal S=sx3 ae] Re=E] SE sp 
^raEt='<= SĂI J2 s=xrgrồ Sxtaraer< gÀ e8 '3= 2a Ba 4= gxravR độ at ấn atjXa~;<Š: ãí.. 
(Tengyur Dergé Vol.I10-1-Ib). X. Sharma P.13. 
72Các chỉ tiết lịch sử liên quan đến ngài Liên Hoa Giới được tập hợp từ các tài liệu 
của Sharma (P.9-I1), Chimpa (P.388-389), Obermiller (Vol2. P.5, 135, 191-196), 
và Stein (P.3 17-321). 
73Chỉ tiết này tìm thấy trong tác phâm Blue Annals (Roerich P.41). Tên Mahayana 
Hva-$ang có thể được dịch thành Ma-ha-diễn Hòa Thượng hay Đại Thừa Hòa 
Thượng. 
4Obermiller Vol2. P.191-196 và Stein P.317-321 (cả hai cùng dịch lại từ Bu-ston) 
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Sau khi Tịch Hộ qua đời thì Šrighosa được bồ nhiệm làm giáo thọ tiếp tục 
hoằng hóa và Jñãnendra (Trí Năng) trốn bỏ nơi ở và đến thiền tập tại 
Lhodrak (an) ” 

Lượng đệ tử của phái người Hoa Hva-§ang tăng cao. Họ có khuynh hướng 
theo chủ trương hư vô và không nỗ lực thực hành thu thập công đức vì cho 
rằng: với các hành vi tương ưng với giáo pháp, tức là các hành vi thiện đức 
của thân, ngữ, và ý, thì hành giả sẽ không thể thành Phật. Người ta thành 
tựu Phật quả chỉ do trụ trong việc không có bất kỳ vận động hay hành vi nào 
một cách tuyệt hảo!”5. Đa số người Tây Tạng tìm thấy thỏa mãn (trong loại 
quan điểm theo giáo pháp này) và tu tập Theo đó, Šrighosa (Cát Tường Âm), 

Jñanendra, Barana Palyag và một số người khác theo đuôi hệ thống của giáo 
thọ Bồ-tát”” vốn không tương thích với hệ thống vừa nói, kế cả trong giáo 
thuyết và tu tập. Sự xung đột đã nổ ra giữa hai phía. Khi nhà vua ban chiếu 
lệnh yêu cầu mọi người nên tu tập và học tập lý thuyết của giáo thọ Bồ-tát 
thì Tön-mũn-pa (Xzaz=), những người thuộc giáo phái người Hoa đã vô 
cùng tức giận họ tự vũ trang với dao kiếm sắc bén và đe dọa giết chết tất cả 
Tsen-min-pa (šzâ&z=) tức là những người theo ngài Bồ-tát. Nhà vua, trong 
đau buôn, đã gửi chiếu triệu tập Jñãnendra về gặp vua. Hai lần quân đội tìm 
kiếm và không tìm "thấy ông ta. Lần thứ ba quân đội đã được cử đi với chỉ 
thị sẽ giết ông ta nêu không chịu về triều kiến. Theo đó, đội quân truy lùng 
đến một hang động sâu 12 tầm 7$, có cột các thang dây thừng. Họ tìm thấy 
Jũanendra và câu khẩn ông ta bước ra. Do biết răng nêu không trở ra thì sẽ 
bị giết, nên ông ta đã theo lệnh gặp vua và nói răng thật là không phù hợp 
khi triệu tập ông, vì điều răn dạy của giáo thọ Bồ-tát rằng đây (việc ân tu) là 
chỉ thị sau chót của Bồ-tát cho ông. Điều này khiến nhà vua nhớ lại chỉ dạy 
cuối cùng của Tịch Hộ mà ông ta hầu như quên bằng rằng mình nên gửi sứ 
giả mời giáo thọ Liên Hoa Giới. Biết được tin đó, Hva-§ang dùng kinh Thập 
Thiên Kệ Bát-nhã và các kinh ý nghĩa thâm sâu khác đề giảng dạy đồng thời 
soạn thảo Dhyãna-svapna-cakra (Thiền Mộng Luân) '"”— phương tiện đạt 
trạng thái đăng trì, nhằm bác bỏ các thử thách trực tiếp chống lại các công 
trình trước đó; bên cạnh đó là “Thành Tựu Tái Lặp” và “Phản Diện Hệ 
Thống”, nhằm làm rõ lý thuyết bằng lập luận; cũng như là 8á/ Thập Kinh 
Nguyên Dạng” giải thích ý nghĩa của kinh điển, vv... Tất cả các công trình 
này nhằm biêu tả rằng các hành vi tương ứng theo giáo pháp là không cần 


T5Đây là nơi ra đời của đạo sư Marpa. 
7% oại diễn giải của một số chủ trương thiền không có đối tượng. Cho rằng nếu 
thân, ngữ và ý hoàn toàn không có vận hành hay tương tác thì sẽ đạt được chánh 
định và giải thoát tối hậu. 
T'Đây là tên gọi khác ám chỉ ngài Tịch Hộ. 
78Đơn vị đo chiều dài (fathom). Mỗi tầm dài khoảng 1m8. 
7 Stein dịch là Thiển Định An Luân (The Cyele of Rest in Meditative 
Concentration). 
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thiết và việc trụ trong trạng thái tựa như ngủ sâu (tĩnh lặng hoàn toản) là đủ. 
Xa hơn nữa, khi đọc thấy nội dung kinh Giđi Thâm Mật (Samndhi- 
nirmocana-sũtra) mâu thuẫn với các quan điểm và hướng dẫn của mình thì 
Hva-§ang đá văng cuốn kinh đi nơi khác. Vào lúc đó, Jñãnendra đã cầu khẩn 
đức vua nghe theo việc phổ truyền các tôn chỉ của ngài Giáo Thọ. Nhà vua 
vui mừng và nói: “Khanh là giáo thọ của ta!” 

Sau đó, Liên Hoa Giới đến. Triều đình tổ chức gặp gỡ các bên. Hva-$ang 
ngồi bên phải và sư (Liên Hoa Giới) ngồi bên trái của vua. Các Tsen-min- 
pa đã được xếp đặt đề tạo ban hộ giá cho Sư. Vua tận tay trao các vòng hoa 
cho hai bên và tuyên bố: Hai khanh tiến hành một cuộc tranh biện. Một khi 
đã trình bày các luận điểm của mình, ai thua cuộc phải dâng hiến vòng hoa 
của mình và không được ở lại đây nữa! 

Hva-$ang nói: Nếu ai đó thực hiện các hành vi thiện đức hay tội lỗi và người 
này sẽ tái sanh vào các cõi hạnh phúc hay đau khô (một cách tương ứng). 

Theo đó, cứu cánh khỏi luân hồi là bất khả thi, và sẽ có các chướng ngại để 
thành tựu Phật quả. Chúng (hành vi thiện đức và tội lỗi) giống như là các 
đám mây trăng và đen cũng đều che phủ bầu trời như nhau. Nhưng người 
mà không có các suy tư, các khái niệm, phân tích hay bất kỳ thiên hướng 
nào cả, có thê hoàn toàn được giải thoát khỏi luân hồi. Sự vắng mặt của bất 
kỳ các ý tưởng, truy tìm, hay thâm tra mang lại sự phi cảm nhận về thực tại 
của các thực thể riêng biệt. Trong một dạng thức như thế, người ta có thể 
đạt Phật quả một cách tức thì, tựa như là người đó đạt được Đệ Thập Địa”, 

Liên Hoa Giới đã tự mình trả lời về điểm này như sau: Ngươi nói rằng một 
người phải nên không suy nghĩ về bất kỳ việc gì hay thứ gì. Nhưng điều này 
có nghĩa như là việc loại trừ (hay loại bỏ) Trí Huệ Phân Tích Tối Cao!?!, Và 
trí huệ này là nên tảng của Chân Tuệ Giác, việc loại bỏ nó nhất thiết dẫn tới 
sự loại trừ Trí Huệ trác việt vốn siêu vượt thế tục. Nếu Trí Huệ Phân Tích 
vắng mặt, thì làm sao thiền giả có thể trụ vào trạng thái vốn không có ý 
tưởng suy diễn hay khái niệm? Nếu không có bất kỳ pháp nào được nghĩ 
nhớ đến và không có một vận hành tinh thần nào xảy ra, thì tất cả các trải 
nghiệm thiền chỉ là sự không nhớ tưởng và người ta lại không thê có khả 
năng [an trụ] mà không có sự vận hành tinh thần'°?. Nhưng, nêu ai đó nghĩ 
rằng: “Ta phải không đem bắt kỳ điều gì vào tâm”, thì loại suy nghĩ thái cực 
như thế sẽ tự nó là một sự nghĩ nhớ và là hành vi phải được tiến hành. Nếu 
ai đó nhắm đến mục tiêu đơn thuần là thiếu vắng sự nhớ tưởng, thì điều này 


!30Đê Thập Địa Bồ-tát, cấp cao nhất của các Bồ-tát, Pháp Vân Địa (Dharma-meghã 
bhũm!). 
!#!Còn gọi là Trí Huệ Phân Biệt. 
!8'Theo quan điểm Trung Quán thì tâm có dạng của một dòng liên tục không gián 
đoạn của các trạng thái của nó, vốn hoạt hóa theo duyên khởi không ngưng nghỉ có 
từ vô thủy. Tâm đại giác ngộ sẽ không bị ô nhiễm. Cùng với hiệu quả của phương 
tiện và trí huệ Ba-la-mật-đa, tâm có thê đạt nhất thiết trí. 
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chung quy là trạng thái trống rỗng của ngất xỉu hay của vô thức. Giờ đây, 
(trong thực tế) không có phân tích đúng, thì không có cách nào khác cho 
việc đạt đến giải thoát đến từ ý tưởng suy diễn **. Nếu chúng ta đơn giản 
ngưng quán tưởng và không có sự phân biệt, thì làm cách nào chúng ta đến 
được sự nhận thức về tánh phi bản thể (tánh Không) của tất cả các pháp? 
Và, thiếu giác ngộ về tánh Không, thì chắc chắn không thể loại trừ được các 
che chướng. Do đó, các nhận thức sai lạc chỉ có thê bị rời xa bằng phương 
cách của Trí Huệ Phân Tích siêu việt. Vì lý do này, thật không đúng để nói 
người ta tạo thành việc không nghĩ tưởng, trong khi thực tế người đó đang 
tỉnh thức. Không có sự nghĩ nhớ và hành vi tính thần, thì làm sao người ta 
có thể nghĩ nhớ được các kiếp sống trước đó và đạt được nhất thiết trí'?*2 
Và làm sao có thể tận diệt được các xúc cảm phiền não? Do đó, khi chân tuệ 
giác siêu việt dẫn dắt hành giả đạt đến sự giác ngộ chắc chắn về ý nghĩa (của 
phi bản thể), hành giả giác ngộ tánh Không của hiện tại, quá khứ, vị lai; của 
tất cả các pháp nội tâm và ngoại tướng: cũng như là sự bình lặng xuyên suốt 
của các niệm — tức là sự xả bỏ của tất cả tà kiến. Dựa trên nên tảng này, 
người đó trở nên thiện xảo trong các phương tiện và trong sự biểu thị Trí 
Huệ Tối Cao. Và qua đây, tây sạch tất cả che chướng, đạt được tất cả các 
phẩm chất của giác ngộ. 

Tiếp sau, nhà vua truyền: Tất cả đệ tử (của Liên Hoa Giới) phải trình các 
phản bác của họ. 

Theo đó, Šrighosa phát biểu: Những người Trung Hoa cho rằng một người 
phải nhập vào trạng thái Phật một cách tức thì (đốn ngộ), không phải bởi sự 
tiệm tu. Theo họ, Lục Độ Ba-la-mật-đa đơn thuần được xem là việc loại bỏ 
điều trái ngược tương ứng với chúng. Bồ thí Ba-la-mật-đa, do đó, chỉ được 
xem như là sự thiếu vắng (loại bỏ) của lòng tham. Sự kiện này ngăn ngừa 
mọi dạng chiếm hữu, do đó, tiêu biểu cho Bồ thí Ba-la-mật-đa. Nên họ liên 
hệ theo cách đó (với mỗi một trong lục độ) cho đến Trí Huệ Ba-la-mật-đa. 
Trong một thời gian dài sau khi đẳng Thiên Nhân Sư tịch diệt, đã không có 
các điểm bất đồng trong (các điểm chủ yếu của) Giáo pháp. Hiện nay, có sự 
mâu thuẫn với ba bộ phái Đại thừa'®”, trường phái đốn ngộ, Tön-mũn-pa, tin 
rằng thành tựu Phật quả có thể đạt đến một cách tức thì: không có nỗ lực và 
không có sự hiểu biết, người ta trở nên thành tựu theo cách đó. Dĩ nhiên, có 
nhiều phương cách hành động, nhưng với mỗi tiến trình của việc thành tựu 


!83Stein dịch câu này thành: “Lack of correct discernment renders a nonconceptual 
state impossible” — Tạm dịch: Sự thiếu văng phân tích đúng, không thể nào dẫn 
xuất đến một trạng thải phi tưởng nhớ. Tuy nhiên, cách dịch câu này và câu tiếp 
sau có vẻ không sát với mạch văn. 
'84Một cách đơn giản thì nhất thiết trí là trạng thái nghĩ biết nhớ được tất cả sự kiện 
xảy ra trong tam thời. 
'35Ba bộ phái được nhắc đến có thê là Đại thừa Duy thức, Đại thừa Trung quán và 
Đại thừa Trung Hoa. 
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giác ngộ, cũng như là thành quả của nó thì chỉ có một; (do đó, thật không 
thê đạt đến đó [giác ngộ] bằng phương cách vốn không thích hợp cho sự 
giác ngộ). 

Sau đó, đến lượt Jñãnendra phát biểu: Cả hai, sự thành tựu tức thì và sự hoàn 
tất tuần tự phải được phân tích. Nếu sự giác ngộ tiệm tiễn là đúng, thì (trong 
việc không làm gì cả) hệ thống của các ngươi không có các nguyên nhân 
của sự thành tựu và sẽ không giống như chúng tôi. Và nếu sự thành tựu (Phật 
quả) là tức thì, thì ngươi đang làm gì trong hiện tại? Nếu các ngươi đã là 
những vị Phật từ đầu thì điều gì sai lạc ở đây (khi các ngươi vẫn chưa là các 
vị Phật). Và (theo quan điểm của các ngươi), bây giờ nếu các ngươi đi ngược 
dốc lên một ngọn núi, các người phải leo từng bước một, nhưng ngược lại, 
các ngươi không có khả năng đạt đến đỉnh núi trong một bước đủ dài. Một 
cách tương tự, nếu thật khó khăn để thành tựu giai đoạn đầu tiên [địa thứ 
nhất - Hoan Hỷ Địa] (ngay cả bởi các cấp độ), thì có thê nói gì về việc thành 
tựu nhất thiết trí? Theo quan điểm của hệ thống tiệm tiến của chúng tôi, 
Tsen-min-pa, hành giả tu tập tất cả các Thánh thư, vận dụng ba dạng trí huệ 
phân tích!®5, đến mức thấu hiểu ý nghĩa của chúng một cách không sai lạc, 
và tu tập thập thiện hành. Thiền tập khiến đạt đến mức độ kham nhẫn. Một 
khi nhập môn vào giai đoạn đầu của sự tỉnh thức (Hoan Hỷ Địa) một cách 
không sai sót, hành giả tuần tự tu tập trong 10 giai đoạn (Thập địa), hoàn tất 
hai bồ tư lương (công đức và trí huệ), và đạt giác ngộ. 

Nếu chúng ta chấp nhận quan điểm của các ngươi, điều đó sẽ dẫn tới việc 
Tích Lũy Công Đức là không cần thiết để đem đến sự thành tựu, rèn luyện 
tâm thì không đòi hỏi, ngay cả tri kiến về các hành vi thế tục cũng là thừa 
thãi. Nhưng, trong trường hợp như vậy, làm thế nào để kiến thức về tất cả 
các pháp có thê đạt tới được? Bằng cách không làm gì cả và chỉ tịnh nghị, 
các ngươi sẽ không thể ngay cả ăn thực phẩm và đo đó sẽ chết đói! Kiểu 
như thế, ở đâu và lúc nào ngươi thành tựu Phật quả? Nếu các ngươi đi bất 
cần không chú tâm, các ngươi sẽ chắc chăn té ngã, cho nên, theo kiểu này, 
ở đâu và khi nào các ngươi nhận biết Chân lý? 

Theo đó, khi ông ta nói càng nhiều chỉ tiết thì những người Tön-mũn-pa 
càng không có khả năng cung cấp câu trả lời, người đứng đầu trường phái 
đốn ngộ đã phải trao vòng hoa cho Đại sư và tự tuyên bô thua cuộc. Cho- 
ma-ma và những người khác (theo hva-§ang) đã mất hết niềm tin và can 
đảm, tự đánh đập thân thê mình bằng đá và chết khi truyền thống đó bị rời 
đi. 

Tiếp sau đó, nhà vua đã truyền lệnh: Từ nay về sau, cứu xét về mặt triết 
thuyết, mọi người phải tiếp nhận hệ thống của Long Thụ. Về mặt thực hành, 
mọi người cân phải được rèn luyện Thập thiện đạo và Thập độ Ba-la-mật- 
đa. Sự truyền bá về các quan điểm Tön-mũn-pa bị cấm chỉ. Theo đó, Hva- 


!86Đó là ba dạng văn tư và tu của trí huệ. 
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§ang đã bị trục xuất về Trung Hoa!Š” các sách của ông ta đã bị thu lại và cất 
giữ trong nhà kho. Ngày nay, Tön-mũn và Tsen-min là các thuật ngữ Hoa 
nói đến “đốn” (ii) và “tiệm” (ặf). 

Đề đánh dấu sự chiến thắng của ngài giáo thọ Án-độ, một buổi tuyên cáo 
long trọng của hoàng gia đã được tô chức và cũng đã cho viết tuyên cáo 
bằng chữ nhũ vàng lên giấy lam. Hồ sơ này được tạo ra như là một chiếu 
lệnh. Chức năng của tuyên cáo như là một tuyên thuyết lịch sử nêu rõ: () 
Tam Bảo không bao giờ được từ bỏ; (2) Các tự viện được bảo dưỡng và hỗ 
trợ; (3) Tất cả các đời vua và các hoàng thân từ nay về sau sẽ tôn trì tuyên 
cáo này. Các đại thần, vương tôn công tử, và các thủ lĩnh quân đội nhận 
tuyên thệ của hoàng gia trước 13 bản sao của tuyên cáo. Theo đó là các lễ 
hội của tầng lớp thượng lưu. 

Được kê lại răng những người Trung Hoa đã cảm thấy cực kỳ kích động và 
khó chịu sau thất bại đó. Thật là mắt thê diện. Không tiếp nhận thất bại một 
cách công bằng và rộng lượng, họ đã thuê sát thủ máu lạnh giết ngài Giáo 
thọ. Cái chết của vị đại sư đã làm thương tốn to tát lên tâm trí nhà vua và 
ông cũng ra đi vĩnh viễn không lâu sau đó, thọ 96 tuổi. Con ông là Muné 
Tsenpo nối ngôi trong năm Thủy Hồ du nhập 4 loại lễ cũng dường tại chùa 
Samye. 

Liên Hoa Giới đề lại hai tác phẩm quan trọng là Giai Trình Thiên (Bhavana- 
krama) và Trung Đạo Minh Luận (Madhyamika-äloka). Các luận giải của 
Vimuktsena (Giải Thoát Quân), Haribhadra (Sư-tử Hiền), Buddha- 
Jñãnapada (Phật Trí Túc?), Abhayäkaragupta (Vô Ngại Thủ Án) cũng có 
cùng điểm chung với Ngài về chủ trương Duy Thức - Trung Quán'??. 


3.8.2 Danh Sách Tác Phẩm 

aryaprajaparamitavajraccedikafka_ (asaw=ràx=s='Xarga=rXầtK==ñg; 
3= aRar=I) 

praJñãpãramrfä — P 5216 /N 4005 /D 3817 
ãryasaptašatihãprajñaparamitata (: artsrsts'xsr3)s¡Xang Ôa <rsca'sg<r /R\ 'g' 
3~=g= =I) 

praJñãpãramifa — P 5215 /N 4004/D 3815 
ãryavikalpapravesadharatika (neer=taar== 8! ấn iasa|=iÄtpei=svÖ g 3< :aB)ar 


s) 


'#Xem lại Chương §.I Phần I của biên khảo này (Ảnh hưởng Nalandã đến Tây 
Tạng) Theo sử liệu có vẻ Hva-§ang đã lưu lại tại Đôn Hoàng và tiếp tục truyền giáo 
ở đây. 

'8#Bu-ston (Obermiller Vol2. P.196) ghi nhận là có đến 4 người đồ tế tham gia giết 
Ngài bằng cách siết các quả thận của Ngài. Jñãnendra thị tịch bằng cách tuyệt thực. 

!82Chimpa (P.388-389). 
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sũtrasarhgrahafIkã — P 5501 /N 4290 /D 4000 
ãryazälistambakafa ( a=erIsr=r'sral'g=-=IÄt ø 3 aBnrs)) 
sũtrasarngrahafIkã — P 5502 /N 4291 /D 4001 
bhãvanakrarma (saraặðxsrsrarasmrs)) 
madhyãmika — P 5312 /N 4101/D3917 
bhavanaRrama (§ø<Ñ%ãrs 
madhyamika — P 5310 /N 4099 /D 3915 
bhavanaRrama (§ø'<ä%ãrs 
madhyãämika — P 5311 /NÑ 4100/D 3916 
bhãyanäyogävaiära (sasað==Ăreraraess)) 
madhyãämika — P 5451 /N 4226 /D 4156 
dakinivajraguhyagiti-nama (saa.alfa'X3as==8arâsrgys) 
tantrafIka — P 3274 /N 2070/D 2446 
madhyamakalamkarapafjika (sgars==àws) 
madhyamika - P 5286 /NÑ 4075/D 3886 
madhyamakaloka-nama (3§s.3;s==rầwg=Ä~=rgS;8) 
madhyamika — P 5287 /N 4076/D 3887 
nyãyabindupirvapaksasaiiksipti (SapxsÄ'Bxpsr=Ä'EtpxrsrsrsE=rsgssre,) 
pramãna — P 5731/N4522/D4232 
prqjaparamitahrdaya-tIkä (ax=«8=rXargBa.=sÄSs XfãxgreÑ-a8nr=) 
praJñãpãramrfa — P 522I/N4010/D 5052 
pranidhanaparyanfadvaya (§g;asrarsfra) 
vi$vavidyä — P 5937/N 4736 /D 4393 
sarvadharmasvabhavasiddhi (s3s;«rsfxraraear=\) 
madhyamika - P 5289 /N 4078 /D 3889 
šraddhoipadapradipa (==šE;5) 
surlekha — P 5694/N 4483 /D 4195 
Šramanapafcasatkarikapadabhismarana (=ầ§£3%raag=Ñ#tŸsầrg=r 


gas) 

Vinaya — P 5630/N 4419/D 4128 
tativaloka-nama-prakarana (Sxsssren'x==8s8-=rB=r= srr=\) 

madhyamika — P 5288 /N 4077 /D 3888 
tatvasaigrahapahjikä (Sra/35sgx=Ñ'smara8a) 

pramãna — P 5765/NÑ 4556/D4267 
yogabhavanavatara (=gsầaø,=xrSxg=t) 

madhyãmika — P 5313/N 4102/D3918 
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3.9. Vô Trước (Asanga) 7 


CS 


gẼ 


PÃ( 
` -ồ VY g"% 


ễ 


' ti: 
J-z P.e' 


Ộ P3.9 Tranh vẽ ngài Vô Trước 
Nguôn: Tenzin Cheojor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


Việc trình hiện, như các đôi tượng, chúng sanh, ngã 


!90Theo Wikipedia thời gian sống của ngài Ngài là TK..4. 
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Và Sự nhận biết, (nên) ý thức phát khởi 

Các đổi tượng của nó không tôn tại 

Do đó, nó cũng không tốn tại 

Theo đó, nghĩ tưởng sai lạc được xác lập 

(Thật ra) Đáy không phải cách thức mà nó là 

Nhưng nó cũng không phải tuyệt đổi không là gì cả 
Giải thoát được thủ đắc, tiếp sau sự kiệt quệ của nó'°! 


3.9.1 Tiểu Sử 


Ngài Vô Trước và người em là Thế Thân? ” vốn là các bậc tiên phong trong 
những giáo huấn Duy Thức, có ảnh hưởng rất sâu rộng. Các tài liệu Việt 
ngữ có gôc từ Hán ngữ: về cuộc đời đại sư này đã được đề cập khá nhiều trên 
các phương tiện!?3. Phần này sẽ không lập lại những thông tin đó và sẽ chỉ 
tập trung vào các tường thuật cô điển có nguồn gốc từ Tây Tạng vốn trích 
xuất trực tiếp từ truyền thống Nãlanda. 

Phần trình bày dưới đây chủ yếu dựa vào thông tin của sử gia Tãranatha 
Bu-ston'® và được bố xung bởi lời kế của Norbu'” và các chỉ tiết nhỏ từ 
nơi khác. 


cờ 


!!Đây là hai câu kệ trong chương 1 của Trung Biên Phân Biệt Kệ Tụng (Madhyanta- 
vibhaga-karika) của Di-lặc được Vô Trước ghi lại, tìm thấy trong Adarsha Dergé 
(Vol.123-1-40b). Nguyên văn như sau £s==8serez:==arazt3 Is=r=Ä gsr<=:3sr<t8| =ern 3X: 
"RZz®¬q a%aWk eokee) p=nnzAawrðr“I R3A93xagx«s| R.sàasràa aarRa| Rsnas3 ấm 
=xaxn. Diễn giải từ Ju Mipham (P.28) được lược dịch như sau: “Đặc tánh của ý 
niệm sai lạc giờ đây được mô tả. Việc trình hiện, như các đối tượng (sở), chăng 
hạn sắc tướng; chúng sanh, chăng hạn ngũ quan của mỗi chúng sanh; ngã, chăng 
hạn nhận thức liên hệ đến sự huyền hoặc về ngã vv..., và sự nhận biết, tức là lục 
thức; nên ý thức phát khởi (năng). Các đối tượng của nó, tức là các trình hiện của 
những đối tượng và chúng sanh, không tồn tại. Do đó, vì các trình hiện của ngã và 
của sự nhận biết là các trình hiện sai lạc, nên zó, tức là tác nhân năm bắt (năng), 
cũng không tồn tại. Theo đó, nghĩ tưởng sai lạc được xác lập, vì nó trình hiện 
theo cách này. Mặc dù vậy, vì nó chỉ là việc phát khởi của ảo tưởng, nên Đây không 
phải cách thức mà nó thật sự là. Nhưng nó cũng không phải tuyệt đối không là gì 
cả. Lý do mà nó không phải là không tồn tại một cách tuyệt đối và tách biệt là vì 
Giải thoát được thủ đặc, tiếp sau sự kiệt quệ của nó. Với việc thủ đắc khác đi, sẽ 
dẫn đến sai lầm của việc từ bỏ hoàn toàn phiền não và thanh tịnh viên mãn. 

°“Tuy nhiên theo truyền thống Hán dịch, nhiều học giả ghi nhận Thế Thân là anh 
của Vô Trước. Cả hai nguồn Tạng và Hán đều thống nhất họ là anh em cùng mẹ 
khác cha. 

°*Theo Rahula (P.xi) các thông tin tiếng Hán về Vô Trước đều hầu như trích xuất 
từ Thế Thân Truyện do ngài Chân Đề (Paramartha. 499-569) dịch từ Phạn ngữ. 
?4Chimpa P.150, 154-167. 

?'Obermiller P.137-142. 

®Norbu P.28-35. 
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Cuộc đời và hoạt động của Vô Trước trùng khớp với thời gian vua 
Vrksacandra (Mộc Nguyệt) con vua Karmacandra (Nghiệp Nguyệt). Đời 
vua này không được hùng cường nên đã để vua Jaleruha (Nhiệt Trướng) 
thuộc xứ Ođiáa thống lĩnh hầu hết toàn bộ miền Đông khu vực. Thời gian 
hoằng hóa của Vô Trước được xem là sớm hơn một chút so với các giáo thọ 
Thế Thân, Buddhadãäsa (Phật Bộc), và Samghadãäsa (Tăng Bộc). 

Vô Trước có mẹ, một nữ Bà-la-môn tên Prakasha$ila (Minh Giới), trong 
nhiều kiếp tu hành hiểu biết thâm sâu, được hộ trì của Quán Thế Âm bồ-tát 
nên có được một năng lực bồ-tát nội tại. Nguyên do người này tái sanh trong 
dạng nữ là do một kiếp tiền kiếp vào triều đại vua Gaudavardhana, vốn là 
một học giả, trong tranh luận đã miệt thị đối phương là “có kiến thức của 
đàn bà”, nên ở kiếp sau bà sanh ra dạng nữ nhân. Khi bà kết hợp với một 
người chồng thuộc tầng lớp thống trị (ksatriya), thì hạ sanh ra ngài với nhiều 
dấu hiệu cát tường. Sau đó, đứa bé đã được xúc tiến các nghi lễ để giúp có 
được một trí thông minh vượt trội. Lớn lên, có thêm sự chỉ dẫn tường tận 
của mẹ về 18 ngành học như viết lách, số học, tám lớp kiểm nghiệm, văn 
phạm, tranh luận, y học, các kỹ năng nghệ thuật, vv..., ông đã thành thạo 
trong tất cả các môn học này. 

Có lân tham vấn về chức nghiệp cho cuộc sông, thì ông được mẹ trả lời rằng: 
“Con sinh ra không phải để có chức nghiệp. Con sinh ra để hoằng Pháp. 
Giáo pháp của đắng Chiến Thắng nay đang bị suy yếu. Do đó, hãy tự thọ 
giới tỳ-kheo và công hiến cho tu học và thiền tập”. Theo đó, trước sự chứng 
kiến của sư Trụ Trì A-la-hán, chính thức tuyên cáo mong muốn, ngài đã trở 
thành tỳ-kheo, hòa thượng, giáo thọ, và tăng-g1à chỉ trong vòng một năm. 
Ngài đã dùng 5Š năm nghiên cứu kinh điển sau khi trở thành upasampada. 
Cứ mỗi. năm ngài ghi nhớ thêm hàng ngàn câu kệ và nắm bắt các ý nghĩa 
trọng yếu của chúng. Do đó, ngài đã có được hiểu biết tổng quát về Tam 
Tạng kinh điển và hầu hết các kinh Đại thừa. Mặc dù vậy, do có nhiều khó 
khăn trong việc hiểu bộ kinh 8ái-nhã vốn dễ bị rỗi do các lời kinh lập đi lập 
lại; cũng như là các mật nghĩa, và các tầng mức toàn diện rõ ràng của nó, 
nên ngài đã tập trung vào việc chuẩn bị đề nghiên cứu chủ đề này sâu hơn 
bằng cách thiền tập lên giác thể bổn tôn. Ngài đã thỉnh cầu sư A-la-hán ban 
truyền năng lực tu tập Mật tông [quán đảnh] để có thể nhận được một trực 
kiến với bồn tôn hộ pháp của mình. Với mục đích học hỏi này, ngài đã nhận 
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được abhiseka ˆˆ từ Giáo thọ A-la-hán (ãcarya-arhat) ”. Khi hoa cúng 
dường được tung vào mandala (đàn tràng) thì nó đã đạt đến ngài Vô Năng 
Thắng (Di-lặc). 

Sau đó, trong động Gurpa-parvata!”?, vốn được nhắc đến trong kinh điển với 
tên gọi Kukkutapäda-parvata (Kê Bộ Sơn), ông đã dành 3 năm để tu tập 
(thiên) hướng về ngài Di-lặc. Cảm thấy thất vọng sau 3 năm không hề đạt 
đến dấu hiệu [thành công] nào, ông bỏ ra khỏi động. Trên đường ông nhận 
thấy những tảng đá đã bị xói mòn bởi những cánh chim, dù rằng các đôi 
cánh này chỉ chạm đá vào hai lúc, buổi sáng khi chúng rời tô tìm thức, ăn và 
buổi chiều lúc trở. về tô. “Vậy là ta đã chưa đủ chuyên tâm đúng mực” . Ông 
nghĩ vậy và trở về tiếp tục hành trì. Cũng như thế, ông lại thất vọng và rời 
động sau 3 năm tiếp theo. Lần này nhìn thấy đá bị xói mòn vì những giọt 
nước, nên đã quay lại tiếp tục tu tập. Thêm ba năm nữa, lại rời động, lần này 
Võ Trước thấy một lão già mài sắt trên miếng vải mềm. ông ta nói: “tôi đang 
làm ra những cây kim. tốt. Tôi đã làm được bao nhiêu đây kim bằng cách 
mài sắt lên vải”. Nói rồi ông đưa cho Vô Trước một cái hộp chứa đầy kim. 
Thế là ngài thấy rằng công sức bỏ ra còn nhỏ nhoi, lại quay về thiền tập 
thêm 3 năm nữa. Theo đó, tổng cộng 12 năm trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy 
dấu hiệu thành tựu nào. Vô cùng thất vọng, ông bỏ đi xa. 

Tại một thành phó, khi ngang qua một con chó cái sắp chết, đã bị nhiễm 
trùng với nhiều đòi bọ hết phân nửa thân dưới. Nó đang gãi mạnh vết thương 
sủa và cắn. Cám cảnh với đầy lòng thương xót, ông nghĩ, nếu đòi bọ không 
bị lấy ra, con chó sẽ chết. Nhưng nêu lấy hết chúng ra, thì dòi bọ sẽ chết. 
Vậy mình sẽ đặt dòi bọ lên miêng thịt cắt ra từ thân thể chính mình. Ông đã 
lấy ra con dao cạo bằng vàng (nhận được từ thành phố đan lát tên Acintya), 
đặt gậy và bình khất thực lên tọa cụ, rồi cắt một miếng - thịt đùi của chính 
mình. Sau khi nhìn kỹ lũ dòi bọ, ông đã nhắm mất và có dùng lưỡi để lẫy 
chúng ra khỏi vùng nhiễm trùng và cũng để tránh làm chúng bị thương tốn. 
Không thê đụng được đến dòi bọ, ông mở mắt nhưng không thấy chó và đòi 
bọ đâu. Thay vào đó là Tôn giả Từ Thị (Di-lặc) với đủ hào quang của các 
vẻ đẹp và hảo tướng. Tuôn trào nước mắt, Vô Trước đã nói với Tôn giả: 
“Ôi đắng từ phụ, chốn quy y duy nhất của con, con đã nỗ lực trong hàng 
trăm phương cách, những vẫn không thấy kết quả. Lý do nào khiến Người 
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!'Có những nghĩa khác nhau từ thuật ngữ này, nên nó không được dịch ra Việt 
nghĩa. Một ý nghĩa thông thường là nghĩ lễ thanh tịnh nghiệp và hành giả được rải 
nước (cam lồ) cho sự thay đổi trạng thái (Britannica 4bh¡seka). Một nghĩa khác là 
nghi lễ tắm cốt yếu và biêu hiện cho một địa đạt đến trong Thập địa Bồ-tát được đề 
cập trong chương 52 của kinh Đại Báí-nhã. (WIsdom Library 4bhiseka). Trong đa 
số các trường hợp, thì đây là hình thức quán đánh. 
!9Thánh A-la-hán là một hành giả thành tựu trong tu tập khổ hạnh và đã nắm bắt 
được tam tạng kinh điền. (Chimpa P.154) 
'9Núi Gurpa thuộc nay được biết đưới tên Kukkutapada Giri cách Bồ-đề Đạo Tràng 
khoảng 43km và hiện thuộc làng mang cùng tên là Gurpa. 
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không ban rót trận mây mưa to lớn từ đám mây to tựa biển? Sao ngài cho 
con quá ít từ bi? Ngài chỉ đến vào lúc này, khi mà con đã bị hành hạ bởi khát 
nóng trong nỗi đau mãnh liệt. Con không còn thèm khát gì nữa”. 

DI- lặc đáp: “Mặc cho vua của các vị thiên đã gửi mưa xuông. Một hạt giống 
hư vẫn không thê nảy mầm. Dù chư Phật đã xuất hiện. Ai người thiếu duyên 
vẫn không thề nhận phước phần. Ta đã hiện hữu xuyên suốt cạnh con, nhưng 
vì sự che chướng bởi nghiệp tự tạo cho mình, con đã thất bại để thấy được 
ta. Ngăn trở do tội lỗi của con. Nay nó đã được xóa sạch bởi năng lực tích 
lũy lập lại nhiều lần phép màu, thể hiện đo lòng đại từ bi, như đã biểu thị 
trong dạng thuần khiết của việc cắt thịt chính mình. Đó là lý do mà giờ đây 
con nhìn thấy được ta. Giờ để con thực chứng điều ta nói, hãy cõng ta lên 
vai và mang ta đến thành phố và chỉ cho ta cư dân ở đó”. 

Khi Vô Trước làm theo, thì những người khác đã không hè thấy gì cả. Một 
cô bán rượu thấy Vô Trước cống một con chó con. Nhờ đó, sau này cô ta 
trở nên cực kỳ giàu sang. Một phu khuân vác chỉ thấy được mây ngón chân, 
kết quả là sở đắc trạng thái định và đạt được Cộng thân thành tựu 
(sadharana-siddh1). Riêng Vô Trước lập tức đạt Tiếp nguyên thành tựu định 
(srotah-anugata-näma-samaädhi)“"°. 

Sau đó, Di-lặc hỏi: 

“Con muốn gì?” 

“Con định tái hoăng truyền Đại thừa” 

“Vậy con hãy níu lây vạt áo ta”. 

Thời điểm nắm được vạt áo, giáo thọ Vô Trước liền đến được cõi Đâu Suất 
và đã ở đó nghe Di-lặc giảng toàn bộ pháp Đại thừa và học các điểm trọng 
yếu của đại tạng kinh. Sau đó ông được nghe Đ/-šc Ngũ Luận”?!. Trong lúc, 
tu tập như thế, ngài thành tựu định trên mọi phương diện của từng bản luận 
trong Ngũ Luận ngay thời điểm nghe nó. 

Sau đó, ngài trở về trái đất”? và phụng sự cho lợi ích của tất cả chúng sinh, 
và đã chứng đắc tha tâm thông (paracitta-abhijñäna). Ngài có thể cùng với 
những người phụ việc dàn trải việc trong một ngày hay ngay cả trong khoảng 
ba giờ, cái khoảng cách mà người thường phải tốn hết một tháng hay nửa 
tháng để dàn trải. 

Đến lứa tuổi hơn chín mươi, ngài vẫn giữ được như trong giai đoạn thanh 
thiếu, khi mà lần đầu tiên được trực kiến Di-lặc. Ngài sở hữu 32 hảo tướng 


?0Norbu dịch thành “Samadhi of Continuum of Reality” Tức Liên Tục Thực Tại 
định. 
?!Tựức là các tác phâm: (1) Đại Thừa Tối Thượng Luận (Mahã-yänottaratantra), (2) 
Pháp Pháp Tính Phân Biệt Luận (Dharma-dharmatävibanga), (3) Trung Biên Phân 
Biệt Luận (Madhyänta-vibhaga-Sastra), (4) Hiện Quán Trang Nghiêm Luận 
(Abhisamayä-lankãra), và (5) Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận (Mahäyäna- 
sũtralañkära). : 
?“Được kê là ngài ở 25 năm thời gian trên cung trời Đâu Suât tức tương ứng 50 
năm thời gian ở trái đât. 
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trên thân thể và các phẩm chất rõ ràng của người trong giai đoạn Thánh giả, 
thành tựu Bồ-tát Địa thứ ba”. Ngài không có ý nghĩ vị kỷ, ngay cả trong 
mơ và đã thực hành thiền trong mọi dạng thức. Ông rất hảo diệu và khiêm 
cung, đồng thời, lại rất cứng rắn. Do sở hữu trí thông minh sắc bén nên ngài 
luôn đánh bại những ai theo các giáo pháp hay tu tập sai lạc. Giáo thọ đã 
xây một tự viện trong rừng có tên Veluvana”“* (Trúc Lâm) thuộc Mãgadha 
. Lưu trú ở đó, ngài thường giảng giải các ý nghĩa thâm sâu trọng yếu của 
Đại thừa cho tám môn đồ là những người trì giới và học rộng. Tất cả họ đều 
thành tựu hạnh nhẫn nhục và có được các năng lực kỳ diệu thu hút được 
cộng đồng các tôn giả. Do vậy nơi này trở thành nổi tiếng và được biết như 
là “Chủng Pháp Ân Cư Tự” (Dharmãnkuravihãra). Cũng tại Trúc Lâm tự, 
ông đã chép xuống Ngã Luận do Di-lặc giảng cũng như là trước tác các giáo 
pháp như Nhiếp Đại Thừa Luận (Mahäyana-samgraha), A-ti-đàm Tập Luận 
(Abhidharma-samuccaya), Một số luận về Địa Luận, là mở rộng của tác 
phẩm Hiện Quán Trang Nghiêm Luận (Abhisamaya-alamkãra)... 

Sau đó, dưới sự bảo trợ của vua Gambhrrapaksa (Thâm Dực), tứ phương 
tăng-già tụ họp tại chùa Ủsmapura thuộc thành phố cận Tây là Sa-ga-rI, để 
nghe nhiều thuyết giảng của thánh giả Vô Trước. Ngài đã giải trình Tam 
Tạng kinh điển của Thanh Văn và tập hợp khoảng năm trăm kinh Đại thừa. 
Đề giảng giải mọi người về Chân Đế, ngài đã nhập môn cho họ các quan 
điểm Đại thừa. 

Dù Đại thừa đã có những phát triển sâu rộng vào các thời trước đó, thì đến 
giai đoạn này, trong sô những vị tăng-già theo Đại thừa, không còn ai có thê 
hiểu một cách đầy đủ về nó. Một số trong họ có thể đọc tụng một ít kinh, dù 
là không hiểu về ý nghĩa thật sự của chúng. Với sự hoằng hóa của Vô Trước, 
số tín đô có hiểu biết về kinh điển 8á/-nhã được mở rộng đã vượt khỏi một 
ngàn. Đây là kết quả hoạt động của Thánh giả và 8 đồ đệ. Đại thừa giờ đây 
lại trở nên phổ biến. 

Vua Gambhrrapaksa, người thường tụng kinh Bát-nhã hàng ngày, đã nghĩ 
rằng: “Người giáo thọ này nổi tiếng như một vị thánh và có khả năng đọc 
được suy nghĩ của người khác. Nếu đó là sự thật, ta nên ca tụng các phẩm 
chất đó. Nếu nó sai, thì mọi người đã bị lừa dối và do vậy ta nên khiến cho 
ông ta trở nên khiêm nhường bằng cách thử thách ông ta trước công chúng”. 
Nghĩ thế, vua đã hỏi ý kiến của 500 người thân tín, bao gồm các quan thượng 
thư và các thầy Bà-la-môn của mình. 

Trước sân cung điện của mình, vua triệu tập ngài giáo thọ và các đệ tử tụ 
họp công khai, rồi cũng dường họ thực phẩm và y trang một cách rộng rãi. 
Vua bí mật dấu trong một căn phòng ngụy trang một con trâu đen. Ông ta 


23 Địa thứ ba còn gọi là Phát Quang địa (Prabhakarï bhũm!). 
20Phân Biệt với Tịnh xá Trúc Lâm do vua Bimbisara kiến tạo là nơi đức Phật 
thường ghé qua giảng Pháp. Tên Veluvana cũng là tên của một ngôi chùa cổ tại Sri- 
lanka (X. Wisdom LIbrary Veluvana và Veluvanavihara). 
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cho đồ đầy chất bân vào một bình vàng, rót mật ong lên trên bề mặt, che đậy 
nó bằng một mảnh vải và cầm nó trên tay. Vua hỏi: “Có gì ở trong phòng? 
Trầm đang giữ cái gì trong tay”? Thánh giả đã nói những thứ đó thật ra là 
những gì. Một lần khác, nhà vua nghĩ đến 6 câu hỏi, 3 câu về ngôn từ và 3 
câu về các trọng điểm của kinh Bát-nhã. Vua đã nghĩ tưởng đặt các câu hỏi 
lên thánh giả và đã được ngài dùng thần thông biết, trả lời đúng đắn và tương 
hợp với các luận văn nhỏ như là Tam Tự Tánh Chỉ Thuyết (Tri-svabhäva- 
nirde$a). 

Khi vua thấy Vô Trước chẳng những có thể cảm biết được những câu hỏi 
mà còn có thể trả lời chúng ngay lập tức, thì lòng tin của ông trở nên sâu xa. 
Ông ta đã ra lệnh xây 25 Học Viện Phật Pháp, mỗi viện đủ sức hỗ trợ một 
trăm tăng-già và hàng trăm cư sĩ. Trong thời gian ở lại đây, giáo thọ cũng 
đã chuyên hóa cho em mình là Thế Thân”. 

Về sau, có một thầy Bà-la-môn là Basunäga (Cung Tế Long) ở Krsnarãja 
thuộc miền Nam. Nghe tiếng tăm của thánh giả Vô Trước, người nhận được 
các chỉ giáo từ Di-lặc, đã phát dương Đại thừa trở lại. Ông ta đã cùng với 
500 người đồng hành đến Trung thổ (madhya-deéa). Basunäga kính lễ lên 
các bảo tháp của tám thánh địa và thỉnh cầu Giáo thọ đến miền Nam và dẫn 
dắt các vị Bà-la-môn và người nhà đến với đạo pháp công đức. Cùng với vị 
Bà-la-môn và các đồng hành, Giáo thọ vừa khởi hành. Đi chung với Vô 
Trước là 25 giáo đồ, khi đó, tin tức báo đến là mẹ của vị Bà-la-môn đã 
nhuốm bệnh. Ông ta trở nên lo lắng muốn nhanh chóng xúc tiến công việc. 
Giáo thọ đã nói “Nếu ngài muốn, chúng ta có thể đạt đến đó thật nhanh” và 
ông ta đồng ý. Khi họ lên đường, thì cả đoàn tùy tùng cùng với giáo thọ và 
vị Bà-la-môn đã đến được K†snarãja chỉ trong một buổi chiều cùng ngày. 
KrsnaräJa thuộc địa phận Triliñga và có khoảng cách đi đường là 3 tháng. 
Đoàn người đã đến đích chỉ trong vòng 6 tiếng”, 

Tương tự vậy, lần khác, khi được một thương gia là Dhanaraksita (Bảo Trân 
Hộ) từ Urgyana ở phía Tây mời, thì cả đoàn tùy tùng, thương gia và Vô 
Trước đi trong khoảng cách từ Mãgadha đến Urgyana chỉ tròn một ngày, 
trong khi thường thì phải mất nhiều tháng. Ngài ở lại đó truyền Pháp quảng 
truyền Đại thừa cho một lượng lớn người. Nhiều trung tâm Phật giáo, chùa 
chiền và bảo tháp đã được xây dựng ở Mãgadha và Urgyana. 

Một lần nọ, trong lúc truyền giảng cho một hoàng tử nước ngoài thuộc vùng 
chưa có Phật giáo gần thành phố Ayodhya. Trong cùng lúc đó quân đội 


?05“Một chỉ tiết khác với một số ghi chép tiểu sử có gốc từ tiếng Hán kế rằng Thế 
Thân là người anh, thì các bản văn gốc Tạng ngữ cho rằng Vô Trước là anh (cùng 
mẹ khác cha). 
296Nguyên văn: “trong vòng hai prahãra”. Mỗi prahãra lâu khoảng 3 tiếng. (Xem 
thêm: Wisdom LIbrary Prahara) 
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Garlog” đang tấn công. Vô Trước đã hướng dẫn mọi người ngồi xuống và 
thiền. Tất cả những mũi tên bắn đến họ đều biến thành tro bụi. Ngay cả viên 
thủ lãnh của Garlog chém ngài giáo thọ, thì thanh gươm bị gãy thành hàng 
trăm mảnh và không gây hại cho Ngài. Bất kế mọi thóa mạ đoàn người vẫn 
ngồi yên bất động. Quân Garlog đã nảy sinh tín tâm nơi Ngài, họ quỳ lạy 
trong sự kính phục vô vản và rời ởi. 

Do có khả năng hiểu thấu lòng người nên ngài giảng giải tất cả những điểm 
thiếu hiểu biết hay nghi ngờ của học trò. Do đó, không một ai đã lắng nghe 
giáo pháp từ ngài mà không trở nên hiểu biết. 

Nói chung, không thể đếm xuê số lượng đề tử của Ngài. Tất cả tiếp thu các 
quan điểm của Ngài với sự tôn kính lớn. Hàng ngàn người trong số họ đã 
chứng đắc các địa và du- -già đạo (yoga-marga). Ngài dạy theo mọi phương 
tiện không thiên kiến với bất kỳ kinh điển hay chân-giáo luận (siddhanta) 
nào. Đó là lý do tại sao ngay cả các tu sĩ Thanh Văn cùng thời rất tôn trọng 
Ngài. Nhiều tu sĩ Thanh Văn đã theo đó nghiên cứu các kinh điển và A-tì- 
đạt-ma. Thiện xảo trong mật chú Gandhãri”°° ngài đã thường viếng cõi Đâu 
Suất (Tusita), và trong một thời khắc có thê vượt đến những nơi xa. Vì đã 
tỉnh thông Kalpa-vidyämantra (Kiếp lượng Minh Chú) nên ông đọc được ý 
tưởng người khác. 

Vào thời của ngài lần đầu tiên trong lịch sử, lượng người theo Đại thừa đạt 
đến con số hàng ngàn. Trước đó số tín đồ Phật giáo dù có đông nhưng đa số 
tu tập Thanh Văn. Tuy nhiên, số đệ tử thường trực của ngài giáo thọ không 
vượt khỏi 25 người. Toàn bộ trong số họ [25 đệ tử] đều trì giới mạnh mẽ, 
học hỏi Tam Tạng kinh điển quảng đại và bổn tôn hộ pháp của họ giúp loại 
trừ tất cả các nghĩ vấn. Tất cả họ thành tựu hạnh nhẫn nhục (ksantI). 

Ngài đã lưu trú tại Nãlandã trong suốt 25 năm cuối của cuộc đời và làm trụ 
trì trong 12 năm. Trong những mùa đông, các ngoại đạo (tIrthika) hàng ngày 
đến đề thử thách Ngài trong các tranh luận. Ngài bác bỏ quan điểm của họ 
và khiêm cung với họ. Ngài ban cụ túc giới cho hàng ngàn ngoại đạo và tái 
cơ cầu tương ứng với giáo pháp tất cả các tăng Sĩ của mọi tự viện vốn có tri 
kiến, đạo hạnh, hành vi, và giữ giới đúng đắn khiến họ trở nên vô cùng thanh 
tịnh. 

Sau cùng, Ngài thị tịch tại Vương Xá nơi mà các đệ tử đã xây một bảo tháp 
chứa các xá lợi của Ngài. 


` 5 


207Xem lại chú thích 418 Phần I của biên khảo này. Theo Yeshe De thì đây là quân 
Qarluq Turks (gốc Thô- nhĩ-kỳ). 

29#Tựa của mật điển gốc là Vajragändhãrisãdhana tức Kim Cương Trì Hương Mẫu 
Thành Tựu Pháp. 
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3.9.3 Danh Sách Tác Phẩm 
abhidharmasamuccayd (SsaEsr=rnprasrapsr=l) 
cittamaãtra - P 5550 /N 4339 /D 4049 
ãryamaitreyasadhana (a=erersztsr=lÄt xe) 
tantrafIkã — P 4471 /N 3264/D 3648 
ãryasarndhinirmocanabhãasya (a=ensr=r=lfEarerSxre<:aB)ar=Ñ'aare=r=e=ral) 
tantralkãa - P 4481 /N 3274/D 3659 
buddhanusm†fiVrfti (s=sgstSsssgr=ÑraRar=) 
tantralkãa - P 4482 /N 3275 /D 3660 
dharmanusm†fiVrffi (6x 3xgp=ar=R'a8er=) 
tantrafikã - P 4483/N 3276 /D 3661 
dharmakayäšvayasamanyagunyamagunua siofra (šxgeraas=RtfaroaršErar 


ña =uar=ăfn=I) 
stotrasarngraha — P 2007/N 796/D 1115 
dhyãnađdipopade$§a-nãma (=sør:inaÖ'Ăg:zr3re;=8 zø =m) 
cittamäträ - P 5574/N 4363/D 4073 
mahãyãnasargraha (3srstầs 3ísgsra) 
cittamäträ — P 5549 /N 4338 /D 4048 
mahãyãnoftIaratantrašastravyäkhya (3«yav3a.*Ä:s=assgarsSst3;gare=sar=)) 
cittamãtrã - P 5526 /N 4315 /D 4025 
sarnghanusmrfIvyakhya (=ầasarSxsss.=ầ=a=r=) 
tantratikã - P 4484/N 3277/D3661A 
yogãcärabhimaubodhisattyabhimih (sarað= ấn =ÑY⁄xrasre=gsrSaxsre=iÄts\) 
cittamäträ — P 5538 /N 4327 /D 4037 
yogäcarabhimauparyayasangrahani (saraăð= š;=Ñ'srasrasrmearegra) 
cittamatra — P 5542 /N 4331 /D 4041 
yogäcarabhimaiuwastusamgrahaii (saraš<š=;=Ñ'rasratR;sgr=) 
cittamäträ — P 5540 /N 4329 /D 4039 
yogäcarabhimaiuvinayasarigrahaii (saašxš=;=xrasrasar=rsgrel) 
cittamaãtra — P 5541 /N 4330 /D 4040 
yogäcarabhiimaiuvivaranasarngrahaiii (saraš='ấf;s xtastaaree=arrersgr=l) 
cittamäträ — P 5543 /N 4332 /D 4042 
yogacarabhimauzravakabhumih (saað=fr,sRrasrga.Xtyx) 
cittamäträ - P 5537/N 4326 /D 4036 
yogacarabhimi (saašxấn-=8) 
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cittamäträ - P 5536 /N 4325 /D 4035 
yogäcarabhiimi vinicayasarigrahanT (saað=šf=xrasr==rapararrsmrerngra) 
cittamãäträ — P 5539 /N 4328 /D 4038 


Tác Phẩm Ngài Vô Trước Ghi lại từ Di-lặc 
abhisamayalamkara-nama-prajnaparamitopadesa-šastra-karikã (àw=ar 
3<'Xarn Ôa nià'zea =r|R<ga)=tŠst s53 =rx' EmsreiÄt gã) 

praJñãpãramifäa — P 5I84/N 3973 /D 3786 
bhavasaiikramtifika (=;=ä'asRn) 

cittamatra — P 5241 /N 4030 /D 3841 
dharmadharmatävibhaga (šx==šx8=:sars=aBnra) 

cittamatra — P 5523 /N 4312/D 4022 


cittamatra — P 5524/N 4313 /D 4023 
mahãyanotIaratanra-sastra (Rainagotravibhaga) (3s3s*s=gsÑgs; 
=ăxI) 

ciftamatra — P 5525 /N 4314 /D 4024 
mahaãyänasiiralamkarakarika (3sr«t3s;taXầ:ga.8%mrAa=.ssrs)) 

cittamaãtra — P 5521/N 4310 /D 4020 
madhyantavibhaga-karikd (sgw==sea:sars=aB.=) 

ciftamatra —- P 5522/N4311/D4021 
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3.10. Thế Thân (Vasubandhu) 2 


Ộ P3.10 Tranh vẽ ngài Thế Thân 
Nguôn: Tenzin CheojJor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


209Theo Wikipedia thời gian sống của ngài Ngài là TK.4-— TK.5. 
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Khái niệm về Ngã và Pháp, 

Vốn khởi hiện trong nhiễu dạng cách 
Được chuyển hóa bởi các thức 

Các chuyển hóa này có ba dạng 

Sự Chí Mui, Tâm Thuần Lực, 

Và sự Nhận Biết về đối tượng thụ cảm”!? 


3.10.1 Tiểu Sử 


Phần tiểu sử này được tổng hợp từ Chimpa và Norbu”'". 


Cha của Thế Thân là một vị Bà-la-môn được kệ nhắc đến trong Tam Vệ- 
đà?!?. Thế Thân sinh sau Vô Trước một năm với cùng một mẹ. Do được tiễn 
hành nghi lễ như anh mình, nên ông có trí tuệ sắc bén ở mức học hiểu quảng 
đại và xác lập thiền tập tương đương với anh mình là Vô Trước. Ông được 
mẹ dạy các tri thức chung như là viết chữ, toán và bốn khoa học Vệ-dà. 

Ngài đã trở thành tỳ-kheo tại Nãlandã và học thông suốt Thanh Văn Tam 
Tạng kinh điển. Hơn thể nữa ngài đến Kashmir được giáo huấn chủ yếu bởi 
Tăng Hiền (Samghabhadra) đề hiểu sâu sắc toàn diện HN về A-tì-đạt-ma, 
về các tôn chỉ của 1§ tiểu phái (của Đại Giải Thuyết bộ)”'”, và tất cả các bộ 
môn khoa học. Sau khi nghiên cứu triết học Đại Giải Thuyết, các công trình 
của l8 tiêu phái của nó, đặc biệt là sự phân biệt về giới luật và kinh điển của 
các tiêu phái, tất cả các tác phâm về 6 hệ thống triết học ngoại đạo, và toàn 
bộ các thiện xảo trong tranh luận. Ông cũng đã học được tất cả phương pháp 


?!9Đậy là câu kệ đầu tiên trong 7œ Thập Luận (Tri§ikakãrika), tựa đề truyền 
thống là Duy Thức Tam Thập Tụng) chỉ ra sự công nhận hai thức đặc thù, ngoài 6 
thức thông thường (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, và ý thức). Chánh văn trích từ Adarsha 
Dergé (Vol.I36-I-Ib) như sau: FIEšxg3aĂ§pr=JI ấnpsr=y3)aI<g==I R3. ==qxs= 
#“| 8xx ^ SE ã5I | ŸỊ x ESI "==x S\sIấ\ =EII [ erarasr=xi Ẩm “ã I- Có nhiều bản dịch từ nhiều 
dịch giả khác nhau dựa trên các nguôn Phạn, Hán, và Tạng ngữ của cùng tác phẩm 
này với nhiều chi tiết không khớp (chăng hạn, X. Anacker P.1§6). Tuy nhiên, trong 
một số bản dịch Hán ra Anh và Việt ngữ (X. Thiện Hoa, và David P. 1-2), có thể tìm 
thấy các liên hệ I-1 giữa hai nguồn Hán và Tạng như sau: Sự Chín muồi liên hệ đến 
Dị Thục thức (hay A-lại-da), Tâm Thuần Lực liên hệ đến Tư Lương thức (hay Mạt- 
na thức), và các thức cảm nhận thông thường. 
?!!Chimpa P.167-175 và Norbu P.36-40. 
“'“Tam Vệ-đà. Theo giải thích từ Chandogya Upanishad, (một trong những kinh 
điển Vệ-đà cổ nhất) kệ 2.21.1 ghi răng: tam Vệ-đà chung nhau là himkãra. Cụ thể, 
tam Vệ-đà cổ bao gồm: Lê-câu-vệ-đà (rgveda), Sa-ma-vệ-đà (sãmaveda) và Dạ- 
nhu-vệ-đà (yaJurveda). 
www.wisdomlib.org/hinduism/book/chandogya-upanishad- 
english/d/doc238901.html -- accessed 15/02/2022. 
?!3Xem thêm phụ lục Tóm Lược về Các Đại phái Phật giáo Án-độ, Những Tiểu Phái 
của Trung Quán Tông và Sự Phân Biệt ở phần cuối sách. 
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giảng dạy của Tăng Hiền về Tam Tạng kinh điền, ông đã trở thành một học 
giả giáo thọ vỹ đại. 

Tại Kashmir, ông giảng giải trong nhiều năm về Thanh Văn và sự phân biệt 
đúng sai trong các giáo pháp này. Khi trở về madhya-deéa (trung thổ), ông 
đã bị các tên cướp giả vai người thu thuế mà tâm trí bọn họ đã bị điều khiển 
bởi các tỉnh linh xấu, ghen tị với Pháp. Tắt cả kinh điển, tranh ảnh thiêng 
liêng và hành trang cá nhân đã bị lấy hết. Ông quay lại Kashmir chép lại 
kinh điển nhưng lại bị trộm mất. Việc này xảy đến cho ông ba lần và trong 
lần thứ tư ông nghĩ “Ta dù không có tư trang, mà các kinh điển thì đã nằm 
trong tâm trí, vậy không ai có thê đánh cắp chúng được”. Theo đó, ông đã 
vê với tay không an toàn. Cũng do nạn cướp bóc và Dạ-xoa hoành hành, 

ông đã đến _Magadha và sống tại Nãlandã. Lưu lại tại đây trong nhiều năm, 

ông phổ biến các tác phẩm kinh điển theo cung cách cao thâm cho các tăng 
nhân Thanh Văn. 

Vào thời gian đọc được Ngữ Địa [năm phần của 2-già Sư Địa Luận 
(Yogacaryabhũmi)], một trước tác của Vô Trước, ông đã không thê hiểu Đại 
thừa. Không tin vào việc thánh giả Vô Trước đã nhận các hiểu biết đó từ 
Bồn tôn (Di- lặc), ông đã nhận định: 

“ÔI Dù đã thiền tập 12 năm trong rừng, thay vì đạt thành tựu trong thiền tập, 
anh ấy đã soạn một công trình [trong dạng kệ vô dụng và đủ nhiều] để có 
thể tải đủ trên một con voi”. 

Thế nào chăng nữa, Thế Thân đã nói điều mỉa mai, chế nhạo Vô Trước. 
Nghe thấy việc này, người anh Vô Trước của ông đã nghĩ: “Đây là lúc để 
cải đạo hắn”. Vô Trước đã cho hai tu sĩ một người ghi nhớ Kinh Vô Tận Ý 
Sở Thuyết (Aksayamati-nirde§a-sũtra) và người kia thuộc lòng Kinh Thập 
Địa (Dasabhũmi-sũtra)?!“ đến gặp Thế Thân với chỉ dẫn: “Đọc kinh Vô Tận 
Ý trước rồi đến kinh 7; hập Địa”. Đến nơi, một người tụng ƑỨô Tận Ý Kinh 
trong buổi chiều. Thế Thân đã bị ấn tượng mạnh và nghĩ “Đại thừa dường 
như đã có động lực hình thành hợp lý. Nhưng có lẽ nó không đem lại hiệu 
quả gì, tựa như một loại trái cây chỉ tan chảy trong miệng mà không chuyên 
gì xuống bao tử hết”. Dù sao có khi nó cũng dẫn đến giải đãi. 

Trong buổi sáng hôm sau, khi người còn lại đọc Kinh Thập Địa, lúc đó, ông 
nhận ra Đại thừa thật sự tốt đẹp trong cả lý thuyết lẫn thực hành về cả động 
lực lẫn hiệu quả. Nghĩ rằng mình đã tạo ra một tội lớn do việc coi thường 
Đại thừa, ông muôn tự cắt lưỡi bằng con dao cạo vì đã thốt lời tồi tệ về Đại 
thừa. Hai vị tăng đã thưa với ông: “Sao lại phải cắt lưỡi mình vì việc này? 
Anh của Ngài biết cách đề giải quyết tội lỗi của Ngài. Ngài tốt hơn nên đến 


?!Tên đầy đủ của hai kinh này là Thánh Vô Tận Ý Sở Thuyết Đại Thừa Kinh (Ärya- 
aksayamati-nirde§a-nama-mahäyana-sitra) và Tháp Địa Kinh (Da$a-bhũmika- 
sũtra). Kinh 754p Địa chỉ là chương thứ 31 của bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh (Mahävaipulya-buddhävatamsaka-sutra) 
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gặp Thánh giả (Vô Trước) và thỉnh cầu ông ấy”. Nên ông đã tìm đến Thánh 
giả. 

Dưới đây là phần thông tin được loan truyền trong cộng đồng Tây Tạng: 
Sau khi Thế Thân học các kinh điển Đại thừa, vào lúc hai người bàn luận về 
Pháp, người em thê hiện dấu hiệu thông tuệ hơn. Người anh dù không nhanh 
nhạy đến như thế, vẫn có thể mang lại các câu trả lời sâu sắc hơn. Được hỏi 
về việc đó, ông ta nói: “Anh trả lời sau khi học các điều này từ Bổn tôn của 
mình”. Người em cũng mong ước có được trực kiến với Ngài. Vô Trước đáp 
“Em chưa đủ thiện duyên cho việc này”. Sau đó, ông đã dạy Thế Thân cách 
đề chuyền hóa tội lỗi. 

Tuy vậy, theo nguồn kê Án-độ, có vẻ không giống như vậy. Thế Thân được 
nghe giảng về kinh điển Đại thừa từ Vô Trước. Thật là không phù hợp cho 
những người tử tế, trong những ngày tháng tốt đẹp xưa cũ, đứng ra tranh cãi 
với giáo thọ, mà cũng không tốt khi phô trương kỹ năng cao hơn của mình 
sau khi tự học một giáo pháp, mà không cần một hệ thống chỉ dẫn từ thầy. 
Do vậy liệu rằng Thế Thân có dám tranh cãi với Vô Trước không? Tất cả 
đều biết là Vô Trước nhận được kinh giảng từ Di-lặc. Do vậy, dường như 
không đúng lắm đề nói rằng Thế Thân đã không biết gì về chuyện đó, đặt 
câu hỏi về nó, và rằng Vô Trước giữ kín chuyện đó với em mình với câu nói 
“Anh sẽ trả lời sau khi tham vấn với Bồn tôn”. Theo như phiên bản Ẩn-độ 
thì như sau: 

Tiếp theo đoạn trước, khi Thế Thân hỏi về cách giải quyết tội lỗi, thì Thánh 
giả đã xin tham vấn với Từ Thị và nói lại với Thế Thân “Em hãy giảng dạy 
giáo pháp Đại thừa một cách thật rộng rãi. Hãy chuẩn bị các luận giải về 
nhiều kinh điển. Tụng đọc một trăm ngàn lần Đỉnh Kế Thắng Mẫu Đà-la-ni 
(UsnTsa-viJaya-dhararnr). Theo chỉ dạy đó, Thế Thân học tất cả kinh điển 
Đại thừa sau khi được nghe giảng về nó một lần từ anh của mình. Ông còn 
nhận các chỉ dạy về Mật điển từ một thánh giả Mật tông và đã tụng 500 kinh 
đà-la-ni. Ông đã đạt mức thành tựu giả bởi việc tụng đọc Bí Mật Chủ Đà- 
la-ni (Guhyapati-dharam) và liễu ngộ Chân Đề. Ngài xuất chúng trong thiền 
tập và ghi nhớ tất cả giáo pháp chưa bị thất truyền của đức Phật. Giáo thọ 
Thế Thân được xem là người mà không ai nghiên cứu kinh điển sâu sắc hơn. 
Một cách đặc biệt: ngài đã học tất cả các kinh điển trong Thanh Văn Tam 
Tạng Kinh bao gồm ba trăm ngàn câu kệ, tập hợp của bốn mươi chín Thánh 
Bảo Tích Tập Hội (Ärya-ratnaktta-samãja) và Hoa Nghiêm Kinh”. 

Mỗi năm một lần ông thường dành 15 ngày liên tục để nghiên cứu 500 kinh 
Đại thừa lớn nhỏ khác như Đại Bái-nhã ($ata-sahasrika-prajñaparamitã) và 
500 đà-la-ni. Ngài đã học từng chữ và các điểm mấu chốt của chúng. Đối 
với người thường, công việc như thế sẽ mất cả năm để làm hết. Riêng ông, 
đã tự đặt mình sau bình dầu mè rất lớn đề thắp sáng và đọc kinh sách trong 
nhiều ngày đêm. 


?!5Chimpa (P.171) chú lại tên của kinh này là Đại Tập Kinh (Mahä-samaja-sutra) 
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Mỗi ngày, Ngài đã đọc trong khoảng một đến hai giờ toàn bộ kinh Đại Bát- 
nhã. Khi ông chính thức gia nhập Đại thừa thì có khoảng 500 học giả Thanh 
Văn cũng gia nhập Đại thừa. 
Sau khi Vô Trước thị tịch, ông trở thành một Hòa Thượng trụ trì 
(upädhyäya) của Nãlandã. Hằng ngày ông thường đọc tụng nhiều tác phẩm 
tôn giáo, ban pravrajyä (nghi thức từ bỏ thế tục) và upäsampadä (nghi thức 
nhập thất) cho người có nhu cầu. Tự mình Thế Thân hành vi trong vai trò 
hòa thượng và giáo thọ trong các nghi thức từ bỏ thế tục và nghi thức thọ 
giới tỳ-kheo (bhiksu-diksã) cho người khác, giúp họ tu chỉnh lỗi lầm qua lễ 
tự nguyện sám hồi. Bản thân ông cũng liên tục gìn giữ và hỗ trợ hàng ngàn 
người khác trì giữ hoản toàn các trách nhiệm tụ sĩ. Trong những dịp đặc biệt, 
1ải HIÊ ` SỰ thiết yêu tín ngưỡng 
bất khả lường của kinh điển Đại thừa. Trong buổi tối, ông loại trừ những ý 
kiến khác biệt qua việc bàn luận về kinh điền và qua việc tổng kết các tỉnh 
yếu của giáo pháp. Ngài cũng lắng nghe giáo Pháp từ Bồn tôn ngay cả trong 
giác ngủ ngắn”! khoảng một prahãra vào giữa đêm và thiền thâm sâu vào 
lúc tờ mờ sáng. Trong giữa các khoảng có các nghi thức hay vận hành tôn 
giáo, ông soạn các giáo pháp và chiến thắng ngoại đạo trong các tranh luận. 
Ngài đã viết khoảng 50 luận giải thích chỉ tiết và hệ thống các kinh dài hay 
ngăn của Đại thừa và Tiểu thừa”!°. Ngài đã tụng một trăm ngàn lần Đỉnh Kế 
Thắng Mẫu và trở nên thành thục với phẩm chất tuyệt vời này. Sau đó, Ngài 
đã một trực kiến với Mật Chủ (Guhyapati) và thành tựu giai trình thiền ba- 
la-mật-đa. 
Giáo thọ chưa bao giờ đến các lãnh địa phi Phật giáo hay vùng đất quá xa. 
Ông hầu như chỉ lưu trú ở Mãgadha. Ông đã bao phủ toàn bộ Mãgadha bằng 
các trung tâm giáo Pháp qua việc tái cấu trúc các tự viện đã bị hư hại và xây 
mới một 108 trung tâm Đại thừa mới. Một lần ông viếng lãnh thô Gauda ở 
phía Đông, đề giảng giải nhiều kinh điển cho một số lớn công dân ở đó, chư 
thiên đã làm mưa hoa bằng vàng. Ngay cả những người hành khất cũng thu 
gom các hoa vàng vào giỏ lớn (mahã-drona). Ông cũng đã thiết lập ở đây 
108 trung tâm Phật giáo. 
Một vị Bà-la-môn là Maksika (Hoa Mật) thuộc Odivisa đã mời Ngài. Ngài 
đã giảng dạy cho mười hai ngàn tăng-già ở đó trong ba tháng. Trong nhà 
của vị Bà-la-môn này họ phát hiện năm loại đá quý. Thế Thân đã khiến các 
vị Bà-la-môn, cư sĩ và vương tước của vùng đó hoản toàn tôn kính Ngải và 
đã thiết lập 108 trung tâm Phật giáo ở đây. 


?!9Như đã chú trong phần trước, mỗi prahãra khoảng 3 tiếng đồng hồ. 
?Đây có lẽ là dạng miên du-già. Hành giả thực hiện thiền trong giấc ngủ và có khả 
năng tiếp thu các giảng huấn từ Bồn tôn. 
2!8Theo danh mục Dergé, chúng tôi đếm được 26 tác phẩm của Thế Thân. Nếu lời 
kế là chính xác thì số còn lại có lẽ đã bị thất truyền. Xem thêm phần sau về danh 
sách các tác phẩm mà Thế Thân đã soạn. 
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Ngoài ra, Ngài cũng cho xây dựng nhiều tự viện ở phía Nam. Được biết tổng 
số Trung tâm Phật giáo xây dựng bởi Ngài là 654. 

Số tăng-già vào thời điểm đó lớn hơn vào thời của thánh giả Vô Trước. Được 
biết tông sô tăng chúng trên toàn bộ lãnh thổ lên đến khoảng sáu mươi ngàn. 

Riêng số tăng đồ theo Ngài trong những khi du hành vào khoảng một ngàn. 

Tất cả họ đều trì giới và thâm học. 

Nơi mà giáo thọ Thế Thân lưu trú, Ngài thường nhận các nghỉ thức cúng 
dường ngay cả từ các phi nhân [như rồng, dạ-xoa ...] và các hiện tượng kỳ 
diệu như việc tìm thấy các khoáng ngọc thường xảy ra. Do hiệu quả của 
năng lực tiên tri siêu việt, ngài đã trả lời đúng đắn tất cả các nghỉ vấn tốt và 
xâu. 

Khi hỏa hoạn xảy ra ở thành Vương Xá (Rãjagrha), Ngài dập tắt nó bằng 
cách cầu nguyện. Tương tự vậy, bệnh dịch đã được kiểm soát khi nó bùng 
phát tại thành phố Janänta. Bởi công đức của Minh Chú (Vidya-mantra), 

ông đã kiểm soát được tuổi thọ của chính mình.Ngài đã chiến thắng khoảng 
500 ngoại đạo. Tổng cộng đã có khoảng 5000 Bà-la-môn và ngoại đạo đã 
theo Phật giáo bởi Ngài. 

Cuối cùng Ngài đi Nepal với một ngàn tùy tùng giáo thọ. Ở đó, Ngài cũng 
xác lập các trung tâm Phật giáo và làm tăng trưởng mạnh mẽ lượng tăng-g1à 
ở đó. Một lần khi đi nhiễu quanh bảo tháp Boudhanath, thấy một thí chủ 
(bhattaraka), mặc áo cả-sa, đang cày bừa và uống bia trên cánh đồng. Ngài 
cảm thấy sốc và nói “Phật giáo sẽ bị suy vi trầm trọng”. Rồi Ngài giảng pháp 
cho các tăng đồ, tụng ba lần Đửuh Kế Thắng Mẫu Đà-la-ni theo trình tự 
ngược chiều và thị tịch. Sự kiện được tả như là buổi hoàng hôn của Pháp. 
Các đệ tử đã dựng một bảo tháp tại đó. 

Theo các dữ liệu ở Tây Tạng thì khi Ngài biên soạn xong 4-fi-ấqf-ma Cáu- 
xá (Abhidharmakoéa) và gửi đến sư phụ Tăng Hiền (Samghabhadra) tại 
Kashmir, người nhận đã hoan hỷ và cho rằng Thế Thân đã thành thạo trong 
biên soạn và công trình này là một tràng hoa về ngôn từ. Theo đó, ông ta 
yêu cầu Thế Thân viết thêm một tự luận về nó. Thế Thân làm theo và gửi tự 
luận cho vị thầy. Bản tự luận này dĩ nhiên có nhiều quan điểm tương phản 
với các tôn chỉ của Tiêu thừa và Tăng Hiền đã thất vọng khi đọc nó. 

Giáo Thọ Thế Thân đã phục vụ cho lợi ích của chúng sanh hơn ba mươi năm 
và thọ gần một trăm tuôi. 

Giáo thọ Thế Thân là người sống cùng thời với Vua Tây Tạng Lha Thothori 
Nyentsen (x%asz=es). Ngài có bốn đệ tử giỏi đó là An Huệ (Sthiramati) 
xuất chúng trong lãnh vực A-tì-đạt-ma, Vực Long tỉnh thông trong Chánh 
Trị Lượng, Đức Quang (Gunaprabha) thông thạo Giới Luật, và Giải Thoát 
Quân (Vimuktisena) tĩnh thông trong Ba-la-mật-đa. 
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3.10.2 Tiểu Sử Thế Thân và Vô Trước Theo Chân Đế 


Thế Thân Truyện”'” được Chân Đề chép sang Hán ngữ vào triều đại nhà 
Trần (Ø1). Dưới đây là phần trích lược các chỉ tiết đề cập về cuộc đời của 
Thế Thân. Theo đó cũng có kèm đoạn đầu kể về Vô Trước như sau: 

Gia đình Thế Thân là người Purusapura (Dũng Địa), một quốc gia phía Bắc 
Ấn. Quốc sư của nước này là một vị Bả-la-môn tên là Kauáika. Ông có ba 
người con, theo truyền thống, tất cả họ đều được đặt cùng tên là Thế Thân 
(Vasubandhu). “Vasu” có nghĩa là /u/ên và “bandhu” nghĩa là /hán. Người 
con út sớm xuất gia, học Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvästivãdin) và đạt quả a-la- 
hán. 

Người con cả có bâm tánh của một vị Bằ-tát. Người này cũng xuất gia theo 
Nhất Thiết Hữu bộ. Sau, do tu tập thiền, ông đạt mức vô tham cầu. Và ông 
tiếp tục thiền lên ý nghĩa của Tánh Không (Sũnyatã) nhưng đã không thê 
đạt đến sự thấu suốt về nó nên đã muốn tự sát. Trong lúc định, vị A-la-hán 
Pindola thấy được hoàn cảnh này và đã tìm đến miền Đông của Videha để 
giải thích về thiền Tiểu thừa lên Tánh Không cho người con cả Thế Thân. 
Qua thiền tập theo những gì A-la-hán dạy, nên Thế Thân, người con cả, đã 
đạt được sự thấu suốt về Tánh Không của Tiểu thừa. Dù vậy, ông vẫn không 
an tâm và nghĩ rằng “chân lý không thể kết thúc ở đây”. Do các năng lực 
đặc biệt của truyền thừa đó, ngài đã đến được cõi Đâu-xuất. Ở đó khân cầu 
Di-lặc bồ-tát, người giải thích về thiền Đại thừa lên Tánh Không cho ông. 
Trở về Nam Thiệm Bộ Châu, Ông đã tu thiền như được dạy và giác ngộ. 
Trong lúc Ngài tập trung, trái đất đã dịch chuyền với sáu loại dao động. Vì 
sự thành tựu thiền Đại thừa lên Tánh Không, ông tiếp nhận tên Vô Trước 
(Asanga). 4sanga nghĩa là “không có tham chấp trước”. Vô Trước đã lên 
cõi Đâu Suất nhiều lần để hỏi Di-lặc ý nghĩa của các kinh Đại thừa. Di-lặc 
đã giải thích chúng một cách sâu rộng. Trở về Nam Thiệm Bộ Châu, ông 
diễn giải cho người khác, tương ứng với những gì đạt đến. Nhưng có nhiều 
trong số thính giả (của các giáo pháp này) đã không khởi tín tâm. Vô Trước 
đã có lời nguyện: “Con giờ đây nguyện ước khiến cho tất cả chúng sanh có 
được lòng tin vào giáo pháp Đại thừa. Con thỉnh cầu rằng các đại sư sẽ giáng 
xuống Nam Thiệm Bộ Châu đề giảng giải Đại thừa và là nguyên nhân cho 
toàn bộ chúng sinh thành tựu tín tâm và thấu hiểu giáo pháp”. 

Khi Vô Trước vừa khởi đại nguyện, Di-lặc đã giáng xuông Nam Thiệm Bộ 
Châu trong đêm đó, tỏa hào quang sáng chói, và tập hợp đại tăng đoàn gồm 
những ai có đồng duyên với ngài. Tại Pháp đàng, Di-lặc đọc Thát Thập Địa 
Kinh (Yogãcãrabhũmi-Sãstra, tức Du-già Sư Địa Luận). Sau khi đọc một 
phần, Ngài giảng giải về ý nghĩa của đoạn kinh. 


?Lï Rongxi c. P.39-53. 
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Cần hết bốn tháng, mỗi đêm Di-lặc giảng giải và hoàn tất Thất Thập Địa 
Kinh. Chỉ có đại sư Vô Trước có thể ở gần gũi được với Bồ-tát Di-lặc. Các 
thính giả khác chỉ có thê lắng nghe từ xa. Nên trong đêm, tất cả nghe Di-lặc 
dạy Pháp, và trong khoảng thời gian ban ngày, đại Pháp sư Vô Trước giảng 
giải (lại) cho người nghe về những gì Di-lặc đã nói. Vì vậy, mọi người đã 
lắng nghe và tin tưởng vào Đại thừa được giảng bởi Di-lặc bồ-tát. 

Đại Pháp sư Vô Trước tu tập Nhật Quang Định. Ngài tu và học như nó đã 
được giảng giải cho mình, và sau đó thành tựu định lực này. Sau khi thành 
tựu, những điểm trước đây không thể hiểu, giờ đã trở nên rõ ràng. Tất cả 
những gì đã nghe thấy mãi mãi lưu lại trong tâm Ngài, không quên. Ngài 
hiểu ý nghĩa Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh và tật cả kinh Đại thừa của 
đức Phật đã được nói trong quá khứ. Di-lặc, trong cõi Đâu Suất, đã giải trình 
ý nghĩa của tất cả kinh Đại thừa cho đại Pháp sư Vô Trước. Ông là người có 
khả năng thâm nhập Pháp và nhớ được tất cả. Sau đó, trong Nam Thiệm Bộ 
Châu, đại Pháp sư Vô Trước đã soạn các luận chú của nhiều kinh Đại thừa, 
giảng giải tất cả các giáo pháp Đại thừa đã được dạy (từ Di-lặc). 

Người con thứ hai, cùng tên, cũng xuất gia vào Nhất Thiết Hữu Bộ. Ông đã 
nghiên cứu và học hỏi sâu rộng. Ông đã thông thạo tất cả văn điển cô. Khả 
năng tỉnh thần của ông thật tinh tế và sáng suôt vô song. Sự trì giới của ông 
cao thâm hiếm thấy. Vì những người anh em khác đều có tên riêng, vị đại 
sư này chỉ đơn giảng được gọi là Thế Thân. 

Một ngoại đạo tài trí và kiêu ngạo, vốn học được giáo pháp Số Học Luận 
(Sãamkhya-Šãstra) từ Long vương Vãrsaganya (Trụ Sơn). Cho rằng giáo 
pháp này là vỹ đại nhất là vô đăng đẳng (không có gì sánh bằng). Ông ta 
nhận thây “Chỉ có giáo pháp của Thích-ca-mâu-ni là phô biến trên thế giới, 
và mọi chúng sanh đều nói là giáo pháp của ông ta là vỹ đại. Ta phải tiêu 
hủy nó” 

Nghĩ xong, “ông đi vào thành phố Ayodhyä, giống trống tranh luận và tuyên 
bố “Ta muốn có một tranh luận. Nêu ta thua thì đầu ta phải bị cắt. Nếu đối 
phương bại, kẻ đó phải trả bằng thủ cấp của mình”. 

Vua xứ này là Vikramäditya (Chánh Hành Nhật) đã gặp và đồng ý. Vào thời 
điểm đó, các đại Pháp sư như Manoratha (Tâm Nguyện) và Thế Thân đã 
đến các xứ khác chỉ còn lại Pháp sư Phật Hữu (Buddhamitra). Tuy nhiên, 
do tuôi già, tĩnh thần ông đã yếu nhiều và kỹ năng tranh luận suy giảm. Do 
không thê nhớ và chỉ ra sai lầm của đối phương, vị tăng cao niên này đã thua 
cuộc. VỊ sư ngoại đạo bèn nói: “Người là một người trong giai câp Bả-la- 
môn, ta cũng là một người trong giai cấp Bà-la-môn. Chúng ta không được 
phép giết. Nên ngươi phải chịu đánh roi lên lưng để làm rõ là ta cao hơn”. 


Sau đó, nhà vua ban thưởng 3 laksa”?” vàng cho vị ngoại đạo này. Ông ta trở 


?2?Môi laksa bằng 300000. 
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về núi Vindhya?!, vào trong một hang động, và dùng một tảng đá để đóng 
cửa động. Sử dụng thần thông, ông ta triệu tập một nữ dạ-xoa là Lâm Trù 
Mật và nói “Ta muốn sau khi chết, thân ta sẽ hóa đá và không bao giờ bị 
hủy hoại”. Dạ-xoa chấp thuận. Tiếp đó, ông ta từ bỏ cuộc sống và biến thành 
đá. Ông làm việc này là vì lời nguyện trước đây của mình khi cầu xin Long 
vương “Chừng nào thân ta không bị hủy hoại, giáo pháp Số “Học mà ta tiến 
hành sẽ không bị hủy hoại”. Vì thế giáo pháp này đến nay vẫn tôn tại. 

Khi trở về, Thế Thân tỏ vẻ hối tiếc và giận vì mình đã không thể gặp người 
ngoại đạo kia để khuất phục là hạ gục sự kiêu mạn của hắn ta, cũng như là 
để rửa sạch sự hồ thẹn của vị thầy (của Thế Thân). Nhưng thân của người 
ngoại đạo đã hóa đá, Thế Thân càng buôn và giận hơn. Ngài bèn trước tác 
Chân Đề Thất Thập Luận (Paramärthasaptati)”? để bác bỏ giáo pháp Số 
Luận. Từ đầu đến cuối, như các viên ngói bị rớt, không còn mệnh đề nào 
trong đó đứng vững. Tất cả ngoại đạo (Số Học) đã cảm thấy buồn đau, tựa 
như cuộc sông của chính họ vị hủy diệt. Dù răng Thế Thân đã không tìm 
thấy thầy của họ, nhưng chủ thuyết của ông ta đã bị hủy diệt hoàn toàn; 
không còn gì cho các phân nhánh của nó dựa vào. Đề tây sạch một ô nhục, 
công việc đã hoàn tất. Mọi người đã nghe thấy và đã hoan hỷ. Nhà vua dùng 
3 laksa vàng ban thưởng cho Thế Thân. Giáo thọ đã chia số vàng làm ba. 
Trong lãnh thổ Avyodhya, Ngài đã khởi dựng ba tự viện một nữ ni viện, một 
Nhất Thiết Hữu viện, và một Đại thừa viện. 

Sau đó đại sư Thế Thân đã phân giải Chánh Pháp rõ ràng và chi tiết một 
cách mạnh mẽ hơn. Đã nắm bắt xuyên suốt các khái niệm của Tì-bà-sa, vì 
lợi ích của mọi người, Ngài đã trình bày hệ thống và chỉ tiết các khái niệm 
của Tì-bà-sa. Ngài làm thế trong mỗi ngày và sau đó soạn các thi kệ (gatha) 
tổng kết các khái niệm mà ngài đã giảng trong ngày. Ông đã cho khắc các 
thị kệ lên một bảng đồng thau và treo nó trên đầu của một con voi say, gõ 
trống và ra tuyên thuyết, “Ai có thể bác bỏ ý nghĩa của thi kệ này? Người 
có thê vác bỏ nó hãy lập tức bước ra”. Theo cách này, từng bài một, Ngài 
đã viết 600 thi kệ liền tục nhau, tập hợp các khái niệm của Tì-bà-sa-sa. Ngài 
đã tổng kết tất cả từng điểm một, và không một ai có thê bác bỏ chúng. Các 
thi kệ tạo thành các chương kệ của 4-?i-đqf-ma Câu-xá Luận. 

Sau khi hoàn tất các thi kệ, Ngài lấy 50 cân (77}”?” vàng cùng với các thi kệ 
đem chuyền cho tất cả các sư Tì-bà-sa-sa ở Kashmir. Thấy biết chuyện này, 
họ đã rất hoan hÿ. Họ nói rằng: “Chân Pháp đã được công khai rộng rãi”. 
Nhưng ngôn ngữ của các thi kệ thật vi tế và thâm diệu, chúng tăng không 
thể hoàn toàn hiểu thấu hết. Nên họ đã thêm vào 50 cân vàng đề có đủ 100 
cân và trình lên Pháp sư Thế Thân, yêu cầu Ngài giải thích qua ý nghĩa của 


?!ÔĐây là một trong bảy ngọn núi thiêng liêng của đạo Bảà-la-môn. (xem thêm 
Wisdom Library Vindhya) 
?22Giáo pháp này không còn tìm thấy trong cả hai nguồn Hán và Tạng. 
?3Đơn vị đo trọng lượng. Mỗi cân chừng 1⁄2 Kg. 
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các thi kệ. Ngài Pháp sư do đó đã viết một luận đề giải thích ý nghĩa các thi 
kệ, trong đó xác lập tất cả khái niệm của Nhất Thiết Hữu. Với những đoạn 
cho là không phù hợp, Ngài đã dùng sự phân chia các khái niệm kinh điển 
đề bác bỏ”””. Luận này đã được đặt tựa là A-0ì-đgf-ma Câu-xá Luận. Sau khi 
hoàn tất, Ngài đã gửi nó cho các sư ở Kashmir, là những người vẫn bảo lưu 
các diễn dịch chưa phù hợp. Họ đã trở nên ưu lo và cay đắng. 

Có vị thái tử xứ Vikramäditya (Dũng Nhật) là Bãäladitya (Tân Nhật). Nhà 
vua đã truyền cho Thái tử đến gặp Thế Thân đề thọ giới. Hoàng hậu đã xuất 
gia và là đệ tử của Ngài. Thái tử sau trở thành vua. Hai mẹ con mời Đại sư 
lưu trú trong lãnh thô Ayodhyä và nhận hỗ trợ của họ. Thế Thân đã chấp 
nhận 

Anh em họ của vua Tân Nhật là một đạo sĩ Bà-la-môn tên Vasurata (Thiên 
Lạc?), Người này hiểu được Phân Giải Luận (Vyäkarana-$ãstra)””. Khi Thế 
Thân viết Câu-xá Luận, ông ta đã có gắng bài bác nó bằng những khái niệm 
của Phân Giải Luận, bảo răng ngôn từ và câu cú trình bày bởi Thế Thân 
mâu thuẫn với các khái niệm của Phân Giải Luận. Ông ta yêu cầu Pháp sư 
bảo vệ Câu-xá. Nếu thua, nó phải bị tiêu hủy. Pháp sư đã trả lời “Tôi không 
hiểu Phân Giải Luận, làm sao tôi có thể hiểu sâu về giáo pháp này chứ?” 
Sau đó, Thế Thân đã trước tác một luận giải để bác bỏ các khái niệm của 
Phân Giải Luận. Từ đầu đến cuối, tất cả 32 chương của sách đó đã bị tiêu 
hủy. Phân Giải Luận do đó đã thất truyền, chỉ có 4-fì-đạf-ma Câu-xá vẫn 
tồn tại. 

Nhà vua đã cúng dường một laksa vàng cho Pháp sư và hoàng thái hậu cũng 
cúng dường 2 laksa. Thế Thân chia số vàng làm ba cho các lãnh thổ 
Vikramaditya, Kashmrr, và Ayodhya. 

Người anh em họ của vua hồ thẹn, giận dữ và mong muốn trần áp Pháp sư. 
Ông ta gửi người đến Án-độ để yêu cầu Pháp sư Tăng Hiền (Samghabhadra) 
đến Ayodhyä để soạn thảo một giáo pháp bác bỏ Câu-xá Luận. Tăng Hiền 
đã soạn hai luận giải. Một là Samaya Quang Chiếu (SamayapradTpikã) gồm 
mười ngàn thi kệ, chỉ để miêu tả các khái niệm Tì-bà-sa. Giáo pháp thứ hai 
là Tiếp Trước Chánh Luận (Nyäyãnusãra) có đến một trăm hai chục ngàn 
thi kệ. Nó bảo lưu 7ì-bä-sa và bác bỏ Câu-xá Luận. Sau khi hoàn tất các 
chú giải này, Tăng Hiền gọi Thế Thân gặp mặt để tranh luận và giải quyết 
vấn đề. 

Thế Thân biết Tăng Hiền đã bác bỏ Cđu-xá Luận, nhưng ông ta không thể 
hủy hoại nó. Nên Thế Thân đã từ chối tranh luận trực diện, nói rằng “Tôi đã 
già, ông hãy làm gì ông muốn. Khi trước đây tôi soạn giáo pháp để bác bỏ 


222Đây có thê là Thế Thân đã viết A-tì-đạt-ma tham chiếu với A-tì-đạt-ma cổ điển 
của Tì-bả-sa-sa, nên cần có sự chỉnh sửa phù hợp. 

??5Vyakarana tức là “văn phạm” là một trang bị đề phân chia hay phân tích và đại 
diện cho một trong sáu Vệ-đà: được phát triển để biểu hiện sự trôi chảy mạch lạc 
và diễn dịch các Thánh thư (như là Rgveda). X. Widom Lib. ƒyãkarana. 
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các khái niệm của Tì-bà-sa, tôi đã không yêu cầu đề có một tranh luận trực 
diện đề giải quyết vấn đè. Ông giờ đã soạn các pháp của mình; Tại sao phải 
gọi tôi? Một người hiểu biết phải biết đâu là phải hay trái”. 

Pháp sư Thế Thân đã thiện xảo xuyên suốt các khái niệm về 18 phái Tiểu 
thừa. Khi cần, Thế Thân nhanh chóng bảo lưu Tiểu thừa và không tin Đại 
thừa, cho rằng Đại thừa không do đức Phật dạy ra. 

Pháp sư Vô Trước đã thấy được sự thông tuệ của em mình vượt xa người 
khác. Tri kiến của Vô Trước thì sâu và rộng, ông đã thiện xảo về Phật giáo 
và các nguyên lý khác. Vô Trước lo rằng Thế Thân sẽ soạn một giáo pháp 
nghi ngờ uy tín của Đại thừa. 

Vô Trước, sống ở Vikramäditya, đã gửi một thông điệp. tới Ayodhyã để nói 
với Thế Thân: Anh đang bệnh nặng. Em hãy đến đây gâp”. 

Thế Thân lập tức trở về bản xứ với người đưa tin. Ông ta thấy anh mình và 
hỏi và nguyên nhân bệnh tình. Người anh trả lời “Tim anh có một bệnh trầm 
kha, do em mả nó phát khỏi”. 

Thế Thân hỏi, “Sao được? Hãy cho em biết lý do.” 

Vô Trước đáp: “Em không tin Đại thừa và luôn tấn công nó và nói xấu nó. 
Vì các hành vi xấu này, em sẽ mãi mãi lạc trong các cõi xấu. Anh đã buồn 
khổ và không yên. Anh sẽ không sống lâu nổi”. 

Khi nghe thấy điều này, Thế Thân đã hoảng sợ và cảnh tỉnh. Ông ta bèn yêu 
cầu anh giải thích vê Đại thừa. Người anh đã giải thích yếu lược các khái 
niệm về Đại thừa. Thế Thân có một trí tuệ sáng suốt Và Sự thấu suốt sâu sắc, 
nên đã lập tức hiểu được các nguyên lý Đại thừa vốn vượt khỏi Tiểu thừa. 
Ông đã nghiên cứu toàn bộ các khái niệm Đại thừa với anh mình, và sau này 
hiểu ra việc Vô Trước đã làm. Thế Thân đã đạt đến Đại thừa hoàn toàn và 
hiểu rõ ý nghĩa của nó. Ông đã thiền tập lên nó từ đầu đến cuối. Không thấy 
có gì mâu thuẫn. 

Lần đầu tiên Thế Thân đã bị thuyết phục rằng Tiểu thừa thấp hơn và Đại 
thừa cao hơn. Nếu không có Đại thừa sẽ không thể có thành quả của đạo 
pháp Tam thừa. Vì trước đây đã nói xấu và không tin Đại thừa, Thế Thân lo 
sợ do hành vị tội lỗi sẽ lạc vào nẽo xấu. Ông đã tự trách và hối hận sâu sắc 
về các lỗi lầm trước đó. 

Ông đã đến gặp Vô Trước đề nói về sự vô minh của mình và mong ước sám 
hối những lỗi lầm của mình, nhưng không biết cách nào để chuộc lỗi. Thế 
Thân nói: “Vì miệng lưỡi của em nói lời phi báng. Giờ em phải nên cắt lưỡi 
mình đề chuộc lại sự xúc phạm này. 

Vô Trước nói: “Em có thể cắt lưỡi mình một ngàn lần, nhưng sẽ không thể 
nhồ tận góc lỗi lầm này. Nếu muốn rửa sạch hoàn toàn tội lỗi này, thì em 
nên diễn giải chỉ tiết hệ thống Đại thừa”. 

Sau cái chết của Vô Trước, Thế Thân bắt đầu viết các luận điển chú giải các 
kinh điển Đại thừa như là Phương Quảng, Niết-bàn, Chánh Pháp Liên Hoa 
(Saddharma-pundarika), 8áf-nhã, Vô Cấu Xưng Sở Vấn (Vimalakïrti 
[nrdesa]), và Xưng Tán Hoa Nghiêm Sư-ử Hồng (SŠrmmalä[devi]- 
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sinhanäda). Ông còn trước tác Duy Thức Tính Thành Tựu Pháp 
(Vijñaptimätratäsiddhi), Nhiếp Đại thừa, Phật Tánh Luận (Buddhagotra- 
Šãstra) vv.. 

Công trình : tưởng và văn chương trong tất cả tác phẩm của ông là xuất 
chúng và vi tế. Tất cả những ai đọc và nghe thấy về chúng không thê làm gì 
thêm ngoài tin tưởng và truy tầm đến Đại thừa. Bởi vì lý do này, tất cả những 
ai tu học Đại thừa hay Tiểu thừa trong. Ẩn-độ và ở các nơi biên địa sử dụng 
những gì đại sư Vô Trước viết như là nền tảng của học vấn của mình. Không 
một đạo sư ngoại giáo nào không kính sợ và không quy phục khi nghe danh 
Vô Trước. 

Ngài thị tịch ở Ayodhyä vào tuổi tám mươi. 


w 


3.10.3 Danh Sách Tác Phẩm 
abhidharmakosabhasya (xsEs/sÄas#=8;sa=.=) 
abhidharma — P 5591 /N 4480/D 4191 
abhidharmakosakarikä (sxsEa.sÄsÉn.3#m'Aaxrgsrs) 
abhidharma — P 5590/N 4479 /D 4190 
aryabhadracaryapranidhanafIkä (aesxsrss=fSr;=ä'šB;asr8;aReret) 
sũtrasarnegrahatika — P 5516 /N 4305 /D 4015 
aryabhagavatiprajfiaparamita-vajracchedikasaptartha-fika (ase=rsSaras; 
a=araràst<s\8)erXaig Ôø =(E Ä:nišn sử XS sa Ô:g'8<(aB)arel) 
praJñãpãramifä — D 3816 
aryacaturdharmakavyakhyana (asex=rÉsreä =Ñ:gare=r=tg=r=) 
sũtrasarhgrahafIkã — P 5490 /N 4279 /D 3990 
ãrya-dasabhimi-vyakhyana ( atrlsr=rsrsiG =Ñ'aau=Ix'ctg=)) 
sũtrasarhgrahafIkã — P 5494 /N 4283 /D 3993 
ãryagayaSirsa-namasuiravyakhyana (asexersrarsWÄS'AsrgrsB:ztER sare=r=g=.=)) 
sũtrasarngrahafIkã — P 5492 /N 4281 /D 399] 
ãryasa<xuukhidharanTvyakhyana ( Aeexr=!šf'x<lÄaig=s3)aar=txr=te==l) 
sũtrasarhgrahafIkã — P 5489 /N 4278 /D 3989 
* tantrafIkã — P 3518 /N 2315 /D 2694 
ãryašatasãhasrikãapafñcavihsatisahasrika-praJiaparamita-brhattka 
(aretsr=r'àsrx=!8=<¡Xnn Ôa-eriagar=r==l3 3 ar==rn=] Ñnøg==-Ầgx¬ sa 
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(Hay của Damstrasena soạn thảo) 

praJñãpãramifa — P 5206 /N 3995 /D 3808 
buddhaãnusm†tika (: a=srgray=a 8ø 3~raglar=) 

sũtrasarhgrahafIkã — P 5487 /N 4276 /D 3987 
dharmadharmatävibhaga-vrtti (x==s=-sar=aBn,=Ñ:aRar=) 

cittamätra — P 5529 /N 4318 /D 4028 
ekagathabhasya (Šesrsrae= =rsfRx=lÄ=tern =l) 

sũtrasarhgrahafIkã — P 5488 /N 4277 /D 3988 
gathãsarngrahaSastra-namda (: =gø =ŠIŸnIsraÿ=ter =riessr=tiärgÿ=I) 

abhidharma — P 5603 /N 4392 /D 4102 
gathãsarngrahaSastrarthanama ( ðnsray=er =Ä' Xa ngar=riärg=fÄ<gø =tŠ)) 

abhidharma — P 5604 /N 4393 /D 4103 
karmasiddhiprakarana (ssgx=ầ=rg3=\) 

cittamatra — P 5563 /N 4352 /D 4062 
madhyantavibhagafika ( =S'REsaIfx'ãar=l='aBn =fÄ:aS)xrs) 

cittamatra — P 5528/N 4317/D 4027 
mahaãyãnasamngrahabhasya (3x=r3s,3fsgsr=f:aBr=) 

cittamatra — P 5551 /NÑ 4340 /D 4050 
mahayanasatadharmaprakasamukhasasira  (3x¬3a#ầXxasgapaasẦÑ⁄gg; 
=ếx) 
(Or the aquthor is Dharmapala?) 

cittamaäträ — P 5564 /N 4353 /D 4063 
paRcaskandhaprakarana (g=%taẦ=«g'3;=) 

cittamätra - P 5560 /N 4349 /D 4059 
pahcakamagunopalambhanirde$a (aEh;=R'%srøaaarsrgi3'3sr=Ñnpsr=er-=l) 

madhyamika — P 5436 /N 4225/D 4180 

* surlekha — P 5680 /N 4469 /D 4180 
praf tyasamuipadadivibhan oãnirdesa ( 8a /S=a8Iexas=srn=šfa=sars=xaSer 
s9 

sũtrasarhgrahafIkã — P 5496 /N 4285 /D 3995 
sambharaparikatha (as3aos) 

surlekha — P 5666 /N 4455 /D 4166 

* madhyamika-— P 5422 /N 4211/D4166 
sapfagunaparivarnanakatha (@;ga.=nar#Esrssšn,=Ñ-xpa!) 

surlekha — P 5663 /N 4452/D 4163 
Saptagunaparivarnanakatha (ts;pa.asgyW=srs;aEr'='xpat) 

madhyãmika — P 5420 /N 4209/D 4163 
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Sapfaguniavarnanakatha (t6srsa;=naragsr=Äna) 

madhyãämika — P 5462 /NÑ 4251 /D 5058 
Šilaparikatha (: sĩn'xawv8) xỊpat) 

madhyämika - P 5421 /NÑ4210/D4164 

* surlekha — P 5664/N 4453/D 4164 
sutralaikara-vyakhya (sXšầgz:8=s=.=) 

cittamatra — P 5527/N 4316 /D 4026 
trimsikakarika (szrg=Ñ'%rAa~gxrt) 

cittamatra — P 5556 /N 4345 /D 4055 
triratna-stofra (=Xs;sšsrssetR'să=;) 

praise — P 2037/N 826/D 1146 
trisvabhava-nide§a (s=sầs;sygetS's='sgar=l) 

cittamätra — P 5559 /N 4348 / D4058 
vữnsatiRävti ( 3:q=Ñ;aqyers)) 

cittamatra — P 5558 /N 4347 /D 4057 
yvyäkhyäyuRti (: are se =fÄSasrs)) 

cittamatra — P 5562 /N 4351 /D 4061 
vyäkhyayuktisutrakhandasta (e=%aầxag3S;=) 

cittamatra — P 5561 /N 4350 /D 4060 


3.11. Vực L 


ong (Dignäga 


— =ÏÝ—Ắ 


Ộ P3.1I Tranh vẽ ngài Vực Long 
Nguôn: Tenzin Cheojor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


225Theo Wikipedia thời gian sống của ngài Ngài là năm 480 — 540. 
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Hướng về Người, đã tiến hóa thành đẳng Chánh Tri 
Nguyện độ chúng sanh trong cõi luân hồi, 

Hướng về vị Thây, đẳng Thiện Thệ, đẳng Hộ Pháp 

Con xin cúi đâu, 

Nhằm xác lập Chánh Trì Lượng, con soạn một Tập luận, 
Từ các phân luận nhỏ khác nhau của con. ””” 


3.11.1 Tiểu Sử 


Vực Long cùng với Nguyệt Xứng được xem là các nhà tiên phong trong 
ngành Luận Lý học Phật giáo. Tầm ảnh hưởng về khoa học logic và tri kiến 
học của hai vị này vượt xa khỏi khuôn khô tôn giáo và khoa học cô Ản-độ. 
Các luận thuyết của hai ông vẫn còn có giá trị nghiên cứu cho đến nay.Lời 
kế dưới đây có nguồn gốc từ Tãranatha và Norbu”?, 

Vực Long sống và hoạt động vì chúng sanh vào cùng thời với giáo thọ 
Sthiramati (An Huệ) ở miền Đông, và ở miền Tây là Buddhadasa (Phật Bộc), 
đệ tử của Vô Trước. Đây cũng là thời gian hoằng hóa của Đức Quang và 
của tôn giả Kashmrr Samghadäsa (Tăng Bộc), giáo thọ Dharmadaäsa (Pháp 
Bộc), và cũng là thời tiền kỳ hoạt hóa của Thanh Biện và Vimuktisena (Giải 
Thoát Quân). Ông được xem là một để tử của Thế Thân nhưng đã vượt xa 
thầy trong các nghiên cứu về luận lý học tri kiến học. 

Vực Long là con của một gia đình Bà-la-môn thuộc thành phố Siñgavakta 
(Lộc Thì)” gần Kãñeï ở miền Nam. Trong thuở niên thiếu, ông đã thông 
thạo tất cả các vận hành của toàn bộ lâu đài và nhiều bộ môn khoa học. 
Trong lúc đó có một trụ trì của bộ phái Vatsiputriya (Độc Tử bộ)?29 tên 
Nãgadatta (Long Cấp / Nạp-gia-đạt-tháp) người vốn đã nghiên cứu thông 
thạo mọi giáo pháp của các ngoại đạo. 

Vực Long nhận lễ xuất gia (pravrajyä) từ ông và trở thành một học giả về 
Tam Tạng kinh Thanh Văn và ông đã ban tên Vực Long này. Vực Long đã 


?27Đây là đoạn khai kệ của tác phâm Chánh Trì Lượng Tập Luận (vt. Lượng Tập 
Luận) mà Vực Long trước tác. Nguyên văn như sau: ø=:z=gx=rafarsaraà=l fếm'=rxề› 
s[Q|xv'^rsgJagØraw|  |#-'a'sgÖxx=Ñsla=ra'as Isps'9'gếnrašx'aswraR~'<fSxISJ. (Adarsha 
Dergé Vol.174-1-1b) Đoạn khai kệ này, sau đó, được ngài Nguyệt Xứng chú giải ra 
thành toàn bộ Chương 2 của tác phẩm Chánh Trị Lượng Thích Luận. Năm thuật 
ngữ quan trọng trong kệ là đẳng Chánh Trị, Nguyện độ chúng trong cõi luân hôi, vị 
Thây, đắng Thiện Thệ, và đắng Hộ Pháp đã được tô Vực Long xếp thứ tự một cách 
thiện xảo. Sau này, Pháp Xứng dùng lại kệ trên theo cùng thứ tự các thuật ngữ đề 
chú giải nhằm chứng minh bằng luận lý rằng đắng Nhất Thiết Trí là không thê phủ 
nhận. 
??ÖỞChimpa P.177, 181-185 và Norbu P.43-46. 
?®Norbu (P.43) ghi là Simhavakta (Sư tử Thị). 
?32J à một trong 18 bộ phái thuộc Đại Giải Thuyết có quan điểm cho rằng ngã là bất 
khả biểu thị như là không thể đồng nhất ngã với các nhóm của các đại (như là phong, 
thủy, hỏa, thổ ...) hay với tách biệt với chúng. 
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cầu xin lên trụ trì chỉ dẫn về cách nhận diện bản ngã. Vị thầy đã nói ông hãy 
truy tầm “ngã bất khả danh trạng”. 

Nghĩ rằng ngã sẽ không thê ân kín nên Vực Long đã tìm cách năm bắt được 
nó. Nhưng bất kê đã nỗ lực tìm kiếm mãnh liệt đến đâu, ông vẫn không thể 
tìm thấy điều gì như thế. Ông thường mở toang các cửa sô vào ban ngày, 
thắp tất cả các đèn quanh mình vào ban đêm, tự lột mình trần trụi, và lặp đi 
lặp lại việc kiểm nghiệm chính mình từ mọi phía, cả bên trong lẫn bên ngoài. 
Một đạo hữu thấy ông làm vậy đã báo lên trụ trì. BỊ chất vẫn bởi trụ trì, ông 
đã trả lời, “Ôi ngài trụ trì, bởi vì trí thông minh yếu ớt và tuệ giác nhỏ bé, 
con thất bại để thấy cái mà ngài chỉ dạy con tìm kiếm. Do đó, với việc nghi 
ngờ rằng nó đã bị phủ khuất bởi các che chướng, nên con đang tìm kiếm nó 
theo cách này”. Khi Vực Long bắt đầu biểu thị lý lẽ vốn bác bỏ sự tồn tại 
của ngã, trụ trì đã giận dữ và nói: “Ngươi đang moi móc sai sót giáo thuyết 
của ta. Vậy ngươi rời khỏi đây đi”. VỊ trụ trì đã khiến một người nhận một 
hậu quả mà người đó không xứng đáng phải nhận. Vực Long có thê đã thắng 
ông ta bằng tranh luận, nhưng vì sự việc xảy ra không theo lý lẽ, nên Ngài 
đã phải cúi lạy và ra đi. 

Sau cùng, ông đến với Thế Thân và nghe tất cả các tạng kinh Đại thừa và 
Tiểu thừa rồi trở nên thông thạo 500 kinh điển Đại thừa, Tiểu thừa và cả Đà- 
la-ni (chân ngôn). 

Được kế lại là Ông đã đặc biệt được nhận quán đảnh và tu tập Heruka từ 
một vị thầy Mật tông, đạt mức thành tựu giả, nhận quán đảnh và tu tập 
Phương Tiện Thực Chứng của Văn-thù, và có trực kiến với thánh Văn-thù- 
sư-lợi. Ông lắng nghe giáo pháp thuộc lòng từ Văn-thù. 

Tại một nơi thật sự cô lập trong rừng Odivi$a, ông đã ngồi trong hang động 
từ một ngọn đôi là Bhota-§ela và đã đạt đại định (samadhn) bằng sự tập trung 
mãnh liệt. 

Vài năm sau, có diễn ra một tranh luận lớn tại Nãlandã với các ngoại đạo. 
Trong số họ là một vị Bà-la-môn tên Sudurjayäã (Nan Thắng), là người đã 
có trực kiến từ bổn tôn Ïsvara (Một dạng của thần Šiva, dạng Thân chết). 
Ông ta học được kỹ năng tranh luận cực kỳ thiện xảo, là người khó bị đánh 
bại nhất. Thất bại để vượt thắng, các Phật tử đã mời Vực Long từ miền 
Đông. Ngài đã đánh bại người ngoại đạo đó ba lần, và đã cải đạo cả đoàn tu 
sĩ ngoại đạo theo Phật giáo sau khi đánh bại từng người một. Ngài đã giải 
thích nhiều kinh điển cho các tăng đồ ở đó, phát triển A-tì-đạt-ma một cách 
mạnh mẽ, trước tác nhiều công trình về Duy Thức (Vijñãnavãda) và về Luận 
lý học. Được biết ông đã sáng tác 100 công trình cả thảy. 

Sau đó, ông quay về Odivisa và tu thập thiền. 

Tại đó, do nhận thấy hàng trăm kinh luận về luận lý học từ trước quá tản 
mạn, ông đã tập hợp và hoàn tất việc soạn thảo một giáo pháp tên Chánh Tri 
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Lượng Tập Luận (pramãna-samuccaya) ?'!. Đó là sự hợp nhất các tác phẩm 
rải rắc trước đây thành một năng lực trí tuệ xuất chúng và ông đã viết kệ mở 
đầu nhắn mạnh giải đáp của mình: 

Hướng về Người, đã thành đáng Chánh Tri, Nguyện độ Chúng sanh trong 
cõi luân hôi, vị Thây, đấng Thiện Thệ, đẳng Hộ Pháp, con xin cúi đầu. Nhằm 
xác lập Chánh Trị, con soạn một Tập luận, từ các phân luận nhỏ khác nhau 
của con. 

Khi viết xong kệ trên với một viên phân, thì mặt đất rúng động, một ánh 
chớp sáng phát ra và âm thanh sắm sét đã nghe được. Một người Bà-la-môn 
(tên là Ksrnamuni-räja, hay K$srna) hiểu được ý nghĩa quan trọng của các 
dấu hiệu này. Khi ngài giáo thọ ra ngoài khất thực, người đó đã đến và bôi 
xóa đoạn kệ. Trở về Vực Long viết lại nó. Và tương tự thế vị Bà-la-môn xóa 
tiếp. Đến lần thứ ba, Vực Long viết lại và thêm vào đó câu: “Điều này là rất 
quan trọng, và do đó, ngươi không được xóa nó, nếu chỉ đề bỡn cợt. Và nếu, 
thật ra, ngươi nghĩ là nó sai và muốn tranh luận thì hãy ra mặt”. 

Sau đó, ông lại ra đi khất thực. Lần này, kẻ ngoại đạo lại đến định xóa nó và 
đọc thấy lời nhắn. Ông ta đã đợi giáo thọ trở về rôi bước vào tranh luận. Tuy 
nhiên Krsna đã thua liên tục ba lần, Vực Long nói: “Giờ ngươi phải tiếp 
nhận giáo pháp của đức Phật”. Đến đây, vị Bà-la-môn đã ném mạt bụi của 
bùa chú để phóng lửa. Lửa đốt cháy hết các tư trang và cả tam y của Vực 
Long. Ngài chỉ thoát hiểm khỏi hỏa hoạn trong gang tắc. Người ngoại đạo 
kia cũng bỏ chạy mất. 


=I 


?3'Hầu hết các tác giả Việt ngữ chấp nhận sử dụng một chữ Hán “Lượng” (#) (với 
ý nghĩa ngày nay gân với ước lượng, tính toán) đê địch và xem là tương đương với 
thuật ngữ gôc pramana nên dễ gây ngộ nhận (xem các từ điển Hán Việt về chữ 
lượng). Theo các từ điển (Rigpa, Wikipedia, từ điển của Lochtefeld, và Wisdom lib, 
...) thì nghĩa của thuật ngữ pramana (z=z:) được hiểu ở đây là phương tiện hay 
nguồn của tri thức đúng. Một nghĩa khác cũng thường dùng đặc biệt trong Phật giáo 
Tây Tạng là nhận thức hiệu quả — hay trì kiến đúng về một đối tượng cụ thể. Đào 
sâu hơn, phương tiện hay nguồn của các trì thức / nhận thức đúng bao gồm 3 dạng: 
Trực tiếp cảm nhận (pratyaksa, sa sa — qua giác quan và qua trực giác chính xác), 


suy luận logic (anumãna, «==er), và sự thu thập tri kiến đúng từ nguồn tin cậy 
(abhava, 8=-as=äa= — qua chân lý Phật dạy hay các định lý logic toán học). Như vậy, 
nội hàm của thuật ngữ pramãna bao gồm hai phần: 1. Luận lý (lượng) và 2. Chánh 
tri (tri kiến đúng). Trong nhiều trường hợp, thuật ngữ này nhân mạnh ý Chánh ri 
hơn là nghĩa Luán #ý (lượng). Như trong trường hợp câu khai kệ của Vực Long 
trong tác phẩm Chánh Tri Lượng Tập Luận, sẽ được đào sâu chỉ tiết trong các bài 
viết về Vực Long, Pháp Xứng, và Tsongkhapa. Đề tách nghĩa rõ hơn, biên khảo này 
có dùng thêm Chánh Tr¡ thành Chánh Trị Lượng để chỉ rõ ý khi cần nhắn mạnh về 
nội hàm chán? ír¡ và vẫn lưu dụng cách viết tắt là /ợng như truyền thống khi không 
cần nhắn mạnh. 
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Việc này khiến Vực Long đắn đo: “Làm sao mình có thê thích hợp trong 
việc làm lợi ích tha nhân, khi mà mình thất bại để đem lại lợi ích cho chỉ 
một người như thế!” 

Quá thất vọng, ông bèn ném một cục đá lên không và tự nói “khi phiến đá 
này chạm đất thì ta sẽ từ bỏ Bồ-đề tâm, tâm thế Đại thừa”. Tuy nhiên, phiến 
đá đã không rơi trở lại. Khi đó ông ngước nhìn đề tìm hiểu sự kỳ lạ thì nhận 
ra ngài Văn-thù đã giữ phiến đá trên không và nói “Ôi con, đừng làm thế, 
đừng làm thế. Các ý nghĩ sai lạc là kết quả của các duyên xấu đi cùng. Hãy 
biết chắc chắn rằng những kẻ ngoại đạo sẽ không thể hủy hoại các luận định 
của con. Ta sẽ vẫn là Tối Thượng Pháp Hữu của con, cho đến khi nào con 
thành Chánh quả. Trong tương lai, luận của con sẽ là con mắt duy nhất của 
tất cả luận thuyết. Giáo Thọ nói: “Con không thê chịu đựng nổi đày đọa này. 
Tâm con chỉ hưởng thụ trong hành vi sai lạc. Thật là khó đối diện bất ngờ 
với một tâm hồn Tôn giả, nhưng làm sao nó có thê giúp con nếu Ngài không 
ban các phước lành mặc dù đang xuất hiện trước mặt con?” 

“Này con, đừng chán nản. Ta sẽ bảo hộ con trước mọi hiểm nguy”, nói xong 
Văn-thù biến mất. 

Vực Long đã soạn bản luận một cách xuất chúng là sự tông hợp tất cả kiến 
thức về Luận lý học và Tri kiến học. 

Ông đã cảm thấy không khỏe. Sau khi khất thực trong thành phố và rồi đi 
vào một cách rừng gần đó rồi cảm thấy buồn ngủ và ngủ quên. Trong mơ, 
ông trực kiến chư Phật và ông đạt được các định lực. Chư Thiên đã tắm hoa 
lên người ông, tất cả hoa của cánh rừng tụ dưới chân và các con voi che 
bóng mát cho ông. Các loài thú cũng hồi hướng ngài. 

Khi đó vua xứ này, cùng đoàn tùy tùng, đang du ngoạn, đã chứng kiến. Ông 
ta cảm thấy thán phục, gọi Vực Long dậy bằng các nhạc cụ và hỏi: “Có phải 
Ngài là Vực Long?” 

Đáp: “Tôi được gọi như thế”. 

Kế đến, nhà vua phủ phục dưới chân Ngài. 

Sau này, Vực Long đi vào miền Nam. Ông chiến thăng các đối thủ ngoại 
đạo ở các nơi và tái kiến trúc lại các trung tâm Phật giáo hầu như đã bị hư 
hại, vốn được xây dựng bởi các giáo thọ trước đó. 

Vị vua xứ Ođivisa đương thời có một quan thượng thư là Bhadrapälita (Hiền 
Hộ), trong vai trò thủ kho hoàng gia. Ông này đã được giáo thọ thu phục 
theo Phật giáo. Ông ta xây dựng l6 tự viện lớn, mỗi tự viện có thê làm nơi 
trú ngụ cho một sô lớn tu sĩ. Trong mỗi tự viện có nhiều trung tâm Phật giáo. 
Như là dấu hiệu cho sự trì giới thanh tịnh, vị quan này CÓ trồng một cây mận 
vàng (haritaka) trong vườn. Nó có tên gọi là mận năm tay (Mugti-haritaka) 
và chữa được tất cả bệnh tật, nên làm lợi ích cho rất nhiều người. Cây này 
đã có lần bị héo khô. Nên giáo thọ đã cầu nguyện cứu nó và nó đã sống lại 
Sau 7 ngày. 

Vì đã chiến thắng hầu hết các ngoại đạo trong tranh luận, Ngài trở nên nổi 
tiếng trong việc dẫn đầu các nhà luận lý. Số đệ tử theo Ngài lấp đầy bốn 
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phương. Tuy vậy, ông không có một người học trò sơ cơ nào. Ông cũng 
không có tham vọng cá nhân và sông thiểu dục, sau khi cống hiến toàn bộ 
cuộc sông với 12 thực hành khổ hạnh””, ông đã thị hiện nhiều dấu hiệu kỳ 
diệu và đã thị tịch trong một cánh rừng cô lập tại Odivi§a. 


w 


3.11.3 Danh Sách Tác Phẩm 
abhidharmakosavrttinarmapradipa-ndma_ (§xsšs=ầsšn3;aRrr=rnarr 
3š arâxrgr=I) 

abhidharma — P 5596 /N 4485 /D 4197 
alambanaparI&sa (=ầwpx=rsgxt=t) 

pramaãna — P 5703/N 4492/D 4205 
alambanapariksävrifi (=Bxer=ragsr=Ñ:aR=r=)) 

pramaãna — P 5704/NÑ 4493 / D4206 
ãryamafjughosastota ( A=wtsr=ra=ar=fl=sear3)sifn =1) 

tantrafIkã — P 3536 /N 2333 /D 2712 
ãryaprajnaparamitasaigrahakarikä (asas=tàax=s“XargÔararagsreñ' 
ŠmsrAa=rsars) 

vi$vavidyä — P 5870 /N 4668 /D 5071 
ãryaprajnaparamitasaigrahakarikä (asas=tàax=s“XargÔĐayaragsr=ñ' 
ðxrAa~rgxrs) 

praJñãpãramifäa — P 5207 /N 3996 /D 3809 
ekagathatta (Ra “ÑẦ' Xay a8) 

sfotrasarhgraha — P 2063 /N 853 /D 4501 
gunaparyanfastotrapadakarika (46røaraae:asrs=.=týn=Ñ'Ka.8'⁄xrAg gxrs) 

sfotrasarhgraha — P 2046 /N 835/D 1157 


?32Còn gọi là Thập Nhị Đức Khổ Hạnh (s=x=ầ'a'øa=ga3x, Päméa-dhũtaguna) bao 
gồm: (1) Mặc y phục tìm được trong đống đơ, (2) Chỉ sở hữu 3 bộ y phục, (3) Mặc 
y phục bằng len hay nỉ (4) Khất thực, (5) Ăn một buổi tại một lần ngồi duy nhất, 
(6) Giới hạn lượng thực phẩm, (7) Lưu trú nơi cô liêu, (8) Ngôi dưới bóng cây, (9) 
ngồi chỗ lộ thiên, (10) ngồi trong các nền nghĩa địa, (11) Ngồi ngay cả trong lúc 
ngủ, (12) và Ở nơi thuận duyên đề ở. (Rigpa Twelve ascetic pracfice$). 
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gunaparyanfastotrafika (46rga:aaarasrs=.=tfn=RÑraRaret) 
sfotrasarhgraha — P 2045 /N 834/D 1156 
* madhyämika — P 5474 /N 4263 /D 1156 
gunaparyanfastotravastukarikä (%s'oa.saarasr==sfr.=Ä:Xa 8 #mrAa=resr=t) 
madhyãmika — P 5475 /NÑ 4264/D 1157 
hetucakradamaru (spa «va Afparar=rr=l) 
pramãna — P 5708 /N 4497 / D4209 
mišrakastotra-nama (3xs==š;=rSsrgr=t) 
Sfotrasarhgraha — P 2041 /N 830/D 1150 
nãmapramanaprakarana (: s='arSamsr<t<iaEa] =ÊYšý3sre=Är<erg 3.=\) 
pramaãna — P 5706 /N 4495 /D 5059 
ñyäyaprave§a-namapramaiiaŠSasird (s=:sR'sa,=Ssqpsrsraramar=rSsrer=I) 
pramãna — P 5707 /N 4496 /D 4208 
pramanasamuccaya (s=arnarasragsret) 
pramãna — P 5700 /N 4489/D 4203 
pramannasamuccayqv†ffi (z=;arrnprasrstpstelÄaR)ars)) 
pramãna — P 5702 /NÑ 4491 /D 5058 
* pramana — P 5701 /N 4490/D 4204 
samaniabhadracaryaprainidhanarthasaingraha (rq=s=Xầ§h=Ñ§g 
¬ztÐ: ai asgrs) 
madhyamika — P 5513 /NÑ 4302/D 4012 
trikãlapariksaä-namda (: RaY=isernga=rầxrgr=\) 
pramãna — P 5705 /N 4494/ D4207 
ogavdfđr: ạa (: ãRI'aĂx'ataEa=l) 
cittamaträ — P 5575 /N 4364 /D 4074 
* madhyämika — P 5453 /N 4242 /D 4074 
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3.12. Pháp Xứng (Dharmakrrti) ”° 


tim. 1h29 s2 Lo 2m sơ XE me ga 
k^ SA n¬h^¬x en¬-~" 


Ộ P3.12 Tranh vẽ ngài Pháp Xứng 
Nguôn: Tenzin Cheojor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


?33Theo Wikipedia thời gian sống của ngài Ngài là TK.6 hay TK.7. 
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Điều có trước tất cả giá trị hiểu biết của con người là chánh trí, 
nên điểu này (chánh trị) được chỉ dạy. 

Chánh trì này có hai loại: 

Trực cảm và luận Jì 8M 


3.12.1 Tiểu Sử 


Dưới đây là tiểu sử của Pháp Xứng”Š, học trò của Isvarasena (Thiên Chủ) 
vào triều đại vua Prasanna. 

Pháp Xứng ra đời ở miền Nam thuộc vương quốc Cũdãnani hay Trimalaya. 

Cha ông là một người Bà-la-môn có tên Rorunanda (Ratandranan). Từ thời 
niên thiếu, ông đã được trui rèn thành thạo về văn phạm, Vệ-đà, y học và 
các tôn chỉ ngoại đạo. Tuy nhiên, khi học được một ít giáo pháp của đức 
Phật, Ngài đã nhận ra răng các vị thầy của mình đã sai, các văn điển của họ, 

một cách không đúng đắn đã mâu thuẫn với Phật pháp. Một niềm hứng khởi 
rất lớn về Phật Pháp đã phát sinh và ông đã sử dụng y trang của một cư sĩ 
Phật giáo. Điều này khiến ông đã bị đuổi khỏi cộng đồng người Bà-la- 
môn”'5. Ông đã du hành đến trung thổ, thọ giới với giáo thọ Dharmapäla 
(Pháp Hộ), và nghiên cứu Tam Tạng kinh điền từ đầu đến cuối. Mỗi ngày 
ông tụng 500 các kinh điển và mật chú khác nhau. 

Sau đó, ông đã ba lần bày tỏ mong muốn học Chánh Tr¡ Lượng Tập Luận 
(vt. Lượng Tập Luận) từ thầy Isvarasena. Lần đầu, ông học và có khái niệm 
và hiểu biết về tác phẩm này ngang tầm với thầy dạy. Lần thứ hai, ông đã 
đạt mức hiểu của Vực Long (người đã viết ra tác phẩm này) và qua đó, thấy 
được sai sót trong quan điêm của Isvarasena. Trong lần thỉnh cầu được học 
lần thứ ba, vị thầy dạy đã nói: Vực Long không có thầy nào khác như ta. Tự 
chính ta cũng không có học trò nào như ngươi. Thật không có thông lệ nào 
để ta giải thích về mỗi điểm chỉ tiết. Ta đã giảng giải hai lần. Thật vô ích 
trong việc giải thích các hồ nghi một cách riêng lẻ. Hiện có một học giả 
muốn lắng nghe đang chuẩn bị bắc và dầu đốt đèn. Nhân tiện, tối nay ta sẽ 
giải thích thêm lần nữa. 


?34Đây là 2 câu kệ chánh văn đầu tiên trong tác phẩm Chánh Pháp Đoạn Luận 
(Nyäyabindu-nãma-prakarana) của Pháp Xứng. Đây là một trong Thất Luận dạy về 
nhận thức đúng (chánh tri). Nguyên văn Tạng ngữ tìm thấy trong Adarasha Dergé 
(Vol.174-1-231a) như sau: Jed=narsA:asrsr8I TQ XP aawe=agsr<fìã_Qatƒx ca fìa n2 2<) 
ð lo mi =a se SC\ gan<r PA) 9Ị LS\ SEn= ESNy nET “II. Trực cảm ở đây cân hiểu là các tri nhận 
trực tiếp có từ các giác quan không bị khiếm khuyết hay từ trực giác (của các thiền 
giả cao thâm) và /uận jÿ là các kết luận và lập luận phù hợp với các phép lập luận 
logic dựa trên các tiền đề đúng (đó là các trực cảm và các luận lý đã có trước đó). 
?35Nguồn chính của phần này từ Obermiller Vol2. P.122-155, Norbu P.52-59 và 
Chimpa P228-248. 

““Obermiller (P.122) ghi rằng: Do ông đã lấy một cái tạp-dề của chú mình, 
Kumärila, một thầy giáo thuộc nhánh Bà-la-môn khổ hạnh. Nên đã bị chú đuôi ra 
khỏi cộng đồng. 
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Sau khi có ý kiến một cách tuyệt hảo về hiệu quả khả dĩ để nhận biết đặc 
tánh của nguyên nhân (tạo ra) các sai lạc, Ngài đã nói chuyện với thầy dưới 
dạng một luận điểm (pirvapaksa). Isvarasena đã hoan hỷ nói rằng: Giờ con 
hãy lẫy phần của luận điểm chống lại các sai lạc trong hệ thống của ta và 
soạn thành một chú giải tựa là Chánh Trị Lượng Tập Luận. Pháp Xứng đã 
đồng tình. 

Sau này, Pháp Xứng được trợ lực tu tập từ đại thành tựu giả Diigi về 
abhiseka (Thanh tịnh nghiệp) và mantra-vajracarya (Mát Tục Kim Cương 
Đạo Sư). Ngài đã thiền tập mãnh liệt và trực kiến được Heruka. 

Heruka hỏi: “Con muốn gì?” 

“Con muốn chiến thắng cả mười phương”, đáp. 

“Ha-ha Hum!” Heruka hồng lên và biến mắt. 

Pháp Xứng bèn soạn thảo Heruka Xưng Tán Liên Tì kĂ: 
Sau, hiểu ra rằng nếu muốn hoàn toàn bác bỏ luận lý của các ngoại đạo, thì 
thật hữu ích đề biết bí mật luận lý của họ. Nên, Ngài giả trang như một hành 
khất, xuôi Nam đề tìm kiếm vị luận sư vỹ đại nhất của hệ thống ngoại đạo. 

Người này, được biết là Kumärila?35239 , người được vua ban quyên lực to 
tát và sở hữu nhiều đất đai, gia súc, DẦN bò vv... Kumärila và vợ có hàng 
ngản nam vả nữ phục dịch. Pháp Xứng đã làm việc cho họ. Do ông làm việc 
thật hữu hiệu, tương đương với 50 nam-nữ phục nhân, nên họ đã rất hài lòng 
và hỏi ông muốn gì. '“Tôi muốn lắng nghe giáo pháp của ông” và Pháp Xứng 
đã được phép làm đệ tử. Tuy vậy. vẫn có một số giáo pháp bí mật không ai 
được phép biết ngoại trừ vợ và con của Kumãrilã được nghe. Pháp Xứng 
nhận thấy sẽ thật lợi ích nếu học được các giáo pháp bí mật này bằng cách 
hỏi vợ và con nhà ngoại đạo. 

Theo đó, ông đã học các yếu điểm này từ vợ và con của Kumãrila qua cung 
cách phục vụ hiệu quả của mình. Do vậy mà Ngài đã học được tất cả bí mật 
triết học của họ. Khi biết không còn gì để tìm hiểu thêm trong kỹ thuật bác 
bỏ người khác, Ngài tìm hiểu từ những môn đồ khác về thù lao cho các bài 
học và tính toán ngân lượng cần thiết cho việc học các điểm tranh luận đã 
học. Ngài cho rằng thật không phù hợp nếu không trả cho gia đình Bà-la- 
môn tham lam một khoản thù lao nào. Nên Ngài đã lây 500 miếng bạc tiền 
công của mình trả cho vợ và con của ông ta rôi lấy 7000 đồng vàng từ một 
dạ-xoa địa phương trả cho Kumãrila. Trong đêm đó, Ngài bỏ trốn. 


?37Tãranatha ghi nhận tên Phạn là Stava-dandaka — Xưng Tán Bồng. Theo Dergé 
Đại Tạng kinh thì tựa đầy đủ là : Š:T-vajradäkasyastava-dandakanäma (Cá Tường 
Kim Cang Đô-già Thường Tán). 
?3#Kumärila là một học giả lớn theo Bà-la-môn đã góp phần hủy hoại danh tiếng 
của Nãlandã. Xem thêm phụ lục của phần I của biên khảo này về ông. 
?32Norbu (P.53) và Chimpa (P.230) ghi tên Kumarila là Kumaralila. Nhưng 
Tãranätha có ghi nhận đó chính là các viết sai chính tả của Kumãirila. 
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Một thời gian ngắn sau, Pháp Xứng đặt một bố cáo tại trung tâm giao dịch 
lớn ở Kakaguha, là nơi có cung điện của vua Druhmaripu. Nội dung đơn 
giản là “Ai muốn đối diện với ta trong tranh luận?” Kãnagupta (Độc Nhãn 
Mật), một vị Bà-la-môn theo quan điêm Kanäda?'° cùng với 500 nhà ngoại 
giáo đã đáp ứng. Suốt 3 tháng, ông đã tranh luận với họ. Vào lúc cuối, tất cả 
đều đã đổi sang Phật giáo. Nhà vua đã ra lệnh rằng 50 nhà Bà-la-môn giàu 
nhất xứ, mỗi người xác lập một Sáng Hội (Phật) Pháp. 

Khi Kumarila nghe thấy chuyện này, ông ta đã đến cùng với 500 thành viên 
tháp tùng để biện bác. Ông ta nghị trình lên vua Druhmaripu: “Nếu thần 
thắng, Pháp Xứng phải bị giết. Nếu Pháp Xứng thắng, thần phải bị giết. Giáo 
thọ Pháp Xứng trả lời, “Nếu Kumãrila thắng, thần sẽ theo dị giáo, hay là sẽ 
bị đánh hoặc bị giam giữ. Hoàng thượng là người ra phán quyết cách thức 
nào với thần. Nếu thần thắng, Kumãrila không nên bị giết, thay vào đó, ông 
ta phải theo Phật giáo”. Họ đã tranh biện, và mỗi luận thuyết trong số 500 
luận điểm riêng biệt của Kumãrila đã bị bác bỏ bởi hàng trăm lập luận logic. 
Kumarila đành kính lễ nhận thua rồi cùng với 500 tùy viên chấp nhận Phật 
giáo và thọ gIới. 

Cũng trong cơ hội này, Pháp Xứng đã đánh bại Rãhuvrati phái Khất sĩ 
(Nrrgrantha — thuộc Kỷ-na giáo), giáo sĩ phái Mimaãrhsä (Di-mạn-sal) là 
Bhrngaraguhya (Thủy Bình Mật); nhà thủ lãnh luận lý Kumarananda (Tử 
Nhi Hi); Kanädaroru, và tất cả đối thủ khác sông ở Vindhyãcala. 

Sau đó, ông đã du hành đến lãnh địa Dravalĩ và cũng đưa ra thử thách “Ai 
có thể tranh biện với ta?” Hầu hết các ngoại đạo đều bỏ trốn. Một số ít đã 
không thê ngang tài và chịu thua. Ngài đã tái lập các nền tảng Phật Pháp 
trước đây, mà vốn đã bị hủy hoại. 

Sau đó Ngài đã nhập thất ở một nơi thanh vắng. 

Vào lúc đó, Sankaräcãrya (Ân Tượng Giáo Thọ), được trui rèn với trí thông 
minh sắc bén và kỹ năng tranh biện thiện xảo hơn, đã hoàn toàn trực kiến 
được với Mahäadeva (Đại Thiên) trên một cái hũ. Lúc 15 hay l6 tuổi, người 
này đã đến Vãrãnasĩ với mong muốn nhập cuộc tranh luận với Pháp Xứng. 
Ông ta gửi thông điệp tranh luận với Nãlandä lên vua Mahãáyani 
(Mahäsena?) công bồ ra khắp nơi về việc này bằng cách đánh chuông. Các 
tăng đồ tại đây đã trì hoãn. Họ có định lịch tranh luận và mời Pháp Xứng 
đến từ miền Nam. Đến thời hạn, vua Pradyota đã cho gọi các vị Bà-la-môn 
và Phật giáo đến Vãrãnasĩ (Ba-la-nai), là nơi dự liệu diễn ra tranh biện trước 
mặt vua và tùy tùng trong vai trò những người phân xử. Có đến 5000 người 
Bà-la-môn cùng với vua đã đến tụ tập trong một hội đồng lớn. ŠSaäkarãcãrya 
tuyên bó: “Nếu ta thăng, người và các tòng giả hoặc là phải nhảy xuống sông 
Hãng, hoặc là phải phục tùng giáo pháp dị giáo. Nếu ngươi thăng, bọn ta sẽ 


?°Kanäda là một triết gia cỗ Ẩn- độ, người đã đưa ra quan điểm nguyên tử, là thành 
phần không thể phân chia, cấu trúc nên vũ trụ. Ông trước tác Vai$esika-sũtra (tạm 
dịch: Nguyên Tử Kinh). Trường phái này có tên Val§esika. 
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tự sát bằng cách nhảy xuống sông Hằng”. Šañkarãcãrya thất bại và dự định 
tự sát. Ngài giáo thọ đã can ngăn nhưng ông ta không nghe theo. Ông ta 
cảnh báo với sư đồ Bhattãcãryä (Tăng-lữ Giáo Thọ): “Hãy tranh luận với kẻ 
trọc đầu này và chiến thắng hắn. Tự ta sẽ tái sanh như là con của ngươi, nếu 
ngươi thất bại. Ngày nào đó, ta sẽ tranh luận với hắn một lần nữa”. Nói xong 
vị đại sư này gieo mình xuống sông Hằng và chết đuối. Hầu hết các đệ tử 
của ông ta đều phục tùng Phật giáo, sô còn lại đã bỏ trốn. 
Một năm sau, Bhattãcaryä có đứa con trai ra đời. Trong ba năm Bhattãcaryä 
đã chuẩn bị cho mình đê tranh luận với Pháp Xứng. Ông ta tập trung và luận 
lý học phản bác thêm ba năm, và trong bảy năm kế hoạch đề có một thành 
quả thuyết phục. Ông ta đã tranh biện với Pháp Xứng. Ông ta cũng thất bại 
và làm như thầy mình, nhảy sông Hằng tự vân. Đứa con của ông là một tái 
sinh của ŠSañkaräcärya đã trốn xa về miền Đông. Trong khi đó, có khoảng 
500 tăng-lữ (Bà-la-môn) chân thật đã thọ giới và theo Phật giáo thành các 
tăng-già và có 500 người khác quy y Tam bảo để thành cư sĩ. 
Kế đến, có hai vị Bà-la-môn Pũrna (Toàn Mãn) từ Mãgadha và Pũrnabhadra 
(Toàn Mãn Hiên) từ Mathurã là những người giàu sang, hiểu biết về luận lý 
và cả hai đều được Sarasvatï và Visnu ban phước”! đã đến để tranh luận. 
Họ đều thất bại và chuyền sang đạo Phật. Mỗi người đã xây 50 tự viện trong 
quốc gia của họ. 
Một thời gian dài về sau, Ngài đã trú trong khu rừng thuộc Mãtanga gần 
thành phố Mãgadha đề tu tập mật chú. Sau đó, ông đến xứ Vindhyãcala Vua 
xứ này là Utphullapuspa có đến 30000 thị trấn cực kỳ hưng thịnh. Khi nhà 
vua hỏi ông là ai, ông đáp: 

“Ai có thể khác hơn ta? 

Sở đắc trí huệ của Vực Long 

Thuyết thuần khiết như Nguyệt Quan 

Viết thiện xảo như Mã Minh 

Và đạt chiến thắng khắp mọi nơi” 

“Vậy ngươi là Pháp Xứng?” 

“Nên ta được biết trong thế gian này” 
Vua biết vậy mời ông lưu trú, hỗ trợ và xây dựng nhiều chùa chiền. Trong 
lúc cư ngụ tại xứ này, ông đã trước tác Luận Lý Ti hắt Luận”? (vt. Thất Luận) 
và sau đó, soạn tiếp một tự luận về chương đầu tiên của Chánh Trì Lượng 


 *“Theo đạo Bà-la-môn, SarasvatT là thần tri kiến khoa học và nghệ thuật và Visnu 
là một vị thân nên tảng và đà vị thánh tôi cao. : 
?“Tức là bảy tác phâm về luận lý học của ông. Xem thêm chi tiệt trong phân I. 
Chương 6.4. 
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Thích Luận”® (vt. Lượng Thích Luận). Các tác phẩm này có được tham 
chiếu trong nhiêu trường phái. 
Một lần nọ, trong bữa dạ yên chay do vua Utphullapuspa khoảng đãi, do 
miên man tư duy về ý nghĩa của các luận của mình, ông đã không ý thức về 
mùi vị của âm thực. Sau bữa tiệc, được vua hỏi về các món ăn, ông đã trả 
lời: “Tâu bệ hạ, nếu ngài phải trừng trị ai đó, hãy khiến hắn mặc y phục 
trăng. Bắt hắn cầm một bình chứa dâu đầy đến miệng bình, và ra lệnh nếu 
hắn làm rơi dù chỉ một giọt thì sẽ bị hành hình. Trong điều kiện đó, lại yêu 
cầu hắn đi nhiễu vòng quanh cung điện, theo sau hắn là một đao phủ cầm 
gươm sẵn sàng. Bao quanh cung điện là các nghệ sĩ ca múa nghệ thuật. Sau 
đó, nêu ngài hỏi cảm xúc của hắn về các trình diễn nghệ thuật này, thì hắn 
sẽ không thê biết gì bởi vì hắn đang phải tập trung hoàn toàn (vào việc không 
đề đồ dầu ra khỏi bình)”. 
Ngài rất nổi tiếng trong khả năng tranh luận cùng một lúc với 10 đối thủ. 
Khi Luận Lý Tì hất Luận hoàn tất, theo tập quán đương thời, ông đã trưng 
bày trước tất cả các học giả. Hầu hết trong sô họ đã không hiểu nổi. Một số 
ít hiểu được thì do tâm ghen tị, đã công bó rằng công trình này là vô giá trị. 
Do đó, họ cột nó vào đuôi một con chó. Theo đó, ông đã nói: 
“Như con chó này đi đến nhiều con đường và làng xã, luận lý của ta sẽ trong 
cùng một cách, sẽ lan rộng xuyên suốt mười phương”, và ông tuyên thuyết 
vào đoạn đầu của bản Lượng Thích Luận”®: 

Hầu hết chúng sanh chỉ tham chấp thế tục, 

Và không có năng lực trí huệ, 

Không nỗ lực vào các giáo huấn hùng biện; 

Mà còn, vì bị nhiễm ô bởi ghen ghét tị hiềm, 

Họ lưu lại trong đăng cay khổ nhục. 

Hoàn toàn vì thế, việc làm lợi ích cho những kẻ đó, không phải là chủ ý 

của ta trong sách này. 

Tâm này trong thời gian dài đã phát khởi tinh tắn lợi ích, thuần thục với 

giáo pháp hùng biện, 

Bởi vì điều này, mà tạo sinh hoan hỷ 


?3Tức là tác phẩm pramãnavärttikavrtti (z=arsaraRe8'a.sa) — Chánh Trì Lượng 
Thích Luận Chú Giải. Tác phẩm này chỉ giải thích về chương 1 của Chánh Tri 
Lượng Thích Luận. 

?Tuy nhiên, câu chuyện về việc tham dự dạ yến này đã bị Tãranätha tỏ ý nghi ngờ 
về độ xác thực vì cho rằng Pháp Xứng không thể nghĩ về việc viết Thá: Luận trong 
hoàn cảnh như vậy (Chimpa P.238). 

?“Đoạn kệ trên được viết trong phần dầu của Lượng Thích Luận, đọc từ Đại Tạng 
kinh Adarsha Dergé (Vol.174-1-149b — 174-1-150a) chánh văn như sau: ¿ 8ý<œr3= 
serarzslsr2)= Q4 x+ gân «ra Anssa2ø| Š5câts2<jfa~ara=sgEIR'4ng|[3Jxta=axw=| tfsrgxAwr 
lbalelesbcWssoxsesl°soyossksseabsalibselcY-sbsesalsueSlseEssesisEaGsxeyeeEaIEia\ 
săn 3'Xmrasrrarsesr=f<= san fai Đoạn này, được dịch theo bản chánh văn tiếng Tạng. 
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Sau này, ông dạy Thất Luận cho hai giáo thọ là Devendrabuddhi (Thiên Chủ 
Phật) và Šãkyabuddhi (Hữu Năng Phật) ““, và khuyến khích 
Devendrabuddhi hãy hoàn tất các bản luận riêng chưa hoàn tất của mình về 
Lượng Thích Luận. Devendrabuddhi làm theo, nhưng Pháp Xứng ném nó 
xuông sông. Viết lại lần thứ hai cũng bị ném vào lửa. Đến lần thứ ba, ông 
đã viết lời dẫn nhập khiêm tốn rằng: “không đủ thiện duyên vì thời gian 
không chờ đợi, tôi viết chú giải khó khăn này dựa trên các kinh điển chỉ để 
làm quen thuộc giáo pháp cho chính mình”. Pháp Xứng đã phê bình rằng: 
“Dù một số điểm đòi hỏi chỉ tiết hóa và những ngôn từ với các ý nghĩa tiềm 
ân đã không được giải thích tường tận, tầm quan trọng của giáo pháp này đã 
thực được trình bày một cách đầy đủ”. Ngài đã nghĩ răng “Dĩ nhiên, không 
ai có thể hiểu hoàn toàn luận lý của ta”. Ở phần kết của tác phâm Lượng 
Thích Luận (pramãna-vãrttika) ông viết kệ như sau:??” 

Như dòng sông chảy hòa vào biển, 

Các dòng này tan biến trong ta. 

A1 người trí phân biệt 

Chánh lý và phi lý, 

Đốt tà kiến dày đặc, 

Dạy luận lý diệu huyền. 

Bằng việc theo chính ngài Thánh giả (Vực Long) 

Ai cưu mang giáo điển 

Ra ánh sáng mặt trời, 

Sở đắc trăm kỹ năng, 

Vẫn trừ tâm tiêu cực, 

Và bỏ từ sợ hãi. 

Khiến mắt tâm thanh tịnh, 

Mở cánh sen trí này. 
Rời xứ đó, ông đã đến vùng biên địa là Gujiratha. Tại đây, ông đã dựng một 
tự viện là Gotapuri (Gaudapurï?) và cải đạo cho nhiều người theo đị giáo. 
Vì thế nhiều kẻ dị giáo khác đã phóng hỏa các bức tường vây quanh ông. 
Ông ta cầu nguyện đến Bồn tôn, tụng đọc mật chú và dùng thần thông bay 
đến gần cung điện hoàng gia của nước này cách đó khoảng một do-thuần. 
Mọi người đã cảm thấy thán phục. 


245 Qbermiller (Vol2. P.155) ghi thêm các chỉ tiết: Šãkyabuddhi là đệ tử của 
Devendrabuddhi. Học trò của Šãkyabuddhi là Prabhãbuddhi (Quang Giác). Ngoài 
ra, Yamäri là một đệ tử khác của Pháp Xứng đã viết Pramäna-värttikã-larnkãratikä- 
supari§suddha-nama (Chánh Trị Lượng Thích Trang Nghiêm Chủ Sớ Cực Chánh 
Luận). Đệ tử của ông là Vinitädeva (Giáo Luyện Thiên). 

??Đoạn kệ này thuộc phần cuối của Lượng Thích luận, tìm thấy trong Đại Tạng 
kinh Adarsha Dergé (Vol.174-1-94b) chánh văn như sau: øzếa'8;gšf<8g===ÑyararSsr 
=s==r3n=a0XI 2 GSbsLvsseab6ISesnabseSekcni |A=tsr<r2-'3x'2s'srs8= serat=rng|Ssp 
“iÀ'aziðf'a| sIe=elsr2a'ầnfa'sa'ngasĂă=a/9-Ă=aSqỊwrs=x| te ấn 3 XfR|garng[afesr<fÂ trà? 
ai Đoạn này, được dịch theo bản chánh văn tiếng Tạng. 
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Từ Kashmir, có ba giáo thọ Bà-la-môn là Vidyãsimha (Chánh Kiến Sư-tử), 
Devavidyäkara (Thiên Trí Nhân), và Devasimha (Thiên Sư-tử). Họ tiếp cận 
Pháp Xứng và nêu các nghỉ vấn chân thật về triết học Phật giáo. Ngài đã chỉ 
dẫn cho họ các giải thích đúng đắn. Hoàn toàn kính phục, họ đã học hỏi 
Sarana-gamana (Quy Y) và pañca-$Iksa (Ngũ Chỉ Giáo). Họ cũng học triết 
học và đặc biệt là Thất Luận cho đến khi trở thành các học giả lớn, rồi trở 
về Kashmir lan truyền rộng rãi hệ thống logic của Pháp Xứng. 

Về cuối đời của ông, thì đứa con lớn của Bhattacaryä, một tái sanh của 
Šañkaräcãrya, là một người rất thông minh. Người này đã trực kiến 
Mahadeva (Đại Thiên) và dạy cho ông ta. Đôi khi Mahäadeva nhập vào thân 
ông này để thấm nhập các luận điểm mới. Khi 12 tuổi, ông ta đã tham gia 
tranh biện với Pháp Xứng. Các vị Bà-la-môn đã khuyên bảo ông ta rằng: 
“Tốt hơn nên tranh luận với ai khác, còn với Pháp Xứng thì thật khó đề chiến 
thắng”. “Nhưng ông ta trả lời: “Không chiến thắng Pháp Xứng, thì không có 
danh tiếng thật sự trong hùng biện”. Nói xong, ông đã đi vê miễn Nam tham 
gia tranh luận với điều kiện ai thua sẽ phải phục tùng giáo pháp của người 
thắng. Ông ta đã thua và đã cải đạo theo Phật giáo. Kê từ đó vị Bà-la-môn 
này sống đời cư sĩ và cũng dường Phật pháp. 

Những ngày cuối đời Pháp Xứng đã xây chùa Kaliñga giúp nhiều người theo 
đạo Phật và tịch diệt. Ông được hỏa thiêu bởi cách thánh giả và khi đốt cháy, 
đã có mưa hoa từ trên cao. Mùi hương thơm và nhạc đã xuất hiện và lưu lại 
trong 7 ngày. Xá lợi của Ngài tụ lại hình thành tỉnh thê hình cầu và không 
có bất cứ mảnh xương nào còn sót lại. 

Được biết giáo thọ đã sống cùng thời với triều vua Tây Tạng là Song bstan 
sgam po (tIb. =: =ốã gia #) (TK.7) 

Trong sự nghiệp quảng bá giáo pháp của mình, ông đã rất tích cực trên lãnh 
thổ này với thành quả của việc ban giới tỳ-kheo cho khoảng 10000 môn đồ 
và xây dựng 50 chùa chiên. 


3.10.2 Vai Trò Của Câu kệ Hồi Hướng trong Lượng Tập Luận của Vực 
Long đôi với Lượng Thích Luận của Pháp Xứng 


Bài viết dưới đây có tham khảo dung giảng dạy trong nhiều học kỳ của 
Kelsang Wangmo về Lượng Thích Luận. 
Như đề cập trong chú thích đầu tiên trong bài viết về Vực Long, câu khai kệ 
trong tác phẩm Chánh Trị Lượng Tập Luận có viết: 

Hướng về Người, đã tiến hóa thành đẳng Chánh Tri 

Nguyện độ chúng sanh trong cõi luân hồi, 

Hướng về vị Thấy, đẳng Thiện Thệ, đẳng Hộ Pháp, 

Con xin cúi đầu 
Nếu đề ý kỹ câu kệ trên, độc giả có thê nảy sinh một thắc mắc: cả năm thuật 
ngữ đáng Chánh Trị, Nguyện độ chúng trong cõi luân hồi, vị Thây, đẳng 


152 


Thiện Thệ, đẳng Hộ Pháp là 5 đặc tính nền tảng của một vị Phật. Vậy, có 
thừa hay không khi mà Vực Long chỉ nói đến đức Phật, mà lại phải dùng 
đến năm đặc tính đó chỉ để hướng nguyện. Xa hơn nữa, thứ tự sắp xếp của 
chúng có vai trò gì hay không hay là chỉ do ngẫu nhiên (như là kiểu các nhà 
thơ “biền ngẫu” hiện đại hay dùng)? 

Giả sử kệ trên được viết bởi một Phật tử hay một học giả thông thường, thì 
nghi vấn trên có thể đễ dàng bỏ qua. Nhưng sự việc trở nên không đơn giản, 
khi chúng ta nhận xét rằng, nhân vật sáng tác kệ này không ai khác hơn một 
đại học giả, vốn được xem là cha đẻ của ngành luận lý học và tri kiến học 
Phật giáo. Kệ này lại nằm trong một trước tác cực kì súc tích về logic học 
và tri kiến học: Vực Long. Vậy ân ý của ngải trong câu kệ trên là gì? 

Có lẽ người đầu tiên nắm bắt ân ý này, không ai khác hơn là Pháp Xứng, 
một đại luận giả của hai thế hệ sau đó??, vốn được xem là nhân vật đã hệ 
thống hóa được toàn bộ khoa luận lý và tri kiến học Ẩn-độ bằng bảy tác 
phẩm về logic của mình (7hát Luận). 

Theo đó, ông đã trình bày các chú giải về tác phẩm Chánh Trị Lượng Tập 
Luận bằng tác phẩm Chánh Tri Lượng Thích Luận, bao gồm 4 chương. Tuy 
nhiên, điều đáng để tâm là toàn bộ chương hai của Lượng Thích Luận chỉ 
đề trình bày một chứng minh về sự khả đĩ của một đắng Nhất Thiết Trí. Nói 
cách khác, ông đã chứng minh rằng sự tồn tại của đức Phật là không thể phủ 
nhận. Trình bày này của Pháp Xứng, dựa trên khuôn khổ đã được Vực Long 
đúc kết thông qua 5 đặc tánh của một đắng giác ngộ gói ghém chỉ trong một 
câu khai kệ. Các đặc tánh này được dùng như là những thành tố chính cho 
luận chứng của Pháp Xứng. Xa hơn nữa, thứ tự dẫn dắt các chứng minh 
hoàn toàn theo đúng trình tự sắp xếp của các 5 thành tố trong câu khai kệ. 
Đây cũng chính là yếu tố giúp ngài Tsongkhapa sau này đặt nặng vai trò của 
luận lý học trong các luận giảng của mình. 

Tiếp sau việc làm này của Pháp Xứng, một đại đệ tử của Tsongkhapa là 
Gyaltsab Je (ga) “, vào TK. 14 đã soạn thảo một luận giảng mở rộng chi 
tiết về tác phâm Lượng Thích Luận thành 4 tập, mỗi tập tương ứng một 
chương của nó. Bộ sách này khi được â ấn hành dưới dạng sách In hiện đại, 
tổng cộng lên đến hơn 1200 trang. Riêng tập 2 chú giảng chi tiết cho chương 
hai của Lượng Thích Luận có đến 253 trang. 

Dưới đây là giản lược các bước chính trong chứng minh về sự tổn tại khả dĩ 
của đức Phật, được chia làm hai chiều do Pháp Xứng trình bày. 


Pháp Xứng là đồ tôn của Vực Long. (Ông vốn là đệ tử của Isvarasena, và 
Isvarasena lại là đệ tử của Vực Long. Xin xem lại tiêu sử của Pháp Xứng). ' 
“Hay còn gọi là Gyeltsab Darma Rinchen (gx«>=x=:3z:3z;„ 1364 — 1432). Tựa đây 
đủ của bộ luận điên đê cập bên trên là: CEI- 26301 5aIe sao vi ¡sbseok-sEooIoay 
qaa==Bn=' (Đạo Giải Thoát Vô Quá Giải Minh Lượng Thích Luận Kệ Toàn Chủ). 
Riêng Lượng Thích Luận thì có 4 chương bao gồm khoảng 2000 câu kệ. 
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Chiều thuận: Xác lập việc làm thế nào đức Phật đã hành xuyên suốt theo 
đạo lộ đề trở thành đẳng Chánh tri?”9. 

Trong đó, nguyên nhân của sự thành tựu (Chánh tri) này được nhận diện là 
đại từ bi, tức là ý nguyện độ tất thảy chúng sanh. 

* Do lòng đại từ bi nguyện độ chúng sanh, khiến phát khởi hành vi truy tìm 
trí huệ vô ngã như là con đường giải thoát (cho chúng sanh). 

* Việc hiện hữu đạ¿ £ử b¡ dẫn tới việc trưởng dưỡng các hành vi để trở thành 
bậc Thầy (đẳng Thiên Nhân Sư), và đây cũng là một nguyên nhân của đếng 
Chánh Tri. 

* Chỉ ra cách thức mà hành vi của đại ử bi làm phát khởi trải nghiệm “7h/ện 
Thể”, người đã đạt hỷ lạc và kinh nghiệm về sự tự tại khỏi luân hồi. 

lở Cách thức nào đắng Tiện Thệ, khiến trở thành “Hộ Pháp” của tất thảy 
chúng sanh. 


Sau khi chứng minh chiều thuận, chiều ngược lại cũng được nêu ra. Pháp 
Xứng xác lập các lập luận cho thấy đức Phật (bậc Nhất Thiết Trí) đi xuyên 
suốt đến cấp lộ của việc trở thành một đắng Chánh Tri qua thứ tự ngược lại 
của nhân quả ” 

* Việc xác lập bản chất của đẳng #ô Pháp của toàn thê chúng sanh. 

* Việc xác lập đẳng 7iện Thệ (tự tại khỏi luân hồi) là lý do để là một đắng 
Hộ Pháp. 

* Việc xác lập bậc 7»ẩy về trí huệ Không tánh, là lý do đề là một đẳng 7hiện 
Thệ. 

* Việc xác lập đẳng Đại iừ bi là lý do để là một bậc 7hây. 

* Việc xác lập đẳng Chánh Tr¡ vì tất thảy chúng sanh dựa trên cơ sở của các 
lý do kê trên. 


Đây cũng là nguyên nhân mà sau này đức Dalai Lama thứ 14 nhiều lần nhấn 
mạnh việc học luận lý học, trong đó, khi có địp, ngài đều yêu cầu các môn 
đồ Tây Phương học kĩ chương hai của Lượng Thích Luận. 


250 Xem chỉ tiết từ Wangmo. 
?'! Cách trình bày này tương tự như cách trình bày thập nhị Nhân Duyên. 
154 


3.12.3 Danh Sách Tác Phẩm 


=lÄ sĩ =resI) 

tantrafIkã — P 4143 /N 2937/D 3322 
buddhaparinirvãnasfoira (s=sgarĂ=srgrgr=srastarsrerarcif=-=)) 

sfotrasarhgraha — P 2047/N 836/D 1158 
hetubindu-nama-prakarana (spa.3px83xpxr=rầsrgr=Ä=rg3) 

pramãna — P 57I12/NÑ4501/D4213 
krasanãyamarisadhana (gshm rje gshed nag po”i sgrub thabs/) 

tantrafIkã —- P 4147 /N 2941/D3326 
nyãyabindu-nama-prakarana (SasteÑ'8mxsrAasg=Rerg3=) 

pramãna — P 57I1/NÑ4500/D4212 
pramanavarttikakarika (s=rarsaraRr8XmrAs=gsrsl) 

pramãna — P 5709 /NÑ 4498/D4210 
pramainavartlikavrtfi (s=rarasra8s';a8ar=) 

pramaãna — P 5717.1/N 4506/D 4216 
pramanaviniŠcayd (s=:arsars='Sar=t) 

pramãna — P 5710/NÑ4499/D4211 
sambandhapariksaprakarana (aầ'=ragar=Äx=rgS;=) 

pramãna — P 5713/NÑ4502/D4214 
sambandhapariksävrffÏ (aầzr<ragsy=:a-r=) 

pramãana — P 5714/NÑ4503/D4215 
Sarntãnãntarasiddhi-namaprakarana (g=egrsrr=rAxrg =Ä=erm 3=) 

pramãna — P 5716/NÑ 4505/D4219 
Šri-vajradakasyastava-dandakanana (seeX3:sea'ašffsš='=tss.essräsrs'a) 

tantraffka —- P 2159 /N 949/D 1442 
vadanyäya-naäma-prakarana (§n=ầSmasr=räsrg=Ñ'~=rg'3==t) 

pramãna — P 5715/NÑ4504/D4218 
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3.13. Giải Thoát Quân (Vimukfisena) ?? 
Nuyngg : - 


— NHA 


f(>› PC sY)51a-(ATSabSAI 


: P3.13 Tranh vẽ ngài Giải Thoát Quân 
Nguôn: Tenzin CheoJor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


?52Theo Rigpa thời gian sống của ngài Ngài là TK.óõ. 
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3.13.1 Tiểu Sử 


Lời kề dưới đây chủ yếu do lời kế của Tãranãtha””. 


Sinh ở gần Jvãlã-guhã giữa Trung thô và miền Nam, là cháu của giáo thọ 
Buddhadãäsa (Phật Bộc). Thánh giả đã thọ giới với bộ phái Kaurukullaka?*° 
và trở thành một học giả hiểu biết thấu suốt của nhánh này. Do tôn kính Đại 
thừa nên ngài đã tìm đến giáo thọ Thế Thân. 

Sau khi được học về Tam Tạng kinh điển và Bát-nhã Ba-la-mật-đa (vt. Bát- 
nhã), ông đã có thể nhớ và hiệu được toàn bộ kinh văn Bát-nhã. Tuy nhiên 
do thất bại để làm theo tôn chỉ từ Thế Thân, ngài đã trở thành đệ tử của giáo 
thọ Sarhngharaksita (Tăng Hộ). Ngài là đệ tử cuối cùng của ngài Tăng Hộ 
được nhận các tôn chỉ về Bát-nhã. 

Theo các dữ liệu tại Tây Tạng, Giáo thọ (Giải Thoát Quân) khi học với Thế 
Thân đã vượt qua khỏi thầy về giáo pháp Bát-nhã. Theo một số học giả Ân- 
độ, thì ông là học trò theo Vực Long nên không được quỳ dưới chân Thế 
Thân. Ông đã nghe giảng Öđí-nhã Hiện Quán Luận (Prajñã-paramita- 
abhisamaya) từ giáo thọ Dharmadasa (Pháp Bộc) và lại được nhận các tôn 
chỉ từ Thanh Biện. 

Dù sao thì giả thuyết được lan truyền rộng rãi nhất là tại ñrya-de$a (Thánh 
Địa), thì đường như ông là đệ tử cuối cùng của Thế Thân. 

Dưới đây là các chỉ tiết kế thêm về Giải Thoát Quân: 

Đứng trước tình trạng mỏi mệt trước qua nhiều công trình kinh điển, ông đã 
muốn loại trừ sự mệt mỏi qua việc thiền tập Su, Bát-nhã. Kết quả là ông đã 
đạt được một dạng thức đặc biệt của hỷ lạc”. Tuy không còn một nghỉ vấn 
nào về Bát-nhã, ông vẫn cảm thấy bị xáo trộn vì những không tương đồng 
giữa các ngôn từ trong một kinh điển và một số chỉ tiết của Abhisamaya- 
alamkara (Hiện Quán Trang Nghiêm Luận). Ông đã thỉnh nguyện lên Di-lặc 
để được liễu ngộ về 70 điểm quan trọng trong Hiện Quản Trang Nghiêm 
Luận. Khi đó, Di-lặc đã chỉ dẫn ông trong giấc mơ: “Hãy đi đến tự viện tại 
Vãrãnasi, tại đó con sẽ có thành tựu lớn lao”. Khi đến đó vào buổi sáng, ông 
gặp ưu-bà-tắc (upäsaka) là Šãntivarman (Thánh Vệ), là người nổi tiếng vì 
đã mang [pañca-]virháati-saha-srikã-asta-adhyäya (Nhị Vạn [Ngử} Thiên 
Bát Chương) "5 từ Potala ở miền Nam. Ông đã tìm thấy [từ nền tảng của] 
kinh này các ngôn từ tương hợp với Hiện Quán Trang Nghiêm Luận và cảm 


?'Chimpa P.18§8-190. 
?5“Theo Widom Library thì thuật ngữ này đến từ Kurukullã (Cô-lỗ Phật Mẫu). Theo 
Gö Lofsawa (Roerich P.27) thì Kaurukullaka là phân nhánh của bộ phái 
Sarväastiväda (Thuyết Nhất Thiết Hữu) thuộc Tiểu thừa. Giáo pháp Kurukullã ngày 
nay vẫn còn được thực hành rộng rãi trong Mật tông Tây Tạng. Norbu (P.188) thì 
viết rõ ra ông thuộc giáo phái Vasiputra Kurukulla. 
?'5“Obermiller (Vol.2 P.155) và Rigpa Wiki (4rya Vimuktisena) ghì nhận ông đã đạt 
Hoan Hỷ Địa, tức là Bồ-tát địa đầu tiên. 
?55Norbu ghi nhận tên kinh là Nhị Vạn Kệ Bát-nhã. 
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thấy yên tâm. Ông đã soạn thảo một công trình nhằm chú giải cho Sũtra- 
asta-adhaya (Bát Chương Kinh) và Hiện Quản Trang Nghiêm Luận từ quan 
điểm của Trung Quán tông về Không tánh. Trong đó, tổng hợp và làm rõ 
nghĩa của tất cả các ý Kinh (Bát-nhã), các Trang Nghiêm Luận. Công trình 
như thế chưa hề có trước đó, bởi vì [pañca-]virhšati-saha-srika-aloka (Nhị 
Vạn Ngũ Thiên Minh Luận)” dạy rằng: “Điều này đã không được ngộ ra 
trước đó bởi người khác”. 

Sau này, ông trở thành một giáo sư của một lãnh địa ở miền Đông và là 
người đứng đầu của 24 tự viện, ông đã đọc và hoằng truyền Bát-nhã một 
cách tỉnh tấn. Trong số những người theo nghe kinh Bát-nhã, chỉ riêng số 
tỳ-kheo đã vượt khỏi hàng ngàn trong một thời gian ngắn. Trong khoảng 3 
năm trôi qua như thế, cả Ẩn-độ và Tây Tạng, vị giáo thọ này nỗi tiếng đã 
đạt đến Đệ Nhất Địa (Prathama-bhũmi) chứng ngộ Thánh quả Bát-nhã. 
Một số người cho rằng ông chưa đạt Thánh quả, và vẫn trong du-già đạo 
(yoga-märga). Dù vậy, ông vẫn được gọi là “thánh giả” (ãrya) vì đã đạt đến 
tâng mức rất gần với nó. Theo một số người khác, ông thật sự là một phàm 
phu (prthak-jana)”°°, và thuật ngữ “Thánh” (ãrya) chỉ là một phần tên của 
ông vốn là ãrya-vimuktisena (Thánh Giải Thoát Quân), tương tự như chữ 
Phật trong tên của Phật Nguyệt Kỳ (Buddha-paksa) vốn không chỉ đến đức 
Phật. Theo một số người khác nữa, thì ông đã là một bô-tát, người trước đó 
đã vượt qua đạo trình của Tiểu thừa. Có nhiều giai thoại như thế. Làm sao 
một thế tục biết được liệu rằng ông đã là một phàm phu hay một thánh giả 
trong Bát-nhã. 

Cuối cùng ông tu tập Yaksim (Dạ-xoa Nữ) và thị tịch. 

Ông có một đại đệ tử là Bhadanta Vimuktisena (Tăng Lữ Giải Thoát Quân, 
=ga,='asršfrr3') 25 


` À 


2 Tên đầy đủ của tác phẩm này là astasähasrikã-prajñäpärmita- vyäkhyä- 
abhisamayä-larnkaraloka-nama (Bái Thiên Bái-nhã Ba-la-mái-đa Giải Tì huyết Hiện 
Quán Trang Nghiêm Minh Luận) do Sư-tử Hiền soạn vào TK.8. Xem phần sau về 
toàn bộ danh sách các tác phẩm của Sư-tử Hiền. 

?'#Dịch theo Wisdom Library. 

?“Rigpa Wikl (Bhadamta Vimuktisena) 
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3.13.3 Danh Sách Tác Phẩm 
ãryapañcaviữhsatisahasrikãaprajñaparamitopadesasastrabhisamayalam 
kãrakarikavartika ( 2zgx'=i à'xst3)siXaig Ba ='ấ= sm13.ga si aag|Ÿ|=iga'sếx'atiEE' 
=x;ðms'<Äì gø 8:3m'Ag~'gxr=fÄgsr=txraälare) 

praJñãpãramifäa — P 5186 /N 3975 /D 3788 
ãryapañcavừữhsatisahasrikaprajñaparamitopadesasastrabhisamayalam 
kñãrqVrfi  ( SE iASSEb21<sieE e0 XieoksedbllesesalssesY0bal 
øz 3;a8)ar=) 

praJñãpãramifä — P 5I8Š5/N 3974/D 3787 
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3.14. Sư-tử Hiền (Haribhadra) 2“? 


Ộ P3.14 Tranh vẽ ngài Sư-tử Hiền 
Nguôn: Tenzin CheojJor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


20Theo Rigpa thời gian sống của ngài Ngài là TK.8. 
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3.14.1 Tiểu Sử 


Sử liệu về cuộc đời của Sư-tử Hiền không nhiều. Các chị tiết đưới đây chủ 
yếu dựa vào lời kề từ Bu-ston”°! các thông tin bố xung nếu có từ các nguồn 
khác sẽ được ghi chú riêng. 

Sư-tử Hiền thuộc tầng lớp vương quyền Kéatriya”””. Trong lúc còn trong 
bụng mẹ, thì mẹ ông đã bị một con sư-tử ăn thịt nhưng ông vẫn ra đời không 
bị tôn thương. Do đó, ông được đặt tên là Sư-tử Hiền và lớn lên ông đã sớm 
thọ giới tỳ-kheo“S3. 

Ông thông làu tất cả các hệ thống triết học chính thống và phi chính thống. 
Ngài đã học Trung Quán từ các giảng luận của Tịch Hộ”“', đặc biệt ông có 
một thời gian dài nghiên cứu các chủ đề về Bát-nhã từ trụ trì 
Vairocanabhadra (Minh Chiếu Hiền) cũng như về các ý nghĩa của phổ an 
Di-lặc. Cùng với việc này ông cũng có nghiên cứu về Abhisamaya- 
alamkära-Sastra-upadeáa (Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Nghị Giáo)" NẢP 
Do sự bất nhất trong các giảng luận khác nhau vê Bát-nhã, ông đã tiến hành 
cầu an và trực kiến thấy Di-lặc dưới dạng một tăng-già màu đỏ cam và trình 
hiện một cách trang nghiêm, nói rằng ông hãy đi đến Khasarpana ở miền 
Đông. Tỉnh dậy, Sư-tử Hiền đến nơi đó, tiễn hành 3 ngày tuyệt thực và quán 
tưởng lại về giâc mơ của mình. Vào giờ nghỉ ban ngày ông lại trực kiến một 
lần nữa và thấy phía trên cao là tự viện Odantapuri tỏa ngát hương, giữa 
không trung với nhiều mây quyện đậm đặc là phần trên thân thể của một vị 
thiên đang hành lễ cầu với rât nhiều khẩn Tiguyện. Ông bèn hỏi: Ngài đang 
làm gì đó? Vị thiên đáp: Ta đang khân cầu Di-lặc giải minh cho kinh Bát 
Thiên”””. Sau đó, Sư-tử Hiền quan sát một hồi lâu thây dung mạo của Di-lặc 
với màu vàng, đỉnh đầu ngài được trang nghiêm bởi một bảo tháp và tay 
phải đang trong dạng thủ ân Chuyển Pháp Luân. Sau khi tán thán và kính lễ 
ngài, Sư-tử Hiền xin chỉ dẫn cho nghỉ vấn: Hiện nay có nhiều chú giải về 
giáo pháp của Ngài. Vậy thì con phải nên học diễn giảng của ai? Di-lặc đáp: 


?!Obermiller Vol.2, P.157-159. 
?2Trong bốn giai cấp cô Án-độ thì Káatriya là tầng lớp cầm quyền được xếp cao 
nhất, kế đến mới là tầng lớp tăng lữ Bà-la-môn. 
?3Norbu P65. 
?9“Chimpa P.277. 
25Đây là cách viết khác của tác phẩm /#iện Quán Trang Nghiêm Luận của Di-lặc 
với tên đầy đủ là abhisamayälarikära-näma-prajñä-päramitopadeša-šastra-kärikã 
(Hiện Quán Trang Nghiêm Bái-nhã-ba-la-mật-đa Luận Nghị Chú Giải). 
“Norbu (P.65) cho răng Sư-tử Hiền học tất cả các giáo pháp về Bát-nhã và Hiện 
Quán bao gồm các tác phẩm của Vô Trước, Thế Thân, và Giải Thoát Quân từ thầy 
Tịch Hộ. Ông nhận được quán đảnh để tu tập nghi quỳ (sadhana) về Phật Di-lặc và 
do đó trực kiến được ngài. Không thấy nhắc đến tên Vairocanabhadra. 
?67Tên đầy đủ của bộ kinh này là Ärya-astasähasrikã-prajñãpãramitã sũtra (Thánh 
Bát Thiên Bát-nhã-ba-la-mật-äa Kinh). 
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Con phải thấu hiểu tất cả một cách toàn hảo. Hãy chọn lọc ra những lời chú 
giải đúng và tự soạn thảo cho mình các giáo pháp riêng biệt. Nhận được chỉ 
dạy này, thức dậy, ngài đảnh lễ, và bắt đầu đi khắp nơi tìm người hỗ trợ cho 
việc soạn thảo các công trình của mình. Vua Mahipäla (Thổ Hộ), một người 
có tín tâm trọn vẹn vào giáo pháp Bát-nhã, nghe thấy được tiếng tăm của đại 
học giả Sư-tử Hiền đã gửi sứ giả mời ngài. Sư-tử Hiền đã tiếp nhận. Theo 
đó, tại chùa Tsawasum ông đã truyền dạy hàng ngàn tăng đồ và soạn thảo 
các luận giải về Bát-nhã”5°. Riêng tác phẩm Öá Thiên Bát-nhã Đại Giải 
Ti huyết”? được nói là được viết sau đó tại chùa Trikatuka dưới sự bảo trợ 
của vua ŠSrimad Dharmapäla (Cát Tường Pháp Hộ) “”9. 

Giáo thọ Prajñakaramati (Trí Hiền) đánh giá: Đại sư Sư-tử Hiền, nhằm đến 
lợi ích của chúng sinh; thấy rằng, về các chú giải của Bát-nhã, đã có nhiều 
ý kiến biểu tỏ trong các công trình riêng biệt, và rằng các luận giải này tạo 
ra nhiều đị biệt. Ngài (Sư-tử Hiền), vì vậy, đã đau buồn sâu sắc. Nhưng cùng 
lúc đó, Ngài đã trụ trong cô tịch, để được. đắng Từ Thị Di-lặc, xoa dịu nôi 
buồn đau và giảng giải Bát-nhã trong mối liên hệ với giáo pháp về Hiện 
Quán (Abhisamaya). 

Giáo thọ Dharmamitra (Pháp Hữu) nói rằng Sư-tử Hiền đã làm hoan hỷ cho 
thầy mình trong 17 năm, đã được chiếu cô bởi Di-lặc trong một giác mơ. Dù 
sao, sư (Sư-tử Hiền) đã tự nói rằng ông ấy đã vay mượn (cho công trình của 
mình) từ 4 luận giải lớn đặc biệt là dựa trên các giáo pháp của hai thánh giả 
(Vô Trước và Giải Thoát Quân) 

Tác phẩm Đại Giải Ti huyết dạy rằng: Tại đây các giải thích của thánh giả 
Vô Trước vv... đã được viết ra. Do đó, nó được xem như là có thẩm quyên. 
Và như tôi đã nhận thức ý nghĩa đó, nhờ có sự hỗ trợ của thánh giả Giải 
Thoát Quân””!. 


?#Norbu P.66. 
?°Tên Đầy đủ của bộ luận này là Ärya-astasähasrikã-prajñäpãramitä-vyäkhyã- 
abhisamayälarnkãraloka-nama (Thánh Bát Thiên Bát-nhã-ba-la-mát-äa Giải 
Thuyết Hiện Quán Trang Nghiêm Luận). 
?0Tãranätha (Chimpa P.274) miêu tả vua Pháp Hộ, người bảo trợ tiếp nối cho Sư- 
tử Hiền, từ khi lên ngôi đã chính phục các lãnh thổ lân cận như Kimaräpa, T1rahuti, 
Gauda, vv... Sự kiểm soát của ông từ bờ biển phía Đông kéo dài đến Delhi về phía 
Tây; phía Bắc lên đến Jalandhara và phía Nam trải đến trung tâm của Vindhyacala. 
Vị vua này đã xây dựng hơn 50 trung tâm Phật giáo để nghiên cứu Bát-nhã. Ông 
cũng đã góp phần xây dựng đại học Siêu Giới, một dạng thức truyền thừa từ Nãlandã 
(X. phần I). Vua Pháp Hộ đã rất tôn kính Sư-tử Hiền. Ngoài Sư-tử Hiền, các học 
giả Phật giáo khác được vị vua này hỗ trợ còn có: Kalyäna-gupta (Hạnh Cát Mật), 
Sundara-vynha, Sãgara-megha, Prabhakara, Pũrna-vardhana, Buddha-Jñanapada, 
Buddha-guhya, Buddha-šanti, Padmakara-ghosa, Dharmäa-karadatta, và Simha- 
mukha. 
?7!Đây là sự diễn dịch rút gọn của Bu-ston bằng cách sử dụng từ “vv...” Đoạn chánh 
văn do ngài Sư-tử Hiền viết, tìm thấy trong Bát Thiên Bát-nhã Giải Thuyết như 
162 


Ngài thị tịch 20 năm sau khi vua Dharmapäla (Pháp Hộ) lên ngôi.” Người 
đệ tử nồi tiếng của Sư-tử Hiền là Buddhajããna (Phật Trí) ”. 

3.14.3 Danh Sách Tác Phẩm 
abhisamayalamikara-nama-prajnaparamitopadeša-šasira-Vrffi (àx=st8sr 
Xai Ôa =Ñ'ag =rÊ| ga sEs'zE5 == ănsi=lÄøaSargrnÑ›a8|areI) 

praJñãpãramifa — P 5191 /N 3980/D 3793 
ãrya-as‡asahasrika-pra]ñaparamitã-vyakhya-abhisamayalamkRãr- 
qloka-nama GobebooÐee2iiaossaEasaieboss6sbaBsal-zPEeetool 
gaJ 

praJñãpãramifa — P 5I89/N 3978/D3791 
bhagavad-ratnagunasaricayagatha-nama-paRjika (sšs:sa;a-stăsroar3a,3f3: 
S=,=Ñ'Ÿ*n|srsyie= =fÄ'=mIa'aBarSsre;=I) 

praJñãpãramifäa — P 5190 /N 3979/D 3792 
paficaviisatisahasrika-prajfiaparamita (as=a3'«'Xarg.3ar=rý=se3:qa=v) 

praJñãpãramrfä — P 5IS8/N3977/D 3790 


Sau: laz2k62kzkii:caiielleiovlaoxRGsdL-3) ÑẦ¬5axex2 ren s'XST S sen Aar 
= =rf\agslInExr===xrän sai nSÄ Šn|sr'aratasr=tx:)«r=(Ä'a(Xã. Xa 3x atX DAI pc] ^êm 2x3 3e=R 
a8ìare' Xã S5eSlsbl Ly Ø=lã£" aă= ÑEer EIN Xmr Dà 3n =S[-SYAtst aBxr8 Sa anav =WÀ: bài ~w s38 XI NREAY 
4sa'<raar3f2r3Ñ§staBererar3.8xras=a\.... (Adarsha Dergé Vol.§5-1-2a). Trong đó có nhắc 
đến Thế Thân như là người tiHit giải ý nghĩa thiền du-già (thiền Duy Thức) để đạt 
đến trí huệ siêu việt. Các danh từ riêng: ⁄4<J'<ršJw3a, Ấ“^2 Z6 Lời MP và ⁄4<'4J'<I Z1 f2 3) 
lần lượt là đanh xưng của Thánh Giả Vô Trước, Giáo Thọ Thế Thân, và Thánh Giả 
Giải Thoát Quân. 

?"“Chimpa P.277. 

?"3Chimpa P.260. 
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3.15. Đức Quang (Gunaprabha) ?“ 


Â_.”- `=<seuE\ 


—=—— ..--: 


: P3.15 Tranh vẽ ngài Đức Quang 
Nguôn: Tenzin Cheojor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


?2Theo Wikipedia thời gian sống của ngài Ngài là khoảng TK.7. 
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3.15.1 Tiểu Sử 


Sử liệu về cuộc đời và hoạt động của ngài Đức Quang không nhiều, dưới 
đây là vài chi tiết thu thập được từ Tãranãtha và Bu-ston” Š. 

Ông sinh ra trong gia đình Bà-la-môn tại Mathura. Sau khi đã học xuyên 
suốt về Vệ-đà và tất cả kinh điển, ông thọ tỳ-kheo. 

Ông là học trò xuất chúng của giáo thọ Thê Thân về Thanh Văn Tam Tạng 
Kinh cùng với nhiều kinh Đại thừa, và đặc biệt trở thành học giả về giới 
luật và về tất cả các kinh điển của các bộ phái khác nhau. Ông thường tụng 
bằng trí nhớ của mình một trăm ngàn giới luật. 

Ông cư ngụ trong một tăng viện tên là Agrapurï ở Mathurä. Sống chung ở 
đó, có đến 5000 tăng-già. Họ sám hồi lập tức ngay cả một vi phạm giới luật 
nhỏ nhất, và do đó thanh tịnh đạo hạnh của mình như là truyền thống được 
tiễn hành trong những ngày tốt đẹp xa xưa khi các A- la-hán đã nghiêm trì 
Luật tạng. Trong số họ, nhiều người học hỏi sâu rộng về kinh điển, A-tì-đạt- 
ma, và có khoảng 500 người trong số họ thuộc nằm lòng một trăm ngàn giới 
luật. 

Như là sự trừng phạt của hoàng gia, một vị quan đại thần của vua ŠrTharsa 
(Cát Hi) tên là Mãtangarajã (Tượng Vương) đã bị làm mù. Băng năng lực 
cầu nguyện kỳ diệu của ngài giáo thọ Đức Quang, do kết quả từ sự trì giới 
thanh tịnh, ông ta đã thấy lại được. Sau đó Đức Quang trở thành pháp vương 
của vua, ông thường được nhận vô số của cải hàng ngày và lập tức chuyên 
các thứ này thành các công quả nhằm lợi ích cho chúng sinh. Ông không 
bao giờ cho phép mình thất bại trong các tu tập khô hạnh (dhũta-guna). 
Ông đã soạn thảo các tác phâm như Mũla-vinaya-sũtra (Căn Bản tì-nại-da 
Kính) và Karma-$ataka (Bách Nghiệp Luận). 


?5Chimpa P.179 và Norbu P.47-48 
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3.15.3 Danh Sách Tác Phẩm 

bodhisatvyabhimivrtti (g=serRstsr==ÄsÑ›a8Ner=I) 

cittamatra — P 5545 /N 4334 /D 4044 
bodhisativasilaparivartabhasya (s=sxssrngRr#arssx83g =e=-=\) 

cittamatra — P 5546 /N 4335 /D 4045 
pahcaskandhavivarana (s=šfgä:asr==aRr=t) 

cittamätra — P 5568 /N 4357 /D 4067 
ckottarakarmašafaka (ass=g gsềy=t) 

vinaya — P 5620 /N 4409 /D 4118 
vinayasiira (as'sR'sK) 

vinaya — P 5619/N 4408 /D 4117 
vinayasutravrttyabhidhanasvavyakhyana-nana  (agasaXRaRxrasEae= 
=K =rx=-Ÿ aar===se==räx'gr=\) 

vinaya — P 562I1/NÑ4410/D 4119 
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3.16. Hữu Năng Quang (Šakyaprabha) 27“ 


: P3.16 Tranh vẽ ngài Hữu Năng Quang 
Nguôn: Tenzin Cheojor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


?75Theo Rigpa thời gian sống của ngài Ngài là khoảng TK..8. 
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3.16.1 Tiểu Sử 


277 


Thông tin về ngài Hữu Năng Quang 
được tìm thấy: 

Hữu Năng Quang sinh ra ở miền Đông và hoằng hóa tại Kashmir?”°. Ông là 
học trò của Punyakïrti (Thiện Xứng) ngụ tại Mãgaha và của Šantiprabha 
(Tịch Hiền). Cả hai đều là các giáo thọ vang danh khắp nơi. Điều này được 
ghi nhận từ một đoạn văn viết của chính Hữu Năng Quang trong tác phẩm 
Prabhävati (Hữu Quang)””. 

Sư-tử Hiền đã trước tác Triásata-karika (Tam Bách Luận)??? và luận giải vừa 
đề cập là Prabhävati. Được biết Dharmamitra (Pháp Hữu) và Šakyamitra 
(Hữu Năng Hữu) hai là học trò của Hữu Năng Quang. 


w 


thật sự ít ỏI, dưới đây là những gì 


3.16.3 Danh Sách Tác Phẩm 
aryamulasarvastivadizramainerakarikä (asawetasRsssrentfTrsxsysẦnr+; 
Š%arAa~roxr=t) 
vinaya — P 5626 /N 4415 /D 4124 
aryamulasarvastivadizramanerakarikavrttiprabhavafT (asew=rsRpessrerr 
tín =œ sịfẦ n8\ g^r8:3eAls=~exr=lÄaB)ar=riXe ai ) 
vinaya — P 56ó27/N 4416/D 4125 


?"?Có cách dịch khác tên của ngài là Thích-ca Quang hay Tát-ca Quang. 
?'°Chimpa P.259 

?°Tên đầy đủ của tác phẩm này là: Ärya-mũla-sarvästivädi-zramanera-kãrikã-vrtti- 
prabhãvafi (7hánh Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Sa-di Tụng Chú Hữu 
Ouang). Việc chứng thực hai vị thầy dạy của Hữu Năng Quang có thê đọc được từ 
hai câu viết trong một đoạn văn dải của chánh văn: I. I=rg[\sta'Xfararø'ø~rq[zsu=lÄì g2) = 
BZAIatmxrerfn| |sấ4aw0w<asrä<nuIflsaga'ax'x=facarsA'ấxTBỊ Isareexsen<raR'Ñs'Ầm[ãavvf) 
“ân =Ñ'š/mxtÐ;s[A) ốat<tga'=rRte ...Và tiếp sau gần đó là câu 2. Elesra=gzrna|S S=sa@IsrzrzIgxr 
BI vibssl-2SU E2l60Y9loa0) ESkb)2ebebsabs °s5alEsseleevbio2ssserbi°ol 
(Adarsha Dergé Vol. 166-1-162a) Trong hai câu này có nói đến hai vị thầy là ăế" 
4arzrasrx Và â<Ñ Â:5 lần lượt là tên của Thiện Xứng và Tịch Hiền. 

“Không tìm thấy tác phẩm này trong danh mục Nyingma Dergé. Nhưng lại có một 
tác phẩm với tựa đề gần trùng khớp là Trisatakãrikã-vyãkhyãna (am Bách Tụng 
Giải Thuyết) được ghỉ nhận là do Vinftadeva (Huấn Thiên) viết. (X. danh mục 
Nyingma D 4126) 
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3.17. Nhiên Đăng Cát Tường Trí (Atiša) ” 


kẻ 


2. ớt 


Ộ P3.17 Tranh vẽ ngài Cát Tường Trí 
Nguôn: Tenzin Choejor — Vpđd của Đức Dalai Lama, Dharamsala 


?8!Theo Rigpa thời gian sống của ngài Ngài là 982 — 1054. Nhưng theo Norbu (P.73) 
thì Ngài sinh năm 980. 
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Cần trọng tỉnh thức chánh niệm, 

Trong mọi lúc, hộ phòng các cửa của cơ quan cảm thụ, 
Ba lần trong ngày và ba lần trong đêm 

Luôn kiểm soát trạng thái tâm của mình.?? 


3.17.1 Tiểu Sử 


Phần chính tiêu sử về ngài Nhiên Đăng Cát Tường Trí (vt. Ati$a) được tóm 
lược từ miêu tả trong Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ do 
Tsongkhapa viết”? và mô tả của Norbu”?!. Các chỉ tiết phụ khác nếu có sẽ 
được chèn thêm và chú thích nguồn dẫn. 
Trong ðá/ Thập Kệ Tụng”*, dịch giả Naktso (saraŠXg=rg¬rÑsstgarm) ?86 có viết: 

Ở Za-hor (nay là Bengal) thuộc phía đông Ấn độ, 

Có một thành phố lớn là Vikramanipira. 

Đóng tại trung tâm thành phố là cung điện nguy nga 

Của Hoàng gia với tên Kim Thắng Phướng. 

Với tài nguyên, sức mạnh và sự thịnh vượng 

Không thua kém vương triều Trung Quốc ở Đông phương. 

Vua của xứ này là Kalyana$r1 

Và hoàng hậu Šriprabhä 

Có ba hoàng tử là Padmagarbha (Liên Hoa Tạng), 

Candragarbha (Nguyệt Tạng), và Šrigarbha (Cát Tạng). 

Hoàng thái tử, Padmagarbha (Liên Hoa Tạng) có năm công nương và 

chín hoàng tử. 

Con trai cả tên Punya$ri (Đức Xứng), 

Là một học giả vỹ đại thời bấy gIỜ, 

Thường được biết đến qua tên gọi Dhãnaári (Phú Xứng). 

Người con út, Šrigarbha (Cát Tạng), tức là sư Viryãcandra (Tinh Tấn 

Nguyệt). 

Người con giữa, Candragarbha là đạo sư tức tôn sư [Atisa]. 


22 Đây là câu kệ chánh văn thứ ba của tác phẩm Bổ-⁄4 Bảo Trang Luận 
(Bodhisattvamanyävalï) do Atiáa trước tác. Nguyên văn Tạng ngữ tìm thấy trong 
Adarasha Dergé (Vol.III-1-295a) như sau: a==:3w=z=eyifr=mtrs=xfaswrgarn: 
=Ñ=| [5.255 QIsiNarut=n='tut=| (Ssers=.arspsI=#el |. Câu kệ này cho thấy tầm quan trọng 
vô cùng lớn của việc tu tập chánh niệm và tỉnh thức nhằm quan sát trạng thái tâm 
và các cảm giác của tự chính hành giả. 

?3[ amrim P60-79. 

®Norbu P73-78. 

?5'Tên đầy đủ của tác phẩm này là <#>3:=g==rag==\ (Afi4a Bát Thập Kệ Xưng Tụng) 
được viết bằng Tạng ngữ. Xem thêm Naktso. 

“##Naktso (1011 - 1064) một học giả kỳ tài Tây Tạng đã được vua Tạng là Byang 
chub 'od (gaxeœ săn) CỬ đến đại học Siêu Giới để mời ngài Atisa về Tây Tạng 
truyền Pháp. Ông cũng là học trò của Atiáa hơn 15 năm. 
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Sanh ra ngài đã có nhiều đấu hiệu cát tường. Người ta nghe thấy thiên nhạc, 
và cha mẹ ngài đã chứng kiến mưa hoa sen từ bầu trời rơi trên người ngài. 
Đây là việc ban phước của Tãrã, người luôn luôn hướng dẫn Ati$a trong mọi 
tình huống dù lớn hay nhỏ. 
Lúc một tuổi rưỡi, ông được đem đến chùa Siêu Giới (VikrarnaéTla) bằng xe 
ngựa. Đây là lần đầu người ta thấy một đứa trẻ được ban phước bởi Tãrã 
nên họ rất hoan hỷ. Khi mọi người hỏi về Ngài, thì Ngài đã tuyên thuyết: 
Nguyện cho mọi người đều có cha mẹ tốt đẹp như con 
Và nguyện cho vương quốc này lớn mạnh với tương lai rạng rỡ. 
Vì con là con của một vương tử, 
Nguyện cho con được hoan hỷ với Thánh Pháp 
Khi chùa giảng Pháp, ông đã lập tức vào bên trong và cầu nguyện: 
Nguyện cho cha mẹ con và tất cả trường thọ và không bệnh tật, 
Nguyện cho sự thịnh vượng của họ tăng trưởng, 

Và nguyện cho họ không bao giờ lạc sanh cõi thấp. 
Rồi Ngài tiếp: 

Vì con thành đạt được thân người cao quý 

Vốn không bị sai sót và vì con được gặp Tam Bảo, 

Xin cho con luôn tôn kính Tam Bảo trên đỉnh đầu 

Và xin Tam Bảo luôn bảo hộ cho con 

Không bao giờ bị trói buộc bởi các pháp thế gian, 

Nguyện cho con có thê gia nhập Tăng-già. 

Xin cho con kính cầu lên Tam Bảo mà không có chút ngã mạn nào, 

Và lòng từ cho tất thảy chúng sanh. 
Đó là những, ngôn từ đầu tiên ngài nói về Pháp. 
Vào tuôi thiếu niên, cha mẹ và người dân ở Bengal muốn ông đi theo cuộc 
sống như một người tại gia. Họ cung phụng cho ông âm nhạc và nhiều trò 
chơi đề làm ông hài lòng. Người theo bên ông là các cô gái trẻ đẹp. Nhưng 
Tãrã đã xuất hiện và nói với ông: 

Đừng tham ái vào các thứ này, hối kẻ thiện duyên. 

Đó chí như một chú voi đang bị chìm, 

Và nếu kẻ may mắn như ngươi, chìm trong bùn lầy của tham chấp, 

Hạnh thuần khiết của ngươi sẽ bị hoen uế. 

Ngươi đã tái sanh như một học giả Tỳ-kheo thanh tịnh 

Năm trăm năm mươi hai đời rồi. 

Như thiên nga bị thu hút bởi hồ sen, 

Hãy tuy tầm cuộc sống tu hành. 
Tãrã đã hướng dẫn và cảnh tỉnh ngài khỏi các cám đỗ bởi hạnh phúc thế tục. 
Trước khi 15 tuổi, ông đã học tất cả các khoa học chính và phụ và trở nên 
hiểu biết. Đặc biệt hơn, Dro-lung-ba đệ nhất (§xas=apx) kể rằng vào tuổi 
15, sau một lần nghe qua Chính Lý Nhất Đích Luận của Nguyệt Xứng, Ati§a 
đã tranh luận với một luận giả phi Phật giáo nổi tiếng và đã đánh bại người 
này, bởi đó danh tiếng của ngài lan rộng khắp nơi. 
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Không lâu sau đó, ông cho rằng cách tốt nhất là phải dựa trên sự dẫn dắt của 
một vị thầy để hoàn thành tất cả giai tầng và đạo pháp. Khi ông nghe thấy 
về đạo sư Zetari Ärhat sông trên một ngọn đồi không xa cung điện, ông đã 
nói với cha mẹ ý muốn có một chuyên đi ngắn hạn đến con đồi gần nhà. 
Tháp tùng bởi 300 người và trên lưng ngựa ông đến gặp Zetari. Khi gặp vị 
thầy này ông đã khẩn cầu và được ban lễ quy y cũng như là thọ Bồ-tát giới. 
Ông muốn trở thành học trò của Zetari nhưng đã được chỉ bảo hãy đến với 
thầy Giác Hiền (Bodhibhadra) tại đại học Nãlandã. Ngài đã đến đó, và một 
thời gian sau, Giác Hiền lại khuyên ông đi về hướng Bắc nơi mà Bodhi 
Koyal đang thiền tập và đã nhận được năng lực trường thọ. Ông đã đến và 
gặp vị thiện sư này rôi thỉnh nguyện giáo pháp. Ông đã nhận được các giảng 
huấn rất rõ ràng về nhiều quan điểm triết học khác nhau. Sau đó, Bodhi 
Koyal gửi ông đến thiện sư Avadhuti, người bảo ông hãy rời bỏ vương quốc 
và tiến hành tu tập Pháp. Nên ông đã trở vê cung điện xin phép cha mẹ đề 
từ bỏ cuộc sống hoàng tử và tiễn hành tu tập Pháp. 
Ngài trở lại và sau đó được gửi đến Rãhulagupta (La-hầu-la Hộ), vị tổ thiền 
quán của Hắc Sơn Tự, người đã mục quán được Hevajra và nhận được lời 
tiên tri từ Vajradäkini. Ông được nhận điểm đạo trọn vẹn từ đạo sư 
Rahulagupta và đã được đặt pháp danh Mật tông là Jñãnaguhyavajra (Trí 
Mật Kim Cang). Ngài đã nghiên cứu Mật điền trong 7 năm chủ yêu dựa trên 
các giáo pháp từ Avadhut. 
Vào độ tuổi 21 đến 29 Ati§a học và tu tập nhiều mật điển và nhiều giác thê 
đã xuất hiện đề chỉ dạy. 
Bát Thập Kệ Tụng miêu tả: 

Vào tuôi hai mươi mốt, 

Người đã tinh thông sáu mươi bốn bộ môn. 

Tất cả các loại hình công nghệ, 

Phạn ngữ và toàn bộ triết học. 
Như khẳng định ở đây, vào thời điểm hai mươi mốt tuổi, ngài đã trở thành 
một học giả trưởng thành sau việc rèn luyện trong các đề tài về kiến thức 
chung trong và ngoài Phật giáo, bốn loại kiến thức về văn phạm, lý luận, các 
kỹ năng, và y học. 
Bằng sự rèn luyện trong suốt hai mươi chín năm trong Kim Cương Thừa với 
nhiều đạo sư, ngài đã đạt tới các thành tựu tính thần và trở nên thiện xảo 
trong tất cả các mật điển và các giáo huấn. Khi ý tưởng “ta một mình thiện 
xảo trong Mật chú thừa” nảy lên với ngài thì lòng tự hào đó đã bị khuất phục 
bởi các Không hành nữ trong một giầc mơ, khiến cho ngài thấy khối lượng 
đồ sộ về lộ trình Mật chú mà ngài chưa bao giờ được biết trước đó. 
Do sự tu tập chuyên cần, ông đã đạt được năng lực ngoại hạng về định (Tam- 
ma-địa) và thành tựu giả. Khi nghĩ rằng mình có thể thành tựu mức tối cao 
qua việc tiến hành tu tập mạnh mẽ, thì Heruka đã xuất hiện trong mơ và bảo 
rằng việc tu tập với Avadhuti thì không đủ và ông nên thọ tỳ-kheo giới để 
có thê làm lợi ích cho nhiều đệ tử trong tương lai. 


173 


Sau đó, các đạo sư và các giác thể được ủy thác hoặc trực tiếp hoặc trong 
mơ thúc giục ngài xuất gia, bảo rằng làm thế sẽ mang lại ích to tát cho giáo 
pháp và cho chúng sinh. 
Trong một đêm khác, ngài đã mơ thấy đức Phật được vây quanh bởi nhiều 
đệ tử, họ đã có buổi thọ trai với nhau. Ati$a tự thấy mình trong nhóm, ngồi 
ở một góc. Đức Phật đã chỉ và hỏi ngài vì sao chưa thọ giới tỳ-kheo và ngài 
đang tham ái vào điều gì? Sau giấc mơ này, ông đã quyết định trở thành một 
tăng-g1à. 
Ngài xuất gia, nhận lễ thọ cụ túc giới từ một trụ trì đã đạt mức chứng nghiệm 
được thực tại qua thiền định trong lộ trình chuẩn bị. Vị Trụ trì này tên 
Šilaraksita (Giới Hộ), là một trưởng lão của Đại chúng bộ là một cột trụ lớn 
về kinh văn của luật tạng thuộc truyền thừa của Buddhajñãna (Phật Trí). 
Atisa đã được đặt pháp danh là Šri Dipamkarajñãna (Nhiên Đăng Cát Tường 
Trị). 
Cho đến tuôi ba mươi mốt, Ati$a đã tu học qua tập hợp các kinh luận ở các 
trình độ thấp đến cao về triết lý truyền thống Phật giáo. Đặc biệt tại 
Odantapuri, Ngài tu học ở đó trong 12 năm với vị đạo sư là Dharmaraksita 
(Pháp Giới) về Đại Tì-bà-sa Luận. Qua việc thông tuệ các kinh luận của bốn 
truyền thừa”, ngài phân biệt không nhằm lẫn cho đến từng chỉ tiết nhỏ nhất 
giữa các truyền thừa này về các ứng xử nào nên được tiếp thu và nên tránh 
trong các giới luật, như là những phương thức để bố thí và thọ thực. 
Do thông hiểu qua lượng giáo pháp nhiều tựa biển của truyền thống riêng 
và của các truyền thống khác, ngài đạt đến chính kiến về tất cả các mẫu chốt 
của giáo pháp kinh điển. 
Bát Thập Kệ Tụng, có nói về hạnh nguyện giữ giới của ngài: 

Con cúi đầu trước trưởng lão trì giữ các giới luật, 

Các tăng sĩ tối cao, thành tựu trong các hạnh nghiệp cao quý 

Ngài, đã bước vào ngưỡng cửa Thanh Văn thừa 

Bảo tồn giới hạnh tựa bò-tót giữ đuôi. 
Bò-tót thật luyến chấp các sợi lông đuôi của nó đến nổi lỡ khi một cọng lông 
vướng vào trong bụi cây, thì nó có thể bất chấp tính mạng nhằm bảo đảm 
không để mắt cọng lông nào ngay cả khi nó có thể bị giết bởi người thợ săn. 
Cũng như thế, sau khi nhận đủ các hạnh nguyện tu sĩ, không phải chỉ với 
Các giới điều trọng yếu mà dù chỉ với những chỉ tiết nhỏ, ngài đã dám liều 
thân để gìn giữ. Do đó, như có nêu trong 8á Thập Kệ Tụng, ngài là một 
trưởng lão trì giữ các giới luật. 
Khi Atiáa bắt đầu nghĩ đến đạo pháp nào nhanh nhất đề đạt giác ngộ, thì đạo 
sư của ông, Ngài Rahula do thần thông nhận biết và lập tức gặp ông. VỊ thầy 
nói với Ati$a rằng các trực kiến về bôn tôn thiền, các giác thể mandala và 
việc thành tựu và các định lực như là các dãy núi bất động sẽ không giúp 
được nhiều. Thay vào đó, ông nên thực hành từ bi và Bồ-đề tâm với sự hỗ 


?87Bồn truyền thừa bao gồm Tì-bà-sa, Kinh Lượng, Duy Thức và Trung Quán. 
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trợ của bồn tôn thiền là Quán Thế Âm (Avalokite$vara) theo cách này ông 
có thể đem lại lợi lạc cho chúng sanh cho đến khi kết thúc luân hồi. 
Atiáa cũng có thêm các chỉ dấu khác về chân tánh của lời khuyên giải này. 
Một lần khi ông đi nhiễu vòng quanh bảo tháp Bồ-đề Đạo Tràng (Bodh 
Gaya) ông đã thây hai phụ nữ trẻ, xinh đẹp hơn con người. Họ đứng ở hướng 
nam của bảo tháp bàn luận các vân đề về Pháp. Một người hỏi đâu là pháp 
tu tốt nhất đề đạt giác ngộ. Theo đó, người kia trả lời ' “Bồ-đề tâm”. Một ngày 
khác, đang ngồi tại bảo qháp gần đường bờ rào do Long Thụ dựng và ông 
thấy một phụ nữ lớn tuổi nói với cô gái trẻ hơn rằng Bồ-đề tâm là ý nghĩa 
lớn nhất đề đạt giác ngộ. Một lần khác, trong khi đi nhiễu quanh bảo tháp, 
thấy một con chim đậu gần một pho tượng, ông đã nghe pho tượng đó nói 
với con chim rằng Bồ-đề tâm nên được thực thi để thành tựu giác ngộ. 
Theo đó, lần khác trong lúc đi nhiễu quanh bảo tháp, ông nghĩ đến vị đại sự 
nào sở đắc toàn bộ các giáo pháp vê Bồ-đề tâm. Trong khi hướng nhìn về 
tượng đức Phật và suy tư về câu hỏi này thì ông đã ngộ ra răng đạo sư 
SuvarnadvIipa Dharmakrrti (Hoàng Kim Đảo Pháp Xứng) là người duy nhất 
có đủ phẩm chất. Nên ô ông đã du hành đến đảo Sumatra cùng với một nhóm 
thương gia biết đường biển. Du hành trên biển suốt 13 tháng họ đã đối điện 
với nhiều khó khăn. Con tàu đã bị đánh chệch đi và bị vây bởi bầy cá mập 
trong nhiều ngày. Sau đó, họ gặp phải các sắm chớp rất mạnh. Sét đánh một 
cách hiểm nghẻo gần con tàu. Một hành khác là học giả Ksitigarbha (Địa 
Tạng) đã khân cầu Atf§a làm gì đó. Với sự hỗ trợ của Dạ-man Thắng Vương 
đỏ (Yamãntaka), AtT$a đã thành công khiến sắm sét ngừng. Cuối cùng ông 
đã đến đảo và được diện kiến đạo sư Hoàng Kim Pháp Xứng. Tại buổi tiếp 
đón có đến 535 vị A-la-hán và 62 sa-di. Atiáa, Ksitigarbha và 125 người đi 
cùng đã tỏ sự kính ngưỡng lên đạo sư. Ati§a đã cúng dường một tịnh bình 
chứa đầy vàng bạc và châu báu và những người khác đều cúng dường tiền 
vàng. 
Họ đã học với đạo sư Hoàng Kim Pháp Xứng trong 12 năm, nhận các giáo 
pháp về Bồ-đề Tâm và Chuyển Hóa Tâm. Việc này làm hài lòng Atiáa. 
Trước khi trở về Ấn, đạo sư đã cúng đường Atf§a một tượng Phật bằng vàng 
và ban phước cho ông như là một truyền nhân Phật giáo. 
Về Bồ-đề tâm hành của ngài, Bá/ Thập Kệ Tụng có đề cập: 

Ngài, đã bước vào ngưỡng cửa Bát-nhã thừa, 

Phát triển một giải pháp toàn tâm thuần khiết và dựa trên tâm giác ngộ, 

ngải không bỏ rơi các chúng sinh, 

Con cúi đầu trước ngài, đắng trí huệ và từ bi. 
Cho thấy ngài đã tu tập nhiều giáo pháp để phát triển tâm thức giác ngộ, có 
gốc rễ từ yêu thương và bi mẫn. Đặc biệt, nhờ vào Ser-ling- -pa (sa~â==), 
ngài đã tu tập trong thời gian dài giáo pháp được chuyên xuống từ Bồ-tát 
Di-lặc và Văn-thù-sư-lợi cho đến Vô Trước và Tịch Thiên một cách tương 
ứng. Khởi lên trong tim ngài là tâm giác ngộ chắt chiu cho tha nhân hơn cho 
chính mình. Tâm nguyện này cho thấy Ngài đã thành tựu Bồ-đề tâm hành. 
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Sau đó, ngài tu học các pháp nhằm theo đuổi những hứa nguyện trong việc 
rèn luyện các đợt sóng vỹ đại về các Bồ-tát hạnh, và theo đó, ngài không 
bao giờ vi phạm các giới luật của các con Phật. 
Không những thế, Ati$a thành tựu trì giữ các giới nguyện Kim Cương thừa. 
Naktso gọi Atiấa là Du-già vương do ngài đạt được mức tập trung của giai 
đoạn tông quát. Trong đó, ngài xem thân mình như là một giác thể, và ở mức 
thiền định của giai đoạn hoàn tất. Theo đó, ngài đạt tới trạng thái kim cương 
của tâm thức. 
Do vậy, Atiáa không chỉ dũng cảm trong việc tu tập các giới luật của cả ba 
cấp độ??? mà còn bảo trì các giới luật đó bằng cách giữ gìn các tuyên hứa và 
không vi phạm các giới luật. Ngay cả với vi phạm nhỏ nhặt, ngài lập tức gột 
rửa sai sót đó bằng nghỉ thức thích hợp để phục hồi lời nguyện. 
Ngài đạt tới một sự an trụ cao trong giai đoạn tổng quất bởi do đã thực hành 
các công năng thâm diệu trong sáu hay ba năm. Thời đó, sau khi nghe các 
thiên nhạc mật điển, được hát bởi các Không hành nữ tại Oddiyäna”°?, ngài 
ghi nhớ chúng. 
Ngài đạt đến một tuệ giác hợp nhất giữa thiền định và trí huệ. Trong đó, 
Ngài đạt tới một định lực đặc biệt của giai đoạn hoàn tất. 
Sau khi có được các phẩm hạnh cao quý, ngài Atiáa đã tiếp tục hoằng hóa 
tại Ấn và tại Tây Tạng: 
1. Hành trạng tại Ẩn-độ 
Sau khi trở về từ Sumatra, Atiáa đã ngụ tại Bồ-đề Đạo Tràng và hoằng hóa 
cho chúng sanh. Ngài đã có 3 lần sử dụng các giáo pháp đề đánh bại . giáo lý 
của các triết gia ngoại giáo. Lần thứ nhất là một học giả đến từ miền Nam 
đã tranh luận có sự chứng kiến của vua và người này đã trở thành đệ tử của 
ngài. Nhiều đệ tử của ông ta cũng chuyền hướng sang Phật giáo. Riêng học 
giả ngoại giáo thứ 3 là một người xuất chúng về luận lý. Trong các tranh 
luận với Ati§a, ban đầu có 30 học giả chứng kiến có khả năng hiểu được các 
luận điểm của cuộc tranh luận. Sau đó chỉ còn 15 nBƯỜI có thể theo dõi tranh 
luận, và cuối cùng chỉ còn hai người trong cuộc là biết về các điểm vi tế 
huyên áo. Đã có lúc Atiáa không thê nghĩ ra câu trả lời cho đối phương. Ông 
đã xin phép bỏ ra để đi tiểu tiện. Ngài đã khẩn cầu Tãrã trong thời gian ra 
ngoài này và lập tức câu trả lời đến trong tâm trí. Do vậy ngài đã có thê 
chiến thăng. Người này cũng đồng ý trở thành học trò và theo học Phật Pháp. 
Với sự chú trọng đến các giáo phái Phật giáo cao lẫn thấp, ngài đã thuyết 
giảng sâu hơn thông qua việc dọn sạch những sai lạc của vô minh, những tả 
kiến, và những nghi ngờ. Vậy nên các giáo phái không cùng hệ phái, xem 
ngài như là một bảo trang. Như trong Bá Thập Kệ Tụng: 

Trong thánh điện của toàn giác, 

Khi tất cả đã tụ họp về, 


?%3Ba cấp độ giới luật bao gồm Biệt giải thoát giới, Bồ-tát giới, và Kim Cương giới. 
?#2Sikkim a. (P.9) cho răng lãnh thô này giờ thuộc vê Afghanistan. 
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Với giọng âm tựa sư-tử hồng, 

Ngài làm bối rối tâm trạng tất cả 

Những ai bênh vực các tín điều thấp kém, 

Của giáo phải mình và giáo phái khác. 
Cũng như là: 

Có tại OtantapirI 

Hai trăm năm mươi tăng sĩ, 

Tại vikramaáTla, hiện diện gần đủ trăm, 

Cả bón truyền thừa chính đều tham dự. 

Ngài không chút kiêu hãnh trước các truyền thừa 

Mà trở nên bảo trang của tất cả, 

Tứ chúng của cùng một bổn sư 

Trong mọi lãnh vực 

Thuộc vương quốc Mãgadha, 

Vì ngài truyền các giáo pháp chung 

Của cả mười tám bộ phái [và do đó là bất bộ phái] 

Mọi người cùng tu học theo ngải. 
Dưới thời triều đại vua Mahapall, ông đã được thỉnh đến dạy tại Đại học 
Siêu Giới, nơi mà ông được vinh dự xem như là một truyền nhân của Phật 
Pháp. 
2. Hành trạng tại Tây Tạng 
Các hoàng thân đã xuất gia, chú và cháu, nói tiếp nhau gửi hai dịch giả đến 
Ẩn-độ là Gya-dzön-seng (=g=gza=) và Naktso. Vì họ đã có những nỗ lực rất 


lớn để mời ngài nhiều lần, Atisa đã đến Thượng Ngari (s=a3s) trong thời đại 


của vua Byang chub 'od (ggzs=gx am). 

Được chào đón tại đó, các thí chủ đã câu nguyện để ngài có thể tỉnh lọc Phật 
pháp. Dựa trên lời cầu này, ngài hoằng pháp sâu rộng qua các hoạt động như 
là soạn thảo Bồ-đề Đạo Đăng Luận một tác phẩm kết nối các giai đoạn tu 
tập lại với nhau, cô đọng những điểm mấu chốt của kinh thừa và mật chú 
thừa. Hơn thế nữa, với 3 năm tại Ngari (s=a%x), 9 năm tại Nye-tang (yz=). 


?° ngài dạy tất cả 


và 5 năm tại những nơi khác trong Ủ (=ex) và Tsang (ae=) 
các giáo pháp của các kinh văn trong kinh thừa và mật chú thừa cho các đệ 
tử có cơ duyên. Kết quả là ngài đã tái lập hệ thống tu hành Phật giáo, vốn 
đã bị suy thoái; ngài đã tiếp thêm sinh lực trở lại cho những truyền thống 
mà chỉ còn lại một cách lu mờ; và xóa bỏ sự sa1 lạc dựa trên những tà kiến. 
Do đó, ngài đã tạo ra những giáo lý quý giá không bị ô nhiễm. 

Trong việc hoằng hóa giáo pháp sau này tại Tây Tạng, một số người cho 
răng những học giả và du-giả giả đã giải thích sai về ý nghĩa của các lớp mật 


22?Ngari (s=a3«) thuộc miền Tây, Nye-tang ($==) thuộc miền Đông Nam, và Ủ (=eœ) 
và Tsang (x«=) thuộc Trung Tâm Tây Tạng. 
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điển. Vì thế, họ đã gây thiệt hại lớn cho việc bảo tồn giới luật, nguồn cội của 
các giáo pháp. Atiša đã bác bỏ họ hoàn toàn. Hơn nữa, ngài đã làm cho các 
lỗi lầm của họ tiêu biến và sau đó đã hồi phục lại giáo pháp hoàn mỹ. Bởi 
vậy, sự tử tế của ngài đã ảnh hưởng rộng đến tất cả người sống ở Xứ Tuyết. 
Xa hơn nữa, ngài có đủ các phẩm chất của bậc Thánh giả. Đó là, (1) thông 
thạo năm đề tài của tri thức; (2) làm chủ được các giáo pháp mà đó là các 
điểm mấu chốt cho việc tu tập theo ý nghĩa của các đề tài về tri kiến Phật 
giáo đã được truyền xuống trong truyền thừa không đứt đoạn qua các truyền 
nhân xuất chúng từ đức Phật toàn hảo ban truyền; và (3) được chuẩn y cho 
phép để soạn thảo luận giải đã trải qua sự trực kiến về một giác thê được 
chọn trước. Một người có bất kỳ phẩm chất nào trong ba điều kê trên có thể 
soạn thảo một luận giải, và trường hợp lý tưởng như Ngài có đủ cả ba phẩm 
chất. 
Sự tỉnh thông về năm đề tài của tri thức đã được giải thích trước đây. 
Do đó, đại sư Ati§a đã có thể xác định được chủ ý của đẳng Điều Ngự. 
Về các dòng truyền thừa của các vị đạo sư, có hai truyền thừa: chung [cho 
cả Tiểu thừa và Đại thừa] và riêng cho Đại thừa. Trong dòng Đại thừa, lại 
chia làm hai: Bát-nhã thừa và Mật chú thừa. Trong Bát-nhã thừa có hai lần 
phân chia — truyền thừa về tri kiến thâm điệu và truyền thừa về các hạnh 
nghiệp — và trong dòng Phương tiện này tách xuống kể từ ngài Di-lặc và từ 
ngài Văn-thù-sư-lợi, tạo nên ba dòng truyền thừa trong Bát-nhã thừa. Xa 
hơn, riêng về Mật chú thừa, có năm hệ thống truyền thừa. Thêm vào đó, còn 
có các dòng truyền thừa như đòng các giáo thuyết, dòng các hỷ lạc, và dòng 
của nhiều pháp môn. Ati$a đã được phú cho các giáo pháp từ rất nhiều dòng 
kể trên. Các đạo sư mà Atisa nhận được giáo huấn trực tiếp, theo Naktso 
nêu Ta là: 

Những guru mà ngài luôn tin nhận, 

Đã thành tựu những tri kiến tỉnh thần; nhiều vị là: 

Šãnti-pa (Tịch Tĩnh) và Dharmaraksita (Pháp Giới), 

Bhadrabodhi (Hiền Giác), và Jñãna§ri (Cát Tường Trí), 

Và, biệt lệ, ngài thành tựu 

Các giáo pháp trị kiến thâm diệu và hạnh nghiệp đại từ 

Chuyên xuống qua nhiều thế hệ từ Long Thụ. 
Tiếng vang là ngài có 12 đạo sư những người đã thành tựu các tri kiến tinh 
thần, và cũng có nhiều sư phụ khác. 
Về việc Ngài là truyền nhân được các giác thể lựa chọn và hỗ trợ, 8á/ Thập 
Kệ Tụng nêu: 

Vì có các trực kiến và nhận được chuẩn V 

Từ Hevajra cao quý 

TrisamayavyiharãJa, 

Quán Thế Âm dũng mãnh, 

Thánh giả và tôn sư Tãrã, và v.v... 

Ngài luôn lắng nghe lời giáo huấn tuyệt luân 
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Của những tri kiến thâm diệu và hạnh nghiệp đại từ bị 

Trong mơ hay trực tiếp. 
Đại sư Atisa với những phẩm chất trên đã có số đệ tử đông không tưởng 
tượng nỗi tại Kashmir, Oddiyäna, Nepal và Tây Tạng. Nói về các đệ tử đứng 
đầu ở những nơi này, thì tại Ân-độ, có bốn học giả Bi-do-ba (Bi-to-pa), 
Dharmäkarãmati (Pháp Diệu), Mahya-sinha, và Ksitigarbha (Địa Tạng) tất 
cả đều có tri kiến tương đương với ngài Trưởng Lão [Atisa]. Một số người 
cũng bao gồm thêm Mitraguhya (Hữu Mật) như là học giả thứ năm. Tại 
Ngam, có dịch giả Rin-chen-sang-bo (Sz3z===+ý), dịch giả Naktso, và hoàng 
thân đã xuất gia Jang-chup-ö. Tại Tsang, có Gar-gay-wa (=a~===r) và Gö- 
kuk-ba-hlay-dzay (a#xar=rgs=ms). Tại Hlo-drak (g-am), có Chak-ba-tri-chok 
(=a=äs#m) và Gay-wa-gyong (=a==). Tại Khams (sss) có Nal-Jor-ba-chen- 
bo (sa:ag<=razzi), Gön-ba-wa (=xe=ra), Shay-rap-dor-Jay (asx=xa), và Chak- 
dar-dön-ba (sạ=~gz=). Tại trung tâm Tây Tạng, có 3 vị, Ku-dõn Dzön-dru- 
yung-drung (vgz=găz;asgxe===), Ngok Lek-bay-shay-rap (XarAaxr=8:as~m) Và 
Drom-dön-ba Gyel-way-jung-nay (ašsšz'=rsareRas=asr).. 
Từ những vị này, người truyền nhân của đòng truyền thừa tiếp tục các hoằng 
hóa của chính đạo sư [Atisa] là Drom-dön-ba Gyel-way-Jung-nay — người 
đã được tiên tri bởi Tãrã. 
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3.17.2. Lời khuyến dạy cuỗi cùng của Cát Tường Trí cho vua Byang 
chub 'od”? 


Khi đi Tây Tạng, tôn giả Cát Tường Trí (Atiáa) trước tiên đến Ngari dành 
nhiều tâm huyết giảng dạy cho đệ tử là vua Byang chub 'od trong hơn hai 
năm. Sau đó, ông quyết định trở về Ấn và vị vua này đã thỉnh cầu ngài dạy 
thêm lần cuối trước khi rời Ngari. Do sự khẩn thiết của vua, nên đù đã hướng 
dẫn đầy đủ, Atf§a vẫn cho lời khuyên nhủ cuối: 

“Thật tuyệt diệu! 

Này pháp hữu, vì ngài đã có một tri kiến vỹ đại và một hiểu biết rõ ràng 
trong khi thần là kẻ tài hèn và trí mọn. Thật không phủ hợp để ngài phải yêu 
cầu sự hướng dẫn từ thần. Tuy vậy, pháp hữu thân mên, ngài là người mà 
thần chắt chiu trong tim, đã yêu câu, hạ thần sẽ nói cho ngài lời khuyên cốt 
yếu từ tâm thức thấp kém và trẻ con của hạ thần. 

Này pháp hữu, cho đến khi thành tựu giác ngộ, thì vị Đạo sư là tuyệt đối cần 
thiết. Do đó, hãy nương tựa vào vị Dẫn Dắt Tinh Thần này. 

Cho đến khi liễu ngộ chân lý tối hậu, việc lắng nghe là tối yếu, cho nên hãy 
nghe theo các chỉ giáo của Đạo sư. 

Vì người không thể thành một vị Phật nếu chỉ đựa vào việc hiểu biết về 
Pháp, hãy tu tập thành tâm với sự thấu hiểu. 

Hãy tránh xa những nơi làm xáo trộn tâm trí, và luôn lưu lại những nơi mà 
các thiện đức của mình tăng trưởng. 

Cho đến khi đạt được các giác ngộ, các tiêu khiển thế tục là nguy hại. Do 
đó, hãy trụ tại chốn nào không có các trò giải trí như thế. 

Hãy tránh xa những bạn bè khiến làm tăng trưởng các ảo tưởng, lừa mị và 
hãy tin cậy vào những ai làm mình thêm nhiều thiện đức. Hãy ghi nhớ trong 
tim điều này. 

Vì sẽ không có lúc nào mà các hành vi thế tục sẽ kết thúc, nên hãy giới hạn 
các hành vi này. 

Luôn hồi hướng các thiện đức cả ngày lẫn đêm, và thường trực canh phòng 
tâm mình. 

Vì ngài đã nhận lời khuyến dạy, những khi không thiền tập, hãy luôn thực 
hành tương ưng với những điều đạo Đạo sư nói. 

Nếu tu tập với sự công hiến to tát, thì các thành quả sẽ phát khởi tức thì, mà 
không phải chờ đợi lâu. 

Nếu thành tâm tu tập theo đúng Pháp, thì cả vật thực lẫn tài nguyên sẽ đến 
tận tay một cách tự nhiên 


“''Byang chub 'od là cháu của Pháp vương Yeshe “od. Xem thêm về sự hy sinh cao 
cả của hai chú cháu vương gia này nhăm thỉnh Pháp vê cho Tây Tạng trong chương 
8.1, Phân I của biên khảo này. X. Kelsang. 
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Này pháp hữu, những thứ mình thèm khát sẽ không bao giờ thỏa mãn được, 
giống như việc uống nước muối vậy. Cho nên, hãy rèn luyện kiềm chế 
chúng. 
Tránh tất cả mọi tâm cao ngạo, tự phụ, kiêu mạn và phách lối, và trụ trong 
an tĩnh và kiêm soát. 
Lánh xa các hành vi vốn được gọi là thiện đức, nhưng thật sự lại là các 
chướng ngại cho Pháp. 
Lợi lộc và danh vọng là cạm bẫy của các thiên ma. Do vậy, hãy quét chúng 
qua một bên như là tảng đá cản đường. 
Các lời lẽ tán đương và tiếng tăm chỉ có tác dụng đánh lừa ta. Cho nên hãy 
thôi chúng ra khỏi như khi ngài hỉ sạch mũi. 
Vì hạnh phúc, an nhàn, và bạn bè mà ngài thu thập trong đời này chỉ tồn tại 
trong phút chốc, hãy bỏ lại chúng sau lưng. 
Vì các kiếp sống vị lai sẽ tồn tại rất lâu dài, hay thu thập sự phong phú để 
cung ứng cho tương lai. 
Ngài sẽ phải ra đi bỏ lại mọi thứ, nên đừng tham chấp vào bất cứ thứ gì. 
Hãy khởi lòng từ ái cho các chúng sanh thấp kém và đặc biệt tránh khinh 
miệt hay hạ nhục họ. 
Không thù ghét kẻ thù, và không tham ái bằng hữu. 
Đừng ghen tị với các phẩm chất của người khác, mà hãy do sự thán phục 
mà tự mình làm theo. 
Đừng tìm lỗi của người khác, mà hãy truy vấn lỗi của mình và gột rửa chúng 
như máu đơ. 
Đừng nghĩ tưởng về các phâm chất tốt đẹp của chính mình, mà hãy lưu tâm 
đến các phâm chất tốt đẹp của người khác và kính trọng mọi người như thái 
độ của người phục dịch . 
Hãy xem tất cả chúng sanh như cha hay mẹ và yêu mến họ như thể mình là 
con của họ. 
Luôn giữ khuôn mặt mỉm cười và tâm hồn yêu thương, và nói năng chân 
thật không ác ý. 
Nếu nói nhiều quá mà ít ý nghĩa thì ngài sẽ tạo các sai phạm. Cho nên hãy 
nói năng từ tốn và chỉ khi nào cần thiết. 
Nếu xúc tiến nhiều hành vi vô nghĩa, thì các hoạt động thiện đức của ngài 
sẽ suy giảm. Do đó, hãy ngưng các hành vi này. 
Nỗ lực vào các hoạt động không có cơ sở, là vô nghĩa. 
Nếu các sự việc ngài mong muôn không xảy đến, đó là do nghiệp đã gây ra 
từ trước, cho nên hãy giữ tâm an nhiên và hạnh phúc. 
Hãy cân thận, việc xúc phạm một thánh nhân tệ hại hơn là chết đi. Cho nên 
hãy chân thành thắng thắn. 
Tất cả hạnh phúc và khổ đau của đời này phát khởi từ những hành vi trước 
đó, đừng quy trách nhiệm cho người khác. 
Tất cả hạnh phúc đến từ sự ban phúc của Đạo sư. Cho nên, luôn đền đáp 
lòng tử tế của Ngài. 
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Vì ngài không thể thuần hóa tâm của người khác cho đến khi tâm của chính 
ngài đã được thuần, nên hãy thuần hóa tâm mình trước. 

Vì chắc chắn ngài sẽ phải ra đi mà không có của cải mà ngài đã thu thập, 
nên đừng thu thập các tiêu cực vì sự thịnh vượng. 

Các trò thụ hưởng làm mắt tập trung thì không có nền tảng. Cho nên, hãy 
chân thành thực tập bồ thí. 

Luôn trì giới thanh tịnh vì nó dẫn đến cái đẹp trong kiếp này và hạnh phúc 
trong kiếp sau. 

Vì thù ghét là con dao găm trong những lúc không thanh tịnh, hãy mặc áo 
giáp của nhẫn nhục và tránh khỏi sân hận 

Ngài sẽ phải ở lại trong luân hồi do năng lực của lười biếng, cho nên hãy 
luôn làm bừng cháy ngọn lửa của tính tấn. 

Cuộc sống con người phí phạm bởi đắm chìm trong các xao lãng hay tiêu 
khiến, bây giờ là lúc rèn luyện tập trung tỉnh thần. 

Do ảnh hưởng của tà kiến, ngài sẽ không nhận ra bản chất tối hậu của các 
pháp. Vì thế hãy truy cứu các ý nghĩa đúng đẫn. 

Không có phúc hạnh trong đầm lây của luân hồi, hãy dịch chuyền đến nền 
tảng vững chắc của giải thoát. 

Hãy thiền tập theo hướng dẫn của đạo sư và làm khô cạn dòng sông của đau 
khổ luân hồi. 

Ngài nên xem xét thật tốt những việc trên vì nó không chỉ là lời lẽ từ cửa 
miệng, mà là lời khuyên răn chân thành từ trái tim. 

Nếu tu tập như thế, điều này sẽ làm tôi hoan hỷ và ngài sẽ đem hạnh phúc 
đến cho mình và người khác. 

Tôi là người vô minh khân cầu ngài tiếp nhận lời khuyên trên vào tâm khảm. 
Trên đây là lời khuyên từ Thánh giả AtiSa ban cho Tôn giả Byang chub 'od. 


3.17.3 Danh Sách Tác Phẩm 
adhyayanapustakapathanapuraskriyavidhi  (sð%a=xyxasr=araR'Xsnrg=R: 
ga) 

madhyamika — P 5376 /NÑ 4165/D 3975 

* madhyaämika —- P 5400 /N 4189 /D 3975 
apaftidešanavidhi (g===eps=B: 

madhyãämika — P 5369 /N 4158 / D3974 
aryacala-krodharajastotra (SS8:g^'šfaesrerRtstif<rarctfr=\) 

tantrafIka — P 3885 /N 2678 /D 3061 
ãryahayagrivasadhana-naãma (a=sxr=rø sfs 8 s=retsrSsre/=I) 

tantrafIkã — P 3881 /N 2674/D 3057 
ãryatarasadhana ( A=&xat X'zfÄ Rị=t =rtsI) 

tantraffka - P 4512 /N 3305 /D 3689 


182 


ãryãvalokitaloke$varasadhana (a=wsr=rsiaxaraÄs'aÊn|'Sa'nnE=rsin| sir=fÄ re) 
tantraffka — P 2757/N 1551 /D 1893 
astabhayacaäna (axpxr=rngrrastšfr=\) 
tantratIkã — P 4510 /N 3303 /D 3687 
balipijavidhi ( tố awusiến =ử Zx) 
tantrafIkã — P 4631 /N 3420/D 4550 
balividhi (xš<sầ=) 
tantrafIka — P 2418 /N 1213/1295 
bhagavadaksobhyasadhana (xŠãrasarât'arse[=Ä serern() 
tantrafkã —- P 3478/N 2174/D 2551 
bodhipathapradlpa (s=gx'as+B§s;a\) 
madhyãmika — P 5343 /N 4132/D 3947 
bodhipathapradlpa (s=gx'as'B§s;a\) 
madhyamika — P 5378 /NÑ 4167/D 3947 
bodhisatvacaäryastrikrtavavada (: SE SeRøtsrrcÑ'f- =raiX'GarsInstsr=air SRr=I) 
madhyãmika — P 5342 /N 4131/D.3946 
bodhisattyacaryasttrtkrtãävavada (: SE SerÑøtsrncÑ šf-'=tatX'ốarsirztsr=air'SRr=) 
madhyamika — P 5348 /NÑ 4137/D 3952 
* madhyamika-— P 5385 /NÑ 4174/D 3946 
bodhisatvadikarmikamargavataradeŠSand  (g=gwäswneasteefsRrasrar 
aEx=rsga =I) 
madhyãämika - P 5349 /N 4138 /D 3953 
* madhyaämika — P 5390 /N 4179 /D 3952 
bodhisativamanyavalT (s=gxss=e.š<gÑA==I) 
madhyãämika - P 5347 /N 4136 /D 3951 
* madhyamika — P 5384 /N 4173 /D 3951 
cãryagiii (§=ầy) 
madhyãämika — P 5387 /N 4176 /D 1496 
* tantratikã — P 2211 /N 1001 /D 1496 
cãryasaigrahapradlipa (š§5=sgx=Ršãrs\) 
madhyamika — P 5357 /N 4146 / D 3960 
* madhyämika — P 5379 /N 4168 / D3960 
citãvidhi (szäx\) 
tantratIkã — P 4868 /N 3657 / D4760 
citoipadasamvaravidhikrama (äs«=ầ==r==šsr=B:šsR Sar=t) 
madhyãämika — P 5364/N 4153/D 3969 
cittoipadasamvaravidhikrama (s«=ầ==r==šsr=B.šsR Sar=t) 
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madhyãämika — P 5403 /N 4192/D 3969 
daškuŠalakarmapathadeSana (=8 =ragầast3;ssr=gar=l) 

Madhyamika — P5355 /N 4144/D 3958 

* madhyamika— P 5396 /N 4185 /D 3958 
ekavirasadhana-nama (=aa'afềxị=Ä'=reewsrầstgr=)) 

tantrafIka —- P 2208 /N 998/D 1493 
garbhasarigraha-nama (§=*'sg=äxg=\) 

madhyãmika — P 5382 /N 4171/D 3949 

* madhyaämika - P 5345 /N 4134/D 3949 
guruRriyakrama (gaầgsRSar= 

madhyãämika — P 5402 /N4191/D3977 

* madhyamika — P 5374 /N 4163 /D 3977 
hrdayaniksepa-nama (§=%'ầws=sgr=rầgrgr=t) 

madhyãmika — P 5346 /N 4135 /D 3950 

* madhyaämika — P 5383 /N 4172 /D 3950 
Jalabalivimalagrantha (gstýx8;s:3=;=ầ-ta=) 

tantraffkã —- P 4597 /N 3386 /D 3779 
karmavibhanga-nama (asssrs=aầ=rầwgy=t) 

madhyãämika — P 5356 /N 4145/D3959 

* madhyamika- P 5397 /N 4186 /D 3959 
kãyavakcittasupratistha-naãmda (; R[RETIRE EEg|sr=er'aiaar<t8rz/=I) 

tantrafIka - P 3322 /N 2118/D 2496 
krasanãyamarisadhana-nama (fÊs,3=t¬aayX8rgere=srâxrg=I) 

tantraffka - P 2801/N 1595 /D 1936 
krodharajacalasadhana (§*8:gr3f8'stfsf ager=Ñe=s\) 

tantratika — P 4892 /N 3681 /D (4518) 
kulapranidhana-nama (Sax8šsrasrAsrgr=t) 

vi§vavidyäa — P 5933 /N 4732 /D 4389 
lokaffasaptatangavidhi (aBx8arasranssreR'aø etrI=tca-=Ä'Z) 

tantrafIkã — P 3289 /N 2085/D 2461 

* madhyamika-— P 5381 /N 4170/D 3929 
madhyamakopadeša-nama (=gsÑ'sar=m3a:šfSä=:srrrxB=rârgr=t) 

madhyãmika — P 5324/N 4113/D 3929 
madhyamakopadesa-nãma ( â=rătzare=raewI=räsre'sÄ'~ern 3.8) 

madhyãmika — P 5326 /N 4115/D3929 
mahasirasamuccaya-näa (sXnarasrsgar=rSaXfäsrgr=\) 

madhyãämika — P 5358 /NÑ 4147/D 3961 
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mahayaksasenapatinilambaradharavajrapanisadhana-nama (săn§s33 


=šWa 3a, *fatra X3tf«' Ea cai 3;sgi=r=rtsriSsre=I) 

tantrafIka — P 4848 /N 3637/D 4740 
mahãyãnapathasadhanasarhgraha (3srstầa *fastB;gxrs=stồmrnsgsrel) 

madhyãmika —- P 5352/N4141/D3955 

* madhyamika — P 5393 /N 4182/ D 3955 
mahãyanapathasadhanavarniasarigraha (3apsr3s 3tsarỀ:s=ransrB\3<gar=l) 

madhyãmika — P 5392 /N 4181/D3954 
mahãyãnapathasadhanavarnasarigraha (3aps'3a;XR:ss'8 gxrs=srồR<gar=)) 

madhyãmika — P 5351 /N 4140/D 3954 
nãgabalividhi (axiý<3%- 

tantratIkã — P 4598 /N 3387/D 3780 

* madhyamika — P 5401 /N 4190 /D 3976 
prajnaparamitapindarthapradipa (axxs3atXarsÖa =ÄX5;=gxrăByz\) 

PraJñaparamitã — P 5201 /N 3991/D3805 

vi$vavidyä — P 5873 /N 4670/D 5073 
ratnakarandodghata-namamadhyamakopadeŠa (ngsầaar=arSs'g=\) 

madhyãmika — P 5325 /N 4114/D 3930 
samadhisambharaparivaria (=3ašs/9:#ms3⁄As 

madhyamika —P 5398 /NÑ 4187/D 3960 

* tantrafIkã — P 3288 /N 2084/D 2460 
sarnicodanasahitasvahRrtyakramavaruasamgraha (==Ñ\gaRzr<rasiarsrr=- 
=exr=tÑ\3)~ re) 

madhyãmika - P 5394/N 4183 /D 3956 

* madhyamika - P 5353 /N 4142 /D 3956 
SasaramanoniryaikaranamasaingHi (ašxsrasồr'Sssxas=a=Bn =ränrgr=B: 
g) 

tantrafIkã — P 3152 /N 1947/D 2302 

* madhyamika — P 5386 /N 4175 /D 2313 
sarvakarmavaranavisuddhikaravidhi (ss8Ñ=r=rsssrensar==asrs<ần re) 

vi$vavidyä — P 5874/N 4671 /D 3804 
SatyadvVayavataära (s8srersBxrarasar=\) 

madhyãmika — P 5380 /N 4169 /D 3902 
sayadvyayävataära (§ssäSr=) 

madhyãmika — P 5298 /N 4087 / D 3902 
Šrahevajrasadhanaratnapradipanama. (=gaeBxatX3Rgmrz=sSa.fS3Xm arâmr 


ga) 
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tantrafIka —- P 2424/N 1219/D 1268 
sribhagavadabhisamaya-nama ( =erritŠã'aa'AnsuÔ) siE5 == ðnsr=r3sre=l) 

tantrafIka — P 2207 /N 997/5 1492 
Šriguhyasamajalokešvarasadhana-nama  (=saseesraexe=raBxtồaran=sŸ 
=ịx'=Ä =tsrSs0e/=I) 

tantratikã — P 2756 /N 1550/D 1892 
Šriguhyasamijastoira (ssers==ransr=Ñsifr-=t) 

tantrafIkã — P 2758 /N 1552 /D 1894 
árthayagrivasadhana (=eerg.s8s 8 gxrz=m\) 

tantratikã - P 3882 /N 2675 /D 3058 
sutrarthasamuccayopade$a (sXSRzrmzrasrapsr=Braa em) 

madhyamika - P 5354/N 4143 /D 3957 

* madhyämika — P 5395 /N 4184/D 3957 
taraäbhatfarikasadhana (3= ặ-'zñg=r==ss) 

tantratIkã - P 4508 /N 3301 /D3685 
vajrãsanavajragifi (X3s=s8X3ầ‹y) 

tantrafIkã —- P 2209 /N 999/D 1494 
vajrasanavajragifivrtfi (X3es.3K8ầ:gẦ:a8rr=t) 

tantrafIkã — P 2210 /N 1000/D 1495 
vajravarahisadhana (X'3<«ršÑ;gx=R'e=s\) 

tantrafIka — P 2303 /N 1094/D 1592 
vasupatyupadhipahcakastoiravasumeghavesa-ndna (ấx=nqys\Xaffx:sÄsãế=- 


=r=ÖxI8\Z='a3ssrArg) 
tantrafIkã - P 5000 /N 3789 /D 4874 


4. Tiểu Sử và Hành Trạng Một Số Hiền Giả/thành Tựu 
Giả/Truyêền Nhân Khác 


4.1. Xá-lợi-phất (Šãriputra) 


P4.1 Ảnh Linh tháp Xá-lợi-phất thuộc Điện thờ số 13 tại Nãlandã 
Nguôn: VI Trân — Địa điệm Nãlanda 
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4.1.1 Tiểu Sử 


Tham khảo chính về ngài Xá- lợi-phất đến từ luận án của Thích Huyền Vi 
(Huyen Vi P.11-72). Một số dẫn nguồn quan trọng từ tác giả sẽ được trích 
lại. Nhiều dữ liệu từ Huyền Vi cũng đã được đề cập trong một tác phẩm ra 
đời sau này (1987) của Nyanaponika và được dùng đề kiểm nhận các thông 
tin. Những chỉ tiết khác, nếu có được thêm vào, sẽ được chú thích riêng. 
Xá-lợi-phất sinh ra ở ngôi làng Bà-la-môn là Nãlaka hay Nalagama gần 
thành Vương Xá (Rajgir) và Bồ-đề Đạo Tràng, Án-độ””. Tên ngài được đặt 
theo tên mẹ là Šãri hay Rũpasãrï, một phụ nữ thông minh xinh đẹp. Ngài 
còn được gọi là Upatisya”” cha của ngài là Tisya một người Bà-la-môn giàu 
có. Ông là người con cả trong gia đình với 3 em trai có tên lần lượt là Cunda, 
Upasena and Revata và 3 em gái với các tên gọi là Calã, Upacäläa, và 
SIrucalã. 
Được biết mẹ ngài là người không ưa thích đạo Phật và Tăng đoàn. Một 
trong các lý do là vì các đứa con của bà đều từ bỏ gia đình đề tu theo đức 
Phật, ngay cả người con trai út cũng không chịu ở lại với bà như mong ước. 
Những lần Ngài và tăng đoàn đến khất thực gia đình ngài, thì ngài đã chịu 
đựng các đay nghiên của mẹ và ngài phải nói lời khinh giảm với Tăng đoàn. 
Trong số người chứng ' kiến cảnh Ngài bị mẹ xiên xỏ có La-hầu-la (Rãhula). 
Thán phục trước sự nhẫn nhục của Xá-lợi-phất, La-hầu-la đã thốt lời ca ngợi: 

Ai, vốn không hề sân hận, 

Ai, thực hiện trách nhiệm thật tín tâm, 

Ai, gìn giữ lề luật và không dục vọng 

Ai, đã tự điều phục chính mình 

Ai, người mang khoát nhục thân lần cuối 

Chính Anh! Tôi gọi anh là một Phạm-thiên”? 


?Huyen Vi (P.11) có ghi chú hai nguồn dẫn từ Mahãävatsu (Mv. III, 56 English 
trans.) và Pãli records (S.A. II, 247) và cũng đề cập thêm rằng vùng lân cận của đại 
học Nãlandđã có một làng tên Šãricakka, mà người địa phương ở đây tin tưởng đó 
chính là nơi sinh của ngải. Tất cả những địa danh được Huyền-Vi nêu, nay thuộc 
địa phận Nãlandã nơi và đại học Nãlandã cũng thuộc vào. Tiếp đó (P.13) Huyền-Vi 
ghi nhận rằng trong Mahãävatsu cũng có chép là gia đình của ngài ở một ngôi làng 
gần Vương Xá và có tên là Nãlandã-grãmaka. 

“#Huyen Vi (P.11) còn cho thêm một tên khác của ngài là Tisya. Tuy nhiên, điều 
này mâu thuẫn với giải thích của Wisdom Library (upaíisya) về thuật ngữ này và 
cho rằng Tissya là tên cha của ngài. Trang WEB này có dẫn nguồn lấy từ tác phẩm 
có từ TK2 là Maha-praJñä-paramitä-Sästra (chpt. XVD (Đại Bát-nhã-ba-la-mật-äa 
Luận) chỉ rõ tên cha (Tisya) và tên con (Upatisya). Tên Upatisya có được là do ngài 
là con cả trong gia đình Bà-la-môn, và theo phong tục thì tên của ông được nối 
chung với tên ngôi làng của ông. Cách giải thích này của Wisdom Library có tính 
thuyết phục hơn. 

?Huyen Vi (P.15) dẫn nguồn: “Akkodhanam valavantam, silavantam anussadam, 
Dantam antimasärTram, tamaham brũmi brahmanam” Dhamma-pada. v.400. 
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Ngài được học trong hệ thống Bà-la-môn và đã vững chãi tất cả các bộ môn 
khoa học. Trong số 500 học sinh được học tại nhà của một giáo sư Bà-la- 
môn thì chỉ có ông và bạn thân là Mục-kiền-liên (Maudgalyayana) là giỏi 
nhất. Cho nên họ hoàn tắt việc học sớm nhất. Chỉ mới 8 tuổi, trong một buổi 
hội thảo lớn có mặt các vương gia, tẾ tướng và các học giả, ông đã làm tất 
cả thán phục bằng học vấn uyên bác hiểu biết sâu sắc của mình. Do đó, ông 
trở nên nồi tiếng từ khi còn nhỏ với ứng xử thông thái và trí huệ. 

Theo miêu tả từ Dhammapada Atthakathã thì hàng năm ông và Mục-kiền- 
liên thường tham gia lễ hội lớn là Giraggasamajja (Lễ Hội Đỉnh Đồi) trên 
một đỉnh núi gần Vương Xá với nhiều vị Bà-la-môn. Trong một lần như 
vậy, ông và bạn mình thường cười theo người đóng vai chọc cười, kích động 
theo những dịp được kích động. Họ còn trả thêm tiền để được tham dự vào 
các pha diễn đặc biệt. Họ vui hưởng những sự kiện đặc sắc của lễ hội liên 
tục trong hai ngày. Bỗng đến ngày thứ ba, họ tự dưng thay đổi hoàn toàn 
thái độ cho thấy một sự tỉnh thức tinh thần đã xảy ra. Họ không còn cười cợt 
theo dịp được chọc cười, họ không còn muốn trả thêm tiền cho các pha diễn 
riêng biệt như trong ngày trước họ đã làm. Không có gì làm thỏa mãn họ 
được nữa. Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đã không còn cảm thấy có gì quan 
trọng từ nơi các lễ hội nữa. 

Trong tư duy, họ đã có những ý nghĩ gần giống nhau, thấy rằng lễ hội hoàn 
toàn không mang lại ích lợi gì. Cách tốt nhất là từ bỏ thế tục và tìm đến đạo 
giải thoát. Theo đó họ rời bỏ gia đình và trở thành các du tăng (paribbaJaka). 
Vào thời gian đó thì Vương Xá là thủ đô và là trung tâm văn hóa của xứ Ma- 
kiệt-đà (Mãgadha). Tại đó lưu trú nhiều đạo sư của các tôn giáo khác nhau 
cùng với các học trò của họ. Du Tăng là một phân nhánh của phái khổ hạnh 
Sañjaya (Thắng Phái). Vào lúc Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên theo đạo, cũng 
có 1000 người Bà-la-môn trẻ tuổi thọ điểm đạo theo Sañjaya. Do kết quả 
này, Sañjaya phát triển sâu rộng và được nhiều hỗ trợ. Xá- lợi-phất và Mục- 
kiên-liên học giáo pháp và giới luật của Sañjaya. Họ đã thông suốt giáo pháp 
trong thời gian ngăn và xa hơn họ còn khẩn cầu những người trong Sañjaya 
cho họ biết xem còn bất kỳ điều gì còn lại mà họ cần phải học thêm hay 
không. Họ được trả lời không còn gì nữa. 

Giáo pháp và giới luật của Sañjaya đã không thỏa mãn được hai người. Họ 
nghĩ thật vô ích nêu tiếp tục và thật không còn hy vọng gì đề mong mỏi nhận 
được điều mà cả hai cầu tìm. Không ngưng nô lực để tìm kiếm giải thoát, 
họ đã đi qua các làng mạc, thị trấn và thành phố đề tìm đạo sư có thể chỉ cho 
họ con đường giải thoát. Theo đó, họ gặp gỡ TÂt nhiều đạo sĩ khổ hạnh và 
Bà-la-môn ở khắp nơi, nhưng không ai trong số có thể trả lời những câu hỏi 
của họ. Ngược lại, họ tìm thấy mình còn có thể làm tốt hơn. Do đó, họ đã 
du hành xuyên suốt cả chiều dài lẫn rộng trong Ân-độ. Khi trở lại Vương 
Xá, họ đã ra quyết định chia tay và đi theo hai hướng khác nhau để tìm thầy. 
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Họ cũng đã đồng ý rằng người nào đạt được trạng thái bất tử trước tiên sẽ 
báo cho người kia biết”. 
Vào thời gian đó, đức Phật cũng đang hiện diện. Sau mùa kiết hạ (mùa mưa), 
ngài đã cho 60 đệ tử hiện diện lúc đó tỏa ra khắp nơi để truyền các thông 
điệp mới và chính Ngài cũng đi về hướng Gaya gặp vua Bimbisära. Vị vua 
này đã cúng dường lên đức Phật một ngôi chùa tên Tiểu Trúc Tự (Veluvana) 
làm nơi cư trú. Đức Phật đã tiếp nhận và lưu lại ở đó một thời gian. Trong 
lúc này thì một vị A-la-hán, đệ tử Phật là Trưởng lão Assaji (A- khuyết-thị), 
cũng có đến Vương Xá và tình cờ gặp Xá- lợi-phất vôn, đang đi tìm đạo sư 
giúp cho con đường giải thoát. Ân tượng trước thần thái thánh thiện và bình 
thản của Trưởng lão, Xá- lợi-phất đã nghĩ rằng Assajl nhất định phải là người 
đã đạt Thánh quả hay ít nhất trên con đường đến quả vị này. Ông đã định 
tiếp cận và hỏi han chỉ tiết về giáo pháp và đạo sư của ngài. Nhưng tình thế 
lúc đó là lúc ngài Assaji đang đi khất thực, không phù hợp cho ý định này. 
Nên ô ông đã quyết định đi theo sau trưởng lão vừa đợi đến duyên thuận tiện 
cho việc thâm vấn. Sau khi nhận đủ thức ăn, Assaji trở về chỗ đề an tọa và 
thọ thực. Xá-lợi-phất đã trải tọa cụ và phục vụ nước cho trưởng lão dùng. 
Thọ thực xong, họ trao đối nhau lời chào hỏi và ông đã đưa ra các câu hỏi 
quan trọng: “Có phải ngài đã ngừng khỏi thế tục? Ai là đạo sư của ngài? Và 
ngải chuyện hành giáo pháp từ ai?””?° Và ông nhận được trả lời đại ý như 
sau: “Này đạo hữu, có vị Đại Ấn Sĩ, con của dòng tộc Thích-ca (Šãkya), là 
đẳng Thể Tôn, tôi đã theo chân ngài. Ngài là thầy của tôi và tôi chuyên hành 
giáo pháp của ngài”. 
Biết tin về đức Phật, Xá-lợi-phất đã mong muốn để biết về giáo pháp được 
dạy từ ngài, nên ông đã yêu cầu Assaji cho biết tin tức về đức Phật. Nhưng 
vị trưởng lão nghĩ rằng: “Những người Du Tăng khổ hạnh này đối nghịch 
với hệ thống giáo luật của đức Phật, Ta nên chỉ cho ông ta biết các sự thâm 
sâu thế nào của hệ thống này”. Nên trưởng lão đáp: “Dù sao tôi còn mới 
trong tu tập. Thật là chưa lâu từ khi tôi xuất gia, nhưng tôi gần đây tham gia 
với giảng huấn và giới luật. Tôi không thê giải thích chỉ tiết về giáo pháp 
này cho bạn”. Nhưng Xá-lợi-phất rất kiên trì, ông đã nhiều lần tiếp tục yêu 
cầu trưởng lão nói cho ông dù ít hay nhiều, tùy theo khả năng của trưởng 
lão. Đến phiên của mình ô ông đã cô hiểu ý nghĩa của các ý đáp trong hàng 
trăm đến hàng ngàn lần. Ông nói: 

Dù nói ít hay nhiều; xin chỉ tôi điều tỉnh yêu mà thôi; 

Tôi chỉ thật cần những điều cốt lõi này 


Không việc chỉ phải buông nhiều lời lẽ.” 


?“Huyen Vi (P.20) dẫn nguồn: Dhammapada Atthakathä I,57. 

?9°Huyen Vi (P.21) dẫn nguồn: Dhammapada Atthakathä I,58. 

??Huyen Vi (P.21) dẫn nguồn: Mahãvagga (Nãlandã Ed) P.39. 

?8Huyen Vi (P.22) dẫn nguồn: Mahãvagga (Nãlandã Ed) P.39 
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Đáp lời, Trưởng lão đã dạy ông cốt lõi của Phật Pháp như là được ghi trong 
kệ dưới đây: 

Tất cả các pháp vốn tiến hành từ duyên, 

Các duyên này, Thế Tôn đã giảng. 

Và cũng vậy, là cách các pháp diệt, 

Điều này cũng thế, đâng Đại Sĩ đã dạy rồi.””? 
Đó là cốt lõi của các thuật ngữ Phật giáo về luật Duyên khởi (paticca- 
samuppäda) và Tứ Diệu Đế. Sau này, kệ trên trở thành tín điều của Phật 
giáo. 
Con mắt tỉnh thần được mở khi ông nghe Assaji nói Pháp. Nghe xong hai 
câu kệ thì ông đã chứng được quả Dự Lưu. Sau đó ông tự nghĩ: “giờ mình 
thấy rất rõ, bắt kỳ thứ gì phụ thuộc vào nguồn gốc cũng đều phụ thuộc vào 
sự diệt vong”. Nếu đây là giáo pháp, thì ta đã bước vào đạo pháp đến niết- 
bàn, là điều mà trước giờ thật bí ấn với ta. Và ông đã nói với Trưởng lão 
đừng chia sẻ thêm nữa về Pháp. Vì những gì ông ấy nói đã đủ chỉ cho tôi 
dấu chứng đến giải thoát. Về câu hỏi chỗ trú của đạo sư, Trưởng lão trả lời 
là Tiêu Trúc Tự. Xá- lợi-phất đã bái tạ Assaji và quyết định đến gặp Đẳng 
Thế Tôn. Nhưng nhớ đến Mục-kiền-liên, nhận lây trách nhiệm trước nhất là 
thông báo tin mừng cho bạn, nên ông đã yêu cầu Trưởng lão đi trước, đến 
khi gặp bạn thì cả hai sẽ cùng đến cung kính Thế Tôn. 
Mục-kiền-liên thấy Xá-lợi-phất thì đã đoán ra rằng bạn mình đã tìm thấy 
Trạng thái Bất diệt. Nhưng ông ta nghĩ nên đề cho Xá-lợi-phất nói ra trước. 
Xá- lợi-phất đã kể lại toàn bộ câu chuyện buổi gặp gỡ Assaji. Ông đọc lại 
câu kệ về Duyên Khởi. Mục-kiền-liên, cũng như bạn, ngay khi nghe xong 
thì cũng đã thành tựu quả Dự Lưu. Hai bạn trẻ đã vui mừng với thành quả 
vừa có. Rồi Mục-kiền-liên muốn cả hai cùng đến gặp đức Phật. Tuy vậy, do 
tôn kính thầy cũ của mình, nên ông đề nghị Mục-kiền-liên đi đến gặp vị thầy 
của hai người là Sañjaya, để báo thầy biết là họ đã tìm thấy Trạng thái Bất 
tử. Hành vi này sẽ có hai mục đích một là khả dĩ giúp thầy hiểu được Pháp. 
Thứ đến là nếu thầy không hiểu được Pháp thì ông cũng đi chung với mọi 
người với sự tin tưởng hoàn toàn vào việc gặp gỡ đức Phật, và được nghe 
lời giảng của Ngài, để giúp thầy đến với Đạo Pháp. Tuy nhiên, cả hai đã 
không thê thuyết phục được thầy mình đến gặp đức Phật. Sañjaya đã nói với 
họ răng vì ông đã làm thầy của rất nhiều người, nếu giờ lại làm học trò thì 
giống như muốn biến một bồn nước thành một bình thủy. 
Họ đành phải đến chỗ Phật mà không có thầy, với ý nghĩ ông ấy sẽ hiểu ra 
về lỗi lầm của mình. Ngay khi họ rời khuôn viên nơi các người tu khổ hạnh 
sinh sông thì đã có một sự chia rẽ lớn trong số này. Có đến phân nửa trong 
số 500 đệ tử của Sañjaya đã quyết định đi cùng với họ. 


? Huyen Vi (P.22) dẫn nguồn: Mahävagsa (Nãlandã Ed) P.39; Dhammapada 
Atthakatha I, 59: Ye dhammaã hetuppabhava, tesam hetum tathägata ãha, Tesam ca 
yo nirodho, evam väadi mahãsamano tt. 
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Vào lúc đó, đức Phật đang ngồi giảng Pháp cho tứ chúng”, Biết Xá-lợi- 
phất và Mục-kiền-liên đến, ngài đã m với chúng đệ tử răng: “này các Tăng- 
già, hai đạo hữu Kolita và Upatissa!?!' đến đây. Họ sẽ trở thành cặp đôi tôn 
giả và là các đại đệ tử”. Sau khi hai người đến, họ cung kính đức Phật và đã 
được tiếp nhận vào Tăng đoàn. 

Ngoại trừ họ, thì tất cả các đệ tử khác đều đã đạt quả A-la-hán. Họ cần phải 
tu tập thiền đề tạo đủ duyên chứng được quả này. 

Theo đó, Mục-kiền-liên đến ngụ tại làng Kallavala thuộc Mãgadha để tu tập. 
Ông đã bị lạc vào hôn trầm sau 7 ngày thọ giới và thiền tập. Ông đã được 
Sự trợ giúp của đẳng Thiện Thệ đề vượt qua và tự dụng công thiền 
dhãtukammatthãna (đại chủng nghiệp xứ) từ sự chỉ dẫn của đức Phật. Kết 
quả là ông đã hoàn tất được các mức thiền Tam Cao Đạo và thành tựu mục 
tiêu trí huệ toàn hảo của đại đệ tử. 

Xá- lợi-phất thì được tu tập với đức Phật trong đêm tiếp theo sau khi thọ giới 
và ông sống trong một hang động tên Sũkara-khata-lena (Trư Ân Xứ) gân 
Vương Xá. Vào một đêm khác ít lầu sau, đức Phật đã giúp ông hiểu biết sâu 
hơn vê hạnh buông xả cảm xúc thông qua cuộc đối thoại của đức Phật với 
người cháu trai của Xá-lợi-phất về khổ hạnh du hành Dighanakha (Trường 
Chỉ Giáp — Người có móng dài)?”?. Ông đã dụng công lên hiểu biết này và 
cũng đạt trí huệ toàn hảo của đại đệ tử. Qua duyên đó, ông đã thành tựu A- 
la-hán cùng với 4 loại trí huệ phân tích (Tứ trí)”. 

Với thành tựu này của ông, đức Phật đã tập hợp chúng tăng, ban cho hai vị 
Xá-lợi-phất và Mục-kiền- liên hạng mức đại đệ tử qua ngôn từ: “Này chư 
tăng, đứng đầu trong số giáo đồ của ta đạt đại trí là Xá-lợi-phất và cao nhất 
trong số giáo đồ của ta thành tựu các năng lực thần thông là Mục-kiền- 
liên”. Sau đó, một số đệ tử thắc mắc tại sao các vị đệ tử với đức Phật lâu 
năm hơn lại không được làm đại đệ tử thì đã được ngài giải thích về việc 


39Tựức là Tỳ-kheo (bhikkhu), tỳ-kheo-ni (bhikkhumï), ưu-bà-tắc (upäsaka — nam cư 
sĩ) và ưu bà-di (upäsikã — nữ cư sĩ). 

301Đó là hai tên gọi khác lần lượt của Mục-kiền-liên và Xá-lợi-phất. 
32Dighanakha cũng là tựa của một kinh thuộc 7?rung Bộ Kinh # 74 (X. Sujato b.) 
Trong đó, nói về hỏi đáp của một Du tăng với đức Phật, qua đó, Phật dạy cách nhìn 
duyên khởi và buông bỏ bám chấp vào ba loại cảm xúc (sướng, khổ và, trung tính). 
Trong lúc này, Xá-lợi-phất cũng ở đó quạt hầu Phật. 

33Theo Huyen Vi (P.44) thì đó là trí huệ phân tích ý nghĩa (attha), pháp (dharma), 
ngôn ngữ (nrrutfI), và thông tuệ (patibhana). Tuy nhiên, theo lẽ thông thường, chứng 
quả A-la-hán đi đôi với việc thành tựu trí huệ phân tích Tứ Đề. 

3Huyen Vi (P.26) dẫn nguồn: AN (Nãlandã Ed.) I, 23: -Etadaggam bhikkhave 
mama sävakãnam mahãpaññãnam yadidam SãrIputto. Etadaggam bhikkhave mama 
savakanam 1ddhimantanam yadidam Mahã-Moggallana. 
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hai người này trong thời đức Phật Anomadassï (Cao Kiến)°°Š, đã từng có 
nguyện ước mạnh mẽ để trở thành đại đệ tử Phật và đây là quả của những 
gì họ đã gieo. 

Việc tu tập của Xá- lợi-phất thăng tiến nhanh, ngài đã chứng đắc các quả vị 
cao nhất của sắc giới, của vô sắc giới, và tầng thiên tối cao nirodha- -samãpatti 
(Diệt tận tưởng thiền). 

Việc ngài đạt tầng thiền tối cao này đã được chính đức Phật tán thán “này 
chư tăng, Šãriputra bởi việc vượt khỏi không những phương diện phi tưởng 
mà cả phương diện phi phi tưởng, tiếp nhập và lưu lại trong Diệt tận tưởng 
và thọ”, 

Với thành tựu rất cao như thế, chắc hắn phải CÓ SỞ đắc các thần thông 
(abhinnä), nhưng đường như Xá-lợi-phất không máy quan tâm đến việc này. 
Theo chính lời của ngài nói trong Theragathä (7Trưởng Lão Kệ), Tuy 
nhiên, một sự kiện được kê lại đã chứng tỏ khả năng siêu việt mà người 
thường không có được, đó là khả năng gián chỉ do thiền định (Samadhi- 
vipphara-iddh1). Theo udãna 298, Mục-kiền-liên đã biết được Xá-lợi-phất bị 
một con quỷ (yakkha) thôi mạnh lên cái đầu vừa cạo sạch của mình. Cú thôi 
như vậy có thể làm bay một con voi hay làm lật một đỉnh núi. Tuy nhiên, 
khi Mục-kiền-liên hỏi thăm xem bạn mình có hề hắn chỉ thì nhận được câu 
trả lời rằng ông chỉ cảm thấy hơi bị đau nhẹ trong đầu. 

Xá-lợi-phât có nhiều thành tựu qua tu tập, trong đó quan trọng bao gồm: 
thành tựu 4 loại trí huệ phân tích, thành tựu 7 nhân tố giác ngộ”””, thành tựu 
về giá trị giác ngộ của một đại đệ tử về một đẳng toàn giác. Đức Phật có 
ngợi khen ông như sau: “Nếu có thể nói lời đúng đắn về một trượng phu 
rằng: ông ta đã thành tựu một cách thông suốt và toàn hảo trong thánh giới, 
thánh định, thánh tuệ, và thánh tự tại, thì trượng phu đó chính là Xá-lợi- 
phất.”°!°. Cũng như là: “Này chư tăng, Xá-lợi-phất xoay chuyên đúng đắn 


35Đây là một trong số 28 vị cô Phật có được nói đến trong kinh Phật Phổ Hệ 
(Buddhavamsa) thuộc 7iểu Bộ Kinh (Khuddakanikäya). Xem thêm chỉ tiết về vị 
Phật này từ Sayadaw (P.141-144). 
3°Huyen Vi (P.37) dẫn nguồn MN (Nalanda Ed.). M II, 91: Puna ca param, 
bhikkhave, sãriputto sabbaso nevasaññanasaña-yatanam samatik-kamma 
saññãvedayitamrodham upasampaJJa viharafI. 
3”Huyền-Vi đã không chỉ rõ vị trí của trích dẫn này. Tuy vậy, vị trí đó được 
Nyanaponika (P.36) đê cập là kệ số 996-997. 
“9#Nyanaponika (P.36) ghi nhận vị trí của nó là 4.4. 
3°Huyền-Vi (P.45) đó là các nhân tố chánh niệm (sati), truy cứu pháp (dhamma- 
vicaya), năng lực (viriya), hỷ lạc (pTt), an tĩnh (passaddhn), định lực (samädhn), bình 
lặng (upekkhä). Dẫn nguồn: SN (Nalanda Ed.) II, 6§: Bodhãya samvattantfti kho, 
bhikkhu, tasmã « bojJjhahgã » tỉ vuccanti. 
3! Huyen Vi (P.48) dẫn nguồn: MN (Nãlandä Ed.) III, 92. 
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bánh xe Pháp vô song, ngay cả giống như là Như Lai đã xúc tiến Chuyển 
Pháp Luân.*!! 

Tôn giả Xá-lợi-phất đã thật sự theo dấu chân đức Phật đề hoằng hóa Pháp. 
Ngay từ khi thành tựu A-la-hán, trong vai trò đại đệ tử, từ những ngày đầu 
gia nhập Tăng đoàn cho đến khi nhập Bát-niết-bàn (Parinibana) ông đã cống 
hiến cho nhiệm vụ thánh thiện và vỹ đại để dẫn dắt tha nhân đi trên chánh 
đạo. Ông đã hoàn thành tuyệt hảo trong nhiệm vụ bố thí cả trong phương 
diện vật chất và trong tu tập”!?. 

Một số luận giảng của ông đã được ghi lại và bảo tồn trong Tam Tạng kinh. 
Các luận giảng này bao trùm tất cả các phương diện quan trọng của Pháp. 
Ngoại trừ thời gian nhập hạ, Tôn giả đã đi khắp nơi đề truyền thông điệp vi 
diệu cho lợi ích của mọi người, giống như là đức Phật và các đệ tử khác đã 
tiễn hành. Trong số các đệ tử thì ông là người có trí huệ bậc nhất. Điều này 
đã được chính đức Phật công nhận trước chư tăng ni”'. Trong các chuyến 
du hóa và truyền giảng vô số giáo pháp, ông đã trở thành một luận giả thành 
thục trong việc thuyết phục người nghe. 

Đức Phật hoàn toản tin tưởng vào khả nắng của ông trong việc giảng pháp 
công khai. Một lần đức Phật đã nói về Tôn giả như sau: “Con thật khéo 
phương tiện, Xá-lợi-phất, trí huệ của con đa dạng và toàn diện, hoan hỷ và 
nhanh nhẹn, nhạy bén và hiếu kỳ. Một đứa con cả của một Chuyển Luân 
vương ngay cả có thể quay bánh xe như là người cha đã làm; Con cũng vậy, 
có thê Chuyên Luân một cách đúng đắn Pháp Luân tối cao giống như là ta 
lãm” 

Trong kinh Saccavibhanga (Phân Giải Chân Lý Kinh)`'Š thì Xá-lợi-phất 
sánh như người mẹ ruột, trong khi Mục-kiền-liên là một mẹ nuôi. Xá-lợi- 
phất được nhắc đến như là người truyền dẫn huấn tập cho giai đoạn đầu của 
sự thành tựu siêu việt. 

Do biệt tài trong việc truyền Pháp, Xá- lợi-phất đã đề lại ấn tượng mạnh mẽ 
đến cả cho các thê hệ Phật tử đi sau. Tác phẩm Milinda-pañha (Milinda Vấn 
Luận hay Mi-tiên Vấn Đạo), xuất hiện khoảng 500 năm sau khi đức phật 


31 Huyen Vi (P.48) dẫn nguồn: MN (Nãlandã Ed.) II, 92: “Sariputto, bhikkhave, 
tathãgatena anuttaram dhammacakkam pavatftitatm sammadeva anuppavattefT 'ti. 
3!2 Huyen Vi (P.48) dẫn nguồn: MN (Nãlandã Ed.) III, 92: “Sariputto, bhikkhave, 
tathãgatena anuttaram dhammacakkam pavatftitatm sammadeva anuppavattefT 'ti. 
3!3Nyanaponika (P29-30) dẫn nguồn Devadaha Sutta. Có thê tìm thấy bản dịch Việt 
ngữ từ Thích Minh Châu -Trong đó đức Phật nói về vai trò hướng dẫn tăng chúng 
của Xá-lợi-phất. 

(suttacentral.net/sn22.2/viminh_ chau) 

3“Huyen Vi (P.51) dẫn nguồn: SN (Nalanda Ed.) I,191 và MN (Nalanda Ed.) II, 
§9-92. 

3'5“Huyen Vi (P.51). Xem thêm đoạn này từ bản dịch của Sujato c. Đây thuộc 7rung 
Bộ Kjmh #l4[ hay từ bản dịch Việt của Minh Châu tại 
suttacentral.netmn141/viminh chau. 
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tịch- điệt, vua MilindaÌ'5 đã đề cao hiền giả Nãgasena (Long Quân) rằng 
ngoại trừ Xá-lợi-phất thì, trong số đệ tử Phật, không ai so được với 
Nãgasena” "7. 

Một vài tháng trước khi đức Phật nhập bát-niễt-bàn thì Xá-lợi-phất đã nhập 
bát-niết-bàn gần làng Nãlaka. Đó là vào lúc kết thúc mùa nhập hạ.Ẻ 


w 


4.1.2 Nội dung Kinh Nalanda do đức Phật giảng về Chánh Đẳng Chánh 
Giác cho Xảá-lợi-phát 


Kinh Nalanda dưới đây trích từ bản dịch của Sujato đ. và có đối chiếu với 
Minh Châu đ. và Bodhi ?. Đây là bằng chứng rất mạnh mẽ về vai trò của 
thánh địa Nãlandã đối với Phật giáo, nó là nơi thường được đức Phật dùng 
truyền giảng. Kinh này thật ra chỉ là một tập kinh nhỏ trong phần lớn hơn là 
Nãlandävagga (Phẩm Nãlandã trong Sarnyuttanikãäya — Tương Ưng Bộ 
Kinh), tập trung các kinh được Phật thuyết tại vùng Nalanda và nhân vật 
chính được nói đến nhiều nhất chính là Tôn giả Xá-lợi-phất. Một chỉ tiết 
đáng để ý thêm là các kinh này thuộc phần dạy về thiền chánh niệm, tức là 
một phần trung tâm cho tu tập. Qua đây cũng cho thấy vai trò tối quan trọng 
của luận lý để tìm ra chân tướng của sự thật thay vì chỉ dựa trên các kiến 
thức có được từ trực nghiệm và phương cách lý luận logic đã là nguyên lý 
quan trọng trong suốt mọi thời của truyền thừa Phật giáo. Toàn bộ chương 
Nãlandã có thê đọc từ chánh văn Pali hay các bản dịch Anh ngữ và nhiều 
ngôn ngữ khác. Riêng tiếng Việt đã được ngài Thích Minh Châu chuyên 
dịch. Xm xem thêm nguôn tham khảo SuttaCentral. 

Chương 47: Tương Ưng Niệm Xứ — Phẩm Nãlanda (47.12.). Nãlanda 
Kinh: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Nãlanda, tại rừng xoài Pãvãrika. Rồi Xá-lợi-phất đi 
đến Thế Tôn, cuối mình kính lễ, ngôi một bên, và bạch Thế Tôn: 


3!#Theo Widom Library (Mi1nda) thì vua Milinda thuộc triều đại Yavana, trị vì tại 

Bactria và miền Bắc Pakistan, 500 sau khi Phật nhập Niết-bàn. Theo đó niên đại 

của vua này vào khoảng 1365-1325 trước Tây lịch. 

3Huyen Vi (P.52) dẫn nguồn: Sãdhu sãdhu bhante nãgasena, buddhavisayo pañho 

tayä vissajjito; Iimasmim buddhasäsane dhammasenäpatim sariputtam thapetvä 

aññotayaä sadiso pañha-vissajjane natthi. Milindapañho, p. 4 I I, University of 

Bombay, 1940. Cũng có thể tìm thấy đoạn dịch ra Anh ngữ từ tác phâm này trong 

Pesala P.77. 

3!'8Huyen Vi (P.66) dẫn nguồn: DN Atthakathäã (Chatthasaägãyãna Ed.) II, 140. 
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— Như vậy, bạch Ngài, băng tín tâm với Thế Tôn, con tin là không thể đã có, 
không thể sẽ có, không thể hiện có một sa-môn hay bà-la-môn nào khác có 
thê cao hơn Thế Tôn về Chánh giác. 

— Thật là đại ngôn (u|ãra), này Xá- lợi-phất, con đã mạnh mẽ tuyên bố 
trong dạng sư-tử hồng rằng: “bằng tín tâm với Thế Tôn, con tin là không thể 
đã có, không thê sẽ có, không thê hiện có một sa-môn hay bà-la-môn nào 
khác có thể cao hơn Thế Tôn về Chánh giác. 

Này Xá-lợi-phất, vậy sẽ như thế nào với tất cả các vị Ứng Cúng Thế Tôn??? 
trong quá khứ? Con có thấu suốt tâm thức của họ để biết rằng các vị Phật 
đó đã có giới đức như thế nào, có phẩm chất như thế nào, có trí huệ như thế 
nào, có định lực như thế nào, và có giải thoát như thế nào không?” 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

Này Xá-lợi-phất, và sẽ như thế nào với tất cả các vị Ứng Cúng Thế Tôn 
trong tương lai? Con có thấu suốt tâm thức của họ đề biết rằng các vị Phật 
đó đã có giới đức như thế nào, có phẩm chất như thế nào, có trí huệ như thế 
nào, có định lực như thế nào, và có giải thoát như thế nào không?” 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Này Xá-lợi-phát, vậy như thế nào với ta, vị Ứng Cúng Thế Tôn trong hiện 
tại?! Con có thấu suốt tâm thức của ta, để biết rằng ta đã có giới đức như 
thế nào, có phẩm chất như thế nào, có trí huệ như thế nào, có định lực như 
thế nào, và có giải thoát như thế nào chăng?” 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Vậy, này Xá-lợi-phất, ở đây, con không thấu hiểu tâm thức của các vị Phật 
trong quá khứ, tương lai, và hiện tại, con đang thật sự làm gì, tạo ra lời đại 
ngôn, mạnh mẽ tuyên bố trong dạng sư-tử hồng như thế? 

— Bạch, đù con không thấu hiểu tâm thức chư Phật trong quá khứ, hiện tại 
và vị lai, con vẫn hiểu được điều này qua suy lý từ giáo pháp. Giống như là 
một thành trì ở biên địa với các hào, lũy, rào, ụ và một công ra vào kiên có. 

Thêm vào là một người gác công kỹ xảo, tài năng và thông minh. Ông ta 


tin 


3'°Minh Châu địch thành “lời tuyên bố như con ngưu vương”. (äsabhï — con trâu). 
Ý chỉ sự mạnh mẽ. Sujato và Bodhi đều dịch theo ý. 
322Minh Châu dịch theo chánh văn là: “đối với các vị 4-la-hán (arahanio), Chánh 
Đăng Giác”. Trong Tiểu thừa thì sự giác ngộ của đức Phật cũng là A-la-hán. Trong 
khi đó, Đại-thừa Phật giáo tin rằng đức Phật có nhất thiết trí (là một quả tương ưng 
với tu tập Bồ-tát đạo) còn A-la-hán thì không. Thuật ngữ zrahano cũng có nghĩa 
là đẳng Ứng Cúng, một trong các danh hiệu Phật. 
3!Câu này Minh Châu chép rập khuôn như là hai đoạn về tương lai hay quá khú, 
và chỉ thay các thuật ngữ này thành ;/ên íại: “Này Sãriputta, đôi với các vị A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác trong thời hiện tại, tất cá các bậc Thế Tôn ấy, Ông có thê 
biết rõ tâm niệm với tâm của Ông rằng ...” Tuy nhiên, trong chánh văn Päli, đoạn 
này được viết ngắn hơn để ám chỉ chính đức Phật Thích-ca, người đang nói pháp: 
“Kim pana tyaharh, sãriputta, etarahi, araharn sammaäsam-buddho cetasä ceto 
paricca vidito...”. Sujato và Bodhi đã không bị lỗi này. 
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giữ không cho người lạ và chỉ cho người quen ra vào. Khi ông ta đi tuần tra 
trên đường vây quanh, ông không hề thấy có khe hở hay lỗ hồng nảo trên 
tường, ngay cả chỉ đủ cho một con mèo chui vảo. Ông ta nghĩ “bất kê cá thể 
thô lớn nào muốn vào hay ra đều phải đi qua cổng” 

Theo cùng một cách thức, con hiểu điều này dựa trên suy luận từ giáo pháp: 

tất cả các vị Ứng Cúng Thế Tôn — dù là trong quá khứ, tương lai, hay hiện 
tại — đã đoạn từ ngũ triền cái, những đọa lạc của tâm vôn làm suy yêu trí 
huệ. Tâm của họ xác lập vững chắc trong Tứ Niệm Xứ, Họ phát triển đúng 
đắn Thất Giác Chi và họ thức tỉnh Vô Thượng Chánh Đẳng Giác. 

— Lành thay, lành thay, này Xá- lợi-phất! Vậy nên, Xá-lợi-phất, con hãy 
thường xuyên nói thuyết minh về giáo pháp này cho tăng, ni, nam cư sĩ và 
nữ cư sĩ. Dù sẽ có một số người ngu dại nghi ngờ hay do dự về Thế Tôn, 
khi họ nghe được thuyết minh về giáo pháp này, họ sẽ hết nghỉ ngờ và do 
dự. 


w 


4.1.3 Danh Mục Kinh Päli có Đề cập đến Xá-lợi-phất. 


Nếu kiểm ra, thì đa số các kinh Pali đều có nhắc đến tên một trong hai đại 
đệ tử Phật. Phần này ghi lại tất cả danh mục các kinh có nêu tên ngài Xá- 
lợi-phất trong các bộ kinh: Tương Ưng Bộ (Sarnyuttanikãya — SN), Trung 
bộ (MaJjhimanikäya — MN), Tăng Chi Bộ (Anguttaranikaya — AN), 
Trường Bộ (DTghanikãya - DN) Truyền Tiền Kiếp của Phật (Jãtaka — 1a), 
và Tự Thuyết Kinh (Uđãna — Ud). 


AN 2432-41: AN 7.70: Sakkaccasutta 
Samaciftavagøa AN 9.11: Sihanäadasutta 

AN 3.21: Samiddhasutta AN 9.12: Saupädisesasutta 
AN 3.33: Sãriputtasutta AN 9.13 Kotthikasutta 

AN 4.79 Vanijjasutta AN 9.34: Nibbanasukhasutta 
AN 4.168: Sãriputtasutta AN 10.7: Sãriputtasutta 

AN 4.171: Cetanasutta AN 10.52: Sãriputtasutta 

AN 4.172: Vibhaffisutta AN 10.55: Parihãnasutta 
AN4.1273: AN 10.65: Pathamasukhasutta 
Mahãkotthikasutta AN 10.66 Dutiyasukhasutta- 
AN 4.175: Upavanasutta N1zamIs 

AN 4.179: Nibbanasutta AN 10.68: Dutiyanalakapäna- 
AN 5.166: Nirodhasutta sutta 
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AN 5.167: Codanä-sutta- 
Suddhãso 

AN 5.169: 
1ppan1sanfisutta 

N 5.176 Pitisutta 

N 6.41: 
arukkhandhasutta 

N 6.51: Anandasutta 

N 6.69: Devatäsutta 
N7435: 
ufIyasovacassafä-sutta 
N 7.41 Dutiyavasasutta 
7.42: 
thamaniddasasutta 

AN 7.32: 
Dãnamahapphalasutta 
AN 7.53: Nandamäfäsutta 
MN 3: Dhamma- 
dãyädasutta Suddhãso 
MN 5: Ananganasutta 
MN 9: Sammaditthisutta 
MN 12: 
MahãsThanadasutta 

MN 24: Rathavinrtasutta 
MN 28: 
Mahahatthipadopama sutta 
MN 32: MahãgosIngasutta 
MN 43: Mahaävedallasutta 
MN 62: 
Maharahulovadasutta 
MN 97: DhanañJãmsutta 
MN 111: Anupadasutta 
Suddhaãso 

MN 114: 
Sevitabbasevitabba-sutta- 
MahãsangTti Tipitaka 

MN l14I: 
Saccavibhañgasutta 

MN 143: 
Anathapindikoväda-sutta 
MN I15I: 
Pindapätaparisuddhi-sutta 


5 =ẽPP8ĐxECPE 
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N 10.89: Kokalikasutta 
N 11.21: 
atutthasamadhisutta 


>> 


N 14: Mahãpadãnasutta 

N 16: Mahãparinibbanasutta 
N 28: SampasadanTyasutta 
N 33: SangTtisutta 

N 34: Dasuttarasutta 


QOUOUOUOVC 


Ja 254: Kunda- 
kakucchisindhavajJãtaka 

SN 21.2: Upatissasutta 

N 22.1: Nakulapitusutta 

NÑ 22.2 Devadahasutta 

N 21.3: Ghatasutta 

N 22.85: Yamakasutta 

N 22.122: ST1lavanfasutta 
N 22.123: Sutavantasutta 
N 28.1: Vivekajasutta 
N28.2: Avitakkasutta 

NÑ 28.4: Upekkhäsutta 

SN 28.5: 
Äkãsãnañcäyatanasutta 

SN 28.7: Akiñcaññãyatanasutta 
SN 28.9: 
Nirodhasamapattisutta 

N 28.10: Sucimukhisutta 
N 35.69: UpasenaäsTvIsasutta 
NÑ 35.87: Channasutta 

N 35.120: Sãriputtasaddhi- 
1harikasutta 

N 35.232: Kotthikasutta 

N 38.1 Nibbanapañhãsutta 
N 39.115 Samandakasutta 
N 44.3: Pathamasãriputta- 
otthikasutta 

N 44.4: Dutiyasariputfa- 
otthikasutta 

N 44.5: SãrIputta and Kotthita 
NÑ 44.6: Catutthasariputfta- 
otthikasutta 

N 45.3: SãrIputtasutta 
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SN2.20: 
Anathapindikasutta 
N2.29: Susimasutta 

N 6.10: Kokälikasutta 
N8.6: Sãriputtasutta 

NÑ 12.24 Aññatitthiyasutta 
NÑ 12.25 Bhũmijasutta 

N 12.31: Bhũtasutta 

N 12.32: Kalarasutta 

NÑ 12.67: NalakalapTsutta 
N 14.15 Cankamasutta 
N 47.26: Padesasutta 


bò 
5 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
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Ud 3.4: SãrIpufttasutta 
Ud 4.4: Yakkhapahãrasutta 
Ud 4.7: SãrIputtasutta 


» 
5 
5 


5 
» 
5 
» 
5 
» 
5 
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Ñ 46.8: Upavanasutta 
N 47.13: Cundasutta 
N 47.14: Ukkacelasutta 


N 48.44: Pubbakotthakasutta 
N 48.50: Apanasutta 

N 48.58: Sũkarakhatasutta 

N 52.5: DutiyakandakTsutta 

N 55.4: Pathamasäripuftfasutta 
Ñ 55.5: Dutiyasäriputfasutta 
N 55.26: Pathamaanaätha- 
1ndikasutta 


Ud 4.10: Sãriputtaupasama 
sutta 

Ud 7.2: 
Dutiyalakundakabhad 
diyasutta 


4.2. Mục-kiền-liên (Maudgalyäyãna) 


œ 
4L ®1U2£1:211/00%) 


P4.2 Ngài Mục-kiên-liên bị cướp giết trong lúc thiên và nhập Bát-niết-bàn 
Nguôn: Wikipedia — Địa điêm Lào 


200 


4.2.1 Tiểu Sử 


Một số chỉ tiết lịch sử về Mục-kiền-liên đã được nêu trong phần viết về Xá- 
lợi-phất, do hai người này là bạn chí thiết, chia sẻ nơi sinh và sinh hoạt với 
nhau cho đến khi một trong hai lìa đời. Phần dưới này được trích xuất qua 
các bản dịch kinh của Tuệ Sỹ, Minh Châu, Pesala, và Chanda-Vaz. 

Ông sinh ở gần Mãgadha trong gia đình Bà-la-môn giàu có tên là Kolita và 
sanh cùng ngày với người bạn thân Upatissa (Xá-lợi-phất) ở làng kế cận. 
Hai người lớn lên và luôn gần nhau. Họ có chung thiên hướng muốn học hỏi 
thâm cao và tương đối thỏa mãn các thầy giáo Bà-la-môn đương thời. Họ đã 
cùng nhau lang thang trong nhiều năm truy tìm trí tuệ thiêng liêng và được 
tu tập một thời gian với một vị thầy khả kính là Sanjaya Belattha-putta, 
nhưng họ đã không bị thuyết phục về các giáo pháp này. Trong lần được 
gặp A-la-hán Assãji, một đệ tử Phật. Họ đã học được thánh Pháp và nhập 
Dự Lưu. 

Cả hai đã tìm gặp đức Phật tại Jetavana và xin được hoàn tất điểm đạo. Đức 
Phật đã biết trước rằng hai người sẽ trở thành đại đệ tử, đã ban giới cho họ, 

và đặt tên mới. Ông được ban tên Mục-kiền-liên. Đôi bạn đã rời nhau để tu 
tập khổ hạnh. Mục-kiền-liên đã đến khu rừng gần làng Kallavalaputta tại 
Mãgadha và nỗ lực tỉnh tấn mạnh mẽ để tu tập thiền định. Theo đó, bị kiệt 
sức ông đã rơi vào hôn trầm. Tuy nhiên, được Phật dẫn dắt giúp ông vượt 
khỏi các tầng thiền và đạt A-la-hán quả??”?. Như Xá-lợi-phất, ông đã dành 
nhiều năm học và dạy Pháp cũng như là tham gia vận hành tăng-đoàn. 

Như đề cập phần trước, Ngài được đức Phật tin tưởng như là một người mẹ 
nuôi, lo giáo dưỡng cho tăng chúng đi đúng trong chánh đạo. 

Ngài đã thành tựu rất nhiều thần thông như: Tha tâm thông, Nhãn thông, Nhĩ 
thông, Thần túc thông ?°. Đây là kết quả của nỗ lực tỉnh tân trong tu tập. Với 
nhất tâm qua chỉ dẫn của đức Phật, ông thành tựu Vô Tướng Tâm định 
(animitto cete samadhI). 

Với sự tu tập thành tâm, các hướng dẫn của ngài cho tha nhân hoàn toàn phù 
hợp với chánh pháp và lời dạy của Như Lai?”!. Xa hơn nữa, ông có thể dùng 
thần thông để tìm ra một người tâm bắt thiện không phủ hợp với Tăng đoàn, 

khiến đức Phật trì hoãn đọc Patimokkha. Sau khi yêu câu người đó bước ra 
không thành công, Mục-kiền-liên đã nắm kéo ông ta ra khỏi chỗ tụ họp và 
khóa cửa lại để Tăng đoàn có thể tiếp tục trong trang nghiêm thanh tịnh. 

Đây cho thấy vai trò giữ gìn kỷ cương thanh tịnh cho Tăng đoàn của ông”, 


*““Xem thêm Tuệ Sỹ (.) về các chỉ tiết qua Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên 
Kinh. Số 83 phẩm thứ 7. 7rung A-hàm Kinh. 

323Xem chỉ tiết từ các kinh Ä⁄c-kiên Liên — 8.3 (Minh châu e.), Tương Ưng Tỷ Kheo 
— 21.3 (Minh Châu ƒ) và Đại Mục Kiến Liên (IV.34) (Minh Châu ø. P.538). 

34X,. Animittapafñhasufta (Minh Châu ñ.). 

3X, Thanissaro.. nosafha Suia (Undana — Tự Thuyết). 
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Tuy nhiên, về cuối đời ông đã bị giết một cách rất tàn bạo bởi một băng 
cướp tại rừng tại Mãgadha, do hậu quả của nghiệp từ một kiếp trước ông đã 
phạm tội bất hiếu khi có ý định đem ruồng bỏ người mẹ mù lòa trong rừng. 
Được kể là ông đã thọ nhận hết 499 lần bị sát hại và đây là lần cuối ông xả 


bỏ nghiệp này đề nhập Niết-bàn 
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4.2.3 Danh Mục Kinh Päli có Đề Cập đến Mục-kiền-liên: 


AN 2.130-140: Äyãcanavagga 
4.168: SãrIputtasutta 

N 4.176: Äyãcanasutta 

NÑ 4.195: Vappasutta 

5.100: Kakudhatherasutta 
N 6.34: Mahamogsallaãnasutta 
N 6.37: Chalangadãnasutta 
N 7.53: Nandamätäsutta 

N 7.56: Tissabrahmäsutta 
7.61: Pacalãyamanasutta 
8.20: Uposathasutta 

N 10.89: Kokalikasutta 


Z 


Z. 


2122121212111 


DN 14: Mahãpadanasutta 


Ja 78: IIlIsaJataka 

Ja 272: Vyaggha ]ãtaka 
Ja 311: PuciImandajJãtaka 
Ja 361: VannarohaJataka 
Ja 426: DiplJataka 


MN 5: Ananganasutta 

MN 15: AnumaãnasuttaSuddhãäso 
MN 32: MahãgosIlgasutta 

MN 37: Cũlatanhasankhayasutta 
MN 50: Maãra TaJjamya Suttam 
MN 67: Catumasutta 

MN 107: Ganakamogsgallana 
sutta 


Œ Œ2 Œ2 Œ Œ2 2 


SN 


6.5: Aññatarabrahmasutta 

N 6.10: Kokalikasutta 

Ñ 8.10: Mogøgallana legacy 

N 17.23: Ekaputfakasutta 

N 19.1: Atthisutta 

NÑ 21.1: KolitasuttaMahäsaigTti 
21.3: Ghatasutta 

N 35.243: Avassufapariyäya 


sutta 


SN 


40.2: DutiyaJhãnapañhãsutta 
40.3: TatiyaJhãnapañhãsutta 
40.4: CatutthaJhãnapañhä 


sufta 


R) 


Œ Œ Œ Œ Œ 7 7 7 Ð (21⁄2) Œ3'Ö 3 'ö 


N 40.5: Äkãsanañcãyatana 
añhãsutta 

N40.6: Viññãnañcäyatana 
añhãsutta 

N40.7: Akiñcaññãyatanapañha 


utta 


N 40.8: Nevasaññanasaññayata 
apañhãsutta 

40.9: Animttapañhäsutta 

NÑ 40.10: Sakkasutta 

N 40.11: Candanasutta 

N 44.7: Moggallãnasutta 

NÑ 44.8: Vacchagottasutta 

N 46.15 Dutiyagilãnasutta 

N 47.14: Ukkacelasutta 

N 51.14: Moggallãnasutta 


Z. 


3X. Milinda Vấn Kinh. Pesala (P.108) hay U Pu (P.287-288). Pesala chỉ viết đại 


ý, trong khi U Pu dịch lại toàn văn. 
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MN 108: Gopakamogsallana SN 55.18: Pathamadevacarika 
sutta sutta 
MN 141: Saccavibhalgasutta Ud 4.4: Yakkhapahãrasutta 
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4.3. Mã Minh (A§vaghosa)??7 


H->+šx5x:š | !+ 


w 


41M //) Š 
sWŠ 
Nà 


P4.3 Tranh vẽ ngài Mã Minh 
Nguôn: Unknown 


3TTheo Rigpa thời gian sống của ngài Ngài vào khoảng TK... 
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4.3.1 Tiểu Sử 


Phần đầu của tiêu sử này được lược dịch lại từ Li Ronexi z. theo chánh văn 
của Cưu-ma-la-thập (Taishø Volume 50, Number 2046)”. Phần sau là trích 
yếu các tường trình về Mã Minh của hai học giả hiện đại là Suzuki và Eliot. 
Sư Mã Minh là đệ tử của Trưởng lão Pãrva29330 . Pãr§va, trong lúc nhập 
định đã trực kiến thấy một ân sĩ tại Trung Ấn là một luận giả thông tuệ. Ân 
sĩ đó tuyên thuyết “Nếu có một tỳ-kheo nào đủ sức tranh luận với ta, hãy đề 
ông ta đánh chuông. Nếu đủ năng lực, ông ta đủ phẩm chất đề đánh chuông 
trước công chúng và nhận cúng dường từ mọi người”. Theo đó, trưởng lão 
đi từ Bắc Ấn với chủ tâm để đến thành phô Šãkya thuộc Trung thổ. Trên 
đường đi ông gặp một số tu sĩ đã chọc ghẹo ông. Họ nói “Hiền Trưởng lão, 
hãy để chúng tôi mang hộ sách vở cho ông”, rôi lây đi các sách vở và trêu 
ông nhiều kiêu một cách vô cớ. Với tâm thản nhiên, Pãr§va không hề đôi 
sắc mặt, ông đã không hề để ý đến các trò tội nghiệp của họ. Một tu sĩ vốn 
là người học rộng, nhận thấy Trưởng lão là người đại nhân thấy xa trông 
rộng và nghi ngờ ông không phải người bình thường. Ảnh ta truy vấn, quan 
sát ứng xử và biết ra rằng ông không bao giờ ngừng sự tiến triển tỉnh thần 
của mình. An nhiên, tâm ông thâm sâu và không bao giờ vướng bận chuyện 
nhỏ nhặt. Khi tất cả tu sĩ nhận ta rằng vị trưởng lão kia là một người đại đức 
và thâm sâu khó lường, họ đã đối đãi với ông bằng sự kính trọng bội phần 
và phục vụ ông như người làm công đề hỗ trợ ông trên đường đi. Tuy vậy, 
Trưởng lão đã biến mất bằng thần thông. Khi đến Trung Ấn, Pãr§va lưu trú 
tại một ngôi chùa. Ông đã hỏi các tỳ-kheo ở đó rằng “tại sao các vị không 
gióng trống tương ưng với Phật Pháp?” Các tỳ-kheo đáp “Trưởng lão 
Mahälaka có lý do để không gióng trống!” 

“Lý do gì?”, Par§va hỏi. Họ đáp “có một ân sĩ ngoại đạo giỏi tranh luận. 
Ông ta tuyên bồ nêu không một Phật tử nào trong lãnh thô các thể tranh luận 
với ông ta, thì họ đừng nên gióng trống chốn công cộng để được nhận các 
cúng dường từ người ngoài. Vì thê nên chúng tôi không gióng trống. Trưởng 
lão Pãrsva nói “cứ đánh trồng lên đi. Nếu hắn ta đến, tôi sẽ liệu.” 

Ngạc nhiên trước lời lẽ này, các tỳ-kheo lớn tuôi đã sanh nghi và không đưa 
ra được quyết định. Sau khi kết tập và bàn thảo, họ nói, “hãy gióng trống. 
Nếu kẻ ngoại giáo đến, chúng ta sẽ yêu cầu Trưởng lão làm những gì ông ta 
muốn”. Nên họ đã đánh trống. Người ngoại giáo xuất hiện và hỏi: “Tại sao 
các người gõ dùi hôm nay?” Các tỳ-kheo đáp “Một trưởng lão Sa-môn đến 


32J ¡ Rongxi P.9-13. 

32Trong Đại Đường Tây Vực Ký, huyền Trang có kê việc này với một ít chỉ tiết bị 

biệt. Về niên đại, có thể thấy sự phù hợp về tên của vị thầy Mã Minh là Thánh 

Thiên. Vẫn chưa biết rõ lý do gì Cưu-ma-la-thập ghi là Pãr$va. 

330S1zuki (b. Conversion) có nêu thêm đị bản về Mã Minh vốn cho rằng Mã Minh 

không được cải đạo bởi Pãr§va mà bởi Punyayaáas (Phú-na-da-xoa, một vị tô thứ 

11 Thiền tông). Sự phức tạp về cuộc đời mã Minh đã được trình bày bởi Suzuki 2. 
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từ phương Bắc và đã gióng, trống. Chúng tôi đã không làm thế”. Kẻ ngoại 
giáo nói, “Hãy gọi ông ta đến”. Khi Pãrsva đến, thì ông ta lại hỏi, “Có phải 
ngươi có ý muốn tranh luận với ta?”. Pãr§va trả lời “vâng”. 

Kẻ ngoại giáo nói trong sự cười khỉnh, “VỊ ty-kheo trưởng lão này trông đã 
già và ngôn từ thì không có gì đặc sắc. Làm thế nào ông ta lại hy vọng tranh 
luận với ta?” Sau đó, cả hai đồng ý tiến hành cuộc tranh luận trong 7 ngày 
vào lần đó, với sự chứng kiến của vua, các đại thần, các Pháp sư, các tu sĩ, 
và ngoại đạo. Vào đêm sau, trưởng lão đã nhập định để xem mình nên làm 
gì. Vào chạng vạng tối của ngày thứ 7, đã có một tập hợp lớn. Pãr§va đến 
trước và ngôi trên ghế cao, vẻ mặt nhìn hân hoan hơn thường ngày. Người 
ngoại giáo đến trễ hơn và ngồi ở phía trước. Ông ta đề ý thấy vị sa-môn VỚI 
vẻ mặt an nhiên, ứng xử bình thản và im lặng và với thân tướng hiện hữu tất 
cả đặc tánh của một luận giả. Ông ta bèn nghĩ, “Đây có phải hay không một 
thánh tăng, với sự an nhiên, hoan hý, và với sự hiện hữu tất cả đặc tánh của 
một luận giả? Hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc tranh luận rất ân tượng”. 
Trước tiên họ bàn luận về hình phạt ra sao dành cho người thua cuộc. Kẻ 
ngoại giáo nói, “Ai thua cuộc sẽ phải bị cắt lưỡi”. Trưởng lão nói, “chúng 
ta không phải làm thế. Hãy đề người thua làm học trò của người thắng. vẻ 
này sẽ là một thỏa thuận công bằng”. Người ngoại đạo đông ý và hỏi, ° 

sẽ nói trước?”. Trưởng lão đáp “Vì ta cao tuổi và đã đến từ một nơi xa xăm, 
và đã ngồi đây trước ngươi, ta nên nói trước”. 

Người ngoại đạo nói, “Điều đó ta chấp nhận được, ta sẽ bác bỏ bất kỳ điều 
gì ngươi có thê nói.” 

Sau đó, Paršva nói, chúng ta nên làm cho quốc gia hòa bình, đại vương được 
hưởng trường thọ, lãnh thổ hưng thịnh và hạnh phúc không có thiên tai”. 
Kẻ ngoại giáo giữ im lặng, không biết nói gì. Theo luật, ai không thể trả lời 
sẽ thua cuộc tranh luận. Ông ta đã chấp nhận trở thành đệ tử của trưởng lão, 
đã phải cạo râu và tóc, trở thành một sa-di và xuất gia chính thức. Ngồi tại 
một nơi, ông ta nghĩ: “Tài năng sáng chói và tri kiến sâu sắc của ta đã khiến 
ta vang danh khắp. nơi. Làm thế nào có thê chỉ vì vài lời nói ta đã chịu thua 
và làm một môn đồ?” Nghĩ thé, ông ta đã không hạnh phúc. Trưởng lão biết 
tâm ý của gã ngoại đạo và yêu câu ông ta đến phòng của ngài. Trưởng lão 
đã thị hiện thần thông, tiễn hành nhiều loại chuyên hóa. Nên người ngoại 
giáo hiểu ra rằng thầy của mình không phải là người thường và trở nên hạnh 
phúc. đề phục tùng bởi thầy do ý tưởng, “Sẽ thật lợi ích cho ta để làm đệ tử 
ông ây”. VỊ thầy đã nói với ông ta, “Thật không dễ đề ngươi phát triển được 
tài năng như thế, nhưng ngươi vẫn không đạt đến chân lý. Nếu ngươi học 
Phật pháp mà ta đã sở đắc về ngũ quan, ngũ lực, giác ngộ, đạo lộ, cùng với 
sự biện minh thấu suốt và hiểu biết rõ ràng về ý nghĩa của tất cả giáo pháp, 
ngươi sẽ trở nên vô thượng trên thế gian”. 

Sau đó, trưởng lão trở về lãnh địa của mình, trong khi người đệ tử lưu lại 
Trung Ấn, nơi mà ông trở nên thành thạo trong nhiều kinh điển và hoàn toàn 
làm chủ các giáo pháp của cả Phật giáo và ngoại đạo. Tài năng vô song của 
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ông trong tranh biện khiến ông đạt được sự kính trọng và ngưỡng mộ của tứ 
chúng và của vua Ấn. 

Say này, vua Nguyệt Chi (Tukhara - Yuezhi — 7j IS)?! bắc Ấn tấn công 
Trung Ấn và bao vậy xứ này trong một thời gian dài. Vua miền Trung Ấn 
gửi ra một lá thư nội dung răng, “Nếu ngươi cần bất kỳ thứ gì, ta sẽ gửi nó 
cho ngươi. Tại sao ngươi lại bao vây và làm hại người dân ta qua việc đóng 
quân trong thời gian lâu như vậy?” 

Vua Nguyệt Chi đáp, “Nếu ngươi có ý muốn đầu hàng, hãy gửi ta 30 triệu 
đồng vàng, ta sẽ tha mạng ngươi”. Vị vua Trung thô đáp, “ta không có đến 
cả 10 triệu trong toàn thê quốc gia, thì làm sao có được 30 triệu tiền vàng?” 
Vua Nguyệt Chị đáp, “Ngươi có hai kho báu trong nước: một là tịnh bình 
khất thực của đức Phật và hai là Tỳ-kheo hùng biện. Dâng cho ta, và hai thứ 
này có thê được tính tương đương với 20 triệu đồng vàng”. 

Vua Trung Ấn đáp, “Ta đánh giá hai kho tàng đó rất cao. Ta không thể giao 
nạp”. 

Sau đó, vị Tỳ-kheo đã truyền giảng pháp cho vua, nói rằng, “Không có gì 
trên thế ĐIỚI này có thê so bằng việc lợi ích cho chúng sinh. Cách mà đức 
Phật làm rất sâu và rộng. Đó là ý nghĩa trong việc cứu độ chính mình và 
chúng sinh. Trong số các công đức của một Đại trượng phu, cứu rỗi chúng 
sinh là to tát nhất. Lợi ích cho toàn thế giới thì khó, một vị vua chỉ có thể 
cai trị một lãnh thô. Nếu ngài truyền bá đạo Phật, ngài sẽ là một Pháp vương 
khắp bốn biển. Rằng một tỳ-kheo nên cứu độ người dân sẽ không thê từ nan. 
Các công đức tồn tại trong tâm, bất kế người đó ở xa hay gần. Hãy có tầm 
nhìn vũ đại và xa rộng. Tại sao ngài chỉ nhìn thấy những điều trước mắt?” 
Bởi vì vua này luôn luôn tôn kính vị Tỳ-kheo, ông đã tiếp nhận lời khuyên 
nhủ và đã giao ông ta cho đoàn tùy tùng. Sau khi đoàn quân của vua Nguyệt 
Chỉ trở về quốc gia của ông ta, các triều thần đã thảo luận về chuyện này và 
tâu, “Thật ích lợi cho vua đề tôn thờ bình bát của Phật. Nhưng thật quá nhiều 
đề chấp nhận rằng một Tỳ-kheo đáng giá đến 10 triệu tiền vàng, khi mà có 
rất nhiêu tỳ-kheo ở khắp nơi trong trời đất.” Vị Vua đã tái xác quyết rằng vị 
Ti-kheo này là một học giả tài năng và hiểu biết tối cao, là người giảng dạy 
và làm lợi lạc tha nhân theo cách thức sâu và rộng, và khả năng thuyết giảng 
của ông có thê lợi lạc cho ngay cả các phi nhân. Đề xóa tan nghi ngờ của 
các triều thần, vua đã truyền cho bỏ đói 7 con ngựa trong 6 ngày. “Trong buổi 
sáng ngày thứ sáu, ông cho tập hợp các sa-môn cả Phật giáo lẫn phi Phật 
giáo thuộc các trường phái khác nhau và rồi mời vị Tỳ-kheo giảng pháp cho 
họ. Tất cả người nghe đều trở nên giác ngộ. Vua đã cho cột các con ngựa 
phía trước công chúng và đặt cỏ gần chúng. Lá trầu không là loại ngựa thích 
cũng được đặt trong máng ăn. 

Theo đó, mọi người biết được vị Tỳ-kheo này không phải người bình 
thường. Vì ngay cả đến ngựa cũng hiểu được ngôn từ của ngài, ông đã được 


33! Theo cách phiên âm của Suzuki (?. - epub Introduction) là Yeh-chih [Tukhara]. 
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mang danh Mã Minh bồ-tát (Asvaghosa nghĩa là “Ngựa Khóc”). Ông đã 
hoằng truyền Phật giáo rộng rãi trong Bắc Án đem lại phúc lạc cho chúng 
sinh. Vì khéo phương tiện để giúp người dân thành tựu công đức, ông đã 
chiếm được sự tôn kính trong tứ chúng. 

Bồ-tát Mã Minh của lãnh thổ šrãvastï đã thấu suốt 8 môn văn phạm, Tứ Vệ- 
đà và 6 giáo pháp theo đó, cũng như là Tam vô lậu học của 18 bộ phái Phật 
giáo. Các tác phẩm của ngài được quý trọng trong mọi học viện và được 
xem như là tương hợp nhất với Tì-nại-da (Vinaya). Mọi tác phẩm khác đều 
phỏng theo ngải. 

Một tăng-già học giả ở Kashmir là KãtyäyanTputra (Tráng Tử hay Ca-đa- 
diễn-ni Tử) gửi thị giả đến árãvastI, mời Mã Minh giúp thuyết minh về các 
ý nghĩa về Tì-bà-sa. Khi ngài đến Kashmir, KãtyäyanTputra đã giải thích 8 
grantha*°? liên tục nhau. Cùng với các A-la-hán và bồ-tát, họ đã kiểm 
nghiệm xuyên suốt và bàn thảo về các ý nghĩa. Một khi các ý nghĩa của các 
khái niệm được xác định, Mã Minh chép chúng xuống. Mất đến 12 năm để 
hoàn thành các chuẩn bị cho bộ Tì-bà-sa này. Nó bao gồm một triệu kệ 
(gãthã). “Vibhãsã” (Tì-bà-sa) nghĩa là Đại Giải Thuyết.°°: 334 


Dưới đây là một vài chỉ tiết nhận định về Mã Minh bởi các nghiên cứu hiện 
đại. 

Theo Eliot (PS3-84), Mã Minh được xem là một trong những tác giả Phạn 
ngữ sáng chói nhất. Thơ văn còn lại của ông được nhận xét là tương hợp 
một cách đáng lưu tâm với những đoạn văn trình bày trong các tác phẩm 
nghệ thuật hình tượng thuộc vùng Gandhara (nay thuộc Bắc Pakistan và 
Đông Bắc Afghanistan). Một số mảnh thủ văn của tác phâm của ông tìm 
thấy ở Trung Á dường như có niên đại của triều Kushan (Quý-sương) tại 
Án. 

Dưới đây là một số ý kiến về Mã Minh của học giả Suzuki (. - 
Introduction). 

Các thông tin về cuộc sông và quan điểm triết học chính của ông (Mã Minh) 
thật sự ít ỏi, rằng ông là người hướng đạo quan trọng nhất "trong sô Phật tử 
tiền kỳ, rằng ông trong một cách nào đó kết nối với khối cộng đồng tại 
Kashmir, rằng ông là một thiên tài về thơ và tài năng này phục vụ một cách 
hữu hiệu trong việc hoằng hóa Phật giáo. Tuy vậy, lý do thông tin về ông 
không đủ, chính là vì các nguồn Phạn văn về ông vô cùng hiếm, trong khi 
các dữ liệu Hán văn và Tạng văn thì thật mơ hồ và đây tính truyền thuyết. 


*“Còn có tên là cổ-lan-tháp-văn là một loại Phạm-thiên văn (Bhramin script) có 

xuất xứ từ nam Ấn. 

3X, Li Rongxi c. P41-43. 

334Đại Đường Tây Vực Ký (Samuel P.100-102 và Như Điền P. 161) cũng có kê một 

giai thoại nhỏ khi Mã Minh đã tranh luận chiến thắng một ngoại đạo khét tiếng. 
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Về niên đại: Suzuki nêu nhiều đữ liệu về thời gian hoạt hóa của ngài tóm 
gọn là vào khoảng 300 — 600 năm sau khi Phật nhập niết-bàn”°Š. Dựa trên 
dữ liệu trong Đại Đường Táy Vực Ký, Huyền Trang có nhắc đến Mã Minh 
như là một trong bốn vằng dương soi sáng cõi Ta-bà””5, ông đưa ra nhận xét 
là Mã Minh hiện diện vào thời vua Candana Kanishtha hay Kanista. Đồng 
thời ông đã so lại với nguồn văn điển Tây Tạng để đi đến nhận định chung 
khả đĩ rằng Cả hai nguồn (Tạng và Hán) đều thông nhất trong việc Mã Minh 
và vua Kanishka (Ka-nj-sắc-ka) có các tương giao hay ít nhất họ sống cùng 
thời và biết nhau. 

Dựa trên các đữ liệu Tạng và Hán, Suzuki kết luận rằng Mã Minh đã sống 
khoảng 600 năm sau khi đức Phật nhập Niết-bàn. Nơi sanh của ông không 
được rõ ràng dù đa số cho là ông sanh ở Đông Ấn và chắc chắn là ô ông không 
sanh ở Bắc Ấn. Dù sao, các tài liệu đều thống nhất với nhau về việc Mã 
Minh đã chuyển đến Trung thổ hay Mãgadha. Ông là một luận giả Bà-la- 
môn khét tiếng, trở thành Phật tử vỹ đại nhất vào thời đó trong trí tuệ và đạo 
hạnh. Hai tác phẩm Phật Sở Hành Tán (Buddha-carita-kävya) và Đại Trang 
nghiêm Kinh Luận (Mahãlañkãra-sũtra-$ãstra) cho thấy Mã Minh là thiên 
tài trong thơ văn. Vào cuối đời ông đã sống ở miền Bắc (theo các tác giả 
Hán) nơi mà ông sáng tác Đại Trang Nghiêm Kinh Luận. Hơn một lần ông 
cũng tỏ ý nghỉ ngờ về việc nhiều văn điên Hán ghi nhận Long thụ là một đệ 


tử của Mã Minh. 


4.3.2 Mã Minh theo nguôn văn điển thuộc truyền thống Y học Tây Tạng 


Dưới đây là một nguồn đữ liệu khác từ truyền thống Y học Tây Tạng được 
việt bởi Desi Sangye Gyatso (Nhiệp chánh Phật Hải — Qần s=mrgasg 2ð) n 


335S1zuki (b. Introduction — Date) cũng nêu ra một số đữ liệu ngụy tạo về việc tiên 
tri của đức Phật về sự có mặt của Mã Minh trong một số kinh Hán ngữ (X. các điểm 
Da£e ổ. — II.) Sau đó, Suzuki cũng có ghi lại đại ý câu chuyện vê Mã Minh như 
được kể trên. Tuy nhiên, không thấy là Suzuki có nhận định gì về các nguồn văn 
điển Tạng về tiên tri của đức Phật đôi với mã Minh. (X. trình bày tiếp theo của phần 
này). 
**“Samuel (Vol2 P302-303) dịch sai thành “These four were called the four sons 
that illumined the world”. Bốn vằng dương này bao gồm: Mã Minh miễn Đông, 
Thánh Thiên ở miền Nam, Long thụ ở miền Tây, và Kumära-labdha ở miền Bắc. 
337Theo Gyatso (P.130-138), Phật Hải (1677-1705) là một nhân vật quan trọng trong 
lịch sử Tây Tạng, ông trở thành nhiếp chánh theo sau cái chết của Đạt-lai-lạt-ma 
thứ 5, là sự kiện mà ông ta giữ bí mật trong suốt 14 năm. Ông là một học giả đã viết 
nhiều sách về y học, thiên văn, lịch sử và các đề tài khác. 
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Mẹ ông có một sự hiến dâng rất lớn cho Phật pháp. Mặc dù có sự hồi thúc, 
ông vẫn nhập môn giáo pháp của ngoại đạo vì yếu tố nhân quả của các giọt 
nước rơi từ một con quạ lên đầu của đức Phật và từ năng lực cầu nguyện của 
ông vốn xảy ra ở miền Đông trong một kiếp trước. Vào lúc đó ông trở nên 
nổi tiếng do giọng nói hay của mình, và do đó, ông được gọi là A§vaghosa 
“Khúc Nhạc Ngựa”. Ông trở thành một học giả của ngoại đạo với thuyết 
giáo thường hằng. Mã Minh đã quyết định hành hương đến miếu xá lợi của 
Mahe§vara (Đại Tự-tại Thiên) của Lihga§vara Prasiddha thuộc phía đông 
Oddiyana. Đến lúc chuẩn bị lên đường thì cha mẹ ông yêu cầu trì hoãn 
chuyến đi, nhưng ông đã không nghe theo, và ông đã được gọi tên là Pitrceta 
Mãtrceta, là người đã không nghe theo lời cha. 

Khi đến miếu xá lợi, ông đã tắm tại một hồ tắm gần đó và ngồi trên lá và cỏ. 
Ông ăn một ít cơm và thề rằng sẽ không đứng dậy và không ăn một hạt gạo 
hay uống một giọt nước nào cho đến khi gọi được Mahe$vara. Theo đó ông 
đã thực hành một dâng hiến lớn lao và sau 7 ngày ông đã trực kiến 
Mahešvara. 

“Nhà ngươi muốn tìm kiếm năng lực gì?” Mahe$vara hỏi. 

“Con muốn chiến thắng (tranh luận) bất kỳ nơi đâu.” Ông đáp. 

Mahes§vara phán, “con được theo dõi bởi Brama (Phạm-thiên), Visnu (Tì- 
thấp-nô — đắng Bảo hộ), và Sarasvati (Biện tài thiên nữ). Khi nào họ không 
thê chiến thắng, ta sẽ nhập vào tim con và tranh biện thay. Nếu đối phương 
không thể bị đánh bại bằng mọi cách thì lửa sân hận sẽ được phun ra từ 
miệng của con đề đốt cháy họ”. 

Do thành tựu bất khả bại trong tranh biện với bất kỳ người thai sanh nào, 
ông đã được sự tháp tùng của các vị: SarasvafI, trong một dạng học giả sư 
tỉ, thông thạo trong ngôn ngữ và logic; Bramä, trong dạng học giả anh vũ 
(chim két), giỏi ngôn ngữ; và Viẹnu trong dạng học giả ký phấn, vốn có thê 
tạo ra lời lẽ về logic và ngôn ngữ trình hiện diệu kỳ. Hình ảnh của ông đã 
được xem là đề hủy hoại Phật pháp cho đến khi nó chỉ còn tên gọi mà thôi. 
Hậu quả là ông đã tranh biện và chiến thắng các học giả ở miền Tây, khiến 
cho Phật pháp bị suy hoại và nhiều người đã bị buộc cải đạo sang ngoại giáo. 
Do đó, ông nồi danh như là Bất Khả Công Kích (Durdharsa) đen. 

Một lần đi với mẹ ông thấy mẹ mình tiễn hành hiến lễ trước tranh vẽ của 
Tãrã. Ông bèn hỏi “Ai vậy?” 

“Đây là một giác thể Phật tử”, bà đáp. 

“Vẫn có các Phật tử ở đó à?”, ông hỏi 

“Này con, Phật pháp như là thân thể một con ngựa. Những người con đã 
chiến thắng trong miễn tây hoang dã này chỉ là các lỗ tai con ngựa đó. Phần 
còn lại của lãnh thô này được phủ đây bởi các Phật tử”. 

Nghe vậy ông đã chuân bị đi đến miền Nam. Tuy nhiên, vì biết ở phương 
Nam không có ai có thể thắng ông, nên bà mẹ hồi thúc ông, “Nếu con thật 
sự muốn danh tiếng trong tranh biện hãy, đi đến chính vùng đất trung tâm 
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Phật giáo. Ở đó, những người với năng lực trí huệ tỏa sáng tự như các ánh 
sao đêm. Hãy đi và gióng trống chiến thăng bằng tranh biện với họ!” 

Theo lời khuyên của mẹ, ông chuẩn bị lên đường với người đồng hành. Khi 
đến được vùng lân cận của tự viện Nãlandã, ông đã gặp 1 cô gái đội một 
bình nước trên đầu, tay chống nạnh. Ông bàn hỏi “Tự viện Nãgalandã ở đâu 
ạ?” 

“Kẻ khờ từ đất man khai kia, ngươi thật tức cười bởi ngôn từ của mình!” 
“Ngươi đang nói gì hở?”. “Ngươi nên nói “Tự viện Vĩnh Quang Nãlandä', 
nơi trú ngụ của nhiều học giả vỹ đại”.” 

Bị bắt bẻ bởi những ngôn từ này ông bất ngờ cảm thấy khó chịu vì ngờ vực. 
Dù vậy, ông đã du hành đi Nãlandã có 7 đại sảnh gandola, 17 tự viện và 
1500 học giả. Ở đó, ông tự giới thiệu mình trước các vị tăng, ta là người 
ngoại đạo, Durdharsa đen. Ta đã tranh luận và đánh bại các Phật tử ở miền 
Tây. Ta đã loại bỏ tất cả dấu- chứng nhận diện của sa-môn Cô-đàm (Gautama 
— tên của đức Phật) và thay thế chúng bằng các dâu-chứng tóc dài, da dê, 
gậy chống, và các chai nước uống có màu tro. Những người đã được cải đạo 
như thế có trong số tùy tùng của ta. Ta sẽ tranh biện với các ngươi. Nếu các 
ngươi thắng, ta sẽ nhảy xuống sông Hằng chết đuối cùng với tùy tùng của 
ta. Nếu ta đánh bại các ngươi, các ngươi sẽ phải cải đạo theo giáo pháp ngoại 
đạo”. 

Ông treo các lá thư về tuyên ngôn này lên với các ngôn từ đe dọa được soạn 
thảo thành thạo và cài chúng ở bốn cổng đại tự viện và chuẩn bị các cuộc 
tranh luận. Toàn thê tăng chúng biết họ không thắng nỗi ông ta, và do đó, 
họ đánh công chiêng (gandh) và tiến hành một cuộc họp bí mật. Tại đây họ 
đã kết luận, “Người này là Mã Minh, một ngoại đạo đã được tiên tri bởi đức 
Thế Tôn trong các kinh điển vô song của ngài. Chỉ có vị ra đời kỳ diệu 
Thánh Thiên mới có thể trị ông ta. Do đó, chúng ta phải mời Ngài đến đây”. 
Một số tác giả cho rằng điều này đến từ giâc mơ của một sô tăng-già. Dù 
sao thì việc xảy ra là các học giả ở trung thổ đã lên kế hoạch mời Long Thụ 
và đệ tử là liên hoa sinh Thánh Thiên từ ŠrTparvata thuộc miền Nam. 

Tuy nhiên, Mã Minh nghe thấy được kế hoạch này, nên ông ta chận ƯỆU 
công chính để ngăn đường và nói, “Giờ đây, không ai có thê vào hay ra” 
Đến lúc thọ trai trước giờ ngọ, các tăng-già đóng cổng. Bên trong họ nhận 
ra nếu họ gửi lời mời bằng tay, giáo thọ (Long Thụ) và đệ tử đã bị quá trễ 
cho lịch tranh luận và đây thật là thời điểm nghiêm trọng cho Phật pháp. Vị 
tăng thông (bảo đỉnh) của một ngàn năm trăm học giả là Tỳ-kheo Đại trưởng 
lão Nagendra Gupta (Tượng Vương Mật) đã khóc vì tình yêu với Phật pháp 
và vội vã viết: 

“*“Than ôi, xa mã của giáo pháp bị lún bùn bởi cuộc tranh luận với ngoại đạo. 
Tại đây chúng tôi bất lực, giờ là lúc để gánh trách nhiệm. Thông điệp được 
đặt trên đĩa cúng đường. Từ trái tim của pho tượng Mahäkãla (Đại Hắc 
Thiên) xuất hiện một con quạ, nó đã ngậm lá thư và trong khoảnh khắc đã ở 
tại ŠrIparvata. Giáo thọ Long Thụ nói “Mã Minh đang hủy hoại giáo pháp. 
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Ta sẽ đi và dừng hắn lại”. Thánh Thiên trình rằng, “Giáo thọ không nên đi, 
con sẽ đi thay”. “Chúng ta hãy xem con có thê thăng hắn không”, Long Thụ 
đáp. Giáo thọ đã đứng trên lập trường triết lý của Mã Minh tranh luận với 
Thánh Thiên và thắng ông ấy. Bị thua, Thánh Thiên ném chiếc giày của 
mình và vô tình trúng vào mắt giáo thọ. Ông ta rất hối hận và cầu xin thầy 
trừng trị mình. Long Thụ nói, “Vào lúc con thấy ta như một ngoại đạo, thì 
việc làm này không là một lỗi lầm nghiêm trọng. Tuy vậy, nếu trên đường 
đi, một người ăn mày đến gần thì con đừng có chấp vào những gì họ đòi 
hỏi”. Trước khi lên đường, Thánh Thiên bắt đầu nghi ngại , “Điều gì xảy ra 
nếu ta không thê thắng kẻ ngoại đạo này?”. “Con không được ngờ vực như 
thế”, Long Thụ nói. “Một lần, khi Bốn tôn của chúng ta giảng pháp tại Trúc 
viên đã nói với các đệ tử khi một con quạ làm rơi các giọt lên đầu Ngài. Tại 
thời điểm đó con quạ đã phát triển tín tâm lớn vào đắng Thiên Nhân Sư. Các 
đệ tử đã ngạc nhiên vào lúc xảy ra sự kiện và hỏi đức Phật đó là điềm ø? 
Bồn tôn của chúng ta dạy, “con quạ này sau này sẽ trở thành một ngoại đạo 
Durdharsa đen và sẽ gây ra tai hại lớn cho giáo pháp của ta. Không có 
chúng thai sanh nào có cơ hội chiến thắng nó." ” “Trong số đệ tử có một 
người trẻ từ Licchav1 là Puspapanikara (Hoa Thủ Hạnh) đã nguyện, “Vào 
lúc đó xin cho con được sanh ra một cách kỳ diệu, đánh bại kẻ ngoại đạo, 
và dẫn dắt ông ta với giáo pháp Phật giáo. Bốn tôn của chúng ta đã tương 
ưng với lời cầu nguyện này. Người trai trẻ đó chính là con. Theo đó, do bởi 
thệ nguyện của con và đo bởi con quạ đó sau này đã phát triển tín tâm (với 
Phật giáo), con sẽ có thê chiến thắng hắn trong dẫn dắt hắn theo Phật giáo. 
Giờ hãy đi đi”. 

Thánh Thiên đã lên đường du hành với sự trợ giúp của năng lực kỳ diệu. 
Trên đường đi một vị nữ thổ thần hiển thị như một Bà-la-môn xuất hiện và 
hỏi ông cho người đó một con mắt, và ông đã bó thí lập tức. 

Đến bên ngoài Nãlandã, ông đã nói với người vận chuyên nước, “Hãy nói 
với họ tôi đã đến”. Thông điệp đã được chuyển đi nhưng không được tin 
tưởng. Sau đó, giáo thọ Thánh Thiên đã hóa trang làm người chuyển nước 
để vào bên trong. Bên trong chùa, giáo thọ đã nhận lấy vị trí thấp trong các 
cấp bậc tại chùa. Vào buổi thọ trai trước giờ Ngọ, Mã Minh đếm và thây dư 
một người. “Từ đâu ra thêm một cái đầu trọc?”, ông ta hỏi. Câu trả lời của 
Thánh Thiên là, “Cái đầu trọc này từ cái cô của nó”. Qua đó, Mã Minh không 
có câu trả lời. 

Trong một địp khác Thánh Thiên đi đến chỗ Mã Minh đang làm lễ cúng 
dường tô tiên rồi hỏi “Ngươi đang làm gì?” 

“Ta đang cúng dường tổ tiên ta”, Mã Minh nói. 

“Ơ, ta cũng phải tưới hoa cho ngôi vườn tại Šrïparvata”, nói rồi Thánh Thiên 
bắt đầu vung nước lên không khí. 

“Có ích gì khi vung nước tại đây cho một mảnh vườn ở tận Šriparvata?” Mã 
Minh ngạc nhiên. 
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“À, vậy có ích gì khi làm các cúng dường lúc này cho tổ tiên khi mà họ chết 
lâu rồi?”. Vậy là Mã Minh đã không có câu trả lời 
Một lần khác Thánh Thiên đồ phân uế vào một cái bình và bắt đầu lau chùi 
bên ngoài. “Chất bân bên trong, làm sao ngươi có thê thành công bằng cách 
lau chùi bên ngoài?” Mã Minh hỏi. 
“Nếu vậy, khi vết nhơ bên trong tâm, thì làm được gì qua việc rửa sạch thân 
thể”, Thánh Thiên đáp. 
Mã Minh hiểu ra rằng đây là người mà chư tăng-già yêu cầu tranh luận với 
mình. Ông đã bắt con chim trong tay và hỏi Thánh Thiên, “Con chim này sẽ 
bị chết hay không?”. “Điều đó tùy vào ngươi”, Thánh Thiên đáp. Đứng giữa 
đường ra vào, Mã minh hỏi, “ta ở bên trong hay bên ngoài?”. “Điều đó tùy 
theo người ngươi định làm gì”, đáp. Theo đó Mã Minh không thê đưa ra câu 
trả lời nào. 
Tăng chúng báo Thánh Thiên về ba vị hỗ trợ đã giúp Mã Minh đạt thành 
tựu. Để chồng lại, Thánh Thiên mang đến với mình 3 người phàm phu thô 
đã. 
Trong buổi tối trước buôi tranh luận, ba ngai vị đã được dựng lên: một ở 
trung tâm cho vua Hrdayatilaka (Tâm A-nhĩ-tạp), người có trách nhiệm đề 
cắm chỉ kẻ thua và ban thưởng người thắng; ngai bên Phải dành cho giáo 
thọ Thánh thiên; và ngai bên trái dành cho ngoại đạo Mã Minh. 
Đề ngăn Ï§vara đến gân, một chiếc giày cũ và các đồ dơ bản khác đã được 
để bên dưới ngai của Mã Minh. Các nhà phân tích và tông kết đã được gọi 
đến, và ngày hôm sau tất cả mọi người tham dự đã tụ tập cho cuộc đấu. 
Mã Minh giơ cao bộ tóc dài và mở một mắt của mình. Thánh thiên giơ chân 
và mắt duy nhất rồi nói: 

Không thấy nổi bởi quỷ tam nhãn, 

Khó đề nhận biết bởi cá thể thiên nhãn, 

Nhưng Thánh Thiên độc nhãn 

Lại thấy được bản chất của tam gIỚI. 
Đây là lời mở đầu của cuộc tranh biện. Ông đã mở đầu luận thuyết bằng việc 
trình bày sự vỹ đại của Phật pháp huyền diệu, các giới luật, vật báu to tát 
của sự tu học, vv... Mã Minh nói, “Ngươi không thể sánh bằng với các luận 
điểm của ta”, rồi gọi học giả sư tỉ nhằm đánh bại Thánh Thiên. Mở đầu với 
luận lý và ngôn ngữ tông quát, sau đó tập trung đặc biệt lên ngôn ngữ học, 
người phụ nữ mỹ miều và lôi cuốn này khai luận: Tựa như các vết dơ được 
làm biến mất bằng thuốc nhuộm, kẻ tham ái thuần khiết hóa tâm mình bởi 
dục vọng ước ao. 
Ngươi với các tâm nội quán, nuôi dưỡng khát khao của việc thiền tập lên sự 
xú lậu chỉ có thể làm héo gây thân thê các ngươï”?Ÿ. 
Người phàm phu vô ý thức, không sĩ điện đã tuột bỏ phần dưới của vải che 
thân và khoe cho cô ta ngọc hành cương cứng của ông. Vì dương vật là một 
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đối tượng tôn thờ trong truyền thông Mahe§vara, cô ta lập tức hạ bái nó. Mọi 
người đã vui thú và mặt đất dao động bởi sự cười phá này. Cô ta đã không 
thể tiếp tục. 
Durdharsa, đù với một chút lúng túng xấu hồ, đã yêu cầu học giả anh vũ. 
Anh vũ mở lời: 

Ngôn ngữ như thoát ra từ miệng lưỡi thế gian 

Thiếu vắng quyền năng về văn phạm của ngôn từ, định danh, và ký tự. 

Những ngôn từ thấp kém được thốt ra để làm rõ các nghĩa ý 

Đều chỉ đơn thuần là những thanh âm; vậy thì đâu là thuyết giáo? 
Vì đóng góp của học giả sư tỉ vận dụng nghệ thuật ngôn ngữ đã có khởi đầu 
với điềm xâu, nên chim anh vũ loại bỏ ngôn ngữ và áp dụng luận lý. Một 
con mèo hung tợn bắt ngờ xông chuồng với I cú nhảy đã vô được anh vũ 
trong hàm sắc bén, cắn cô nó bằng răng đáng sợ và giết nó. 
Durdharsa (Mã Minh) nói, “ngươi tin vào nhân quả, và ngươi đã phạm một 
hành vi ghê tởm ở đây”. 
Thánh Thiên đáp, “Đạo sư Long Thụ của ta có nói ngài sẽ thanh tịnh hóa tội 
lỗi này cho ta.” 
“Làm sao Long Thụ có thể thanh tịnh một hành vi mà ngươi phạm phải?” 
Durdharsa hỏi. 
“Vậy, làm sao hành vi giết hại một anh vũ của một con mẻo lại phản dội lên 
ta?” 
Durdharsa không có câu trả lời, nhưng gọi học giả ký phấn tiếp tục. Ký phần 
thăng đường và bắt đầu viết vận dụng luận lý và ngôn ngữ. Nhưng Thánh 
Thiên đồ một bình dầu lên chữ viết và xóa nó đi. 
Durdharsa nhớ đến. lời hứa của Iévara ban phước cho tâm ông ta và ông ta 
đã nhập thiền để cầu gọi, nhưng y phục dơ dáy bên dưới chỗ ngồi khiến 
I$vara không thê đến gần. 
Ba lần Mã Minh đã bại trong các tranh biện về ngôn ngữ và luận lý, nhưng 
sự cao ngạo không cho phép ông ta chấp nhận thua cuộc. Những người tổng 
kết không thể kết luận, các nhà phân tích không thê phân tích, và nhà vua 
không thể phán xét. 
“Hãy hỏi một kẻ ngu khờ quyết định cho”, Mã Minh nói, và vậy là họ kéo 
nhau hỏi một số người chăn trâu. Giáo thọ thật nhanh trí vừa đi vừa thối sáo. 
Những người chăn trâu với bản tánh trẻ con thích sáo nên đã công bồ giáo 
thọ là người chiến thắng. 
Kế đến, họ tổ chức một cuộc thi năng lực kỳ diệu Mã Minh đề nghị, “Hoặc 
là ngươi vẽ một vòng tròn trên không và ta sẽ xóa nó, hoặc là ta sẽ vẽ và 
ngươi xóa”. Mã Minh đã được khuyến cáo đề vẽ vòng tròn và Thánh Thiên 
đã có thê xóa. 
“Hoặc là ta bay lên không trung hoặc là ngươi bay”, Mã Minh nói. 
“Nhà ngươi làm đi”, Thánh Thiên đáp. 
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Vì Mã Minh có khả năng bay xa vào không trung, Thánh Thiên hiền thị như 
một Thiên nữ Mahãmätr (Đại Mẫu) rất to lớn, đặt tay lên các đầu gối của 
Mã Minh, và ngăn ông ta không bay được. 
Do đó, không thể chứng tỏ năng lực trong tranh luận và trong thần thông, 
và cũng không thể dựa vào I$vara nhập vào tâm thức, do y phục đơ bân phía 
dưới ngai của ông ta. Mã Minh than: 

Đại thiên, ngài nói sai TÔI; 

Trong sự xáo trộn, chúng ta đã bị hủy. 

Chẳng những thất bại trong tranh biện, 

Chúng ta còn bị các vị thần phản bội. 

Đây thật là khổ đau đến nỗi gì! 
Thánh Thiên nói: 

“Này Durdharsa! Hãy xuất định đi, 

Vằng dương lặn khỏi núi rồi, 

Mọi người cũng đã thật mệt mỏi, 

Bên cạnh những gì đã nói, 

Còn có gì để nói thêm?” 
Khán giả đồng thanh than: 

Ngoại đạo nhiều mắt với tâm bén nhạy, 

Đã không thê thấy một điều đơn giản. 

Thánh Thiên chỉ độc nhãn, 

Thấy biết ngay cả các vi tế như chúng là. 
Với lời lẽ được chỉ ra và với cười nhạo ồn ào, Mã Minh cảm thấy hồ thẹn 
về vô minh của mình trước đó, và ông ta quyết định trốn khỏi cõi Phạm- 
thiên. Ông ta đã bay khỏi không gian, nhưng Thánh Thiên rượt đuổi, chận 
lại và nói, “Đừng đi xa hơn, ngọn gió bén như dao cạo sẽ cắt ngươi thành 
nhiều mảnh”. 
“Ai có khả năng biết những chuyện như vậy?” Mã Minh trả lời. 
“Hãy ném ra một ít tóc của ngươi và nhìn đi”, Thánh Thiên bảo. Ông ta làm 
theo và thấy tóc của mình bị cắt nhỏ. Mã Minh kinh hãi và không đi xa hơn. 
Thánh Thiên bắt và đem ông ta về. Tại đó, ông yêu cầu xuống tóc cho Mã 
Minh. Dù dọa rằng thà nhảy xuống sông Hằng còn hơn là cạo đầu mình, ông 
ta vẫn để cho Thánh Thiên xuống tóc. Sau đó, Mã Minh bị nhốt trong một 
tàng kinh các chứa một khối lượng lớn các kinh văn Phật giáo. Ở đó, do 
buồn chán, ông bắt đầu đọc các kinh, mật, và luận điển. Điều này khiến ông 
ta nhận ra rằng các quan điểm của mình là sai và rằng sự khinh thường của 
ông ta với luật nhân quả sẽ dẫn ông đến địa ngục. Ông ta cảm thấy hồi tiếc 
rất sâu sắc cho các hành vi sai trái của mình. “Cái lưỡi này đã gây ra nhiều 
vẫn đề”, ông ta than. “Ta sẽ cắt nó đi”. Vì việc này ông đã không được sở 
hữu bắt kỳ vật bén nhọn nảo. 
Vào tối đó, ông ta đã có một giấc mơ, được dạy bảo rằng mặc dù đã hối tiếc 
những hành vi từ trước, thì ông vẫn chưa tây sạch được các tội lỗ. Dù sao 
ông đã nhập môn Phật giáo, nêu ông viết ra các giáo pháp nhằm làm rõ các 
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vận hành của luật nhân quả, ông có thê tây sạch được những sai lầm trong 
quá khứ. 
Theo đó, như đã được tiên tri bởi Tãrã, ông đã soạn 4 tài liệu y học để tịnh 
hóa các hành vi do thân đã sai lầm trong quá khứ. Các tài liệu đó là Đại 
Minh Thuyết Bát Chỉ (sz-ae=g=.=r3a.2f), Nhập Môn Bát Chỉ (sa-aeT=g.eraraeaer 
), Tĩnh Yếu Bát Chỉ (sz-asr=g==ậ=2f), và Tự Luận Tỉnh Yếu Bát Chỉ (sa-aeeg=r 
==*fasg ga ng¬ 3¬ ma) ỷ 
Đề tịnh hóa các hành vi do khẩu gây ra, ông đã soạn #oa Nghiêm Bồn Sanh 
(§xr=Ä ~asx3 z= — Jatakamälä) 
Đề tịnh hóa ý nghiệp. ông đã soạn Kim Cương Thừa Căn Bản Quá Tập (<3 
3m=rg=ầe==sgs=i — Vajrayanamilãäpattisamgraha) và hàng trăm bài nguyện. 
Cũng theo hướng này ông đã soạn thảo nhiều công trình trong năm khoa học 
chính và trong khi trước tác Tỉnh Yếu Bát Chỉ, 

Nhiều dấu hiệu cát tường đã xuất hiện, 

Cát tường cho cả tam thê. 
Ba dấu hiệu xuất hiện trong hạ giới, Long giới. Một dãy mỏng ánh sáng đa 
sắc tạo thành mây (mây ngũ sắc), từ đây mây làm mưa hương thơm, và cây 
trái chín rộ trái mùa. Ba dấu hiệu xảy ra trên thượng giới, Thiên giới. Các 
chuẩn mực thắng phướng bắt đầu phất phới phóng ra nhiều hào quang phủ 
trùm mọi hướng, cũng như là mưa hoa rơi. Trên cõi ta-bà, lãnh thô của nhân 
loại: Mặt đất rung chuyền; mưa hoa sen lam (utpala) xảy ra; các thực vật 
độc hại bị khô héo; các tán dù vàng hình thành một cách kỳ diệu; các vỏ ốc 
tù-và tự ngân vang âm thanh; thân gỗ chẻ ra có sữa và mật; Vasudhã (Địa 
Vương) vị vua mù của xứ Videha, được sáng mắt; một bệnh dịch lan tràn ở 
trung tâm của Maägadha đột ngột ngừng. Ngoại đạo sư Ralapatra tự giải thoát 
khỏi kiêu mạn và ném mình lên nền; Các mật chú được nghe, phát ra từ 
những cái trống bằng đất sét; Các tượng Phật và miếu xá lợi tỏa sáng; các 
học giả Phật giáo nói lời cát tường. 18 dấu hiệu kỳ diệu này, được quan sát 
thấy rõ trong tam giới, đã đến cùng với việc trước tác 7ïnh Yếu Bát Chỉ và 
các tác phẩm khác. 
Kê từ đầu, ông đã lèo lái con thuyền xuyên qua biển triết lý ngoại đạo và 
sau đó nhập môn hệ thông Phật giáo, nơi mà ông trở thành tăng đồ của Long 
Thụ và các đệ tử của ngài. Mã Minh do đó đã là một học giả triết học của cả 
Phật giáo và phi Phật giáo, cũng như là thơ văn và các học thuyết Vệ-đà. 
Trước khi theo Phật giáo, ông được biết dưới các tên như là PTyusa Kalas§a, 
Pitrceta, Matrceta, Saubhagyasubha, A$Svaghosa, Nandana, Maticitra, 
A$vaka, và Durdharsa. Sau khi tu học Phật giáo, ông còn được biết dưới các 
tên như Ratnaceta, Subhutipalita, Bhavideva, DIpamkara, Advayabhäva, 
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Gandharvadhara, Bhiksu Šũra, Jitãri, Vajrayudha, Trideva, Bhãvabha, và 
Parahita Aryasra. 3°” 


¿ 


4.3.3 Danh Sách Tác Phẩm dưới tên Asvaghogsa 
astaksanakathä (/sr=r=g=.3;mozt) 
madhyãmika — P 5423 /N 4456 /D 4167 
* surlekha — P 5667, P 5677 
buddhacaritra-namamahakavya (s=sgx8'š==r3sg=R-sa,=mr3a 3i) 
Jãtaka — P 5656/N 4445 /D 4156 
daškuŠalakarmapathanirde§a (8= sagầas'8;asr=sar=l) rên 
surlekha — P 5678 /N 4467/D 4178 
gandistotragathã ( sa:ÐR săn =rmsrsrae==I) 
Sfotrasarhgraha — P 2040 /N 829/D 1149 
surupaficaSikä (qs'ssq=I) 
tantrafika - P 4544/N 3337/D3721 
manidvipamahakaruinikapaicadevastotra (š=qR=Š|grpxt33a *fg'arar=gfr.=t) 
tantrafIka — P 3550 /N 2348/D 2730 
paramarthabodhicittabhavanaRkramavarnasagraha_ (Xs=gssg=ssssr 
=šfa'=fÄ3z=r\3)~ Âxr=I) 
madhyamika — P 5308 /N 4097 /3912 
paramarthabodhicittabhavanaRkramavarnasaigraha_ (Xs=gssg=ssssr 


+ TM CN vị Km ` vị 
“px =tA Sar=rld)x SìN =) 


33“Với quá nhiều tên gọi gán cho Mã Minh, thì việc nhằm lẫn do trùng tên chắc chắn 
là khó tránh. Dù sao, trong các sách được Phật Hải (Gyatso P.138-143) ghi nhận 
(và có cả ghi lại nội dung chỉ tiết một vài sách y học), bên cạnh danh sách các tựa 
sách của tên chính là Mã Minh (Asvaghosa). Trong phần sau, sẽ trình bày vài danh 
sách tách biệt tìm thấy, cũng được cho là của Mã Minh với hai tên nổi tiếng khác 
như Ärya$ũra (Thánh Dũng), Pitrceta, và Mãtrceta (Mẫu Tử/ Mẫu Hầu) mà chúng 
tôi tìm thấy từ Tengyur Dergé, cùng với một danh sách các tác phẩm được cho là 
của Mã Minh trong nguồn Hán văn. 

340Dergé ghi nhận hai tác phâm cùng tựa. Tên tác giả của sách với chỉ số D 4503 là 
của Dharmika Subhitighoáa và sách của Mã Minh là D 4178. Rất có khả năng 
Peking ghi tác giả Mã Minh với số P 5416 và sau đó Peking lại ghi tiếp sách cùng 
tựa với số thứ tự P 5678, cả hai đều gán cho Mã Minh làm tác giả nhưng lại ghi 
cùng danh sách tên người dịch. Peking có lẽ đã nhằm. 
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madhyamika — P 5431 /N 4097/D 3912 
parinamanasamngraha (sša3s;gagxr=l) 

vi$vavidyä — P 5934/N 4733 /D 4390 
sarnvrtibodhicittabhavanopadesavarnasarigraha (ng;šxs=s=ssraặr=R: 
aia_=ryÑt'8)~ Âsr=I) 

sũtrasarngrahafIkã — P 5307 /N 4096 /D 3911 
sarnvrtibodhicittabhavanopadesavarnasaigraha (np;šxs=s=ssraặr=R: 
aia_=ryÑt'8)~ Âsr=\) 

madhyãmika — P 5432 /N 4096/D 3911 
Šafapa$cašatka-nama-stoira (sga'aq='ầxg;sầ's=-=\) 

Sfotrasarhgraha — P 2038 /N 827/D 1147 
“okavinodand (: s/=a_=aar=l)) 

madhyãmika — P 5418 /N 4466 /D 4177 

* surlekha — P 5677 
sthulãpaffi (g==rXsX) 

tantrafIka — P 3304/N 2100/D 2479 
vajrayanamilapattisagraha (X3:3xxsg=Ä:g==rsgssl) 

tantratIkã - P 3303 /N 2099/D 2478 


Danh mục tác phẩm của Mã Minh dưới tên Mãtrcefa 
ãryafäradevi-stotra-sarvarthasiddhi-nama-stotraradja (asaxargštšnrs8 =iế=: 
=8'ests'ef e<r=fiäsrer=r si" =fÄ garšf) 
Tantra—P.2574/N 1369/D 1703 
ãryafärA-sfOfTd (asetsyarifetaearetf=.=)) 
Tantra — P 4516/N 3309 /D 3693 
cafurviparyaya(parihara)katha (Ba%er=8;s==Äxpa') 
Jataka — P 5669 /N 4458 /D 4169 
ekottarika-stava (s&arasratfsr=R nữ =1) 
Stotragana — P 3032/N821/D 114I 
kaliyuga-parikatha (s=sÄss3ppa') 
Jataka — P 5671/N4460/D 4171 
mahardjakaniska-lekha (g-+št3a:stnRsy=) 
Jataka — P 5684/N 4473 /D 4184 
mãtrceta-gTtika (s%$âz) 
Tantra — P 3190/N 1986/D 2362 
samyak-sambuddha-laksana-stofra (s==ws=.Erwresesrgsr3søararetf=rel) 
Stotragana — P 2031 /N 820 /D 1140 
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triratna-mangala-stotra (=ïfs;sšxrsssrarsm.3'8y=tý=.=) 

Stotragana — P 2030 /NÑ 819/D 1139 
triratna-stotra (=#s;sšssset3să==) 

Stotragana — P 2035 /N 824/D 1144 
Sugata-paficatrimsad-ratnamala-nama-stotra (sÄaxastầsraserqggøarRsffr=r 
sisóa Sa 3ý 8sr x3) 

Stotragana — P 2033 /N 822 /D 1142 
Varnarhavarnebhagavatobuddhasyastotreašakyasfavanama_ (sesgs=sšsr 
885/ARjsrar=iấf" crelgrg|sr=px'lĂR | =†'=igiq|st=uaIsr=iifc <I< Âu at nến =7) 


Stotragana — P 2029/N818§/D 1138 


Sách của Mã Minh dưới tên Áryasũra: 
Jãtahamala (qx=ä~=s3ø=) 
Jataka — P 5650/N 4439 /D 4150 


Sáúch của Mã Minh dưới tên Pitrcecfa: 
asfañga-hrdaya-samhita-nama (sz:aeag=.<BẬ)=#f<gisr=râsrey= 
Grammar — P 5798/N 4589/D 4310 
yaidyastãnga-hrdaya-vrtti (sø,=g=,eøraarag='<Ä 9= xñ'a8arm) 2 
Grammar — P 58§01/N 4592/D 4309 


li 


Sách được cho là của Mã Minh trong danh mục Hán tạng. 
(Được SuzukI (5. Works In Chinese Translations) ghi nhận) 
Đại Thừa Khởi Tín Luận (mahayänašraddhotpäda-§ästra); 
Phát Sở Hành Tán (buddhacarita-kävya); 
Đại Thừa Địa Mật Căn Bản Luận (mahäyäna-bhũmi-guhyaväaca-mnla- 
§ästra); 
Đại Trang Nghiêm Kinh Luận (mahälankãra-sũtra-Sãstra); 
Ni-Kiên Tử Vấn Vô Ngã Nghĩa Kinh; 
Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo Kinh (dašadustakarmamãrga-sũtra); 
Sự Sư Pháp Neũ Thập Tụng; 
Lục Đạo Luân Hồi Kinh; 


3IDergé cho rằng tên tác giả là Vãgbhata. 
34“Dergé cho răng tên tác giả là Candranandana. 
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4.4. Huyền Trang (+##)?⁄2 


P4.4 Tranh vẽ ngài Huyền Trang 
Nguôn: Tokyo National Museum 


343Theo Wiki Hoa ngữ, thời gian sống của ông từ 602 đến 664. 
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4.4.1 Tiểu Sử 


Đã có rất nhiều tài liệu viết về Huyền Trang. Bài tóm lược nhỏ này chủ yêu 
dựa trên /#„yên T¡ rang Truyện của Huệ Lập "“ nhưng sẽ tránh không lập lại 
các ý đã được đề cao rất nhiều trên các phương tiện truyền thông. Phần này 
chỉ ghi lại một số đữ kiện lúc ông mới sanh cho đến khi ông quyết định rời 
Trung Hoa thỉnh kinh. Dữ liệu trình bày dựa theo Samuel (5), được thu gọn 
ý văn, so sánh và điều chỉnh cho hợp với chánh văn từ CBETA (0), thông 
qua các hệ thống Máy học DeepL và Machine Translate*' cũng như là một 
ít nghiên cứu hiện đại khác. 
Huyền Trang có tục danh là Trần Y (ð###) sanh tại Lạc Châu (Hà Nam, 
Trung Hoa). Cha ông, Trần Huệ (z#) là một vị quan thuộc huyện Giang 
Lăng vào đầu triều vương nhà Tùy. Thân phụ ông từ nhỏ đã tụng nhiều kinh 
văn. Khi nhà Tùy suy yếu ông đã xin về hưu và sống vui với sách vở. 
Huyền Trang là con út trong gia đình với 4 con trai. 

Khi mới sanh, mẹ của ông đã mơ thấy ông sẽ đi Tây phương bằng. đạo y 
trắng, bà đã hỏi, này đứa con của ta, con định đi đâu vậy? Ngài đáp răng, đi 
để cầu Pháp. Đây là dấu hiệu cho việc tu học và thỉnh kinh sau này. 

Từ nhỏ ông đã tỏ ra rất thông tuệ và đã đọc thuộc nhiều kinh điển và ông có 
nếp sống cô lập không tương tác với bạn bè hay hoàn cảnh kích thích bên 
ngoài. Ở nhà ông lại rất cần mẫn và tử tế. 

Việc người anh thứ nhì là Tiệp Tiên (#2) xuất gia, đã tạo cho Huyền Trang 
niềm hứng khởi trong học hỏi giáo pháp. 

Trong một kỳ chính quyền tuyên tăng-già ở Lạc Dương, ông đã đến. Vì chưa 
đủ tuôi nên ông chỉ đứng ngoài công. VỊ quan đặc sứ (của cuộc thị), vốn là 
người trọng nhân tài, thây thế bắt chuyện và có hỏi Huyền Trang có muốn 
được tuyển chọn không, Huyền Trang khẳng định ý muôn, nhưng do thiếu 
tuôi nên không thê tham gia ứng thí. VỊ quan này hỏi tiếp về lý do mà ông 
muốn trở thành một tu sĩ. Huyền Trang bộc bạch, rằng ông muôn quảng bá 
ánh sáng diệu pháp của Như Lai. Ấn tượng sâu sắc với mây câu trả lời, vị 
đặc sứ đã cho phép ông vảo văn phòng và nói với quan chức trong đó: Việc 
tụng đọc thì dễ thấy, nhưng cốt cách thật khó tìm. Nếu được chọn, đứa trẻ 
này nghiễm nhiên sẽ là một khí cụ vỹ đại của đạo Thích-ca, nhưng ta lo là 
cả ta và ngài có thọ nổi đến lúc thấy được mây vươn cao thành mưa tưới 


34Tên đầy đủ là Huệ Lập Ngạn Tông (chn. S‡š“/Zä, 615-?) một đệ tử của Huyền 
Trang. Năm 645 tham gia hỗ trợ Huyền Trang dịch kinh. Ông là người có tài tranh 
luận và thường được vua Trung Hoa là Đường Cao Tông gọi lên để đối chất với các 
pháp sư Lão giáo. Tác Phẩm này có tên đây. đủ là Đại Từ Ân Tự Tam TT ạng Pháp Sư 
Truyện (chn. 343? —#ÿ*Ñflf) được viết kế lại về cuộc đời của Huyền Trang. 
Ban đầu chỉ có 5 chương, sau nó được mở rộng thành 10 chương. 

3“ Sử dụng chức năng Hán Anh của www.deeplcom(translator và 
'www.translate.com/machine-translation. 

34Samuel (P.10-11) và CBETA ø. [0222c13]. 
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nước cam lồ hay không. Tuy nhiên, danh gia của tuôi trẻ vinh quang này sẽ 
không bị che khuất. Theo đó, ông và người anh đã được chọn. 

Tại chùa, ông đã lần lượt học Miế-bàn Kinh và Nhiếp Đại Thừa Luận" 
Khả năng học hỏi và thấu hiểu sâu sắc các nguyên lý Phật giáo của ông đã 
làm kinh ngạc chư-tăng. Ông trở nên nổi tiếng từ tuôi 13. 

Khi triều đại nhà Tùy bị diệt “Š, loạn lạc cướp giết xảy ra khắp nơi. Các quan 
chức hoặc bị bức hại hoặc đều bỏ trốn. Kinh sách bị lãng quên do chiến 
tranh. 

Anh em Huyền Trang cũng bỏ trốn đến đất Thục, nơi duy nhất có yên bình, 
trong toàn cõi Trung Hoa, đề có thể tiếp tục tu tập. Trên đường đi họ gặp 
hai vị đại sư đương thời là Không (2#) và Cảnh (2#), họ ở lại cùng nhau trong 
một tháng và được các đại sư này thỉnh thoảng giảng pháp cho. Rồi tất cả đi 
đến Thành Đô. Tại đó đã tụ tập rất nhiều tăng chúng. Huyền Trang đã được 
nghe thuyết giảng về Nhiếp Luận, A-tì-đạt-ma, và các công trình của 
Kãtyäyana (Ca-diên)*'”. Ở đó khoảng 2-3 năm ngài đã thông suốt được giáo 
pháp của nhiều trường phái. 

Vào năm 20 tuổi Huyền Trang đã được thọ đầy đủ tỳ-kheo giới tại Thành 
Đô. Nhập hạ năm đó, ông học tì-nại-đa (Vinaya). Kế đến, với sự quan tâm 
thâm tra về Kinh và Luận, ông nghĩ đến việc đi thủ đô tham vấn các đại sư 
uy tín về các ý kinh mà ông thắc mắc. Ông đã đi thuyền xuôi Tam Hiệp đến 
chùa Thiên Hoàng tại Kinh Châu””0. Các tăng-già ở đây đã thỉnh cầu và được 
ông giảng Nhiếp Luận và A-fi-đạf-ma lập lại 3 lần từ mùa hè cho đến mùa 
đông. Một vị vua thiện đức và từ tâm tại vùng đó là Hán Dương (ÿŠ;+-) đã 
rất hoan hỷ cùng tùy tùng tìm đến bái chào và được nghe giảng Pháp. VỊ 
vua này đã cúng dường rất nhiều nhưng ông đã khước từ. Kế đến, ông đi về 
hướng Bắc đề tìm gặp các cao tăng. 

Ở Tương Châu, ngài gặp đại sư Hưu (/&) và chất vẫn các điểm nghỉ ngờ. Ở 
Triệu Châu ngài học từ Pháp sư Thâm (#) về Thành Thật Luận 
(Tattvasiddhi-sãstra n#äâ)'°'. 


37Đây là tác phẩm quan trọng của Vô Trước, tựa Phạn ngữ là Mahãyäãna-sarngraha 
(Sr=razz#=ss=). Tác phẩm này, trước đó, được dịch ít nhất 2 lần ra tiếng Hán bởi 
Buddhazänta (Phật-đà-phiến-đa) và Paramärtha (Chân Đề). Đến thời Huyền Trang 
sau khi học tại Nãlandã về cũng đã dịch lại bộ luận này. 

3°Năm 618 (Wriggins P.7). 

3Katyayana (Khoảng TK 6- TK3 BC) là một nhà văn phạm, toán học, và Vệ-đà 
học. 

350Kinh châu là một đô thị thời bấy giò, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc. Như vậy, Huyền 
Trang đã xuôi thuyền trên sông Dương Tử vê hướng Đông. 

35! Đây là tác phẩm về A-tì-đạt-ma của Harivarman (Sư- tử Giáp, 250-350) bao gồm 
16 thiên (202 chương) được Cưu-ma-la-thập dịch sang tiếng Hán năm 4l I. 
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Ở Tràng An ngài ngụ tại chùa Đại Giác để học với đại sư Nhạc () môn 
Câu-xá Luận”. Sau khi đọc và thấu hiểu bộ đại luận này, ngài đã thuộc 
lòng nó. Sự hiểu biết của ngài đã vượt trội người đương thời rất xa về tác 
phẩm này. Ngài nắm bắt tất cả những đoạn cực kỳ khó hiểu, có thê thâm 
thấu vào các ân huyền của chúng, và phát hiện ra ý nghĩa. Cũng tại đó, ngài 
đã thỉnh cầu hai vị đại đức hiểu biết xuyên suốt về Nhị thừa và Tam học thời 
bấy giờ là Thường (5) và Biện (ñ#) giảng giải cho tác phẩm Nhiếp Đại Thừa 
Luận. Sau khi biết Huyền Trang đã nắm bắt sâu sắc được chân lý tối hậu mà 
họ giảng giải, họ đã tán thán ông như một vằng dương trí huệ sẽ tỏa sáng, 
nhưng họ sẽ không có cơ hội được chứng kiến ngày này. Kể từ đó, ngài nhận 
được sự kính trọng và trở nên nổi tiếng khắp thành đô. 

Ngài đã du hành để học hỏi các chuyên pháp đặc sắc của các đại sư ở khắp 
nơi, nghiền ngẫm, kiểm nghiệm các ngôn từ và luận lý của họ. Ngài tìm thấy 
những khác biệt trong các ân ý và hiển ý mà không thấy có cách nào đề theo 
đuôi, nên đã phát nguyện đi Tây phương để giải quyết các nghi vấn và có 
đem theo các giảng giải từ 7hập Thất Địa Luận ` đê giải tỏa nhiều nghỉ 
vấn. Ngài cũng nói, Pháp Hiến (558) và Trí Nghiêm (#/#¿) đã là những nhà 
tiên phong đã có thể cầu Pháp nhằm dẫn dắt và lợi lạc chúng sinh; há không 
có các dấu vét thanh cao, đáng đề một đại trượng phu noi theo. 

Dự định đi tháp tùng với nhiều người (ra nước ngoài) đã bị chiếu cắm của 
hoàng đế. Theo đó, mọi người đã thoái lui, ngoại trừ một mình Huyền 
Trang”. 

Đến năm thứ 3, vào tháng Tám (năm Trinh Quán thứ 8)?, ông đã xong việc 
chuẩn bị khởi hành. Trong lúc ngủ ngài đã mơ thấy mình ở giữa đại đương 
có núi Tu-di hoàn hảo sáng rực cùng với bốn tiêu lục địa của nó. Định đến 
núi, tuy vậy, sóng biển ở đó rất mạnh và cao, lại không có thuyền bè. Không 
chút sợ hãi ngài vẫn giữ mục đích và bước lên các sóng biển. Bất ngờ ngài 
thấy các hoa sen bằng đá trồi cao hân hoan khỏi mặt sóng dưới chân mình. 
Khi bước đi qua và nhìn lại thì nó biến mắt. Đến chân núi ngài không thể 
leo được vì triền dốc đứng. Khi nỗ lực rướn người lên cao thì tại thời điểm 
đó, có một cơn gió cực mạnh cuồn cuộn đây ông lên. Đến đỉnh núi, tầm nhìn 


35S 


352Tức A-ti-đạt-ma Câu-xá Luận của Thế Thân. Bộ đại luận này đã được Thích Tuệ 
Sỹ dịch Việt. 
`*Tức Du-già Sư Địa Luận (yogäcärabhiimi — s=š~==«) của Vô Trước. Bộ đại 
luận này theo các tác giả Hán, Việt hầu như cho là Vô trước chép lại từ lời giảng của 
Di-lặc. Nhưng theo Danh mục Dergé thì tác phẩm này là do Vô Trước soạn thảo 
(cittamatra — P 5536 /N 4325 /D 4035). Xem thêm danh mục đầy đủ các tác phâm 
Vô Trước soạn thảo và sách chép lại của Di-lặc trong phần nói về ngài (Phần 3. .9.3). 
35“Theo Wriggins (P. 9). Trường An lúc đó đã là một trung tâm giao dịch quốc tế. 
Tại đây, có lẽ ngài đã học các ngôn ngữ như Tokharian và Turfan được dùng nhiều 
tại Trung Á để chuẩn bị cho chuyến đi. 
355Nếu tính thêm 3 năm, thì ngài được 23 tuổi tức là vào khoảng năm 625. 
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xa thật sáng rõ và không còn chướng ngại nào. Ngài tỉnh dậy trong hoan 
hỷ”°§. 

Huyền Trang thật sự bắt đầu chuyên viễn du của mình bằng đường bộ vào 
năm 26 tuôi (tức năm 628), mât khoảng một năm đê đên được An-độ đê tu 
học. 


Đề người đọc có thêm chi tiết về phần còn lại của cuộc đời ngài, dưới đây 
là tường thuật rút gọn thông tin từ trang Wiki Bách Khoa Toàn Thư Hoa 
ngữ về chuyến đi Ẩn-độ và thời gian sau đó của Huyền Trang `””. 

Năm 629 Huyền Trang lặng lẽ rời Trường An để mạo hiểm đi Thiên Trúc”?° 
Ông đã vượt 800 lí xuyên qua Mộ-hà-diên-tích (+»1z#). Vua nước Cao 
Xương là Khúc Văn Thái (#2) biệt đãi và muốn ông làm quốc sư. Huyền 
Trang không nhận và đã tuyệt thực không ăn uống gì trong 3 ngày, đến ngày 
thứ tư Khúc Văn Thái thấy hơi thở của Huyền Trang yêu dần, ông ta đã 
hoảng sợ và chấp nhận yêu cầu của Huyền Trang với điều kiện sau khi trở 
vê Trung Hoa, ngài phải ở lại Cao Xương 3 năm đề giảng dạy kinh điền. 
Tiếp đó, Huyền Trang tiếp tục đi ngang qua các quôc gia Tây vực dọc theo 
rặng núi Pamir”? trong điều kiện và cực kì gian nan. Cuối cùng, ông đến 
được Thiên Trúc. 

Sau khi triều kiến quốc vương Mãgadha, ông đã thỉnh cầu trụ trì đại tự viện 
Nãlandã là Giới Hiền để học 2u-già Sư Địa Luận. Tại chùa ông đã học rất 
nhiều kinh luận. Trong đó, có những bản luận được học lại 2-3 lần. Ông 
không chỉ học tại chùa mà còn nghe giảng trên đường đi du hóa các nơï”!, 


*3°Wriggins (P.11) lại cho đó là vào năm 629, Wrigsins cũng viết lại đoạn văn tả 
giâc mơ này và chú là trích từ Samuel, nhưng có vẻ như íđm sao thất bản, một sô 
chỉ tiết đã đi xa hơn trong chánh văn. 
357zh.wikipedia.org/wik1/“1s. Accessed 24/06/2022. Sự tóm lược đưa ra ở đây vì 
đã có rất nhiều thông tin về chuyến du hành thỉnh kinh của Ngài tại Ấn, người đọc 
sẽ đễ tìm thấy trên các phương tiện thông tin. 
"*Còn gọi là Tây Trúc, đây là các tên gọi Hán ngữ thời trước của Ẩn-độ. 
359 à dãy núi nằm giữa Trung Nam và Đông Á bao gồm các núi lớn như Tian Shan, 
Karakoram, Kunlun, Hindu Kush và the Himalaya. Một số nước có phần lãnh thổ 
thuộc dãy này là: TaJikistan, Afeghamstan, Kyrgyzsfan và Trung Hoa. 
399Qua đó có thể nhận xét Huyền Trang đã chú trọng dành nhiều thì giờ công sức 
hơn để nghiên cứu sâu vào các thuyết lý của Duy Thức tông và A-tì-đạt-ma. Chẳng 
hạn, ngài theo học Du-già (Sư Địa) Luận và các Pháp Duy Thức khác như 7rung 
Luận và Đại Thừa Quảng Bách đến 3 lần; Nhân Minh, Nhập Chánh Lý, Lượng Tậ áp, 
và Thanh Minh là 2 lần. Các pháp còn lại như: Nhiếp Đại Thừa, Duy Thức Quyết 
Trạch, A-ti-đạt-ma Thuận Chánh Lý, Đại thừa A-t-đạt-ma, Hiển Dương Thánh 
Giáo, (A-tì-đạt-ma) Câu-xá, A-ti-đạt-ma Lục Túc (gồm: Phẩm Loại, Pháp Uẩn, Dị 
Thiết, Tập Dị Môn, Giới Thân, và Thức Thân), A-ti-đạt-ma Phát Trí Luận, Y Nghĩa 
Lý, Thành Vô Úy, Bát Trụ Niễt-bàn, Thập Nhị Nhân Duyên, và Đại Thừa Trang 
Nghiêm Kinh Luận. Với sự thông tuệ xuất chúng, việc học lại nhiều lần và học sâu 
rộng về một bộ hay một tông môn rõ ràng là vì chủ đích quan trọng. 
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Huyền Trang đã cư ngụ tại Nãlandã 5 năm, sau đó đi du hóa tại Đông, Nam, 

và Tây Án. Ông. đã theo học và tham vấn với nhiều tăng-già tiếng tăm, quan 
trọng là học nhiều giáo pháp Duy Thức từ cao tăng Jayasena, người ân cư ở 
núi rừng. Sau khi đu hóa, ông trở về Nãlandã và thay mặt Giới Hiền dạy các 
môn như Nhiếp Đại Thừa và Duy Thức Quyết Trạch. 

Khi hoàn tất việc tu học, vào năm 643 ông đã trước tác Chân Duy Thức 
Lượng Luận và chờ đợi đối phương ngoại đạo đến để tranh biện trong 18 
ngày tại thành phố Khúc Nữ. Tuy vậy, đã không ai đám tham gia, do đó ông 
đã được nhận vòng hoa chiến thắng và được vinh danh như là Đại Thừa 
Thiên (Mahayanadeva) và Giải Thoát Thiên (Moksadeva). 

Đến năm 643 thì Huyền Trang trở về Trung Hoa, vinh dự mang theo 657 
kinh luận Phật giáo. Năm 645 ông về đến Trường An và được đón chào bởi 
vua Đường Thái Tông. Khi yết kiến vua, ông đã xin đề được đến chùa Thiếu 
Lâm tại Tung Sơn đề tiến hành dịch kinh. Tuy nhiên nhà vua đã bác bỏ 
mong ước đó và phê chuẩn cho ông trụ trì tại chùa Hoằng Phúc tại Trường 
An. 

Năm 652, dưới sự hỗ trợ vị vua này, Huyền Trang đã thành lập Dịch Kinh 
Viện Quốc Gia tại Trường An để phiên dịch kinh điển. Đến năm Vĩnh Huy 
(xã) thứ ba, Huyền Trang đã xây dựng tại nội thành Trường An chùa Từ 
Ân với 5 tầng cao gân 55m, theo kiến trúc Bảo Tháp Ẩn-độ, để chứa đựng 
và bảo đưỡng kinh sách thỉnh về từ Thiên Trúc. Tháp chùa này nay có tên 
là Đại Nhạn Tháp. 

Đến tháng 10 năm Hiển Khánh thứ tư, do thỉnh cầu của Huyền Trang việc 
dịch kinh đã được dời đến điện Ngọc Hoa (sau này đổi thành chùa Ngọc 
Hoa), khoảng 150km về phía Bắc Tây An ngày nay. Ông đã trực tiếp điều 
hành, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động dịch thuật cho đến khi mất năm 
664. 

Trong suốt thời gian trở về, ngài đã dịch 74 kinh bao gồm 1338 quyền. Riêng 
các giáo pháp của ngài ảnh hưởng đến rất nhiều trường phái khác nhau.”® 
Ngoài ra, ông cũng được xem là một trong các vị sơ tổ của Pháp Tướng 
Tông Trung Hoa. Huyền Trang đã có nhiều đóng góp to tát cho Phật giáo 
Đại thừa. Các công trình dịch thuật của ông đồ sộ và ở chuẩn mực rất cao. 

Huyền Trang là một thiên tài hiếm thấy trong lịch sử Phật giáo 2. 6 

Riêng tác phẩm Đại Đường Tây Vực Ký, vôn được hiệu chỉnh bởi đệ tử là 
Biện Cơ (###) là một ký sự du hành rất giá trị. Vì Ẩn-độ không có các ghi 
chép lịch sử nên ký sự này trở thành tài liệu thiết yếu cho các học giả nghiên 
cứu lịch sử Ẩn-độ cô đại. Các nhà khảo cổ gần đây đã dựa trên tài liệu này 


3!Xem thêm nhiều chỉ tiết có nêu trong phần I của biên khảo này. Ngoài ra, có thể 
xem tác phâm Đại Đường Tây Vực Ký đã được dịch ra Việt ngữ nhiều lần. 

3'Xem thêm hoạt động và đóng góp của Huyền Trang trên Wikipedia Việt ngữ 
(vi.wikipedia.org/wiki/Huyền _ Trang). Bài viết đó (và nhiều bài liên quan đến Phật 
giáo khác) nguyên được GS Đỗ Quốc Bảo viết. 
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để tiến Hành các khai quật dựa trên các mô tả của Huyền Trang để lại đã 
chứng minh đó là một kho dữ liệu chính xác và đáng tin cậy. 


#ettAx : 
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4.4.2 Danh Sách Tác Phẩm 


Dù có vai trò cực kỳ quan trọng trong Phật giáo Đại thừa Đông-Nam Á 
nhưng Huyền Trang không trước tác nhiều. Dưới đây là danh mục đã nêu 
trong phần I các tác phẩm được biết của ngài. Rất tiếc, các luận ông viết tại 
Ẩn-độ đã bị thất lạc. 


Bát Thức Quy Củ Tụng (chn. J\ñ##Ä##Ô) — Viết tại Trung Hoa. 
Chân Duy Thức Lượng Luận (chn. #iEiftRtäa)— Viết tại Nãlandã. 
Đại Đường Tây Vực Ký (chn. Kñ#htãn) — Viết tại Trung Hoa. 
Hội Tông Luận — Viết tại Nãlandã. 
Phá Ác Kiến Luận — Viết tại Nãlandã. 

Thành Duy Thức Luận (chn. hàEit vjñaptimatrasiddhisästra) — Viết tại 
Trung Hoa. 


33Đây là tác phẩm được Huyền Trang tổng hợp, vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp tư 
tưởng Duy Thức của Thế Thân, cùng với các luận giải của một số học giả Án-độ 
khác vê 7ưm Tháp Tụng (Trimm§SiIkä-kärik8) (Paul P.88). 
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4.5. Nghĩa Tịnh (3#) ?“ 


#Ip9dIIAA :uon8N 
quị,[, tIlổN E09 120147 d?1q Á"Õ 1ỒN ẤX 10H 140A 8uo1 8061 1ÖJN Sˆyd 
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34Theo Wiki Hoa ngữ, thời gian sống của ông từ 635 đến 713. 
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4.5.1 Tiểu Sử 


Thông tin về Nghĩa Tịnh được trích ý từ trang tiếng Hoa của Bách Khoa Từ 
Điển Wiki.*9 

Nghĩa Tịnh (X?#), với tục danh là Trương Văn Minh (jH]) sinh 635 tức 
niên hiệu Trinh Quán (ii) thứ 8. Lúc 7 tuổi, năm 641, ông đã trở thành 
Sa-di tại chùa Độ Quật (-1-7#) thuộc miền Tây của T Châu với đại đức Thiện 
Ngộ G#¡5) và người dạy quy phạm là Tuệ Lập (57). 

Năm 645, sự kiện Huyền Trang trở về Trung Hoa đã tạo hứng khởi lớn cho 
ông về hình ảnh của Huyền Trang và Pháp Hiển qua việc câu đạo từ Tây 
Trúc. Năm sau đó, tức 646, sư phụ ông, Thiện Ngộ qua đời. 

Năm 2I tuổi Tuệ Lập đã ban cụ túc giới cho ông. Trong vòng năm tiếp sau 
ông được dạy về Luật tạng. Đến năm 659 Tuệ Lập khuyến. khích ông du học 
bên ngoài. Ông đã đến Lạc Dương học 4-f)-đạt-ma và Nhiếp Đại Thừa Luận. 
Sau ông đến Trường An học Cớu-xá, và được tiếp cận các luận giải Duy 
Thức. Ông học thêm các giáo nghĩa Đại thừa của Nhiếp Luận tông, Duy 
Thức tông, và Câu-xá tông. 

Vào năm 670, Nghĩa Tịnh gặp gỡ nhiều tăng-già ở Trường An và cùng đi 
phó hội các thắng tích Phật giáo ở Nam hải Thiên Trúc đề truy tầm các kinh 
văn và giáo pháp. Sau, ông trở lại Tề Châu đề từ giả Tuệ Tư (##/8) thiền sư 
và xuôi Nam. 

Mùa thu năm 671, ông gặp một người, tên Phùng Hiếu Thuyên (1§##?) tại 
Dương Châu. Người này sẽ nhậm chức quan cai quản Cung Châu thuộc Lĩnh 
Nam, và ông đi cùng viên quan này xuông miền Nam. Được sự hỗ trợ của 
gia đình Phùng Hiểu Thuyên, ông đã lên tàu chở hàng Ba-tư (tên hiện nay 
là Iran) từ Quảng Châu đê hướng đến Án-độ. Trên đường đi, ông đã lưu lại 
6 tháng tại Phật quốc Šrïvijayã (một hòn đảo của Sumatra, Indonesia) để 
học Phạn ngữ 59, Với sự giúp đỡ của vua Šrivijayã, ông đến được Nam Ấn 
ngày § tháng 2 năm 673. Ông đã gặp Đại Thừa Đăng, một đệ tử của Huyền 
Trang và học tiếng Phạn thêm một năm ở đó”'7. Tiếp đến, ông đã đi theo các 
nhà buôn du hành đến Trung Ấn. Năm 675, Nghĩa Tịnh đến được Nãlandã 
và tu học tại đây trong l1 năm. Trong thời gian này ông đã du hành đến 
được hơn 30 quốc gia” 3. 
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zh.wIkipedia.org/wik1 ⁄*. Chúng tôi cũng nhờ vào các phương tiện Máy học và 
Trí tuệ nhân tạo đề chuyên ý được thuận lợi hơn. 

34Samuel (ð. P.xxv -xli) ghi là ông đã tạm trú tại Aribhoja (Palãmbang), thuộc 
Sumatra. 

367S$amuel (. P.xxv -xli) đưa thêm chỉ tiết là ông đã cư ngụ tại ngôi chùa nồi tiếng 
là Varaãha (Dã Trư, #ýš#). Tại đây ông đã dịch tác phâm Pháp Hữu Thư của Long 
Thụ ra Hán ngữ và gửi nó cho vị vủa bảo trợ là Sadvaha. 

348⁄Samuel (b. P.xxv -x]i). 
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Đến năm 685, Nghĩa Tịnh trở về Trung Hoa mang theo số kinh văn đã 
dịch”. Ông đến SrTvijayäã và tạm trú ở đó 6 năm. Trong thời gian đó, ông 
có ghé về Quảng Châu nhưng không lưu lại lâu vì tình hình chính trị bất ổn. 
Đến năm 689, Nghĩa Tịnh đi cùng 4 tăng-già khác từ Quảng Châu quay lại 
Šrïvijayã và cùng nhau chuyên dịch kinh văn. Họ đã dịch được khoảng 56 
công trình. 

Năm 691, ông gửi cho một tăng nhân, tên Đại Tân (Xx#), nhiều kinh điển 
của ông đã dịch được, nhờ mang theo đến gặp một vị thượng thư tại Trường 
An thỉnh vấn IÚp ý kiến của triều đình. 

Năm 693, cuối cùng ông cũng về được về Quảng Châu và tiếp tục du hành 
Ta Bắc”, Hai năm sau, ông đã đến Lạc dương và được Võ Tắc Thiên (zÈRII 
%) thân hành ra đón tiếp như là một dấu hiệu tôn trọng của triều đình. Ban 
đầu ông trụ tại chùa Đại Phúc và cùng với Šiksãnanda (Thật-xoa-nan-đà ?# 
%#f£ƒE) và Bodhiruci (Bồ-đề-lưu-chi ##¿ÿ#)°”!' chuyển dịch Đại Phương 
Quảng Phát Hoa nghiêm Kinh (Mahävaipulya Buddhavatamsaka Sitra). 
Đến năm 699, kinh này được hoàn tất. Kê từ năm 700, ông đã dịch kinh một 
mình trong vòng 3 năm, ông dịch thêm được 20 kinh gồm 115 quyên. Vào 
lúc này Nghĩa Tịnh được triều đình rất coi trọng, ông thường tùy tùng với 
Võ Tắc Thiên trong các chuyến du hành. 

Đến năm 706, Đường Trung Tông ra lệnh thiết trí chùa Đại Kiến Phúc chỉ 
dành riêng cho Nghĩa Tịnh dùng để lãnh đạo ngành dịch thuật và cũng nỗ 
dạy học trò địch thêm kinh điển mới. 

Đến năm 712, đã 7§ tuôi, Nghĩa Tịnh có nhiều chỉ dấu bệnh, không thể 
tiễn hành các công việc của mình. Ông mắt ngày 17 tháng Giêng năm 713 
tại chùa Đại Kiến Phúc. 

Cuộc sống của Nghĩa Tịnh được xác định đề truy tầm Pháp, tiếp nối con 
đường của Pháp Hiển và Huyền Trang. Các tác phâm và dịch phâm của ông 
có tác động to tác đến các thế hệ tương lai. Ông đã dành toàn bộ cuộc đời 
dịch được 56 kinh điển trong số 230 quyền, và được xem là một trong Tứ 
Đại Phiên Dịch Gia cùng với Cưu-ma-la-thập, Chân Đề, và Huyền Trang. 
Ông cũng thường được xếp chung với Huyền Trang và Pháp Hiền nhưng là 
nhân vật mấu chốt mở đường cho sự giao tiếp của Trung Hoa và nước ngoài. 


39Samuel (b. P.xxv -xli) đề cập là ông đã mang về khoảng 400 quyền bản sao của 
các kinh văn khác nhau cũng như là các kinh sách về Tì-nại-da và A-tì-đạt-ma. 
3Nghĩa Tịnh cũng được biết đến là người đã du nhập cây thuốc phiện từ Ấn-độ 
vào Trung Hoa lúc đó được dùng như là thuốc an thần y học. 

3716iksãnanda (652-710), người Vu Điền (Khotan - Một quốc. gia Phật giáo cỗ ở 
Trung Á), ông là một trong những dịch giả Đại thừa lớn của tiếng Hán. Bodhiruci 
cũng là một dịch giả Hán, người Bắc Ấn sống vào TK.7. 
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4.6.3 Danh Sách Tác Phẩm 

Nghĩa Tịnh không viết nhiều sách, đưới đây là các tác phâm được cho là 
của ông sáng tác. 

Nam Hải Ký Quy Nội Pháp Truyện" (Rf)3W‡*5{S) 

Trọng Quy Nam Hải Truyện" ()HÑiiñfi4§) 

Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện (2XIfiltski:ifi(41€) 
Phạn Ngữ Thiên Tự Văn (#ÌäT#) 
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4.6. Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) ? 2 


cÝ) ï 


` 


EG, 2C 229/112 14) 
P4.6 Tranh vẽ ngài Liên Hoa Sanh cuối TK. 19, 


tại Chùa Do Khachu, Bhutan. 
nguôn: WikIipedia 


32?Theo Wiki thời gian sống của ngài Ngài là khoảng TKS - 9. 
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4.6.1 Tiểu Sử 


Có rất nhiều sách vở và viết về cuộc đời của Liên Hoa Sanh; theo đó, hiện 
hữu khá nhiều dị bản. Trong đó, nhiều sách viết về Ngài lại hoàn toàn không 
có chung thông tin rất khó để kiểm nghiệm ”””. Độc giả có thê tìm hiểu thêm 
các chỉ tiết này trong những sách hay bài đăng đã in bằng Anh ngữ và cũng 
được nêu trong phần TItk. Bài lược thuật đưới đây dựa trên các ý chung có 
từ Tsogyal?”°, Taranätha (Falco) và từ các sách khác, được so sánh, ghi nhận 
và chú thích khi cần thiết. 

Liên Hoa Sanh, được hầu hết các truyền thừa Mật tông vinh danh như là đức 
Phật thứ hai””° do công lao truyền bá Mật tông tại Tây Tạng và các vùng lân 
cận như Bắc Ấn, Nepal, Bhutan, ... Có hai ý kiến trái ngược nhau về việc 
ông ra đời”: 

(1) Ông tái sanh từ một hoa sen nhiều màu rực rỡ trong hồ Dhanakoáa tại 
lãnh thổ Oddiyana' 7 và được vua xứ này là Indrabhũti (Đại Nhân- đà-la) tìm 
thấy đem về nuôi dưỡng. Ông, sanh ra do bởi lòng đại từ bi muốn cứu độ 
chúng sanh của Phật A-di-đà. Ý kiến này có ở hầu hết các tài liệu về tiêu sử 
của ông vốn theo truyền thống Terma. 

(2) Theo truyền thông Kama, ông là con của một thành viên trong hoàng tộc 
Oddiyãna là Srigdhara. Ông có hình hoa sen trên ngón tay đeo nhẫn; mắt và 
môi tựa như sen nở. Được tiên tri rằng: Do tu tập Mật tông ở mức cao nhất, 
ông sẽ nhận được năng lực của Phật A-di-đà. 

Ông lớn lên học thành thạo các môn khoa học, Pháp, và Mật điền. Ông đặc 
biệt tu học và đạt định lực rất cao, trực kiến được nhiều giác thê trong đó có 
A-di-đà và các Không hành nữ dạy Pháp cho nên ông sở đắc nhiều thần 
thông. 


“”3Các TLTK này đều là các tài liệu dịch lại từ Tạng ngữ, vốn đã được chép ra vào 
TK.9 đên TK.13. 

*'4Yeshe Tsogyal (Trí Hải e. 757 hay 777 — 817, a-axa# g+), là một vị đối ngẫu chính 
của Liên Hoa Sanh. Sách có lẽ được bà viết sau khi Liên Hoa Sanh thị tịch. Ở đây, 
văn bản là một tạng thư được tìm thấy vào kháng TK.13. Không có chứng minh cụ 
thể nào nói lên rằng tạng thư này là của chính Yeshe Tsogyal viết. 

375Chăng hạn: Zangpo P.73 và Rigpa Padmasambhava. Chữ Padma-sambhava dịch 
nghĩa chính là tên của ngài, tức Liên Hoa Sanh 

3"5Taranatha (Falco Preface) ghi nhận tiểu sử Ngài theo hướng thứ nhì trong khi 
Tsogyal (P.7) và nhiều tài liệu khác theo hướng thứ nhất. Ngoài ra, cũng có truyền 
thuyết, trích từ một văn điển là /#ăc Kila Giải Tập (sxaầeasr am) cho răng ông là 
con của hoảng hậu Jalendra (Silk P.1201). 

377Sikkim (a., e., và e.) cho là nơi ông sinh ra hiện là Swat Valley nhưng sikkim (4. 
P.9) nói là Swat Valley thuộc Afghanistan; trong khi đó, Sikkim (c. P.19 và e. P) 
thì cho là Swat Valley thuộc Peshawar (miên Tây PakIstan). 
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Tsogyal°”3 kế rằng, sau khi được vua Indrabhũti mang về làm con nuôi, 
nhưng do một lần lỡ tay ông đã làm mất mạng con của một vị đại thần cho 
nên bị đuổi khỏi xứ. Ông đi tu học tại nhiều nơi với nhiều thầy dạy, và thành 
tựu nhiều Mật pháp và đã đến Bodhgaya. 

Theo Tãranãtha*”” lý do ông rời khỏi đất nước là vì âm mưu của các đại thần 
đã gieo sự nghỉ ngờ lên nhà vua rằng việc ông xây chùa chiền là để mưu 
phản. Tuy nhiên, quân đội đã không thê qua nhiều cách giết được ông, vì 
ông có năng lực thân thông phá trừ. Ông thành tựu tất cả các dạng định lực, 
sau đó đi khắp nơi và đến được Mãgadha. Sau đó, ông thọ giới với Buddha 
Shrijñana (Phật Xứng Trí)“ thuộc Đại Chúng bộ (Mahäsãnghika).' Tại 
Nalandã, ông đã học thêm về Giới Luật, Triết học, Nhân Minh, và Tri kiến 
học. 

Trong lúc học và thành tựu ông đã dùng năng lực thần thông để tiêu trừ các 
tai nạn ám chướng ở những nơi mà ông ổi qua. 

Tại Zahor (sz~:) ông đã nhận công chúa Mandarava làm người đối ngẫu cho 
các tu tập Tối cao. Trong 3 tháng, họ đạt các thành tựu về trường thọ Mật 
pháp từ Phật A-di-đà. Vua xứ Zahor biết được đã giận đữ đưa ông lên giàn 
hỏa thiêu nhưng ông đã biến giàn thiêu thành hồ nước và cùng với người 
đối ngẫu trên một đóa sen lớn ở giữa.*°? 

Từ đây, ông đã cải đạo cho vua xứ Zahor và toàn bộ lãnh thổ này. Ông cũng 
tiễn hành du hóa khắp nơi cũng như là phá trừ các pháp thuật, giúp các nơi 
khỏi các nạn bệnh dịch ma chướng. **Ỷ 

Sau, có 500 ngoại đạo, là những chuyên gia về luận lý và văn phạm, đã tê 
tựu tại học viện Nalandã với chủ ý muốn chấm dứt Phật pháp tại đây. Các 
học giả Phật giáo thấy răng đã không thể làm hòa với họ. Nhờ vào sự hướng 
dẫn của không hành nữ Tối An Tĩnh, từ các giác mơ, họ học và thực hiện 
cúng dường, qua đó, họ đã tụng “Thất Cú Nguyện” đến Liên Hoa Sanh. 
Nhận được thỉnh cầu, ông đã trở về Bodhgaya và giúp chiến thắng 500 ngoại 


3“8Douglas P.129 và Tsogyal P.28. 

3“ƑFalco loc. 97—142. 

3#°"Hughes (P.34-35) ghi là Phật Trí. 

38! Một số tài liệu khác (chăng hạn Rigpa. Pađmasambhava) cho rằng ông đã lập gia 
đình với Không hành nữ PrabhavatT và đã cai trị xứ Oddiyäna trước khi bỏ trôn khỏi 
đó vì muôn thật sự đem lại lợi ích cho chúng sinh. 

Theo Fellowship thì Liên Hoa Sanh đến Nãlandã và thọ giới với Ananda (Khánh 
Hỷÿ), Prabhahasti (Quang Tượng) và Sakyasimha (Hữu Nẵng Sư-tử). 

382Tãranätha chỉ nêu chỉ tiết là ông tìm thấy người đối ngẫu dễ dàng và sau khi tu 
tập 6 tháng ông đã thành tựu (o tát là liễu ngộ Đại Ấn và hiển thị Kim cương thân. 
Chỉ tiết bởi Zangpo (P.121) và Douglas (P.204). 

383Tãranätha Ghi rõ các vương quốc mà ông có hoạt động ở Bắc Án có Tharu, 
Kamaru, Nepal; Nam Án có Trimala; Đông Ân có Bhangala. 
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đạo qua một cuộc tranh luận và dùng thần thông đề trấn áp pháp thuật của 
ngoại đạo #333 

Tiếp đó, ông đến hang động Yangleshö (=A#m) 9, thu nhận công chúa 
Shakyadevi (Hữu Năng Thiên, q38) con vua Punyadhara (Hiền Địa) thuộc 
xứ Nepal như là một đối ngẫu để cùng tu tập Đại Ấn (Mahãmudra). Khi đó, 
do nạn hạn hán, đói kém, và bệnh dịch kéo dài, ông nhờ đến sự hỗ trợ của 
các sư phụ tại Ẩn-độ giúp nơi này thoát khỏi kiếp nạn. Trong dịp này ông 
và Shakyadevi đã mang theo về giáo pháp Vajrakilaya (X3sxxr Kim Cương 
Phổ-ba) cũng như là đã cùng nhau thành tựu pháp tu Vidyãdhara (Trí Huệ 
Sở Hữu Nhân). 

Các tài liệu lịch sử đã không thống nhất nhau về thời gian nào ông tu học 
Đại Viên Mãn (zax3z: Mahäsandhi / Atiyoga). Tuy nhiên, tất cả đều có chỉ 
tiết chứng tỏ ông đã thành tựu pháp môn này qua mối liên hệ của ông với sư 
phụ là Šrï-simha (Cát Sư-tử, 8a:ø) và có giảng dạy nó tại Tây Tạng”. 

Tiếp đến là việc vua Trisong Detsen (tib. RX=as =ea)) do muốn truyền bá Phật 
pháp sau khi mời Tịch Hộ về để giúp thì việc xây dựng chùa Samye (Bất 
Khả Tư Nghì) và việc hoằng hóa gặp nhiều ma chướng không thể tiếp tục. 
Do vậy, Tịch Hộ đã đề nghị vua Detsen mời Liên Hoa Sanh đến Tây Tạng. 
Đây là nhân duyên để ngài Liên Hoa Sanh có mặt tại đó'ŸẺ. 

Trên đường đến Tây Tạng ô ông đã trần áp nhiều ma chướng. Với sự hỗ trợ 
của ông, chùa Samye cao ba tầng đã được xây dựng và hoàn tất lễ an vị cho 
nó. Sau đó, ông cũng hỗ trợ cho công cuộc chuyên dịch kinh luận tại đây 
cùng với nhiều học giả Ân-độ và Tây Tạng. Cùng với Tịch Hộ, ông là người 


334Chi tiết này được tường thuật bởi Mipham (Padmakara c. P.38). Như vậy đây là 
hoàn cảnh ra đời của Thất Cú Nguyện (&r=easaraa=s') 

*##Falco (loc 183), Zangpo (P. 122), Douglas (P.206) và Tsogyal (P.49-5 1) cho nhiều 
chỉ tiết về cuộc tranh luận. Riêng Fellowship kê rằng Liên Hoa Sanh được mời đến 
Nãlandã đề hỗ trợ tranh luận, và sau khi thua, nhóm ngoại đạo có âm mưu giết ông 
bằng cách ném ông xuống sông Hằng, nhưng họ thất bại do bởi năng lực thần thông 
của ông. 

3#°Hầu hết các tài TLTK đều nêu sự kiện này, hang động Yangleshö ngày nay thuộc 
làng Parping cách Thủ đô Kathmandu của Nepal 16km về hướng Tây Nam gân biên 
giới Ấn. Một số tài liệu ghi thêm là ông tu tập pháp Yongdak Héruka và Vajra 
Dagger (Zangpo P.122-123 và Fellowship). Phổ-ba là pháp tu theo truyền thông 
Kama (Falco chú thích 50). Tsogyal (P.52-54) có ghi nhận khá nhiều tình tiết VỆ SỰ 
kiện trên. Fellowship có xác định rõ vị thầy Ẩn-độ mà ông yêu cầu giúp đở, sống 
tại Nalandã tên là Vidyadhara Prabhahasti. 


37Chắng hạn Tsogyal P.19, Faleo Loc. 29, Zangpo P.123-124, Douglas P.382, và 
Rigpa. 


338 Xem thêm chỉ tiết trong phần Tiểu Sử ngài Tịch Hộ. 
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đã có công rất lớn trong việc truyền bá Mật tông khi nó lần đầu tiên được 
chuyên vào Tây Tạng ?”. 

Tại động Chimphu (&zx+) gần chùa Samye, ông đã tiễn hành giảng pháp, 
ban các quán đảnh mandala Kim cang đạo, và các chỉ dẫn khâu truyền cho 
vua quan, và một số học giả. Các đệ tử sau khi tu học đã đạt được thành tựu 
ở các mức khác nhau?”°. Ngài lưu lại tại Chimphu và Samye trong một thời 
g1an. 

Sau đó, ngài đã cùng với một nữ đại đệ tử là Yeshe Tsogyal??! du hành khắp 
nơi ở Tây Tạng và các vùng lân cận thuộc dãy núi Himalaya (Hy-mã-lạp- 
sơn) để truyền bá Phật pháp và xác lập nên hệ thông các Mật Tạng Thư (vi. 
Tạng thư)'??. Các Tạng thư này được tạo ra là để ngăn chặn sự tiêu hủy của 
giáo pháp Mật tông: tránh được các sửa đôi sai lạc lên Mật tông từ các phàm 
phu hay của các nhà trí thức; gìn giữ phước đức và lợi lạc cho các tông đồ 
về sau. Trong lúc hoằng hóa ở Tây Tạng, thông qua Tsogyal trong vai trò 
thị giả hay trong lúc trực tiếp nói Pháp, Ngài đã đưa ra nhiêu lời tiên tri cho 
các đệ tử đương thời và cho các thế hệ đệ tử về sau””Ẻ. 

Sau này phái Cựu Mật (Nyingma, â=z+:) được hình thành, do công đức tạo 
dựng, họ xem Liên Hoa Sanh là vị sơ tô. Những người được đảo tạo tại 
Samye là những thế hệ đệ tử đầu tiên của Tây Tạng đã góp phần phát triển 
mạnh mẽ Mật tông tại Tây Tạng và các vùng lân cận. 


3%9Xem thêm các chỉ tiết liên quan đến vai trò của Tịch Hộ và Liên Hoa Sanh trong 
phần I các chương 8 và 9 của biên khảo này. Rất nhiều kinh luận đã được dịch trong 
giai đoạn này từ Phạn ngữ. 
32Về số lượng đệ tử tham dự tu học có sự ghi chép khác nhau: Zangpo (P.125) ghi 
là 9 người, Tsogyal (P.125) cho là § bao gồm: vua Tây Tạng Trisong Detsen, 
Namkhai Nyingpo (ssas=A$=+:), Sangye Yeshe (s=sgxraa:), Gyalwa Choyang (ga 
siến'nE=sr), Yeshe Tsogyal (& số gan ), PalgyI Yeshe (=ner 8â amr), Palgyi Senge (==er Đ 
=3), và Vairochana (Đại Nhật). Trong khi đó, Khen và Rigpa (Padmasambhava) 
lại cho là có đến 25 vị đệ tử tham dự. 
3'Yeshe Tsogyal cũng là một đối ngẫu của Liên Hoa Sanh. Theo Padmakara (2. 
P.22) và Dowman (P.3 I4) thì bà được vua Tây Tạng cúng dường lên Liên Hoa Sanh 
cùng với một số đệ tử xuất sắc khác. Ngoài Tsogyal, còn có thêm khoảng 20 đệ tử 
tùy tùng. 
''“Dịch từ chữ q~ar là các kho tàng giáo pháp bí mật được cất giấu bởi Liên Hoa 
Sanh và Yeshe Tsogyal ở các nơi đề về sau có thê được tìm thấy vào đúng thời điểm 
bởi các Khai-th-giả (as~s;). Nhiều mật pháp như thế đã được thu thập bởi Jamgön 
Kongtrul and Jamyang Khyentse Wangpo tập hợp thành hơn 60 quyền. (Rigpa. 
Terma và Tertön). 
33Trong số đó, có tiên tri nói về cá nhân vua Detsen và vận mệnh Phật giáo tại Tây 
Tạng (Tsogyal P.142, Zangpo P.126, 148, và Douglas P.680-681), về sự tái sinh 
của chính ông (Zangpo P.145), về các tạng thư và sự giả mạo của chúng (Zangpo 
P.145, 148-149 và Fellowship), về các tai ương bệnh tật (Padmakara b. P.xxxv)... 
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Vài năm, sau khi vua Detsen mất, ông đã rời Tây Tạng ngang qua 
Gungthang (=a===) thuộc Mangyul (=w:). Tại đây ông đã dạy Pháp cho vị 
tân vương (con vua Detsen) là Mutik Tsepo (a8xr=es#) lần cuối và tiếp tục 
đi về hướng Đông Nam” để tịnh hóa xứ sở của những rãksasa'”” để hoằng 
hóa và đây là nơi cuôi cùng mà người ta biệt là ngài đã đên. 

Theo Tsogyal (P. 134) thì thời gian mà Ngài sông và hoăng hóa tại Tây Tạng 
là 51 năm. Tuy vậy, theo Taranatha (P.33 Loc 485), ông chỉ lưu lại ở trung 
tâm Tây Tạng có 18 tháng. Ộ 

Theo Fellowship và Rigpa thì các đệ tử thành đạt của ông bao gôm: 25 đại 
đệ tử tại Tây Tạng, 80 đại thành tựu giả (mahã-siddha) tại Drak Yerpa (sa 
q<=r), 30 Mật tông đại sư tại thung lũng Yang Dzong («=#=), 55 giác ngộ 
giả tại Tokden (gu 44), 25 "Không hành nữ, và 7 nữ du-giả tại Tsang (a='). 
Trong số đó có 5 vị đối ngẫu chính của ngài là Yeshe Tsogyal (à rað ga), 
Mandärava (sa==a3), Shakyadevi (z„^a®), Käla-siddhi (ra&ậ) và Tashi 
Khyidren (=x3xs.aRar) P 


34Theo Sikkim a. thì Liên Hoa Sanh đã đến Sikkim sau khi rời Tây Tạng. Chiếu 
theo bản đồ địa dư thì điều này có vẻ hợp lý, vì Sikkim trùng khớp vớ hướng Đông 
Nam của Tây Tạng. Trong khi đó, có học giả về Sikkim khác lại cho là thời gian 
không quá lâu sau khi gặp gỡ vua Detsen thì ông đi du hóa khắp nơi trong đó có 
Sikkim và Bhutan vào TK.8. (xem thêm Sikkim 5.P16) 

35Xem thêm chỉ tiết từ Tsogyal (P. 89-202), Zangpo (P.245-257), Douglas (P.704- 
740), và Rigpa Padmasambhava. Tsogyal (P.22) Cho biết ngài đã ở lại với Mutik 
Tsepo ba năm đề hỗ trợ trước khi rời Tây Tạng. Rãksasa (zz) là một loại chúng 
sinh ăn thịt người. Thuật ngữ này cũng được hiêu như là các biêu thị vô lối và không 
được chế ngự của vô minh và cảm xúc xáo trộn. 

395Riøpa có nêu thêm 7 du-già giả tại Tsang và Fellowship có nêu 108 đại thiền giả 
tại núi Chu-wo (gz®). 
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4.6.2 Hướng Dẫn của Liên Hoa Sanh về Cái Chết. 


Bài viết đưới đây được cho là lời dạy của Liên Hoa Sanh trích từ một tàng 
thư đo Tsogyal cất giữ. Sau, nó được phát hiện bởi Nyang Ral Nyima Öser 
(g==e:8srXe--3=)” % và được truyền khẩu bởi Kabje Tulku Urgyen Rinpoche 
(Kunsang P.I53). Dù rằng không thê có bằng chứng khoa học mạnh mẽ về 
việc đây có chắc chắn do chính Liên Hoa Sanh dạy, nhưng giáo pháp này 
phô biến và được sử dụng rộng rãi và liên hệ mật thiết đến các nguồn giảng 
dạy tu tập thiền định về những giai đoạn trung ấm và cận tử của phái Cựu 
Mật (§=z:) Tây Tạng: 

Khi Đạo sư chuẩn bị rời Tây Tạng đề đến xứ của các raksã, thì tôi, Nữ hành 
giả Kharchen (sexềa sa)” ?3. đã cũng dường mandala vàng và ngọc lam cũng 
như là một lễ mật yến, tụ họp chung quanh và khẩn cầu: 

Đại sư! Ngài sẽ rời nơi đây để an hóa các raksã đề lại con phía sau ở Tây 
Tạng. Dù con đã cung phục ngài trong một thời gian đài, đại sư, người phụ 
nữ già này không thấu hiểu về thời điểm chết. Nay con khẩn xin ngài hoan 
hỷ ban giáo huấn súc tích, thật minh giản và dễ thực hành, bao gồm tất cả 
các giáo pháp. 

Đại sư đáp: Người đã cống hiến tín tâm và thiện đức, hãy lắng nghe ta. Dù 
có nhiều điểm mắấu chốt sâu sắc về thân, hãy an tịnh tự tại và thư giãn như 
khi người cảm thấy thoải mái. Mọi thứ được bao gồm trong cách đơn giản 
đó. 

Dù có nhiều điểm mấu chốt sâu sắc về khẩu như là kiêm soát hơi thở và tụng 
đọc mật chú, hãy ngừng nói và giữ yên sự thinh lặng. Mọi thứ được bao gồm 
trong cách đơn giản đó. 

Dù có nhiều điểm mấu chốt sâu sắc về ý như việc tập trung, thư giãn, phóng 
chiếu, tiêu hủy và chú ý vào bên trong. Mọi thứ được bao gồm trong cách 
đơn giản là đê nó nghỉ ngơi trong trạng thái tự nhiên của nó, tự do và nhẹ 
nhàng, không có sự diễn tưởng. Nhưng tâm không lưu lại một cách im lặng 
trong trạng thái đó. 

Ngươi có thể ngạc nhiên, có phải tâm không là gì cả? Nó vẫn chiếu soi và 
lóc sáng như mờ sương dưới cái nóng của mặt trời. Ngươi có thể ngạc nhiên, 
rằng nó là gì vậy? Nó không có sắc và tướng để nhận điện, nhưng nó tuyệt 
đối trống rồng và hoàn toàn tỉnh thức. Đó là bản chất tâm của ngươi. 

Có nhận thức như thế, để trở nên chắc chắn về nó, đó là tầm nhìn. 

Giữ cho không phân tán trong trạng thái tĩnh lặng, không có diễn tưởng và 
có chấp, đó là thiền. Trong trạng thái đó, thoát khỏi dính mắc hay tham ái, 


*# Theo Rangjung, Nyang Ral Nyima Özer (1124-1192) là khai thị giả đầu tiên và 
là một kiếp tái sinh của vua Trisong Deutsen. Trong sô các tàng thư ông tìm ra, có 
giáo pháp về Bát Nghỉ Quỹ và Tiêu Sử của Liên Hoa Sanh thường được gọi là 
Sanglingma (s=«=s — Đông Cung). 
3'#Đây là tên tại gia của Yeshe Tsogyal. 
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tiếp nhận hay loại bỏ, hy vọng hay sợ hãi đến bất kỳ trải nghiệm nào của sáu 
giác quan, đó là đức hạnh. 

Khi nghi ngờ hay ngần ngại xảy đến, hãy tưởng gọi đến sự hỗ trợ đến đạo 
sư của ngươi. Đừng ở lại những nơi của người thế tục, hãy thực hành trong 
sự cô tịch. Từ bỏ chấp thủ vào bất kỳ thứ gì ngươi tham ái nhất cũng như là 
bất kỳ ai ngươi có kết nối mạnh mẽ nhất trong đời này, và tu hành. 

Làm được vậy, thì dù thân ngươi trong dạng người, nhưng tâm ngươi sánh 
bằng tâm chư Phật. 

Vào thời điểm chết, ngươi nên thực hành như sau. Khi thổ đại (thành tố đất) 
tan rã vào trong thủy đại (thành tố nước), thân thê trở nên nặng nề và không 
thê nâng đỡ chính nó. Khi thủy đại tan rã vào trong hỏa đại (thành tổ lửa), 
miệng và hốc mũi khô đi. Khi hỏa đại tan rã vào trong phong đại (thành tố 
gió), thân nhiệt biến mắt. Khi phong đại tan rã vào trong ý thức, ngươi không 
thê làm gì ngoại trừ hắt hơi ra nhanh và ngắn, và hít gấp vào bằng miệng mở 
đau đớn. 

Kế, ngươi cảm thấy như bị đè nặng bởi một ngọn núi lớn, bị chìm trong tối 
tăm, hay bị rơi trong không gian nở rộng. Tất cả trải nghiệm này đi kèm với 
các âm thanh sâm sét và mạnh mẽ. Toàn bộ bầu trời sáng rực như một miếng 
gắm kim tuyến rộng mở bung ra. 

Giờ đây nội trong vòm của ánh sáng cầu vồng, các dạng tâm của ngươi, các 
thần thê an hòa, hung nộ, bán hung nộ, và những thần thể với nhiều đầu phủ 
kín bầu trời. Một số vung cao vũ khí và hét “Đánh! Đánh!”, “Giết! Giết!”, 
“Hung! Hung!” (hũm), “Phat! Phat!” (phat) cùng với các âm thanh khủng 
khiếp khác. 

Anh sáng chói lòa như một trăm ngàn mặt trời rọi chiếu cùng lúc. Vào lúc 
này thần thê bên trong ngươi nhắc nhở ngươi nhận biết và nói: Đừng phân 
tâm! Đừng phân tâm! Nội ma của ngươi sẽ phá quấy mọi trải nghiệm, khiến 
cho chúng sụp đồ, cùng lúc các âm thanh sắc bén và mãnh liệt sẽ làm ngươi 
bối rối. 

Vào thời điểm này hãy biết rằng: cảm giác bị đè nén không phải là bị đè bởi 
một ngọn núi. Đó chính là các đại của ngươi đang tan rã. Đừng sợ hãi nó. 
Cảm giác bị chìm trong tối tăm không phải là sự tối tăm. Đó chính là các 
giác quan đang tan Tã. 

Cảm giác bị rơi trong không gian nở rộng không phải là việc đang bị rơi. Đó 
là tâm thiếu sự nâng đỡ do thân và tâm ngươi đã bị tách rời và hơi thở của 
ngươi đã dừng lại. 

Tất cả các trải nghiệm về ánh sáng cầu vồng là những biểu thị tự nhiên của 
tâm ngươi. 

Các dạng an hòa hay hung nộ là các dạng tự nhiên của tâm. Tất cả các âm 
thanh là những âm thanh của chính ngươi. Tất cả ánh sáng là những ánh 
sáng của chính ngươi. Đừng nghĩ ngờ vê điều đó. Nếu ngươi cảm thấy nghi 
vấn, nó sẽ ném người trở lại luân hồi. 
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Hãy giải quyết tất những điều này để tự hiễn thị, và khi ngươi lưu giữ tỉnh 
thức rộng rãi trong sự trồng rỗng sáng tỏ, một cách đơn thuần trong đó ngươi 
sẽ thành tựu tam thân và tỉnh thức đề giác ngộ. 

Ngay cả nếu ai đó lôi kéo ngươi vào luân hồi ngươi cũng không đi đến đó. 
Các giác thể bên trong có nghĩa là sự hiện diện không bị phân tâm của tâm 
mà hiện đang ngăn chặn ý tưởng của ngươi. Từ thời điểm này, điều quan 
trọng nhất là bỏ khỏi tâm mình hy vọng và sợ hãi, dính mắc và cố chấp lên 
các đối tượng của sáu giác quan cũng như là sự mê hoặc vào sung sướng và 
đau buôn. Nếu ngươi giờ đây trở nên vững chãi trong việc này, ngươi sẽ có 
thê tiếp tục trạng thái tự nhiên trong trung ấm và tỉnh thức để giác ngộ. 

Do đó, điểm tối quan trọng là trì giữ tu tập của ngươi không bị phân tán 
ngay từ lúc này. 

Các nội ma là biểu hiện chiều hướng của vô minh, nghỉ ngờ và ngần ngại. 
Với bất kỳ hiện tượng khủng khiếp nào xuất hiện vào lúc đó, như là âm 
thanh, màu sắc, và ánh sáng, đừng mê hoặc, nghi vấn, hay sợ hãi. Rót vào 
sự nghĩ vấn dù chỉ một chút, sẽ khiến ngươi trôi lăn vào luân hồi, nên hãy 
đạt đến hoàn toàn bền vững. 

Kế đến, ngươi có thể trải qua các cổng nhập vào một tử cung của một dạng 
của các thiên cung. Đừng bị hấp dẫn bởi chúng. Hãy chắc chắn về điều đó! 
Hãy viễn ly hy vọng và sợ hãi! Ta thề là không có nghi ngờ rằng ngươi sẽ 
đạt giác ngộ không phải tái sinh tiếp. 

Khi điều này xảy ra, thật không phải ngươi được một vị Phật giúp, vì sự 
nhận biết của ngươi là phật tánh nguyên sơ. Thật không phải ngươi bị hại 
bởi một địa ngục, vì khi sự có chấp ‹ được tây sạch, sự sợ hãi về luân hồi và 
hy vọng vào niết-bàn bị cắt từ gốc rễ. 

Trở nên giác ngộ có thể sánh như nước được lắng khỏi vẫn đục, như vàng 
được tỉnh luyện khỏi tạp chất, hay như là trời quang không mây. 

Khi ngộ được Pháp thân (Dharmakaya) vì lợi ích chính mình, ngươi sẽ hoàn 
thành phúc lạc cho chúng sanh rộng tựa không gian. Khi thành tựu Báo thân 
(Sambhogakäya) và Ứng thân (Nirmãnakäya) vì phúc lạc của tha nhân, 
ngươi sẽ làm lợi cho chúng sanh rộng tự như pháp giới. 

Nếu giáo huấn này được ban 3 lần cho ngay cả đại ác nhân, như là kẻ giết 
cha mẹ mình, người đó sẽ không rơi vào luân hồi ngay cả khi bị ném vào. 
Không có nghỉ ngờ gì về việc trở nên giác ngộ. Ngay cả khi ngươi có nhiều 
giáo huấn thậm thâm khác, thiếu một chỉ giáo như này, ngươi vẫn còn xa 
với giác ngộ. Vì ngươi không biết kế tiếp ngươi sẽ trôi lăn đi đâu, hãy tu tập 
với sự trì nhẫn. 

Ngươi phải ban huấn thị này cho những ai có tín tâm lớn lao, siêng năng 
vững chắc, và thông minh, những ai luôn nghĩ nhớ đến đạo sư của họ, những 
ai có lòng tin vào các giáo huấn khâu truyền này, những ai tự nỗ lực trong 
tu tập, những ai có tinh thần vững vàng và có khả năng từ bỏ các quan tâm 
thế tục. Hãy ban cho họ với ấn tín của đạo sư, với bí mật của bổn tôn 
(samadãän, =z), và với ấn tín của Không hành nữ. 
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Mặc dù ta, Liên Hoa Thủ (Padmäkara)”??, đã theo học nhiều đạo sư trong 
1800 năm'"'° đã thỉnh cầu các chỉ huấn, đã nhận được các giáo pháp, đã 
nghiên cứu và giảng dạy, thiền tập và thực hành, Ta đã không tìm thấy bất 
kỳ giáo pháp nào sâu sắc hơn giáo pháp này. Ta sẽ đi để bình trị các rãksasa. 
Ngươi nên tu tập như vậy. 

Nữ hành giả, ngươi sẽ chứng ngộ trong các cõi thiên. Do đó, hãy gìn giữ chỉ 
giáo này. 

Nói xong bảo sư cưỡi hào quang của vằng dương và ra đi về xứ sở các 
raksasa 

Theo đó, Nữ hành giá Tsogyal đã đạt giải thoát. Bà đã viết lại giáo pháp này 
và cất giấu nó như một tạng thư thâm diệu. Bà đã khởi nguyện răng trong 
tương lai, nó sẽ được ban cho Đạo sư Dorje Lingpa (xaậ==r). Nguyện cho 


giáo pháp này lợi lạc cho nhiều chúng sanh. 


322Đây là tên gọi khác của Liên Hoa Sanh. 

400Chị tiết này được nhắc đến trong Mật Điển về Tối Hảo Tì hân của Vô Thượng Tánh 
(X. Tsogyal P.213. Note 6) nói về một tiên tri của đức Phật rằng § năm sau khi đức 
Phật nhập niết-bàn thì ngài sẽ xuất hiện tại lãnh thô Oddiyana với tên gọi Liên Hoa 
Sanh (Padmasambhava). Mật điển này không tìm thấy trong Dergé và do đó, không 
kiểm chứng được. 
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4.6.3 Chủ Đề Giáo Pháp và Danh Mục Tác Phẩm: 


Liên Hoa Sanh có soạn và dịch nhiều tác phẩm. Chùa Samye đóng vai trò 
quan trọng trong việc này khi ông tham gia các hoạt động hỗ trợ chùa để 
dịch kinh luận từ tiếng Phạn. 

Ngoài ra, do là một hành giả cao thâm, Ngài có giảng dạy rất nhiều loại giáo 
pháp khác nhau. Dưới đây là một số chủ đề được cho là đo ngài giảng huấn. 
Trong số đó, rất nhiều chủ đề có từ các tàng thư được tìm thây bới các đệ tử 
về sau và được ghi nhận là do đại đệ tử và đối ngầu Geshe Tsogyal ghi chép. 
Các chủ đề chính gồm: 

e Cận Tử và Thiền Trung Ấm (antaräbhava, =xX), 


e _ Giáo Pháp về Không Hành Nữ (dãkinl, zwa:a#z:), 
e Giáo Pháp về Đại Toàn Thiện (atiyoga, šis'2a-), 
e Giáo Pháp về Trí Huệ (prajñã, 3r=er). 


Dưới đây là danh mục sách mà Liên Hoa Sanh soạn thảo tìm thấy trong 
Dergé Tengyur"°!: 
Vajra vidarana-nama-dharani-vyäkhyana-vajraloka-narma (X3szrs=.aEssr=r 
3xrg=Rxig=tÐy ãøt=<=ten =rX Ê lýa 'arsre/=r) 
P3503/N 2299/D 2679 
Ấrãmaneravarsägraprcchä (=az~8==xãrâ-¬) 
P5634/N4423/D4132 
Rajopadešadarsanamala (sar=xtRg»3ýq=R:aB==r) 
P4726/N3515/D mía 
SamayapaficaSika (=sraag=)) 
P5046/N3835/D mía 


Ghi nhận dưới tên khác pad ma 'byung gnas (s=s:as=ass), padmakara. 
Samayapdfica (=a%ra=) — pad ma 'byung gnas 

P2353/N 1148 /D 1224 
Vajravidarana-nama-dharapi-vyakhyana-vajraloka-nama (X3sars=aEssrsr 
chà CS) “IS= H)N 8= CÁ Ñm Cừ còi — )}— pad ma 'byung ønas 
- P3503/N2299/D2479 
S1-khasarpantalokanatha-sadhana-nãma (=eeeraBa Sa sa 3fafrx EẾ- =crersrÔsr 
ga) — pad ma 'byung gnas 

P4843/N3632/D2727 


40!Các tác phâm được ghi chú trong Dergé, được ghi nhận là có thể thuộc về Liên 
Hoa Sanh nhưng có dị biệt giữa các danh mục sẽ không được ghi ra đây. Ngoài ra, 
Bhaktide (P.49-50) cho rằng Ngài viết khoảng 24 tác phẩm và nêu thêm 4 tác phẩm 
là của Ngài vốn không ghi nhận trong các danh mục đại tạng. 
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Vimanaprakasabhisamaya-tamohara-pradipa-nama (serresra=raser==S=r=R- 
sa ðnpxraa Rarăa'ar) — pad ma 'byung gnas 
P4529/N3322/D3706 
Arya-nilambaradhara-vajrapani-sadhana-tikã-nãma (asex=rasra:X3-šsrE8 *f 
SE =SSaPssGIEEaeisboio^neP) — padmakara 
P3058/N1845/D2214 
Œuhyapafirika-nama (3sÑxras==raxg=r) — padmakara 
P3873/N 2666 /D 3049 
Alimanmatha-Sadhana-nama (K=twra===Ägers=srasrgr=r) — padmäkara 
P4007/N2801/D3186 
Muktakena-arapacana-sadhana (Xxrgars'x==rssÄgxs=sr) — padmäkara 
P4I3I1/N2925/D3310 
Muktakena-arapacana-sadhana (Xxrgars'x=srssÄgxs=sr) — padmäkara 
P4271/N3065/D3450 
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4.7. Vô Ngại Xứng (Nãropä / Nãropadä / Abhayäkrrti)“? 


P4.7 Tranh vẽ ngài Vô ngại Xứng (Naropä) 
Nguôn: Wikipedia — hiệu chỉnh: Vì Trân 


392Các tài liệu cho năm sanh và mắt khác nhau. Thời gian sống của ông vào khoảng 
TK.10, mât trong TK.II thọ hơn 80 tuôi. 
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4.7.1 Tiểu Sử 


Phần tiểu sử của Vô Ngại Xứng (Nãropä) được tóm tắt từ Guenther và 
Karmapa với sự bổ sung thông tin từ Chimpa. 

Vô Ngại Xứng sinh ra trong một gia đình hoàng gia thuộc dòng dõi Šãkya 
tại thành phố ŠrTnagara, một địa phận của Bengal, Đông Ấn. Cha ông là đại 
vương SŠantivarman (Thánh Giáp), mẹ là Šrmatfi (Cát Huệ). Ông có một 
người chị là công chúa Srijããnã (Cát Trí). Trước khi ông ra đời cha mẹ ông 
đã thực hiện cúng các lễ dường, quy y Tam Bảo và Bồn Tôn, cũng như là 
có rất nhiều hành vi thiện đức khác nhau. Ông sanh ra đã có trên người nhiều 
dâu hiệu cát tường nên được đặt tên là Samantabhadra (Phố Hiền). Từ thuở 
âu thơ, ông đã tỏ ra có trí huệ thiên phú và đã tự hoạch định cho mình các 
phâm chất và hành vi cho mình trong tương lai. 

Cha mẹ ông tuy rất hoan hỷ trong tu học giáo pháp nhưng lại lo sợ mắt đứa 
con trai duy nhất cho việc nối dõi tông đường, cho nên đã làm tất cả những 
gì có thể để ngăn chặn ông học đọc và viết. Tuy nhiên về sau, ông đã tìm 
cách học hỏi một cách bí mật và trở thành một học giả nổi tiếng khắp TƠI. 
Vào lúc § tuổi ông đã trở nên chán ghét thế tục và nhận ra đặc tánh biến hoại 
và vô thường của pháp giới. Vì thế ông mong mỏi theo học Phật pháp. Ông 
đã nói với cha mẹ ý muốn đi Kashmir để học Pháp. Nghe thấy, mẹ ông đã 
không đồng ý nhưng do thương con, bà đã chỉ cho phép ông đến Kashmir 
vào năm ông đạt I1 tuổi. 

Tại Kashmrr, ông đã trở thành đệ tử tục gia của vị trụ trì là GaganakTrti 
(Thiên Không Xứng) và ông đã được ban pháp danh là Gaganagarbha 
(Thiên Không Tạng). Ở đây trong vòng 3 năm, ông đã được học và thành 
thạo nhiều Mật điển, giáo pháp Đại thừa, y học, văn phạm, triết học, hùng 
biện, và ngôn ngữ của 4 thứ tiếng bao gồm Prãkrit, Apabhramóéa, Pai$ãcT, và 
SanskFrIt. 

Khi trở về quê hương, ông đã mời đi về cùng với mình 13 học giả Đại thừa 
khác”, trong ba năm tiếp nối, Phổ Hiền tiếp tục nghiên cứu các giáo pháp 
Duy Thức, Trung Quán và giáo pháp của tất cả bốn loại Mật điền. 

Sau đó, các giáo thọ và đệ tử tiến hành Chuyển Pháp Luân (Dharmacakra) 
để giáo huấn cho người thiện duyên. Trong 3 năm, thính chúng được học 
Thanh Văn thừa, Bô-tát thừa, và Mật Chú thừa. Ngoài ra họ còn được học 
văn phạm, triết học, và các phân nhánh khoa học khác, khiến toàn bộ lãnh 
thổ được phủ trùm bằng Phật Pháp. 


%93Tên của 13 vị là: Jñãnagarbha (Trí Tạng), Šãkyamitra (Hữu Năng Hữu), Bhavya 
(Thanh Biện), Candrakirti (Nguyệt Xứng), Trí Nguyên (axx=ras=aax), Krsnäcarya 
(Hắc Giáo Thọ), Änandagarbha (Hỷ Tạng), Ratnäkarasãnt (Bảo Hạnh Tĩnh), 
Anangavajra (Bất Phân Kim Cang), Jñãnapäda (Trí Cước), Candrahari (Nguyệt Sư- 
tử), Vân Tốc (Meghavegin), và Abhijña (Thượng Tri). Tuy vậy, Khó xảy ra một sự 
tập trung các học giả lớn như thế đi chung nhau, trừ khi có một sự kiện quan trọng 
và đó có thê là sự kiện chuyền Pháp luân như trong miêu tả. 
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Một lần cho rằng việc tu học đã đủ, cha của Vô Ngại Xứng nói ông hãy quay 
lại đời sống gia đình và tỏ ý muốn ông thành gia thất để nói dõi tông đường. 
Ông đã tỏ ý phản đối vua cha rằng như vậy làm sao ông có thê giác ngộ và 
khẩn xin cha mẹ để từ bỏ đời sống có gia đình. Với sự giận dữ của cha mẹ, 
ông liền tìm cách trì hoãn bằng việc đưa ra điều kiện rằng ông sẽ chấp nhận 
đời sống gia đình chỉ khi lỗi sông không đi ngược với Pháp. Ông tiếp tục ra 
điều kiện về một người phối ngẫu tương lai phải là một cô gái không thành 
kiến, vệ sinh, sanh trong gia đình Ân-độ, có tên là Vô Cấu (Vimalä) và có 
tỉnh thần của một gia đình Đại thừa và yêu cầu chỉ chấp nhận nếu tìm ra một 
người như vậy. Nhận thức được sự khó khăn tìm kiếm người hội đủ điều 
kiện đồng thời chỉ có một đứa con duy nhất, nên vua đã khẩn thiết ra lệnh 
hai vị đại thần nỗ lực hết SỨC để tìm một người như thế. 

Sau đó một năm, tại làng Ẩn-độ là Thủy Thảo Trụ (a=zrgm), thuộc vùng 
Bengal Đông Ấn, trong lúc tìm kiếm mệt mỏi, hai đại quan ngồi nghỉ gần 
một cái giêng. Một cô gái Bà-la-môn tiếp cận, không ngần ngại lấy nước. 
Các quan hỏi xin nước uông và được cô gái vui vẻ rửa sạch chén nước và 
bắt đầu cúng dường nước cho họ. Điều này chứng minh cô gái có lòng từ ái, 
vệ sinh, và thuộc dòng dõi Đại thừa. Họ bèn hỏi về cha mẹ, tên tuổi, và giai 
cấp của cô gái trẻ. Cô đã quan sát ông ta đủ lâu rồi cho biết tên cha mẹ, tên 
người anh, và sau đó xưng tên mình là VimaladipI (Vô Cấu Hồ), 16 tuổi, 
thuộc giai cấp Bà-la-môn trong gia đình Ẩn-độ. 

Gặp cha cô gái, hai vị đại quan đã phải khẩn cầu và sẵn sàng chết tại chỗ để 
nhận được sự đồng ý từ người cha của Vimala, vì ban đầu ông ta viện lý do 
gia đình mình thuộc hàng Bà-la-môn, vốn không theo Phật giáo, nên đã định 
từ chối sự cầu xin ' gã con mình cho hoàng tử. 

Với sự bất ngờ về việc hiện hữu một người con gái thỏa mãn các yêu cầu 
thật sự hiếm có của mình, hoảng tử Phô Hiền đành mỉm cười trước Song 
thân. Đám cưới xảy ra lúc Vimalã được 17 tuổi và Vô Ngại Xứng đã hướng 
dẫn vợ về giáo pháp Đại thừa. Cô ta đã lắng nghe giáo pháp một cách mạnh 
mẽ, không bao giờ quên giáo pháp được học và trở thành đệ tử phục vụ cho 
Vô Ngại Xứng mọi thứ. 

Tuy vậy, sau 8 năm giữ đời sống gia đình thế tục, ông đã chán ngán, nói ra 
ý định xuất gia với vợ và bảo rằng cô ấy có thê tu tập Pháp hay tái giá với 
bất kỳ ai cô thích. 

Ngược với dự đoán, công chúa Vimalã đã ủng hộ mạnh mẽ ông bằng cách 
nói là sẽ tìm cách giúp đỡ việc ông muốn từ bỏ thế tục và bảo ông hãy đồ 
thừa rằng cô đã có nhiều sai phạm. Do việc này, họ đã được phép ly thân và 
rồi ly dị xảy ra. Công chúa Vimalã trở thành bạn đồng tu. 

Sau, ông đến tu tại tu viện nhỏ tách biệt có tên Anandãrama, vào lúc được 
25 tuổi. Trụ trì chùa là Buddha$arana (Phật-đà Quy Ngưỡng) đã cho phép 
ông trở thành Sa-di và ban Pháp danh Buddhajñana (Phật Trí). Trong 3 năm 
sống và tu học ở đây, ông cũng đã được gặp gỡ rất nhiều trí giả cũng như là 
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các học giả trước đây đã từng được mời về vương quốc của mình. Qua đó, 
ông được học rất nhiều Mật điển và các kinh luận quan trọng khác. 

Khao khát trở thành tỳ-kheo, ông đã đến Puna tại Kashmir vào năm 28 tuổi. 
Tại đây ông đã được sư trụ trì Dharmaguru (Pháp Thiện Sư), đạo sư 
Dharmajñãna (Pháp Trí) và thầy dạy Mật pháp Dharmabodhi (Pháp Giác) 
cùng các tỳ-kheo đã ban cho ông tỳ-kheo giới với Pháp danh DharmadhvaJa 
(Pháp Tiêu). Ông đã tu học ở Kashmir hết 3 năm về các mật điển khác nhau. 
Sau đó, ông đã đến hoằng dương sâu rộng Phật pháp tại Pullahari. Vô số tỳ- 
kheo đã theo học và nuôi dưỡng được nhiều phẩm chất khác nhau, một số 
đã trải nghiệm sâu sắc về hiểu biết thực tại, số khác phát triển siêu nhận thức 
và có được thần thông, có nhiều người lại trở nên thông thạo 5 khoa học. 

Danh tiếng của ông lan rộng khắp nơi và Vô Ngại Xứng được mệnh danh là 
Trưởng Lão Sứ Giả (Šãsanadhara). Ngài viết nhiều tác phẩm về Bí Mật Tập 
Hội Mật Điền, soạn thảo Tối Hậu Mật Tục (s=8sâaqzr=r), Phục Thính Đăng 
(sxa=Agaz:), Thứ Đệ Hỗi Đáp Yếu Lược Minh Giải (Sasaragssasase=), Trân 
Châu Hoa Hoàn (sxra8==). Ông cũng chú giải các tác phẩm Danh Thuyết 
Tối Hậu Mật Tục (Abhidhana-uttaratantra), Luật Khởi Tạo (Samvara- 
udbhava), /#ô Kim Cương Mật Tục (Hevajratantra) và nhiều công trình Kinh 
điển và Mật tục khác. 

Tại Pullahari Vô Ngại Xứng đã gặp gỡ Marpa đến từ Tây Tạng, thu nhận 
Marpa làm đệ tử và đã dạy pháp cho ông trong nhiều năm. Sau này Marpa 
có công rất lớn chuyên Mật Pháp đến Tây Tạng ””. 

Sau khi ở Pullahari 6 năm, ông đến tu học ở Nãlanda được một thời gian thì 
được tiễn cử làm Môn giả phía Bắc“°Š. Theo truyền thống, khi có sự thay đổi 
nhân sự trong chức vụ cao tại nãlandã thì sẽ diễn ra một cuộc tranh luận mở 
giữa các học giả Phật giáo cũng như là ngoại giáo. Người chứng kiến danh 
dự, là nhà vua đương thời. Trong nửa tháng đầu Vô Ngại Xứng đã chứng tỏ 
năng lực vô song với các đồng đạo. Kế đến ông đã hùng biện với các học 
giả An-độ giáo vê văn phạm, tri thức học, giới luật, và luận lý học. Nội dung 
tranh luận cũng bao gồm tất cả dạng thức vê năng lực tỉnh thần và các tài 
năng siêu việt. Trưởng Lão Sứ Giả đã thăng tất cả đối phương. Ông đã nhận 
được ca ngợi lớn từ vua Digvarman (Tận Không Giáp).ˆ" 


%#Karmapa 2. Tên đầy đủ là Marpa Chökyi Lodrö (s<«zx##x) (1012-1097) là 
một đại dịch giả, đại đệ tử của Vô Ngại Xứng. Người đã mang rất nhiều Mật điển 
về Tây Tạng và dịch chúng làm nền tảng sau này cho truyền thừa Kagyu của Phật 
giáo Tây Tạng. 
%05Xem thêm chương 6 và 7 trong phần I của biên khảo về vai trò và số lượng các 
Môn giả tại Nãlandã và Siêu Giới. Nói chung tại Nãlandã chỉ có 4 Môn giả ở bốn 
hướng chính là người xuất chúng và một bộ môn trong Phật giáo. 
495Sr gia Tãranätha còn có thêm ghi nhận rằng Vô ngại Xứng, sau, cũng là giáo thọ 
trong vai Môn giả cổng Bắc của đại học Siêu Giới. (Chimpa P.295). 
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Sau đó, ông chính thức được đề bạt làm tu viện trưởng Nãlandã và xác lập 
tên Abhayakrrti (Vô Ngại Xứng) cho ông. 
Tại Nãlandã, ông đã thắng nhiều cuộc tranh luận với ngoại đạo và cải đạo 
được khoảng 700 đối thủ. Đích thân vua Digvarman đã biểu lộ tín tâm mạnh 
mẽ và nhiều lần bái tạ đưới chân ông. 
Một lần, đang nghiên cứu các môn khoa học thì một Kim cương Không hành 
nữ đã xuất hiện với các hình tướng xấu xí của một bà lão và hỏi ông đang 
tìm điều gì. Vô Ngại Xứng đáp: 

“Ta đang nghiên cứu giáo pháp về văn phạm, tri thức học, giới luật, và 

luận lý”. 

“Vậy ngươi có hiểu chúng không”, bà ta hỏi 

“Có” 

“Vậy ngươi hiểu ngôn từ hay ý nghĩa?” 

“Ngôn từ.” 
Bà lão vui vẻ cười to và nhảy múa. Nghĩ rằng sẽ làm bà ta vui hơn, ông nói 
tiếp, “ta cũng hiểu các ý nghĩa”. Nghe thấy, bà lão bật khóc và quăng luôn 
cây gậy của mình. Ông ngạc nhiên hỏi bà ta lý do tại sao khi khóc khi cười. 

“Ta cảm thấy vui vì ngươi đã công nhận mình chỉ hiểu các ngôn từ, nhưng 

ta cảm thấy buồn vì ngươi đã nói đối rằng ngươi hiểu được các ý nghĩa, 

điều mà ngươi không có”. 

“Vậy thì ai hiểu được các ý nghĩa?”, ông hỏi vặn 

“Người anh của ta”. 

“Vậy hãy giới thiệu ông ấy cho tôi khi nào khả đĩ.” 

“Ngươi hãy tự đi, hãy tỏ lòng tôn kính với anh ta, và cầu khân rằng ngươi 

đến tìm anh ta để nắm bắt các ý nghĩa.” 
Cuộc gặp gỡ này khiến ông tư duy sâu sắc và ông đã quyết định từ bỏ chức 
vụ, tuyên bố chủ ý đi tìm đạo sư có thê giúp ông khai mở các ý nghĩa về 
thực tại. Vô Ngại Xứng đã từ chối tất cả khân cầu của các vị Môn giả và 
tăng đoàn tại Nãlandã rằng ông đừng bỏ đi. Tổng thời gian ông sông ở 
Nãlandã là § năm'”'”. Trong lúc đi tìm thầy về hướng Đông ông đã trực kiến 
bốn tôn là Cakrasamvara (Luân Giới) bảo ông hãy tìm Tillopa về hướng 
Đông. 
Ông đã tiếp cuộc hành trình tầm thầy học đạo về hướng Đông với rất nhiều 
khó khăn, theo đó, ông tìm khắp chốn nhưng không thể tìm thấy Tilopa bằng 
xương bằng thịt dù đã nhiều lần được trực kiến ngài. Mệt mỏi đến khi định 
tự sát để tìm thấy đạo sư trong kiếp sống kế thì Tilopa lại xuất hiện và nói 
“Làm thế nào ngươi có thể tìm ra đạo sư nếu người giết một vị Phật?”. Lúc 
này Vô Ngại Xứng khân cầu và đã được ngài tiếp nhận.“°Š Tilopa đã truyền 


*%?Quenther P.VHIL 

“#Karmapa sử dụng một chuyện khác kể rằng Vô Ngại Xứng thấy một lão già dơ 
bân đang nướng sông các con cá trên lửa. BỊ ông và các tăng-già ngăn trở, Tilopa 
đã yêu cầu hãy ném các con cá đang nướng dở chừng xuống nước. Lập tức khi gặp 
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khẩu cho ông Tứ Yếu Pháp" và Trí Huệ Không lành Nữ Pháp. Sau đó 

được hướng dân của Tilopa trong các hành vi và hiệu biệt vê phủ nhận bản 
z 410 

ngã. 

Ngoài đại đệ tử Marpa, là người Tây Tạng đã 3 lần đến Ẩn-độ và tổng cộng 

có đến 12 tu lần học với Vô Ngại Xứng, để học Pháp và mang kinh điển 

truyền về có quốc, thì ông cũng có hàng ngàn đệ tử trong đó có 7 đại đệ tử 


bao gôm: Dombhipa (â¬), Maitripa (&§=:), Santipa (aa8=r) là các đại thành 
tựu giả; sPyi ther ba (a<a), Sr1-Santibhadra (Cát Thánh Hiên), Prajñasinha 
(Trí Sư-tử) và Akarasiddhi (Sắc Thành Tựu). Trong sô lượng đệ tử đông đảo 
đó, cũng có một số đệ tử ngoại đạo”! : .. : : 

Ong đã tịch diệt tại Pullahari vào năm 85 tuôi, khi mât đê lại rât nhiêu xá 


là. 
w 


4.7.3 Danh Sách Tác Phẩm 


Dưới đây là danh sách các tác phẩm tìm thấy từ Dergé và Nathang có ghi 
tên tác giả là AbhayakTrti, Nãro-pa, Dpal Nãro, Nag-po shabs, Nãro shabs, 
Nãda-päda, Naro-pa'i-shabs, ... “!” các tựa đề sách này đều có ghi chú thêm 
từ danh mục là tác phẩm của Nãro-pa. 

Tác phẩm tìm thấy với tên tác giả là AbhayäkTrti 


nước, cá sống lại và bơi đi nơi khác. Điều này khiến Vô Ngại Xứng nhận ra Tilopa, 
một thành tựu giả. Tuy nhiên, câu chuyện này theo Guenther (P.34-35) chỉ là một 
trong những lần Vô Ngại Xứng trực kiến thấy Tilopa trên đường tìm ngài. 

%%I à giáo pháp kết hợp của: (1) giáo pháp Đại Ấn (Mahãmudrã) cùng với sự nhận 
biết tất cả Kinh và Mật điền; (2) Mẫu Mật Tục (s:z=); (3) Phụ Mật Tục (z=›) và (4) 
giáo pháp Huy Quang. 

*!#Tãranätha (Chimpa P.299) miêu tả Vô Ngại Xứng gặp Tilopa tại một nghĩa địa. 
Trong vòng 6 tháng tu tập với Tilopa, ông đã đạt mức Thành tựu giả và tổng thời 
gian theo tu học với Tilopa là 12 năm. 

*!'Một nghi vấn đặt ra là tại sao Vô ngại Xứng không được xếp vào các đại trí giả 
như 17 vị được đức Dalai Lama nêu trong Kệ Hướng Nguyện. Học giả DorJee 
Damdul (X3=xraez:), đương kim lãnh đạo của Tibet House tại New Dehli nói về lý 


do là vì ngài Vô ngại Xứng không có trước tác có tính truyền thống (legacy) cũng 
không có tác phẩm lớn nào. Cách hiểu này có lẻ có thể áp dụng cho trường hợp của 
ngài Liên Hoa Sanh và các tác giả lớn khác của Nãlandä. (Benetti P. 3 L). 
*12Taranatha (Chimpa P.299) cho rằng ông sống đến 700 năm kề từ 12 năm sau khi 
đức Phật nhập niết-bàn. 
“Các tên nêu trên đã được Taranatha (Chimpa P.429) nhận định là các tên khác 
nhau của Vô ngại Xứng và ông cho là Vô Ngại Xứng đã trước tác khoảng 30 tác 
phẩm. 
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AjHanathastuti-mrtyuvañcana-nãama (Ê'<srstfa Xfarciƒn =ra8aya! 3g = ) 

Supplementary — P 4605 /N 3394/D n/a 
BhagavacchrT-cakrasamwvara- sãdhana-nãma (=sšrza-ansrnetaraff=ăf 
š5=Ä se e=tsrärgy=r) 


Supplementary — P 4614/N 3403 /D n/a 


Tác phẩm tìm thấy với tên tác giả là Nãro-pa. 
Paramarthasarigraha-nama-sekoddesatika (=R=sÉ=sšã =Ñ:aRermg=- 
Xã narr=Bsr=râsrey=) (Dpal Năãro) 

—P20ó8/N§857/D 1351 
Ekaviraherukasadhana-nama (=aaĩsRat=tSẦgxs=srasgr=r) (Năro- 
pd) 

—P2lI94/N984/D 1472 
Vajrayoginisadhana (X3a»að=sầgxs=sv) (Naro-p4) 

—P2290/N10§1/D 1579 
VajrapadasarasamngrahapafJiRãa (<2R3r8\=*fagsreR =ma-aBar,) 
(Naro shabs) 

—P2316/NIII1/DII86 
Arya-dakinnvajrapafjara-nama-mahatantra-rajakalpa-mukha- 
bandha (a=ersrerata'ašfarE'ầ='ầxig SÄ z¬ 3; gatšfâs #f'sga=Ä:gnrXfẦ ma si: ) 
(Nag-po shabs) 

—P2325/NI120/D 1195 
Srihevajrasadhana (=ea=8x=xX3ầxre=sr) (Nãro-p4) 

—P2415/N I210/D 1292 
Ratnaprabha-nama (Sa8ầ£=;ssg=r) (Naro-pa) 

—P2474/N 1269/D 1342 
Dharmabhisekamargasamhati (ss=#x8zraä=rašfSm) (Naro-pa) 

—P2618/N1413/D 1747 
Sridevimahakalisadhanopayikä (=e=gšt[sayšr]3ašầgmw) (Naro- 
p4) 

—P2647/N 1442/D 1781 
[Mahamudra]-vajragii-[nama] (xầx) (Naro-pa) 
_=P3136/N1932/D2288 
Safãksarabhaffarakasya-sativatrayabhäavana (3=rgs Ñ'3ng =Ñ-Qaer 
=aaaiso'8 =šarsÄ s=sr) (Nđro-pđ) 

—P3225/N2021/D2383 
Pancakramasamgrahaprabhava  (Sasasgssseasaa) - (Dpal-ldan 


Naro-pa) 
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—P4790/N3579/D 2333 
Curusiddhi (gasss=v) (Dpal Naro-pa) 
—P5016/N3805/D 4889 
Pravacanoftaropama (snaaâ) 
—Pn/a/Nn/a/D 2332 
Karnafanira-vajrapada-nama (ss=g~X3ầ%xra=Axga) (Naro-pa) 
—P4632/N3421/D 2338 
Naropandita-gitikä (sxs§sâg) (Nãro-pa) 

_—=P3194/N1990/D2366 
SrI-guhya-raina-cinia-mani-nama (xasa=s3xf3ân-sâ+#*giậwgxr) 
(Naro-pa) 

_—=P4623/N3412/DI1524 
S7T-cakrasayara-Vikurvana-caftur-vihsafide§a-pramana-šasana 
( S656) S2 kới 2 Gosek<s666Ÿ r3 4A 'g z4 g3 ^I ) (Nãro-pa) 

_—P4628/N3417/Dm⁄a 
SrI-vajrayogim-guhya-sadhana-nama _ (xsx#asaỹxzÂ⁄4a=sâger 
“swi2w2r) (Naro-pa) 

—P4668/N33457/D na 

Vajrayogim-sadhana (#2zara#saâ gaesw/) (Năro-pd) 

_—=P4673/N3462/Dma 
SrI-guhyasamdjopadeša-paficakrama-nama_ (xsaa=saawsÂsar=ar 
%x«zsräxrs) (Nãr0-p) 

_—P4789/N3578/ Da 
Sri-mati-devunahakal-guhya-sadhana-nama (xsxas.gă4aräf23 38: 
w=sâ “g<<ryi3wø'«J) (Naro-pa) 

—P4929/N3718/D1m⁄a 
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4.8. Tsongkhapa (===aae=r— Học Xứng)”” 
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Ộ P4.8 Tranh vẽ ngài Tsongkhapa (TK. 15) - 
Nguôn: Wikipedia, Rubin Museum of Art Newyork — hiệu chỉnh: VI Trân 


“Tên đầy đủ ấ=m=rš===mmpvsr (1357 — 1419). 
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4.8.1 Tiểu Sử 


Phần tiểu sử của Tsongkhapa chủ yếu được tinh lọc dựa trên hai tài liệu của 
Thurman và Jinpa, các chỉ tiết khác nếu có sẽ được chú thích thêmf!Š. 
Tsongkhapa sinh năm 1357 tại khu vực Tsong Kha thuộc vùng Amdo (sa), 
tức là Đông Bắc Tây Tạng. Mẹ ông là người thật thà, tử tế, và rất hay tụng 
mật chú “Om mam! padme hũm”. Gia đình ông có 6 anh chị em cả thảy và 
ông là người con thứ 4. 

Năm trước khi ông ra đời, cha ông đã có một giấc mơ thấy một vị tăng-già 
biểu tượng của ngài Văn-thủ-sư-lợi đến từ Ngũ Đài Sơn (1:1II). Vị tăng 
này đã yêu cầu cho nương tựa trong một thời gian. 

Sau đó vài tháng, trước khi ngài ra đời thì mẹ ngài cũng mơ thấy nhiều người 
đến đợi và chào đón ngài Quán Thế Âmf'°, 

Và sau đó, là việc cao tăng Chöjé Dhöndrup Rinchen (sx>šz a+3z33) đã gửi 
đến rất nhiều quà để ban phước. 

Vào lúc 3 tuổi ngài đã được Karmapa Đệ Tứ (1340-1383) nhân đi ngang 
qua đã thăm viếng và ban cho ông giới cư sĩ (upäsaka, ưu-bà-tắc) với Pháp 
danh Kũnga Nyingpo (mz=a§=#) và khuyên rằng về sau ông nên được 
chuyên đến trung tâm Tây Tạng. 

Vào khoảng 6 tuôi, ông đã được gửi đến nơi trụ trì của Chöjé, được học đọc, 
viết, và các văn bản nghi lễ. Sau, ngài được ban nhiều quán đảnh Mật tông 
trong số đó có các quán đảnh về Hevajra và Vajrapäni cùng với Mật-tục 
danh là Dönyö Dorjé (Xz+« xa) tại chùa Jakhyung. Cũng trong năm này đã 
được thọ sa-dI gIới VỚI hãy Chöjé và được ban Pháp danh là Lobsang 
Drakpa (===zmxr=r). Với sự chăm nom chu đáo của thầy, đến năm 16 tuổi 
ông đã thông thạo tất cả những gì cần được ban truyền đặc biệt là hai bộ 
luận Hiện Quán Trang Nghiêm và Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm của DI- 
lặc. Theo đó, ông đã chính thức được sư phụ đưa đến trung tâm Tây Tạng, 
nơi tập trung các tăng đồ sáng giá nhất và cũng là trung tâm tu tập và thực 
hành Pháp mạnh nhất Tây Tạng. 

Đến năm 1373 ông đã đến được tự viện Drikung Thil, nơi mà dòng tu 
Drikung Kagyủ được sáng lập vào năm I 179 bởi Kyobpa Jikten Gönpo (§+ 
¬ a&mpas#mĩ, l143—12]7). Ông đã diện kiến phương trượng Chenga 
Chökyi Gyalpo (sazs:&øg»+f, 1335—1407) và nhận được nhiều thuyết giảng 


*!5Thurman (xiii) dựa trên nhiều tài liệu, quan trọng nhất là giảng giải của Geshe 
Ngawang Dhargye (=a=== = øx) và Song oŸ Realization (=sr8ar 22012GX'SGRIRT x). Jinpa 
(P.xvii) cũng dựa trên nhiều truyền giảng đặc biệt là luận án tiến sĩ của chính ông 
và bộ sách 4 quyên 7 Tập Tiểu Sử của Tsongkhapa. 

*!%Có sự đị biệt giữa Jinpa (P.21) và Thurman (P.5-6). Jinpa kế rằng người đón chào 
là các vị thiên trong khi Thurman cho là các vị tăng-già. Dù sao cả hai đều có ý rằng 
ngài là hóa thân của cả hai Văn-thù-sư-lợi và Quán Thế Âm. 
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và các khẩu truyền khác nhau, trong số đó, quan trọng có 8ồ-đề Tâm, Đại 
Ấn Ngũ Phân, cũng như là 1c Du-già của Vô Ngại Xứng. Ngoài ra, ông đã 
được truyền thụ về y học như là Tỉnh Yếu Bát Chỉ và Dược thảo Ấn 
(Ayurvedic) từ danh y Könchok Kyap (sẽ: EU Ông đã sử dụng hiểu 
biết y học đề tự khám và chữa bệnh cho mình về sau. Để tiếp tục đào sâu tu 
tập Phật giáo, ông đã đến chùa Dewachen tại Nyethang''”. Tại đây ông tu 
học hầu hết các bộ môn quan trọng của Phật giáo bao gồm Bát-nhã (dựa trên 
các giáo pháp của Di-lặc), Luận lý và Tri thức luận (các giáo pháp của Vực 
Long và Pháp Xứng), A-tì-đạt-ma (từ giảng huấn của Vô Trước và Thế 
Thân) và Giới Luật (cơ sở từ Đức Quang và Hữu Năng Quang). Đặc biệt 
ông năm bắt toàn bộ giáo pháp Bát-nhã trong thời gian rất ngăn. Khả năng 
học và nhớ của ông làm kinh ngạc các giảng sư. Năm 19 tuổi ông đã trở nên 
nổi tiếng do chiến thắng trong các cuộc tranh luận chính thức dành cho ông 
tại các nơi. Tiếp nối là việc ông đã du hành đến những tự viện chính như: 
chùa Shalu tại Tsang, nơi có dòng truyền của Bu-ston; đại tự viện trung tâm 
của dòng Sakya; chùa Sasang thuộc trường phái Jonang (xa=}". Tiếp đến, 
là chùa Jonang của Dolpopa (xar=r), đại tự viện Bodong É, và chùa Chiwo 
Lhé. Đặc biệt, tại Chiwo Lhé ông đã được khẩu truyền chỉ pháp Ka-đương 
về Giai Trình của Đạo (2sz:, Đạo thứ đệ). Kế là chùa Narthang vốn là trung 


tâm A-tì-đạt-ma và Giới luật (tì-nại-da). Đến chùa Tsechen, ông đã học được 
đầy đủ giáo pháp của Di-lặc vào lúc 20 tuổi. 

Tại mỗi chùa ông đều được nhiều giảng huấn và các quán đảnh khác nhau 
và tiếng tăm của ông càng lúc càng vang xa. 

Tại chùa Tsechen, ông được sự khuyên nhủ của đại sư Nyawön (s=za) về 
việc tìm học 4-/-đ/-ma từ giáo thọ Rendawa”'”. Rendawa không những đã 
truyền giảng đầy đủ chỉ tiết về Câu-xá Luận của Thế Thân và về Nhập Trung 
Quán của Nguyệt Xứng, mà về sau ông còn trở thành vị sư phụ cao quý giữ 
vai trò tối quan trọng cho cuộc đời ngài Tsongkhapa. 

Năm I9 tuổi, ông đã dự khán lớp học về tác phẩm ?ỉ-ngi-đda Kinh 
(Vinayasũtra) của Đức Hiền tại chùa Kyormolung. Trong lúc học và trì tụng 


*““Chùa Nyethang thuộc trường phái Ka-đương (=mas=s««:) sáng lập bởi ngài Atisa 
và các đệ tử. Chùa này tọa lạc tại Tây Nam thủ phủ Lhasa, (nay thuộc trần Khúc 
Thủy, Trung Hoa). Đây là một trung tâm Phật giáo lớn của Tây Tạng thời bấy giờ. 
(Jimmpa P.33) 
*#Trường phái này được sáng lập vào TK.II bởi Yumo Mikyö Dorje (srâ=š= `), 
một đệ tử của đại học giả Kashmir là Somanatha, rất nồi tiếng về các thực hành 
Thời Luân. (Rigpa Jonang). 
*'#Tên đầy đủ: Rendawa Shyönnu Lodrö (Ssz=a=aăz.a.X im) (1349-1412). Ông là 
một đại học giả của phái Sakya. Tsongkhapa học Câu-xá với Rendawa tại chùa 
Tsechen, sau đó tháp tùng theo Rendawa học Nhập Trung Luận Thích tại chùa 
Nyangtö Samten Ling. 
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Tâm Kinh, Tsongkhapa đã tập trung thiền quán và đạt mức nhất tâm tập 
trung vào Không tánh. Trong những lần như vậy, chúng tăng thường bỏ lại 
ông đang ngồi thiền một mình trong khán phòng, khi mà buổi tu học đã vãn. 
Trong lúc tu học Giới Luật, thì ông cũng phát hiện ra bị một chứng đau lưng 
trên nhưng sự chữa trị tại chùa Nyethang đã không có kết quả. 

Tiếp sau trong hai năm 1378 - 1380 ông đã nhiều lần được gặp lại và tu học 
với thầy Rendawa và các giáo thọ khác ở các chùa về hầu hết những giáo 
pháp trọng yếu của Đại thừa cũng như là giáo pháp chuyên biệt về Mật tông, 
đồng thời tham gia thành công các tranh luận tại các chùa như Nenying, 
Sakya, Ngamring, Nyethang Dewachen, Maldro, Narthang, Bodong É, 
Sangphu, Tsethang, và Joden. 

Trong thời gian kế trên khi lưu trú ở chùa Sakya, ông lại được truyền dạy 
một kỹ thuật du-già thở. Sử dụng pháp này mãnh liệt trong nhiều ngày đã 
giúp ông thuyên giảm bệnh đau lưng. 

Tại Ngamring Tự, do cảm hứng từ bài giảng của Rendawa về giáo pháp 4- 
tì- đại-ma Tập Luận của Võ Trước, ông đã biên soạn tác phẩm đầu tiên là 
Hải Tế Giải Luận”? cũng cấp một luận giải chỉ tiết về lý thuyết Tâm của 
Du-già Hành tông đặc biệt là khái niệm A-lại-da thức. Liền sau đó, nhận tin 
không may từ gia đình, rằng bà mẹ đã quá già yếu mong mỏi ông về gặp 
mặt một lần trước khi chết. Đây là lý do chính khiến ông rời chùa. Và khi 
đến Maldro, thật sự đắn đo vì việc trở về lại Amdo sẽ không còn duyên nào 
để có thể tiếp tục tu tập, và do đó, ông thay đổi ý định dù là rất buồn đau. 
Thay vì trở về, ông đã viết một bức tâm thư và tự họa chân dung mình bằng 
máu để gửi cho mẹ và tạm lưu lại ở chùa Maldro và tu học Lượng Thích 
Luận (Pramana-varttika). Ông đã đặc biệt bị thu hút sâu vào chương hai của 
tác phẩm này và thật sự thấm sâu vào vai trò của luận lý trong đạo giác 
ngộ””'. Tại Nyethang Dewachen, ông đã soạn thảo công trình Những Bác 
Thang Của Minh Tâm (Xas«=#==3zs'). Tại chùa Sangphu ông đã trải 
nghiệm trực kiến về Sarasvati và qua đó đã có rất nhiều tín đồ tu sĩ lẫn cư sĩ 
xin nhận ban phước Sarasvatf”. Trong năm 1380 ông chính thức thọ giới 


*2“Tên đầy đủ của sách là Hải Tế Giải Luận — Luận Giải Chỉ Tiết của Các Điểm 
Khó về Phiển Não và A- lay-da thức (Re== mas[BÄ =ma'=f'xatg 3a8ar=yÄisr=,x'ctei='=lÄìg” 
să )- 
tChương hai của sách này đã dựa trên câu kệ trong Lượng Tập Luận của Vực 
Long để đưa ra các luận lý chứng minh là đức Phật với các đặc tính định nghĩa là 
không thê bác bỏ. (X. chỉ tiết trong chương 2.10.2 về Pháp Xứng). 
'#“Theo Wisdom Library (Sørasvai) thì đây là tên một Thiên nữ trong vai trò Hộ 
thiên của vương quốc Kapisa (Kế-tân, jiï), theo chương 17 trong kinh Nguyệt 
Tạng (Candragarbha) thuộc bộ Đại Phương Đăng Đại Tậ áp Kinh (Mahäsamnipata- 
sũtra). Ngoài ra, tên của vị thiên này cũng được tìm thấy trong nhiều Kinh điển 
khác. 
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tỳ-kheo với trụ trì Tsultrim Rinchen (xãz«3s3a) tại chùa Joden thuộc 
Yarlung. 

Sau đó, ông đã đến chùa Densa THỊỦ” Về tiếp nhận nhiều giáo pháp của 
dòng Kagyu (như các giảng huấn về Lục Du-già của Vô Ngại Xứng, giáo 
pháp Marpa và giáo pháp về Sakya Lamdré). 

Năm 1380, lúc 25 tuôi, ông đã tham gia giảng dạy tại chùa Kachu (tên khác 
là Keru) các bộ môn như Bát-nhã-ba-la-mật-đa, Luận lý và Tri thức học, và 
Triết học Trung quán. 

Khi ấy, đù được miêu tả như là một người cao lớn, mũi to (biệt danh là 
“Amdo Mũi Lớn”), ông lại rất tử tế, dễ tính, nên được nhiều người thích rào 
đón. Các câu hỏi hay các điểm khó của văn điển được ông tỏ vẻ kiên trì và 
tôn trọng. Khi hướng dẫn người khác ông lại rất lịch sự ít khi dùng tên mà 
dùng danh vị. Dù giọng nói có âm hưởng Amdo nhưng tuyệt đối trôi chảy 
tiếng vùng Trung ương, âm hưởng êm nhẹ dịu dàng. 

Từ 1381 đến 1385, ông đã đến chùa Tsal Gungthang thuộc vùng Kyishö, 
phía đông Lhasa. Nơi đây là trung tâm sở hữu các đại tạng kinh luận 
Kangyur và Tengyur. Suốt thời gian như vậy ông chìm sâu trong học hỏi và 
nghiên cứu các giáo pháp Phật giáo Ân-độ””!. 

Tại đây ông soạn #oàng Kim Hoa Nghiêm Luận” là tác phẩm ghi lại các 
phân tích so sánh sâu rộng giữa nhiều kinh-văn. Đến năm 1387 tác phẩm 
này hoàn tất và nó được xem là tác phẩm vô song trong cả chiều sâu lẫn nội 
dung trong số các luận giải Tây Tạng. Từ đây về sau, ông viết thêm nhiều 
tác phẩm đặc biệt về các chủ đề triết học, tri thức học và A-tì-đạt-ma. Ông 
cũng đã muốn đào sâu thêm về Mật tục một cách có hệ thống đặc biệt là về 
giáo pháp Thời Luân. Do đó, tại các chùa Tölung và Ngangkar, ông đã 
nghiền ngẫm trong nghiên cứu và thực hành Thời Luân. 

Sau đó ông đến các chùa như Gongka, Riknga và đặc biệt là tại Mönkhar 
Tashi Dong thuyết giảng Đại thừa?” cũng như là các giáo pháp của Kagyu 
bao gồm của Milarepa và Marpa. 


lướ 
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2*Nơi đây là một trung tâm quyền lực chính trị quan trọng của Trung Ương Tây 
Tạng thời bấy giờ (Jinpa P.55-58). 
*24(Jinpa P.61-62) Đây cũng là một duyên may lớn cho Tsongkhapa vì chỉ trước đó 
vài thập niên, đại Tạng kinh Tây Tạng vừa được Bu-ston phân loại, sắp xếp, và điều 
chỉnh xong vào 1351, nên việc nghiên cứu được thuận tiện hơn nhiều. 
Mai S2 đề đây đủ là 3w'=q<rXang 2 '=Ä'ata'=u|RỊntga'sếs'aÉa '='ăn|srIẦ'øaa8)2rer==nos'=Ä'ø 
=ø==ÄAms=ansA~a=| (Hiện Quán Trang Nghiêm Bái-nhã-ba-la-mật-äđa Triệt Giải 
Hoàng Kim Hoa Nghiêm Luận). 
*#®Các giáo pháp Đại thừa được ông giảng nhiều nhất tại Mönkhar Tashi Dong bao 
gồm Lượng Thích Luận của Pháp Xứng; Ngũ Luận của Di-lặc; A-fi-đạf-ma Tập 
Luận của Vô Trước, Câu-xá Luận của Thế Thân, Giới Luật Kinh của Đức Hiền; các 
tác phẩm chính của Long Thụ, Nhập Trung Quản Luận của Nguyệt Xứng, Tứ Bách 
Kệ của Thánh Thiên, và Nhập Bồ-đề Hạnh của Tịch Thiên. 
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Trong năm 1390 ông đã đến chùa Taktsang và học ở đó nhiều giáo pháp đặc 
biệt là các giáo pháp Mật tông như Hevajra Tantra (Hồ Kim-cương Mật 
Tục), Guhysammäja Tantra (Bí Mật Tập Hội Mật Tục), Vô Cấu Quang 
(Vimalaprabhä — Một giáo pháp quan trọng của hệ thống Thời Luân), và 
Thời Luân Lục Du-già. Kế, tại chùa Rong Chölung gặp gỡ Umapa (=gar=r) 
là người có khả năng trực kiến thường xuyên với Văn-thù-sư-lợi. Người này 
sẽ giúp Tsongkhapa đón nhận các câu trả lời về các nghi vấn đặt ra cho Văn- 
thù-sư-lợi. Tại Tri Tsakhang ông đã học cách tạo mandala, các nghi lễ múa, 
nghi thức điểm đạo, các thủ ấn phức tạp và vv... Ngài cũng học được 
Vajramäla (Kửm Cương Tràng Hạt) và Mahãcakra VaJrapam (Đại Luân Kim 
Cương Thủ). Năm 1391 — 1392 ông ngụ tại chùa Shalu. Đến 1392 ông đã 
nhận được tất cả các giáo pháp khẩu truyền của các đại Mật điển và các pháp 
tu tương ứng. Các giáo pháp này tạo thành hệ thống Tân Mật. Như vậy ở 
tuôi 34, ông đã trở thành đạo sư về Hiến thừa và là một truyền nhân Mật 
tông. 

Trong giai đoạn này, ông trước tác Chân Tâm Truy Vấn (=rz:yser=mr =m)"“” 
đặt ra nhiều nan đề liên quan đến thiền học, Tánh Không, và Pháp thân như 
là: chánh niệm lên đối tượng thiền, việc thiền không rời rạc, quan điểm về 
tánh Không, các dẫn hướng đến bản chất của tâm, và các lập trường. đối chọi 
và khác nhau về niệm tính và mối liên hệ với Pháp thân trong thiền. Theo 
đó, ông đưa ra lý lẽ chủ chốt để tu tập Phật pháp là phải thông qua sự kết 
hợp học hỏi, quán chiếu phán xét, và nuôi dưỡng thiền tập.'? 

Qua huấn thị của sư phụ Rendawa, ông nên xin các khuyên dạy hay chỉ dẫn 
từ Văn-thù-sư-lợi thông qua các trực kiến hỗ trợ trung gian từ Dmapa. Theo 
đó, năm 34 tuổi, ông đã đến gặp gỡ Umapa tại chùa Gadong'°? để có cùng 
nhau một cuộc ẩn tu, rồi được Văn-thù-sư-lợi khuyến cáo là Tsongkhapa 
nên tham gia một cuộc ân tu khác mạnh mẽ và lâu dài hơn tại nơi thanh 
vắng. Trong lúc tu tập ở Gadong, Tsongkhapa cũng đã có lần tự trực kiến 
ngài Văn-thù-sư-lợi và theo đó ông chuyển đổi từ việc nuôi dưỡng định 
(Samatha) sang việc tập trung vào quán tưởng và trực kiến Văn-thù-sư-lợi. 
Mùa thu năm 1392, Umapa về lại nguyên quán tại Kham. Tsongkhapa tiễn 
ông đến Lhasa, ghé qua chùa Kyormolung để tiến hành nhiều pháp giảng 
cho chúng tăng, rồi lại khởi hành đi Wölkha cùng với 8 đệ tử — vốn được 
khuyên dặn từ Văn-thù-sư-lợi. Năm 1393, ông và các đệ tử đã đến một nơi 
ân tu mới xây tên là Wölkha Chölung tọa lạc ở vùng rất đẹp thuộc lưng 
chừng núi Odé Gungyal. Trong thời gian đầu, họ đã tập trung vào các pháp 
tu tiên yếu (ss:a#:) như quy y Tam Bảo, thanh tịnh nghiệp chướng qua việc 
hạ bái 35 vị Phật, quán chiếu về vô thường, nuôi dưỡng chánh niệm và tỉnh 


Dựa theo cách dịch của Jinpa (P.90). Nghĩa đen của tựa sách là Các Truy Vấn 
Siêu Vượt Ánh Sáng Trắng. 
%28X_ chỉ tiết từ Jinpa (P.90-101). 
*2?Thurman ghi là chùa Gawa Dong (P.15). 
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thức, điều tiết xúc cảm, khởi Bồ-đề tâm, đào sâu quan điểm và trải nghiệm 
về vô ngã và tánh Không, tu tập Phổ Hiền thất chỉ nguyện, cúng dường 
mandala... Lượng hạ bái của Tsongkhapa nhiều đến nỗi vào lúc kết thúc kì 
thực hành tiên yếu, thì nền đá chỗ ngài hạ bái đã có in dấu mòn bàn tay và 
đầu chạm lên, 

Vài tháng sau, ông đã bất ngờ trực kiến được ngài Di-lặc, như là một điềm 
báo một diễn biến quan trọng to tát cho Phật pháp. 

Năm 1393, ông cùng các đệ tử đến chùa Dzingchi như là phần việc để thanh 
tịnh nghiệp qua đó cúng dường hình ảnh của Di-lặc. Tại đó, họ phát hiện 
ngôi chùa cô kính có lịch sử từ TK10 đã bị hư hỏng nhiều và cần sửa chữa. 
Cám cảnh với sự việc, họ đã bán hết những vật sở hữu có giá trị nhưng vẫn 
không đủ tịnh tài cho việc trùng tu. Họ đã cầu nguyện, và sau đó, được 
hưởng ứng của giới cầm quyên và rất nhiều Phật tử. Việc trùng tu chùa và 
tượng Di-lặc là một trong 4 công trình lớn mà Tsongkhapa khởi động và 
hoàn thành. Sau đó nhóm tu tập dời đến Gya Sokphu và Tsongkhapa đạt 
được thành tựu lớn lao trong tu tập, ông đã trải nghiệm trực chứng Văn-thù- 
sư lợi, được vây quanh bởi sự có mặt của chư Phật, Bồ-tát, các đạo sư Ấn- 
độ như Long Thụ, Thánh Thiên, Phật Hộ, Long Giác, Nguyệt Xứng, Vô 
Trước, Thế Thân, Vực Long, Pháp Xứng, Đức Quang, Hữu năng Quang, 
Tối Thượng Giác (Devandrabudhn), Tịch Thiên, Tịch Hộ, Liên Hoa Giới và 
nhiều đại thành tựu giả khác. Ông đã nhận được sự ban phước từ họ. Đến 
năm 1394 nhóm của Ngài đến khu tu tập mới là Jampa Ling, một nhánh mở 
rộng của chùa Dzingchi. Họ thiền tập trong các am tu cá nhân. Thỉnh thoảng, 
Tsongkhapa có truyền các chỉ dẫn và khuyên răn cho cả nhóm. 

Nói chung, Tsongkhapa đã dành ra khoảng 3 năm ẩn tu tại khu vực Wölkha 
này nhưng không trụ lại một nơi đủ lâu. 

Năm 1395, theo lời mời của Lhodrak Drupchen (#zrz=az:), đạo sư của phái 
Đại Viên Mãn của Cựu Mật, Tsongkhapa đã kết thúc kỳ ân tu dài, để đến 
chùa Drawo. Tại đây, ông được truyền khẩu giáo pháp của các dòng truyền 
thừa phân nhánh từ Ati$a, nhận quán đảnh về các dạng khác nhau của Kim 
Cương Thủ (Vajrapam) bao gồm cả sự gia trì năng lực tu tập về giác thể 
Hayagriva, và Hoa Nghiêm Tối Cao Y Dược Cam-lổ'. Ngược lại, ông cũng 


%0Thurman ghi là ông đã tiến hành 500,000 hạ bái và 1,800,000 cúng đường 
mandala (P. 16). 

*!Theo chú thích 240 của Jinpa (P.429) các dòng truyền này có từ các đại sư Ka- 
đương: Potowa (ø=, 1027-1105), Neusurpa (ss~¬, 1042-1118), và Gonpawa (=ăz: 
<<, 1016-1082). Jinpa giải thích rằng Hayagriva là một giác thê thiền có dạng đầu 
ngựa, giác thể này đặc biệt quan trọng trong truyền thống Cựu Mật (Nyingma). Tuy 
nhiên, theo Widsdom LÍb (Hayagrn4) thì trong Phật giáo Tây Tạng, thuật ngữ này 
còn chỉ đến một hóa thân của Phật Bất Động (Aksobhya), tự điển này cho Tăng giác 
thể dạng đầu ngựa thuộc truyền thống Bà-la-môn và nó cũng không nói đến biểu 
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dạy cho Drupchen và nhóm tăng sĩ ở đó giáo pháp Tập Bồ-tát Học Luận 
(Siksasamuccaya) của Tịch Thiên. Trong lúc gặp gỡ, Tsongkhapa có tỏ ý hỏi 
Drupchen về ý định đi Đông Án-độ để học hỏi đạo sư Mitrajogi (Hữu Du- 
già)” về các hiểu biết về tánh Không. Tuy nhiên, sau khi Drupchen trực 
kiến thỉnh vẫn Kim Cương Thủ thì được khuyên là: Nếu đi, do nghiệp, 
những người tháp tùng có thê mất mạng và riêng Tsongkhpa sẽ phải ở lại 
đó không trở về lại Tây Tạng. Theo lời khuyên, ông từ bỏ ý định đi Ản-độ. 
Sau khi ở Drawo được 7 tháng, nhóm tu thiền của Tsongkhapa đi đến vùng 
Nyal. Đến đó, lưu trú tại Loro Tongtak khoảng 5 tháng, Tsongkhapa đã được 
dịp đào sâu những hiểu biết về 8ô-đề Đạo Đăng Luận của Ati$a thông qua 
việc nghiên cứu tác phẩm Đại Giải Thuyết về Giai Trình của Giáo Nghĩa do 
Drolungpa (#s==, TK.12) soạn thảo. Tiếp đến, cả nhóm đi chùa Yarden và 
nhập hạ tại đây. Trong lúc nhập hạ, với một địp trực kiến Văn-thù-sư-lợi và 
qua. hiểu biết về các luận điển từ các đại sư Ản-độ, ông đã thấu hiểu hơn 
nhiều về tánh Không. 

Mùa thu năm 1396, đoàn tu thiền (giờ đây số đệ tử tháp tùng ông đã tăng 
đến 30) đã hành hương đến vùng núi thiêng Tsari®°. Tại các khu vực này, 
ông đã tiến hành nghi quỹ và nghỉ thức tự ban truyền năng lực về 
cakrasamvara (Luân Giới), tu tập giai đoạn hoàn tất Lục Du-già của Thời 
Luân Mật Tục, cúng dường lên bảo tháp Serché Bumpa và giảng dạy mở 
rộng cho chư tăng về tì-nại-da (giới luật). Ông cũng trải nghiệm các trực 
kiến về việc thâm nhập mandala Luân Thệ, giác thê Thời Luân, và đặc biệt 
là ngài Di-lặc. 

Đầu năm 1397, ông trở về vùng Nyal và trú ngụ tại Sengé Dzong. Ông tiếp 
tục tu tập mãnh liệt Lục Du-già Thời Luân và được sự hướng dẫn từ Văn- 
thù-sư-lợi cho biết rằng ông không còn phải thường xuyên khẩn xin các lời 
dạy về ý nghĩa của Tam Học (giới-định-tuệ) và các lớp Mật tục nữa, vì ông 
đã đủ năng lực để tự truy cứu dựa trên các nguồn giáo pháp thâm quyên để 
phân tích các kinh điển và mật điển. Ông cũng nhận được khuyến khích 
dùng thân-khẩu-ý cho lợi ích của Phật pháp và chúng sanh. Tại Nyal, ông 
mở khóa dạy cho cộng đồng tăng sĩ, khi tin tức lan truyền, đã có thêm lượng 
rất nhiều cư sĩ cũng đến dự khán. Đây là lần đầu ông tiến hành diễn giảng 
trước một cộng đồng lớn. 

Hè năm đó, khi đến chùa Radong, ông gặp Gyaltsab Je Dharma Rinchen (gx 


=an~a'®s 3a). Người này đã hỏi Tsongkhapa nhiều nghỉ vấn về triết học và 


tượng đầu ngựa có Mật tông Phật giáo. Riêng #oa nghiêm Tối Cao Y Dược là giáo 
pháp của Cựu Mật Đại Viên Mãn về Kim Cương Thủ (Jinpa P.145-146). 
*#*Thurman ghi nhận là Long Giác (Näãgabodhi) (P.19). 
*3Núi Tsari nay thuộc bang Arunachal Pradesh Bắc Án, là một trong 3 ngọn núi 
thiêng liêng nhất Tây Tạng. Hai ngọn núi kia là Kailash và Lapchi. Nguyên thủy, 
vùng hành hương này của người Tạng trên dãy núi bao gồm núi Tịnh Tinh Thể có 
độ cao gần 6,000 mét. (Jinpa P. 152) 
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thực hành và đã có ấn tượng sâu sắc về Tsongkhapa. Kế đến, trong buổi 
giảng trước công chúng về chương 2 của Lượng Thích Luận, cao tăng 
Gyaltsab Je đã hoàn toàn bị thuyết phục vào quan điểm của Tsongkhapa về 
hiệu quả của việc áp dụng các nguyên lý logic lên chủ thuyết cứu cánh Phật 
giáo. Gyaltsab Je sau này trở thành đại đệ tử đóng vai trò then chốt trong 
việc bảo đảm cho di sản của Tsongkhapa. 

Vì phúc lợi cho Phật tử, Tsongkhapa đã được chuẩn y để tô chức Đại Hội 
Duyệt Độc Kinh Văn. Đây là hoạt động to tát thứ nhì trong bốn công trình 
lớn của đời ông. 

Sau khi đạt đến hiểu biết tối hậu vào mùa thu 1397, ông quay về chỗ tu tập 
cô lập tại Lhading thuộc Wölkha, rồi chuyền đến Garphuk cho đến mùa xuân 
1398 tiếp tục tu cô lập. Mùa hè 1398, ông và học trò dời đến khu ẩ ân tu tại 
E-Teura và nhập hạ. Tại đấy, ông đã soạn hai công trình đầu tiên về Giai 
Trình Đạo (z3). Công trình đầu tựa đề “Lược Yếu về các Bước Trên 
Đường Đạo” và “Dẫn Nhập về Ba Điểm Tình Yếu" *“. Nhập hạ xong, ông 
đến khu ẩn cư Drakdong và tu tập giai đoạn phát khởi và hoàn tất của Bí 
Mật Tập Hới. Năm 1399, ông vê chùa Di-lặc tại Dzingchi trong I5 ngày và 
rồi đến chùa Nyangpo Dangdo đề nhập hạ. Mùa thu 1399, ông đi Lhasa. 
Trong những lần dừng bước ở đâu, ông đều mở các buổi giảng pháp khác 
nhau cho chúng tăng tại đó. Đặc biệt, tại chùa Potala, ông đã giảng dạy một 
chuỗi các giáo pháp với sự tham gia của một lượng rất lớn tăng chúng của 
các chùa tại khu vực Lhasa, kể cả nhiều trụ trì và học giả nỗi tiếng. 

Năm 1400, ông về chùa Gadong và hội kiến với Rendawa cũng đi đến đó. 
Sau các chuỗi thuyết giảng, ông và Redawa quyết định ân tu cùng nhau tại 
chùa Radreng vốn được Dromtönpa (ax:ša=r) khánh thành. Lúc gặp gỡ cả 
hai đã truyền dạy kinh nghiệm cho nhau và giảng huấn cho chúng tăng nhiều 
giáo pháp. Trong đó, Tsongkhapa đã hướng dẫn từng bước về việc tu tập 
định (Samatha). 

Năm 1401, ông và Rendawa trở lại chùa Drigung Thil qua lời mời của tổ 
dòng này là Drigung Chökyï Gyalpo (aäq=x3: sx5, 1335-1407). Ông đã 
trao đôi với các cao tăng về tu tập và có các buổi truyền giảng chính thức 
cũng như là ông được truyền thụ về Lục du-già của Vô ngại Xứng và pháp 
môn Đại Án. 

Sau đó, họ nhận lời mời đi chùa Namtsé Deng đề nhập hạ. Cuộc nhập hạ tụ 
tập đến 600 tăng đồ. Nhiều giảng huấn đã được truyền ra từ các cao tăng, và 
riêng Tsongkhapa đã hướng dẫn chỉ tiết về 7?-ngi-da Kinh (vinayasũtra) của 
Đức Quang. Cũng tại đây, trong các cuộc tranh luận, dưới sự chứng kiến 
của Tsongkhapa, thuật ngữ “Irung Quán” đã được lưu dùng rộng rãi. Trước 
đó, thuật ngữ này hầu như không được nhắc đến. 


*Tựa đề Tạng ngữ của hai đoản luận trên lần lượt là Si boolk-SI5saPSsESIedek-el 
BS bo Ssskssbzks%Sssbl và SoI)5IseWlšole>sibl 
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Sau kì nhập hạ năm 1401, Rendawa trở về Tsang, Tsongkhapa quay lại 
Radreng và trú tại khu vực ẩn tu mới xây là Drak Sengé, nơi có bao gồm 
hang động mà Dromtönpa sử dụng. Tại đây ông soạn thảo trước tác quan 
trọng là Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ (vt. Lamrim). Tác phẩm 
này được hoàn tất vào năm 1402. Đây là sự trình bày một cách có hệ thống 
tuân tự các giai đoạn của con đường giác ngộ hướng dẫn tu sinh từ bước 
khởi đầu cho đến thành tựu tuệ giác và Phật quả và là một trong những công 
trình quan trọng nhất của ông®Š. 

Lưu trú tại Radreng hơn 2 năm, ông soạn nhiều sách, thiền tập, và giảng dạy 
cả Hiển giáo lẫn Mật giáo, trong đó có tác phâm Lamrim. 

Năm 1404, Tsongkhapa đến chùa Lhaphu Gönsar dạy mở rộng về Lượng 
Thích Luận và rồi đi tiếp đến Wön Dechen tham gia nhập hạ và giảng pháp. 
Vào cuối năm, ông quay về khu ân tu Jampa Ling tại Wölkha. Tại đây, ông 
soạn một chú giải về tác phẩm Guhya-samäja-sadhana-vyavasthäli (Mật Tập 
Nghi Quỹ Giai Trình) của Long Giác (Nãgabodhi) và giảng dạy Tối Cao 
Mật Điền. 

Theo khẩn cầu của một số cao tăng, ông quyết định soạn thảo Đại Luận về 
Giai Trình của Đạo Mátr-tục (vt. Ngakrm). Năm 1405 khi đã 48 tuôi, ông 
hoàn tất công trình lớn này bao gồm 14 chương, tông cộng hơn 600 trang. 
Phần chính của luận này được cầu trúc với 4 lớp Mật-tục với phần. dài nhất 
là Mật-tục tối cao. Điều phi thường của Tsongkhapa là khả năng tông hợp, 
kết nối một lượng rất lớn các Mật điền, vốn được miêu tả theo các tiếp cận 
phân hóa và khác biệt nhau trong các dòng truyền, vào trong một hệ thống 
chỉ các nguyên tắc chính và các cấu trúc rõ ràng của đạo Mật-tục?°°. Cư trú 
tại Wön Dechen trong hai năm, ngoài giảng dạy Ngakrim, ông còn hướng 
dẫn lại toàn bộ mật điển Cakrasamvara. 

Năm 1406, ông đến một nơi ấn tu nhỏ là Sera Chöding. Trong thời gian ở 
đây, ông gặp đại đệ tử tâm truyền của mình là Khedrup Gelek Palsang (se: 
§YầnR)Amsrasrrss=r, 1385-1438). Khedrup là người sáng lập trường phái Phật 
giáo Tây Tạng mới, phát triền mạnh mẽ nhất tại Tây Tạng là phái Gelug. 
Theo nghĩa đen thì chữ Gelug là “Truyền thống của chùa Geden”. Khedrup 
chính là Panchen Lama Đệ Nhất. 


4'Tựa đề Tạng ngữ s=axas®z3zx, còn có tên khác là Bỏ-đề Đạo Thứ Đệ Quảng 
Luận. Sách đã được dịch ra nhiêu thứ tiêng trong đó có tiêng Việt. Bản Việt ngữ 
miễn phí tại: thuvienhoasen.org/a35664/dai-luan-ve-g1a1-trinh-cua-dao-g1ac-ngo- 
toan-tap-sach-ebook-pdf- : 

““Tựa đê thường gọi trong Tạng ngữ là sax%x3zxị (Đại Luận về Giai Trình của 
Chân Ngôn) và tựa đề đầy đủ là 8'ser<egr' xa 8= Say xAầ Kầ aarÐ Aarer Sbsok\cY q gan “xa 
sax3a.aaší (Khai Mở Các Điểm Khó trong Đại pháp về Giai Trình của Chân Ngôn 
Pháp ~ Toàn Bộ Giải Trình Bí Mật của Kim Cang Trì (vajradhara), Vua của Các 
Đáng Chiên Thăng). 
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Năm 1407, sau một trực kiến với V00 TỦ SỤ ĐI, ông đã soạn thảo tác phâm 
Giải Thuyết Tâm Yếu (Amsr=a=r ta)” 7 trình bày một phương pháp tiếp cận 
đặc biệt để phân hạng các quan điểm của các trường phái Phật giáo về Chân 
lý tối hậu (Chân Để). 

Vào lúc đó, có một phái đoàn lớn dẫn đầu bởi một đặc sứ của vua Minh là 
Vĩnh Nhạc Đề (k##ñï) mời ông sang Trung Hoa. Có thể vào đầu hè năm 
1408, ông đã trở về Sera Chöding và viết một lá thư tế nhị từ chối lời mời 
của đặc sứ Trung Hoa với cáo lỗi chân thành vì lý do tuổi cao. Trong khi 
lưu lại tại đây, do thỉnh cầu của nhiều Pháp hữu, ông đã soạn một giáo pháp 
quan trọng khác là Hải Luận Chứng Chú Giải (sä93a%ax=ầga#) là một 


chú giải mở rộng về Trung Quán Luận của Long Thụ. Tác phẩm này hoàn 
tất năm 1408. 

Cuối mùa nhập hạ năm 1408, ông nảy ra ý định tô chức một đại lễ cầu 
nguyện tại thánh tự Jokhang thuộc Lhasa. Theo đó, chùa này cần được đại 
tu đề chuẩn bị cho lễ hội và ông đã dùng tất cả các nguồn hỗ trợ đề hoàn tất 
nó. 

Vào dịp đầu năm mới (1409), các lễ cầu nguyện đã được tiến hành trong 
suốt 15 ngày liên tục quy tụ khoảng hơn 10 ngàn cư sĩ và khoảng 8 ngàn 
tăng-già tham gia. Mỗi ngày 3 buổi cầu nguyện và một buổi giảng Pháp kẻ 
cả Mật điển lẫn Kinh điền. Ngoài ra, là các buôi giảng về Miệm Châu Bản 
Sanh Truyện (Jätakamäla), một trước tác của Thánh Dũng (AÄrya§ura). Đây 
là đại hạnh thứ ba của ông. Đại lễ cầu nguyện này sau đó vài năm đã trở 
thành truyền thống cầu nguyện của phái Gelug. 

Năm 1409, tuổi đã cao, căn bệnh đau lưng tái phát, không đủ sức khỏe đề di 
chuyền. và lưu trú nhiều nơi, cũng như là theo thỉnh cầu của các đệ tử, ông 
đã quyết định cho xây chùa Ganden (Tusitã) tại núi Wangkur nằm cách 
Lhasa 25 dặm về hướng Đông Bắc. Đây cũng là sự ứng nghiệm lời tiên tri 
của Lhodrak Drupchen. 

Ông trở lại Sera Chöding vào đầu xuân 1409 và tiến hành nhiều buổi giảng 
pháp cho hơn 600 tăng- giả. Sau đó, ông thăm viếng khu ân tu Chin và truyền 
giảng cho hai trăm tăng-già. Đến hè, ông đã tiến hành nhập hạ tại khu ấn tu 
Samten Lng thuộc vùng Wölkha.Trong lúc giảng pháp ở đó ông nhận được 
cúng dường một lượng lớn vàng và đã giữ lại phần quan trọng đề đóng góp 
cho việc dựng chùa Ganden. Ông đã nhập hạ chỉ với 5 đệ tử thân cận để 
hướng dẫn họ qua các giai đoạn phát khởi và hoàn thiện của Bí Mật Tập 
Hội. 

Tháng 3 năm 1410, ông đến chùa Ganden vừa xây xong để tiến hành lễ an 
vị và tiễn hành các giảng pháp lần đầu tiên ở đó, cùng với việc quyết định 
ân tu ở đây lâu dài. Kế đến là việc xác lập giới luật cho chùa bao gồm 36 


%7Tựa đề đầy đủ là HISE'XN8)RE'SIR='Ssu=Ä'Eã-aau=tx Ô)craIstar== A==rAmist<==a==A A=šf, (đi 
Thuyết Tâm Yếu Phân Định Diễn Nghĩa và Liễu Nghĩa của các Khải Ngôn) 
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điều cho sa-di và 253 điều cho tỳ-kheo??°. Ông cũng bắt đầu viết các chú 
giải chỉ tiết về Bí Mật Tập Hội Luân Pháp, đó là Tứ Thánh Nữ Vấn Kinh 
(CaturdevT-pariprcchä) và Kữm Cương Trí Tập (VaJra]ñãna-samuccaya). 
Năm 1411, ông soạn tác hai công trình Mật-tục quan trọng là Đăng Minh 
Ngũ Thứ Đệ Luận (Ssa=asg: NI -aga.a') dựa trên Ngủ Thứ Đệ (pañcakrama, 
3z=rz=\) của Long Thụ, và Nhất Tọa Tu Tập Chỉ Nam Ngũ Thứ Đệ (Szraar 
zmx9-s=~AnI) dựa trên Vgũ Thứ Đệ Tập Quang Huy (Pañcakrama-samgraha- 
prakã$a)?°” của Vô Ngại Xứng. 

Ấn tu đến tháng II năm 1412“, ông cảm thấy đấu hiệu của bệnh và đến 
1413 thì cơn đau lưng trước đây 20 năm tái diễn đã ảnh hưởng nhiều đến 
phần dưới lưng, có lúc cơn đau hành mắt ngủ đến 3 tuần. Về phần mình, 
ông vẫn tiếp tục thiền tập và thường trải nghiệm định hợp nhất giữa hỷ lạc 
và Không tánh. Bảy đệ tử thân cận" và những nhà tài trợ thường đến hỗ trợ 
và tiền hành các lễ cầu nguyện cho sức khỏe của ông. Khi thấy bớt, ông 
quyết định tịnh tu về Vajrabhairava (Kim Cương Hung Nộ) ““. Sức khỏe 
tiễn triển, ông tiếp tục soạn các giáo pháp. 

Cuối 1413, ông lại nhận chiều chỉ mời của vua Trung hoa là Vĩnh Nhạc Đế. 
Lần này, ông cử một đại đệ tử là Jamchen Chöjé (ss«2a x2) thay mình đi 
Bắc Kinh mang theo thư và quà tặng cho hoàng đề. 

Mãi đến hè 1415, ông mới xuống núi đến khu nhập hạ tại Tashi Dhokha gần 
chùa Densa Thil. Ở đây, trong lúc giảng dạy cho khoảng 700 tăng đồ, ông 
đã có thêm các đệ tử giỏi tìm đến tu học như Gendũn Drup, Gö Lotsawa 
Shönu Pal, Ngorchen Kũnga Sangpo, Jamyang Chöjé ...*'°. Trong năm này 
ông đặc biệt làm việc với các tác phẩm Mật tục quan trọng Mật tục như 


4 


3Gö Losawa (1392-1481) đã nhận định về việc này: Tsongkhapa đã có công lan 
tỏa truyền thống tì-nại-da, tựa như ánh sáng mặt trời tỏa khắp Tây Tạng. (Roerich 
P.83) 
%3Tựa đề tìm thấy trong Dergé là: Pañcakrama-sarhpraha-prabhäva (Ngã Thứ Đệ 
Tập Quang). 
*4°Cũng trong năm này, sư phụ của ông là Rendawa qua đời (Jinpa P.285). Có thể 
điều này ảnh hưởng lớn đến sức khỏe ông. 
*!Bảy đệ tử này có tên lần lượt là: Gyaltsap (gxz=), Khedrup (sa), Hortön 
Namkha Pal (5~Xz:asraeeanner), Sharpa Rinchen Gyaltsen (s~=r3s 3a ga'aøa-), Jamchen 
Chöjé (gzsr2a- x2), Lekpa Sangpo (Aer=ras=2ý), và Shõnu Gyalchok (stấz;z gam). 
#2Đây là một dạng giác thể bổn tôn dạng hung nộ của Văn-thù-sư-lợi. 
“#Gendũn Drupa (s3asssrsr, 1391—1474), sau này được xem Dalai Lama Đệ Nhất. 
Ngorchen Kunga Zangpo (Xxầsmaz=wx===x, I382—1456) sẽ là một trong các đại sư 
có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Phái Sakya, được xem là sáng lập gia của tiểu phái 
Ngor. Jamyang Chöjé Tashi Palden (a=s=e=s#xa=xas„ l379— 449) đại đệ tử của 


Tsongkhapa, là nhà sáng lập của chùa Drepung và là tô đầu tiên của hệ thống này. 
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Cakrasamvara cho người tu tập ở giai đoạn hoàn thiện theo dòng truyền của 
Lũipa và Ghantapa"“' và giáo pháp Lục du-già của Vô Ngại Xứng. 

Năm 1416, ngoài việc giảng Lamrim và Ngakrim ông đã trợ giúp sáng lập 
chùa Drepung và Mật viện Yangpachen tại chùa Ganden. Trong lúc xây 
dựng chùa Yanpachen, do nhận thêm được rất nhiều tài trợ, nên năm 1417, 
một nhóm điêu khắc gia xuất sắc đã tập trung tại Ganden đề xây tượng Phật. 
Kết quả là vào cuối năm 1417, cả hai công trình: (1) chùa Yanpachen cao 
hai tầng có đại sảnh với 72 trụ cột và (2) bên trong là Tượng đức Phật cao 
hơn tượng tại chùa Jokhang một chút. Lầu trên bao gồm nhiêu sảnh đường 
nhỏ và các mandala ba chiều của các giác thê Mật-tục chính: 32 giác thê 
mandala Bí Mật Tập Hội, 62 giác thể mandala Cakrasamvara, và mandala 
Kim Cương Giới. Đây là đại hạnh thứ tư (cuối) của ông. 

Từ năm 1418 đến đầu năm 1419, ngài đứng ra dạy không ngừng hàng loạt 
các giáo Pháp, đa số là các Mật điển và đặc biệt là Thời Luân Mái Tục. Ông 
còn trước tác hai tác phẩm quan trọng cuối cùng là 7rung Quán Minh Giải 
Chân Ý và Minh Chiếu Nhất Thiết Mật Điểm." Mùa thu 1419, do trải 
nghiệm các cơn đau chân, các đệ tử thân đã cận hối thúc ông thăm viếng 
giêng phun nóng tại vùng Tölung. Theo đó, rời Ganden, ông đến Tölung, 
sau khi ghé ngang chủa Jokhang tại Lhasa để cúng dường. Đến Tölung, ông 
ban phước và thuyết nhiều buổi giảng Pháp mà không có hứng thú mấy với 
việc ngâm chân nước nóng. 

Tiếp đến, ông đi chùa Drepung được thành lập năm 1416 bởi người đệ tử là 
Jamyang Chöjé để làm lễ an vị và ban các giảng luận của Nguyệt Xứng. Tại 
đó, mọi người đã chứng kiến cầu vồng xuất hiện trên bầu trời trong veo. Đã 
có hơn 2000 tăng đồ tụ hợp trong các buổi lễ. Ngụ tại Drepung chừng một 
tháng rưỡi, thì đột nhiên ông quyết định sớm trở về Ganden, và từ chối thỉnh 
cầu lưu lại thêm hai tuần để kết thúc toàn bộ giáo pháp của các đệ tử. Thay 
vào, ông chỉ nhắn nhủ các đệ tử nỗ lực tu tập hoàn tất phần còn lại của ðí 
Mật Tập Hội và đây là lần duy nhất ông thăm Drepung. 

Trên đường về, lại ghé qua Jokhang, ông lễ lạy, cúng đường và thiền định. 
Rồi ông đến khu ân cư Sera Chöding, dặn đò đệ tử giữ giới (tì-nại-da) và nỗ 
lực tu tập Bí Mật Tập Hội và Luân Giới. Trong lúc dạy, ông nêu câu hỏi “Ai 
tự nguyện làm người bảo quản cho giáo pháp của truyền thừa Vô cấu — kinh 
văn quyền năng của pháp Kim Cương Trì”. Khi câu hỏi này được lặp lại lần 


*#Lũipa (3=: vào khoảng TK.10) Một đại thành tựu giả, con vua Singha-ladvipa 
và xuất gia tại Bồ-đề Đạo Tràng. Ghantapa (<a8g=) là một thiền giả, vốn là một 
hoảng tử nhưng đã bỏ xuât gia tu tại Nalanda. Ong là học trò của Darikapa, một đệ 
tử của Lũipa. ' : 
44“Tên đây đủ của hai tác phâm trên lân lượt là S5 ESsbElessee=9lescveuabviebl 
~xxaisat (Minh Giải Chân Y— Chú Giải Mở Rộng của Nhập Trung Quản Luận) và =8: 
sốc] _`h KH: DẠY )gax XS =Y SI'EV' Xãy TỊ5SJRrRI (Minh Chiếu Nhắt Thiết Mật Điểm — Chú 
Giải về hỷ lạc Tối Cao Mật Giáo Toát Yếu). 
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thứ 3 thì Sherap Sengé (axx=a=a.) đã ra nhận bái lạy và được ông tự tay trao 
một chén sọ có đầy trà đen, một tượng vàng của bổn tôn và bốn bản các mật 
điển Mật tục gốc của Bí Mật Tập Hội. Sengé cũng nhận được các văn điển 
cho việc tu tập ở giai đoạn hoàn thiện, một mặt nạ của hộ pháp Kãlarũpa 
(Thời Sắc Thân) và các phụ kiện (bao gồm cả gậy chùy và dây kết vòng). 
Như vậy Sengé là truyền nhân trong tu tập Mật tục tối cao. 

Trên đường về, ông lại ghé Jokhang chia tay với Gendũn Drup vốn tháp 
tùng ông từ chùa Sera Chöding. Sau khi có các thăm viếng ngắn khác ông 
đã trở về Ganden, tiến hành tụng 7áy Phương Cực Lạc Nguyện và các kinh 
văn huyền điệu khác. Vài ngày sau thì sức khỏe ông trở nên trầm trọng. 
Trong khi chư tăng thực hành các lễ cầu nguyện, ông đã dặn dò Sharpa 
Rinchen Gyaltsen (ax=3z3z.g¬sa) và Gyaltsap (gxz=') nhiệm vụ bảo đảm 
phúc lợi của chùa Ganden. 

Chiều 11 tháng 11 năm 1419, Tsongkhapa tiễn hành lễ tự gia trì năng lực về 
mandala của 13 giác thể Kim Cương Hung Nộ. Sau đó ông yêu cầu một 
chén sọ với đầy bơ đã tịnh hóa và thực hiện nghi thức nội cúng dường. Ông 
đã trụ trong thiền sâu suốt đêm. Vào sáng sớm 12 tháng II năm 1419, ông 
nhập niết-bàn trong tư thế ngồi hoa sen, mắt nhìn xuông, bản tay trái đặt 
ngửa trong tư thế thiền, bàn tay phải đặt úp lên đầu gối. Khuôn mặt ngài 
hoàn toàn biến đôi, tươi trẻ, không còn dấu hiệu nào của già nua và bệnh tật. 
Nhiều đệ tử đã chứng kiến hào quang phát ra từ thân thể ông. Nhục thân 
ngài vẫn lưu lại trạng thái thiền tịnh quang (gmx=s) trong l3 ngày và bầu trời 


tại Ganden hoàn toàn quang đăng suốt thời gian này. 
Sau đó, Gyaltsap được yêu cầu để tiếp nối dòng truyền thừa của Ganden. 
Từ lâu (1410), trong một đoạn thơ ngăn, Tsongkhapa đã tóm lược cuộc đời 
hoạt động của mình: 

Tiên khởi, tôi phải học thật rộng và sâu; 

Kế, thọ nhận tắt cả giáo pháp làm tôn chỉ cá nhân; 

Sau cùng, hành thiền cả đêm lẫn ngày; 

Hiến dâng toàn bộ đề lan truyền Phật Pháp.“ 
Điều thật sự kỳ diệu là nhục thân của Tsongkhapa vẫn còn nguyên vẹn cho 
đến giữa TK20'“. 
Dưới đây là lược thuật Jinpa (P.viii-xix) về việc hỏa táng nhục thân của ngài 
để tránh hậu quả phá hủy của cuộc Cách Mạng Văn Hóa tại Ganden. 
Trong buôi sớm tỉnh sương lạnh buốt của mùa xuân 1969, một nhóm nhỏ 
Tăng-già Tây Tạng đã lặng lẽ di chuyên trong màn đêm, né tránh ánh sáng 


“Đây là câu kệ của bài Hạnh Nguyện Tự Ký (gqxsš5;asz'Aass') nguyên văn ==x«g; 
3a ấn'srat=icsếaI : lai S01 cai2026a10)inylbaa bi Ai Gs5SskseWsio Tài FE=¬sa=ragw=A' 
3===gxị Có thê tìm thây từ Gelugpa. X. toàn bộ bản dịch Anh của Thurman P.42— 
48. 

*4”Thurman P.32. 
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ban ngày. Họ mang theo đối tượng thiêng liêng đã dùng trong hơn năm trăm 
năm của các nghi thức Mật giáo. Đó là nhục thân bất hoại của Đại sư tôn 
giả Tây Tạng Tsongkhapa vôn được an tịnh trong bảo tháp tại chùa, vốn 
được nhiều học giả và sử gia xem là một hình ảnh có tầm ảnh hưởng nhất 
lịch sử Phật giáo Tây Tạng. Họ là các thành viên của chùa Ganden. 

Nhục thân đã được mang đến một nơi thanh tịnh xa khỏi tự viện, và các 
tăng-già đó với tâm nặng tru, tranh đấu, và khủng hoảng đã hỏa thiêu nhục 
thân thành tro bụi. Họ đã phải làm điều này dưới sự thúc g1ục của một thành 
viên Cộng Sản Tây Tạng vốn cảm thông trước sự phá hủy sắp xảy ra của 
Hồng Vệ binh. Bọn họ sẽ đến dưới danh nghĩa Cách Mạng Văn Hóa... 

Vài ngày sau đó, Hồng vệ binh đến chùa với đủ loại dao, mai, cuốc, xẻng, 
xà-beng để cướp bóc liên tục trong suốt hai tuần rưỡi. Một nhà báo của tờ 
New York Times đã chứng kiến sự hủy hoại của ngôi tự viện: “Hàng tấn vật 
phẩm cướp đoạt đã được mang đi bởi các xe vận tải” và “Sau đó, ngôi chùa 
đã bị cho nỗ sập hoàn toàn” “2. 


4.8.2 Quan Điểm về Tánh Không của Học Giả Tây Tạng Đương Thời và 
của Tsongkhapa 


Dưới đây là các thông tin đo Jinpa (P.162-170) cung cấp từ các dữ liệu mà 
ông dùng trong lúc dịch thuật. 

Vào thời gian này, từ cách diễn giải về phương pháp Tứ Phân Phản Biện"® 
được phô dụng bởi Long Thụ và Nguyệt Xứng, nhiều học giả đương thời tại 
Tây Tạng cho rằng: 

Các học giả Trung Quán không có luận điểm riêng của mình, mà chỉ bác bỏ 
luận điểm của các phái khác. Luận lý học và Tri kiến học — tức là các lập 
luận, các tiêu chuẩn của tri thức, và luật nhân quả — chỉ có giá trị dành cho 
các phái đó. Trung Quán tông tự nó, không nên có bất kỳ một đề xuất đặc 
trưng nào. Xa hơn nữa, quan điểm này nhận định rằng, ngoại trừ đẳng Nhất 
Thiết Trí (chư Phật), tất cả các tầm nhìn của phàm phu đều sai lạc, tựa như 
ảo ảnh về nước trong sa mạc, thực tại sẽ không thể miêu tả được trong mọi 
tình huống. Theo đó, thiền lên tánh Không chân chính kéo theo sự toàn ly, 
không trụ vào bất kỳ một niệm nào, không có bất kỳ ý tưởng và hành vi lan 
man nào. Thật sự, không có gì được nhận thức (đôi tượng) và cũng không 
có gì đang nhận thức (chủ thê). 


%48Jinpa chú số 1 (P.393) Sam Howe Verhovek, Visiting a Tibetan Monastery, New 
York Times, May 25, 1986. 
*“Xem chỉ tiết và phương pháp luận này trong phân tiêu sử của Long Thụ. 
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Với Tsongkhapa, dù từ trước vẫn có chia sẻ ít nhiều ý tưởng vừa nêu, nhưng 
ông chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cách hiểu về tánh Không này. Dựa 
trên ví dụ mạnh mẽ về việc áp dụng luận lý học và tri thức học trong chương 
2 của Lượng Thích Luận, ông nhận ra việc loại bỏ hoàn toàn các chân lý nền 
tảng của luận lý, thực tại, và tri thức có gì đó không đúng. Theo ông, người 
ta đã chưa đi đến tận đáy của vấn đè. 
Bên cạnh đó, một học thuyết khác gọi là Tha Không (a=z.=}” ° của phái 
Jonang, phân biệt với khái nệm Không. Theo thuyết này, một cách ngắn 
gọn, chỉ có thế giới duyên khởi, tức là, thế giới có điều kiện, bị chi phối bởi 
nhân quả, là thiếu vắng sự tồn tại tự tánh. Ngược lại, tánh Không tự nó, tồn 
tại với bản chất riêng như là thực tại tuyệt đối. Người ta chỉ có thể nói về 
chân lý tuyệt đối như là trạng thái thiếu vắng, trong ý nghĩa là thiếu vắng 
hay tránh khỏi sự tồn tại do duyên; Với những pháp, mà một cách bản thẻ, 
khác với điều này được gọi là Tha Không. Thực tại tuyệt đối này, theo người 
ủng hộ học thuyết J onang, là một linh trí thường hằng, một sự hợp nhất bất 
khả phân giữa sự nhận biết và thực tại. Và họ khẳng định đây chính là Phật 
tánh, hay Như Lai Tạng, vốn là bản tánh Phật vốn cô hữu trong tất cả chúng 
sanh. Những người có tầm ảnh hưởng lớn ủng hộ cho thuyết này bao gồm 
Rendawa sư phụ của Tsongkhapa và Dolpopa Sherap Gyaltsen (1292—1361, 
Kršf=J re gersuốa) vốn là nhà sáng lập của trường phái Jonang. 
Tsongkhapa đã trực tiếp phê phán quan điểm Tha Không này, cho rằng đó 
không gì khác hơn là trò phù thủy trong bóng tối nhưng trí thông minh còn 
thô thiền. 
Một quan điểm thứ ba, khác nữa, về tánh Không, được luận lý gia Chapa 
Chökyi Sengé (s=zx@=a- 1109 - 1169) vốn theo xu hướng Trung quán Tục 
Tự Tánh. Nhưng cách hiểu này của Chapa trực tiếp chống lại kiến giải của 
Nguyệt Xứng nên không được sự tiếp nhận của Tsongkhapa. 
Tsongkhapa đã tự đào sâu và mở rộng nỗ lực thấu hiểu vào tánh Không. Sau 
một lần trực kiến thấy các học giả Thánh Thiên, Phật Hộ, Thanh Biện, và 
Nguyệt xứng trong một cuộc luận đàm sâu sắc, và ông đã được Phật Hộ đặt 
một văn điển lên đầu. Ông đã đọc đi đọc lại, quán chiều, so sánh, các chỉ tiết 
về các điểm cốt lõi trong trước tác của Phật Hộ về tánh Không (Phát Hộ 
Căn Bản Trung Quán Luận Giải). Trong một khoảnh khắc, mọi thứ đã trở 
nên thật sáng tỏ. Tất cả mọi nghĩ vấn vi tế, đặc biệt là những gì bị phủ nhận 
bởi tánh Không và những chi tiết sâu thắm chưa chạm đến trước đó, đã hoàn 
toàn tan biến. Ông đã hiểu được một cách chính xác ý mà Long Thụ trình 
bày trong Trung Luận: 

Với ai Không tánh là chân hợp 


*#“Theo nghĩa đen thì thuật ngữ này nghĩa là “tánh Không khác”. Cách dịch của Jipa 
thành “extrinsic”. Ở đây, chúng ta có thể đào sâu so sánh thuyết Tam tự tánh của 
Duy Thức tông về cách hiểu này của Jonang. Đặc biệt là Y tha khởi tánh so với 
dạng Không tánh của thế giới duyên khởi và Viên thành thật tánh so với Tha Không. 
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Theo đó, tất cả trở nên chân hợp 

Với kẻ Không tánh không khế hợp 

Theo đó, tất cả chăng thể chân. ®! 
Do vậy, ông đã thuyết rằng: “Với sự thành thục lớn hơn (về tuệ giác của 
tánh Không) ngay cả trong các hậu thời thiền, tôi đã có một nhận thức về 
toàn thể pháp giới phân hóa, như là Không, nhưng, qua cách thức tựa như 
ảo ảnh, nó đang được duy trì trong các dạng đặc biệt. Và nhận thức này về 
các pháp, không bị “che kín” hay bị đánh dấu bởi hiểu biết về tánh Không 
của chúng — Như là các dữ kiện khách quan với thực tại tự tánh — hiếm khi 
còn khởi hiện trong tôi”. Với ông, trải nghiệm thấu suốt này là một sự 
giác ngộ thậm thâm về một phương trình kết nồi giữa tánh Không và Duyên 
khởi — răng cả hai đều hội tụ tại một chỗ mà không hề có mâu thuẫn luận lý 
nào. Về phương trình này, sau đó một ít năm, ông đã viết: 
“Sự khẳng định rằng Duyên khởi trở thành ý nghĩa của Không tánh, chỉ liên 
can đến các Trung Quán gia, là người bác bỏ sự tồn tại tự tánh bởi các 
phương tiện của nhận thức hiệu quả; nó không phải dành cho tất cả mọi 
người. Sự việc là bởi vì, khi một nhà Trung quán như thế, xác chứng các 
pháp bên ngoài (pháp) và bên trong (nhân) đều như là Duyên khởi, thông 
qua hiệu lực của mỗi nhận thức tự nó, người đó (nhà Trung quán) sẽ nhận 
ra rằng các pháp đều tránh khỏi sự tồn tại tự tánh””S3. 
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4.8.3 Danh Sách Tác Phẩm 


Danh sách các tác phẩm của Tsongkhapa được trích ly và sắp xếp lại từ Đại 
Tạng Luận Dergé phân Sungbum (g=ss) 


Ê S5 =tmsrsrg^rauýa Ð)rszn =ửÄ («=3 SAI 
Ấš=J3 nga masr<rgarsza 8ara===äras=rsä sai — S00414(mTB) 
rarg 2Êø|8'aa'sgf< at narabf<nl -EỨÀN sa sa'aøi Ệ= ăếm 


*!Đây là câu kệ thứ 14 trong chương 24 thuộc Căn Bản Trung Quán Luận của Long 
Thụ. Có nhiều dịch giả dịch có khác nhau một chút. Kệ này tìm thấy trong Dergé 
Vol. 96-I-I5a, nguyên văn như sau: FEsrấ=x3n'ã=AI |Ä;A'zssre='S=ax'aø^ Jn=ară='3n'ât 
S=nI arzssrens=8ast I. Kalupahana (P.337) viết nguyên văn Phạn ngữ: sarvam ca 
yuJyafe ftasya $ũnyatã yasya yuJyafe, sarvam na yuJyate tasya §ũnyam yasya na 
yujyate. 
*2Chú thích 284 của Jinpa (P434-435): Kherup, Nhập Tín Tâm. p.136. 
"Trích từ Căn Bản Trung Quán Hải Luận Đại Pháp (s3 3s/3gx<ầgs#). Xem các 
đoạn dịch lại của Garfield 5. P.504 và Jinpa P.167. 
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#RÍ Lš =5 R“Ầ'aa'að=| — S12256(eTB) 
EEsbboleacboxY)olask42152) 

Kấ= Jãš Ấ=gsr's8)3X= gas IgIA' 8đ — S12257(eTB) 
=ga <À nu|šf<=-sgaisiRa xfÊ n=cga <iaĂa Sý= Ân! sz xế =Ä ân su) aaistzr a= ða <fÄ 4m) 

š'aS=/AX8ã| — S12253(eTB) 
na= šý ấn =ÑÄ šfs 3mIaragy šn “ÍÀ SB;'astr=tp=r=l 

gasra lý šyasV/ â se a Ấns='øng=x| — S12259(eTB) 
=== šn ấ= st|XIxrsy4Xa =ets[ 

gas lí šyasV/ se s Ấns='ønS=x| — S12260(eTB) 
=RRrcs8af=/Xã ng= nem ai si =ăn 'Q=GỊ 
8¬ Íxa ai= RÓI ¬N_ 5 12250(eTB) 
=earexr3a#x'Xã'ng='aRnsr==Ăa'^øi 9x xế 'G=G | 
#¬ ÍnaX= /ãgy NNƒ hò 12250(eTB) 


~.x> ^^ 


=asgxalfx Xã sa ln|Â)<ân XK 8A 3= g2 


#¬ ÍnaX= (nà; SỊ— S12247/(eTB) 
=starcst8)atf<'X Êa Su[ XE 3'gx'agA'=Ä'=u|taES'aÂÑn|stZa|srgÿ=ÖŸ¬|=! 44 8 siš= 8g 


#n la ầ Ẩm — S 12248(eTB) 
=rostÔjajf= MÀ: Ỹ =nR =m=ã| lÌ Là QẽtggErsfng]iaEiIx=t'ao <Ñ [2E g= SẾỆn xi9” 


sSì XxJ'S=| =5 12249(eTB) 
KIÊN XÃ gkr= 3a) g=t SA S/= =ESL /=3a'enra=so= SA gar=se=- 
SA /naX= ESEBÀI —S12245(eTE) 


§¬ ÍnaX= /šEyas — S12246(eTB) 
S3 aiấ= ÄfÀ gai g^t xŠxR= 2B nx nga sn Ô)='Xf2Xã's=tstỐ='4|SIxSX.alãI 
#n lạ" ¬= Á) CÌ^V Àz“ RẾI— S12244(eTB) 
BI -295-100121/010251 9299002201212) 
Rmx V/v ÄÑN” ò 12255(eTB) 
==nf9ga 3x 
ŠW AE AfSmI —9 12254(eTB) 
x=f\>aRA'9n ấn xatxrsăĂstsra8's== 3Ầ'â«rcIŠRI 
sat =ml| sisốa Zển/ Ä HE øng=xI — S12251(eTB) 
gồm Xâ: uIs'a3g»!Ô<='aồa sX='<gsrø 2a ø='agImI 
SN: "/Xâ £ ga 25|/“Ƒ= "Ñ— 5 12262(eTB) 
#F⁄TSWRqte=ggeô4= 9a S4Ä'4gvz,eÐt<gsarÄ XE] 
“25I' AaJ/sế"-8 s5 Xexr Qš n=an — S 12252(eTB) 
Sprsr-zexr9= 8) 3n) 
gztsr3I/) =g/-'S/ â sgx ẤnS= ø ng=x\ —S1225 S(eTB) 
CSG-S0-eoGsi6-at-aosbeEal 
#1 Ver g lạ @i ñỊ— S12261 (eTB) 
2E^r=ratŠ ø =Ä'3s 3 
ApAn =ưầ BI â ế=rar, Ấ=E==Irsr=l/ acar=Aï3a Ñs — S05 274(eTB) 
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b›32)221/23)35E 20100) 
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GỀI2 L4 e0ak ao elsobsYyoabsuial 
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AEäIR LAI SP *I 
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aEzrRr+Ñ Ea =g='=| 
#n lý aÊxs'3nJ/ =8==I|— S05345(eTB) 
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8¬ Ía=srng=s|/=tă" =I — S05275-035(eTB) 
bà 214110 
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2i f2 sišn| Ñ) si \a GA! XE AI nu  stn='=tearel 
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cSG0IEsbk-6sabl 
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#R / 3= ea(/ “S8 — S05387(eTB) 
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4.9. Đức Dalai Lama thứ 14 (sezatsgz# - Hải Tuệ) 


P4.9 Ảnh Thánh đức Dalai Lama thứ 14 
Nguôn: VI Trân — Từ quà tặng của đức Đạt-lai-lạt-ma. 
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4.8.1 Vài Nét Phát Thảo về Dalai Lama 14" 


Dalai Lama là một nhân vật lớn của thế kỷ 20-21, người duy nhất trong lịch 
sử nhân loại trong một đời nhưng có đủ các vai trò như: là lãnh tụ quốc gia 
Tây Tạng, là tăng thống của truyền thừa Phật giáo Gelugpa, là người có giải 
Nobel Hòa bình (1989), một tu sĩ học giả Phật giáo uyên bác và là tác giả 
hàng trăm mặt sách, trong đó, rất nhiều sách được xem là bán chạy nhất. 
Tiểu sử của ông có thê đễ dàng tìm thấy trên các phương tiện thông tin (như 
là wikipedia, rigpa, Britannica, ...). Do đó, ở đây chỉ ghi nhận một vài khía 
cạnh đặc biệt về ngài, người luôn nhận mình là một tăng đồ bình thường của 
truyền thừa Nãlandã. Ngoài ra, do các hoạt động của Ngài vẫn còn tiếp diễn, 
nên bài viết này không có mục tiêu bao trùm, mà chỉ gói gọn trong các ý sơ 
lược. 


4.8.1.1 Bốn Hạnh Nguyện ""* 

Dưới đây là các hạnh nguyện được Thánh Đức Dalai Lama đề cập về chính 
mình: 

Trên hết, là một chúng sanh, Thánh Đức (danh xưng của đức Dalai Lama) 
quan tâm về việc cô vũ con người được hạnh phúc — giúp họ thấu hiểu rằng 
nếu tâm họ bị chao đảo chỉ vì các tiện nghi vật chất sẽ không mang lại an 
bình, nhưng nếu tâm mình trong an tịnh thì ngay cả đau đớn thể chất sẽ 
không thể làm xáo trộn được sự thản nhiên của mình. Ngài tán thành việc 
nuôi dưỡng nhiệt tâm và các giá trị nhân bản như là từ ái, tha thứ, bao dung, 
khoan hòa, và tự chế. Ngài thuyết rằng nhân loại chúng ta, tất cả đều như 
nhau. Tất cả đều muốn hạnh phúc và không mong khổ đau. Ngay cả những 
ai không có niềm tỉn vào tôn giáo vẫn có thể được lợi ích nếu họ áp dụng 
các giá trị nhân bản này vào trong cuộc sống của mình. Thánh Đức xem các 
giá trị nhân bản như thế như là các ứng xử đạo đức hay các giá trị phô dụng. 
Ngài nguyện thảo luận về tầm quan trọng của các giá trị này và chia sẻ chúng 
VỚI mỌI người mà ngải gặp gỡ. 

Thứ nhì, là một tu sĩ Phật giáo, Thánh Đức nguyện đề cao sự hài hòa giữa 
các truyền thống tôn giáo của thế giới. Mặc cho các khác biệt về triết lý, tất 
cả các tôn giáo chính trên thế ĐIỚI CÓ cùng một năng lực đề tạo ra những con 
người tốt đẹp. Do đó, việc tất cả tôn giáo tôn trọng và công nhận giá trị của 
truyền thống tương ứng của mọi tôn giáo khác là điều quan yếu. Ý tưởng 
cho rằng có duy nhất một chân lý và một tôn giáo chỉ liên can đến sự tu tập 
cá nhân. Dù sao, trong mối liên hệ đến cộng đồng rộng lớn hơn, cần phải 
nhìn nhận rằng, loài người vốn tuân thủ theo nhiều tôn giáo và nhiều xu 
hướng của chân lý khác nhau. 


%⁄4Theo bài các bài viết có từ 2007 trở về trước của trang WEB chính thức của đức 
Dalai Lama (http://dalailama.com), thì lúc đó ngài chỉ nêu ba hạnh nguyện. Sau này, 
có thê do duyên ngài điêu chỉnh lại thành bôn hạnh nguyện. 
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Thứ ba, Thánh Đức là một người Tây Tạng trong vai trò “Dalai Lama'. Ngài 
là một tiêu điểm của niềm tin tưởng và hy vọng của người dân Tây Tạng. 
Do đó, sở nguyện của Ngài là việc bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ Tây Tạng, 
cũng như là các di sản Tây Tạng có được từ các đạo sư của học viện Nãlandã, 
trong khi vẫn cất lên tiếng nói cho sự bảo tồn môi trường thiên nhiên của 
Tây Tạng. 

Thêm vào, Thánh Đức, sau này, đã nói về hạnh nguyện đề chắn hưng hiểu 
biết về giá trị của tri thức cổ điển Ân-độ cho giới trẻ Ấn-độ ngày nay. Ngài 
tin chắc rằng việc hiểu biết đến sự phong phú trong các công trình Ẩn-độ vê 
tâm và xúc cảm, cũng như là các kĩ năng rèn luyện tỉnh thần, chẳng hạn như 
là thiền tập, vốn được phát triển bởi các truyền thông Ẩn-độ, là một sự thích 
đáng to tát cho ngày nay. Vì Ấn- độ có một chiều dài lịch sử về logic và luận 
lý, ngài tin chắc rằng tri thức cô Ấn, đã được quán sát từ một tầm nhìn hàn 
lâm phi tín ngưỡng, có thê kết hợp được với nền giáo dục hiện đại. Ngài 
thấy rằng, Ẩn-độ, thật sự được đánh giá một cách đặc biệt, đề thành tựu sự 
kết hợp các cơ chế hiểu biết cô điển và hiện đại trong một cách thức hiệu 
quả cao, khiến cho hiện trạng của thế giới, được chỉnh hợp và đạo đức có 
nền tảng hơn, khả dĩ được xúc tiến trong khuôn khô xã hội đương đại. 

Từ các hạnh nguyện, dẫn đến các hoạt động tương ứng của Ngài trong nhiều 
thập kỷ liên tục từ sau 1959 cho đến nay. Dưới đây là một vài hành trạng 
đặc biệt, không giống cung cách truyền thống của các đạo sư Phật giáo khác, 
mà Ngài đã đang theo đuôi. 


4.8.1.2 Nỗ Lực Kết Nói Các Hiểu Biết và Thành Tựu Giữa Phật Học và 
Khoa Học? 

Những ý kiến về hoạt động đặc biệt kết nối với khoa học của đức Dalai 
Lama được trích xuất từ tác phâm do ông viết Vñ 7rụ Trong Một Nguyên Tử 
và công trình do ô ông đề xướng cùng các môn đồ tham gia soạn thảo dưới 
tựa đề Khoa học và Triết Lý Phật Giáo Ẩn-độ Cổ Điển"® (vt. Khoa học và 


%55Ở đây thuật ngữ kế? nói trong bài viết này chỉ nhằm nêu rõ ý nghĩa to tác của việc 
kết hợp vận dụng phương pháp nghiên cứu và thành quả của hai bộ môn cho lợi ích 
chúng sanh cũng như là chúng mang ý nghĩa bồ xung mà không tạo ra đối chọi trực 
tiếp, do chúng có chung nhiều đặc điểm nền tảng,... theo như ý tưởng mà đức Dalai 
Lama đề ra. 
%5°Tác phâm Vñ Trụ Trong Một Nguyên Tử được viết bằng Anh ngữ (X. Dalai Lama 
đ.). Các ý kiến tự thuật của ngài trong bài này tập trung trong Dalai Lama đ. (P.I- 
10). Bản dịch ebook miễn phí có thê tìm thấy ở đây (Accessed 28/08/2022): 
thuvienhoasen.org/a3719/vu-tru-trong-mot-nguyen-tfu-duc-dat-laI-lat-ma-lang- 
dau-vo-quang-nhan. 
Sách Khoa học và Triết Lý trong Phật Giáo Án-độ Cổ Điển được xuất bản qua ba 
ngôn ngữ Tạng, Anh, và Hoa, được soạn bởi nhiều học giả và dịch giả, mà đứng 
đầu là đức Dalai Lama. Tựa thu gọn tiếng Tạng, Anh, và Hoa của công trình này là 
288 


Triết Lý), cũng như là các hoạt động thực tiễn của Ngài nhằm kết nối Phật 
học với khoa học trong nhiều thập niên qua. Ngài có môi quan tâm đặc biệt 
đến khoa học từ khi còn nhỏ, đặc biệt sau khi sống tại Ân năm 1959. Dưới 
đây là các nguyên do chính: 

* Có sự tương đồng về các phương thức tiếp cận giữa Khoa học và Phật học 
trong việc nghiên cứu bản chất của thực tại mà quan trọng là dựa trên thực 
nghiệm, và luận lý vốn bảo tồn sự truy lùng vào thực tại; và cũng loại bỏ 
những quan điểm, dù đã được xem là truyền thống hay đã được thừa nhận, 
mà nay lại tìm thấy là sai biệt với thực tại”. 

* Vai trò thông trị của Khoa học trong thế giới hiện đại, thôi thúc ngài có 
các hành vi nhanh chóng để đáp ứng. Với ông, khoa học là bộ môn thực 
nghiệm cung ứng cho nhân loại một phương thức truy cập mạnh đề tìm hiểu 
bản chất của thế giới sống và thế giới vật chất. Các quy luật về thế giới được 
rút ra từ những dữ liệu thực nghiệm, được định lượng, suy lường và kiểm 
nghiệm lại từ các chủ thê độc lập khác nhau. Theo đó, các ý tưởng về mặt 
tâm linh và các vấn đề siêu hình ở các mức sâu sẽ không có trong nội dung 
của các truy cứu khoa học. 

* Khoa học khiến cho ngài, một học giả tu sĩ Phật giáo, có thêm các lãnh 
vực mới đề thám sát truy tầm và hiểu hơn về bản chất của thực tại. Nó cũng 
là cách thức đề liên hệ và kiến chiếu đến các thấu hiểu từ truyền thống tâm 
linh (Phật giáo) vốn có. 

* Tin tưởng vào sự bổ xung lẫn nhau giữa khoa học và Tâm linh (Phật giáo), 
hỗ trợ các tiếp cận tham cứu trong mục đích to tát truy tầm chân lý, mở rộng 
học hỏi lẫn nhau, đóng góp vào kho tàng tri kiến và trí tuệ, và góp phần phục 
vụ và hoàn thiện con người. Thông qua đối thoại giữa hai ngành, Ông hy 
vọng cả hai — khoa học và tâm linh — có thể phát triển để phục vụ nhu cầu 
và sự hoàn thiện của con người 

* Mong ước các tín đồ Phật giáo của Ngài tiếp xúc và chấp nhận nghiêm túc 
các phát hiện nền tảng (chuân xác) của khoa học và các quan điểm về thế 
giới của các phát hiện đó, xem như là một bổ xung tri kiến. 

* Nếu chỉ đề cập đến nội dung Pháp giới (thế giới vật lý), khi hiểu biết Khoa 
học càng mở rộng, thì sẽ càng thấy rõ rằng, trong nhiều lãnh vực của truyền 
thống Phật học, cũng đã có các lý giải cơ bản so với các lý giải khoa học. 

* Cho dù Khoa học phát triển đến đâu, vẫn không giải quyết được các trải 
nghiệm khổ đau, đặc biệt là về xúc cảm và tâm lý, ngoài việc đóng góp làm 
giảm nhẹ hay tiêu trừ các đau đớn thê chất. Trong khi đó, các phương tiện 


s=sløz'3mp==g sa ¬gỊ — Science And Philosophy mm the Indian Buddhist Classics — 
1b:£LZt@i4E. Các ý kiến trong phần này và phần kế tiếp rút ra từ các ý dẫn nhập 
(Dalai Lama ø. P.vii-26 và . PI-40). Bộ sách này trong Anh ngữ có lẽ chỉ xuất bản 
4 tập gồm hai phân lớp Khoa học Phật học và Triết Lý Phật giáo, không có phần 
nói về Tín ngưỡng và Thực hành Phật giáo. 

*®Dalai Lama đ. P.34. 
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nuôi dưỡng các phâm chất của tâm, cũng như là các chuyên hóa về ứng xử, 
thì lại có thê giúp định hướng và vượt qua các khô đau tỉnh thần. Cả hai khổ 
đau tỉnh thần và thể chất đều cần được làm thuyên giảm thông qua hai ngành 
này. 

* Nỗ lực của Ngài không phải để thống nhất Khoa học với Phật giáo mà là 
để thâm tra cả hai, nhằm phát triền một phương thức toàn diện và tổng hợp 
hơn để tìm hiểu thế giới. Để cho thấy sự gần gũi giữa Khoa Học và Phật 
giáo, ông đã nói: “Đạo Phật là Khoa học về Tâm” “3$, 


Việc vận động và kết nối với khoa học, cũng là nhằm tìm ra giải pháp cho 
các vấn đề liên can như: 

* Vai trò ra sao của đạo đức trong khoa học. Tương tự như bất kỳ một khí 
cụ nào, tùy theo trạng thái tâm thức người đang áp dụng, vận hành hiểu biết 
khoa học có thể đưa nó đến chỗ hữu dụng hay tai hại. 

* Ngược lại, Các phát hiện khoa học sẽ ảnh hưởng : thế nào đến cách mà con 
người hiểu thế giới và vị trí của mình trong đó. Điều này ảnh hưởng đến hệ 
thống ứng xử đạo đức của chúng ta. 

* Nhiều phát hiện khoa học tạo duyên cho các hoàn cảnh thách thức mới 
trong các truyền thống đạo đức và tâm linh đặc biệt là Phật giáo. Các nhà 
khoa học cũng không thê miễn trừ trách nhiệm đóng góp vào việc làm nảy 
sinh một thực tế mới. 

* Một số quan điểm theo chủ trương duy vật khoa học, quy giảm mọi hiện 
tượng (tinh thần và vật chất) thành các biến hóa thuần chất vật lý học. Điều 
này chính là một dạng của chủ nghĩa hư vô (chấp không). Nó làm nghèo kiệt 
cách mà chúng ta nhìn sinh giới và chính mình. Nguy hại hơn là quy giảm 
con người xuông mức không khác gì các máy móc sinh học, được tạo ra từ 
các phản ứng sinh-hóa ngẫu nhiên. 

* Hệ quả xa hơn của Chú nghĩa Duy vật này cho rằng có thê dùng luận lý 
khoa học để loại bỏ các luận điểm tôn giáo (như Phật giáo) và hình thành 
chủ trương giáo điều trong khoa học. Ngược lại, tôn giáo cũng cần tránh các 
giáo điều cứng ngắt phản khoa học'59, ` 

* Có nhiều yêu tô về sự tồn tại của con người và cả thực tại mà khoa học 
chưa đủ khả năng truy cập đến. 

* Theo đó, các thực hành tâm linh cũng cần được trưởng dưỡng bởi hiểu 
biết khoa học. Như thế, các thấu hiểu khoa học có thê tích hợp vào trong thế 
giới quan Phật giáo. 


Trong công trình Khoa học và Triết Lý, đức Dalai Lama có nêu rõ hai mục 
tiêu mà ngài nhăm đên khi đôi thoại với khoa học: 


*®%%Dalai Lama ƒ. 
®?V này từ Dalai Lama đ. P38. 
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(1) Dù tri kiến không lồ về khoa học được mở rộng hàng ngày, trong khi nó 
chỉ tập trung nhiều vào thế giới vật lý, thì vẫn có các lãnh vực quan trọng 
vượt khỏi nội hàm của tri kiến khoa học. Thật sự thiết yếu để cho khoa học 
về tâm thức có một chỗ đứng trong các lãnh vực truy cứu của nhân loại. Do 
đó, mục tiêu đầu tiên là sự đối thoại với các khoa học gia là nhằm giúp tạo 
thành một lãnh vực khoa học tâm lý hay tâm thức được hoàn thiện hơn 

(2) Không những Khoa học và Phật học có nhiều mặt đề học hỏi lẫn nhau, 
mà còn có một nhu cầu to tát về một phương thức hiểu biết vốn bao trùm 
thê chất và tâm thức. Vì con người chúng ta không chỉ trải nghiệm hạnh 
phúc và đau khô thể chất mà cả tinh thần. Vì vậy, mục tiêu thứ nhì là làm 
sao để phục vụ nhân loại một cách hoàn hảo nhất. Xã hội hiện đại không 
thiếu thốn về kiến thức, nhưng các nan đề thường xuyên được tạo ra bởi 
chính chúng ta đã biểu minh cho một sự thiếu thốn vỆ các giải pháp hiệu 
quả cho các nan đề đó. Các trở ngại cho việc giải quyết các nan đề này thể 
hiện trong tâm thức con người với các mức quá cao của tự ngã, tham ái, sân 
hận, tham lam, kỳ thị, độc ác, ganh ghét, và vv... Trong các truyền thống 
triết lý Ân-độ, cụ thể là Phật giáo, người ta có thê tìm thấy nhiều kỹ thuật 
cho việc tu rèn tâm thức, như là sự nuôi dưỡng định lực và tuệ giác. Các 
phương tiện này có một tiềm năng cho các đóng góp quan trọng vào tâm lý 
học hiện đại cũng như là cho lãnh vực giáo dục 9. 

Kế từ thập niên 1960 trở đi ngài đã tự thân có các hoạt động thực hiện các 
thao tác liên quan đến mục tiêu kết nỗi Khoa học và Phật học như sau: 

* Gặp gỡ trao đổi, thảo luận, và nghiên cứu Khoa học với các khoa học gia 
đương đại. Bước đầu đề tiến hành các mục đích trên với Khoa Học và giới 
thiệu các tri kiến tổng quát của Phật học. đức Dalai Lama đã tự du hành ra 
khỏi Ẩn-độ và gặp riêng với các khoa học gia / triết gia như Carl von 
Weizsäcker, David Bohm, Sir Karl Popper, và nhiều nhân vật khác”°! vừa 
để học hỏi kiến thức khoa học hiện đại vừa để chia sẻ hiểu biết Phật học. 

* Viếng thăm giảng dạy, trao đổi ý kiến, và tổ chức các hoạt động nghiên 
cứu xa hơn liên quan đến các ngành nghiên cứu và tri kiến Phật học tại các 
học viện khoa học lớn như MIT, Harvard, Princeton, Stanford, Emory, ...ˆ'? 
* Các bước tiễn mạnh mẽ và quan trọng hơn nhiều là việc chính thức tổ chức 
các hội nghị trao đổi kiến thức giữa các nhà khoa học thuộc nhiều ngành 
khác nhau với các học giả thâm tu Phật giáo lần đầu tại Dhramsala Ẩn-độ, 
nơi Ngài trụ trì. Chuỗi hội nghị này được liên tục dưới tên gọi là “Mind and 
Life” (Tâm thức và Đời sống) gặp gỡ cách nhau mỗi hai năm một lần tại các 


%6°Dalai Lama ø. P.3-5. 

*1Dalai Lama đ. P.36. 

“Danh sách các Đại Học quốc tế mà đức Dalai Lama có thăm viếng, diễn giảng và 
kết nói thật sự rất nhiều (có đến hàng trăm), độc giả có thê tìm hiểu thêm qua google 
với từ khóa “Dalai Lama unIversIty`. 
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nơi khác nhau. Hội nghị này kéo dài trong hơn hai thập kỷ và sau đó chuyển 
đổi thành tô chức Mind and Life Institute°Ẻ. 

* Soạn thảo và công bố các nghiên cứu thành quả nghiên cứu chung. Có rất 
nhiều tác phẩm và nghiên cứu về hầu hết các khía cạnh áp dụng hay so lường 
thành quả của Phật giáo với các bộ môn khoa học từ triết học, vật lý vũ trụ, 
vật lý lượng tử cho đến tâm lý học và y học. Chẳng hạn, #Zmofional 
Awareness; Dalai Lama at MIT; The Dalai Lama at Harvard; The Universe 
ma Smgle Alom; New Physics and Cosmology; Healing Emotions — 
ConversaHon with the Dalai Lama on Emotions and Health; DestrucHve 
Emofions: A Scientfic Dialogue with the Dalai Lama; Consciousness af the 
Crossroads - Conversafions with the Dalai Lama on Brain Science and 
Buddhism; Gemtle Bridges - Conversations with the Dalai Lama on the 
Sciences oƒ the Mind; Mind Science - Án East - West Dialogue; Mind & 
LỰC: Discussions with the Dalai Lama on the Nature öoƒ Reality... 

* Đặc biệt có hai nỗ lực lớn đang được tiễn hành Song song về phía các học 
giả tu sĩ Phật giáo Tây Tạng dựa theo các mục tiêu đề ra bên trên đề hỗ trợ 
cho việc kết nôi với khoa học: 

(1) Tĩnh yếu hóa các giáo pháp Phật giáo dưới dạng một công trình rất lớn 
với tựa đề Khoa học và Triết Lý trong Phật Giáo Ẩn-độ Cổ Điền, trích xuất 
và sắp xếp các dữ liệu có từ Đại Tạng Kinh và Đại Tạng Luận Tây Tạng, 
theo phong cách trình bày khoa học hiện đại (Dalai Lama j. P7). Điều này 
là đề giúp cho giới khoa học gia, ĐIỚI trí thức học giả và người tìm hiểu 
trong, thế giới Tây phương, được dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu và học 
hỏi về Triết học Phật giáo, về các nguyên lý trong Phật học và về các thực 
hành của nó một cách tách bạch, tường minh hơn. 

(2) Tái khởi phát và nỗ lực chấn hưng truyền thừa Nãlandã tại Án-độ qua 
dạng thức giáo dục Tâm Thức và Đạo Đức trong các trường học hay học 
viện bên ngoài Phật giáo hay công đồng người Tạng. 


4.8.1.3 Trình Bày và Phân Chia Nền Tảng Phật Học theo Cách Nhìn 
Tương Ứng với Khuôn Cách Hiện Đại 

Như đã miêu tả, trong mục tiêu kết nối với khoa học, đức Dalai Lama đã có 
một ý tưởng lớn trình bày lại cách phân bổ dữ liệu trong Phật giáo, thay vì 
phân chia giáo pháp theo cách truyền thống, chăng hạn như trong Đại tạng 
luận Tengyur®°. Nay, ngài đã cùng các nhà nghiên cứu và các học giả cao 


%3Tên dịch nghĩa là Học Viện Tâm Thức và Đời Sống. Xem thêm Mind and Life. 

“Sự phân lớp trong Tengyur cũng như là các đại Tạng Luận của Trung Hoa và các 
quốc gia theo Đại thừa được chia theo môn loại có chung ý nghĩa vê đối tượng 
nghiên cứu. Chẳng hạn như trong Tengyur Peking bao gồm các phân lớp: Tán thán, 
Mật Luận, Kinh Luận. Riêng Trong Kinh Luận có các lớp con bao gồm: Bát-nhã, 
Trung Quán Tông, Du- -già Hành Tông, A-ti-đạt-ma, Luật Tạng, Nghi Quỹ, Tạp 
Chủng, ... Mỗi luận điển sẽ là bộ phận nhỏ của các phân lớp, thường sẽ thuộc về 
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tăng Tây Tạng trình bày lại cùng nội dung giáo pháp trong Đại Tạng Kinh- 
Luận đưới dạng tỉnh yếu và phân chia thành ba phân lớp chính, mà các dữ 
liệu của nó được trích xuất và sắp xếp theo phong cách trình bày khoa học 
hiện đại. Theo đó, do không có sự thay đổi nội dung giáo pháp, nên sẽ không 
có bất kỳ ảnh hưởng nào lên các tập quán tu tập truyền thống và các trình tự 
tu học của Phật tử của các truyền thừa Phật giáo Tây Tạng”. 


Nội dung của ba phân lớp: 
(1) Các trình bày về Khoa Học Phật Giáo bao gồm các chủ đề chính như: 
a) Bản chất của thế giới đối tượng (Pháp giới), 
b) Các giới thiệu về tâm và chủ thể (Nhân giới), 
c) Cách thức tâm tương tác với đối tượng của nó, 
d) Những phương tiện như là: khoa học về các lý giải logic, bởi các yêu 
tố nào tâm tương tác lên đối tượng của nó. 
(2) Các trình bày về Triết Học Phật Giáo hàm chứa các triết thuyết chủ yếu 
như: 
a) Tứ Pháp Ấn: Tất cả các hiện tượng duyên khởi đều vô thường; Tất cả 
các hiện tượng cầu nhiễm đều được đặc tả bởi phiền não; Tất cả các 
pháp đều thiếu vắng bản ngã bao gồm vô ngã; Niết-bàn là tịch tĩnh. 
b) Duyên khởi: Các pháp đều phụ thuộc lẫn nhau. 
c) Nhị Đề — gồm Chân Đề và Tục Đế: Chân Đề nói đến bản chất tối hậu 
của các pháp, trong khi, Tục Đề liên hệ đến các quan điểm có gốc rễ từ 
thế giới biểu kiến. 
(3) Tín Ngưỡng Phật Giáo là khuôn khổ cơ sở về các thực hành tôn giáo có 
nên tảng từ nguyên lý nhân-quả, vốn là bộ phận của các định luật tự nhiên. 
Trong đó, nên tảng của tu tập Phật giáo được miêu tả trong Tứ Diệu Đề là 
một quy luật của tự nhiên về nhân-quả. 
Nội dung trình bày của ba phân lớp như thế có nguồn trích xuất từ Đại Tạng 
Kinh-Luận. Công trình này hiện còn đang tiếp diễn, trong các bản in Tạng 
ngữ đã xuất bản tập thứ 8. Nhưng có vẻ các bản dịch Anh ngữ sẽ dừng lại ở 
mức sau khi đã bao hàm hai phần quan trọng là Khoa học Phật Giáo và Triết 
lý Phật Giáo. Về Việt ngữ, thì hiện có hai nỗ lực độc lập nhằm dịch lại công 
trình này. 
Thật là còn sớm để có thê đánh giá hết được sức ảnh hưởng và hiệu quả của 
công trình này với thế giới hiện đại nói chung và các ngành khoa học nói 
riêng. Tuy nhiên, đây là một phương cách độc đáo để trình bày triết thuyết 
Phật giáo nhằm tách bạch các ý kiến về triết học và luận lý khoa học để các 


một tác giả. Các luận điển (hay trước tác) này được ghép chung và phân thành 225 
Tập hay Quyền (Volumes). 

%%“Tập đầu tiên của loạt nghiên cứu và soạn thành sách được phát hành bằng tạng 
ngữ vào năm 2014 (Dalai Lama j.), nay đã có đến tập 8, và công trình còn đang tiếp 
diễn trong Anh và Hoa ngữ vào thời điểm này (tháng 9/2022). 


293 


nhà khoa học và giáo dục có thể có một tiếp cận dễ hơn không bị lệ thuộc 
vào các lê nghi hay thực hành có tính cách tôn giáo. 


4.8.1.4 Xúc Tiến Tái Dựng Nền Tảng Truyền thừa Nãlandã Thông Qua 
Giáo Dục Tâm Thức và Đạo Đức, Trước Tiên Tại Ấn. 

Vào năm 2017, vị lãnh đạo của Chính Phủ Trung Ương Tây Tạng, Tiến sĩ 
Lobsang Sangay““° nhận định: “Trong hơn 5 thập kỷ tha hương, Thánh Đức 
đã có nỗ lực mạnh mẽ để khôi phục Nãlandã dựa trên các tự viện Phật giáo 
tại Ẩn-độ, các vùng Himalaya, và các lãnh thô Phật giáo bên ngoài và bên 
trong Tây Tạng”. 

Ngày 10/08/2018, trong dịp trả lời phỏng vấn của nhà báo người Bangalore, 
tại Bengaluru, Ân-độ ngài Dalai Lama có nói, “Hôm nay, khi thế ,ølới đang 
đối diện với một cuộc khủng hoảng về cảm xúc, nếu chỉ dựa trên cầu nguyện 
sẽ không thể tìm được giải pháp, nhưng việc tu đưỡng tâm, việc học cách 
để giảm thiêu các xúc cảm hủy hoại và tăng cường các cảm xúc tích cực là 
các biện pháp khả dĩ. Trong hoàn cảnh này, tôi đã tự nguyện có găng đề khôi 
phục phẩm chất cao quý của tri thức cô Ẩn-độ tại Ấn. Tôi tin tưởng Ẩn- độ 
là quôc gia duy nhất có thê kết hợp tâm lý học cô điển và tri thức cổ điển về 
tâm với nên giáo dục hiện đại””. 

Ngoài việc đỡ đầu hỗ trợ các trường từ tiểu học đến cao đăng cho các cộng 
đồng nói tiếng Tạng “Ỷ, thì tại Ấn, các hoạt động thực tế của Ngài bao gồm 
việc liên tục có các diễn giảng, gặp gỡ các giới chức và lãnh đạo các trường 
cao đẳng và đại học Ẩn-độ về khởi động, xúc tiến, cô vũ cho việc triển khai 
và thâm nhập các chương trình giảng dạy sử dụng hiểu biết Phật giáo đặc 
biệt là trong các ngành liên quan đến tâm lý học, đạo đức học, và triết học. 
Các ví dụ cụ thể là: (1) Việc Ngài đã trở thành Phân khoa trưởng khoa Các 
Nghiên Cứu Nãlandã tại Goa University““” năm 2022; (2) Xác lập Institute 
of Nalanda Ancient Studies (Học Viện Các Nghiên Cứu Nãlandã Cổ) vào 


“Lobsang Sangay (g=s=a=q) (1968- ) là chính trị gia và học giả người Mỹ gốc 
Tạng, là người lãnh đạo chính phủ Tây Tạng từ 2012 đến 2021 (Wikipedia - 
Lobsang Sangay). Central Tibet. 

“6”Dalai Lama e. 

“Ngoài rất nhiều cơ sở giáo dục và văn hóa tại các vùng đông người Tây Tạng ở 
Ấn, đã có ít nhất hai trường Cao Đăng được công nhận tại Ấn (có tiếp nhận học sinh 
Ấn và quốc tế là The Dalai Lama Institute for Higher Edueation (Học Viện Dalai 
Lama về Giáo Dục Cao Đăng — www.dalailamainstitute.edu.in) tại Bangalore và 
Central Institute of Higher Tibetan Studies (Học Viện Trung Tâm về Các nghiên 
Cứu Tây Tạng Cao Cấp — cihts.ac.in) tại Varanasi. Đặc biệt học viện tại Varanasi 
đã phổ biến nhiều công trình nghiên cứu và dịch thuật về các tác phẩm học thuật 
của truyền thống Nãlandã ra tiếng Phạn và Anh ngữ. 

*°Bureau. 
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năm 2020 tại Bồ-đề Đạo Tràng””°. (3) Sáng lập viên của tổ chức Foundation 
for Universal Responsibility (Sáng Hội Trách Nhiệm Hoàn Vũ) đã cung cấp 
nhiều học bổng cho nghiên cứu sinh về Nãlandã. 

Ngoài ra, ông cũng có các hoạt động kết hợp có tính với các tổ chức học 
viện bên ngoài Ấn đặc biệt là tại Học Viện Tâm Thức và Đời Sống và Đại 
học Emory 


` 


4.8.2 Danh Sách Tác Phẩm 


Vì tất cả tác phẩm dưới đây đều có tên tác giả là H.H. the Dalai Lama, do 
đó, trong các dòng dẫn sẽ không ghi lại tên H.H. the Dalai Lama và nếu có 
đồng tác giả thì sẽ được ghi thêm dạng & <Tên đồng tác giả>, ... cuối cùng 
là tên nhà xuất bản và năm xuất bản. Danh sách này được cập nhật đến tháng 
7, 2022 từ trang nhà của đức Dalai Lama (www.dalailama.com/books). 


Library oƒ Wisdom and Compassion. Series. Vol 1-7. & Thubten Chodron. 
'WIsdom Publication. 2017-2022. 

This Fragile Planet: His Holiness the Dalai Lama on Environmen. Ed. 
Michael Buckley. Sumeru Press Inc, 2021. 

Science and Philosophy im the Indian Buddhist Classics, Vol. 1-2. HHDL 
Conceived & Introduced. Edit: Thupten Jinpa. Wisdom Publications, 
2017 and 2020. 

The Little Book oƒ Encouragemem. Ed. Renuka Singh. Pengumn Viking, 
2021. 

Our Onh) Home - A4 Climate Appeal to the World. & Franz Ali. Hanover 
Press, 2020. 

Tnner World. HitCo Entertainment and Khandro Music, 2020. 

The Seed oƒ Compassion: Lessons ƒfom the LỰc and Teachings oƒ His 
Holiness the Dalai Lama. Bao Luu (Illustrator). Kokila, 2020. 

The LỰc oƒ My Teacher: A4 Biography oƒ Kyahjé Ling Rinpoché. WIisdom 
Publications, 2018 

A Call for Revolufion. & Sofia-Strl-Rever. HarperCollins, 2018 

Happiness. Penguin Random House India, 2018 

The Book oƒ.Joy Journal. & Archbishop Desmond Tutu & Douglas Abrams. 
Penguin Random House, 2017 
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The Dalai Lama on Environmenf - Collected Statemenfs 1987-2017. Central 
Tibetan Admimistration, 2017 

The Book of .Joy. & Archbishop Desmond Tutu with Douglas Abrams. 
Penguin Random House, 2016 

The Heart oƒ Meditafion. Trans & Edit: Jefftey Hopkims. Shambhala, 2016 

Buddhism: One Teacher, Many Traditions. & Thubten Chodron. WIsdom 
Publications, 2014 

The Wisdom oƒ Compassion. & Victor Chan. Riverhead, 2013 

Beyond Religion: Pthics ƒor a Whole World. Houghton Mifflin Harcourt, 
2012 

My Spirtual Autobiography. & Sofia Stril-rever. HarperOne, 2010 

Toward a True Kinship oƒ Faitfhs. Doubleday, 2010 

The Middle Way - Faith Grounded in Reason. Trans: Thubten ]inpa. 
WIisdom Publications, London, 2009 

Leaders' Way - Business, Buddhism and Happiness in an Interconnected 
World. & Laurens van den Muyzenberg. Nicholas Brearley, 2009 

All You Ever Wanted to Know About Happiness, LỰc and Living. Compll: 
Rajiv Mehrotra. Hay House, 2009 

Art oƒ Happiness in a Troubled World. & Howard C. Cutler. Doubleday, 
New York, 2009 

Emotional Áwareness. & Paul Ekman. Holt, 2009 

Becoming Enlightened. Trans & Edit: Jeffrey Hopkins. Rider, 2009 

T My Own Words - An lIntroduetion to My Teachings and Philosophy. Edit: 
Rajiv Mehrotra. Hay House, 2008 

ĐDalai Lama at MIT. Edit: Anne Harrington & Arthur ZaJonc. Harvard UnIv 
Press, 2008 

Mind in Comƒfort and Ease - The Vision oƒ Enlightenment im the ŒGreaf 
Perƒfection. Wisdom Publications, London, 2007 

Activating Bodhichitta and a Meditation on Compassion. Library of Tibetan 
Works & Archives, Dharamsala, 2006 

Teachings on Je 1song Khapa s Three Principal Aspectfs oƒ the Path. Trans: 
Lhakdor. Edit: Jeremy Russell. Library of Tibetan Works & Archives, 
Dharamsala, 2006 

Yoga Tanfra - Paths to Magical Seafs. & Dzong-ka-ba & ]effery Hopkins. 
Snow Lion Publication, Ithaca, 2005 

The Umiverse In a Simmgle Atom - The Convergence oƒ Science and 
Spirifuality. Morgan Road Books, New York, 2005 

Midening the Circle oƒLove. Trans & Edit: Jeffrey Hopkins. Rider, 2005 

Art of Happiness at Work. & Howard C. Cutler. Riverhead Books, 2005 

Lighting the Path, Teachings on Wisdom and Compassion. Trans: Geshe 
Tubten Jinpa. Lothian Books, 2005 

Path of Wisdom, Path oƒ Peace - 4 Personal Conversafion. & Felizitas Von 
Schoenborn. Crossroad Publishing, 2005 


296 


Many Ways to Nirvana. Pengum Books, India, 2004 

The Wisdom oƒ Forgiveness. & Victor Chan. Riverhead Books, New York, 
2004 

Dzogchen: Heart Essence oƒthe Greaf Perƒfecfion. Snow Lion Publications, 
lthaca, 2004 

New Phụsics and Cosmology - Dialogues with the Dalai Lama. & Arthur 
Zajonc & Zara Houshmand. Oxford Univ Press, New York, 2004 

Practicing Wisdom - The PerfecHon oƒ Shantidevas Bodhisafvta Way. 
Trans: Geshe Tubten Jinpa. WIsdom Publications, 2004 

Destructive Emofions. & Daniel Goleman. Bloomsbury Publishing, 2004 

The Compassionate Liƒe. W1sdom Publications, Boston, 2003 

Warm Heart Open Mind. The Dalai Lama Trust, New Zealand, 2003 

365 - Dalai Lama Daily Advice from the Heart. Edit: Mathieu Ricard. 
Element, London, 2003 

Heart oƒCompassion. Lotus Press, 2003 

Healing Emotions - Conversation with the Dalai Lama on Emotions and 
Healih. Shambhala Publications, 2003 

AdWice on Dyïing. Trans & Edit: Jefrey Hopkins. Random House, London, 
2002 

Essence oƒ the Heart Sira. Wisdom Publications, Boston, 2002 

How to Practice. Trans & Edit: Jefrey Hopkins. Simon & Schuster, New 
York, 2002 

MHiumimmating the Path to Enlighfenmení. Thubten Dhargye Ling, Long 
Beach, 2002 

Pocket Dalai Lama. Comp & Edit: Mary Craig. Shambhala Publicatlons, 
2002 

An Open Heart. Edit: Nicholas Vreeland. Little Brown & Company, New 
York, 2001 

Sfages 0Ÿ. Meditation. Trans: Geshe Norbu Jordhen, Norbu Choephel 
Ganchenpa & Jeremy Russell. Snow Lion, Ithaca, 2001 

The Transƒormed Mind - ReflecHons on Truth, Love and Happiness. Holder 
& Stouphton, 2001 

The Meaning oƒ Le - Bhuddhist Perspectives on Cause and Fjƒject. Trans & 
Edit: Jeffrey Hopkins. Wisdom Publications, Boston, 2000 

A Simple Path. Thorson Publications, London, 2000 

Transƒorming the Mind. Trans: Thupten Jinpa, Edit: Dominique Side & 
Thupten Jinpa. Thorson Publications, London, 2000 

The LittI<e Book oƒ`Wisdom. Rider, 2000 

Dalai Lama s Book oƒ`Wisdom. Edit: Matthew Bunson. Rider, 2000 

Buddha Heart, Buddha Mind - Living the Four Noble Truths. Crossroad 
Publishing, 2000 

Essemtial Teachings. Souvenrr Press Ltd., London, 1999 
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Ancient Wisdom, Modern World - Ethics ƒor a New Millennium. Lnttle 
Brown & Company, London, 1999 

Consciousness at the Crossroads - Conversations with the Dalai Lama on 
Brain Science and Buddhism. Snow Lion Publications, Ithaca, 1999 

The Heart oƒ the Buddhas Path. Trans: Thupten ]inpa, Edit: Dominique 
Side & Thupten Jinpa. Thorsons, London, 1999 

The Little Book oƒ Buddhism. Comp & Edit: Renuka Singh. Penguin Books, 
New Delhi, 1999 

Eight Verses for Training the Mind. ŠSnow Lion Publications, Ithaca, 1999 

Tniroduction to Buddhism. PalJor Publications, New Delhi, 1999 

Tmagine All the People - The Dalai Lama on Money, Politics and Le as ïf 
Could Be. & Fabian Quaki. Wisdom Publications, 1999 

The Power oƒ Buddhism. & ]ean-Claude Carriere. Newleaf, 1999 

The Art oƒ Happiness. & Howard C. Cutler. Riverhead Books, New York, 
1998 

The Four Noble Truíhs. Trans: Thupten ]inpa, Edit: Dominique Side & 
Thupten Jinpa. Thorsons, London, 1998 

The Path to TranguilHity - Daily Meditations. Comp & Edit: Renuka Singh. 
Penguin Books, New Delhi, 1998 

The Poliical Philosophy oƒ His Holiness the Dalai Lama - Selected 
Speeches and Writings. Edit: A.A. Shiromany. T1betan Parliamentary & 
Policy Research Center, New Delhi, 1998 

Spiritual Advice ƒor Buddhists and Chrisfians. Continuum Publishing, 1998 

The Œelug/Kagyu Tradilion oŸ Mahaãmudra. & Alexander Berzin. Snow 
Lion Publieation, Ithaca, 1997 

Healing Anger - The Power oƒ Patience from a Buddhist Perspective. Trans: 
Thupten Jinpa. Snow Lion Publication, Ithaca, 1997 

The Joy oƒ Living and Dying in Peace. Edit: John Avedon & Donald S. 
Lopez. Harper Collins, 1997 

Love, Kimdness and Universal Responsibilify. Paljor Publications, New 
Delhi, 1997 

Sleeping, Dreaming and Dying. Edit & Narrat: Francisco Varela. Wisdom 
Publications, Boston, 1997 

Buddha Nafure. Bluestar CommunIcations, 1997 

Beyond Dogma. Souvenmrr Press Ltd., London, 1996 

The GŒGood Heart - A4 Buddhist Perspective on the Teachings oƒ .Jesus. 
'Wisdom Publications, Boston, 1996 

Awakening the Mind, Lightening the Heart. Edit: John Avedon & Donald S. 
Lopez. Harper Collins, New York, 1995 

Commentary on the Thirty-Seven PracHces of a Bodhisafva. Trans: 
Acharya Nyima Tserimg, Edit: Vyvyan Cayley & Mike Gilmore. 
Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala, 1995 
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Dialogues on Universal Responsibility and Education. LIbrary of Tibetan 
Works & Archives, Dharamsala, 1995 

His Holiness the Dalai Lama Speeches Statements Articles Interviews from 
1987 to June 1995. Department of Informatlon & Internatlonal 
Relations, Dharamsala, 1995 

The Path to Enlightenmemt. Trans & Edit: Glenn H. Mullin. Snow Lion 
Publications, Ithaca, 1995 

The Power oƒ Compassion. Harper Collins, 1995 

The Spirit 0ƒ Tibet: Universal Heritage - Selected Speeches and Wfritings. 
Edt: A.A. Shromany, Tibetan Parliamentary Center. Tibetan 
Parliamentary & Policy Research Center, New Delhi, 1995 

The Way to Freedom. Edit: John Avedon & Donald S. Lopez. Harper 
Collins, 1995 

The World oƒ Tibetan Buddhism. Trans, Edit & Amnot: Thupten ]inpa. 
Wisdom Publications, Boston, 1995 

A Flash oƒ Lightming im the Dark oƒ Nighí. Shambala Publications, Boston, 
1994 

Words oƒ Truth. Wisdom Publications, Boston, 1993 

GŒenerowus Wisdom - Commentaries on the Jatakamala. Library of Tibetan 
Works & Archives, Dharamsala, 1993 

Worlds im Harmony. & conference participants. Parallax Press, 1992 

Gentle Bridges - Conversafions with the Dalai Lama on the Sciences oƒ the 
Mind. & Jeremy Hayward & FrancIsco Verela. Shambhala Publications, 
1992 

Culiivating a Daily Meditation. Library of Tibetan Works & Archives, 
Dharamsala, 199] 

Mind Science - Án East - West Dialogue. & Herbert Benson, Robert A. 
Thurman, Howard E. Gardner, Daniel Goleman. Wisdom Publications, 
Boston, 1991 

Path to Bliss. Snow Lion Publications, Ithaca, 1991 

tFreedom in Exile. Harper Collins, New York, 199] 

The Global Commnumify & the Need for Universal Responsibility. Wisdom 
Publications, Boston, 1990 

My Tibet. & Galen Rowell. University of California Press, 1990 

The Nobel Peace Prize and the Dalai Lama. Comp & Edit: Sidney P1burn. 
Snow Lion Publications, Ithaca, 1990 

Policy oƒ Kindness. Comp & Edit: Sidney PIburn. Snow Lion Publications, 
lthaca, 1990 

Ocean oƒ Wisdom. Clear Light Publications, New Mexico, 1989 

The Bodhgaya lmterviews. Edit: Jose Ilgnaclo Cabezon. Snow Lion 
Publications, Ithaca, 1988 

The Dalai Lama at Harvard. Trans & Edit: Jeffery Hopkins. Snow Lion 
Publications, Ithaca, 1988 
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Transcendent Wisdom. Trans, edited & Annot: B. Alan Wallace. Snow Lion 
Publications, Ithaca, 1988 

The Umion oƒ Bliss @& FEmpfiness  Trans: Thupten ]inpa. Snow Lion 
Publications, Ithaca, 1988 

Tamtra in Tibet. & Tsongkhapa & ]effrey Hopkins. Snow Lion Publicatlons, 
lthaca, 1987 

Kalachakra Tantra - Rite oŸ Iniiation. & j]efrey Hopkims. Wisdom 
Publication, Boston, 1985 

Opening oƒthe Eye oƒ New Awareness. Trans: Donald S. Lopez with Jeffrey 
Hopkins. WIsdom Publication London, 1985 

Opening the Mind and Generating a Good Heart. Library of TIbetan Works 
& Archives, Dharamsala, 1985 

Kimdness, Clarity and Insighi. Trans & Edit: Jeffery Hopkins. Snow Lion 
Publication, Ithaca, 1984 

AdWice from Buddha Shakyamumi. LIbrary oŸ Tibetan Works & Archives, 
Dharamsala, 1982 

Four Essential Buddhist Commenfaries. Library of Tibetan Works & 
Archives, Dharamsala, 1982 

Deify Yoga. & Tsongkhapa & Jeffrey Hopkins. Snow Lion Publications, 
lthaca, 1981 

Umiversal Responsibility and the Good Heart. LIbrary of TTbetan Works & 
Archives, Dharamsala, 1977 

The Buddhism oƒ Tibet and the Key to the Middle Way. Trans: ]effrey 
HopkIns, Lati Rinpoche & Anne Carolyn Klem. Wisdom Publication, 
London, 1975 

The Opening oƒ the Wisdom kye. The Theosophical Publishng House, 
Ilinois, 1966 

My Land and My People. Potala Publications, New York, 1962 
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5. Phụ Lục 
Tóm Lược về Các Đại phái Phật giáo Án-độ, Những Tiểu Phái của 
Trung Quán Tông và Sự Phân Biệt. 


Đề độc giả có thêm một cái nhìn chung và hiểu biết hơn về quan điểm của 

các của các bộ phái Phật giáo Án-độ, ngoài các sách đang dùng, chúng tôi 

trích ly thêm quan điểm từ các chánh văn ngắn, vốn được xem là khuôn mẫu 

trong các tự viện chính quy của Tây Tạng được gìn giữ cho đến hôm nay. 

Tên thường dùng của tác phẩm này là a=s=a' (siddhänta, Xác Lập T: ối 

Hậu)?”!. Một bản trước tác nỗi tiếng của nó, được viết bởi đạo sư Jamyang 

Shyepa (a=ar=s=arserrer - Diệu Âm VỊ Tiếu —1648-1721/2). Tập sách này đã 

được chuyên sang Anh ngữ nhiều lần bởi các dịch giả khác nhau” sẽ được 

tham chiêu chung với một vài tựa sách khác cùng chủ đề. Các sách Xác Lập 

Tối Hậu tập trung trình bày những khái niệm, quan điểm chủ đạo trong triết 

học, đặc biệt nhân mạnh việc xác lập hiểu biết tối hậu về Chân Đề và tánh 

Không; theo đó phản ánh phương thức thực hành (đạo pháp) của các trường 

phái triết lý chính ở Ân- độ. Tuy vậy, phần trọng yêu của loại sách này nói 

về các trường phái triết lý bên trong Phật giáo. Các chỉ tiết đề cập sau đây 

chỉ tập trung vào vài điểm thiết yếu của các bộ phái Phật giáo, đặc biệt là 

Đại thừa. Tựu trung, với mỗi trường phái, sách này sẽ đề cập đến các chủ 

đề bao gồm: 

Khái lược hay định nghĩa về mỗi trường phái 

Các tiểu phái của nó 

Lịch sử thuật ngữ và tên gọi của bộ phái 

Dạng thức khẳng định đôi tượng (sở) 

Dạng thức khăng định chủ thể hay tâm nhận thức (năng) 

Dạng thức xác lập vó ngã hay Không của từng trường phái. Tất cả các 

trường phái đều dùng cùng thuật ngữ vó ngã hay Không nhưng lại được 

hiểu và phân tích khác nhau 

7... Các trình bày về các Tầng mức (địa) và Đạo pháp tu tập của mỗi trường 
phái. Do quan điểm khác nhau sẽ dẫn đến phương pháp tu tập cách đánh 
giá cấp. độ tu tập có khác nhau 

Bài viết ngắn này sẽ chỉ tập trung vào các chi tiết rất sơ yếu, mắấu chốt đề từ 

đó người đọc/học có thể tự đào sâu hơn khi đủ duyên. Dưới đây là phần lược 

trích từ chánh văn. 


C100 CAU TRO Vêrt 


*”'Một số dịch giả Việt đã mượn thuật ngữ vốn có trong Phật giáo Hán Tạng và đặt 
lại tên bộ môn này là “Tông Luận” để chỉ môn học về các tông phái Phật giáo. Tuy 
nhiên, e rằng việc gán đặt tên này có vẻ không sát với ý nghĩa thực tế của sách. 
*?Các sách bao gồm Hopkins (ð. P.179-316), Cozort, Svensson, và Zopa. Chỉ tiết 
tựa sách xem trong phần TLTK. 
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Bước đầu tiên phân định một người là Phật tử hay không đó là tùy vào việc 
người đó vài thật sự chấp nhận quy y Tam bảo, tức là Phật - Pháp — Tăng, 
hay không”. Trong các quan điểm về Tam bảo, một yếu tô khiến dẫn đến 
sự phân biệt bộ phái nhiều hay ít, chính là cách diễn dịch và hiểu Pháp bảo, 
tức là các triết lý (đặc biệt về tánh Không cùng với các yếu tô liên can) và 
các phương tiện tu tập được xem là dẫn truyền từ đức Phật, xuất phát từ 3 
lần Chuyên Pháp Luân. 

Xa hơn, đề là một phật tử đúng nghĩa, tức là người thật sự theo đuổi các tôn 
chỉ của Phật, thì việc tiếp theo là người đó có ủng hộ tán dương Tứ Pháp 
Ân#7445. 

1) Tất cả các pháp kết hợp đều là vô thường. 

2) Tất cả các pháp câu uế đều là khô. 

3) Tất cả các pháp đều là vô ngã. 

4)_ Niết-bàn là an tĩnh. 

Trong đó, Pháp Ấn thứ ba, các pháp đêu vô ngã, có thê được hiểu ở các mức 
độ khác nhau tùy theo bộ phái, cũng là một mắu chốt khiến có sự phân biệt 
giữa các bộ phái. 

Về các lần Chuyển Pháp Luân, trong kinh Giải Thâm Mậf”° có nội dụng 
rằng: Lần Chuyên Luân thứ nhất, đức Phật đã trực tiếp dạy các đệ tử (năm 
người đã từng tu khổ hạnh với Ngài) về Tứ Diệu Đé, Thập Nhị Nhân Duyên, 
và các pháp cho người tu Tiểu thừa. Sau đó, ở đỉnh Linh Thứu Sơn thành 
Vương Xá, Ngài đã Chuyển Pháp Luân lần thứ nhì về Không Tướng (các 
pháp vốn không được xác lập bởi đặc tính riêng có của mình) "”” đành cho 
hành giả Đại thừa. Và lần Chuyển Luân thứ ba, Phật tử được dạy chủ yếu 
về Phật Tánh dành cho cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa'”°. Sự phân hóa giữa các 
bộ phái có các ảnh hưởng lớn từ các lần Chuyên Pháp Luân này. Chăng hạn 
như việc xác định loại kinh điển nào là điễn nghĩa và loại nào là liễu nghĩa 
qua đó góp phần khẳng định lập trường của từng bộ phái. Cụ thê là việc Duy 
Thức tông chỉ xem kinh Ö8ái-nhã-ba-la-mái-ấa là kinh diễn nghĩa (tức là 
phải diễn giải lại lời kinh cho hợp với các chủ trương của Duy Thức tông) 
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#3X, Hopkins 0. P.150, Svenssion P.1, Zopa P.12, và Cozort P.15 

*Hầu hết các sách dạy Tứ Pháp Ấn từ nguồn Hán Tạng thường xem đây là các tôn 
chỉ để kiểm chứng giáo Pháp có phải là Phật pháp hay không. Ở đây, chúng ta thấy 
mạnh hơn một bước, đúng hơn là một yêu cầu, rằng người Phật tử phải nên khẳng 
định Tứ Pháp Ấn. 

*#5Hopkins ?. P.176-178 và Zopa P.13-17 

*%X, Dergé Adarsha Vol.49-1-24a — 25a, đoạn kinh đề cập đến các lần chuyền Pháp 
Luân bắt đầu từ đoạn “IaEsras'anstỒxrn=Sftuaras =Ñ)n= = g[= (Đức Phật lần đầu tiên 
tại Vãrãnasĩ trực tiếp nÓI. Xe) 

*'“Truyền thuyết cũng cho rằng trong lần chuyên Pháp Luân này đức Phật cũng đã 
truyền giảng các giáo pháp Mật tông ở AmarävatI. Xem lại phần I. 4.3. của biên 
khảo này. 

*?8Hopkins ð.P.171-173, Cozort P.60-61, và Zopa P.84-85. 
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trong khi Trung Quán Ứng Thành thì ghi nhận bộ kinh này là bộ kinh liễu 

nghĩa (tức là nội dung kinh không cần diễn dịch lại vì nó đã đi thắng vào ý 

nghĩa của Chân Để). 

Lần Chuyển Luân thứ nhất, có đề cập về vô ngã, nhưng chỉ giới hạn trong 

hữu tình giới (nhân vô ngã) và không nói về vô ngã của thế giới vật lý (pháp 

vô ngã) cũng như là hiểm khi nhắc về sự thiếu vắng tự tánh của các pháp. 

Trong lần Chuyên Luân thứ hai, đức Phật nêu ý chỉ về sự vô ngã của tất cả 

các pháp, các phương tiện Bồ-tát đạo, và các Bát-nhã-ba-la-mật-đa đã được 

nêu rõ. Giữa hai lần Chuyển Luân trên, đã có sự khác nhau nhiều. Lần 

Chuyển Pháp Luân thứ ba, giải thích sâu hơn, giúp chỉ ra sự phân biệt giữa 

các pháp vôn không có tự tính, bao gồm các pháp mà bản chất có được từ 

các thê tính khác truyền năng cho (Y Tha Khởi), cũng như là các pháp có 

được do sự gán đặt dựa trên các ấn tượng cá nhân (Biến Kế Sở Chấp), và 

các pháp có bản chất xác lập xuyên suốt bao gồm các tánh Không (Viên 

Thành Thật). 

Nội dung bài viết này không nhằm đào sâu hơn các chỉ tiết mà chỉ ghi nhận 

lại các điểm chính về việc phân phái ngoài các sự khác biệt cốt YẾU. 

Với cách phân chia bộ phái theo truyền thống Án-độ được biết, thì ch có 

đụng 4 trường phải lớn!” (đại phái): 

I)_ Đại Giải Thuyết bộ (vaibhãsika — 3msr=r) tên khác là Tì-bà-sa. 

2) Kinh Lượng bộ (sautrantika = z<r). 

3) Duy Thức tông (cittamätra — s«ez=r) hay Du-già Hành tông (Yogacãra 
= sa! aĂ= ấn =r). 

4) Trung Quán tông (madhyamika — =garsr). 

Trong đó, Đại Giải Thuyết bộ và Kinh Lượng bộ thuộc Tiểu thừa (không có 

yêu cầu tu tập về Bồ-tát đạo) và số còn lại thuộc Đại thừa. 7á cả các bộ 

phái Phật giáo đều khẳng định lập \rường trung đạo, không vướng vào các 

thái cực của chủ trương thường hằng (thường kiến) và chủ trương hư vô 

(đoạn kiến) dù rằng cấp TG mỗi bộ phái xác lập trung đạo có khác nhau về 

biên độ, và định nghĩa?$9 

Dưới đây là một số chỉ tiết phân biệt của các bộ phái:!8! 


#2X, Hopkins ð.P.I73-174, Cozort P.19. 

*8#)Thường kiến — là quan điểm cho rằng một pháp nào đó có thê tồn tại dạng đơn 
nhất, độc lập, hay tự tồn (tồn tại mà không cần bất kỳ yếu tố tác động bên ngoài 
nào). 

Đoạn kiến — quan điểm phủ nhận sự tồn tại của các pháp hay cho rằng không có 
giải thoát khỏi luân hồi. (Hopkins P.75) 

*8!Định nghĩa và các chi tiết quan trọng: Hopkins P.174-176, 179, 221, 249, 279; 
Zopa P.19-20, 23, 52. Hãy lưu ý các chỉ tiết khẳng định về sự xác lập một đặc tính 
nào đó có thê được tiếp thu hay có ảnh hưởng từ một trường phái Tiêu thừa lên một 
trường phái Đại thừa. 
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Đại Giải Thuyết bộ bao gồm 18 tiểu phái””. Bộ phái này biện luận rằng họ 
tránh khỏi cực đoan thường kiến vì sự khẳng định rằng một khi hậu quả sinh 
khởi thì nguyên nhân chấm dứt. Và việc tránh khỏi đoạn kiến có từ khẳng 
định rằng một quả khởi lên sau khi nguyên nhân chấm dứt. Định nghĩa người 
theo tôn chỉ của Đại Giải Thuyết là người tu tập Tiểu thừa, không công nhận 
sự tự trÝ"° và khẳng định các đối tượng (vật lý) bên ngoài là thật sự xác lập 
(tồn tại tự tính). 

Bộ phái Kinh Lượng, bao gồm hai tiểu phái (Kinh Lượng và Luận Lý) 
Người theo phái này khẳng định họ không có đoạn kiến vì đã cho rằng dòng 
liên tục của các pháp kết hợp tồn tại một cách liên tục. Và, vì cho rằng các 
pháp kết hợp phân hủy (liên tục) [hoại điệt] bởi từng thời điểm, nên họ 
không có đoạn kiến. Định nghĩa người theo tôn chỉ Kinh Lượng là người tu 
tập Tiểu thừa, khẳng định sự thật hữu của các pháp bên ngoài và của sự tự 
tri. 

Duy Thức tông, (cũng có hai tiêu phái lớn là Kinh Lượng và Luận Lý) 
Sự khẳng định tông phái này tránh khỏi thường kiến, là vì họ tuyên thuyết 
rằng, các bản chất gán định (biến kế sở chấp), không tôn tại thật sự và tránh 
khỏi đoạn kiến thông qua việc tiếp nhận sự tôn tại thật sự của các bản chất 
phụ thuộc (y tha khởi). Những người theo bộ phái này là những ai khẳng 
định tôn chỉ rằng có sự tôn tại của y tha khởi và không có sự tôn tại của thể 


484. 
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*82Svensson (P.3) ghi nhận trong số đó, chỉ có 3 tiêu phái dựa trên các vùng lưu trú 
để hoằng hóa: Kashmir (Khắc-thập-mễ-nhĩ), Aparantaka (Tây biên), và Mãgadha 
(Trung thổ). Và duy nhất một phân nhánh nhỏ, Độc Tử bộ, có sự nhìn nhận về Ngã 
riêng biệt, X. chú thích trang 176. 

*83Còn gọi là nội quán (Ji) hay tự-tri, tự nhận thức là khả năng tự thấy tâm mình, 
thấy dòng suy nghĩ hay xúc cảm của chính mình đang làm gì nghĩ gì — tức là cùng 
lúc với việc nhận thức đối tượng của tâm, tâm tự nó có thể nhận biết trạng thái của 
chính mình. Đây là điều kiện cần cho tỉnh thức. 

*84Thế Thân là một đại diện cho Kinh Lượng, trong khi Pháp Xứng là tiêu biểu 
thuộc tiêu phái Luận Lý của Kinh Lượng bộ. Hopkins P.222, Svensson P.8, và Zopa 
P.61. Lưu ý rằng các quan điểm của hai học giả này có thể chịu ảnh hưởng của 
nhiều hơn một trường phái dựa trên các trước tác và tiến hóa trong tu tập của họ. 
Chăng hạn, Thế Thân, ban đầu theo Tiểu thừa, sau do sự thuyết phục bởi Vô Trước, 
đã chuyên hắn sang Đại thừa Duy Thức tông. 

*#5Đây chỉ là cách phân chia theo khuynh hướng tu tập, một cách khác chia Duy 
Thức làm hai dưới dạng cách nhận thức và sau đó lại phân nhỏ thành 4 tiêu nhánh. 
Việc ghi lại chi tiết phân nhánh sẽ ra ngoài khuôn khổ biên khảo. Xem chỉ tiết từ 
Hopkins P.250-259 về việc phân nhánh này. Tiêu biểu cho Duy Thức Kinh Lượng 
là Vô Trước và đại diện cho Duy Thức Luận lý là Pháp Xứng (Hopkins P.259). Các 
nhà Duy Thức Luận lý đều công nhận ứ-/r¡, tức là, tâm tự biết chính nó cùng lúc 
khi nó biết đến đối tượng. Họ cho rằng Tâm và đối tượng xảy ra đồng thời vốn được 
hình thành bởi cùng hạt giống nghiệp. Tuy nhiên, riêng Vô Trước lại không bao giờ 
nhắc đến #-/r¡. (Cozort P.70-71). 
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giới đối tượng bên ngoài. Hơn nữa, tự tri trực tiếp và các Du-già nhận thức 
trực tiếp phải là các thức không sai lạc (viên thành thật) vì chúng không bị 
cầu nhiễm bởi sự trình hiện sai lạc của chủ thể (tâm) và đối tượng như là các 
thực thể khác nhau'Š9. 

Trung Quán tông (mãdhyamika hay nihsvabhävaväda), vốn bao gồm hai 
tiêu phái lớn, là Trung Quán Tục Tự Tánh (vt. Tự Tánh, svatantrika — =8“. 
¬) và Trung Quán Ứng Thảnh (vt. Ứng Thành, präsangika — =arag=~=r). Phái 
Trung Quán bảo lưu rằng họ tránh khỏi các cực đoan về đoạn kiến vì họ 
khẳng định sự tôn tại thể tục“ của tất cả các hiện lượng. Họ xem mình là 
không, có các cực đoạn thường hằng vì cho rằng (ất cả các pháp bắt kề thể 
nào đều thiểu vắng sự tổn tại một cách tối hậu. Theo đó, người theo Trung 
Quán tông được định nghĩa là gười khẳng định tôn chỉ về việc không có sự 
tôn tại thật sự nào của mọi hiện tượng (bao gôm cả tâm giới lần pháp giới), 

kể cả mọi hạt tử nhở. 

Hai tiêu phái của Trung Quán có vai trò quan trọng nên sẽ được trình bày 
thi tiết hơn?®?: 

Phái Tục Tự Tánh, bao gôm hai tiêu bộ là Du-già Tục Tự Tánh (yogacara- 
svatantrika-madhyamika) và Kinh Lượng Tục Tự Tánh (sautrantika- 
svatantrika-madhyamika), là những người theo Trung Quán tông có khẳng 
định rằng mọi hiện tượng tôn tại theo đặc tánh riêng (biệt tướng) của chúng 
một cách thể tục (mặc dù điều này không xảy ra ở mức tối hậu). 

Người theo Du-già Tục Tự Tánh là người theo Trung Quán nhưng khẳng 
định sự tự tri và không khẳng định pháp giới là tổn tại thật sự?" (kế cả thế 
tục hay tối hậu). Sáng lập của tiểu phái này là Tịch Hộ. Có cùng quan điểm 
là Sư-tử Hiền (Haribhadra) và Liên Hoa Giới (Kamala§Tla). Phái này chia Sẻ 
đa số các quan điểm triết học với phái Duy Thức nên thuật ngữ “Du-già” có 
trong tên của bộ phái. 

Người theo Kinh Lượng Tục Tự Tánh theo tôn chỉ Trung Quán nhưng không 
khẳng định sự tổn tại của sự tự tri và chấp nhận sự tôn tại của pháp giới 
theo tướng riêng của chúng, phải này còn có tên là Trung Quán Tục Tự 
Tánh. Người sáng lập của Kinh Lượng Tự Tánh là Thanh Biện. Trí Tạng 
cũng là người có chủ trương theo triết lý của bộ phái này. Họ cũng chia sẻ 


*%8SHopkin dịch từ chánh văn. P.176, 249, 269-270, xem thêm Zopa 102. 

*87Thuật ngữ thế tục ở đây chỉ đến thế giới mà sự nhận biết về cách tồn tại của các 
pháp thông qua các phương tiện thông thường mà không cần có sự phân tích chính 
xác bằng suy luận logic. 

*8Hopkin P.176, 279, 281. Định nghĩa này được xem là tôn chỉ của Trung quán. 
“#*Hopkin P.282-284, 301, 303, Svensson P.22, và Zopa 102-104 

#®®Hay thật hữu. Về này phải được hiểu như là: mọi pháp đều tồn tại không có tự 
tánh, tức là tồn tại có nguồn gốc phụ thuộc, không hề tự tồn hay tồn tại theo phía 
riêng của nó. 
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đa phần các quan điểm với Kinh Lượng Bộ nên trong tên gọi có chữ “Kinh 
Lượng”. 

Phái Trung Quán Ứng Thành được xem là bao gồm những ai theo Trung 
Quán và không khẳng định các hiện tượng tôn tại theo biệt tướng của chúng 
ngay cả một cách thể tục”!. Họ › khẳng định rằng tất cả các đối tượng chỉ là 
được gán đặt bởi khái niệm diễn dịch và từ vựng cj trong mệnh đề “chỉ là 
được gán đặt bởi khái niệm diễn dịch' loại bỏ sự tồn tại của các đối tượng 
theo biệt tướng của chúng. Minh họa cho phái này là Phật Hộ, Nguyệt Xứng, 
Tịch Thiên, Ati$a, và Tsongkhapa. 

Ngoại trừ Ứng Thành, các trường phái khác đều xem cơ chế / ứri hay nội 
quán như là một khả năng của tâm đề tiễn hành “sự tự nhận thấy” (nhìn vào 
bên trong chính mình — Eng. Introspection) vốn nhận thấy một trạng thái 
tinh thần của nó, nhưng xảy ra vào một thời điểm sau khi sự kiện ban đầu, 
giống như là khi tâm nhìn thấy đối tượng bất kỳ. Riêng Ứng Thành phủ nhận 
sự cần thiết phải có tự tri bởi nhiều lý do. Theo đó, trong việc tự tri, tâm 
đang tái tiếp xúc với đối tượng và chủ thể trong quá khứ. Tịch Thiên, còn 
giải thích rõ hơn rằng, trí nhớ có thê đạt đến phương diện chủ thể của kinh 
nghiệm, ngay cả khi sự nhận biết đã không được chú ý (để ý) vào lúc đó, 
chỉ bởi việc nhớ đến đối tượng. Thí dụ như việc nhớ đến một sự kiện, người 
ta có thể nhớ lại sự thấy biết của sự kiện đó thông qua việc liên tưởng. 
(Cozort P. 70-71). 

Trên đây chỉ là sơ lược các điểm khác nhau chính yếu giữa các bộ phái lớn. 
Sự khác biệt giữa chúng có rất nhiều chỉ tiết sâu xa hơn dựa trên các quan 
điểm phân hóa trên không thê trình bày hết trong bài viết sơ lược này. 


<q\_/@ø» 


%!Svensson (P.26) đưa ra một định nghĩa hơi khác về Trung Quán Ứng Thành đó 
là: những người theo Trung Quán, mà cñỉ tiếp nhận các hệ quả mà phía khác chấp 
nhận, và không khẳng định sự xác lập thật sự một cách thể tục. Ở đây, định nghĩa 
này nhắn mạnh việc sử dụng các phương tiện diễn luận logic, bắt nguôn từ những 
khẳng định của phía khác dẫn đến các hệ quả sai của hay các mâu thuẫn, từ đó loại 
bỏ những hiểu biết sai lạc này. (Biện pháp suy luận đó còn gọi là Quy Mậu biện 
chứng (phương pháp phản chứng). Một tên khác của Ứng Thành là phái Quy Mậu). 
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Mahäkäli (Giác thê)........... 31 
Mahälaka ........................ 203 
Mahamäif[................................ 213 
Mahã§yam1..........................- 147 
Mahävaipulya Buddhãvatamsaka Sutra 
`... 124, 228 


Mahãyãnadeva (X. Huyền Trang)223 


Mahe§vara........... 61, 208, 212 
MahTpala (Vương tộc) ...... 160 
Mahyasinha........................ 177 


Mattripa ..........................- 247 
Majjhimanikaya (X. Trung Bộ Kinh) 


Ta... ..ẽ 195 
Maksika .........................-- 126 
Maldrothur......................- 100 
Mandaraväa (Vương tộc)232, 235 
Mangyul................ 98, 99, 235 
Manoratha.......................- 129 
NHAT ::252602 201666028 u84 35, 200 
Marpa........ 106, 245, 247, 254 
IMBLAHEä-i2xc222214653n y8 348 


MãtangaraJäa (Vương tộc).. 63 
Mãtrceta (X. Mã Minh)60, 208, 214 
216 


Maudgalyäyäna (X. Mục-kiền-liên) 


mm... 187, 198 
Máy học............... 4,219, 227 
Meghavegin......................- 243 
Milarepa.......................-..- 254 
mimãrhsä (ngoại giáo) ...... 147 
Mind and LIfe........... 289, 290 


Minh Cú Luận (X. Prasannapadä)36, 
71, 81, 82, 85, 86 


Minh Hiện... À..À.. 37 
Mitraguhya (X. Hữu Mật). 77 
Moksadeva (X. Huyền Trang)223 
Môn giả...................... 245, 246 

mức thế tục (X. Tục Đế)86, 87 

mức tối hậu (X. Chân Đé)70, 86, 87, 
303 

Mục-kiền-liên (X. Maudgalyäyãna)1 I, 
187, 189, 190, 191, 192, 198-200 
Muné Tsenpo (Hoàng tộc) I 10 

Mutik Tsepo (Vương tộc) .235 
Nà: 22p 29,37, 38 
Nagabodhi (X. Long Giác)3 1, 38, 257, 
259 

Nãgadatta......................... 137 
NaãgakulapradIpa (X. Phật). 37 


NagãmIfra....................... -- 69 


Naãgãrjuna (X. Long Thụ)24, 29, 34, 
36, 64 
Naãgasena (X. Long Quân) 193 


Nagendra Gupta ................ 209 
Naktso....... 169, 174, 175, 176 
Nalanda Kinh................... 193 


Naãropäã (X. Vô Ngại Xứng)38, 242, 
243 

Ngalbam Gyalwa Chogyan100 

Nghĩa Tịnh.................. 2206-29 
Ngorchen Kũnga Sangpo..26 

Ngũ Luận......... 116, 117, 254 
Nguyệt Chi (Vương tộc) ....205 

Nguyệt Giải Luận.............. S4 

Nguyệt Quan... 74, 84, 85, 148 

Nguyệt Tạng (X. Ai$a)169, 253 
Nguyệt Vệ......................... S2 

Nguyệt Xứng38, 59, 70, 71, 74, 80-88, 
137, 243, 252, 254, 256, 262, 264, 265, 
304 


Nhà Tùy (Vương tộc)219, 220 
Nhãn thông (Thần thông).. ¡99 


Nhập hạ (X. Kiết hạ)28§, 192, 193, 257— 
261 

Nhất Thiết Hữu97, 128-131, 155, 167 
Nhất thiết trí105, 107—109, 194 

Nhật Xứng........................ S2 

Nhĩ thông (Thần thông) .... ¡99 

Nhiên Đăng Cát Tường Trí (X. Cát 
Tường Trí, Aff4a)3, 38, 168, 169, 172 
Nhiếp Luận tông............... 227 


Như Lail3, 14, 17, 22, 45, 192, 199, 
219, 265 


Như Lai Tạng.................... 265 
NIrgrantha (Ngoại giáo).... 147 
nội quán (X. tự-tri)74, 211, 302, 304 


nữ dạ-xoa (X. yaksini, yaksa)33, 6l, 
130 


Nyang Ral Nyima Öser.....236 


Nyawôn.........................-«- 252 
Nyingma (X. Cựu Mật)4, 50, 167, 234, 
256 

Ô-sô-sử-ma........................ 94 
Padmagarbha....................... 169 


Padmaäkara (X. Liên Hoa Sanh) ló60, 
239 


Padmasambhava (X. Liên Hoa Sanh) 


SEgui1 290205 2686 s60 3004 256 168 su s46 100 
Pago Birocana.................... 100 
Pañcamasimha...................... 9] 
Panchen Lama Đệ Nhất (X Khedrup) 
"ốc... na 259 
paracitta-abhijñäna (Thần thông)1 I6 
Pãr§va...................... 203, 204 
Phản biện ......... 45, 4ó, 47, 48 
Pháp Bộc.................. 137, 155 
Pháp Diệu......................... 177 


Pháp Hiễn......... 221, 227, 258 
Pháp Hộ71, 77, 83, 145, 160, 161 
Pháp Hữu......... 140, 160, 167 
Pháp Vân Địa..®...... 107 


Pháp Xứng46, 101, 137, 139, 144-153, 


173, 252-256, 302 


Phật 
A-di-đà (X. Cô Phật)27, 231, 232 
Anomadassï (X. Cổ Phật)191 
Ca-diếp (X. Kãéyapa, Cô Phật)17, 
29 
Câu-na-hàm-mâu-nI (X. 
Kanakamuni, Cô Phật)..... 
Chánh Đăng Giác)......... . 
Cô Phật: ¿sy.s::;2xi: 25,29, 191 


Đẳng Chánh Tri137, 139, 151, 153 
đẳng Chiến Thắng ......... 114 

đắng Hộ Pháp137, 139, I5I—153 
đắng Thiên Nhân Sư108, 153, 210 
đắng Thiện Thệ137, 139, 151-153, 
190 


Di-lặc (X. Từ Thị31, 77, 78, 84, 
113, 115, 116, 118, 121, 124, 125, 
125, 129, 155, 159, 160, 173, 176, 
221,251,252, 25+-258 
Dipankara (X. Cổ Phật)... 
KanakamunI (X. Câu-na- N: mâu- 
HỊ:CÔ PHI] 92a scsec2Ð 
Kãášyapa (X. Ca-diếp, Cổ Phật)29, 
99 
Nhất Thiết Trí (đắng / bậc)137, 
152, 153, 264 
Nhiên Đăng (X. Cổ Phật, ~ Cát 
TƯỚNE, THÍ) s2xzesso 22:22 
Quán Thế Âm (X. Quán Tự Tại)31, 
77, 84, 114, 173, 176, 251 
Quán Tự Tại (X. Quán Thế Âm)27, 
77, 85 
Thế Tôn1 1, 38, 188, 189, 193-195, 
209 
Thích-ca-mâu-n13, 18, 25, 35, 38, 
99, 129 
tiền thân của đức Phật...3, 2l 
Từ Thị (X. Di-lặc)115, 125, 160 
Văn-thùó, 25, 27, 31, 38, 69, 85, 
86, 91, 92, 138, 140, 173, 176, 251, 
255-257,260,261 
Vô Lượng Thọ (X. Cổ Phật)27 
Vô Năng Thắng (X. Di-lặc)1 15 
Phật Bộc........... 114, 137, 15S 
Phật giáo Ấn (X. Truyền thống Phật 
giáo)... 27, 105, 123, 254, 209 
Phật giáo Pali (X. Truyền thống Phật 


Phật giáo Tây Tạng (X. Truyền thống 
Phật giáo)4, 139, 245, 256, 259, 264, 
290 

Phật giáo Trung Hoa (X. Truyền thống 
Phật giáo)...........................- 3 

Phật Hộ38, 68-71, 73, 74, 81, 86, 88, 
256, 265, 304 


Phật Hữu.......................... 129 
Phật Mật........................... 101 
Phát Quang địa.................. 117 


Phật tánh..................... 35, 265 


Phật TríI 10, 161, 172, 232, 244 

Phật Xứng TRÍ xveessvva 232 

Phổ Hiền (X. Vô Ngại Xứng)84, 243, 
244, 256 

Phùng Hiếu Thuyên.......... 227 


Phương Quảng124, 129, 132, 228 
PẲIQolä:::¿22255:6s2v1269/ 18 128 
Pitrceta (X. Mã Minh)208, 214, 215, 
217 

PIyusa Kala$a (X. Mã Minh)214 


Prabhabuddhi .................... 150 
Prabhahasf................ 232,233 
prabhakarT bhũm1............... 117 
Prabhãvafi........................- 232 
prahãra (Đo lường)........... 126 
Prajñãkaramati (X. Trí Hiền)160 
PraJñasinha............................- 247 
PrakashaSla........................ 114 
prãsangika (X. Trung Quán Ứng 
Thành)...........................-- 70, 303 
Prasarnna........... Ẳ,.....ẾP... 145 
Prasannapada (X. Minh Cú Luận) 36 
prasannaprabhä.............. c^*hs”: 
Prasannaprabhãa (Cõi Phật)25, 37 
PratiYOE........................<xxc- 73 


Pravrajyä....... 73, 94, 126, 137 
Pravrajyä (Nghi thức)73, 94, 126, 137 
Punyadhara (Vương tộc)...233 
Punyakrrti (X. Thiện Xứng)167 


Punya§r1......................------ 169 
Punyävaf[..........................- 26 
PUTHÁ4:¿::5¿¿::2s16226xsi 148, 160 
Pũrnabhadra...................... 148 


PuspapanIkãra (X. Thánh Thiên)210 
Rãhula (X. La-hầu-la)172, 186 


Rãhulabhadra (X. La-hầu-la Hiền)26, 
27, 62, 85 


Rahulagupta.....................- 171 
Rahuvrati......................... 147 
Raksã (Phi nhân).............. 236 


raksasa (Phi nhân) .... 235, 239 
Rãksasa (X. Raksa)... 235, 239 


Ratandranan....................- 145 
Ratnakara$Sänt1.................... 243 
Rendawa252~255, 258, 259, 261, 265 
Rorunanda.........................- 145 
Rũpasaiï (X. Sãri)............ 186 
SaccavIbhanga (Kinh văn) 192 
sadhãrana 
sidfØhi..%...................... 116 

Sakya............... 252-254, 261 
Šãkyabuddhi....................... 150 


Šakyamitra (X. Hữu Năng Hữu)167 
Šãkyamitra (X. Thích-ca Hữu)37, 38, 
243 

Šakyaprabha (X. Hữu Năng Quang)166 
Šãkyasimha.....................- 232 
Sa-la Bhantha...................... 32 


Samantabhadra (X. Vô Ngại Xứng)84, 
243 


Samghabhadra (X. Tăng Hiền)123, 
127, 131 


Samghadäsa ............. 114, 137 
Samghadäsa (X. Tăng Bộc)I 14, 137 
Samgharaksita (X. Tăng Hộ)69, 73 


Sai NGG.ố. 28 
Sarhyuttanikäya (X. Tương Ưng Bộ 
KINRÌ:2s:iesz:2252e: 5, 193, 195 
SA 2202966 2404660/22/6062as60v 99 


Sañjaya (X. Thắng Phái)187, 189 
Sañkaracärya.... 147, 148, 151 
ŠSankaradeva...................---: 94 
Šãntideva (X. Tịch Thiên)38, 90 
Šãntigarbha....................- 101 


S100) 247 
Šãnti-pa (X. Tịch Tĩnh)..... 176 
Šantiprabha (X. Tịch Hiền)167 
Šãntiraksita (X. Tịch Hộ)... 97 
Šãntivarman .....................- 155 
Šantivarman (Vương tộc)..243 
Saraha (X. Long Thụ)........ 27 
SarasvafI (Giác thể)35, 148, 208, 253 
Šãri (X. Rũpasãiï)............. 186 
Šãriputra (X. Xá-lợi-phất)1§85, 191 
Sarvästivãda (X. Nhất Thiết Hữu)155 
Šãsanadhara................... --- 245 


Sautrantika (X. Kinh Lượng)87, 301, 
303 


Sendhapa........................ -- -- 29 
Shakyadevi (Vương tộc)233, 235 
Sharpa Rinchen Gyaltsen26 1, 263 


Sherap Sengé...................... 263 
Shindnya Kurmara.............. S12 
Šikgñnandđa........................ 228 
Šilarakgita...................... 172 


Simhabhadra (X. Sư-tử Hiền)97 
Simhavakta (X. Sư-tử Thị) 137 


Sinkhipä......................: 29,30 
Sir Karl Popper................. 289 
Si evese 60, 61, 83, 94, 138 
Sơ tổ... 3, 46, 74, 86, 223, 234 
sPyi ther ba.......................- 247 
Šri Dipamkarajñãna.......... 172 
ŠrT simha..................-¿-c s5: 233 
SRIDnIDBASEA Y6 xà  30/A) 169 
§riphosa............. 100, 106, 108 
ẤEIDIÌDlsesiaoaldia dai 101 


Šriharsa (Vương tộc) ......... 163 
ŠrTjñãnã (Vương tộc)........ 243 
Šrimad Dharmapäla (Vương tộc)160 
Šrimãn (X. Long Thụ) ..27, 28 
Šrimati (Vương Tộc) ......... 243 


Šriprabhäã (Vương tộc)...... 169 


Šr1-Santibhadra................. 247 
srotah-anugata 
samädh1..........................- -- 116 


Šrutidhara (X. Trì Thính)... 93 
Sthiramati (X. An Huệ}74, 127 

Sữa (Vật thực).82, 83, 98, 214 
Sungbum (X. Đại Tạng Luận)4, 266 
Supramadhu....................... 35 
Sũryakrrti (X. Nhật Xứng). 82 
Su§aktIi (X. Caktimãn) ....... 35 

SỨ: d2 2500840252010 10g 83 

Sư-tử Hiền97, 101, 110, 156, 158-61, 
167, 303 

sva-sarhvedana (X. tự tri, nội quán)74, 
97 

Svatantrika (X Trung Quán Tục Tự 


Tánh)....» »ø.................. 70 
Tâm Nguyện .................... 129 
M Ằ uế.............................. 92 
Tân Mật........................... 255 
Tân Nhật.......................... 1531 
Tăng Bộc................... 114, 137 
Tăng Hiền........ 123, 127, 131 
Tăng Hộ................ 69,73, 155 
Tạng thư.................... 234, 300 
Tashi Khyidren................... 235 


Tengvyur (X. Đại Tạng Luận)1, 25, 59, 
69, 75, 85, 105, 215, 240, 254, 290 


Terma....................... 231,234 
Tha Không....................... 265 
Tha sinh............................. 46, 47 


Tha ngã-sinh......... 46, 47, 48 
Tha tâm thông (Thần thông)199 
ñ/21nj10T-TRSOETGETETOONE- SG 237 


Thần thông17, 32, 84, 94, 100, 118, 
130, 150, 172, 190, 191, 199, 203, 204, 
213, 231-233, 245 


Thần túc thông (Thần thông)199 


Tiếng ENMvsfiltosatsss6a 101 


hàng E212 xo 4ask xát 88 
Thăng PhÁI st;á2xxádssz 187 
Thắng Thiên....................... 92 


Thanh Biện70, 72-78, 82, 86, 87, 88, 
101, 137, 155, 243, 265, 303 

Thánh Thiên (X. Äryadeva)38, 43, 58- 
64, 69, 85-88, 203, 207-213, 254, 256, 
265 


Thanh Văn29, 33, 34, 117, 119, 123, 
124, 125, 126, 137, 163, 172, 243 


Thập địa............. 25, 109, 115 
Thập Địa Kinh.. 124, 128, 129 
Thập Độ Ba-la-mật-đa....... 109 


Thập thiện đạo.................. 109 
Thất Luận145, 148, 149, 150, 151, 152 
thất thiện hạnh.................. 95 


Thế Thân30, 113, 114, 118, 122-343, 
137, 138, 155, 159, 1ó1, 163, 221, 225, 
252, 254, 256, 302 


§NIEG 1n... 101 

Thích-ca Hữu (X. Šãkyamitra)37, 38 

Thiện Ngộ.................... --:-- 227 

Thiện Xứng...................... 167 

Thục (Địa danh)................ 220 

Thực vật 
hoa sen41, 170, 214, 221, 231, 263 
Kuôa.........................® 35,36 
MHẪN:-¿c:2622:2ic8s¿a8 140 
SÄ-Ì8 3.22121126550128 21ayng 32 
lô): 214 
Án 193 

thuyền trưởng Đại Bi......... 22 


Tì-bà-sa (X. Vaibhasika)48, 87, 130, 
131, 132, 172, 206, 301 
Tịch Hiễn.......................--‹- 167 


Tịch Hộ96-101, 105, 106, 159, 233, 
234. 256, 303 


Tịch Tạng.....................-..- 101 


Tịch Thiên38, 74, 8ó, 90-95, 173, 254, 
256, 257, 304 


TỊCH TTHH -:-:2:¿:::2x;22:2/<32522 176 
tiệm ngỘ.....................--- --- 105 
Tiền Du-già Hành tông (X. Du-già 
Hành tông, Duy Thức)....... 30 


tiên tri25, 26, 37, 38, 61, 63, 100, 101, 
105, 127, 171, 177, 207, 209, 214, 231, 
234, 239, 260 


Tiệp TIẾHGiố9aadi6 42 SA 219 
Tiểu Trúc Tự............ 188, 189 
Tilopa......................- 246, 247 


Tín Ngưỡng Phật Giáo......29 I 

Tisya (X. Xá-lợi-phất)...... 186 

Tông Luận (X. Xác Lập Tối Hậu)225, 
299 

Tön-mủn-pa..... 106, 108, 109 


Trân NuU\ .SVV...... 219 
Trần Y (X. Huyền Trang) .219 
Trí Hiên »ế................. 160 
Trí Huệ Phân Biệt............. 107 
Trí Huệ Phân Tích............ 107 
Trí Mật Kim Cang (X. Afi$a)171 
Trí Nghiêm...........................- 221 
Trí Tạng 74, 97, 101, 243, 303 
Trì Thính.......................-‹‹- 93 
Trí tuệ nhân tạo ............ 4,227 
Triết Học Phật Giáo.......... 291 


Trisong Detsen (X. Detsen)97, 98, 99, 
100, 233, 234 


Trúc Lâm tự (X. Veluvana)l L7 

Trung A-hàm Kinh..... 75, 199 

Trung Bộ Kinh (X. Majjhimanikäya) 
"ốc 13, 190, 192 

Trung Quán5, 25, 33, 34, 38, 41, 45, 
46, 65, 69, 70, 73, 74, 82, 85—88, 93, 
97, 107, 108, 110, 123, 156, 159, 172, 
243, 252, 254, 258, 260, 262, 264-266, 
290, 299-304, 301, 303 


Trung Quán......................... 69 

Trung Quán.......................- 97 

Trung Quán Tục Tự Tánh5, 70, 71, 74, 
87, 88, 97, 265, 303 

Trung Quán Tục Tự Tánh (X. Trung 
Quán).... 5, 70, 71, 74, 87, 303 

Trung Quán Ứng Thành (X. Trung 
Quán)6, 45, 48, 70, 71, 74, 81, 84, 86— 
88, 301, 303, 304 

Trung thổ (X. Madhya-de$a)25, 73, 92, 
93, 118, 124, 145, 155, 203, 205, 207, 
209, 302 


Trương Văn Minh (X. Nghĩa TỊnh)227 
Truyền thống Phật giáo2, 3, 172, 193, 
285,291 

Tsen-min-pa..... 106, 107, 109 
Tsogyal234, 235, 236, 239, 240 


Tsongkhapa4, 26, 38, 46, 74, 75, 86, 
139, 152, 169, 250-6ó, 304 


Tsultrim Rinchen................ 254 
từ bỏ thế tục 40, 126, 187, 244 
Tứ Cú Phân Biệt................ 45 


Tứ Đại Phiên Dịch Gia Trung Hoa228 
tự nhận thức (X. tự-tri, nội quán)74, 
302 


tứ phân phản biện 
Phản biện.........................- 45 
Tứ Pháp Ấn........ 87, 291, 300 
Tự sinh................... 46, 47, 70 
Tự ngã-sinh.......... 4ó, 47, 48 
§hiï Em =.... c 190 
Tu viện 
Agrapun.....................- - 163 
Anandärama .- 244 
Bodong E................ 252,253 
Chiwo Lhé.................... 252 
Đại Kiên Phúc............... 228 
Đại Nhạn Tháp.............. 223 
Đài PhÍG..:.:::::.›.:::::::‹:::: 228 
Densa Thìịl............... 254,261 
Dharmaänkuravihãra....... 117 


Dịch Kinh Viện Quốc Gia223 


330 


Drak Sengé .................... 259 
Drakdong......................-- 258 
Drawo.................... 256, 257 
Drepung.................. 261,262 
Drnigung Thil................... 258 
DzingchI................. 256, 258 
E-T€UEA s22 62ebae 258 
Gadong................... 255,258 
Ganden ...260, 262, 263, 264 
Gongka....................- ---- 254 
GofapUII..................---- --- 150 
Hoằng Phúc.................... 223 
Jakhyung........................ 251 
Jampa Ling............ 256, 259 
JodET:---.:-:-::zvss:zcy 253,254 
Jokhang.......... 260, 262, 263 
Kacu..À...^............... 254 
Kalinga.........................- 151 
Kyormolung........... 252,255 
Lhaphu Gönsar............... 259 
Maldro...........................- 253 
Miyowé Samten............. 101 
Namdak Trim-gang......... 101 
Namitsé Deng.................... 258 
Narthang................ 252,253 
NenyiIng.......................-- 253 
NgamrIng...................... -- 253 
Ngangkar......................- 254 
Ngọc Hoa....................... 223 
Nyangpo Dangdo........... 258 
Nyethang Dewachen.......253 
Odantapur!..... 100, 159, 172 
Potala............. 155, 258, 298 
Radong.........................-- 257 
Radreng.................. 258, 259 
Riknga..........................- 254 
Rong Chölung................ 255 
Samten Ling........... 252, 260 
Samye98, 100, 101, 105, 110, 233, 
234, 240 
Sangphu......................---- 253 
S580 6202 xtxist sat io by 252 
Sera Chöding.......... 259-263 
SHA]U¿¿s:zz2z4525952527 252,255 
Taktsang.......................- 255 
Thiên Hoàng tại Kinh Châu220 
N-RIỆU/LUẠHH 222129242) 66 8Ä” 225 


TÔI 2:21⁄20áxsäez 254, 262 Vasubandhu (X. thế Thân)122, 128 


E án; Bi ttyktas5 3915 g6 ) hy Vasudhã (Vương tộc) ....... 214 
Tsal Gungthang............. cò Ân IE 
Tsawasum...................... 160 kg 0234000212060 = 
Tsechen..........s nh 252 'Vasuratfa...........................- 31 
Tsethang Tố 253 Vật dụng 
TH 523: 6:29 219,223 ChHéN SQ::;:-:¿c:22ccca-tifi 263 
Tu viện Chuông .30, 63, 64, 147, 203 
Độ Quật................... 227 CHỦ (tát; 6 8000265 xa0 263 
Veluvana....................... 117 CO :ccvtcccvcvcbatctosssaovsee 264 
'Wölkha Chölung ........... 255 Dao106, 115, 124, 180, 213, 264 
'Yangpachen .................. 262 gậy.... 83, 115, 209, 24ó, 263 
Ya†d€H:.:.:.::::22x2z2sz2-2:22 257 ghanfä (X. chuông).......... 63 
V0... 73 KH 5252028165888 62, 115 
Tục Đề 34, 70, 71, 86, 87, 291 kớp: ".... ng 
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